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I- G iớ i THIỆU CHUNG
II- Sơ  ĐỒ PHÁT TRIẺN CUỐN SÁCH

m - GIỚI THIỆU CHI TIÉT
1. NGUYỀN THÉ HƯNG 
+ Sinh nhật: 14/11/1994
+ Quê quán: Hương Canh — Bình Xuyên—Vĩnh Phúc 
+ Học vẩn: K62 - Lớp Tài năng -  Khoa Ngữ văn -  Đại học Sư 
phạm Hà Nội
+ Facebook: Nguyễn Thế Hưng (Rew Sparkle)
+ Email: thehungnguyenn@gmail.com 
+ Sở thích: Du ỉịch, chụp ảnh
+ Thành tích đặc biệt: Á khoa tuyển'sinh 2012 trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội (9 điểm Vãn). Ngoải ra có khả năng giao tiếp tiếng 
Anh tốt với người nước ngoài, tự tin khi tham gia tổ chức hoạt động, 
chơi được guitar (đã từng mờ một vài Lớp nhỏ để dạy guitar cho 
sinh viên khi còn học đại học).
+ Phương châm séngỉ Stay hungry, stay foolish!.

2. MAI DỈỆP ANH
+Sinh nhật: 13/01/1994 
+ Quê quản: TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
+ Học vẩn: Khoa Luật kinh tế - ĐH Luật Hà Nội 
+Sờ thích: Thích độc truyện ngôn tình, nghe nhạc Âu Mỹ trong thời 
rảnh rỗi, có niềm đam mê đậc biệt vói nấu nướng những món ăn ngon 
những cô gái khác.
+ Câu nói yêu thích: Tẩt cả chứng ta đều cố cuộc đời riêng để theo C 
giẩc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chủng ta đều cỏ sức mạnh để biểr, 
ước trở thành hiện thực, miễn ỉà chứng ta giữ vững niềm tin.
We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be wea\ 
and we all have the power to make wishes come true, as long as we 1 
believing.
+ Thành tích đặc biệt: Giải Nhì Quốc gia môn Ngữ vãn lóp 12 
+ Phương châm song: sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nmeu
hơn!
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3. MAI TÔN MINH TRANG 
+ Sinh nhậu 09-03-1994 
+ Quê quán: TP Thanh Hoá, tinh Thanh Hoá 
+ Học vẩn: K62 - Lớp Tài năng -  Khoa Ngữ văn -  Đại học Sư 
phạm Hà Nội.
+Những thành tích đã đạt được: Hai giải Ba Học sinh giỏi Quốc 
gia môn Văn cho trường THPT chuyên Lam Son, là một người 
con ngoan, một học trò chăm chi và là một người bạn chân thảnh. 
+Sở thích: Đi, trải nghiệm vả ngắm nhln cuộc sống; ghi lại những 
khoảnh khắc xinh đẹp ừong những bức ảnh giàn dị; nấu những 
món ngon cho những người mình yêu thương; chơi nhạc cụ và 
đặc biệt là xem phim tinh cảm như muôn vàn cô gái khác/VN V..V... 

+ Phương chăm sống: Mình khóng thích định vị và giới hạn 
phong cách sổng của bản thân trong i  câu nói nào đó.

4. ĐOÀN THỊ MAI 
+ Sinh nhật: 22/11/1994 
+ Quê quán: Huyện Khoái Châu, tỉnh Hung Yên 
+ Học vẩn: K62 - Lớp Tài năng -  Khoa Ngữ vãn — Đại học Sư 
phạm Hà Nội
+ Facebook: https://facebook.com/maihoanang đoan 
+ Sở thích: thích hoa, thích sách, yêu màu tím và yêu nắng.
+ Câu nói yêu thích: Đất trời chia xuân hạ thu đông, cỏ cậy cũng 
(heo đó mà có mùa này lộc, mùa đơm hoa, mùa quả chỉn, mùa lá 
rụng. Chi yêu thương là mãi mõi không mùa.
+Phương chăm sống: Đã đi là sẽ đến.

5. NGUYỄN THÙY VÂN 
+Sỉnh nhật: 12/3/1994 
+ Quê quán: TP Thái Bình, Thải Bình
+ Học vẩn: K62 - Lớp Tài năng -  Khoa Ngữ văn -  Đại học Sư 
phạm Hà Nội
+ Facebook: https://www. facebook. com/thuyvan. nguy en .3348 
+ Sở thích: Đi du lịch, ăn uổng, đọc ngôn tinh, xem phim Hàn)
+ Câu nói yêu thích: sẵn sàng đảnh cược, chẩp nhận chịu thua.
+ Thành tích đặc biệt: Giải ba Văn Quốc gia 2012. Cùng đội ngũ 
tác giả viết được 3 cuốn sách Văn và nó đã đến tay học sinh khắp 
ba miền đất nưỗcỉ
+Phương châm sểng: Hết mình cho ngày hôm nay!!!M
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Kì thi THPT Quốc gìa 2017 đang ở trước mắt chúng ta, chắc hẳn mỗi thầy cô giáo và các em 
học sinh đều có những nỗi lo nhất định. Trước sự đổi mới từng năm trong đề thi THPT Quốc gia, mỗi 
thầy cô giáo và các em học sinh đều phải nhanh chỏng thích ứng, thay đổi phương pháp dạy, học và thi 
cho phù hợp. Nắm vững tinh thần của Bộ Giáo đục và Đào tạo trong việc đổi mới ra đề thi Ngữ văn 
trong kì thi THPT Quốc gia cũng như mẫu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối vói bộ môn 
này (đề thi minh hoạ mới nhất vào năm 2016), đội ngũ tác giả Ngữ văn đã tiến hành biên soạn cuốn sách 
“Bộ đề tinh tuý THPT Quốc gia môn Ngữ văn” gồm 60 đề thi thử có kèm theo đáp án hướng dẫn làm 
bài một cách chi tiết. Cuốn sách được triển khai theo hệ thống từng đề có cấu trúc như sau:

Phần ĩ: Đọc -  hiểu (3 điểm)
Phần này gồm 4 câu hỏi. Các câu hỏi yêu cầu các em thực hiện đọc -  hiểu một đoạn trích văn 

bản thông tin, vãn bản nhật dụng hoặc một đoạn trích văn bản nghệ thuật.
Các câu hỏi trong phần này được chia thang điểm tương đối linh hoạt từ 0,25 đến 1 điểm mỗi 

câu. Học sinh trả lời các kiến thức liên quan đến đọc -  hiểu một vân bản văn học bao gồm: phương thức 
liên két, biện pháp nghệ thuật, câu chủ đề, phương thức xây dựng đoạn văn, thao tác lập luận,... hoặc 
các câu hỏi yêu cầu học sinh mờ rộng vấn đề, liên hệ đến đời sống thực tế... Các câu hỏi được đưa ra 
vừa đảm bảo hướng đến cung cấp toàn điện cho các em kiến thức về phân môn tiếng Việt, vừa hướng 
tới khả năng tạo lập đoạn vãn của các em. Đe bài được chọn từ các tác phẩm không có trong chương 
trình sách giáo khoạ, tuy nhiên vẫn hướng đến các tác giả có tác phẩm ứong chương trinh sách giáo 
khoa. Ngoài ra cỏ một số vãn bàn hoàn toàn mới đối với học sinh để học sính ỉàm quen với dạng đề bàỉ 
này của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần Jỉ. Làm văn (7 điểm):
Phần này gồm có hai câu hỏi. Câu hỏi dạng nghị luận xã hội (2 điểm) là những để bài hoàn toàn 

mới mẻ, hướng đến những vấn đề gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đỏ, câu hỏỉ nghị luận xã 
hội cỏ thể là câu nói hoặc vấn đề đã được đưa ra ờ phần đọc hiểu. Câu hỏi nghị ỉuận xã hộĩ không yêu 
cầu học sình viết bài văn như trước mà chuyển sang định hướng viết đoạn văn với dung lượng khoảng 
200 chữ. Do đó học sinh được kiểm ữa về kĩ năng viết đoạn văn, thay vì nhấn mạnh kĩ năng xây dựng 
bài vãn như trước.

Câu hỏi dạng nghị luận văn học (5 điểm) hướng đến dạng ra đề tích họp. Đề bài hướng đến việc 
nhìn nhận một tác phẩm văn học ờ nhiều khía cạnh khác nhau hoặc nhìn nhận trong cùng một vấn đề sự 
so sánh đối với nhỉều tác phẩm (thường là hai tác phẩm được đưa ra so sánh trên cùng một bình diện, 
hai chi tiết trong hai tác phẩm hoặc nhìn một tảc phẩm dưới hai góc độ khác nhau). Đây là hướng ra đề 
tích cực của Bộ Giáo dục và Đạo tạo trong những năm gần đây và là điểm nhấn của cuốn sách này.

Đội ngũ tác giả của cuốn sách như sau:
1. Nguyễn Thế Hưng, hiện là giảng viên khoa Ngữ vãn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cựu 

học sinh cùa THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Á khoa Đại học năm 2012, điểm 9 Vãn duy nhất của trường ĐH 
Sư phạm Hà Nội trong kì thi tuyển sinh 2012.

2. Nguyễn Thị Thùy Vân, cựu học sinh THPT Chuyên Thái Bình, giải Ba kì thi học sinh giỏi 
Văn Quốc gia nãm 2012, cựu sinh viên lóp Tài năng ĐH Sư phạm Hà Nội.

3. Đoàn Thị Mai, cựu học sinh của THPT Nguyên Siêu, Hưng Yên, cựu sinh viên lớp Tài năng 
trường ĐH Sư phạm Hà Nội.



4. Mai Tôn Minh Trang, hiện là giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, cựu học sinh 
THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, giải Ba kì thi học sinh giỏi Văn Quốc gia năm 2012, cựu sinh viên 
lóp Tài năng ĐH Sư phạm Hà Nội.

Bên cạnh nội dung trong cuốn sách, tác giả đã biên soạn công phu audio phục vụ cho quá trình 
ôn luyện của học sinh.

Với nội dung và cấu trúc sách như trên, cuốn sách chắc chắn sẽ ỉà cuốn cẩm nang vô cùng quý 
báu đối với các quý thây cô và các em học sinh để ôn tập môn Ngữ văn đạt kết quả cao ưong kì thi THPT 
Quốc gia sắp tới Mặc dù các tác gỉả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn sách nhưng chắc chắn 
không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được bạn đọc, nhất là các quý thầy cô giáo, các em học 
sinh góp ý để sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn, các thầy cô xin vui lòng gửi về địa chì 

o Hòm thư điện tử: Iovebook.vn@gmail.com 
o Diễn đàn chăm sóc sử dụng sách: veđu.vn/íonims/

Đội ngũ tác giả xin chân thành cảm ơn!!!

Hà Nội, tháng 11 năm 2016 
Thay mặt nhóm tác giả 

NGUYẺN THẾ HƯNG
Nhà sách giáo dục LOVEBOOK

101 Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội
Web: http://www.lovebook.vn
SĐT: 0466.860.849. Hotline: 0963.40.260
Mail: lovebook.vn@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/lovebook.vn

mailto:Iovebook.vn@gmail.com
http://www.lovebook.vn
mailto:lovebook.vn@gmail.com
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LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thiện cuốn sách “Bộ đề tinh tuý THPT Quốc gia môn Ngữ văn” như ngày hôm nay, 

bên cạnh những nỗ lực của bản thân, nhỏm tác giả chúng tôi đã nhận được sự hỗ ừợ rất lón từ phía gia 

đình, bạn bè và các thầy cô. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Lương Văn Thuỳ - 

Giam đốc công ty VEĐƯ -  Sáng lập viên GSTT GROUP - một người anh lớn đã luôn sát cánh, giúp đỡ 

nhiệt tình không chỉ với riêng các tác giả sách Ngữ văn mà còn với các tác già khác của đại gia đình 

GSTT -  nhóm tập hợp những sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, kỳ thi 

Đại học. Cùng với đó, chúng tôi xin bày íỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo tại các trường THPT, 

các trường Đại học mà nhóm tác già đã và đang theo học. Đó ỉà những nhà giáo mà chúng tôi luôn 

ngưỡng mộ và kính mến:

- TS. Trịnh Thị Lan, giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô đã giúp nhóm 

tác già rất nhiều trong việc tìm hiểu, phân tích mẫu đề thi minh họa mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, cô luôn là một tấm gưcmg sáng về tinh thần làm việc hăng say và đầy ưách nhiệm để chúng em học 

hỏi, noi theo.

- Th.s Bùi Hoàng Yến, giáo viên Ngữ văn trưởng THPT Chuyên Vĩnh Phúc -  một nhà giáo mẫu 

mực, cô đã góp phần rất ỉớn trong việc sửa chữa đề bài để cuốn sách trở nên hoàn thiện hơn.

- Th.s Lương Thị Tuyết Mai, giáo viên Ngữ vãn trường THPT Chuyên Thái Bình, cô đã cùng 

chúng em điều chỉnh những sai sót mà chúng em vô tình mắc phải trong suốt quá trình biên soạn sách. 

Cuốn sách sệ không thể hoàn thành trọn vẹn nểu thiểu sự chỉ bạo tận tình của cô.

- Th.s Lại Thu Hiền, giáo viên Ngữ văn trường THPT Chuyên Lam Som, Thanh Hóa — một nhà 

giáo vững về chuyên môn và có tâm với nghề. Cô đã truyền cho chúng em niềm đam mê và ngọn lửa 

nhiệt huyết đối với Văn học.

- Th.s Trần Bá Hưng, giáo viên Ngữ vãn trường THPT Nguyễn Siêu, Hưng Yên, thầy là nguồn cồ 

vũ tinh thần vô cùng to lởn cho chứng em hoàn thành cuốn sách một cách tốt nhất.

Cuối cùng, nhóm tác giả xin được gửi ỉời cảm ơn tới toàn thể các em học sinh - những độc già 

thân yêu đã đồng hành cùng với các ẩn phẩm của Lovebook nói chung và với bộ sách Ngữ văn nói riêng. 

Các em chính là nguồn động ỉực giúp các anh chị có thể cổ gắng nhiều hơn nữa, tạo ra những ấn phẩm 

hoàn thiện hơn nữa để giúp các em ‘Vượt vũ môn” một cách xuất sắc.

Cuốn sách sẽ không thể tránh khỏi sai sót ừong quá trình biên soạn. Rất mong nhận được đóng 

góp của quý thầy cô cùng các em học sinh trong quá trình sử đụng sách về địa chỉ email 

thehungnguyenn@gmaiLcom để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hom.
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Để sử dụng sách một cách hiệu quả, mỗi người sẽ đưa ra một cách học cho riêng mình. Chúng tôi 

xin đề xuất một số cách sử dụng như sau:

- Thứ nhất, cuốn sách có thể ỉà một cuốn luyện đề cho các em học sinh. Các em triển khai làm 

từng đề theo thứ tự của cuốn sách. Đối với những đề đầu tiên, các em nên xem kĩ về đáp án, đánh dấu 

những chỗ mình hay sai, dạng bài mình hay mắc lỗi để lần sau tránh mác phải lỗi đối với dạng bài như 

vậy. Khi đã làm quen với đề, cảc em có thể bấm giờ và thực hiện làm bài thi như kì thi thật của các em. 

Để phân chia thời gian hợp lí, các em chia theo khung điểm của từng câu hỏi.

Các em sau khỉ hoàn thành có thể xem đáp án ở phần sau để tự chấm điểm cho mình, hoặc trao 

đổi cùng bạn bè của mình, thầy cô để xem kết quả thực sự của bài thi. Các em không nên nản chí nếu 

những bải đầu tiên mỉnh bị điểm thấp, trái lại, các em cần nỗ lực hết mình đẻ cải thiện kết quà vì đây 

mới chỉ là những đề thi thử chứ chưa phải là kết quả chính thức nếu các em vẫn còn nỗ lực.

- Thử hai, đối với các em học sinh muốn cài thiện đối với từng dạng bài cụ thể thì các em có thể 

luyện để theo từng dạng câu. Thay vì làm một đề trọn vẹn, các em tập trung luyện tập nhiều lần ở một 

dạng câu hòi. Việc luyện tập nhiều ở một dạng này sẽ giúp các em quen thuộc hơn với cách ỉàm và dễ 

đàng đạt điểm tối đa hom đối với dạng bài đó. Ví dụ, dạng Đọc — hiểu cũng như việc viết đoạn văn ữong 

phần nghị luận xã hội khá mới mẻ đối với các em. Do đó, các em có thể tập trung nhiều hơn vào dạng 

đề này. Sau khi luyện nhiều về dạng bài này và thẩy kiển thức của mình đã đảm bảo tương đối, các em 

có thể chuyển sáng dạng tiếp theo. Tuy nhiên, các em vẫn phải hướng đến việc làm toàn bộ đề thi một 

lúc để đảm bảo về mặt thời gian.

- Thứ ba, thầy cô gỉáo và các em học sinh có thể sử dụng sách như một tư ỉiệu tham khảo về đề 

bài và cách làm bài. Đối với những bài làm yêu cầu tư duy cao, hoặc phần chữa đề có những ý hay, độc 

đáo, các em nên đánh đấu một cách nồi bật vào cuốn sách để xem lại hoặc các em có thể có cuốn sổ tay, 

tập hợp những kiến thức hay, bổ ích cũng như những sai lầm mà các em mắc phải trong quá trình làm 

bài để rút kinh nghiệm.
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Phan I. Bqc hieu (3 diem)
Doc doan inch sau va thtrc hien cdcyeu cau:
O thai diem nay, chac chan cdi ten Anh Vien da duac nhdc den nhieu nhat trong lang bcri Viet Nam. 

Nhung van d<?ng vien khac cung du Giai vo dich the giai roi sau do la Cup the giai v&i Anh Vien nhu Hoang 
Quy Phuac, Lam Quang Nhat, Tran Duy Khoi, Le Nguyen Paul (van dgng vien Viet Kieu dang sinh sdng 
tai My) deu khong co dot pha ve chi so chuyen mon, thdp hem thanh tick tot nhat truac giai. Vi Idu dai, 
nhimg van dong vien nay co le chiphii hap v&i nhimg san chcri khu vuc hoqc tiem can doat huy chuang a 
chau luc.

Anh Vien da lien tiep tao nen nhimg CQt moc cho bcri Viet Nam t a i  Cup bai the giai nhung cung da din 
luc bcri loi Viet Nam can co them nhung Anh Vien khac. 4 den 6 nam nua, neu gm  da phat triin hien nay, 
Anh Vien se con mang lai nhieu mem vui cho lang bai cung nhu the thao Viet Nam. Nhimg lo tim ngudi k i 
thua co, de dau tie bai ban chuyen nghiep vai quy trinh het cdch dao tao Anh Vien ngay tic luc nay cung da 
qua muQn.

(Minh Quang, Cdn co them nhiiuAnh Vien, In trong bao Ha Noi mai, s6 ra ngay 14/08/2015)
Cau 1: Anh (chi) h&y chi ra noi dung chinh cua doan trich tren.
Cau 2: Doan van tren thu6c kieu phong cach ngon ngu n&o? Tai sao anh (chi) nhan ra dieu d<5?
Cau 3: PhSn tich cau trixc ngu ph&p cua cau van sau: Anh Vien da lien tiep tao nen nhimg CQt moc cho 

bai Viet Nam tai Cup bai the giai nhung cung da den luc bai loi Viit Nam cdn co them nhimg Anh Vien 
khac. Anh (Chi) hieu the nao ve tu “Anh Vien” xuit hi?n lan thu hai trong cau van?

Cau 4: No luc va dam me da giup Anh Vien dat duac nhung thanh tich dang kham phuc. Trong 5 - 7  
dong, anh (chi) hay trinh bay suy nghi cua minh ve y nghia cua nd luc va dam me doi voi tuoi tre.

Phan U. Lam van (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
Lanh dao huyen thoai cua Apple, Steve Jobs timg phat bieu: Doi khi ban se mac sai lam khi sdng tao. 

Dieu quan trpng laphai nhanh chong thua nhan no va tiep tucphan dau.
Tu cau noi tren, bang doan vSn khoang 200 tu trinh bay ve vai tro cua su sang tao trong cuoc song hien 

dai.
Cau 2 (5 diem):
Cam nhaua cua anh (chi) ve tinh yeu dirge the hifn qua hai doan thcr sau:

Lam sao duac tan ra 
Thanh tram con song nho 
Giua biin lan tinh yeu 
De ngan nam cdn vo

(Song -  Xuan Quynh)

Em cri em Ddt Nuac la mau xirang cua minh
Phdi biet gan bo va san se
Phai biet hoa than cho dang hinh xic s&
Lam nen Dat Nuac muon dai

(Dat Nuac - Nguyen Khoa Diem)

Hay 6qc s£ch Lovebook de d?t ket qu  ̂tot nhSt trong ky thi THPT quoc gia | 13
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GỢI Ý LÀM I
Câu 1: Nội đung chính của đoạn trích trên là khẳng 

định tài năng và vị trí của Ánh Viên đối với thể thao Việt 
Nam, đồng thời khẳng định việc cần phải đào tạo thêm 
những vận động viên trẻ xuất sắc để nối tiếp Ánh Viên.

Câu 2: Đoạn văn trên thuộc kiểu phong cách ngôn 
ngữ báo chí.

Các dẩu hiệu trong đoạn trích gĩủp nhận biết kiểu 
phong cách ngôn ngữ báo chí như sau:

- Đoạn trích trên có tính thông tin sự kiện: những 
thông tin đưa ra trong đoạn trích là những thông tin 
nhanh chóng, kịp thời, khách quan, ừung thành với sự 
thật: “'Những vận động viên khác cùng dự Giải vổ địch 
thế giới... thấp hơn thành tích tốt nhẩt trước giải. ”

- Đoạn trích trên có tính ngắn gọn và tính hấp dẫn: 
nhân vật được nói đến là vận động viên Ánh Viên -  vận 
động YÍên có thành tích nổi bật nhất và đang được cộng 
đồng dành nhiều sự quan tâm nhất. Cùng với đó, trong 
hai đoạn văn ngắn, tác giả bài báo đã cung cấp rất nhiều 
thông tin không chỉ về Ánh Viên mà còn về các vận động 
viên bed lội khác và chỉ ra điều cần làm cho nền thể thao 
Việt Nam.

- về ngôn ngữ, đoạn trích trên sử đụng vốn từ toàn 
dân, đúng chính âm, chính tả. Đồng thời, để tăng sức hấp 
dẫn cho bài báo, tác giả còn sử dụng biện pháp tu từ chơi 
chữ: làng thể thao, Ánh Viên khác.

Câu 3: Phân tích cấu trúc ngữ pbáp trong câu: Ánh 
Viên đã ỉiên tiếp tạo nên những cột mổc cho bơi Việt 
Nam tại Cúp bơi thể giới nhưng cũng đã đến lúc bơi lội 
Việt Nam cần có thêm những Ánh Viên khác.

Chủ ngữ 1: Ánh Viên
Vị ngữ 1: đã liên tiếp tạo nên những cột moc cho bơi 

Việt Nam tại Cúp bơi thế giới
Trạng ngữ 1: tại Cúp bơi thể giói
Trạng ngữ 2: cũng đã đến lúc
Chủ ngữ 2: bơi lội Vỉệt Nam
Vị ngữ 2: cần có thêm những Ảnh Viên khác.
Từ Ánh Vỉên xuất hiện iần thứ hai trong câu văn trên 

mang hàm ý chi những vận động viên trẻ khác có tài 
năng và quyết tâm cao độ như Ảnh Viên.

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo các ý sau đây:

- Ánh Viên là một tấm gương sáng về nhiệt huyết tuổi 
ừẻ và ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đang ờ 
trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời như Ánh Viên, mỗi 
14 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng dSy đủ Ci

J  (Kèm audio CD)
người cần biết trân trọng thời gian, sức lực và đành thời 
gian, sức lực vào việc theo đuổi đam mê, khẳng định giá 
trị bản thân và tạo nên những giá trị cho cuộc sổng.

- Khi có nỗ lực và đam mê, con người sẽ vượt qua 
được chính bản thân mình và dành được nhiều thành tựu 
quý giá, không chỉ đối với cuộc đời mình mà còn đối với 
cuộc đời chung.

Phần n . Làm văn (7 điếm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hìoh thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tà, đùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
+ Gìài thích từ ngữ: Sáng tạo là hoạt động của con 

người khi tìm thấy và làm nên những giả trị vật chất và 
giá trị tinh thần mới mẻ mà truớc đó chưa có.

+ Giãi thích ỷ  Hển: Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi 
sáng tạo muốn nhắc mỗi chúng ta ý thức về việc rủi ro 
là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi chúng ta sáng ỉạo 
bới không phải cứ sáng tạo Jà được công nhận và đem 
lại những két quả đúng như những gì chúng ta mong 
muốn.

+ Tóm ỉại: Câu nỏi cùa Steve Jobs muốn khẳng định 
sáng tạo lã điều vô cùng quan trọng nhưng không phải 
là điều dễ dàng trong đời sống mỗi con ngưòỉ, cân phải 
vượt qua những khó khăn cũog nhu thất bại trong quá 
trình sáng tạo để tiếp tục cố gắng hoàn thiện công việc 
của mình.

- Phăn tích, bình luận ỷ  kiến
+ Sáng tạo tong cuộc sống thể hiện dưới những 

hình thức như thế nào?
++ Sáng tạo là tìm ra những thứ mới mẻ mà trước 

đó con người cbưa tìm ra. Cuộc sổng ỉà chuỗi những bí 
ẩn đòi hỏi con người phải tim kiếm một cách cố ý thức 
và bỏ nhiều công sức mới thấy được. Khi tlm thấy một 
điều gì mà tnrórc đó người khác chưa tùng nghĩ đến 
hoặc chưa từng biết đến được coi là bưóc đầu tiên của 
việc sáng tạo.

++ Sáng tạo còn là làm nên những điều mới mẻ mà 
trước đó con người chua làm được. Đó cỏ thể íà việc 
tạo nên một ý tường đột phá trong công việc hoặc từ ý 
tưởng đỏ phát triển thành những sản phẩm thực tế, hiện 
hữu. Một sự sáng tạo thành công là khi sáng tạo đó 

quyền lựi của độc giả
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được đưa vào trong thực tế, ý tưởng được sử dụng trong 
công việc. Khi sáng tạo đạt đển mức độ cao nhất, nó 
được hiện thực hóa thành nhũng phát minh khoa học, 
những bằng sáng chế có giá trị của những nhà phát 
minh. Đó ỉà kết quả được công nhận, được tôn vinh và 
đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.

+ Trong cuộc sống, sáng tạo đem lại cho con nguời 
những lợi ích gì để khiến công việc trở nên hiệu quả 
hơn?

++ Xã hội có những con người biết sáng tạo sẽ tìm 
ra những giá trị mới, khai phá thêm những chân trời trí 
thức mới. Công việc sẽ đuợc giải quyểt một cách hiệu 
quả hơn nếu con người biết sử dụng sự sáng tạo của 
mình một cách thích đáng với hoàn cảnh.

++ Con người mang ừong mình bản chất sáng tạo 
sẽ vận động suy nghĩ một cách tích cực, không dựa vào 
những điều sẵn có mà bỏ quên những năng lực tiềm ẩn 
hoàn toàn có thể phát huy của bản thân. Mỗi người là 
một cá thể riêng biệt không giống ai, tất cả đều có thể 
tạo nên nhũng ý tưởng đột phá, những sáng tạo có ích 
trong xã hội.

+ Cuộc sóng sẽ trờ thành thế nào, xã hội sẽ trờ nên 
tụt hậu ra sao nếu không có sự sáng tạo cùa con người?

++ Cuộc sống không có sự sáng tạo là một cuộc 
sống nghèo nàn bởi cuộc sống đó chi biết phụ thuộc 
vào những điều có sẵn. Người không có sự sáng tạo là 
người chỉ biết làm theo những gì đã được định hình từ 
trước mà không biết phát huy những cá tính sáng tạo 
của mình, không phát huy được những giá trị tự thân. 
Xã hội vì thế cũng trở nên trì ữệ, không phát triển vì 
không có giá trị mới được hình thành.

- Bài học nhận thức vá hành động
+ Sáng tạo là phầm chất tốt và được khuyển khích 

nhung phải biết sáng tạo đúng ỉúc, đúng chỗ, đúng mức 
độ, không thái quá để din đến hậu quả ngược lại. Có 
những trường hợp phá cách không đúng chỗ sẽ dẫn đến 
những hậu quả khôn lường.

+ Bên cạnh sự sáng tạo, mỗi con người cần phát 
triển các phẩm chất khác trong học tập hay công việc 
như sự kiên trì trong công việc, sự quyết đoán trong 
việc giữ vững lập trường của bản thân để làm cho phẩm 
chất sáng tạo được phảt huy một cách cao độ nhất

Câu 2 (S điểm):
ỉ. Mở bài:
- Có thể úỏi, văn học thời kì chống Mỹ là một bộ phận 

của cỏng cuộc chiến đấu gjài phỏng dân tộc, đã cỏ những

Hãy đọc sách Lovebook

đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc. Với 
trách nhiệm xã hội đó, mặc nhỉên tính thần yêu nước là 
nội dung bao trùm của toàn bộ nền vãn học. Phẩm chất 
yêu nước ấy có từ văn học của cha ông qua các thời đại, 
mỗi khi dân tộc đứng trước họa xâm ỉăng, nhưng đến văn 
học giai đoạn chống Mĩ được thể hiện tập trung nhất, sâu 
sắc nhất, biển thành sức mạnh vật chất cụ thể nhất trong 
cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

- Tình yêu đất nước, tình yêu đôi lứa cũng là một đề 
tài xuyên suốt trong dòng chảy văn học kháng chién 
chống Mỹ. Hãy cùng cảm nhận tình yêu được thể hiện 
rất sâu sắc qua hai thi phẩm Sóng của Xuân Quỳnh và 
Đất Nước cùa Nguyễn Khoa Điềm để thấy được tình yêu 
thời kì này muôn màu muôn vẻ.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+- Xuân Quỳnh là một trong các nhà thơ tiêu biểu nhất 

của thế hệ các nhà thơ thời chống Mỹ. Thơ Xuân Quỳnh 
là tiếng lòng người phụ nữ khi yêu, nhiều ừắc ẳn - vừa 
hồn nhiên, tươi tắn lại vừa đàm thắm, chân thành. Sóng 
là thi phầm xuất sắc của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh viết 
bài thơ “Sóng” vào những năm 1967, khi cuộc kháng 
chiến của ũhân dân miền Nam ở vào giãi đoạn ác liệt, 
khi thanh niên trai gái ào ào ra trận “xẻ dọc Trường Sơn 
đi cứu nước”, khi sân ga, bến nước, gốc đa, sân trường 
diễn ra những cuộc chia ly màu đỏ. Và trong cuộc kháng 
chiến ấy Xuân Quỳnh đã hiểu ra rằng thiên nhiên vũ trụ, 
biển và sóng là hiện thân sinh động của sự sống mãnh 
liệt, vĩnh hằng. Phải chăng vì thế, qua ngòi bút nhiều nhà 
thơ, biển và sóng đã trờ thành những biểu tượng quen 
thuộc diễn tả sự dâng đầy, nỗi khát khao, niềm sục sôi 
mê đắm của sức sổng, của tình yêu. Sóng của Xuân 
Quỳnh cũng nằm trong trường hợp ấy. Thế nhưng qua 
trái tim yêu của người phụ nữ nảy được mang trong một 
bải thơ lấp lánh với một vẻ đẹp riêng và ngót 30 năm 
nay, từ lúc ra đời, tùng ỉàm thổn thức trái tim bao người 
tré tuổi, trẻ lòng. Âu đó cũng chứng tỏ cái quy luật muôn 
đời cùa giá trị nghệ thuật: cùng vận dụng một chẩt ỉiệu 
nhưng nếu nghệ sĩ nào gửi trọn vào đấy càng nhiều máu 
thịt của tâm hồn, của cuộc đời mình thi tác phẩm càng 
có sức sổng lâu bền.

+ Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ thuộc thế hệ những 
nhà thơ truờng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của dân tộc ta. Thơ ông đã phản ánh khá sinh 
động hình ảnh hào hùng của nhân dân ta, đất nước ta 
trong cuộc đấu ừanh một mất một còn với kẻ thù để giải 
phóng miền Nam thống nhất đẩt nước. Hay nói một cách 
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khác, tbơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện một tình yêu 
nước, yêu chân H cách mạng tha thiết, bộc lộ niềm tự hào 
dân tộc cao độ, niềm tin chắc chắn vào tương lai tất thắng 
của cách mạng. Đặc biệt là Nguyễn Khoa Điềm lụôn có 
ý thức nhắc nhờ thế hệ hôm nay và những thế hệ raai sau 
phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước của 
dân tộc. Năm 1971, trường ca Mặt đường khát vọng 
được hoàn thành. Năm ấy, chảng trai Nguyễn Khoa 
Điềm hai mươi bảy tuổi. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi đủ 
để có những cảm nhận chín chắn, sâu sắc vả có ý thức 
đối với tình yêu đất nước. Hai mươi bày tuổi, ngọn lửa 
khát vọDg vẫn sáng mãi, cháy mãi với ước muốn hiến 
dâng tuổi xuân cho đất nước. Mặt đường khát vọng đã ra 
đời như thế. Đoạn trích Đất Nước trích từ phần đầu 
trường ca Mặt đường khát vọng.

- Cảm nhận về hai đoạn thơ:
+ Đoạn thơ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:
++ Nội dung: Đoạn thơ thể hiện cái tôi đẩy khao 

khát.
+++ Khát vọng được hòa thành trăm con sóng nhỏ, 

khát vọng được tan thành trăm con sóng nhỏ là khát vọng 
được cho đi và dâng hiến bời có một nghịch lỉ trong tình 
yêu là "Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn đảm mạnh đạn 
cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt" (Christopher 
Hoare). Tình yêu iứa đôi đẹp đẽ, nồng nàn như trăm ngàn 
con sóng nhỏ giữa đại dương mênh mông, mong muốn 
được hoà nhịp vào biển lớn của tình yêu cộng đồng,

+++ Khát vọng muốn hòa nhập tình yêu của mình để 
ngàn năm còn vỗ. Đây là khát vọng muốn được vinh cửu 
hóa, bất tử hóa tình yêu. Người con gái mong muốn hòa 
mình vào bể đời rộng lớn , bút mình ra khỏi những lo 
toan tính toán, để ngập chìm trong bể lớn tình yêu. Phải 
có mọt tình yêu như thế nào thì mới có được một mong 
muốn cao cả đến chừng ấy. Khát vọng tình yêu cũng là 
khát vọng sổng mãnh liệt đù đầy. Cuộc đời còn tình yêu 
thì cuộc đòi còn tươi đẹp và đảng sống vả sống trong tình 
yêu là một điều hạnh phúc. Xuân Quỳnh mong ước được 
sống mãi trong tình yêu, bất tử với tinh yêu.

+++ Trong quan niệm tình yêu của Xuân Quỳnh ta 
thấy đuợc một tư tưởng nhân văn: yêu và sự hiến dâng 
(chữ " hiến đầng" không hiểu theo nghĩa thông tục). Tình 
yêu của cá nhân không tách rờỉ cộng đồng. Sự hóa thân, 
quên mình trong tình yêu vàữ thiên nhiên vĩnh cửu để 
tồn tại mãi mãi, muốn thành trăm con sóng nhỏ để được 
sống mãi, yêu mãi. Đó chíuh là khát vọng được hiến 
dâng, được hi sinh vì tình yêu mà chỉ cỏ những người 
yêu thực sự mới làm được như vậy. Ta hãy chú ý đến từ 
16 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưòng dây đủ c

chì thỏi gian ỉà “ngàn năm” và “biển lán tình yêu”. 
Chuyện tình yêu và bạnh phúc ờ đời thường là chuyện 
trăm năm “trăm năm giàu nỗi hẹn hò”, “trăm năm bến 
nước tình tình - trăm năm là nghĩa là tình mình ta”, với 
Xuân Quỳnh chuyện tình yêu phải ỉà chuyện của “ngàn 
năm”, biển phải là “biển lớn tình yêu” vĩnh hằng và bất 
tử. Động từ “tan ra” trong khổ thơ là đinh điềm của cảm 
xúc, của nỗi nhớ, cùa lòng chung thủy và đức hỉ sinh một 
cách trọn vẹn.

++ Nghệ thuật:
+++ Sự liên tưởng hợp lí, tự nhiên giữa đặc điểm của 

sóng và đậc điểm, của người con gái đang yêu. Sự liên 
tưởng này tạo nên hai hình tưạng song song, nhưng hai 
mà một.

+++ Câu thơ năm chữ vói những câu ngắn, đều nhau, 
tạo nên một ý niệm về hình thể của các con sóng, như 
con sóng dâng ừào nhưng có khi chậm rãi nhẹ nhàng như 
lúc sóng êm biển lặng.

+++ Nhịp điệu của các câu thơ thật đa dạng, mô 
phòng cái đa dạng của nhịp sóng: 2/3 (Dữ dội và dịu êm
-  Ôn ào và lặng lẽ). 1/2/2 (sông không hiểu nỗi mình -  
sóng tìm ra tận bể), 3/1/1 (Em nghĩ về anh, em), 3/2 (Em 
nghĩ về biển lớn—từ nơi nào sóng lên),v.v...

+++ Các cặp câu đối xứng xuất hiện liên tiếp, câu sau 
thừa tiếp câu trước, tựa như những đợt sóng xô bờ, sóng 
tiếp sóng dào dạt

+++ Âm điệu của bài thơ với nhiều sắc
điệu đa dạng, phong phú, tạo nên vẻ tự nhiên cho
bài thơ.

+++ Ngoài ra còn phải kể đén tính chất nữ tính trong 
cách diễn đạt của Xuân Quỳnh, trong cách nhìn sóng của 
chị: thật dịu dàng đằm thắm nhưng cũng thật dữ dội.

+ Đoạn thơ trong bài thơ Đất Nuớc của Nguyễn Khoa 
Điềm:

++ Nội dung: ỉà lời nhắn của bài thơ về trách nhiệm 
cùa thế hệ trẻ với non sông đất nước.

+++ Bốn câu thơ nhẹ nhàng, chân thành và tha thiết. 
Cách dùng đại từ “em” gợi cảm, gần gũi, thân mật đù đế 
làm “mềm hóa” những điều mang tính chất rộng ỉớn bao 
quát: đó là những suy niệm về Đất Nước. ‘‘Em ơi” trong 
câu thơ này không mênh mang dìu dặt đưa người về cõi 
xa bên đòng sông Đuống, pba lẫn chút vị hư ảo ừong câu 
thơ toàn vần bằng như “Em ơi buồn làm chi” (Bên kỉa 
sông Đuong -  Hoàng cầm). “Em ơi” ở đây là lời nói và 
tâm niệm của chàng bai với cô gái, người “đánh rơi chiếc 
khăn ừong nỗi nhớ thầm”, là lời tâm tình của người yêu 
với người yêu. Chọn câu chuyện tình yêu nam nữ để nói 
quyen lựi của độc giả
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lên tình yêu đất nước, phải chăng là Nguyễn Khoa Điềm 
đã “mạo hiểm”? Không, chính tình yêu đất nước hòa ỉln 
trong câu chuyện tình yêu nam nữ mới tạo nên nét độc 
đáo hơn cho tác phẩm của nhà thơ.

+++ Những câu thơ giàu chất duy lý nhưng không lên 
gân mà trở thành lời nhắn nhú tha thiết, ở  đây có những 
từ tượng trung rất đáng chú ý: máu xương, gắn bó, san 
sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đòi. Sau rất nhiều suy nghĩ 
cụ thể về đẩt nước, đến đây nhà thơ khẳng định Đất nước 
là máu xương của mình. Máu xương là sự sống. Rất ít 
trường hợp người ta ví một điều gì đó với máu xương, 
bời nó có ý nghĩa biểu trung cho sự thiêng liêng. Đất 
nước là máu xương cỏ nghĩa là đất nước tồn tại như một 
sự song và để có sự sống ấy hẳn phải có rất nhiều hi sinh. 
Quà đúng như vậy, biết bao con người, bao thế hệ đã ngã 
xuống cho sự sổng còn của đất nước. Vì thế, mỗỉ một 
con người phải biết gắn bó và san sè. Gắn bó là yêu 
thưcmg, quan hệ mật thiết với nhau. Từ sự gắn bó ấy mới 
có thề san sè. San sẻ trách nhiệm, san sẻ niềm vui, niềm 
hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại nhưng đất nước là 
một thực thể sống. Thực thể ấy không phải là sự tập hợp 
của những cá nhân rời rạc mà là một cộng đồng. Hoá 
thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời bình, người ta 
dâng hiến sức lực, mồ hôi cho Tổ quốc. Thời chiến, 
người ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự dâng hiển 
ấy, theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá thân. Bỗng 
đáng mỗi người đã làm nên bóng dáng quê hương xứ sở, 
đất nước. Không có sự hoá thân kia tàm sao đất nước 
trường tồn, làm sao cỏ được đất nước muôn đời!

+++ Đoạn thơ là một đoạn thơ hay ừong bài Đất 
Nước. Nhà thơ đã thể hiện những suy nghĩ mới mẻ của 
mình về đất nước bằng một giọng trữ tình, ngọt ngào. 
Câu chuyện về đất nước đối với mỗi người luôn ỉà câu 
chuyện cùa trái tim, vừa thiêng liêng, cao cả, cũng vừa 
gắn bỏ, thân thiết Từ suy nghĩ và tình cảm ấy, khi đối 
diện với kẻ thù của dân tộc, hẳn người ta phải biết làm 
gì cho Tổ quốc, giang sơn.

++Nghệ thuật:
+++ Bằng giọng văn trữ tình kết hợp với chính ỉuận; 

bằng cách sử dụng câu cầu khiển, điệp ngữ “phải biết -

phài biết” nhắc lại hai lần cùng cáo động từ mạnh “gắn 
bó, san sẻ, hóa thân” ...nhà thơ như nhắn nhủ mỉnh, 
nhưng cũng là nhắn nhủ vởi mọi người (nhất lả thế hệ 
trẻ) về trách nhiệm thiêng lỉêng của mình với đất nước. 
Cái hay là lời nhắn nhủ mang tính chính luận nhimg lại 
không giáo huấn mà vẫn rất ừữ tình, tha thiết như lời tự 
dặn minh - đặn người của nhà thơ.

+++ Sự vận dụng những yếu tố dân gian kết hợp với 
cách diễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra màu sắc thẩm mĩ 
vừa quen thuộc lại vừa mói mè. Chất liệu vãn hóa, văn 
học dân gian được sử dụng tối đa đã tạo nên không khí, 
giọng điệu, không gian nghệ thuật riêng: vừa có sự bình 
dị, gần gũi, hiện thực, lại vừa bay bổng, mơ mộng của ca 
dao, truyền thuyết nhưng lại mới mè qua cách cảm nhận 
và cách diễn đạt bằng hình thức thơ tự do. Có thể nói 
chất dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng và cảm xúc của 
tác gỉả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn 
thơ này.

- So sánh:
+ Giống nhau:
++ Tư tường của hai đoạn thơ đều là tư tưởng về tình 

yêu và sự hi sinh hết mình, hiến dâng cho tình yêu.
++ Khát vọng của hai đoạn thơ đều lớn lao và cao 

thượng.
+ Khác nhau:
++ Sóng lả vẻ đẹp của tinh yêu lứa đôi, trong khi đó, 

Đất Nước là vè đẹp tỉnh cảm cá nhân của con người đối 
với Tổ quốc.

++ Sóng được diễn tả bằng thể thơ ngũ ngôn với âm 
điệu phong phú vả đậm chất nữ tính của Xuân Quỳnh, 
Đất Nước được diễn tả bằng thể thơ tự do với không gian 
nghệ thuật đậm chất dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng 
và cảm xúc của tác già.

3. Kểt bài:
Qua sự thể hiện tình yêu của Xuân Quỳnh và Nguyễn 

Khoa Điềm trong hai bài thơ Sóng và Đất Nước, ta có 
thể thấy được sự muôn màu muôn vẻ của tình yêu. 
Nhưng dù là tình yêu được thể hiện như thế nào, thì cuối 
cùng, nó vẫn được bao hàm ứong tình yêu đẩt nước, tình 
yêu cộng đồng to lớn.
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Đ Ề S Ó 2
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Tranh Tet Đông Hồ rất phong phú về nại dung, có tranh đơn chiếc, nhưng đa số là tranh bộ đôi, bộ 

tứ, dường như chịu ảnh hưởng từ thể biền ngẫu trong văn học. Chúng đối với nhau từ màu nền, nội dung 
và cả chữ trên tranh. Chủ đề trừ tà, cầu phúc, chúc tụng như các tranh: Gà đại cát, Gà trống, Tiến tài Tiến 
lộc, Ông tướng trấn môn,.. .chủ đề cảnh vật, cảnh sinh hoạt quan hệ gia đình, xã hội có: Lợn đàn, Gà đàn, 
Thầy đồ cóc, Trạng chuột vinh quy, Đánh vật, Rước trống, Hửng dừa, Đánh ghen, Rước rồng, Múa kì lân,.. 
hay những tranh có nội dung ca ngợi anh hùng dân tộc như: Hai Bà Trưng, Triệu Ẩu xuất quân, Ngô 
Quyền, Trần Hưng Đạo, hoặc bắt nguồn cảm hứng từ các tác phẩm văn học cổ điển như: Truyện Kiều, 
Truyện Lục Vân Tiên...

(2) Hầu hết tranh Đông Hồ đều có thơ hoặc phương ngôn bằng chữ Nôm hay chữ Hán. Trong thơ có 
họa và trong họa có thơ đã thể hiện mĩ cảm của người phương Đông. Thơ và họa gắn bó với nhau vừa tạo 
nên vẻ đẹp hoàn chỉnh của bỗ cục, vừa nói lên tăm tư, tình cảm cứa người nghệ s ĩ dân gian “đối cảnh sinh 
tình

(Đặng Thế Minh, Thuyết minh Bảo tàng Mí thuật Việt Nam, 2000)
Câu 1: Anh (Chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 2: Đoạn văn (1) đã sử dụng phép tu từ gì? Chỉ ra tác đụng của phép tu từ ấy.
Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kểt trong đoạn trích trên.
Câu 4: Nhiều làng nghề truyền thống ngày nay đang bị mai một. Trong khoảng 5 -7  dòng, thể hiện suy 

nghĩ của anh (chị) về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc gìn giữ các làng nghề truyền thống ấy.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn vãn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòi khuyên của Phrít- 

mên: Kĩ năng đầu tiên và quan trọng nhẩt mà bạn cần có trong một thể giới hiện đại là khả năng “học 
phương pháp học" -  nghĩa ỉà thường xuyên tiếp thu và học hỏi những phương pháp mới để làm những 
công việc cũ hay những phương pháp cũ để làm những công việc mới... Trong một thế giới như vậy không 
chỉ kiến thức mà cả phương pháp học hỏi của bạn mới tạo ra giá trị riêng. Bởi những hến thức ngày hôm 
nay sẽ trở nên ỉoi thời nhanh hơn bạn tưởng nhiều.

(Theo Phrít-mên, Thế giới phẳng, NXB Trẻ, 2005)
Câu 2 (5 điểm): Cảm nhận của anh (chị) về thông điệp gừi gắm qua hai đoạn trích sau đây trong hai 

truyện ngắn Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình:
Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta. Cây mẹ ngã, cây con mọc ỉên. Đổ nó giết hết rừng xà nu 

này!
(Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành)

Chú thường ví chuyện gia đình ta nó cũng dài như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc mà 
ghi vào đó. Chú kể chuyện con sông nào ở nước ta cũng đẹp, cũng lam nước bạc, nhiều phù sa, vườn ruộng 
mát mẻ cũng sinh ra từ đó, ỉòng tốt của con người cũng sinh ra từ đó. Trăm sông đổ về một biển, con sông 
của gia đinh ta cũng chảy ve biển, mà biển thì rộng lắm, chị em Việt lớn lên rồi sẽ biết, rộng bằng cả nước 
ta và ra ngoài cả nước ta.

(Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi)
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc-biểu
Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích trên: đoạn trích 

trên nói về những đề tài chính và nội dung phản ánh của 
tranh Đông Hồ.

Câu 2:
- Đoạn văn (1) sử dụng phép liệt kê. Ở đây, tác giả đã 

kể ra hàng loạt các đề tài, cảm hứng xuất hiện trong tranh 
Đông HỒ

- Việc sử dụng phép tu tử liệt kê đã cho thấy sự phong 
phú, đa dạng trong đề tài, cảm hứng, nội dung của ừanh 
Đông Hồ. Các chủ đề ấy bao phủ nhiều mảng của cuộc 
sống, từ những đề tài giản dị, dân dã, gần gũi với đời 
sống ỉao động nhưng cũng có những chủ đề mang tính 
bác học, cổ điển.

Câu 3: Các phép liên kết trong đoạn trích trên:
- Phép điệp: tranh, Đông Hồ.
- Phép liên tưởng: tranh Tết Đông Hồ, màu nền, tranh 

bộ đôi, bộ iứ, chủ đề, câm hứng, thơ, họa, bé cục, thẩm 
mĩ, nghệ sĩ dân gian.

- Phép thế: chúng.
Câu 4: Học sinh trinh bảy suy nghĩ của cá nhân, có 

thể tham khảo một số gợi ý sau đây:
- Trước tình trạng nhiều ỉàng nghề đang bị mai một, 

những người trẻ càng cần phải có trách nhiệm trong việc 
gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống đó.

- Mỗi người cần phải trang bị một thái độ trân trọng, 
tích cực tìm hiểu về những làng nghề truyền thống, đồng 
thời, thay vì sử dụng nhiều vận dụng hiện đại không cần 
thiết, người trẻ cỏ thể sử dụng chính những sản phẩm thủ 
công của người ỉao động nước ta. Bên cạnh đó, tuyên 
truyền và giới thiệu những sản phẩm truyền thống của 
dân tộc đển bạn bè quốc tể cũng là một việc làm có ý 
nghĩa.

Phầu II. Làm văn (7 điểm)
Câu ỉ  (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích, nêu ý  nghĩa câu nói:
Học phương pháp học, theo Phrít-mên là tiếp thu và 

học hỏi nhữngphưcmgpháp mới để ỉàm những câng việc 
cũ hay những phương pháp cũ để làm những công việc 
mới. Điều này có nghĩa, đối với những vấn đề cũ nếu biết

Hãy đọc sách Lovebook

vẫn dụng những phương pháp tiếp cận mới cũng sẽ đem 
đến nhũng kết quả bất ngờ. Những vấn đề cũ, những hiện 
tượng cũ nhưngđưạc nhìn nhận theo một góc độ mới, vói 
một quan điểm mới, cung sẽ đem đển cho chúng ta 
những hiểu biết, những đánh gỉá mới. Câu nói của Phrít- 
mên đã khẳng định vai trò của việc học phương pháp học 
trong xã hội ngày hôm nay.

- Phân tích, ỉý giải
+ Phương pháp học có vai trò thế nào trong xã hội 

ngày nay? Câu trả lời nằm trong chính câu nói cùa Phrít- 
mên: Trong một thể giới như vậy không chỉ kiến thức mà 
cả phương pháp học hỏi cùa bạn mới tạo ra giá trị riêng. 
Bởi những kiến thức ngày hôm nay sẽ trở nên lỗi thỏi 
nhanh hơn bạn tường nhiều.

+ Kiến thức là một đại dương rộng lớn mà những hiểu 
biết của mỗi người chúng ta chi là một giọt nuớc nhỏ bé 
trong đại dương ấy. Bên cạnh đó, ữong xã hội hiện đại, 
tri thức của con người đang tăng theo cấp số nhân. 
Không ai có thể nhớ chính xác mọi mốc lịch sử, am hiểu 
hết mọi thành tựu về cả khoa học lẫn nghệ thuật, theo kịp 
hét mọi sự kiện đang diễn ra trong đòi sống. Vì vậy, ngày 
nay, người ta không quan tâm đến việc học cái gl, học 
được bao nhiêu mà là học như thế nào.

+Làm thể nào để con người theo kịp thời đại mà mình 
đang sống néu không tự trang bị cho mình nhừng phưcmg 
pháp học, phương pháp tiép cận thông minh? Phương 
pháp tiếp cận thông minh giúp người học tiếp thu kiến 
thức một cách trọn vẹn hcm, nhanh chóng hơn, thậm chí 
mới mẻ hơn, sâu sắc hơn. Lượng kiến thức tăng nhanh 
nên những gì ta biết ngày hôm qua, có thể đến hôm nay 
đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. Có một phương pháp tiếp cận 
mới mẻ, con người sẽ có thể dễ dàng đuổi kịp thòi đại 
mình đang sống.

+ Phương pháp học có một vai trò to lớn như vậy nên 
việc học phương pháp học trờ nên vô cùng quan trọng. 
Để giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, con 
người phải tự trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng, nhung 
trong sổ đó, học phương pháp học là kĩ năng đầu tiên và 
quan trọng nhất. Học phuơng pháp học cũng chính ià 
con người học cách học các kĩ năng khác, gỉúp con người 
nắm bắt các kĩ năng khác một cách nhanh chóng hơn, dễ 
dàog hơn.

+ Phê phán:
Học phương pháp hộc có một vai ừò quan trọng, tuy 

nhiên không phải ai công nhận ra điều đó. Tuy với nhiều 
cải cách, nhiều đổi mới ừong giáo dục nhưng những câu 
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chuyện buồn trong mùa thi vẫn diễn ra. Nhiều học sình 
thay vì tìm cách để biến kiến thức trở thành của mình thì 
lại học vẹt, học tủ, học nhồi nhét kiến thức, ghi nhớ một 
cách máy móc. Vói phương pháp học như vậy, người 
học trờ nên thụ động, kiến thức sẽ trở nên sáo mòn, khô 
cứng.

- Bình luận: Lời khuyên của Phrít-mên rất cỏ ý nghĩa 
đối với mỗi chúng ta, khi cuộc sống hiện đại biển đổi 
từng ngày. Nó nêu lên vai trò quan trọng của việc học 
phương pháp học. Chi bằng việc học phương pháp học 
mới cỏ thể phát triển và theo kịp đuợc trong xa hội hiện 
đại -  xã hội bùng nổ thông tin. Lời khuyên đã đưa ra định 
hướng đúng đắn cho chúng ta trong quá trình học tập vả 
thích ứng với cuộc sống ngày nay.

Câu 2 (S điểm):
ỉ. Mở bài:
- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa 

con trong gia đình của Nguyễn Thi đều ỉà hai tác phẩm 
xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách mạng ờ miền Nam 
vào những nãm 60 thế kỷ trước. Cả hai tác phẩm đều 
xứng đảng là bản anh hùng ca ca ngợi những con người 
miền Nam anh hùng, bất khuất, căm thù giặc cháy bỏng, 
yêu quê hương đất nước thiết tha, thủy chung tình nghĩa 
sắt son với cách mạng, kháng chiến. Tuy nhiên hai tác 
phẩm đã cỏ những vẻ đẹp riêng mang đậm hưcmg vị của 
mỗị miền đất và mang dấu ấn tài năng cùa mỗỉ tác giả.

- Thông qua hai đoạn trích, ta sẽ cảm nhận được 
những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa mà Nguyễn Trung 
Thành và Nguyễn Thi gửi gắm.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Nhà vãn Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành) là 

người có duyên với Tây Nguyên. Cà hai cuộc chống 
Pháp và chổng Mỹ, Nguyên Ngọc đã sổng gắn bó với 
mảnh đất hùng vĩ và kiên cường nảy. Hai tảc phẩm chính 
làm nên sự nghiệp văn học của Nguyên Ngọc là Đất 
nước đứng lên và Rùng xà nu được coi là một điểm son 
trong văn học Việt Nam thời chống Mỹ, là bản anh hùng 
ca về cuộc khởi nghĩa quật cường của đồng bào Tây 
Nguyên đánh Mỹ. Câu chuyện diễn ra ớ làng Xô Man, 
một góc Tây Nguyên hùng vĩ. Ở đó có những rừng xà nu 
bạt ngàn và người dân strá bất khuất, kiên cường hết lớp 
này đến lớp khác đang nối nhau củng đánh Mỹ. Tác giả 
đã lựa chọn một loại cây họ thông mọc nhiều ở rừng núi 
Tây Nguyên gỗ và nhựa đều rất quý, có sức sống mãnh 
liệt và dẻo dai, rất gần gũi và thân thiết với đòỉ sống của

mạnh, cho tinh thần bất khuất của dân làng Xô Man nói 
riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Hình ảnh 
cây xà nu đã tạo nên những liên tưởng bất ngờ và thú vị 
trong lòng người đọc.

+ Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn XUÔI 
hàng đầu cùa văn nghệ giải phóng miền Nam thời kì 
đánh Mĩ, xứng đáng với danh hiệu nhà văn của nguời 
nông dân Nam Bộ. Tác phẩm của Nguyễn Thi bắt nguồn 
từ hiện thực chiến đấu nóng bòng, ác liệt của chiến tranh, 
nhưng vẫn đằm thắm chất trữ tình.Những đứa con trong 
gia đình ỉà tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật 
của Nguyễn Thi. Truyện được viết trong những ngày 
chiến đấu gian khổ, ác liệt nhất của chiến trường miền 
Nam. Qua truyện, tác giả thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của 
người dân Nam Bộ và khẳng định: lòng yêu nước, căm 
thù giặc, tình cảm gia đình thiêng liêng là sức mạnh tinh 
thần to lớn của họ trong công cuộc chống Mĩ cứu nước.

- Cảm nhận về thông điệp gửi gắm qua hai đoạn văn:
+ Đoạn vãn trong truyện ngắn Rừng xà nu của 

Nguyễn Trung Thành:
++ Nội dung:
-H*+ Hình tượng cây xà nu được tác già miêu tả từ 

nhiều góc độ và đưa iại hiệu quả thẩm mỹ đặc biệt. Trong 
truyện ngắn này, nhà vãn không chi mờ đầu và kết thúc 
truyện bằng hình ảnh rừng xà nu bát ngát đến chân tròi, 
mà đã gần 20 lần nói đến Rủng xà nu. “Cây xà nu”, 
“nhựa xà nu”, “lửa xà nu”... Chất sử thi của thiên truyện 
sẽ không ừờ thành giọng điệu chính của tác phẩm, nếu 
thiếu đi hình tượng cây xả nu được khai thác từ nhiều 
góc độ, được lặp đi lập lại nhiều lần đến như vậy, nhất là 
“các đồi xà nu -  4 lần”; “Rừng xà nu -  5 lần”. Thủ pháp 
điệp trùng khỉ mổ tả cây xà nu đó, vừa lăm nền cho toàn 
bộ diễn biển của câu chuyện, vừa gây ân tượng sâu sắc 
cho người đọc về cây xả nu. Nhưng xà nu khổng chì có 
mặt ừong đoạn mờ đầu vả đoạn kết, mà nó còn hiện diện 
trong suốt câu chuyện về Tnú và làng Xô Man của anh. 
Xà nu gắn bó với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như đã 
từ ngàn đời nay thân thuộc với dân làng, xà nu tham dự 
vào những sự kiên quan ữọng của cuộc sống làng Xô 
Man... Hỉnh tượng cây xà nu qua ngòi bút Nguyễn 
Trung Thành đã trở thành một nhân chứng về tội ác của 
chiến tranh hủy diệt; là người chứng kién cho sự giác 
ngộ, hy sinh thầm lặng và sự quật khởi của người dân 
Xô Man.

+-H- Cụ Met và người dân tộc Strả rất đỗi tự hào về 
cây xà nu của quê hương. Chỉnh cụ Mêt cũng đã khẳng 

người Tây Nguyên để tượng trưng cho phẩm chất và sức định được cải sức sổng bất tử ấy nhu một chân lí giân dị:
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“Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta, cây mẹ 
ngã, cây con mọc lên. Đố nỏ giết hết rừng xà nu nảy”. 
Chính vì hình ảnh cây xà nu mang ý nghĩa tượng trưng, 
nên sự miêu tà loài cây này, luôn luôn được tác gĩả đặt 
trong sự đối chiếu với con người, gợi ra những liên tưởng 
về đòi sống và số phận cùng phẩm chất của họ. Cây xà 
nu rất ham ánh sáng và khí trời, cũng như Tnú, như dân 
làng Xô Man yêu tự do, khát khao ánh sáng. Bất chấp sự 
hủy diệt tàn khốc của bom đạn kẻ thù, cây xà nu yln 
vươn lên với một sức sống mãnh liệt không gì tiêu diệt, 
tàn phá nổi “Bên cạnh một cây Xà nu mới ngã gục, đã 
có 4, 5 cây con mọc lên ngọn xanh rờn hình nhọn như 
mũi tên lao thẳng lên bầuừời”, cũng như các thế hệ làng 
Xô Man, lớp này kế tiếp lớp khác đứng lên, tiểp tục cuộc 
chiến đấu.

+++ Khả nãng sinh sôi mãnh liệt của cây xà Ĩ1U cùng 
sự rộng lớn, bạt ngàn của rừng xà nu gợi nghĩ đến sự tiếp 
nối cùa nhiều thế hệ người dân Tây Nguyên đoàn kết bên 
nhau kháng chién. Phải chăng đó là vè đẹp của cụ Mêt, 
người truyền và giữ ngọn ỉửa tỉnh thần cách mạng với 
chân lí ngời sáng “Chúng nó đã cầm súng, mình phải 
cầm giáo”. Là vẻ đẹp của người anh hùng Tnú với tinh 
thần kìm nén đau thương để biến thành sức mạnh quật 
khởi. Là vẻ đẹp của Dít với đôi mắt mở to trong suốt, 
bình thản. Dỉt như cây xà nu nhanh chóng tnrỡng thảnh, 
nhanh chóng trờ thành bí thư chi bộ cùng cụ Met lãnh 
đạo dần làng Xô Man đánh giặc. Vè đẹp của bé Heng, 
thế hệ xà nu măng non, chua trưởng thảnh nhưng tinh 
thần thì đã “nhọn hoắt như những mũi lê”... Có thể nói 
hình tượng xà nu nổi bật xuyên suốt tác phẩm, câu 
chuyện mở ra trong vẻ đẹp mãnh liệt của sự sống trước 
đau thương mất mát để rồi khép lại vẫn là hình ảnh hào 
hùng của sự thách thức. Bên cạnh “bốn năm cây xà nu 
đã bị đánh ngã đã có vô sổ những cây con đang mọc lên”. 
Mới mọc thôi nhưng tình thần chiến đấu lại rất mãnh liệt 
“Có những cây mới nhủ khỏi mặt đất nhọn hoắt như 
những mũi lê”.

++ Nghệ thuật:
+++ Nghệ thuật xây dựng hình tượng: Thù pháp nghệ 

thuật so sánh, đối chiếu, ngôn ngữ sử thi hào hùng, thủ 
pháp nhân cách hỏa ... đã tạo nên sự chuyển hóa, hòa 
hợp giữa hình tượng thiên nhiên và con người, tạo nên 
một bản hợp xướng đầy chất thơ hào hùng tráng lệ về 
sức sống bất diệt về cuộc chiến đấu bất khuẩt kiên trung 
cùa nhân dân Tây Nguyên giành tự đo.

-H-+ Tác giả đã kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thể, 
phổi hợp câm nhận của nhiều giác quan khi miêu tả cây
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xà nu tạo nên hình ảnh cây xà nu đầy sức lực, tràn trề sưc 
sống. Tác giả luôn miêu tả hình tượng cây xả nu với con 
người, các hình thức nhân hóa, ẩn dụ, tượng trung đều 
được vận dụng nhằm thể hiện sống động vè hung vĩ cùa 
thiên nhiên và gợi ra những liên tưởng về con người. 
Nhờ thế những đoạn vàn miêu tả rừng xà nu giống như 
một bài thơ trữ tình với giọng văn đầy biểu cảm.

+++ Chất thơ và chất sứ thi hờa làm một thể hiện rõ 
phong cách văn xuôi Nguyễn Trung Thành: vừa say mê, 
vừa trầm tư, vừa giòi tạo hìrửi vừa giàu tính khái quát.

+ Đoạn văn trong truyện ngắn “Những đứa con gia 
đình” của Nguyễn Thi:

++ Nội dung:
+++ Giài thích câu nói cùa chú Năm: Nguyễn Thi ví 

chuyện gia đình ta cũng dài như dòng sông là Nguyễn 
Thi muốn nhấn mạnh sự trôi chảy, sự tiếp nối của mỗi 
gia đình cũng như đòng sông vậy. Nếu sông có khúc trên 
khúc dưới, thì gia đình có thế hệ già, thế hệ trẻ. Sự kể tục 
và tiếp nối ấy chúng ta gọi là truyền thống. Mồi con 
người, mỗi đời người trong một gia đình phải là một 
khúc sông trong một dòng sông truyền thống. Mỗi người 
chỉ được gọi là thành viên trong gia đỉnh với những ai đã 
ghi được, đã làm nên được khúc sông của mình ừong cái 
dòng sông truyền thống gia đình ấy. Có nghĩa là, con 
người không chì là sự tiếp nối huyết thống mà quan trọng 
hơn còn là sự tiếp nối một truyền thống. Hơn nữa ta 
không thể hiểu khúc sông sau của một đòng sông nếu 
không hiểu ngọn nguồn đã sinh ra nó. Cũng như vậy, ta 
chỉ có thể hiểu về những đứa con của một gia đinh khi 
và chỉ khỉ đã hiểu ít nhiều về chính cái truyền thốog gia 
đình đã sinh ra những đứa con ây.

-H-+ Trong truyện ngắn thực sự đã có một dòng sông 
của truyền thống gia đình. Dòng sông ấy liên tục chảy từ 
thế hệ cha anh đến thế hệ nhõng chiến sĩ trè anh hùng 
thời chổng Mĩ. Ở họ đều cỏ những phẩm chất chuag đó 
ỉà yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, thủy chung son sắt với 
quê hương, cách mạng. Ở họ luôn có sự hòa quyện giữa 
tình cảm gia đình với tình yêu đất nước, giữa truyền 
thống gia đình với truyền thống dân tộc. Và chính sự hòa 
quyện ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn của con người Việt 
Nam, cùa dân tộc Việt Nam thời đánh Mĩ. Nhưng môi 
thảnh viên ừong gia đình lại là một khúc sông riêng, có 
những nét riêng đem đến vẻ đẹp phong phú đa dạng của 
con người miền Nam thời đánh Mĩ.

Chú Năm chính là khúc thượng nguồn, là nơi kết tinh 
đầy đủ nhất truyền thống gia đình. Chú là một người 
nông dân Nam bộ, thật thà bộc trực vui tính và giàu tỉnh 
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cảm. Cái chất nam bộ ấy được thể hiện ngay trong ngôn 
ngữ đầy cá tính không thể trộn của chú. Chú là Dgười 
giàu tình cảm. Trong truyện chú Năm là người hay hò, 
“chú hay kể về sự tích của gia đình và cuối câu chuyện 
thế nào chú cũng hò lên mấy câu... những câu nói về 
cuộc đời cơ cực của chú và những chiến công cùa đất 
này”. Chú Năm đại diện cho truyền thống và luôn có ý 
thức tự hào và lưu giữ truyền thống.

Má Việt cũng là một hiện thân của truyền thống và là 
một hình tượng mạng đậm dấu ấn riêng cùa phong cách 
Nguyễn Thi. Má là một người mẹ chắc khỏe về thể chất 
và mạnh mẽ về tinh thần, tần tảo xốc vác thương chồng 
thương con. Gan góc, căm thù giặc sâu sắc, biết ghìm 
nén, biết vượt lên đau thương để sống, chién đấu và che 
chở cho đàn con. Chồng bị chặt đầu, nỗi đau ấy khác gì 
dao cứa ngang tim, nhung mẹ cố không để rơi nước mắt. 
Và nếu lệ cứ ứa ra, thì má chỉ nằm chứ không kể chi hết. 
Đau thương ấy, người mẹ một minh nuốt sâu vào đáy 
lòng, để lặng lẽ một mình chịu đựng sức thiêu đốt của 
nỗi đau âm ỉ cháy. Dưới một nủi đau thương, người mẹ 
ấy vẫn hiên ngang đối mặt với kẻ thù, vừa lảm công cấy 
gặt vừa do tình thế địch. Một hình ảnh, một truyền thống 
như thế, tác giả muốn phải là bất tử, cho dù con người 
cụ thề có phải hi sinh. Người mẹ ngã xuống, nhưng dòng 
sông truyền thống kia vẫn chày. Và hình ảnh của mẹ lại 
hiện về qua những đứa con càa mẹ.

Chị em Chiến và Việt: Lả hai chị em ruột, lại cùng là 
chiến sĩ giải phóng, Chiến và Việt có nhiều điểm giống 
nhau: là con em của một gia đinh cách mạng giàu truyền 
thống anh hùng, ông bà ba má đều bị sát hại nên cả hai 
em đều cỏ một mổi thù chấỉ chứa ỉrong lòng, đều nung 
nẩu ước nguyện lên đường đánh giặc trà thù cho gia đình 
và quê hương. Qua ngòi bút cùa Nguyễn Thi Chiến hiện 
ỉên là một tính cách khá đa dạng: Vừa ỉà một cô gáỉ mởi 
lớn tính khí còn rất trẻ con, vừa là một người chi biét 
nhường nhịn, biếỉ lo toan, đảm đang tháo vát. Còn Việt 
có nét riêng dễ mến của cậu con trai mới lớn. Là em lại 
là con trai, nên Việt còn ngây thơ trẻ con và rất vô tu. 
Việt cũng thật đường hoàng chữDg chạc trong tư thế của 
người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường. Trong dòng sông 
truyền thống, Việt là con sóng vươn xa nhất, là người 
tiêu biểu nhất cho tỉnh thần tiến công cách mạng.

+++ Tóm lại hai chị em Chiến,Việt, má Việt, chú 
Năm tà con nòi gốc gác nông dân. Họ đều là những con 
người tiêu biểu cho khỉ phách anh hùng của nhân dân 
miền Nam thời đánh Mĩ. Ở họ tuy có nhiều điểm giống 
nhau ừong dòng sông truyền thống nhưng mỗi người 
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một bân sắc, một tính cách điển hình sinh động, làm rạng 
rỡ khúc sông của riêng mình. Nguyễn Thi, qua thiên 
truyện ngắn này đã khảm phá, phân tích và lí giải sức 
mạnh, chiến công của thế hệ trẻ miền Nam thời chống 
Mĩ không chi ở tính thần của thời đại mà còn có nguồn 
gốc sâu xa trong truyền thống gia đình. Chính dự hòa 
quyện giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước, giữa 
truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên 
sức mạnh tinh thần to lớn của con người Việt Nam, dân 
tộc Việt Nam trong cuộc kháng chién chong Mĩ cứu 
nước. Và thực sự trong truyện ngắn Nhũng đứa con trong 
giạ đinh đã có một dòng sông cùa truyện thống gia đình. 
Dòng sông ấy liên tục chảy từ thể hệ cha anh đén thế hệ 
những chiến sĩ trè anh hùng.

++ Nghệ thuật:
-HH-Với nghệ thuật xây dựng hỉnh tượng dòng sông 

độc đáo, Nguyễn Thi đã đựng được nhũng tính cách 
nhân vật phong phú, hấp dẫn. Qua dòng hồi tưởng của 
Việt, một “đứa con trong gỉa đình" cách mạng, ta thấy 
hiện lên các nhân vật: ba, má Việt, chú Năm, chị Chiến 
và Rất dễ dàng nhận thấy cả năm nhân vật đều củng 
chung bản chất, xét về phương diện phẩm chất cách 
mạng: yêu nước, căm thù giặc, thuỷ chung vớỉ cách 
mạng và tự hào về dòng sông truyền thống mạng của gia 
đỉnh.

+++ Mang đậm màu sắc Nam Bộ: Tính cách nhân 
vật, ngôn ngữ, bức tranh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt 
và văn hoá của người dân Nam Bộ đều được miêu tả sinh 
động, chân thực.

- So sánh:
+ Giống nhau:

++ Cả hai nhà văn cùng ngợi ca, tự hào về vẻ đẹp của 
ỉhiên nhiên đất nước; xây dựng hình ảnh thiên nhiên biểu 
tượng cho con người.

++ Những hình tượng biểu trong đó là hình thức giáo 
dục cháu con lòng tự hào về truyền thổng.

++ Khẳng định chính tuổi trẻ miền Nam sẽ viết tiếp 
những trang sử vẻ vang cho truyền thống, là những 
truyện ngắn đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng 
mạn.
+ Khác:

++ Rừng xà nu đậm sắc màu, không khí Tây 
Nguyên qua hình tượng cây xà nu, hệ thống nhân vật, 
sinh hoạt, phong tục của người dân Tây Nguyên; nghệ 
thuật trần thuật.

++ Những đứa con trong gia đình mang sắc màu 
Nam Bộ rõ nét qua hình ảnh dòng sông, giọng hò của 
quyần IỢỈ của độc giả
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chú Năm, tính cách nhân vật là người nông dân; ngôn 
ngữ.

+ Lí giải sự khác biệt:
++ Do cá tính sáng tạo và phong cách nhà vàn.
++ Do hoàn cảnh sáng tác.

3. Kết bài:
Tóm lại, Rừng xà nu của NguyễnTrung Thành và 

Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi đều là 
những tác phẳm xuất sắc của văn học chống Mỹ ở miền 
Nam. Mỗi tác phẩm có vẽ đẹp riêng, không khí riêng,

cách nhìn riẽng và cách xây đựng những hình tượng biểu 
trung độc đáo về hiện thực đấu tranh cách mạng và nghệ 
thuật xây dựng nhân vật. Sức mạnh chiến thắng trong tác 
phẩm Nguyễn Trung Thành chủ yếu là sức mạnh đoàn 
kết của các thế hệ, của quá khứ và hiện tại. Sức mạnh 
chiến thắng trong tác phẳm Nguyễn Thi là sức mạnh từ 
cội nguồn truyền thống yêu nuớc, cách mạng của gia 
đình và đó cũng là mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh những 
đứa con anh hùng, trung dũng của thế hệ trẻ trong những 
ngày chống Mỹ và thắng Mỹ oanh liệt của dân tộc ta.
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ĐỀ SỐ 3
Phần ỉ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
... Đối với ông già, bà già, thanh niên phải có thái độ kính nhường và hết ỉòng giúp đỡ, bởi vì một lẽ dễ  

hiểu ỉà có ông già, bà già thì mới có chúng ta...
Khi đi tàu, đi xe, thanh niên không được chen lẩn phụ nữ. Trong trường hợp phụ nữ, nhất là phụ nữ có 

thai, chưa có cho ngồi, thanh niên phải nhường chỗ của mình cho họ...
Trong xã hội ta, nhiều thanh niên biết íỏ ỉờng thương yêu quý mến nhân dân bằng hành động dũng cảm 

và hào hiệp; lúc chiến tranh xông pha ỉửa đạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào; ỉúc bình
thường cứu giúp trẻ em bị tai nạn, đỡ đần người đi đường bị ốm đau,...

Thanh niên phải luôn có tinh thần xung phong, gương mẫu; bất cứ việc gì tập thể cần thì thanh niên 
phải làm với tình thần trách nhiệm cao nhất; song phải luôn ỈUÔÌ7 khiêm ton, thật thà, không phô ừương, 
dối trá...

Thanh niên cũng phải dành thì giò nhất định để giúp đỡ cha mẹ, săn sóc các em, chăm lữ một phần công 
việc gia đình...

(íCon đường tu dưỡng, rèn ỉxtyện đạo đức của thanh niên, 
Ngữ văn 12, tập một, NXBGD 2013, trang 37)

Câu I : Nội dung chính của văn bản là gì?
Câu 2: Anh (chị) hãy chì ra những biện pháp tu tờ được sử đụng để làm nổi bật lên nội dung của văn

bản? 
Câu 3: Qua văn bản trên, em thấy phẩm chất cần có nhất của thanh niên là gì? 
Câu 4: Ngoài những phẩm chất cần có trên, theo em thanh niên thời đại hiện nay cần có thêm những 

phẩm chất gì? Vì sao?

Phần n . Làm văD (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc làm của người mù trong câu chuyện 

sau:
Có một người mù đi trên một con đường tối, trên tay lại cầm theo một chiếc đèn lông. Một người thấy 

thế liền hỏi:
- Ông có thấy đường đâu mà cần phải cầm theo chiếc đèn lồng làm gi?
Người mù liền mỉm cười trà lời:
- Tôi cầm theo chiếc đèn này là để người khác không đâm sầm vào tôi. Làm vậy có thể giữ an toàn cho 

bản thần mình.
(Trích Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ)
Câu 2 (5 điểm)
Cảm nhận về hai đoạn thơ sau:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Ao bào thay chiểu, anh về đất 
Sông Mã gầm ỉên khúc độc hành

{Táy Tiến — Quang Dũng)

24 Ị Hãy dùng sách chính hãng để được hưửng đây đủ các quyền lợi của độc giá
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Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời

(Đất Nước -  Nguyễn Khoa Điềm)

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu L Nội dung chính của văn bản ừên là: nêu những 

nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống mà thanh niên cần phải 
làm.

Câu 2. Những biện pháp tu từ được sử dụng để làm 
nổi bật lẽn nội dung của vãn bản là: lặp từ vựng (thanh 
niẽn, phải), liệt kê (thanh niên phải có thái độ kính 
nhường và hết lòng giúp đỡ; thanh niên cũng phải dành 
thì giờ nhất định để giúp đỡ cha mẹ; thanh niên phải luôn 
cỏ tinh thần xung phong, gương mẫu; thanh niên không 
được chen lẩn phụ nữ.,.).

Câu 3. Phẩm chẩt cần có nhất của thanh niên là: Có 
tinh thần xung phong, gương mẫu; việc gỉ tập thể cần 
phải làm với tinh thần trách nhiệm cao.

Câu 4. Học sinh trả lời theo ý hiểu, có thể tham khảo 
những ý sau:

- Thanh niên ngày nay cần phài có sức khỏe tốt để 
xây dựng sự nghiệp cho bản thân vả cống hiến được 
nhiều hơn cho nhân dân, đất nước.

- Thanh niên cần phải có tri thức, có văn hóa để ỉàm 
chủ các phương tiện công nghệ thông tin góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp cóng nghiệp hóạ, hiện đại hóa đất 
nước, cũng như sự phát triển của nền kinh tế fri thức đã 
và đang được đặt ra trong thời đại ngày nay.

- Thanh niên phải sống có lý tường cao đẹp, biểt giữ 
gìn và phảt huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc.

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm)

Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mẳc lỗi chính 

tả, dùng tù, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:

- Giải thích, nêu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện về 
người mù gửi đến chủng ta một bài học nhẹ nhàng mà 
thấm thìa về sự chủ động trong cuộc sổng. Không để đén

Hãy đọc sách Lovebữok

khi sự việc xảy ra mới hành động, để tránh được những 
rủi ro không đáng có, con người cần có những hành động 
chuẩn bị cần thiết. Đỏ íà yếu tố quan trọng để con người 
có thể sống tốt trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh.

- Phân tích, ỉí giải
+ Tạì sao càn phải chủ động chuẩn bị trước trong mọi 

hoàn ẹảnh?
++ Cuộc sống luôn tiềm tàng nhiều tình huống bất 

ngờ xảy đến với con người. Những tinh huống đó néu 
không có sự chuẩn bị trước, con người khó có thể đối 
phó, gỉải quyết. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có đủ 
khá năng để giải quyết mọi tình huống. Ngược lại, con 
người luôn có những hạn ché, thậm chí những điểm yếu. 
Để giảm thiểu và khắc phục nhũng rủi ro do những điểm 
yếu của con người mang lại, con người cần phải luyện 
tập, phải tụ trang bị cho mình nhiều kĩ năng cần thiết.

++ Có sự chuẩn bị, lường trước những tình huống xẩu 
xảy ra, con người sẽ luôn ờ trong tư thế chủ động, có thể 
xù lý tình huống một cách nhanh chóng, dễ dàng. Sự 
chuẩn bị còn giúp cho con người tự tin hon, mạnh dạn 
hơn khi hành động. Như câu chuyện ngụ ngôn về một vị 
vua nọ, thay vì sửa chữa mọi con đường cho đễ đi hơn, 
ông đã trang bị cho mỉnh một đôi giày thật tốt đề có thể 
đi lại ừên mọi địa hình, con người cũng cần luôn tự thay 
đổi bàn thân, tự chuẩn bị cho mình những yếu tố cần thiết 
để thích nghi với hoàn cảnh, xử lý các tình huống bất 
ngờ xảy ra. Có như vậy, con người mới có thể tồn tại 
được trong một thế giới vốn tiềm tàng nhiều bất trắc, 
hiểm nguy.

+ Làm thế nào để cỏ được một sự chuẩn bị tốt?
Để cỏ được sự chuẩn bị tốt, con người cần phải cỏ 

những nhận thức đúng đắn về những gí mình đang cỏ, về 
điểm mạnh, điểm yếu. Tử sự hiểu biết đúng đắn về bản 
thân, mỗi người cần phải lường trước được những tình 
huống xấu có thể xảy ra bằng cách quan sát những người 
xung quanh, rút kỉnh nghiệm từ những saỉ lầm đã mắc 
phải, tự điều chình và trang bị cho mỉnh nhiều yểu tố để 
có thể đổi phó với mọi tình huống xẩu xảy ra. Khi cỏ 
được những sự chuẩn bị đỏ, mọi tình huống sẽ được giải

để đạt kẽt quả tot nhất trong kỳ thỉ THPT quốc gia I 25
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quyết một cách nhanh chóng, thuận lợi.
+ Từ xa xưa, ông cha ta đã đúc két kinh nghiệm về 

giá trị của sự chuẩn bị, chủ động tnrớc mọi tỉnh huống 
như “Mất bò mới lo làm chuồng”, “phòng còn hon 
chống”... Trong cuộc sổng ngày hôm nay, với nhiều 
thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, con người càng 
trờ nên mạnh mẽ thì sự chủ động chuẩn bi tnrớc mọi tình 
huống vẫn luôn cần thiét.

+ Dẩn chứng: câu chuyện phòng chống bão lũ, sự 
chuẩn bị chu đáo của con người trước những thảm họa 
của thiên nhiên luôn ỉà điều cần thiết. Thỉết bị hiện đại 
tới đâu, cơ sờ hạ tầng vững chắc đển mức nào cũng 
không thể đối chọi lại với sức tàn phá của thiên nhiên 
nếu không có sự chuẩn bị trước. Mọi việc trong cuộc 
sống, nếu có sự chuẩn bị từ trước, con người đều có thể 
giài quyểt nhanh chóng, dễ dàng.

+ Phê phản: Trong cuộc sổng, không phải ai cũng 
được nhu người mù ừong câu chuyện, chủ động chuẩn 
bị để tránh những rủi ro. Càn bệnh “nước đến chân mới 
nhảy” không còn là điều xa lạ, đặc biệt ừong giới ừẻ hiện 
nay. Nhiều người lại chù quan, đợi đến khi sự việc xảy 
ra mới tìm cách sửa chữa, khắc phục. Không phâi lúc nào 
con người cũng có thể dự đoản hết và chính xác mọi tinh 
huống xảy ra, tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị trước, 
con người cũng khỏ có thể đạt được những mục tiêu, giải 
quyết công việc một cách suôn sè.

- Bình luận: Bài học mà câu chuyện để lại iuôn 
đúng đắn trong mọi thòi đại. Để hạn chế những việc bất 
lợi xảy đến với mình, mỗi con người luôn phải ờ trong 
tư thế chủ động, chuẩn bị trước những tình huống cỏ 
thể xảy ra, thay đổi bàn thân cho phù hợp với hoàn 
cảnh, thích nghi với điều kiện. Chỉ cỏ như thể, cuộc 
sống của con người mới trở nên đễ đàng hơn, tránh 
được những điều không may.

Câu 2 (5 điểm)
1. Mờ bài:
~ Hình ảnh trung tâm của thời đại, niềm tự hào của 

dân tộc và cũng ỉà hình ảnh trung tâm của văn học kháng 
chiến chổng Mĩ đó là hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - thế 
hệ đóng góp lớn công sức và xương máu cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước:

Xè dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lỏng phơi phới dậy tương lai
Bởi vậy văn học giai đoạn từ sau Cách mạng tháog 

Tám 1945, nhiều tác phẩm thơ ca cũng như vãn xuôi của 
các tác giả đã khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trè Việt

26 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đay đủ các

Nam trong kháng chiến: Họ là những người lính lái xe 
Trường Son; những cô gái thanh niên xung phong trên 
chiến trường; những con người ngày đêm miệt mải lao 
động cống hiến cho đất nưởc... Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn 
sàng cống hiến tuổi xuân và tình yêu cho đất nước.

- Hai đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang 
Dũng vả Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm cũng thể 
hiện rất rõ nguồn cảm hứng đó.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Quang Dũng ià nhà thơ đa tài: viết văn, làm tha, vẽ 

tranh và soạn nhạc... nhưng thành công nhat vẫn là thơ 
ca. Các tập thơ tiêu biểu của Quang Dũng được bạn đọc 
bĩét đến nhiều như Mây đầu ô, Mùa hoa gợo... Nhưng 
tên tuổi của Quang Dũng có lẽ đã gắn liền với bài thơ 
Tây Tiến. Bài thơ ra đời vào năm 1948 in trong tập Mây 
đầu ô là bài thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến 
chống Pháp. Tây Tiến là bài hát cùa tình thương mến, là 
khúc ca chiến trận cùa anh Vệ quốc quân năm xưa, 
những anh hùng buổi đầu kháng chiến “áo vải chân 
không đi lùng giặc đánh” (Nhớ -  Hồng Nguyên), những 
tráng sĩ ra trận với lời thề “Chiển trường đi chảng tiếc 
đời xanh”. Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến vào năm 
1948, tại Phù Lưu Chanh bên bờ sông Đáy thương yêu: 
“Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc -  Sáo diều khuya 
khoắt thổi đêm trăng” (Mắt người Sơn Tây -  1949). Tây 
Tiến là một đơn vị quân đội thành lập vào năm 1947, 
hoạt động và chiến đấu ờ thượng nguồn sông Mậ, miền 
Tây Hòa Bình, Thanh Hóa sang sầm Nứa, trên dải biên 
cương Việt -  Lào. Quang Dũng íà một đại đội trưởng 
trong đoàn binh Tây Tiến, đồng đội anh nhiều người là 
những chàng trai Hả Nội yêu nước, đũng cảm, hào hoa. 
Bài thơ Tây Tiến nói lên nỗi nhớ của tác giả sau một thời 
gian xa rời đơn vị.

+ Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trẻ 
tiêu biểu thời chống Mỹ, cứu nước. Thơ ông giàu chất trí 
tuệ, cảm xúc được dồn nén và có nhiều liên tưởng phong 
phú. Trường ca Mặt đường khát vọng (1971) khá điển 
hình cho vẻ đẹp cùa thơ Nguyễn Khoa Điềm những năm 
tháng ẩy. Bài thơ Đắt nước là một phần của trường ca 
Mặt đường khát vọng. Cá bản trường ca có chung một 
nguồn cảm hứng to lớn ỉà cảm hứng về đất nước được 
gợi lên từ những năm tháng nhân dân ta tiến hành cuộc 
kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước. Bài thơ Đất nước là 
phần cảm hứng ấy được thể hiện một cách tập trung nhất, 
cùng với những suy ngẫm củã tác giả, một nhà thơ trẻ 
khi đối diện với chiến tranh. Đoạn trích ở đề, nhà thơ 
quyên lợi của độc giả
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Nguyễn Khoa Điềm thể hiện suy nghĩ của mình về mối 
quan hệ riêng -  chung, quan hệ cá nhân—cộng đồng, sự 
tiếp nối của các thế hệ trong một đất mrớc, một dân tộc. 
Dĩ nhiên, những suy ngẫm ấy được thể hiện bằng thơ, 
tức không đơn thuần là tư tưởng, mà chứa đựng cảm xúc, 
tình cảm cùa tác giả.

- Cảm nhận về hai đoạn thơ:
+ Đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: 
-i-r Nội dung:
-H-+ Câu thơ “Rải rác biên cương mồ viễn xứ” toàn 

từ Hán Việt gợi không khí cổ kính: “biên cương”, “viễn 
xứ” là nơi biên giới xa xôi, nơi heo hút hoang lạnh. Nhà 
thơ nhìn thẳng vào sự khốc liệt của chiến tranh, miêu tả 
về cái chết, không né tránh hiện thực. Những nấm mồ 
hoang lạnh vô danh mọc lên dọc đường quận hành nhưng 
không làm chùn bước chân Tây Tiến. Khi miêu tà những 
người lính Tây Tiến, ngòi bút của Quang Dũng không hề 
nhấn chìm người đọc vào cái bi thương, bi íụy. Cảm 
hứng của ông mỗi khi chìm vào cái bi thương lại được 
nâng đỡ bằng đôi cánh của lí tường, của tinh thần lãng 
mạn. Chính vì vậy mà hình ảnh những nấm mồ chiến sĩ 
rải rác nơi rừng hoang biên giới xa xôi đã bị mờ đi trước 
lí tưởng quên mình vì Tổ quốc của người lính Tây Tiến. 
Vì thế cho nên câu thơ tiếp theo dữ dội như một lòi thề 
sông núi: “Chiến tmòmg đi chẳng tiếc đòri xanh”.

-H-+ Chiến trường ỉà đạn bom ác liệt là hi sinh mất 
mát. Đời xanh lả tuồi trẻ của mỗi người ai cũng quý cũng 
yêu. Vậy mả người lính lại "chẳng tiếc đời xanh” . Câu 
nói ấy vang lên chắc nịch mang cái vè bất cần, mang cái 
vẻ ngạo nghễ rất lính. Họ đã ra đi không tiếc tuổi thanh 
xuân là họ đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, đất nước. 
Bời chết cho Tổ quốc chính là chết cho lí tưởng. Còn 
quyết tâm nào cao quý và thiêng iiêog hom thế nữa 
chăng? Ta chợt nhớ tái tích Kỉnh Kha sang đất Tần hành 
thích bạo chúa Tần Thủy Hoàng, bên bờ sông Dịch 
chàng dứt áo ra đi với khẩu khí yêng hùng tráng sĩ: "Sông 
Dịch ù ù giỏ thổi/ Tráng sĩ một đi không trờ về". Vậy là 
người lính cụ Hồ không chỉ mang vẻ đẹp của thòi đại mà 
còn mang một vè đẹp cổ kính đượm màu hiệp sĩ xa xưa. 
Thật rằng, họ cũng có những tiếc nuối nhưng trên hết ỉà 
vì lý tường:

Chứng tôi đã đì không tiếc đời mình 
(Tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhung ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc

ra đi trong manh chiếu rách nhàu bọc lấy thân rồi vùi 
xuống đất. Nhung qua câu thơ của Quang Dũng, manh 
chiếu rách ấy đã trở thảnh áo bào. Bời vậy, cuộc tiễn đưa 
trờ nên bi tráng. Nhà thơ vẫn gợi lên sự thật chung của 
cả thời chống Pháp là sự thiếu thốn về vật chất, ở vùng 
biên giới xa xôi thì sự thiểu thốn ấy còn nhân lên gấp 
bội. Người chiến sĩ đã ngâ xuống không có một cỗ quan 
tài, thậm chí không có ỉấy một tâm chiếu để liệm thân 
mả khi ngã xuống vẫn cứ mặc nguyên tấm áo thường 
ngày trên đường hành quân. Đó có thể là tấm áo sờn vai, 
tấm áo bạc màu, tấm áo có vài mảnh vá. Nhưng với thái 
độ trân trọng đồng đội, nhà thơ Quang Dũng đã thấy họ 
như đang mặc tấm áo bào cửa chiến tướng mà đi vào cõì 
vĩnh hằng, bất từ cùng sông núi.

+++ Đoạn thơ kết thúc bằng một âm hường hào hùng. 
Dường như linh hồn người tử sĩ đã hòa cùng sông núi, 
con sông Mã đã tấu lên khúc nhạc đau thương, hùng 
ừáng để tiễn đưa người lính vào cõi bất tử. Hình tượng 
“sông Mã” ở cuối bài thơ được phóng đại và nhân hóa, 
tô đậm cáì chết bi hùng của người lính - sự hi sinh làm 
lay động đất trời, khiến dòng sông gầm lên đớn đau, 
thương tiếc. Sự ra đi của người lính được Quang Dũng 
dùng nghệ thuật nói giảm nói tránh “anh về đất” làm dịu 
đi cái đau thương nhưng không tránh cho người đọc khỏi 
ngậm ngùi. “Anh về đất” là về với đất mẹ. Đất mẹ giang 
rộng vòng tay đón các anh trở về sau khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ. Đặc biệt sự hi sinh ấy không chỉ làm cảm động 
đến con người mà còn làm cảm động đến cả thiên nhiên 
Tây Bắc. Con sông Mã xuất hiện ở đầu bài thơ trong nỗi 
nhớ chơi vơi của nhả thơ thì ở đoạn thơ này sông Mã lại 
xuất hiện trong tiếng gầm dữ dội. Đó là “khúc độc hành” 
của thiên nhiên đãng tấu lên khúc nhạc thiêng liêng, trầm 
hùng đưa người ỉính về nơi an nghỉ cuối cùng.

+++ Cả bài thơ Tây Tiến không có một trận đánh nào 
được nói tới, không có một tiếng súng nào vang lên mà 
cái chết vẫn hiện hình rõ nét, vẫn hiện lên một cách chân 
thực. Đó chính là cái nhìn mới về sự khốc liệt, nghiệt ngã 
của chiến tranh. Rất nhiều người lính đã hi sinh dọc 
đưòng hành quân, trên đường ra mặt trận. Họ hi sinh vì 
điều kiện sống, chiến đấu quá gian khổ, thiếu thốn: thiếu 
lương thực, thiếu muối, thiếu thuốc, lại sống ở những nơi 
rùng thiêng nước độc...

++ Nghệ thuật:
+++ Thành công của đoạn thơ lả nhà thơ đã sử dụng 

nhiều từ Hán Việt gợi sắc thái cổ kính, trang nghiêm. Sử 
dụng nghệ thuật đối lập, nhân hỏa, nói giảm nói tránh.

(Thanh Thảo)
+++ Áo bào là ảo vua ban cho những người làm nên 

công trạng. Ở đây, điều kiện thiểu thốn đù bề, người lính
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Lời thơ hàm súc vừa đượm chất hiện thục vừa gợi chất 
hào hùng, bi tráng.

+++ Bút pháp lãng mạn và sử thi đã làm nên hình 
tượng người lính cụ Hồ trpng chín năm kháng chiến gian 
lao mả oai hùng lẫm Hệt.

+++ Cảm xúc của nhả thơ rát chân thành; giọng điệu 
thơ có chút xót xa nhưng nổi bật là sự đứt khoát, mạnh 
mẽ làm nên sự bi tráng trong cái chết cùa người Tây 
Tiến.

+ Đoạn thơ ừong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa 
Điềm:

-H- Nội đung:
+++ Bốn câu thơ nhẹ nhàng, chân thành và tha thiết. 

Cách dùng đại từ “em” gợi cảm, gần gũi, thân mật đủ để 
làm “mềm hỏa” những điều mang tính chất rộng ián bao 
quát: đó là những suy niệm về Đất Nước. “Em ơi” trong 
câu thơ này không mênh mang dìu dặỉ đưa người về cõi 
xa bên dòng sồng Đuống, pha lần chút vị hư ảo ừong câu 
thơ toàn vần bằng như “Em ơi buồn làm chi” (Bên kia 
sông Đuéng -  Hoàng cầm). “Em ơi” ở đây là lời nói và 
tâm niệm của chàng trai với cô gái, người "đánh rơi chiếc 
khăn trong nỗi nhớ thầm”, ỉả lời tâm tình của người yêu 
với người yêu. Chọn câu chuyện tình yêu nam nữ để nói 
lên tình, yêu đất nước, phải chăng là Nguyễn Khoa Điềm 
đả “mạo hiểm”? Không, chỉnh tình yêu đất nước hòa lẫn 
trong câu chuyện tình yêu nam nữ mói tạo nên nét độc 
đáo hơn cho tác phẩm của nhà thơ.

+++ Nguyễn Khoa Điềm đã khám phá một định luật 
rất mới “Đất Nước lả máu xuơng cùa mình”. Đối với mỗi 
con người, máu xương là yểu tố cần thiểt cho sự sống. 
Hình ảnh so sánh độc đáo ấy có hàm ý khẳng định: Đất 
nước ỉà sự sổng thiêng liêng đối với mễĩ con người:

Ôi TỔ quốc ta, ta yêu như máu thịt 
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng 
Ôi Tổ quoc, nếu cần ta chết 
Cho moi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Ngoài ra, hình ảnh “máu xương” còn gợi lên trong 

lòng Dgưỏri đọc lịch sử đất nước với biết bao con người 
anh hùng đã hi sinh đời mình cho công cuộc bảo vệ Tổ 
quốc:

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm 
Có những ngậy trốn học bị đòn roi 
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất 
Có một phần xương thịt của em tôi.

(Giang Nam)
+++ Cấu trúc của câu thơ cũng theo kiểu suy luận: 

Đất nuớc là ... nêu lên một tiền đề. Từ tiền đề ấy, phải 
28 I H iy dùng sách chính hãng để được hưởng dãy đủ cí

biết..7 phải biết... để ỉàm nên... Câu thơ giàu chất duy lý 
nhưng không lên gân mà trở thành lời nhắn nhủ tha thiết. 
Ở đây có những từ tượng trưng rất đáng chú ý: máu 
xương, gắn bó, san sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đòi. 
Sau rất nhỉều suy nghĩ cụ thể về đất nước, đến đây nhà 
thơ khẳng định Đất nước là máu xương của mình. Máu 
xương là sự sống. Rất ít trường hợp người ta ví một điều 
gì đó với máu xương, bởi nó có ý nghĩa biểu trưng cho 
sự thiêng liêng. Đất nước là máu xương có nghĩa ỉà đất 
nước tồn tại như một sự sống và để có sự sống ấy hẳn 
phải cỏ rất nhiều hi sinh. Quả đúng như vậy, biết bao con 
người, bao thế hệ đã ngã xuống cho sự sống còn của đất 
nước. Vì thế, mỗi một con người phải biết gắn bó và san 
sẻ. Gắn bó là yêu thương, quan hệ mật thiết với nhau. Từ 
sự gắn bỏ ấy mới cỏ thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san 
sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại 
nhưng đất nước là một thực thể sống. Thực thể ấy không 
phải là sự tập hợp của những cá nhân rời rạc mà là một 
cộng đồng. Hoá thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thòi 
bình, người ta dâng hiến sức ỉực, mồ hôi cho Tổ quốc. 
Then chiến, người ta dâng hiến cả sự sống của mình. Sự 
dâng hiến ấy, theo suy ngẫm cùa nhà thơ, là cuộc hoá 
thân. Bóng dáng mỗi người đã làm nên bóng dáng quê 
hương xứ sớ, đất nước. Không có sự hoá thân kia làm 
sao đất nước trường tồn, làm sao có được đất nước muôn 
đời! Những câu thơ in đậm chất duy ỉý cất lên như tiếng 
gọi của trái tim, vì thể nó thiết tha, thúc giục lòng người. 
Tinh thần này đã từng bắt gặp trong bàì thơ Đất Nước 
của Nguyễn Đinh Thi:

Nguài ra đi đầu không ngoảnh lợi 
Sau lưng thềm nắng ỉá rơi đầy.
Hay:
Người đi? ừ  nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bạy 
Chị thà coi như là hạt bụi 
Em thà coi như hơi rượu sạy.
(Tống biệt hành -  Thâm Tâm)
Một khi ra đi chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng, 

người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ quên hết tình riêng một lòng 
hướng về nhân dân và đất nước.

++ Nghệ thuật:
+++ Thể thơ tự do với những câu thơ co duỗi nhịp 

nhàng, linh hoạt gợi về quá trình lịch sử đầy gian khổ 
của Đất Nước, gợi về sự hi sinh vĩ đại của nhân dân ta.

+-H* Thành công nghệ thuật của đoạn thơ này chính 
là sự vận dụng những yếu tố dân gian kết hợp với cách 
diễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra màu sắc thẳm mĩ vừa 
quyần IỢÌ của độc giả
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quen thuộc lại vừa mới mè. Chất liệu văn hóa, văn học 
dân gian được sử đụng tối đa đã tạo nên không khí, giọng 
điệu, không gian nghệ thuật riêng: vừa có sự bình dị, gần 
gũi, hiện thực, lại vừa bay bổng, mơ mộng của ca dao, 
truyền thuyết nhưng ỉại mới mẻ qua cách cảm nhận và 
cách diễn đạt băng hình thức thơ tự do. Có thể nói chất 
dân gian đã thấm sâu vào tư tường và cảm xúc của tác 
giả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn thơ 
này.

+++ Đoạn thơ mang tính chính luận nhưng được dỉễn 
đạt bằng hình thức đối thoại, giọng điệu trữ tình kết hợp 
với biện pháp tu từ điệp ngữ. Từ Đất Nitớc được lặp lại 
hai lần kết hợp cách viết hoa đã tăng thêm sự tôn kính 
thiêng liêng, thể hiện quan niệm lớn: “Đất Nước của 
Nhân dân”.

- So sánh:
+ Giống nhau: Tư tường của cả hai đoạn thơ đều là tư 
tường cao đẹp: cống hiến, dâng hién tuồi trẻ mình cho 
đất nước non sông.
+ Khác nhau:

++ Tây Tiến với cảm hứng đất nước được gợi lên từ 
nỗi nhớ của người lính vùng cao về những năm tháng 
đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với nỗi 
nhớ của nhà thơ về đồng đội, bằng kí ức về một thời oanh 
liệt của người trong cuộc. Đoạn thơ được viết bằng cảm 
xúc mãnh liệt chân thành, sự kết hợp bút pháp tả thực và 
lãng mạn. Đẩt Nước hoàn thảnh trong cuộc kháng chiến 
chống đế quốc Mĩ tại mặt trận Trị Thiên bộc lộ cảm hứng 
đất nước qua cái nhìn tổng quát đưa đển nhũng chiêm

nghiệm mới mẻ, sâu sắc về đất nước: Đất nước là tất cả 
những gì gắn bó máu thịt với mỗi con người. Bài thơ, 
đoạn thơ này nhằm thức tinh tuổi ừẻ về trách nhiệm đối 
với Đất Nước -  cũng là một cách kêu gọi tinh thần đấu 
tranh của tuổi trẻ.

++ Đoạn thơ trong bài Táy Tiến được viết bằng thể 
thơ thất ngôn, có sử dụng nhiều từ Hán Việt trang trọng 
với giọng điệu thơ dứt khoát, mạnh mẽ, âm hưởng hào 
hùngđể tô đậm hiện thực khốc liệt của chiến tranh và 
khẳng định sự bất tử của người chiến sĩ vô danh. Đoạn 
thơ trong bài thơ Đất Nước đuợc viét bằng thể thơ tự do, 
giọng điệu tâm tình trò chuyện, từ ngữ giản dị, gần gũi 
nhằm khẳng định vai trò to lớn của nhân dân vô danh.

3. Kết bài:
Qua hai đoạn thơ trong hai bài thơ Tây Tiến của 

Quang Dũng và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, các 
tác gìả đã đem đến những nhận thức sâu sắc về vai trò 
của những người anh hùng vô danh. Họ đã “hoá thán 
cho dáng hình xứ sở- Làm nền Đất Nước muôn đời Đó 
là những con người thầm lặng, giản dị mà cao cả, đáng 
kính vô cùng. Hai bài thơ cùng viết về đề tài những con 
người kháng chiến, nhung ra đời trong hai hoàn cảnh lịch 
sử khác nhau nên đã có những nét tuơng đồng và sự khác 
biệt rất sâu sắc, Hai đoạn thơ trên đã đem đến cho chúng 
ta những cảm xúc sâu lắng về sự khốc liệt nghiệt ngã cùa 
chiến tranh, về lí tưởng cao đẹp của những người chiến 
sĩ, về sự hi sinh thầm lặng của các thế hệ nhân dần để ta 
thêm yêu cuộc sống, yêu đất nước của chúng ta ngày 
hôm nay.
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Đ Ề S Ó 4
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Em ỉà ai ? Cô gái hay nàng tiên 

Em có tuổi hay không có tuổi 
Mái tóc em đây, hay là mây là suối 
Đôi mắt em nhìn hay chớp íửa đêm giông 
Thịt da em hay ỉà sắt là đồng ?

Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt 
Cho iồi nâng bàn iay em nắm chặt 
Ôi bàn tay như đôi ỉá còn xanh 
Trên mình em đau đớn cả thân cành

Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng 
Em đã sống lại rồi, em đã sỗngỉ 
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, ỉửa nung 
Không giết được em, người con gái anh hùng!

Ôi trái tim em trái tim VI đại 
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi 
Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời 
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài ngườiỉ

(Người con gái Việt Nam, Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1961) 
Câu 1: Đoạn trích trên được sáng tác vảo giai đoạn vãn học nào?
Câu 2: Hình tượng nhân vật trung tâm cùa đoạn thơ là ai? Hình tượng nhân vật ấy được tác giả thể hiện 

với thái độ gì?
Câu 3: Anh (chị) hãy chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng ở đoạn thơ 

đầu.
Câu 4: Trong khoảng từ 5 -  7 dòng, trinh bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề lẽ sống của tuổi trẻ được 

đặt ra trong khổ thơ cuối cùng của đoạn trích.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về bài học mà người cha 

muốn nói vói con trong bài thơ sau:
Chẳng ai muốn làm hành khất 
Tội trời đày ờ nhân gian 
Con không được cười giễu họ 
Dù họ hôi hám ủa tàn 
Nhà mình sát đường họ đến 
Có cho thì có ỉà bao 
Con phải răn dạy nó đi 
Nếu khồng thì con đem bản 
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Mình tạm gọi là no ấm 
Ai biết cơ trời vần xoay 
Lòng tốt gửi vào thiên hạ 
Biết đâu nuôi bố sau này...

(Dặn cọn, Trần Nhuận Minh)
Câu 2 (5 điểm):
Có ý kiến cho rằng: Sông Hương ỉà bản tình ca ca ngợi về thiên nhiên và văn hóa xứ Huế. Qua phân 

tích tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

51Y LAM 
Phần I. Đọc -  hiểu
Câu 1: Đoạn tha trên được sáng tác trong giai đoạn 

văn học 1945 -  1975.

Câu 2: Hình tượng trung tâm của đoạn thơ là hĩnh 
tượng người con gái Việt Nam (nữ anh hùng Trần Thị 
Lý).

Hình tượng nhân vật được tác giả thể hiện với thái
độ:
- Ngợi ca:

Em ỉà ai ? Cô gái hơy nàng tiên 
Em có tuổi hay không có tuổi 
Mải tóc em đây, hay là mây là suối 
Đôi mắt em nhìn hạy chởp lừa đêm giông 
Thịt da em hay là sắt là đồng ?

.  [" ]Ôi trải tím em trải tim vĩ đại 
Còn một giọí máu tươi còn đập mãi 
Không phải chở em. Cho lẽ phải trên đời 
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!

- Thương xót:
Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt 
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt 
Ôi bàn tay như đôi lá cỏn xanh 
Trên mình em đau đàm cả thân cành

Câu 3: Biện pháp nghệ thuật được sủ dụng ừong 
đoạn thơ mờ đầu là:

- Biện pháp so sảnh: cô gái -  nàng tiên ; mái tóc -  
mậy, suối; đôi mắt — chớp lừa đêm đông. Nhũng hình 
ảnh so sánh gợi tả vẻ đẹp của người con gải Trần Thị Lý. 
Những vẻ đẹp ấy là những vẻ đẹp hoàn hảo được nhìn 
bằng con mắt yêu thưong, ngợi ca của tác giả

- Biện pháp nghệ thuật câu hòi tu từ: bổn câu hỏi tu

Hãy đọc sách Lovebook
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tù. Hỏi nhưng không có hàm ý nghi van mà nhằm khẳng 
định vẻ đẹp của người con gái Việt Nam anh hùng

Câu 4: Học sinh triển khai theo suy nghĩ cá nhân. Tuy 
nhiên, có thể tham khảo một số gợi ý sau đây :

- Khổ thơ cuối cùng cùa đoạn trích đua ra một lẽ 
sổng: sống là cống hiến, sống cho lẽ phải. Quan niệm 
sống được đưa cách ngày nay nửa thế ki nhưng vẫn còn 
nguyên giá trị.

- Để cuộc đời mỗi con người trôi qua không vô nghĩa, 
con người không thể chi nghĩ đến lợi ích cá nhân mà còn 
cần phải biết hy sính và cống hiến, tạo nên những giá trị 
cho cuộc đời chung.

Phần 0 . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hÌDh thức:

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khồng mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:

- Giải thích, nêu ý  nghĩa bài thơ:
Dặn con ỉà một bài thơ mang đậm tính triết lý, thể 

hiện sự trải nghiệm của một người đã đi qua nhiều thăng 
trầm cùa cuộc đời.

Bài tha là lời gan ruột cùa một người cha, một người 
đã đi qua cuộc đòi, ném trải và thấu hiểu nhiều quy luật 
cuộc sống, nhắn nhủ đến người con của mình, cỏ thể 
nói, bài thơ đã nhắc tói đạo lí làm người, bài học làm 
người: Lá lành đùm lá rách, Thương người như thể 
thương thán, sống trên đời phải có lòng yêu thương, trắc 
ẩn đối vói nhũng cùng khổ. Trao đi lòng yêu thương, con 
người sẽ nhận về nhiều điều vô giá.

- Phân tich, ỉí giời
+ Những lời người cha dạy con tuy chỉ dựa trên một

sự việc, hiện tượng ta thường gặp nhưng thể hiện một 
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thái độ, một đạo lí sống. Đó là một thái độ, một đạo lí 
sống thân thiện, tốt đẹp, thông minh và thực tế. Bởi lẽ:

++ Sinh ra trên đời, ai cũng có quyền sống, quyền 
binh đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng không 
phải ai cũng hạnh phúc và sung sướng như nhau. Mọi 
người sống trên đời đều cớ một hoàn cảnh, một số phận 
riêng, không ai giong ai. Tùy thuộc những sự phân bố 
vừa ngẫu nhiên vừa tất nhiên mà những số phận khác 
nhau ấy sẽ may mắn hay hẩm hiu, hạnh phúc hay bất 
hạnh... không như nhau ( những điều kiện tự nhiên, xã 
hội và di truyền..,)- Nghèo khổ, bất hạnh không phải là 
tội lỗi, chi là sự rủi ro. Rủi ro sẽ dẫn đến thiệt thòi. _

++ Được sinh sống trong một điều kiện tốt, được thụ 
hường một cuộc sổng bình yên, con ngườiphải biết chia 
sẻ, đùm bọc, giúp đỡ những người bất hạnh, thiệt thòi. 
Đó là lương tâm hướng tới sự công bằng, là trách nhiệm 
với đồng loại, là thiên tính tự nhiên của nhiều loài, nhất 
là ở con người. Cha ông ta có câu Một con ngựa đau cả 
tàu bỏ cỏ là vì thế.

Dan chứng: yêu thương giúp đỡ lẫn nhau là truyền 
thống tự ngàn đời nay của dân tộc ta. Mỗi khi có thiên 
tai trản về một tinh nào đó, trái tim cả nước đều hướng 
về. Những chương trình như “Nối vòng tay lớn”, “Áo 
ấm mùa đông”, “Áo trắng đến trường”... đều là những 
hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tấm lòng hảo tâm, 
tình yêu và sự đùm bọc lẫn nhau của người dân Việt.

+ Phê phán:
Trong cuộc sống ngày hôm nay, căn bệnh vô cảm, vị 

ki cảQg đang trở thành một đại dịch. Con người chi biết ■ 
mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà sổng thiếu sự đồng cảm, 
sẻ chia, vô cảm tnrớc những bất hạnh, éo le của ngưỏi 
khác. Những ngôi nhả càng được xây rộng ra nhung lòng 
người ngày càng chật hẹp, các căn hộ được xây san sát 
nhung người ta chẳng bao giờ đển thăm hỏi nhau, những 
con đường ngày càng nhiều, càng đẹp nhưng người ta 
chỉ biết tới con đường từ nơi làm việc về nhả mà quên 
mất con .đường đến nhà người bạn cũ... Khỉ chủng ta 
không tự bồi dưỡng được một cách nhìn, một thải độ và 
một cách ứng xử tốt đẹp thì hậu quà sẽ tiêu cực: người 
thiệt thòi càng khốn khó, mỗi chúng ta không thanh thản, 
không hoàn thiện, đạo lĩ tốt đẹp của dân tộc bị mai một, 
xã hội không phát ỉriển...

- Bình luận, ỉìên hệ bán thăn: Lời dặn của người cha 
cũng chính lời nhắc nhờ đối với con người trong cuộc 
sổng hiện đại. Hãy biết mở ỉòng ra, cho đi yêu tbương 
nhiều hơn. Và cùng chi bằng cách cho đi yêu thương, 
con người mói nhận về những điều xứng đáng.
32 I Hăy dùng sách chĩnh hãng đế được hưởng đây đủ các

Câu 2 (5 điểm)
1. Mở bài:
- Giới thiệu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường và bủt 

kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?
- Ai đã đặt tên cho dòng sông? là một trong những 

tác phẩm thành công nhất khi viết về sông Hương, xứ 
Huế. Tác phẩm thể hiện phong cách nghệ thuật tài hoa, 
uyên bác, đậm chất trữ tỉnh và trí tuệ của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường (dẫn lại ý kién).

2. Thân bàỉ
- Khái quát về tác già, tác phẩm 

_ +Tác giả: .
Là thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng 

chiến chống Mĩ. Ông tùng sáng tác thơ, viết bủt kí nhưng 
nổi bật hom cả vẫn là những bài kí về sông Hương, xứ 
Huế.Nghệ thuật kí của Hoàog Phủ Ngọc Tường vừa giàu 
tính triết lí, trí tuệ lại vừa mềm mại, bay bổng.

+Tảc phẩm
Thể loại kí: Kí là thể loại đặc trưng của vãn học dùng 

để tái hiện những sự việc, hoàn cảnh mang tính chân 
thực. Giá trị cơ bản của kí là đưa đển cho người đọc 
những hình dung sống động và cụ thể nhất về đối tượng.

+ Sông Hương, xứ Hué:
Xứ Huế là một khung cảnh có vè đẹp lãng mạn, hữu 

tình. Trong thi cạ, hội họa, xứ Huế là nguồn cảm hứng 
bất tận cho thì ca, rất nhiều vãn nghệ sĩ đã đắm say trước 
vẻ đẹp của mành đất này từ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, 
Hồ Xuân Hương,.. .Đen với đề tài này, bài kí của Hoàng 
Phủ Ngọc Tường tôn lên vẻ đẹp, sự thơ mộng đến kì diệu 
của dòng sông -  một bản tình ca đẹp về thiên nhiên và 
văn hỏa xứ Huế.

- Vẻ đẹp cùa sông Httơng trong dòng chảy tự nhiên
+ Sông Hương ở thượng nguồn Trường Sơn hùng vĩ
++ Khi bắt đầu tiếng nói đầu tiên vói cuộc đòi, sông

Hương là một bản ừuờng ca mĩ lệ, hào hùng vói nhiều 
cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lồc rầm rộ giữa bóng 
cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy 
vào nhũng đấy vực bí ẩn, lại có túc nỏ trở nên dịu dàng, 
say đắm giữa những dặm dài chói lọi cùa hoa đỗ quyên 
rừng. Chính sông Hươữg với vẻ đẹp bản thể của nó trờ 
thành bản trường ca về núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, 
mỗi nốt nhạc của bản trường ca này là một vẻ đẹp tự 
nhiên của nó.

++ Khi hòa minh vào Trường Sơn, với những vẻ đẹp 
tự nhiên vừa phóng khoáng, man dại, vừa trong sáng, bí 
ẩn, dòng sông đã mang một nửa cuộc đời của mình như 
một cô gái Di-gan. vẻ đẹp phá vỡ mọi khuôn thước đó 
quyền lỢi cúa độc giả
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khiển sông Hưcmg có dáng hình rất riêng, khác hoàn toàn 
so với '‘thứ kẻ thù số 1” của con người như sông Đà.

-H- Tuy phóng khoáng nhưng không dễ dãi, dòng 
sông không phô diễn vẻ đẹp cùa mỉnh một cảch hời hợt, 
những biểu hiện của nó chi dừng lại vừa đù để hấp dẫn 
du khách còn bẩn chất của nó vẫn là một con sông bí ẩn. 
Khi rừng già chế ngự mọi bản năng của nó, dòng sông 
gói ghém tất cả mọi vẻ đẹp tnrớc khi ra cửa rừng. Nỗ 
đóng kin iại và ném chìa khóa dưới chân núi Kim Phụng. 

+ Sông Hương về đến ngoại vi thành phố 
++ Sức mạnh bản năng đã được ché ngự, dòng sông 

trải nghiệm nhiều hơn với vẻ đẹp của mình,có khi là nàng 
công chúa ngỏ trong rừng, lại có lúc hiền hòa như người 
mẹ phù sa cùa một vùng vãn hóa, xứ sở.

++ Trong bút pháp nhân cách hỏa, ở mỗi không gian, 
sông Hương lại mang những vẻ đẹp khác nhau của con 
người. Khi là người mẹ phù sa, nó ôm ấp, chở che, bồi 
đắp cho Huế; khi mang dáng hỉnh của một nàng công 
chúa trong huyền thoại thì mọi vẻ đẹp của nó đột nhiên 
bừng tình. Huế trở thành người tình trong mộng đã thức 
tỉnh sông Hương ờ cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại.

++ vẫn trong hành trinh tìm về với Huế, sông Hương 
đã đổi thay đột ngột. Nó không còn phóng khoáng, man 
dại như ờ thượng nguồn, mà nó trầm tĩnh ý nhị hơn với 
nhũng khúc quanh đột ngột, những cái uốn mỉnh thật 
mềm để ữở thành một dải lụa.

++ Sự đổi thay cá tính của sông Hương là một cuộc 
kiếm tìm có ý thức. Khi nó gặp tình yêu của cuộc đời 
mình, nó ữờ nên kín đáo, e lệ, mọi vẻ đẹp như ẩn như 
hiện đễ khẽ khàng chỉnh phục du khách.

■++ Quãng đường của sông Hương khi về đến vùng 
trung du là một nốt nhạc trầm nhưng dư âm cả nó lại 
vang vọng sâu xa. Gói gém tất cà những vẻ đẹp bản thể 
của mình, sông Hương hòa lẫn với danh thắng càa Huế 
từ ngã ba tuần, vấp Ngọc Trảm đến Nguyệt Biểu, Lưcmg 
Quán,...Dòng sông trở thành tấm gưcmgphản chiếu để 
vẻ đẹp của Huế trờ nên ỉung lính, huyền ảo hơn. Cũng vì 
thế mà sắc nước của sông Hương đổi thay, nó như có cá 
tính, cảm xúc “sớm xanh trưa vàng chiều tím”.

-H- Khi trải mình với những lăng tẩm, đền đài, kinh 
thành, sông Hương trầm mặc mang vẻ đẹp như ừiểt lí, 
cổ thi. Nó tmh lặng, hoang dại đến độ tảc giả phải nghi 
ngờ. Bởi cái phong ỉưu của Huế, cái trầm mặc của sông 
Hưcmg đã làm nên một bức tranh vô giá:

Bốn bề núi phù mậy phong
Mảnh trăng Thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên.
+Sóng Hương trong lòng thành phố

Hãy đọc sách Lovebook

++ Không còn là sắc màu, là dáng hỉnh phô diễn, 
dòng sông nhu một dòng tình cảm đầy khát khao yêu 
đương khi nhìn thấy cầu Tràng Tiền in ngần ỉên nền trời; 
sông Hương yên tâm về cuộc hành trình, nó vui tươi hẳn 
lên, những biểu lộ của dòng sông càng kín đáo, e lệ như 
tiểng vâng không nói ra của tình yêu.

++ Tác giả có những so sánh rất thú. vị khi nói về cơ 
duyên của dòng sông vói các thành phố, như sông Xen 
của Pari, sông Đa-nuýp của Pu-na-pép,...và Hương 
giang của Huế, Nhưng điều khác biệt là chi có sông 
Hương thuộc về một thành phố duy nhất, nó chung tình 
với Huế, nỏ đắm say với cuộc tình trăm năm và trôi đi 
thật chậm như điệu slow tình cảm.

-H- Đáp lại thành phố trong tình yêu, nỗi nhớ của 
sông Hương làm nên những chi lưu mang nước để nuôi 
sống cho Huế để tạo thành những xóm làng xúm xít với 
cây đa, cây dừa cổ thụ.

++ Chửng minh cho sự gắn bó thủy chung giữa sông 
Hương và Huế, tác giả đã có liên tường rất thú vị. Từ bản 
tứ đại cảnh trong đêm hộì hoa đăng, Huế vẫn luôn tự hào 
về khúc tứ đại cảnh của mình. Sông Hương với sự thủy 
chung, nét kiều diễm đã hiến dâng hết minh cho Huế,làm 
phông nền cho mọi vẻ đẹp của Huể được thăng hoa.

++ Trước khi về với biển cả, sông Hương không vội 
vã. Dòng sông đột ngột chuyển hướng đổi dòng để trở 
lại thị trấn Bao Vinh nói lời chia tay với Huế. Đến đây, 
tác giả ví như lời thề cùa Thúy Kiều với Kim Trọng trong 
đêm tình tự: “Còn non, còn nước, cỏn về, còn nhớ3’.

Tiểu kết: Rất đa dạng ở màu sắc và đường nét miêu 
tả nhưng lại thống nhất trong một nghệ thuật tiêu biểu 
của Hoàng Phủ Ngọc Tường: so sánh vả nhân cách hóa 
để sông Hương không còn ià dòng sông của tự nhiên nỏ 
trờ thành một nhân vật văn học có cá tính với gương mặt 
của một người con gái Huế vừa mềm mại, dịu đàng; vừa 
kín đáo, e lệ lại ẩn chứa khát khao mãnh liệt trong một 
tinh yêu thủy chung.

- Sông Hương với vẻ đẹp văn hỏa Huế
Trong suốt cuộc hành trinh của mình, sông Hương đà 

hóa thân vào rất nhiều tín hiệu văn hóa của Huế, mà mỗi 
vùng, mỗi khúc dấu ấn vãn hóa đó lại biểu hiện những 
vè đẹp khác nhau.

+ Là bà mẹ phù sa ôm ấp, che chờ cho một vùng văn 
hóa, xứ sở.

+ Vân trong chi lưu của nỏ, sông Hương làm nên một 
nét vãn hóa rất riêng cho Huế. Đó

lả những đêm hội hoa đãng, là những tiếng đàn thả 
theo đu âm của sóng nước,... 
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+ Từ lâu nay, tà áo đài tím và chiếc nón bài thơ là 
những hỉnh ảnh quen thuộc gắn bó với

xử Huế mơ màng. Và chính sông Hương vói mảu 
sương khói ẩn hiện đã hóa thân vào màu tím đặc trung 
của Huế. Dòng nước sông Hương “sớm xanh, trưa vàng, 
chiều tím” ừở thành cội nguồn của những tà áo điều lục 
mà người con gái Huế thưởng mặc sau tiết sương giáng.

+ Hơn cả một dòng sông, Hương giang cỏn là một 
dòng thi ca đem íại nguồn cảm hứng bất tận cho các thi 
nhân từ Nguyễn Du, bà Hụyện Thanh Quan, Tản Đà, Tố 
Hữu. Với mỗi thi nhân, sông Hương lại mang một vè đẹp 
khác nhau, không bao giờ lập lại mình. Nhà thơ Cao Bá 
Quát thấy Hương giang là một dòng khí phách, bà Huyện 
Thanh Quan lại vuơng vấn nỗi niềm hoài cổ, Tổ Hữu lại 
thấy nó là một dòng sông của ánh trăng lấp lóa:

Trên dòng Hương giang em buông mái chèo 
Trời trong veo nước trong veo.
(Cô gái sông Hương “ Tố Hữu)
+ Trên hết vẫn là sự gắn bỏ của dòng sông với xứ Huế 

và con người xử Huế trảỉ qua ngàn đời với biết bao thăng

trầm lịch sử. vẻ đẹp của sông Huơng vẫn nguyên vẹn, 
vừa thân thiết lại vừa kiều diễm để rồi trờ thành huyền 
thoại và câu hỏi Ai đã đặt tên cho đòng sông? được lí 
giải.

- Những nét đặc sắc về nghệ thuật kí của Hoàng Phù 
Ngọc Tường

+ Ngôn ngữ kí của tác giả vừa nhẹ nhàng, tinh tế, vừa 
sâu lắng vừa đậm đà

+ Bủt pháp tài hoa iãng mạn của tác giả
+ Sử dụng các thủ pháp nghệ thuật tu từ
+ Những trải nghiệm, những hiểu biết sâu sắc của tác 

giả về văn hóa mạng tện dong Hựơng giang;
3. Kết bài
Uyên bác ừong chiều sâu tri thức vân hóa, tài hoa 

trong lối dùng ngôn ngữ nghệ thuật và đầy chất thơ trong 
cảm xúc, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã góp thêm một “bài 
thơ đẹp” về sông Hưcmg, xứ Huế qua Ai đă đặt tên cho 
dòng sông?
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ĐỀ SỐ 5
Phẩn ỉ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Màu hoa sim chỉ màu hoa vậy thôi 
Khắp đảo tiền tiêu này chẳng có 
Lời riêng nói cùng ngọn gió 
Nhờ gió hái những chùm hoa 
Gió hái những chùm hoa quê nhà 
Vẹn nguyên màu thược dược 
Hoa mướp vàng 
tương tư hoa cúc 
Hoa đào, hoa mận nhở thương

Đảo xa
Chum nước dần vơi
Không đủ tưởi bồn hoa bên công sự
Mùa khô đi qua
lá vàng rai ỉổi nhở
Con chuồn chuồn cánh đỏ nép bờ lau

Thiểu vắng mùa hoa trên đào xa 
Cùng đồng đội đón mặt trời nhìn hoa sóng 
Khẩù súng ngược chiều gió lộng 
Đem về san hô đá 
làm hoa.

(Hoa đảo xa, Bùi Vãn Bồng)
Câu ĩ: Các phương thức liên kết chính trong đoạn thơ là gì? Trình bày giá ừị của các phương thức liên 

kết đó?
Câu 2: Hình thức ngắt dòng của các câu thơ có gì đặc biệt? Anh (chị) hãy trình bày giá trị của hình thức 

đó đối với việc thể hiện tư tưởng của nhà thơ Bùi Vãn Bồng?
Câu 3 : Khổ thơ cuối xuất hiện những loài hoa đặc biệt theo cách nhìn tinh nghịch cùa người lính. Đó là 

những loài hoa nào? Anh (chị) hãy phân tích giá tri của những hỉnh ảnh này trong việc thể hiện tâm hồn 
cao đẹp của người lính biển đảo xa nhả.

Câu 4: Trong khoảng từ 5 -  7 dòng, hãy nêu suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của thế hệ trẻ trong việc 
bảo vệ biển đảo quê hương.

Phần II. Làm văn (7 điễm)
Câu ĩ  (2 điểm): Trong đoạn kết của bộ phim Fast and Furious 7 (Quá nhanh, quá nguy hiểm), sau khi 

cùng nhau trải qua hàng loạt khó khăn để bảo vệ gia đình của mình nhân vật Dom đã nói với người anh em 
của mình rằng: Cho dù cậu có ở đâu, cách hàng dặm xa hay là nửa vòng trái đẩt, cậu sẽ mãi ở trong tim 
chảng tôi và chúng tôi sẽ mãi là gia đình của cậu.

Từ câu nổi trên, anh (chị) bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trinh bày suy nghĩ về vai trò của tình cảm gia 
đình đối vói đời sống mỗi con người.
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Càu 2 (5 điểm): về nhân vật thi trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, có ý kiến cho rằng: Đó là người 
phụ nữ lao động nghèo, cùng đường và liều lĩnh. Nhung cũng có ý kiến khác lại nhấn mạnh: Thị ĩà người 
giàu nữ tính và khát vọng.

Từ cảm nhận của mình về nhân vật, anh/chị hày bình luận những ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu ĩ:  Đoạn thơ sử dụng hai phương thức liên kết 

chính như sau:
- Phương thức liên tưởng: Nhả thơ Bùi Vãn Bồng sử 

dụng trường liên tưáng về các loài hoa băng trường từ 
vựng “hoa” để liên két chủ đề của bài thơ. Các từ ngữ 
thuộc trường từ vựng loài hoa được nhà vãn sử đụng là: 
loài hoa, tím hồng, thược dược, hoa sim, rực nắng, màu 
hoa sim, chùm hoa, hái, màu thược dược, hoa mướp 
vàng, hoa cúc, hoa đào, hoa mận, bồn hoa, mùa khô, lá 
vàng, bờ lau, mùa hoa, hoa sóng,...

- Phuomg thức lặp: Nhả thơ lặp cụm “gió hái những 
chùm hoa” để liên kết hai khổ thơ:

Lời riêng nói cùng ngọn gió 
Nhờ giỏ hái những chụm hoa 
Gió hải những chùm hoa quê nhà

- Tác dụng của các phương thức liên két: Hướng 
người đọc đến một chủ đề thống nhất.

Câu 2: Nhà thơ có sự ngắt dòng độc đáo, các câu 
thơ được vắt từ đòng nọ sang dòng kia thành những cụm 
từ cỏ sức biểu đạt cao:

Chỉ có đá trang
cát vàng

mầy nirởc [...]
Hoa mướp vàng

tương tư hoa cúc
Hoa đào, hoa mận nhở thương... [...]
Đem về san hô đá

làm hoa.
Cách ngắt dòng, vắt dòng như trên có hai ý nghĩa sau:
- Thề hiện dòng suy nghĩ của nhà thơ muốn nhân 

mạnh đển những hình ảnh đầy ẩn tượng ừong kỉ ức của 
những người lính. Hộ không thể quên được những hình 
ảnh về những góc thân thương cùa quê nhà.

- Thể hiện ý thức cách tân của nhà thơ Bùi Văn Bồng 
muốn đi theo hướng hiện đại hóa ỉhơ ca nước nhà, không 
đi theo những cách viết cũ mòn của thơ ca nhũng gỉaỉ 
đoạn trước. Thơ ca được viết theo lối hiện đại phụ thuộc 
hoàn toàn vào cảm xúc của người sáng tác chứ không 
phụ thuộc vàỡ đặc điểm của lề luậí írong thơ.

(học sinh trình bày thành các đoạn văn đối với ý hòi này)

Câu 3:
Thiểu vắng mùa hoa trên đảo xa
Cùng đồng đội đón một trời nhìn hoa sóng
Khau súng ĩiguợc chiều gĩó lộng
Đem về san hô đá

làm hoa.
Trong đoạn thơ cuối, nhà thơ nhắc đến hai loại hoa 

đặc biệt là hoa sóng và hoa san hô đá.
Ý nghĩa của hình ành hai loài hoa đặc biệt trên: Cách 

nhìn tĩnh nghịch của người lính khi nhìn nhận những thứ 
vốn bình thường, giản đị, gắn bỏ với đòi sống lính tráng 
của họ lại là những loài hoa thật đẹp. Biển gợn sóng hay 
những san hô đá đều được trờ thảnh những loài hoa đặc 
biệt của riêng người ỉ inh, trong đó gửi gấm những kí ức 
về những toài hoa quê nhà và hom cả là sự kí thác của 
những khát khao cao cả của người lính. Phải có một tâm 
hồn tràn đầy niềm lạc quan, những người lính mới có thể 
có cách nhìn tinh nghịch như vậy. Đó là một cách nhìn 
mới của nhà thơ Bùi Văn Bồng khi hiểu về tâm hồn của 
những anh lính biển đảo xa nhà, một đóng góp mỏỉ đầy 
giá trị trong kho tàng thơ ca về những người lính biển 
đảo Việt Nam.

(đối với ý hỏi này học sinh cỏ thể trình bày những 
cảm nhận riêng của mỉnh, không nhất thiết theo đáp án 
nhưng phải đảm bảo được các ý cơ bàn đề cập ở trên)

Câu 4ỉ
Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ riêng của mình. 

Tuy nhiên, cổ thể tham khảo một số gợi ý sau đây:
- Bảo vệ biển đảo là trách nhiệm của mọi công dân, 

trong đó, lóp trẻ là bộ phận nòng cốt, tiên phong.
- Những người trè có thể bảo vệ biển đảo quê hương 

bằng cách: tích cực tìm hiểu lịch sử biển đảỡ nước nha, 
tham gia các chương trình tình nguyện, cộng dồng nhằm 
tuyên truyền, thể hiện tinh yêu đối vớỉ lãnh thổ quốc gia, 
giới thiệu vói bè bạn quốc tể về lãnh thổ, đất nước và con 
người Việt Nam...

Phần n . Làm văn (7 điểm) 
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Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trỉnh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lồi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích: Ý kiến là lời tâm sự của nhân vật Dom 

nói với người anh em của mình thể hiện tình cảm gia 
đình cỏ thể vượt ra khỏi rào cản của khoảng cách địa lí 
(Cho dừ cậu có ờ đâu, cách hàng dặm xa hay là nửa 
vỏng trải đất) để mãi lưu giữ được thứ tỉnh cảm trong 
trẻo đó trong trái tim {cậu sẽ mãi ở trong tỉm chúng 
tô0- Tình cảm gia đình là thứ tình cảm không điều gl 
xóa nhòa được, không điều gì cỏ thể cản (TỜ và làm nỏ 
trở nên nhạt nhòa được {chúng tôi sẽ mãi là gia đình 
của cậu).

Câu nói đã thể hiện sức mạnh của tỉnh cảm gia đình 
như một điểm tựa tình thần có thể giúp con người vượt 
qua mọi rào cản của không gian, thời giao để đem đến 
cho mỗi cá nhân những giá trị sống tốt đẹp nhất. Tình 
cảm gia đình không bó hẹp trong phạm VI sự gắn kết 
giữa những người cùng huyết thống mà hiểu rộng ra, 
những người ngoài huyết thống vẫn có thể có được tĩnh 
cảm cao quý này, khi đó “gia đình” được Jhiêu là cộng 
đồng, là xã hội nhãn quần.

- Phân tích, bình luận ý  kiển
+ Tình cảm gia đình được thể hiện ừên những 

phương điện nào?
++ Tinh cảm gia đình trước hết là tình cảm mả 

những người trong gia-đình dành cho nhau, đó có thể 
là tình mẫu tủ, tình phụ tử hoặc tình cảm vợ chồng, anh 
em ừong một nhà. Mỗi tình cảm nhỏ đó có bền vững, 
cỏ sâu nặng thi tình cảm gia đình mới thực sự mang ý 
nghĩa vốn có cùa nó.

++ Tình cảm gia đình ngoài của những con người 
cỏ cùng huyết thống dành cho nhau là của những con 
người không cùng huyết thổng.

++ Tình cảm gia đình cỏ nhiều cách để thể hiện, đôi 
khi những sự quan tâm rất nhỏ lại làm nên những điều 
rất lớn như câu nói khuyết danh: Nhiều người đi tìm 
những sự lán lao, vĩ đại ở những nơi rẩt xa mà không 
biết rằng thể giới được tạo ra từ nhăng điều rất nhỏ.

Dần chứng: Sự quan tâm mà người con dành cho 
cha mẹ cỏ thể làm cha mẹ ấm lòng. Trong những lần 
cha mẹ đi làm đồng vất vả giũa trời oi bức, không cần 
phải điều hòa máỉ tạnh mói làm tan mệt mỏi mà đơn 
giản chỉ ỉà cốc nước chanh pha vội của người con cũng
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làm cho cha mẹ cảm thấy xua tan đi những mệt mòi 
của công việc. Đó chính lả những điều vô cùng giản dị 
của tình cảm gia đình.

+ Tại sao tình cảm gia đình có thể vượt qua rào cản 
của không gian địa lí?

++ Tỉnh cảm gia đình có thể khiến con người luôn 
cảm thấy gần bên nhau cho đù đang ở khoảng cách rất 
xa nhau. Khoảng cách địa lí càng xa đôi khi lại chính 
là nguyên nhân làm khắc sâu hơn nỗi nhớ, khắc sâu 
niềm mong ngóng của nhũng người thân ừong gia 
đình. Quy luật tình cảm đó thật khó giải thích nhưng 
lại là điều mà mỗi người ừong chúng ta đều phải công 
nhận.

++ Nếu những người trong gia đình thực sự muốn 
dành tình cảm cho nhau thỉ không điều gl có thể là rào 
càn. Kể cả một nửa vòng trái đất như nhân vật trong 
phim với người anh em của mình thì đó cũng chỉ là một 
khồng gian rất ngắn so với thứ tinh cảm cao đẹp này.

++ Dẩn chứng: Bức thư của người cha Đỗ Xuân 
Thảo gửi cho người con là cậu bé Đỗ Nhật Nam (được 
ghi lại trên mạng internet) đã thể hiện tình cảm sâu sắc, 
đó là lòng tự hào, lòng nhớ mong da diết đến người con 
cùa mình cho dù khoảng cách địa lí rất xa. Tình cảm 
của cha dành cho con là một biểu hiện của tình cảm gia 
đình vô cùng thiêng liêng và cao quý.

+ Tại sao tình cảm gia đình có thể vượt qua rào càn 
về thời gian, tồn tại mãi mẵi trong tâm trí mỗi con 
người?

++ Tinh cảm gia đình là thứ tình cảm đẹp có thể tồn 
tại vũih hằng bởi những gỉ thuộc thế giói tinh thẩn là 
những gì cao quý nhất, bền vững nhất.

++ Cuộc sống luôn tiềm ẩn những giá trị tốt đẹp, nó 
không thể nào bị mất đi trong thế giới con người nếu 
người ta có ý thức trân trọng và giữ gìn nó.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Xây dựng ý thức cho mỗi cá nhân về việc tạo dựng 

tỉnh cảm “gia đình” đối với những người xa lạ, khồng 
cùng huyết thống trong xã hội.

+ Bài học nhận thức, hành động của bàn thân.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Kim Lân là một nhà văn có nhiều trang viết gắn liền 

với hơi thờ của vùng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam. Ông 
có nhiều tác phẩm viết về con người và mảnh đất nảy 
như : Làng, Vợ nhặt, Con chó xẩu xí...
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-Tac pham Vq nhgt dugc trich tir t£p truy?n Con chd 
xau xi la tac pham xuat sic cua Kim Lan. Tac pham vua 
la burc tranh chan thyc vl nan doi khung khiep nam 1945 
vua la bai ca ca nggi ve ve d?p tinh ngucri va khat vpng 
song, niem tin vao turcmg lai cua nguoi lao dpng ngheo. 
Diiu do dugc the hien ro net nhat qua nhan vat nguoi vg 
nhat. Ve nhan vat nay, co y kien cho rang: Do la nguoi 
phii nit lao dqng ngheo, cimg duong va lieu tinh. Nhung 
y kiin khac lai nhan m^nh: Thi la ngiccri giau m r tinh va 
khat vong.

2. Than bai:
- Gicfi thi^u chung:
+ Tac pham Va nhat trich trong tap truy^n Con cho 

xduxi. Truyen duac viet ngay sau Cach mang voi ten goi 
Xom ngtt cu. Nhung do thit lac ban thao nen sau khi hoa 
binh lip lai, tac gia da viet lai thanh V<? nhat. Tac pham 
co nhieu nhan vat nhung nhan vat nguoi “vg nhat” la 
nhan vat mang lai nhieu thirong cam nhat cho ngurcri dpc. 
Nhan vat nay dugc khic hpa song dpng, theo loi doi lap 
giira be ngoai va ben trong, ban dan vk ve sau.

+ Ngucri vg nhat la mOt nh§n vat dac biet. Nha van 
khong dat cho chi mpt cai ten, khong tuoi, kh6ng que 
quan hp hang, xuit hi?n giira chg tinh bai kieu ngucri nhu 
chi trong nan doi nam 1945 dugc coi la phd bien. Ngay 
tir nhan de tac pham, nha van da ggi ra cho nguoi dpc 
mot cai nhin eo le, dau xot ve syr re rung cua gia tri con 
ngufri. Dung la phan gai gitfa dufrng, nuac cMy hoa troi.

- Binh luan hai ^ kien:
+ Trucrc hit, y kiin thu nhit noi ve hinh anh ngucri vg 

nh$t la “ngucri phy nu ngheo, cung ducrng va lieu linh”. 
Day la mpt nh£n xet ve tinh cach tam ly cua ngucri dan 
ba nam doi, vi doi ma san sang bit chip ca the di#n de 
co dugc mieng an cho minh. Y kien thu hai ban ve ve 
d?p cua thi “giau nii tinh v  ̂ khat vgng”. Y kien nay 
khSng dinh va gop phSn ton vinh ve d?p ciia nguoi phu 
nu va long ham song, khat vpng s6ng vuon len huong 
den anh sang ngay mai. Ca hai y kiin nay deu sau sac 
mang din cho ngucri dpc cai nhin dung din ve ngucri vg 
nhat -  nan nhan cua nan doi nSm 1945.

+ Y kien thu: nhat:
++ Di suot chieu dM cua tac pham dung la ngucri vg 

nh§t la “ngucri phy nu ngheo, cung duong va liiu linh”. 
Thi la n<in nhan cua n^n doi voi cupc song troi noi, bap 
benh. Duoi ngoi but cua Kim Lan, ngucri vg nhat la 
ngucri phu nu khong ten khong tuoi, khong que huong, 
khong qua khu. Khong phai la nha van ngheo ngon ngu 
den do khong thi dat cho thi mot cai ten ma bori vi thi la 
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canh beo noi troi trong n^n doi, la nguoi dan ba vo danh. 
Tu diu den cuoi tac pham, nhan v?it nay chi dugc gpi la 
“co a”, “thi”, “ngucri dan ba”, “nang dau mai”, “nha toi”. 
Nhung nhan v§t nay de lai cho nguoi dpc nhieu an tugng 
sau sac.

++ Th} bi con b3o nan doi thoi cho phieu dat den mien 
dat nay, cupc song le la thang ngay khong biet den ngay 
mai neu nhu khong co cai Ian anh Trang ho mgt cdu chai 
cho da nhQC ay. Thi xuat hi?n voi ngo î hinh kem hap 
dan, neu nhu khong muon noi la xau. Chan dung cua thi 
dugc ggi ta vcri nhung net khong de nhin. Do la nguoi 
phy nii gty veu vao, do qudn ta toi nhutd dia, khuon mgt 
lucri cay xam xft ndi b |t voi hai con mat trung hoay. C6 
the noi, cai doi da khien thi cang nhech nhac, toi nghiep 
lai cang nhlch nhac, tpi nghiep hem nua. Cai doi khong 
chi tan h?i dung nhan cua thj ma con tan h î ca tinh cach, 
nhan pham, day ch? den buoc duong cung. Vi doi ma thi 
tra nen “chao chat”, “chong Ion”, “chua ngoa, danh da”. 
Thi “cong con”, “sung sia” khi giao ti^p, noi chuyen. Cai 
doi khiln thi quen ch viec phai giu y tir, long tu trpng 
ctia ngu£ri con gdi. Dugc cho Sn, thi sin sang sa xuong 
cam dau an mpl chap bon bat bdnh due liin chdng 
chuy4n tro gi. Thi da d§t sy ton tai cua minh, dat mieng 
an len tren nhan cach. Do phai chang la cai cung duong 
cua thi?

++ Phia sau tinh canh troi dat, vat vucmg, ngucri ‘Vg 
nhSt” lai co mot 16ng ham s6ng manh liet. Thi dong y 
theo Trang la vi de dugc song chii kh6ng phai la loai dan 
ba con gai ling la. Thi bit chip tit ca d6 dugc an, an di 
dupe ton tai. Do la y thuc bam lay su song. Khi anh cu 
Trang hay dua, lai dua co muon theo to ve nha thi ra 
khudn do len xe roi ta cimg ve thi nguoi dan ba kia lai 
im lang sau cau dua cua Trang. Noi dung hom la thi dong 
y, dong y ma kh6ng hi do dy, phan van. Cai gia cua 
nguoi phu nff it nhat cung la: Ba tram mot mu dan ba

Mua ve ma trai chieu hoa cho ngoi.
0  day, thj da “dai ha gia” xu6ng con b6n bat banh 

due, hai hao dau, m6t thung con... Thj nao co biit Trang 
la ai, tot xau nhu the nao, que quan, goc tich ra sao? Chi 
mpt cau ho bang quo va may bat banh due la thi co the 
theo ngay Tiing. Phai chang thi theo Trang chi vi mieng 
an? Thj di dang, hoi hgt thi u? Thuc ra hanh dpng theo 
Trang cua thj xuat phat tu nhu cau bam liy syr s6ng, tu 
long khao khat dugc song. C|n ki ben cai chit, ngucri 
dan ba khdng he buong xudi sy song. Trai l î, thi vln 
vugt len tren cai tham dam dl dung xay mai im gia dinh. 
Niem lac quan yeu song cua thi chinh la mot phim chat 
quySn ¡<ft cua d§c gia
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rất đáng quý. Nói như Kim Lân: Khi viết về con người 
năm đói người ia hay nghĩ đến những con người chỉ nghĩ 
đến cải chết. Tôi muốn viết một truyện ngắn với ỷ  khác. 
Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cải chết 
nhưng những con người ấy không nghĩ đến cái chết mà 
vẫn hướng tới sự sống, vẫn hỉ vọng, tin tường ở tương 
lai.

+ Ý kiến thứ hai:
++ Phía sau hình ảnh một kẻ "cùng đường và liều 

lĩnh”, bạn đọc thật sự xúc động trước vẻ đẹp chiều sâu 
tâm hồn của thị. Đó là một người phụ nữ giàu nữ tính, 
giàu lòng tự trọng và có khát vọng sống mãnh liệt. Hoàn 
cảnh tản nhẫn xô đẩy chị có lúc thành ra kẻ trơ tráo, cong 
cớn, nhung cái bản chất thực cùa chị không phải vậy. Ân 
sâu trong tâm hồn chị vẫn là người con gái giàu lòng tự 
trọng. Bởi thế, cái hay của tác phẩm là không để cảnh 
ngộ xua con người đi đến tận cùng cùa cái tầm thường, 
hèn kém.

-H- Trên đường về nhà chồng, trước cái nhìn “săm 
soi”, trước những lòi bông đùa, chòng ghẹo của người 
dân ngụ cư. Neu như anh cu Tràng sung sirớng, tự mãn, 
cái mặt vênh lên ỉự đắc với mình thì người đàn bà lại 
cảm thấy xấu hổ. Thị ngượng nghịu, thiếu tự tin chân nọ 
bước díu cà vào chân kia... cái nón rách tàng che ìĩừa 
khuôn mặt. Đấy là sự thể hiện nữ tính vả cũng lả hình 
ảnh cùa một người phụ nữ giàu lòng tự trọng. Thực rạ, 
cái đói đã đẩy đưa thị phải theo Tràng. Cơn bão tố cuộc 
đời đã xô đẩy thân phận cùng cực ấy ngã vào đôi vai 
người đàn ông thô kệch. Nhưng biết đâu đấy lại ỉà cái 
may mắn của thị. Bởi cũng biết đâu, nếu không có câu 
bông đùa ấy của Tràng, ít bữa nữa thôi, thị có khi lại trờ 
thành thây ma giữa nạn đỏi khủng khiép này.

++ Kim Lân rất tinh tế khi miêu tả nét tâm lý, tính 
cách của thị. Nhà văn như lọt vào trong nỗi thẳm sâu tâm 
tư tinh cảm ấy của người phụ nữ năm đói. Ông như nhìn 
thấy cả nỗi tủi nhục cùa kiếp người, thấy cả trong bước 
chân liêu xiêu, bước díu vào nhau kia là cả tủi hờn, xấu 
hổ. Cả tiếng thử đài não nuột kỉa cũng đảng để ông xót 
xa và mến yêu. Ẩy là ỉủc thị về đến nhà Tràng, nhìn thấy 
ngôi nhà vẳng teo đứng rúm rỏ trên mảnh vườn mọc lổn 
nhổn những búi cỏ đại, thị nén một tiếng thở dài. Đây là 
tiểng thở dài ngao ngán, thất vọng nhung cũng là sự chấp 
nhận. Ai ngờ cái phao mà thị vừa bám vào lại là một 
chiếc phao rách. Trong tiếng thờ dài đó vừa cỏ sự lo lắng 
cho tưcmg lai ngày mai, vừa có cả những lo toan và trách 
nhiệm của thị về gia cảnh nhà chồng. Đó phài chăng là 
thị đã ý thức được phận trách của mình đổi với việc cùng
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chồng chung tay gây dựng gia đình? Tấm ỉòng của thị 
thật đáng quý biết bao. Hay chính Kim Lân đã thổi vào 
tâm hồn thị niềm lạc quan ấy đế thị vững lòng cho một 
cuộc sống ngày mai. Quả thật là thị không tìm thấy ờ 
Tràng một chút gì gọi là nương tựa về vật chất nhưng 
Tràng chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho thị 
vào lủc này. Chính hạnh phúc, lòng nhân ái đã làm cho 
người ta đổi thay, vui vẻ, tự tín vượt lên cái tăm tối cùa 
thực tại, vươn tới những ngày tươi sáng, tốt đẹp.

++ Đen ỉúc này người đọc chợt nhận ra, bên trong vẻ 
chao chát, chỏng lỏn, thị lại là một người phụ nữ hiền 
hậu, đúng mực, biet lo toan và cũng giàu lòng tự 
trọng.Vào trong nhà, thị e thẹn, dè dặt “ngồi mớrrr vào 
mép giường (“Ngồi mớm” -  thế ngồi bấp bênh, không 
ổn định nhưng cũng rat ỷ tứ). Thị ý tứ, cung kính, lễ phép 
chào bà cụ Tứ (chào đến hai lần). Đây là hình ảnh đẹp 
của người con dâu rất mực thước trong quan hệ với mẹ 
chồng.

Sáng hôm sau, thị đậy rất sớm cùng mẹ chồng dọn 
dẹp, thu vén nhà cửa. Đến đầy, người đọc dễ nhận thấy: 
bao nhiêu vẻ chỏng lỏn, sung sia của thị trước kia không 
còn nữa. Thay vào đó, chúng ta đã được cảm nhận vẻ 
đẹp rất nữ tính của thị. Hơn ai hết, Tràng cảm nhận đủ 
đầy sự thay đổi tuyệt vời ấy: Tràng nom (hị hôm nay 
khác lắm, rõ ràng ỉà người đàn bà hiển hậu, đúng mực 
không còn vẻ gỉ chao chái, chòng lỏn như những lần 
Tràng gặp ở ngoài tình. Câu văn này đã ghi lại cảm xúc 
chân thật của Tràng trước sự đổi thay tích cực của vợ. 
Pliải chăng tình yêu đích thực vớì sức nhiệm màu diệu 
kì đã có sức cảm hóa với thị?

++ Trong bữa cơm đầu đón nàng dâu: Dù bữa ăn chỉ 
có niêu cháo lõng bõng, mỗi người được lưng hai bát đã 
hết nhẵn, ỉại phải ăn cháo cám nhưng thị vân vui vè, bằng 
lòng. Thị đã làm cho không khí gia đình ấm củng, thân 
thương hơn bao giờ hết Thị chính ià ngọn gió mát lành 
thổi vào cuộc sống cùa gia đình Tràng, thổi vảo cả tâm 
hồn nguời đàn ông phu xe cục mịch, thổi cả vào khuôn 
mặt bùng beo u ảm của bà cụ Tứ để hôra nay trông bà 
rạng rỡ hẳn lên. Thị đã đem sinh khí, thông tin mới mẻ 
về thời cuộc cho mẹ con Tràng. Nghe tiếng trống thúc 
thuế, thị nói với mẹ chồng: Trên mạn Thải Nguyên, Bắc 
Gicmg người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta 
còn phá cà kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa 
đấy. Sự hiểu biết này của thị như đã giúp Tràng giác ngộ 
về con đường phía trước mà anh sẽ lựa chọn. Qua đó, ta 
cảm thấy nhân vật vợ Tràng, "nàng dâu mới" cũng là 
người truyền tin cách mạng, 
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- Đánh giá:
+ Cà hai ý kiến đều đúng, không đối lập mà bổ sung 

cho nhau để hoàn thiện vẻ đẹp của nhân vật. Có thể nói, 
người vợ nhặt được miêu tả ít, song đó lại là nhân vật 
không thể thiếu trong tác phẩm. Thiểu thị, Tràng vẫn chỉ 
là Tràng của ngảy xưa; bà cụ Tứ vân lặng thầm trong đau 
khổ, cùng cực. Chính thị đã thổi một luồng sinh khí, một 
luồng gió mới vào cuộc sống tối tăm, nghèo khổ của 
Tràng, làm ngòi sáng lên niềm tin vào cuộc sống.

+ Viết về sự đối thay trong tâm tính của thị, Kim Lân 
bày tỏ tình cảm trân trọng, ngợi ca những phẩm chất tốt 
đẹp .của người dân nghèo, Tình, cảm nhân đạo của nhà 
văn thể hiện ở đây. Chính vì thế, cả hai ý kién nêu trên 
ta thấy đều đúng, xác đáng. Thị nghèo khổ, cùng đường, 
liều lĩnh nhưng đáng thương hơn là đáng giận bời đằng 
sau cái cùng đường liều lĩnh ấy ỉà phẩm chất ham sếng, 
giàu lòng tự ừọng và khát vọng vượt lên thảm cảnh nạn 
đói để được sống cho một ánh sáng ngày mai.

+ Nghệ thuật: Xây dựng nhân vật người vợ nhặt, nhà 
văn đã đặt nhân vật ừong tình huống truyện độc đáo; 
diễn biến tâm lí được miêu tả chân thực, tinh té; ngôn 
ngữ mộc mạc, giản dị, phù hợp với tính cách nhân vật.

3. Kết bài:
- Người vạ nhặt là một sáng tạo tài tinh của Kim Lân. 

Thông qua nhân vật này, nhà văn đã thể hiện một ý nghĩa 
nhân văn cao đẹp. Con người Việt Nam đù sống trong 
hoàn cành khốn cùng nào cũng sẽ luôn hướng về tương 
lai với niềm tin vào sự sổng. Qua đó nhà văn cũng bộc 
lộ niềm cảm thông sâu sắc với những số phận con người 
bé.nhỏ của nhân dân ta ừong nạn đói khủng khiếp năm 
1945.

- Nhà văn đã lên án, tố cáo xã hội cũ đã đẩy dân ta 
vào thảm cảnh này đồng thời ca ngợi tấm lòng yêu 
thương, đùm bọc cùa con người Việt Nam trong nạn đói 
mà tiêu biểu là nhân vật Tràng và bà cụ Tứ.
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Dfe S<5 6
Phan I. Doc hieu (3 diem)
Doc doan trich sau va thtrc hiett cac yeu cau:

Voi mdi nguoi dan Vi?t Nam, Vua Hung la vi To da co cong dung nen quoc gia Van Lang -  Nha 
nude so khai cua dan toe Viet Nam. Vua Hung chinh la nguon goc to tien chung cua ca dan toe Viet Nam. 
Chinh vi vay, tin nguong tho cung Hung Vuong co mot vi tri rat quan trong trong doi song tam linh va tinh 
cam cua cac the he nguoi dan Viet Nam, vua thieng lieng, vua cu the, vua la diem tua tinh thdn, tao nen 
sue manh dai doan ket todn dan tQC cung nhau dung nuoc va giu nuoc ma Bac Ho da khai qudt thanh chan 
H cua dan toe va cua thdi dai: “Cac Vua Hung da co cong dung nuoc, Bac chau ta phai cung nhau giu lay 
nuoc ”.

Chinh vi vay, da thanh truyen thong, vao nhung ngay dat troi don tiitXudn dm dp, dit la hoa binh 
hay thdi chien, dit dat nuoc thinh vuong hay kho khan thi tren ngon nut NghTa Linh linh thieng -  Vua Hung 
van giang rong vong toy don hang trieu chau con tie khdp moi mien dat nude va tren khdp nam chau bdn 
bien vi dat Td thtip nen tam nhang tri an cdng due Quoc To Hung Vuong. Tren nui NghTa Linh linh thieng, 
trong sac troi xanh cao long I6ng cua ngay Gi6 To hang nam ta nhu thay co anh hao quang rue ro cudn 
theo tren nhung sai canh chimLac.

(Ha Thanh, Tin nguong tho cung Hung Vuong, ban sac van hoa cua nguoi Viit, 
Tap chi Khoa h<?c va cong ngh?, so 39, thang 3/2015)

Cau 1: Doan trich tren de cap den van de gi?
Cau 2: Vai tro, y nghia ciia ho ît dpng tha cung trong doan trich dugc the hien bang mQt loat tir va cum 

tir. Hay chi ra cac tir ngu do.
C&u 3: Hai doan van deu iap lai m0t tir ngu rat co gia tri trong nghe thuat lap luan. Do la tir ngu nao? 

Tac dung cua tir ngu do la gi?
Cau 4\ Hoat dong uong nuoc nho nguon n6i tTen ggi nha cho anh (chi) d£n trucmg ca nao dugc hoc 

trong chuong trinh pho thong? (Neu rO t&c gia).

Phan 11. Lam van (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
Trong b§ phim You ’re the apple o f my eye, nhan vat chinh Kha Dang sau khi da di qua tuoi thanh xuan 

s6i noi, nhieu th&ng trim, da nhan ra rang: Tuoi tre nhu mot con mua rao, cho dii bi cam, van mudn quay 
lai, de dupe uot them mgt Idn nua.

Tu cau noi tren, anh (chi) co suy nghi gi ve y nghia cua nhung thang tram trong nhung nam thang tu6i 
tre? Hay trinh bay suy nghi ay bang doan van khoang 200 tir.

Cau 2 (S diem): VS doan tha:
uSdng Maxa roi Toy Tien oi!
Nho ve rung nui nho choi voi 
Sai Khao suong lap doan quan mdi 
Mucmg Lat hoa ve trong dem hoi 
Doc len khuc khuyu doc tham tham 
Heo hut con may sung ngui troi 
Ngan thuotc len cao ngan thuoc xuong 
Nha ai Pha Luong mua xa khai 
Anh ban dai dau khong bucrc nua
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Gục lên súng mũ bỏ quên đời 
Chiều chiều oai linh thác gầm thét 
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 
Nhớ ôi Táy Tiến cơm ỉén khỏi 
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. ”

Có ý kiến cho rằng: Đoạn thơ là bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng song cũng đày dữ dội, 
khắc nghiệt. Ý kiến khác lại khẳng định: Đoạn thơ vẽ nên bức tượng đài về người chiến sĩ Tây Tiến kiêu 
hùng, bi tráng song cũng rất đỗi lãng mạn, hào hoa.

Từ cảm nhận của mình về đoạn thơ, anh (chị) suy nghĩ như thế nào về hai ý kiến trên?

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc -  hỉễu
Câu 7: Vấn đề được đề cập đến trong đoạn trích là tín 

ngưỡng thờ củng Hùng Vương ỉà một nét đẹp thể hiện 
bản sẳc vãn hóa của dân tộc tã hằng năm.

Câu 2: Các từ ngữ chi ra ý nghĩa của hoạt động thờ 
cúng Hùng Vương là: vị trí rất quan trọng, thiêng liêng, 
điểm tựa tinh thần, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết.

Các từ và cụm từ trên thể hiện vai ừò không thể phủ 
nhận của hoạt động thờ cúng tín ngưỡng Hùng Vương 
của nhân dân ta hằng Dăm. Hoạt động đó đem lại cho 
mỗi con người ý thức phát huy truyền thống dân tộc rất 
lớn, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Câu 3: Hai đoạn văn trên đều lặp lại từ “chích vì 
vậy”. Cụ thể như sau:

Chỉnh vì vậy, tín ngưỡng thờ củng Hùng Vương có 
một vị tri rất quan trọng trong đời sống tâm lình và tình 
cảm cùa các thế hệ người dân Việt Nam và Chính vỉ vậy, 
đã thành truyền thong, vào những ngậy đất trời đón tỉểị 
Xuân ẩm áp, dù là hòa bình hay thời chiến, dù đất nước 
thịnh vượng hay khó khăn thì trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh 
linh thiêng

Tác dụng: Đây là cụm từ nổi trong văn nghị luận, tác 
dụng của cụm từ này đổi với việc lập luận là dùng để đưa 
ra kết luận, tổng két. Việc lặp lại hai lần cụm từ khiến 
cho lập luận cùa đoạn văn ừở nên chặt chẽ hơn, cap độ 
khẳng định được tặng lên.

Câu 4: Trường ca Mặt đường khát vọng (Nguyễn 
Khoa Điềm)

Giải thích: Có nhắc đển những câu thơ như Hằng năm 
ăn đâu làm đâu/ Cũng biết cúi đầu nhở ngày giỗ tổ...

Lưu ý: Ý giải thích chỉ để học sinh hiểu thêm câu hỏi, 
không yêu cẩu phải có trong bài làm.

Câu 1 (2 điểm);
Yêu cầu về hình thức:
- Viét đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giái thích: Ý. kiến khẳng định vẻ đẹp cùa tuổi trè, 

lửa tuổi tuy ngắn ngủi, con người nhiều bồng bột, nhiều 
vấp ngã, nhiều khó khăn cần phải trải qua nhưng là lứa 
tuổi đáng nhớ nhất, đáng để kể ỉại nhất trong cuộc đời 
mỗi con người. Thông qua khao khát được trở về tuổi 
trẻ cùa nhân vật Kha Đằng sau khi đã trải qua những 
năm tháng thăng trầm ấy, mỗi người trong chúng ta 
càng hiểu thêm lời nói đỏ không chỉ có ý nghĩa ià mong 
muốn mà dường như còn là sự tiếc nuối vì một thòi đã 
qua.

- Phân tích, bình luận ỷ  kiến
+ Tuổi trẻ trải qua vô cùng nhanh chóng, nếu không 

sống một cách có ý ngỉũa thỉ con người sẽ cảm thấy hối 
tiếc vì ỉứa tuồi tươi đẹp đó: Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngùi 
trong cuộc đời mỗi con người. Nếu không ý thức được 
điều đỏ, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp 
đẽ này. Cuộc sống có ý nghĩa lả khi con người sống 
nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể 
hiện hết những điều mà con người có thể làm được để 
không cảm thấy hổi tiếc vl những gì mình đã lảm trong 
cuộc đòi, mà cụ thể ỉà tuổi trẻ của nilnh.

+ Tuổi trẻ là lứa tuổi gặp nhiều thất bại, nhưng sau 
những thất bại đó, con người được trường thành hơn 
rất nhiều: Những thăng trầm trong cuộc sấng là điều 
không thể thiếu được đối với tuổi trẻ bởi tuổi trẻ là lứa 
tuổi vẫn chưa có nhũng suy nghĩ chín chắn. Cuộc sống 
luôn đặt rã nhũng thử thách cho con người, đặc biệt là 
những khó khăn bong con dường đỉ đến thành công 
của tuồi trẻ nhưng đó không phải cản trớ đối với ỉứaPhần n . Làm văn (7 điểm)

42 I Hãy dùng sách chính hãng đề được hưởng dằy đủ các quyền lợi của độc giả



BỘ đê tinh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Vãn Your dreams -  Our mission

tuổi này, trái lại, nó là những điều đáng nhở nhất ừong 
cuộc sống.

+ Làm thế nào để không phâi hối tiếc về tuổi trẻ của 
mình? Tuổi tré là lứa tuồi đẹp nhất của mỗi con người, 
đo đó cần phải sống hét mình với tuổi trẻ, không ngại 
vấp phải những khỏ khăn trước mắt mả ngại xông pha, 
ngại vượt qua chính mình để vươn lên, không bỏ lỡ 
những cơ hội quý báu mà chính tuổi trẻ mang lại. Dám 
vượt qua bản thân để mạnh mẽ sống hết mình là cách 
để giói trè không hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. 
Cẩn phải nâng niu, trân trọng những gì đã trải qua, 
không coi đó lả rào cản mà trái lại coi đó là cơ hội cho 
bản thân mình.

- Bài học nhận thức và hcuĩh động: Tuổi trẻ nhiều 
vụng dại là những điều đáng nhớ nhất đối với mỗi con 
người nhưng mỗi lần thất bại là một lần con người lớn 
lên. Quan trọng hơn những mất mát mà con người phải 
chịu là cách mà tuổi trẻ dũng cảm trải qua khó khăn 
cùa mình, thề hiện niềm tin và sự quyểt đoản trong việc 
thực hiện công việc.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bàà
-Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài. Ông làm thơ, vẽ 

tranh và soạn nhạc. Ở bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào ngòi 
bút của Quang Dũng cũng thể hiệu được sự tài hoa và 
lãng mạn. Với không gian của thơ ca, mỗi sáng tạo của 
ông đều lảm cho người đọc sáy mê. Trong đó nổi bật lên 
ià bài thơ Tầy Tiên. Thi phẩm này đã từng mang ữong 
minh sổ phận khá long đong khi bị lịch sử thầm mĩ khước 
từ nhưng theo thòi gian thì chân giáừị cùa tác phẩm càng 
được khẳng định. Và cho đến nay khi nhắc đến bài thơ 
tiêu biểu nhất của thơ ca Việt Nam thời chống Pháp thi 
chúng ta không thể bò qua được Tây Tiến.

-Đoạn thơ “Sông Mã...thơm nếp xôỉ* là một trong 
những đoạn thơ đặc sắc, kết tinh những giá trị nổi bật 
của thi phẩm Tây Tiến. Chính vì thế mà có ý kiến cho 
rằng: Đoạn thơ là bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng 
vĩ, thơ mộng song cũng đầy dữ dội, khắc nghiệt. Nhưng 
ý kiến khác ỉại khẳng định: Đoạn thơ vẽ nên bức tượng 
đài về người chiến sĩ Tầy Tiến kiêu hùng, bi trảng song 
cũng rẩt đẽi lãng mạn, hào hoa. Mỗi ý kiến lại thể hiện 
những thành công trên phương diện khác nhau của đoạn 
thơ. Tổng hòa các ý kiến làm nên sự trọn vẹn cho đoạn thơ.

2. Thân hèả
- Giói thiệu chung

+ Táy Tiến là một bài thơ gẳn liền với tên tuổi của 
Quang Dũng. Bài thơ được gợi cảm hứng từ nỗi nhớ về 
thiên nhiên, con đường hành quân và những người chiến 
binh Tây Tiến. Trong thi phấm này, thiên nhiên Tây Bắc 
hiện lên đẹp diệu kì, vừa có nét hoang vu dữ dội của cảnh 
trùng điệp những núi cao, vực thẳm; lại vừa đẹp mê hồn 
bởi những nét thơ mộng và trữ tình cùa cảnh sắc. Hiện 
lên trên phông nền ấy là dáng hình những người chiến 
bình vừa kiêu hùng, bi tráng vừa lãng mạn, hào hoa. Gợi 
tả về những hoài niệm ấy, ngòi bút cùa Quang Dũng 
chứa chan cảm xúc. Và cảm xúc đó được định hình và 
lan tỏa ngay từ khúc dạo đầu của thi phấm.

+ Tây Tiến của Quang Dũng không đơn thuần chì là 
một bài thơ mà còn là nhạc, là họa và đoạn tha được trích 
là những câu thơ thể hiện những cung bậc cảm xúc đầu 
tiên của nhà thơ khi nhắc về một kỉ niệm đã xa. Đó là 
những đòng kí ức rất trong ừèo, đằm thắm về thiên nhiên 
Tây Bắc và về những con người đã ra đi làm nên lịch sử. 
Cho dù trên bản đồ lai chữ, không có một địa danh nào 
được gọi bằng cái tên như thế nhưng nơi tâm hồn bạn 
đọc Táy Tiến ỉà một địa chi rất thân quen. Nhắc đến địa 
danh này chúng ta nhớ về một Quang Dùng rất tài hoa, 
lãng mạn, nhớ vể những chàng trai Hà Nội ra đi năm 
1947 và nhớ về một miền đất thiêng -  noi có biết bao 
con người thân yêu đã hóa thân cho đất mẹ. Những dòng 
ki niệm về họ sẽ mãi trượng tồn trong cảm xúc của con 
ngiròì Việt Nam hôm nay và mãi về sau.

- Nhận định thứ nhất: Đoạn thơ là bức tranh thiên 
nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng song cũng đầy dữ dội, 
khắc nghiệt:

+ Thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng:
++ Cảc hỉnh ảnh sương mờ bao phủ cả vùng Tây Bắc 

rộng lớn, hoa về ừong đêm hơi, những ngôi nhà bồng 
bềnh trong biển sương mờ...

++ Không gian núi rừng bao la cứ trải ra mênh mông, 
vô tận truớc mắt người lính.

-H-Những câu tha nhiều thanh bằng gợi nên những 
gam màu êm dịu, huyền ảo, thoáng nhẹ, thơ mộng: 
Mường Lát hoa về trong đèm hơi, Nhà ai Pha Luông 
mưa xa khơi. Một loạt các thanh bàng kết hợp với vần 
“ơi” khiến nét vẽ mềm mại, tạo cảm giác lâng lâng, choi 
vơi trước cảnh bao la hùng vĩ của đất trời, non nước.

++ Thiên nhiên miền Tây có những khung cảnh rất 
đầm ấm, đó là khỉ đoàn binh Tây Tiến dừng chân ờ một 
bản làng nào đó. Họ được hòa minh vào cuộc sống gia 
đình, quây quần bên bếp lửa, bên nồi xôi nếp đầu mùa
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thơm nồng nghi ngút khói. Hai câu cuối của đoạn thơ tạo 
nên một cảm giác êm dịu, ấm áp tình quân dân.

+ Thiên nhiên dữ dội, khắc nghiệt:
-H- Gợi lên qua các địa danh xa xôi, hẻo lánh: Sài 

Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, Mai 
Châu...

++ Vẻ hoang dại, dữ dội, chứa đầy bí ẩn của núi rừng 
miền Tây được nhà thơ khai thác không chỉ theo chiều 
không gian mà còn được mờ ra cả ở chiều thòi gian. Núi 
rừng hoang vu ấy luôn là mối đe dọa khủng khiếp đối 
với con người: Chiều chiều oai linh thác gầm théưĐêm 
đêm Mường Hịch cọp trêu người.

++ Song hành cùng với những nét vẽ mềm mại là 
nhũng nét vẽ gân guốc, chắc khỏe mở ra bức tranh thiên 
nhiên miền Tây hùng vĩ, hiểm trở với nhùng núi cao, vực 
thẳm: từ ỉáy khúc khuỷu, thăm thấm, heo hút và cụm từ 
súng ngủi trời; kết hợp với hai động từ ngược hướng: lên
-  xuống, với các từ chỉ số nhiều: ngàn thước -  ngàn 
thước gợi ra hỉnh khe thế núi cao vút, đổ gập, khúc khuỷu 
quang co, trùng điệp, hiểm trở, chọc trời. Cùng với đó là 
âm thanh dùng dợn: “thác gầm thét”, “cọp trêu người” 
khiến cho sự dữ dội của thiên nhiên được đẩy lên cao 
đến cực độ.

-H- Những câu thơ nhiều thanh trắc, nghệ thuật đối, 
lặp từ, lặp cấu trúc, cách ngắt nhịp câu thơ...
Tiểu kết: Với con mắt thi, nhạc, họa kết hợp với cảm 
húng bi tráng, lãng mạn, Quang Dũng đã tái hiện sinh 
động một bức tranh nghệ thuật ngôn tù về thiên nhiên 
Tây Bắc với sự kết hợp của nhiều nét vẽ: vừa thơ mộng, 
trữ tình; vừa hùng vĩ, dữ dội.

- Nhận định thứ 2: Đoạn thơ vẽ nên bức tuợng đài về 
người chiến sĩ Tây Tiến kiêu hùng, bi tráng song cùng 
rất đỗi lãng mạn, tài hoa

+ Họ phải đối mặt với bao khỏ khăn, thử thách, mất 
mát, hi sinh:

++ Án tượng đầu tiên của Quang Dũng về người lính 
Tây Tiến trên con đường hành quân là những bước đi 
mệt mỏi lần khuất như chim đi trong màn sương dày đặc 
(sương lấp đoàn quân môi).

++ Người lính Tây Tiến phải đối mặt, vượt qua những 
dốc núi vô cùng hiểm trở với bao gian nan, vất vả: những 
dốc núi cao như “ngừi” tròi xanh, những vực sâu thẳm, 
những sườn đèo dốc. Khi tái hiện lại những gian khổ đỏ, 
nỗi lòng của Quang Dũng đã có điểm gặp gỡ vớỉ Lí Bạch 
trong Thục đạo nan: “Thục đạo chi nan, nan vu thướng 
thanh thiên " ("Đường Thục khó, khó hơn ỉêrt trời xanh ”).

++ Cái hoang vu, dữ dội của núi rừng thường trực,
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đeo bám người lính Tây Tiến như một định mệnh, luôn 
hiện hình và đeo bám, hành hạ họ.

++ Dù can trường trong khó khăn nhung trên con 
đường hành quân gian khổ đó, đã có nhũng người phải 
hi sinh bời những núi cao, vực thẳm. Họ hi sình trong tư 
thế vẫn như đang hành quân, vẫn chắc tay súng, vẫn ôm 
ỉấy và gục lên quân trang: "’Anh bạn dãi dầu không bước 
nữaỉ Gục lên súng mũ bỏ quên đòf\

+ Tâm hồn lãng mạn, hào hoa:
++ Vẻ tinh nghịch, tếu táo, chất lính ngang tàng như 

thách thức cùng với hiểm nguy, gian khổ của người lính
Tây Tiến. ........................

++Trên đường hành quân vất vả, họ thả hồn mình vào 
thiên nhiên, để trút bỏ mọi nhọc nhàn thể xác, đắm mình 
vào thiên nhiên, cảnh vật.

-H- Có những phút giây, đoàn quân đừng chân ở một 
bản làng, quây quần bên những bữa cơm thắm tình quân 
dân cá nước. Chính khựng cảnh đầm ấm đó đã giúp họ 
xua đi những mệt mỏi, dãi dầu, tiếp thêm niềm tin, sức 
mạnh để tin vào ngày mai toàn thắng.

++ Cái nhìn lãng mạn đã nâng đỡ cho ngòi bút Quang 
Dũng tạo nên màu sắc bi tráng khi nỏi tới sự hi sinh của 
người lính Tây Tiến.

++ Nét đẹp trong tâm hồn ỉãng mạn, hào hoa của 
những chàng trai thủ đô giúp họ có cái nhìn tươi sáng 
ngay trong gian khổ, hi sinh và cỏ thêm động lực để hoàn 
thảnh nhiệm vụ.
Tiểu kết: Người chiến binh hiện lên vừa kiêu hùng, bi 
tráng vừa lãng mạn, hào hoa (lí giải từ xuất thân của họ).

- Đánh giá chung (0, 5 điểm)
+ Hai nhận định đều khái quát được nội đung cơ bản 

của đoạn thơ.
+ Cả hai nhận định đểu cho thấy cái nhìn đầy đù, rỗ 

nét về thiên nhiên Tây Bắc và người lính Tây Tiến dội 
về trong nỗi “nhớ chơi vơi” của nhà thơ khi ông đã rời 
xa Tây Tiển, red xa sông Ma.

+ Đoạn thơ không chỉ đan thuần gợi nhớ về thiên 
nhiên và người chiến sĩ mà quan trọng hơn thế còn là 
tình yêu vả sự gắn bó máu thịt của nhà thơ với Tây Bắc, 
với Tây Tiến.

+ Đoạn thơ là sự phối hợp hài hòa giữa yếu tố hiện 
thực và bút pháp lãng mạn. Chinh sự hòa quyện đỏ khiến 
cho bức tranh về thiên nhiên và con người hiện ỉên đa 
chiều, trọn vẹn.

3. Kểt bài
Khái quát lại vấn đề và đánh giả về thành công của 

tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam gia đoạn 1945 -1954. 
quyền lựi của độc giả
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Đ Ề S Ó 7
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Con mèo nằm thản nhiên 
trong mảnh thảm nhung góc nhà 
Nó bị xích như xích chó 
Thức ăn được phục vụ tại chỗ 

Thấy chuột, tồi thả con mèo ra 
Mèo nhìn chuột dửng dưng, ỉạnh lùng 
Rồi Ịại nằm khoèo trên mảnh thảm nhung, 
gối đầu lên cái xích...

, (Con mèo, Trần Nhuận Minh, Cửa Lục, 2.1999).
Câu 1. Chi ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.
Câu 2. Các từ “dửng dung, lạnh lùng, nằm khoèo” thể hiện điều gì?
Câu 3. Xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong bài thơ.
Câu 4. Có ý kiến cho rằng, bài thơ Con mèo của Trần Nhuận Minh đã lên tiếng cảnh báo về một thế hệ 

thích sống hường thụ, ỷ nại, thụ động. Suy nghĩ của anh/chị về ý kiển trên. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
“Hôm nay (19/4), lả ngày đầu tiên Công viện nước Hồ Tây (Hà Nội) mở cửa miễn phí cho người dân 

Thù đô và du khách đến vui chơi và bơi lội. Ngay từ sáng, hàng nghìn người dân đồng loạt kéo đến, khiến 
công viên rơi vào tình trạng quá tải. Phía Công viên phải phát đi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh 
có nội dung tạm dừng phục vụ nhân dân miễn phí vả tiến hành cho lực lượng an ninh đóng cổng ngay sau 
đỏ.

Tuy nhiên, nhiều người thay vì chấp hành thông báo trên, đã “quyết” vào ứong bằng cách trèo qua hàng 
rào sắt bất ohấp nguy hiểm cho bản thân. Lực lượng an ninh quá mỏng so với “biển người” đang xuất hiện 
tại đây, khiến việc ngăn cản người dân vượt rào vào trong gặp nhiều khó khăn”.

(Theo Nguyễn Dương - báo Dân trí)
Đoạn văn trên gợi cho anh chị suy nghĩ gì về lối ứng xử thiếu vãn hóa của một bộ phận người Việt hiện 

nay? Trình bày những suy nghĩ đỏ bằng một đoạn vãn nghị luận (khoảng 200 chữ).
Câu 2 (5 điểm):
Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua hai tác phẩm Vợ chồng Ả Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt 

cùa Kim Lân.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: miêu tả.

Câu 2. Các từ “dửng dtmg, lạnh lủng, nằm khoèo " 
thể hiện thái độ không quan tâm, không cần biếỉ của con 
mèo đối với loại thức ăn tự nhiên (chuột) mà chúng yêu 
thích nhất. Thấy chuột thì “dửng dưng” 'Hạnh lùng” là 
trái ngược với bản năng động vật của chúng. Việc nhà 
văn miêu tả như vậy sẽ gợi ưí tò mò của độc giả, bắt 
buộc độc già phải đi tìm lí do cho thái độ “dửng dưng, 
lạnh ỉừng” đó của con mèo.

Câu 3.
- Nghĩa tường minh: Bài thơ là hình ảnh con mèo 

được nuôi đầy đủ vật chất nên lâu ngày đánh mất bàn 
năng sinh tồn của động vật, nhìn thấy chuột cũng không 
muốn bắt.

- Nghĩa hàm ẩn: “Con mèo ” : bị xích- bị phụ thuộc, 
thức ăn được phục vụ- sống ỷ nại, hưởng thụ» thấy chuột, 
dửng dưng không bắt- đánh mất bản nằng. Hình tượng 
con mèo lả ẩn dụ lớn cho lối sống hưởng thụ, ỷ nại, tuy 
bị phụ thuộc nhưng không biết đấu tranh, phàn khảng.

Câu 4. Có ý kiến cho rằng, bài thơ Con mèo của Trần 
Nhuận Minh đã lên tiếng cảnh báo về một thế hệ thích 
sống hưởng thụ, ỷ nại, thụ động. Thí sinh có thể trả tời 
là đồng ý/ hay không đồng ý với ý kiến trên. Tuy nhiên 
cần phải nêu được lí lẽ thuyết phục cho ý kiến của mình. 
Câu hỏi mở, giáo viên ỉinh động cho điểm.

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Cău 1(2 điểm):
Yêu cầu về bình thúc:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
+ Hiện tượng được phản ánh trong đoạn trích ừên 

là một biểu hiện của lối ứng xử thiểu văn hỏa của một 
bộ phận không nhỏ người Việt hiện nay.

+ ứng xử thiểu văn hỏa lả cách ứng xử ỉỗ mãng, bất 
lịch sự, thiếu tế nhị, gây khó chịu cho ngưcri khác, ứng 
xử thiếu văn hóa đang ỉà căn bệnh của mội bộ phận 
không nhỏ người dân, phản ánh sự xuổng cấp về mặt 
đạo đức cũng như ý thức.

- Phân tích thực trạng, giải thích nguyên nhân, nêu 
hệ quả và đề xuất một số phương pháp xử lý đổi vói 
hiện tượng được nhắc đến. Lập luận phải chặt chẽ, có 
sức thuyết phục:

+ Thực trạng:
Không chỉ riêng vụ việc vượt rào ở Công viên nước 

Hồ Tây thời gian vừa qua, mả báo chí cũng đã không 
ít lần đưa tin về nhũng vụ việc tuơng tự. Giành giật đồ 
ân, áo mưa miễn phí, giẫm đạp lên nhau để đổi mũ bảo 
hiểm... báo động sự vắng mặt của văíi hóa và ý thức 
trong cộng đổng người Việt

+ Nguyên nhân của ứng xử thiểu văn hóa:
++ Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp nhất là do ý 

thức của người đẵn chưa cao. Căn bệnh thực dụng, thói 
tham lam, ích kì, chỉ nghĩ đến lợi ích cùa bản thân mình 
đã dẫn đến những hành động bất chấp cả lòng tự trọng, 
luật pháp.

++ Do ảnh hường tiêu cực của đòi sống hội nhập. 
Con người mải chạy theo đồng tiền, những giá tri vật 
chất mà không có gốc văn hóa.

+ Do căn bệnh đám đông, một người lảm thi nhiều 
người sẽ làm theo.

+ Giải pháp:
++ Mỗi người phải tự ý thức và điều chinh những 

hành vi, ứng xử cùa bản thân sao cho phù hợp với 
chuẩn mực về văn hóa của xã hội.

++ Để nâng cao ý thức ứng xử có văn hóa của ngưòi 
dân, bản thân mỗi người, gia đình và toàn xã hội phải 
có sự chung tay, hợp sức.

- Bình luận:
+ Cuộc sống hiện đại vói vòng quay của đồng tiền 

khiến những nét đẹp trong văn hóa ửng xử dần bị mai 
một, tha hóa. Phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, ứng 
xử như lời chào, lòi xỉn lôi, lời cảm ơn dần bị coi nhẹ.

+ Mối quan hệ giữa người với người cũng dần dần 
bị vậỉ chất hóa, con người chỉ quan tâm đến những giả 
trị vật chất, trọng người giàu, coi khinh người nghèo. 
Đó cũng chính là mặt trái của nền kinh tế thị trưcmg.

Câu 2 (S điểm):
ỉ. Mở bài:
- Trong nền văn học Việt Nam hiện đại 1945 -  1975, 

củng với thơ, truyện ngắn là một trong nhũng thể loại đạt 
được nhiều thành tựu nổi bật. Bên cạnh những truyện 
ngắn có giá trị viết về đề tài chiến đấu và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, còn có những truyện ngắn xuất sắc viết 
về cuộc sổng mới thường ngày, phản ảnh sế phận người 
lao động, đặc biệt là số phận Dgưòrỉ phụ nữ, khám phá 
những khát vọng và vẻ đẹp tâm hổn họ.
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- Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt của Kim 
Lân là những tác phẩm tiêu biểu mang giá trị nhân văn 
sâu sắc về số phận con người, thề hiện cái nhìn sâu sắc 
của nhà vãn với cuộc đòi. Bên cạnh những nét chung, 
mỗi tác phẩm lại mang những nét riêng đặc sắc để tạo 
nên giá trị, tạo nên sức sống lâu bền trong nền vãn học 
nước nhà.

2, Thăn bài:
- Giới thiệu chung:
+ Con người là trung tâm của mọi tác phẩm văn học, 

cho nên số phận con người, nhất ỉà số phận người phụ 
nữ đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ 
lởn xưa nay. Như Gorki đã cỏ bốn câu thơ tuyệt hay: 

Trời không ánh sáng hoa nào nở 
Dạ vẳng yêu thương dạ những sầu 
Đời không mẹ hiền, không phụ nữ 
Anh hùng, thì sĩ hỏi còn đâu...

+ Vấn đề số phận người phụ nữ cũng đã ừở thành sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt vãn học Việt Nam qua các thời kỳ. Đó 
là thân phận một nàng Kiều tài hoa và bạc mệnh một 
người chinh phụ phải sống trong sầu tủi cô đơn; một 
cung nữ sắc nước hương ừời bị vua ghẻ lanh phải sống 
ừong cảnh lạnh lùng; một Hồ Xuân Hương thông minh, 
sắc sảo, khát khao hạnh phúc ngọt ngào mà cuộc đời gặp 
toàn cay đắng, hẩm hiu. Những số phận người phụ nữ 
trong vãn học quá khứ ỉà bất hạnh, khổ đau, bế tắc. Đến 
các tác phẩm văn học thời kỳ hiện đại, ta sẽ thấy được 
các nhà văn đã thối vào sổ phận cùa người phụ nữ một 
luồng sinh khí mới.

- Nhân vật người phụ nữ trong hai tác phẩm:
+ Các nhân vật phụ nữ trong Vợ chồng A Phủ và Vợ 

nhặt là những con người lao động có cuộc đời khổ cực, 
bất hạnh. Nhưng các tác giả Tô Hoài và Kim Lân đã có 
cái nhìn sự vật hiện tượng theo chiều hướng vận động đi 
ỉên nên đã có một cách đánh giá khác về sổ phận cùa 
những người phụ nữ ấy. sổ phận nhân vật đi từ bóng tối 
đến ánh sáng, đỉ từ “thung lũng đau thương đến cánh 
đồng vui”.

+ MỊ toong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài sinh ra ừong 
một gia đỉnh nghèo khổ, bị bọn thống trị, đại diện là 
thống lý Pá Tra áp bức đọa đày. MỊ tiêu biểu cho số phận 
người phụ nữ Mèo ở vùng rừng núi Tây Bắc trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp.

++ Mị vốn là cô gái Mèo ừẻ đẹp, đảm đang, hiếu thảo, 
giàu đức hy sinh vị tha, giàu lòng ham sổng, yêu đời và 
rất mực tài hoa. MỊ có tài thổi sáo, tiếng sáo của MỊ cỏ 
sức lôi cuốn đặc biệt làm cho biết bao chang trai mê mẩn.

Hãy đọc sách Lovebook

Với những phẩm chất tốt đẹp ấy, MỊ rất xứng đáng được 
hưởng hạnh phúc. Và thực sự MỊ đã sống những giây 
phút tươi đẹp của tuổi trăng rằm dù ừong hoàn cảnh 
nghèo khó. Song tương lai cùa tuổi trẻ với hạnh phúc và 
tình yêu đã không đến được với cô gái Mèo nghèo khổ 
đó. Chi vì một món nợ truyền kiếp của bố mẹ, Mị bị bắt 
đem về làm con dâu trừ nợ cho nhà thống lý Pá Tra. 
Những ngày sống trong nhả ngục thống lý, Mị phải chịu 
biết bao nỗi đau thương, tủi nhục tăm tối. Mị không chì 
bị hành hạ về thể xác mà còn bị đày đọa về tinh thần. 
Như vậy, cũng như bao người lao động khác, vì nghèo 
đói, Mị đã trớ thành nô lệ cho bọn giàu có. Thòi gian đầu 
làm con dâu gạt nợ, người phụ nữ này đã phản kháng 
quyết liệt. Đã có lúc MỊ muốn tử tự, nhưng vì thưang bố, 
dù có chểt thì món nợ vẫn còn, bố còn khổ hcm cả bây 
giờ, Mị đành âm thầm chấp nhận cuộc đòi trâu ngựa. Bấy 
giờ Mị nghi ràng mình là con vật, thậm chí còn không 
bằng con trâu, con ngựa.

++ BỊ đày đọa khủng khiếp trong địa ngục nhà thống 
lý, MỊ như bông hoa rừng đang héo tàn theo năm tháng. 
Người con gái tài hoa, trẻ đẹp, ham sống, yêu đòi thuở 
nào giờ chỉ còn là người đàn bà thân xác héo khô, tâm 
hồn lạnh lẽo, trống vắng. Từ đây, ờ lâu trong cái khổ, Mị 
quen khổ Tồi. Mị ngày càng ít nói, MỊ gần như tê liệt hết 
sức sống, mất hét cảm giác về thời gian, không gian. 
Cuộc đời Mị chi còn thu nhò lại qua lỗ vuông cửa sổ 
bằng bàn tay mờ mờ trắng trắng, không biết là sương hay 
là năng, nó cũng mờ đục tăm tối như số phận và tâm hồn 
Mị vậy, khiến Mị cứ lùi lũi như con rùa nuôi trong xó 
cửa. Ở đấy, cuộc đời tăm tối, tủi nhục cùa Mị được Tô 
Hoài khắc họa một cách chân thực, cảm động. Han nữa, 
nhà văn không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phát hiện niềm 
ham sống, khát khao hạnh phúc tình yêu, hạnh phúc tự 
dữ cùa người đàn bà tội nghiệp này bằng việc miêu tả 
sinh động sự hầi sinh trong ỷ thúc nhân vật. Không chỉ 
rạo rực trong đêm tình mùa xuân với những âm thanh 
náo nức, tiếng sáo, tiếng khèn của trai làng đã ỉàm sống 
dậy tình yêu cuộc đời trong tâm hổn Mị mà ỉâu nay bị 
vùi dập bời cuộc sống trâu ngựa khổ đau. Mị hồi tưởng 
lại quá khứ tươi đẹp và cảm thấy tâm hồn mình như phơi 
phới trở lại. Rồi Mị với tay lấy váy hoa, quấn lẩy tóc sủa 
soạn đi chơi ngày Tết. Nhưng giữa ỉúc sức sống bừng lên 
một cách mãnh Hệt thì cũng là lúc Mị bị vùi dập một cách 
phũ phàng. Mị bị A Sử thản nhiên ứói đứng ờ cột nhà 
như trói một con vật Như vậy, khát vọng sổng cùa Mị 
đã bị vùi dập một cách hát sức tản nhẫn.
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++ Roi mQt dem chung kiln canh A Phu bj danh, bi 
troi m Q t cach tham khoc. Vi niem dong cam cua nhung 
con ngiroi cung canh ngp, vi long thucmg nguai, Mi da 
vugt qua dirge noi sg hai khdng khiep, dam nghT tori mgt 

hanh dpng tao bao: cat day troi giai cuu cho A Phu roi 
chay theo A Phu de thodt khoi nha nguc thong ly. Mi den 
Phieng Sa gap A Chau, mgt can bo trung kien cua Ding, 
dirge A Chau giup do, Mj tham gia du kich chien dau 
giai phong minh va giai phong que hucmg nhir la mQt tat 
yeu.

Nhu vay, viet ve mgt so phan ngucri phu nu a day, To 
Hoai da dSt ra van de khat vong tu do, hanh phuc chan 
chinh cua ngucri phy nu mien nui vi con ducmg giai 
phong cho ho. Vdi khat vgng cao dep va strc sdng tiim 
tang manh me, Mj da den voi cach mang de trd thanh 
con nguoi lam chu.

+ 0  tac pham V</ nhat, so phan con nguoi chua hoan 
toan sang trang mai, nhung 6 doan ket cua tac pham da 
he ma cho hp mot tucmg lai tot dep. Ngay nhan de Va 
nhat cung da phan nao noi len dugc hoan canh kh6c liet 
cua so phin bj cai doi khung khiep, de dpa cuop di s\r 
song. Xua nay, lay vg la phai cuai xin, nhung ding nay 
l?i nhat dugc vg nhu ngucri ta nh?t dugc cai ram, cai rac 
ben dirang ma chi nha bdn bat banh due. Do la hau qua 
cua nan doi nam 1945 khung khiep. Cai nan doi khien 
cho bao ngucri kinh hoang, khien cho bao so phan cua 
con ngucri tra nen mong manh nhu chiec la vang trudc 
gio. Do cung la buc tranh chan thyc cua xa h<?i Vi?t Nam 
nam 1945, dat nhan vat vao tinh huong ay, Kim Lan c<5 
dieu ki£n lam noi rd so ph|n va pham chat nhan vgt.

++ S6 ph|n ngucri phy nu dlu tien la “vg nhat”:
+++ Ngay cai ten cua chi cung kh6ng co, cai doi da 

huy ho^i di ca hinh thl lan tam hdn cua thi: nom chi ta 
rach ruori quar, do qudn ta toi nhu to dia; chj ta gdy sop, 
cai nguc l$p kep, khuon mat ludi cay xdm xjt. Chj ngoi 
voi may ngucri b?n tnrcrc kho thoc trong th$t tham h?i. 
Kim Lan khdng mieu ta gia canh cua ngucri dan ba nay 
ma ma dau cuqc  doi chi li hai ngucri quen nhau: mQt cau 
noi vu va treu choc cua Trang. Cai doi khien thi phai ggi 
y Trang cho an va cam dau an mot chap bon bat banh 
due roi Ion ton chay theo ve lam vg nhSt ngucri dan ong 
xa 1? kia.

+++ Deri ngucri con gai hanh phuc nhat la khi rucrc 
dau, v£y ma thi phai theo khdng Trang ve. Cai dang 
nguoi lam lui, e th?n di cach Trang vai bucrc trong icri 
treu chpc va anh mat cua tre con, nguoi lan xom ngu cu 
khien ngucri dgc xot thucmg. Thucmg nhit la cinh chj 
48 | Hay dung sich chinh hang de hUdng day du ci

ngoi mep giucmg, cai thung om khir khu tnrac m§t. The 
ngoi cua thi cung chong chenh nhu cuqc dai, nhu long 
thj, nhu tuong lai cua thi. Nhung tinh thucmg bao la cua 
ngucri m? chong cung tam long chan thanh cua Trang da 
xua di n6i e de, tui cue cua thi. Sang hom sau, thi d|iy 
sam vai cur chi dju ding, cham chi. Den day, so phgn cua 
thj da khac. Tu mpt nguoi ba va dau ducmg xo chg, bi 
cai doi rinh r?p lam cho thi tra nen cong con, lieu tinh, 
chua chat, chong Ion, da tra thanh mQt ngucri phy nu 
hien hau, dung muc. Thi da co mai am gia d'tnh thirc su 
vai mpt ngucri chong va me chong luon luon yeu thucmg 
thj.

++ Bi cu Tu, me Tring cung la mot s6 phan nguoi 
phu nu gay nhieu xot thuang cho ngucri doc. Doc gia co 
the tim thay or hinh tucmg nhan v§t nay bao ba me Vi?t 
Nam ngheo kho ma can cu, chiu thucmg, chju kho, rat 
muc thucmg con va luc nao cung hudmg vS cai thien, ve 
tucmg lai tucri sang.

+++ Cai dang nguai long khQng, cai than hinh com 
cOi, cai guong m^t u am cua ba nhu da noi vdi ta tat cd 
s6 ph£n ngheo kho duai day cua xa hOi xom ngy cu. Cho 
nen khi c6 ngucri dan ba xa xuat hi^n a  diu giucmg cua 
con minh, ba cy ng?c nhien din sung sa, khong hilu n6i. 
Va khi hieu ra do la dua con dau moi cua minh thi cu lai 
hieu ra biet bao co sy vira ai oan, vua xot thuang cho so 
kiep dua con minh va roi trong doi mat kem nhem cua 
ba cu ri xuong hai hang nude m&t. Do la gigt nude mat 
cua mot nguoi m? ngheo vita mung vui, vira du lo, xot 
thuang, vira buon tui. Tui vi lam me khong lo dugc cho 
con. Nay con co vg roi l?i phai lay vg theo cach ay: 
khdng cuai cheo hay bat cur mQt nghi thuc nao van 
thucmg dugc ton trong or nong thon ta ngay xua.

+++ Nhung du niem vui hay noi buon, du noi lo toan 
hay tui phan thi ngucri me Viet Nam dr ba cu Tu vln bung 
sang mgt tam long yeu thucmg do lugng. Bfra co cuai 
ngay doi that tham h î: giua cai m?t rach co Sqc mQt Him 
rau chuoi thai roi va mgt dia muoi oat vdi chao... Trong 
bua dnbacuTvc toan chuyen vui chuy$n tot dtp ve sau... 
ba nhin cuqc song bang doi mat Igc quan ”khong ai giau 
ba ho, khong ai kho ba dcri ”. Cuqc song khSc nghiet diy 
doa con ngucri, bit ho phit sdng cuqc song loai vat. 
Nhung no khdng the dap tit dugc phan ngucri, rat nguoi 
trong long ba m? khon kho kia. Do chinh la net d§c sic 
cua tu tucmg nhan d^o Kim Lan.

- Danh gia: Cung vilt ve nguori phy nu, To Hoai va 
Kim Lan gap gd nhau d syr nSm bit rit ro tam ly nhin 
v|t cung nhu chieu sau tu tudng nhan dao mai me, vai 
quySn l(/i cua d$c gî
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tấm lòng yêu thương vả đồng cảm với số phận người phụ 
nữ. Nhưng ờ mỗi tác phẩm cũng có nét riêng.

+ Viết về Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài không chỉ phán 
ánh chân thực số phận khổ đau của người phụ nữ, ông 
còn phát hiện và miêu tả sức song tiềm tàng trong Mị, từ 
đỏ thể hiện một khả năng nắm bắt mới đối với hiện thực 
đời sống của người lao động trong xã hội cũ. Nhà văn 
khôn?, chỉ còn thấy con người là nạn nhân đau khổ của 
chế độ xã hội tàn bạo mả còn íhẩy ở họ sức mạnh và khả 
nàng làm chủ cuộc sống của chính mình. Đó là một thục 
tế không thể phù nhận và đã được chứng minh bằng quá 
trình đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, đất nước trong 
những năm tháng đỏ. về nghệ thuật, nhà văn đã thể hiện 
biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật qua giọng điệu trữ tình 
và ngôn ngữ giản dị, phong phú, sáng tạo, giàu chất thơ, 
chất tạo hình, gợi cảm.

+ Viét về Vợ nhặt, Kim Lân không chi dừng lại ở việc 
phản ánh chân thực nạn đói khủng khiếp năm 1945, mà 
tiến lên một bước nữa nhằm khắc họa nét đẹp tâm hồn 
người lao động, đặc biệt là người phụ nữ. Dù rơi vào 
hoàn cảnh khốn cùng, dừ kề bẽn cái chết, họ vẫn hướng 
về cuộc sống gia đình, hạnh phúc tinh yêu vỏi một niềm

tin bất diệt. Chọn tỉnh huống "vợ nhặt” do nạn đói rùng 
rợn gây nên, Kim Lân không nhằm miêu tả sự sụt giá, 
tha hóa con người, trái ỉại nhà văn còn khẳng định khát 
khao sống và phẩm giá của họ. Tình yêu cuộc sống của 
những con người nàm bên bờ vực cái chết đã trở thành 
nguồn sáng, nguồn ấm áp sưởi ấm lòng người, thôi thúc 
họ đi cứu lấy đời mình, về nghệ thuật, nhà văn đã đặt 
nhân vật trong tình huống truyện độc đáo; diễn biến tâm 
lí được miêu tả chân thực, tinh tế; ngôn ngữ mộc mạc, 
giản đị, phù hợp với tính cách nhân vật.

3. Kết bài :
- Qua việc miêu tả chán thực và rõ nét số phận khổ 

đau của các nhân vật phụ nữ và phát hiện ngợi ca vè đẹp 
tâm hồn họ, các tác già đã đề cập đến các van đề hét sức 
quan trọng và có ý nghĩa muôn đời của văn học. Đó là 
vấn đề phấn đấu cho con người được sống trong tự do, 
hạnh phúc, tình yêu, gia đình.

- Khẳng định tài năng, phẩm chất, cá tính và tấm lòng 
trân trọng tin yêu ở người phụ nừ đã giúp cho các tác giả 
có được nhũng tác phẩm giá trị và có sức hấp dẫn lâu dài 
trong ỉỏng người đọc.
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D É S Ó 8
Phán I. Doc hieu (3 diém)
Bpc doan trich sau va thuc hien các yeu cau:

Mot tu tucmg chuán bi cho mot tucmg lai vüng bin la phái bát dáu lám diéu gi dó tnróc, dé don 
nhán nó va sóng vi chán lí dó. Trong cay xanh la mot le sóng khong chi mót cóng viéc má la mót triét lí náy 
sinh tic su phát trien cho su nghiép va dán toe. Bác thé hien tu tucmg cua minh mot cách gián di khi phát 
dóng “Tét trong cay” ráng, chúng ta se có nhimg cay vita án quá, vita có hoa, vira có cá cay lam cót nhá. 
Thém nüa, Nguoi cón tó dám cho mót tucmg lai cua mói truemg sóng; khi áy phong cánh nteác ta se ngáy 
cang tucri dep hem, khi háu diéu hoa hem, cay gó dáy du hcm. Diéu dó se góp phán quan trong váo viéc cái 
thién doi sóng cua dán tóc ta. [...]

Tu tucmg cua Bác Hó ngáy cang sáu sác va la ngon duóc chi ducmg cho mót tucmg lai cüa dán toe 
ta trong nhiéu lính vuc kinh té khác. Néu diém lai nhung vu cháy rung, hay nhüng trán lü lut lien tiép xáy 
ra tren vung cao, mái tháy triét lí cua Bác trong "Tét tróng cay " tháu tinh dat lí lám sao. Su hói han da 
tro nén mugn máng khi con nguoi triét phá rung cay. Bon lám tac la nhüng ké toi dó cán phái trímgphat. 
Nhung con ngucri néu khóng có trách nhiem vái mói cay xanh, mói cánh rung cüng se tro nén dóng pham 
phá hoai máu xanh va tan phá su sóng cüa chírth minh. Mói cay xanh bi don chat la mgt tgi ác. Ha sát thién 
nhién bao gió cüng dé lai háu quá láu dái. Va máu nguoi lai dó xuóng. Mang nguoi lai bi vui láp trong 
nhüng con lü trán vé bát ngo hay nhüng trgn l& núi ap xuóng dem lai tai hoa khó luemg.

(Chung Tú, 55 muaxuán va “Tét tróng cay”, SÓ Xuán Át Mui tap chí Tri thúc va Thai dai, 1+2/ 2015)
Cau 1: Doan trích nhác dén hoat dgng d?p nao cua dán toe ta dugc Bác Ho phát d^ng?
Cáu 2: Doan trích dugc trien khai thánh hai luán diém co bán. Háy chi ra hai luán diém dó.
C&u 3: Doan thú hai nhác nhá con nguái bái hgc gi?
Cáu 4: Chi ra moi quan he giüa hai cáu van sau: Bon lám tac la nhüng ké toi dó cán phái trímg phat. 

Nhung con nguoi néu khóng có trách nhi?m vái mói cáy xanh, mói cánh rung cüng sé tro nén dóng pham 
phá hoai máu xanh va tan phá su sóng cua chính minh.

Phán ü . Lám ván (7 diém)
Cau 1 (2 diém):
Cuóc sóng la nguyén lieu thó, chúng ta la nhüng nghe nhán. Nháo non nén mót tác pham tuyet dep hay 

mót vát thé xáu xí tát cá déu nám trong tay chúng ta
Báng doan ván khoáng 200 tír, trinh báy suy nghT cua anh/chi vé y kién tren.
Cáu 2 (5 diém):
Nhan dao la mot trong hai cám húng xuyen suót nén ván hgc Viet Nam. Cam húng nhán dao dó ó ván 

hoc tír 1930-1945 có gi gióng va khác ó ván hoc tu 1945-1975?
Qua viéc phán tích va chúng minh qua hai truyén ngán Chí Phéo cüa Nam Cao (Ngü ván 11, Táp 

1) vá Vo chóng A Phú cüa Tó Hoái (Ngü ván 12, Táp 2).
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu
Câu 1\ Hoạt động được Bác Hồ phát động được đề 

cập đến trong đoạn trích lả “Tét trồng cây”.

Câu 2'. Hai luận điểm được đề cập đến trong đoạn 
trích là:

- Nguyên nhân Bác phát động “Tết trồng cây” vói 
những lợi ích của việc trồng cây xanh đối với sự phát 
triển của sự nghiệp và dân tộc ta.

- Chi ra thực trạng của rừng hiện nay và hậu quả của 
việc chặt phá rùng, từ đó lên tiếng cảnh tỉnh con người 
phải bào vệ rừng.

Câu 3: Đoạn trích thứ hai có mục đích nhắc nhở con 
người cần phải bảo vệ rừng vì khi thiéu rừng, con người 
sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đó là việc 
“tàn phá chính sự sống của chính mình”, hơn nữa hậu 
quà không chỉ diễn ra thời hiện tại mà còn ảnh hường lâu 
dài đến mai sau (“những cơn lũ tràn về bất ngờ hay 
những trận lờ núi ập xuống”).

Câu 4: Hai câu văn sử dụng từ “nhưng” để kết nổi 
quan hệ. Thông thường, từ “nhưng” biểu thị quan hệ 
tương phản, tuy nhiên trong trường hợp này “nhưng” chỉ 
biểu thị ý bổ sung, bổ trợ ý của câu thử nhất (Bọn ỉâm 
tặc là những kẻ tội đồ cần phải trừng phạt) cho câu thứ 
hai (.Nhưng con người nếu không có trảch nhiệm với mỗi 
cây xanh, mỗi cánh rừng cũng sẽ trở nên đồngphạm phá 
hoại màu xanh và tàn phá sự sổng của chỉnh mình).

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điềm):

Yêu cầu về hìntỉ thức:
- Viểt đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chỉnh 

tà, đùng từ, đật câu,...
Yêu cầu về nội dung:

- Gỉảithich
+ Cuộc sổng là nguyên liệu thô: Cách nỏi hình ảnh 

để chỉ những bộn bề phức tạp của cuộc sổng: thuận lợi 
và khó khăn, tốt đẹp và ác xấu, bình lặng và bão giông.

+ Nghệ nhân: con người tài nàng, tâm huyết đạt đến 
độ tinh tuý ừong công việc cùa mình.

+ Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay mội 
vật thể xẩu xí tắt cà đều nằm trong tay chúng ta: Từ 
nguyên liệu cuộc sống mỗi người sẽ tạo nên tác phẩm 
cuộc đời của mỉnh.

Ý cả câu: Câu nói đã khẳng định và đề cao vai trò 
quyết định của mỗi cá nhân đối với cuộc sống của 
chính mình. Chính thái độ sống, năng lực sống của bản 
thần sẽ ỉàm nên giá trị, ý nghĩa cuộc sống của mỗi 
người.

Phân tích, bình luận ý  kiến
+ Khẳng định: Đây là một quan điểm sống tích cực, 

mạnh mẽ và sâu sắc.
+ Cuộc sống luôn mang trong mình những bộn bề, 

phúc tạp, nếu chúng ta sống một cách chù động và tích 
cực, biết gạn lọc những cái xấu, tận dụng và phát huy 
những điều tốt đẹp, biến khó khăn, thử thách thành cơ 
hội thì ta sẽ cỏ một tác phẩm cuộc đời mình thật tuyệt 
đẹp.

+ Nếu buông xuồi và phó mặc, bị động và để cuộc 
sống trôi đi, khi ấy tác phẩm cuộc đời của mỗi chúng 
ta chỉ là những vật thể xấu xí.

Bài học nhận thức vờ hành động
+ Nhận thức rõ việc “chỉ có bản thân chúng ta mới 

tạo ra số phận cho mình”, cá nhân con người là nhân tố 
quyết định đến cuộc sổng của chúng ta chính vì thế, 
bản thân mỗi nguòd phải không ngừng nỗ lực phấn đấu 
hoàn thiện bản thân mình.

+ Môi nguòi phải chủ động trang bị kiến thức, rèn 
luyện cách sống bản lĩnh, có lí tưởng, có ước mơ. Hãy 
cố gắng trờ thành những nghệ nhân chuyên tâm và tài 
hoa nhất để làm nên tác phẩm ticyệt đẹp cho cuộc đời 
mình

+ Lên tiếng phê phán thái độ sống hưởng thụ, ỷ nại, 
chờ đợi người khác ban phát cho mỉnh.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài
- Tư tường nhân đạo vốn là nguồn mạch xuyên suổt 

trong nền vãn học Việt Nam. Tùy theo mỗi giai đoạn văn 
học mà giá trị ấy có cách thể hiện khác nhau. Chỉ Phèo 
của Nam Cao và Vợ chồng A Phủ cùa Tô Hoải là hai tác 
phẩm tiêu biểu cho những giá trị ấy.

- Chỉ Phèo của Nam Cao và Vợ chồng A Phủ của Tô 
Hoài là hai tác phẩm thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Nếu 
như Nam Cao luôn đau đáu về sổ phận bỉ kịch bị cự tuyệt 
quyền ĩàm người của Chí Phèo, về số phận hẩm hiu cùa 
những người nông dân bị đẩy vào con đỉiờng bần cùng 
tha hỏa thi Tô Hoài lại trăn trờ khuôn nguôi về cuộc đời 
khổ đau của nhân vật MỊ và A Phù khi bị gja đình thống 
lí Pá Tra áp bức, bóc ỉột và cướp đoạt quyền sổng. Thông
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qua những mảnh đời đó, nhà văn thể hiện tấm lòng xót 
thương, chia sẻ với những bi kịch cùa người nông dân 
đồng thời lên tiếng tố cáo những thế lực phong kiến đã 
trà đạp, cuớp đi quyền sổng của con người. Nhưng cao 
cả hơn thể là sự đề cao, trân trọng với những vẻ đẹp, 
phẩm chất tốt đẹp trong con người họ và niềm tin vào sự 
đồi thay xã hội của mỗi nhà vân. Đỏ chính là cội rễ, mạch 
nguồn sâu xa của giá tinh thần nhân đạo chân chính.

2. Thân bài
- Giới thuyết về khái niệm: giá trị nhân đạo.
+ Chù nghĩa nhân đạo trong các tác phẩn bắt nguồn 

từ truyền thống nhân đạo của nguời Việt Nam. Nỏ xuyên 
suốt quá trình lịch sử văn học, từ cội nguồn vãn học dân 
gian đến văn học hiện đại.

+ Theo Từ điển tiếng Việt thì giá tn nhân đạo là giá 
trị cơ bản của một tác phẩm văn học chân chính, là tiếng 
nói tố cáo những thế lực chà đạp lên quyền sống của con 
người, là niềm cảm thông sâu sắc của nhà văn đối với 
nỗi đau của con người; sự khẳng định, đề cao con người 
về các mặt: phẩm chất, tài năng, những khát vọng chân 
chính như quyền sổng, quyền hạnh phúc, quyền tự do, 
quyền công lí, chính nghĩa và niềm tin vào khả năng 
vươn dậy cùa con người ừong mọi hoàn cảnh khốn cùng. 
Nói cách khác, bản chất của tinh thần nhân đạo chính là 
thải độ, cảm xúc của nhà văn trước hiện thực.

+ Văn học Việt Nam từ xưa đến nay luôn coi trọng 
nội dung nhân đạo và xem đó ỉà chuẩn mực trong sáng 
tác văn học. Nhìn chung từ những năm 1930 cho đến 
năm 1975, văn học nước ta đứng tnrớc nhiều cơn bão táp 
lịch sử, những cuộc chỉến tranh trường kì và những đổi 
thay của chế độ xâ hội nên mỗi giai đoạn, cảm hứng nhân 
đạo iại cỏ những biểu hiện giống và khác nhau. Và giá 
trị nhân đạo những năm 1930-1945 íhể hiện rố nét trong 
truyện ngắn Chi Phèo của Nam Cao và Vợ chồng Ả Phù 
của TÔ Hoài.

- Khái quát về giá trị nhân đạo trong hai tác phẩm:
+ Trong Chí Phèo của Nam Cao:
++ Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao thể hiện trong 

các tác phẩm đó là tẩm lòng nhân hậu, chan chứa yêu 
thương đổi với những con nguôi nghèo khổ bị áp bức, bị 
khỉnh miệt trong xã hôi.

+++ Ông luôn trăn ừờ trước vấn đề nhân phẩm con 
người bị chà đạp, đau đớn tniớc tình trạng xă hội đọa 
đày con người trong sự nghèo đói, vùi dập ước mơ, lẽ 
sống cao đẹp, làm chết mòn đời sổng tinh thần, thậm chỉ 
hủy hoại cả thân xác, nhân cách.
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+++ Cả cuộc đời lao động nghệ thuật, Nam Cao phấn 
đấu không mệt mỏi vì ỉí tưởng nhân đạo. Ông quan niệm, 
không có tình thương đồng loại thì không đáng gọi là 
con người.

++ Tư tường nhân đạo sâu sắc được thể hiện trong 
truyện ngắn Chí Phèo chính là bi kịch cùa người nông 
dân hiền lành, nhẫn nhục bị xã hội chà đạp tàn nhẫn, vùi 
đập vào cảnh nghèo đói, bị xua đuổi, cự tuyệt, bi đẩy vào 
con đường bần cùng, tha hóa.

+++ Viết về đau khổ của nhân vật Chí, Nam Cao kết 
án đanh thép xã hội tàn bạo đã hủy diệt nhân cách của 
con người, đầy con người đến bước đường cùng và kết 
thúc cuộc đòi trong bế tắc, bi kịch.

+-H- Điều mới mẻ ừong tư tưởng nhân đạo của Nam 
Cao là tìm tòi, đi sâu vảo đòi sống nội tâm nhân vật, phát 
hiện và khẳng định nhân phẩm, bàn chất lương thiện của 
họ, ngay cả khi họ bị cướp mất hình hài, nhân phẩm.

+ Trong Vợ chồng A Phủ cùa Tô Hoài:
++ Kể về tội ác của cha con thống lí Pá Tra đối với 

Mị và A Phủ, Tô Hoài tố cáo sự tàn bạo của giai cấp 
thổng trị ở miền núi đối với những con người nghèo khổ.

++ Kẻ về thân phận nô lệ, bị áp bức, chà đạp đến cùng 
cực của Mị và A Phủ, nhà văn bày tò niềm thương cảm 
sâu sắc với những khổ đau và bất hạnh của họ.

++ Nhà vãn đi sâu, tim hiểu, khám phá, trân trọng 
những khát vọng và sức sống tiềm tàng trong Mị và A 
Phủ. Đó là sự ngợi ca phẩm chất tốt đẹp trong con người 
lao động.

++ Nhà văn đồng tinh với tinh thần đấu tranh cùa Mị 
và A Phủ và tin tướng về một hướng đi tốt đẹp dành cho 
nhân vật của mỉnh.

- Điểm gặp gở giữa hai tác phẩm:
+ Cả Nam Cao vả Tô Hoài đều có chung điểm nhln. 

Đó là họ đã nhìn thấy nỗi đau của con người bị áp bức, 
bị bóc lột, bị chà đạp, bị lãng nhục. Đó là những người 
nông dân nghèo khổ dưới chế độ cũ.

++ Nam Cao là đại diện xuất sắc của trào lưu hiện 
thực phê phán. Ông luôn tâm niệm “đứng trong lao khổ 
để nhìn về phía lao khổ” cho nên những nhân vật cùa ông 
hiện lên rỗ nhất từ những cảm thông, đồng cảm. Trước 
đây có nhiều ngộ nhận cho rằng, Nam Cao đã bôi nhọ 
danh dự người nông dân khi xây dựng họ qua hỉnh tượng 
Chí Phèo và Thị Nở. Bời một người thì xấu đến ma chê, 
quỷ hcm còn kẻ kia thl mang dáng hinh của một con quỷ 
đõ. Có thể thấy, nhận xét đó là vội vàng, chủ quan bời 
ngọn nguồn của sự tha hóa này đã chỉ ra rằng, những 
người nông dân như Chí Phèo vốn có bản tính hiền lành, 
quyền lợi của độc giả
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luong thifn chi vi hi?n thyrc qui tui eye, t6i tam, ma hp 
Iai la nan nhan cua xS hpi, trd thinh nhung con ngucri tha 
hoa va tuyet vong nhu Chi. Trong cau chuyen niy, Nara 
Cao da tai hien trpn ven cupc ddi Chi Pheo de dong cam 
vi thau hieu cho nhung bi kieh mi Chi Phdo phai trai 
qua. Hin birac vio tac pham tir cAi 16 gach cu vdi ban 
tinh hien lanh, lucmg thien nhung nha tu thuc dan vi tang 
lop thong trj phong kiln da cudp di tit ca. Xot xa nhit la 
chung da cuop di gia trj con nguai han a  ca than hinh vi 
nhan tinh. Cupc ddi han chi li so 0 tron trinh. Tir mpt 
anh canh diln luong thien, Chi biln thanh mot ke iuu 
manh, con quy du cua lang Vu Dai. Khong nhung thi, 
nhan tinh cua hin cung bi tha h6a, Chi trd thinh quy du: 
“dap do biet bao canh yen vui, lim chay mau va nude 
mSt cua biet bao ngucri dan luong thien”. Va cur thi, Chi 
Ph£o dan thin vao con dudng tha hda, timg budc mot, 
hin bi khudc tu quyln lam nguai voi nhung vet sep diy 
len theo nam thang vdi nghl rach mat an va vi tra thinh 
tay sai cho Bi Kiln -  cong cu doi ng thu§.

++ Sir xuit thien cua Thi Na vi tim long yeu thuang, 
tran trong cua nha van nhit la sau cii dem chung cha vai 
Thj da khiln Chi thurc tinh, khat khao hoan luong, khat 
khao “lam hoa voi mpi ngudi”. Nhung trong xa h$i c6n 
day ray nhung bit cong va dinh kien thi udc ma do cua 
Chi mSi mai bi vtii dap vi 13ng quen de roi culi cung Chi 
Phfco phai chet tuc tudi tren ngudng cua trd ve cua mlnh. 
Cau hoi kit lai tic pham “Ai cho tao luong thien” mai la 
nilm day dut cua Chi, cua Nam Cao, cua chdng ta vl n6i 
dau than phan con ngudi.

++ Mieu ta Thj Nd nhu syr treu dua cua t?o hoa: xau, 
ngheo, dd hai va dong gi6ng ma hui, Nam Cao da thi 
hien nilm cam thong sau sac d6i vdi nhung manh bit 
hanh, thieu nhan sac vi chiu nhilu thi?t thoi. Nhung 
ding sau hinh hii von di xiu xi cua Thi Nd li nhung udc 
ma va ban chit con ngudi. Thi biet ma hanh phuc gia 
dinh hay chinh h$nh phuc da lam thay doi Thj tir m0t phy 
nu ngin nga dl gid day Thj bilt ngugmg ngung khi nghl 
ve hai tu “chong vg”. Ro rang day li m6t con ngucri hoin 
chinh cho du tao hda khong cho Thj nhung tii san mi 
dang le mot ngudi phy nu dang dupe hudng nhung bu 
lai ve dep tim hon da trd thinh cuu cinh cho Thj. Chung 
ta khong chi dong cam mi cdn rit tran trpng Thi Nd nhu 
mpt bilu tugng sing ngdi cua chii nghia nhan d?o trong 
ngdi but cua Nam Cao.

++ O Vcf chong A Phu, To Hoii lai dinh tinh yeu 
thuang, sy dong cam siu sic vdi sd ph&n nhung ngudi 
lao d§ng nghfco d miln nui nhu Mi vi A Phu. Toin bo
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cau chuyen li cupc ddi cua Mi va A Phu dupe gpi ten d 
H6ng Ngai. Ho li nhung dai di§n tieu bieu cho ve dep 
cua con ngudi mien nui song cung la nan nhin tieu bieu 
trong bin tay thong tri di man cua bpn chua dat.

++ Vdi Mj vdn li mpt co gii tre trung, xinh dep, yeu 
ddi vi nhieu khit khao. Mj co y thurc vl minh, ve Idng 
hieu thao nhung vi mon no truyen kiep cua cha m? mi 
cd phai chip nh|n trd thanh con dau gat ngr cho nha th6ng 
li. Vi khi ve lim dau nhi thong li mpt lan nua cupc ddi 
c6 bi day doa trong noi cay eye din khon ciing. Mi phai 
lao dpng vat va quanh nam suot thang day kho nhuc “han 
trau hon ngua”, phai chiu nhung tran don di man cua A 
Sir, tham chf hln cdn vo tim troi dung co vio c6t trong 
nhung dem tinh mCia xuan. Tat ca nhung dilu do cong 
vdi sir thdng tri cua thin quyln da lam cho Mj te liet ve 
y thurc s6ng, c6 song nhu mpt c6ng cy lao dpng bilt n6i, 
dan din Mi chip nhan so phan no le trong nhi Pi Tra 
“lim lui nhu m6t con rua nu6i trong x6 cua” va chi c6n 
biet “chd ngay chit ru xuang d day thoi”.

++ Nha vin cung dau ddn tnrdc so phan cua A Phu 
bi dinh dap trong mpt buoi xir ki?n bat cong mi ca ngudi 
di kien lan ngudi xu ld?n dlu la gia dinh nha th6ng li. A 
Phu cung gi6ng nhu Mj, tir cupc doi cua mpt chang trai 
tu do, ban lrnh, anh khong chon khoi vdng quay khac 
nghiet cua s6 phan. A Phu phai lam ngudi d gat ng trong 
nhi thong li Pi Tra vi mang thin phan cua ke tdi ddi. 
Khi tii hien nhung dieu niy, T6 Hoii thi hi?n tam ldng 
xot thuang den tot ciing vai nhimg canh ddi lim lui, 
khdn kho cua ngudi n8ng din d vimg cao Hong Ngii.

+ Thuang xot trudc so phan chiu nhilu bi kjch cua 
ngudi nong dan, Nam Cao va To Hoai da cung nhau cat 
len tieng n6i t6 cio, len in nhung thi lire bao tan gay dau 
kh6 cho con ngudi:

++ Khong chi dimg lai d nhung thau hilu, cam th6ng 
mi ngoi but nhan dao cua Nam Cao c6n benh vyrc cho 
ngudi nong din, dau tranh vcri tang lap thdng trj phong 
kiln vi cdc hu tyc xi hpi vl nhung ngudi nhu Thj Nd, 
Chi Phfco li nan nhan cua xi hpi duang thdi mi Chi Pheo 
li tieu bieu nhit Nhin vat niy bi cudp di phin ngudi d 
phin thin hinh cua mlnh vl nhi tii thuc din, bj bin tay 
thong tri phong kien cudp di phan ngudi trong nhin tinh 
vi cuoi cung li nhiing djnh kiln xi h6i, hii tyc phong 
kiln da ch|n dung con dudng hoan luang cua Chi. Vi 
v£y, ngdi but cua Nam Cao len tilng dlu tranh gay git 
vdi nhung thi luc huy diet quyln ngudi ca ban cua con 
ngudi.
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++ Trong Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài lẽn án giai cấp 
thống trị, bọn chứa đất miền núi mà tiêu biểu là cha con 
thống lí Pá Tra. Chúng bóc lột người lao động bằng cách 
cho vay nặng lãi và lợi dụng sức lao động của con người. 
Mị làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí và A Phủ cũng 
chịu chung số phận đó: người ở gạt nợ. Chính sự bạo tàn 
của thống trị, mà bọn chúa đất đã hủy điệt đi ý thức về 
tự đo của người nông dân. Mị từng là một cô gái khát 
khao yêu đời trở thành lầm lũi, mất mọi ý thức về thời 
gian. Còn A Phủ trước khi về nhà thống lí ỉà một chàng 
trai tự do gan dạ nhưng dưới sự thống trị bằng cường 
quyền và thần quyền, anh trờ nên cam chịu và chấp nhận 
số phận nô lệ trong nhả thống H.

+ Bằng tấm lòng nhân đạo cao cả, bằng tình yêu 
thương dành cho những số phận nhò nhoi, Tô Hoài và 
Nam Cao đã khám phá, trân trọng và nâng niu những vẻ 
đẹp và khát vọng thầm kín của người nông dân. Đồng 
thời cà hai nhà văn cung đồng tình vói ước mơ, nguyện 
vọng chính đáng của con người, khát khao đổi thay số 
phận cùa họ.

++ Ở Chí Phèo, Nam Cao phát hiện bên trong sâu 
thẳm con quỷ dữ ấy là anh Chí hiền lành, lương thiện. 
Hắn hiền như đất, có lòng tự trọng, biết "nhục hơn là 
thích” khi bị bà Ba bắt bóp chân “mà cứ bóp ỉên trên”. 
Cuộc gặp gỡ với Thị Nở đã làm đổi thay nhận thức và số 
phận cùa Chí Phèo. Khi đuợc yêu thương, chăm sóc, 
phần Người còn sót lại trong con người Chí đã được 
đảnh thức. Chi tỉnh táo để nhận ra đã sang đén đốc bên 
kia của cuộc đời mà hắn vẫn bơ vơ, hắn nghĩ về tương 
lai già, đói, và cô độc củã mình mà hắn sợ. Hắn nhận ra 
hương sắc và âm thanh của cuộc sống "tiếng chim hót 
ngoài kia vui vẻ quá, tiểng gõ mái thuyền đuổi cá, tiếng 
của mấy bà đi chợ về” để rồi giấc mơ thòi trai trẻ lại sổng 
dậy, Chí đã từng có tróc mơ về cuộc sổng gia đình 
“chồng cuốc mướn cày thuê, vợ ờ nhà dệt vải...”. Chí 
biết xúc động khi thấy Thị Nờ chăm sóc cho mình mà 
bát cháo bành kia như là hiện ỉhân của một câu chuyện 
cổ tích. Nó mộc mạc, bình dị nhưng cũng kì diệu biết 
bao, nỏ làm thức tỉnh phần Người bị khuất nấp bấy ỉầu 
trong dáng hình của một con quỷ dữ, làm cho Chí cỏ khát 
khao về cuộc sống. Chí muốn được yêu thưomg, làm 
nũng với Thị Nờ như với mẹ và điều quan trọng hơn lả 
hắn nhận ra hắn có thể làm hòa với mọi người và khát 
khao sống lương thiện. Như vậy, tinh thương có giá trị 
thật thiêng liêng, nỏ đã cứu rỗi và thức tinh Chí Phèo, 
đánh đổ bức bình phong vô hình cùa quyển lực và chiến
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thắng mọi bạo tàn của nhà tù thực dân và bàn tay tàn độc 
của Bả Kiến.

++ Vợ chong A Phủ không chỉ là câu chuyện đơn 
thuần về số phận, cuộc đời người Mèo ở Tây Bắc mà 
thông qua đó Tô Hoài còn lên tiếng ngợi ca, trân trọng 
nhừng vẻ đẹp rất thiêng liêng trong tâm hồn họ: MỊ và A 
Phủ.

+++ Cuộc đời cô con đâu gạt nợ mang tên Mị là 
chồng chất những bất hạnh, những cay cực và khổ đau. 
Cô phải mang thân mình để đảnh đổi món nợ truyền kiếp 
cùa cha mẹ, phải sống tủi nhục như thân ừâu ngựa trong 
nhà thống lí Pá Tra nhưng bên trong tâm hồn cô vẫn toát 
lên vẻ đẹp rất đáng được đề cao. Đó lả một tâm hồn trẻ 
trung, yêu đời và khao khát tự do. Mi xinh đẹp lại thổi 
sáo hay, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo 
đi theo MỊ. Trong tâm hồn ấy còn là một sức sổng tiềm 
tàng, mãnh liệt. Đã bao mùa xuân trôi qua, bao lần MỊ 
lên nương phá rẫy, dù làm bấí cứ việc gì cô cũng cúi mặt, 
mặt buồn rười rượi. Tường rằng, sức sống cùa cô sẽ cạn 
kiệt đi theo năm tháng nhưng mùa xuân ở Hồng Ngài 
năm đỏ với những bông bí đỏ, những chiếc váy hoa xòe 
và tiếng sáo gọi bạn đã ỉàm thức tình ý thức sống trong 
con người Mị. Quá khử ùa về, sức sống bùng lên mãnh 
liệt, Mị nhận thấy mình vẫn còn trẻ, cô muốn đi chơi và 
sống theo tiếng gọi nơi con tim chứa chan tình yêu của 
mình. Chính từ giây phút ý thửc trở lại đó, MỊ đã vượt 
qua mọi nỗi sợ hãi, đồng cảm với những số phận khốn 
cùng như mình, cởỉ trói cho A Phủ để giải thoát cho anh 
ta và cũng là giải thoát cho chính Mị.

+++ Còn A Phù lại ỉà vẻ đẹp của sự bản lĩnh, gan dạ, 
Dù xuất phát là một đứa trẻ mồ côi nhưng lớn lên A Phủ 
sống rất phóng khoáng, yêu đời, ham thích tự đo và 
không chịu ỉuồn cúi trước quyền lực.

+++ Cho dù vòng quay số phận khác nhau nhưng cả 
trái tim Mị và A Phủ cùng chung nhịp đập khi họ cùng 
cỏ khát vọng được giải phóng. Những ngày tủi cực trong 
nhà thống lí, họ mang thân phận nô lệ, sợ con ma nhà Pá 
Tra đã “nhận mặt mình”. Tưởng chừng họ đã đầu hàng 
trước số phận nhưng khi ranh giói giữa sự sống và cái 
chét còn rất mong manh thì bản năng sống trong họ trỗi 
dậy mạnh mẽ. Vượt qua nỗi sợ hãi, họ cùng nhau bỏ trốn 
khỏi Hồng Ngài. Đó là ước mơ được giải phóng, để rồi 
xuống Phiềng Sa họ trờ thành vợ chồng và tham gia cách 
mạng.

- Sự khác biệt:
+ Ở Chí Phèo, Nam Cao nhìn những ngưòi nông dân 

như Chí Phèo, Thị Nở là những nạn nhân, sản phẩm của 
quyền lợi cúa độc giả



Bộ đề tình tuý ôn thi THPT quốc gia mdn Ngữ Vãn Your dreams -  Our mission

hoàn cảnh xã hội thực dân phong kiến. Mặc dù đồng cảm 
và khát khao thay đổi số phận cho những người nông dân 
khốn cùng, những con người dưới đáy xã hội, bị bóc lột, 
chịu nhiều bất công nhưng cuối cùng tác giả cũng đành 
bất lực. Kết thúc tác phẩm là sự chấm dứt đột ngột của 
mối tình Chí -  Thị, là cái chét đau đớn của Chí Phèo 
trong tuyệt vọng, là sự quẩn quanh, bế tắc ừong hành 
ưình đổi thay số phận người nông dân của nhà văn.

+ Ở Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài nhìn người lao động 
miền núi Tây Bắc không phải là nạn nhân của hoàn cảnh 
mà ià những người có khả năng cải tạo hoàn cảnh. Đồng 
tình với khát vọng đổi thay số phận của họ, quan ừọng 
hơn, Tô Hoài đã chỉ ra con đường tất yếu họ cần phải đi 
vả khẳng định khả năng giác ngộ cách mạng của hộ, tin 
vào khả năng tụ giải phóng của họ. Mị và A Phủ đã cùng 
giải thoát cho nhau, cùng tới Phiềng Sa trở thành du kích.

- Thông qua việc phân tích hai tác phẩm trên, ta thấy 
giả trị nhân đạo trước vả sau năm 1945 vừa thống nhất 
vừa có những điểm riêng biệt.

+ Điểm chung:
++ Đổng cảm, chia sẻ với những số phận bất hạnh với 

những số phận chịu nhiều bẫt hạnh, khổ cực.
++ Tố cáo, lên án nhũng thể lực bạo tàn gây đau khổ 

cho con ngucri.
-H- Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp,những ước mơ trong 

sáng giản dị cùa con người.
+ Điểm khác biệt:
++ Văn học 1930 -1945 coi con ngưòi là nạn nhân 

của hoàn cảnh, nhà văn khao khát đổi thay số phận con 
người nhưng bất lực (Mờ đầu và két thúc Chi Phèo là 
hình ảnh cái lò gạch cũ: vòng quẩn quanh, bế tắc).

++ Vân học 1945 -  1975: đề cao vai trò của con 
người, tin vào con người có khả năng cải tạo hiện thực 
và thay đổi số phận của minh bằng con đường đấu tranh 
cách mạng.

+ Lí giải nguyên nhân cùa sự khác biệt:
*H- Các nhà văn giai đoạn 1930- 1945 (chủ yếu là các 

nhà vân hiện thực phê phán) mang ý thức hệ tư sản, tiểu 
tư sản, hầu hểt chưa tham gia cách mạng nên mói chỉ 
nhìn thấy tác động một chiều của hoạn cảnh đối với con 
người, nhìn con người và hiện thực khách quan cỏ phần 
bi quan, bế tắc.

++ Do hạn chế khách quan từ hoàn cảnh lịch sử.
++ Các nhà văn giai đoạn 1945-1975, họ đều là 

những người chiến sĩ cách mạng, họ trực tiếp tham gia 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu, giác ngộ và thấm nhuần 
cao độ lí tường cộng sản nên có tinh thần lạc quan, thấu 
suốt tương lai.

c. Ket luận
- Cảm hứng nhân đạo là nguồn mạch xuyên suốt tiến 

trình vãn học Việt Nam. Tuy có những điểm gặp gỡ 
nhưng ờ mỗi thời kỉ do sự chi phối từ hoàn cảnh khách 
quan và các nhân tố chù quan khác nên tồn tại những đặc 
điểm riêng.

- Nhưng chính sự giống nhau và khác nhau đó ở các 
giai đoạn văn học tạo nên sự phong phú, đa dạng cho nền 
văn học Việt Nam cả trên binh dỉện nội dung và tư tường. 
Và Chí Phèo cùa Nam Cao và Vợ chồng A Phủ của Tô 
Hoài là minh chứng sinh động cho sự đa dạng đó. Với 
mạch nguồn nhân đạo vững chắc, Nam Cao và Tô Hoài 
cùng với tác phẩm cùa hai ông sẽ có sức sống lâu bền 
trong lòng bạn đọc.

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kẽt quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 55
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ĐỀ SỐ 9
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn ừỉch sau và thực hiện các yêu cầu:

Dạo này, dường như ngày càng có nhiều người, nhất là lớp trẻ, khi nói vò viết tiếng Việt thường 
chen tiếng nước ngoài, chủ yếu ỉà tiếng Anh. Hồi nước ta còn thuộc Pháp, thói quen dùng chen tiếng Pháp 
cũng đã khá pho biến và được gọi là nói ‘'tiếng lai”.

Phải nhận rằng, trong sự phát triển mau lẹ cùa khoa học vờ công nghệ, nhất là của tin học và công 
nghệ thông tin, nhiều thuật ngữ mới ra đời, mà do chưa kịp có từ tương ứng trong tiếng Việt; nên buộc phải 
dùng thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài khi nói cũng như khi viết.

Song điều đáng nói là, đang có nhiều người cứ thích nói bằng tiếng Anh những từ hoàn toàn có thể 
diễn đạt được bằngtiếngViệt, và hãnh diệncoi đó là thời ihượng,ỉả “sành điệu'.

(Theo Trần Đức N guyênT rần Việt Phương, Câu chuyện tiếng ỉaiy 

báo điện tà Vietnamnet ngày 03/03/2007)
Câu 1: Đoạn trích trên nhắc tới hiện tượng nào đang xảy ra trong xã hội?
Câu 2; Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu văn sau: Phải nhận rằng, trong sựphát triển mau ỉẹ cùa khoa 

học và công nghệ, nhất là của tin học và công nghệ thông tin, nhiều thuật ngữ mới ra đời, mà do chưa kịp 
có từ tương ứng trong tiếng Việt, nên buộc phải dùng thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài khi nói cũng như 
khi viết. Câu văn vừa phân tích là câu đơn, câu ghép hay câu phức?

Câu 3: Chi ra và phân tích tác dụng của các phép ỉiên kết trong đoạn trích fren?
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7  đòng, thể hiện suy nghĩ của anh (chị) về vaí trò của giới trẻ trong việc gìn 

giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 <ũểm): Trong bộ phim Three ỉdiots (Ba chàng ngốc), câu nói cuối phim đọng lại một cách sâu sắc 

trong lòng mỗi khán giả đó là: Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bcm
Anh (chị) hiểu thế nào về câu nói trên? Viết một đoạn văn khoảng 200 từ, bàn về vấn đề theo đuổi đam 

mê là cách tốt nhất để đi đến thành công.
Câu 2 (5 điểm):
Cảm nhận của anh/chị về nét riêng của hai hôn thơ Nguyễn Bính và Xuân Quỳnh qua việc diễn tả nỗi 

nhớ trong tình yêu ở hai đoạn thơ sau:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chin nhớ mười mong một người.
Gió mưa ỉà bệnh cùa giời,
Tương tư ỉà bệnh của tôi yêu nàng?

(Tương tư, Nguyễn Bính, Ngữ văn 11, Tập 2, NXB Giáo dục , 2008, tr.55) 
Con sóng dưới lòng sâu 
Con sóng trẽn mặt nước 
Ôi con sóng nhở bờ 
Ngày đêm không ngủ được 
Lỏng em nhớ đến anh 
Cả trong mơ còn thức.

(Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giảo dục, 2008, tr.123)
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GỢI Ý LÀM BÀ
Phần L Đọc — hiếu (3 điểm)
Câu 1: Đoạn trích trên đang nói về một hiện tượng 

phổ biến trong xã hội ngảy nay: hiện tượng nói tiếng 
bồi/nói nhiều từ nước ngoài chen vào cuộc trò chuyện 
bằng tiếng mẹ đẻ một cách không cần thiết.

Câu 2:
- Phân tích cấu trúc ngữ pháp*.

Trạng ngữ: trong sự phát triển mau ỉẹ của khoa học và 
công nghệ
Thành phần phụ chú: nhất là cùa tin học vổ công nghệ 
thông tin
Chù ngữ I: nhiều thuật ngữ mới 
Vị ngữ 2: ra đời
Chủ ngữ 2: khuyết thiếu (có thể là từ chúng tà)
VỊ ngữ 2: chưa kịp có từ lương úng trong tiếng Việt 
Chù ngữ 3: khuyết thiếu (có thể là từ chúng ía)
Vị ngữ 3: buộc phải dùng thuật ngữ bằng tiếng nước 
ngoài khi nói cũng như khi viết

- Câu trên thuộc kiểu câu ghép.

Câu 3: Các phép liên kết trong đoạn trích trên:
- Phép điệp: tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh, nói.
- Phép liên tưởng: tiếng Việt, íiểngAnh, tìểngPháp, 
thuật ngữ, nói, viết...
- Phép nối: Phải nhận rằng, Song.

Câu 4: Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ cá nhân, 
có thể tham khảo một số gợi ý sau:

- Giói ừẻ là những người nhạy bén nhất với những 
cái mới, đễ tiếp thu những thứ cách tân, mới ỉạ. Tuy 
nhiên, điều đó không có nghĩa, đối với tiếng nói mẹ đẻ, 
giói trẻ được tùy ý sáng tạo, bóp méo. Mỗi người trẻ 
cần phải trang bị cho mình ý thức, sự trân trọng và hiểu 
biet vốn từ của nước ta.

- Mỗi người trẻ cần cố gắng tận dụng vốn từ phong 
phủ của dân tộc, viết đÚDg chỉnh âm, chính tả đồng 
thời, cũng cần làm giàu tiểng Việt bằng cách cập nhật 
những từ ngữ mới của ngôn ngữ nước ngoài mà tiếng 
Việt chưa có từ tưcmg đương.

Phần n . Làm văn (7 đỉễm)
Yêu cầu về bình thức:

- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đật câu,...
Yêu cầu về DỘI dung:

Hãy đọc sách Lovebook

’ (Kèm audio CD)
- Giải thích: Vai trò của đam mê, khát vọng vả ý 

thức thực hiện những đam mê và khát vọng đó là cách 
hiệu quả nhất để mỗi người đi đến thành công. Việc tìm 
đến thành công không có phương hướng, mục đích và 
những kế hoạch cụ thể thỉ sẽ không thể đạt được hiệu 
quả, muốn có được thành công thì con người không 
quá bận tâm, không quá lo lắng một cách mù quầng mà 
hơn cả là sự theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ và 
dần dần thực hiện những ké hoạch đề ra.

- Phân tích, bình luận ý kiến
+ Tại sao thành công thường không đến với những 

ai theo đuổi đam mé?
++ Mồi người đều mang trong mình những định 

hướng, những đam mê trong cuộc đời mlnh. Những 
đam mê tạo cho họ động lực làm mọi thứ, động lực 
vượt qua những khó khăn trờ ngại ữong cuộc sống, 
trong mọi công việc để giải quyết chúng một cách dễ 
đàng. Những người này sống vỉ đam mê của họ, những 
thành công họ đạt được sẽ rất đáng giá.

++ Những người không đến với thành công bằng 
niềm đam mê thường tìm đến thành công như một cuộc 
đua, họ mong muốn có được thành công một cách 
nhanh chóng và tiến đến nó một cảch vội vàng. Họ 
không có kế hoạch và sự thực hiện những kế hoạch đó 
nên con đuờng đến thành công của họ thường không 
có định hướng.

+ Để theo đuổi đam mê cùa mình, con ngucri cần 
chuấn bị những hành trang gì?

++ Mỗi người đều có đam mê nhưng vấn đề gln giữ 
đam mê và thực hiện đam mê đó mói lả điều quan 
ừọng. Những người có đam mê trong cuộc sống sẽ có 
những động lực rất lớn ữong việc tìm đến thành công 
của họ. Niềm đam mê sẽ tạo cho mỗi con người định 
hướng đúng đắn về tương lai cùa họ, về những điều mà 
họ mong muốn ỉàm được trong tương lai.

++ Để giữ vững và thực hiện đam mê, con người 
cần không bận rộn tìm kiếm thành công mà bỏ qua 
những giá trị cuộc sống dù là đom giản nhất, điều này 
cỏ nghĩa là họ tiến đến thành công một cách chậm rãi, 
có kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Điều nảy đem đến việc mỗi 
người sẽ từng bước đến với thành công. Thành công 
đến với họ một cách tự nhiên bởi họ đã chuẩn bị sẵn 
sàng từng bước qua từng kế hoạch.

- Bài học nhận thức và hành động: Con người luôn 
phải ý thức được việc theo đuổi đam mê của minh để 
hướng đến một thành công ừong cuộc sống, không để
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thành công định hướng mà quên đi đam mê của bản 
thân.

Càu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Tỉnh yêu là đề tài muôn thuở của thỉ ca . Nhiều nhà 

thơ nổi tiểng đã viết về tình yêu với tất cả sự nồng nhiệt 
cùa một trái tim tuổi ừ ẻ . Ta bắt gặp một Xuân Diệu nồng 
nàn, đắm say và khát khao dâng hiến cho tình yêu, một 
Nguyễn Bính mơ màng tìm về tình yêu đồng nội, một 
Anh Thơ tha thiết nhưng thẹn thùng cái duyên con gái... 
hay một Xuân Quỳnh với một tình yêu vừa phong phú, 
phửc tạp, vừa thiết tha sôi nổi củã một trải tim phụ nữ 
đang rạo rực, đang khao khát yêu đương.

- Nguyễn Bính là nhà thơ lãng mạn trong phong trào 
Thơ mới 1932 - 1945. Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ tiêu 
biểu của thể hệ các nhà thơ chống Mỹ. Hai tác giả ở hai 
thời đại, nhumg có điểm gần gũi: đểu là những nhả thơ 
viết rất hay về đề tài tinh yêu. Hai tác phẩm Tương tư 
cùa Nguyền Bính và Sóng của Xuân Quỳnh, hai bài thơ 
trải ra những cung bậc đa dạng cùa nỗi nhớ, tiêu biểu là 
hai đoạn thơ:

2. Thân bài:
- Giói thiệu chung:
+ Nguyễn Bính là một trong những nhậ thơ tiêu biểu 

cùa phong trào Thơ mới (1932 -  1945). Giữa nhũng 
giọng điệu mới lạ, thơ Nguyễn Bính vẫn giữ được âm 
hưởng gần gũi với ca dao dân ca, giản dị hồn nhiên mà 
ngọt ngào, thắm thiết. Đoạn thơ trích trong bải thơ 
Tương tư nói lên tâm trạng khắc khoải chờ mong của 
một chàng trai đang yêu với tình yêu đơn phương không 
được đáp đền. Mối tucmg tư ấy được đặt vào khung cảnh 
DÔng thôn với dáng dấp một mối tình chân chất như trong 
ca dao và mang huơDg vị đồng quê mộc mạc...

+ Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu của thơ ca Việt 
Nam hiện đại. Thơ cùa chị lả tiếng nói nhân hậu, thủy 
chung, giàu trực cảm và da diết khát vọng hạnh phúc đời 
thường. Sóng là bài thơ được làm năm 1967 nhân chuyến 
đi thực tế ở biển Diêm Điền. Bài thơ sau đỏ được in trong 
tập Hoa dọc chiển hào. Sóng là bài thơ tiêu biểu nhất cho 
phong cách thơ tinh yêu của Xuân Quỳnh. Đoạn thơ ỉrích 
trong bài thơ Sóng là sự bổi hổi của trái tim Dgười con 
gái dang yêu, là sự nhớ thương, thao thức của một tâm 
hồn nhiều nhung nhớ.

- Đoạn thơ trong bài thơ Tương tir.
+ Cũng như các nhà thơ lãng mạn cùng thời, Nguyễn 

Bính say mê với đề tài tình yêu, nhưng tình yêu trong thơ
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Nguyễn Bính có một ỉối nóỉ riêng. “Cái tôi” trong thơ 
Nguyễn Bính không nổi lên mà tan hòa vào không gian 
đồng quê bằng biện pháp ẩn dụ, nhân hóa như trong ca 
dao.

+ Đây là đoạn mờ đầu của bài thơ, người con trai đa 
tình chân thành thú nhận nỗi tương tư đơn phương. Anh 
có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với làng mạc quê hương. 
Từng lời, từng chữ, cách nói, lối nói mang đậm chất thơ 
ca dân gian: thân Đoài, thôn Đông, một người, chín nhở 
mitời mong. Nói chuyện thôn Đoài nhớ thôn Đông là nói 
chuyện một người đang nhớ một người. Dùng lối diễn 
đạt uớc lệ để giãi bày niềm thựơng nỗi nhớ dâng đầy - 
giống như trong ca dao:

++ Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đủng đong lửa nhu ngồi đống rơm.
++ Nhớ ai ra ngan vào ngơ 
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ơi.
++ Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai 

Sao ơi sao hõi nhớ ai sao mờ.
Cái khác ỉạ ở Nguyễn Bính, vận dụng ca dao nhưng 

rất sáng tạo, nhà thơ đặt niềm thương nỗi nhớ ấy trong 
cấu trúc điêu luyện của riêng mình: Một người chín nhớ 
mười mong một người. Hai từ một người được đầy ra hai 
điểm mút của câu thơ tạo sự xa cách, trống vắng, cô đon 
và giữa hai đầu xa thẳm ấy là cả một trời thưcmg nhớ: 
chín nhớ mười mong. Nỗi tương tư của người con trai 
được diễn tả thật da diết, mãnh liệt, vô biên tuyệt đích để 
cuối cùng trờ thành bệnh tương tư.

+ Từ nỗi nhớ ngưòd yêu luôn thường trực, cháy bỏng 
trong lòng, cái tôi trữ tình suy ngẫm, liên tường, nhận 
diện nỗi nhớ. Người ta thường nói nỗi nhớ là sự sống của 
tình yêu, còn Nguyễn Bính thì quy kết thành bệnh. Cái 
bệnh kinh niên sinh ra từ tâm lý con người, không ai nói 
mình yêu mà không nhớ, nhớ mà không yêu. Yêu ỉà nhớ, 
đó là quy iuật. Quy luật của ỉòng người cũng như quy 
luật của tự nhiên. Trời đất không thể không có giỏ mưa, 
sống không thể Không nhớ không thương một kẻ nào 
(Xuân Diệu). Một sự thùa nhận thành thật, ý vị khẳng 
định tính tất yếu của tự nhiên cũng như tâm lý con người.

+ Đoạn thơ sử dụng các hình ảnh sóng đôi: Đóng ~ 
Đoàii gió—mưa; tôi—nàng... tô đậm khát vọng lứa đôi. 
Sử đụng thể thơ lục bát cùng vói các hỉnh thức diễn đạt, 
cách đừng địa danh quen thuộc của ca dao, dân ca khiến 
đoạn thơ có vẻ đẹp dung dị, duyên dáng dễ đi vào ỈÒDg 
người. Chất chân quê của hồn thơ Nguyễn Đính được 
biểu hiện rat tài tình, khiến đọc ỉên người ta cứ ngỡ ca
dao chứ không phải thơ hiện đại, và nhiều người mượn 
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nó để nói hộ lòng mình. Đó là tỉếng tơ đồng điệu và được 
xem là những câu thơ bất hù.

- Đoạn thơ trong bài thơ Sóng:
+ Hòa cùng những con sóng: sóng thơ, sóng lòng, ta 

tìm về cõi sâu kín cùa tâm hồn thỉ sĩ và cũng là của muôn 
kiếp “má hồng”. Bài thơ Sóng ra đời khi những con sóng 
lòng dâng lên dữ dội, những con sóng nhớ thương, thao 
thửc của một tâm hồn đang yêu. Cả bài thơ là những đợt 
sóng nối nhau vỗ vào tâm hồn người đọc. Sóng và nhân 
vật em đan quyện vào nhau để thỉ thầm những nỗi niềm, 
những tâm tư. Đây là một khổ thơ vô cùng đặc biệt bời 
trong bải thơ chi tuy nó có sáu câu. Sáu câu thơ trải đài 
như nỗi thao thức, băn khoăn cùa tâm hồn thi sĩ trong 
đêm.

+ Hai câu thơ đầu với hình thức iặp cấu trúc quyện 
hòa cùng nghệ thuật đổi i(ditới lòng sâu—trên mặt nước ” 
tạo nên sự điệp trùng cùa những con sóng với nhiều dạng 
thức khác nhau. Có con sóng gầm gào ưên mặt đại dương 
nhưng cùng có con sóng cuộn trào trong lòng biển cả. 
Con sóng ngầm còn mãnh liệt hơn cả con sóng trên mặt 
nước. Cả hai kết hợp với nhau làm nên sự đa dạng của 
sóng biển. Sóng là em, em là sóng. Cũng như sóng kia, 
tâm hôn em cũng vô vàn những phức tạp khó hiểu. Lúc 
lặng lẽ, êm đềm khi nồng nàn dữ dội, nhưng thế nào đi 
nữa, em vẫn mãi là em, vẫn mãi ôm trong lòng một nỗi 
nhớ thương không dứt. Cũng như sóng kia thôi, dù dịu 
êm hay dữ dội thì sóng vẫn luôn nhớ bờ, và em vẫn luôn 
nhớ anh.

+ Xuân Quỳnh vô cùng tinh tể khi mượn một hình 
tượng rất động để diễn ta nỗi niềm cùã người phụ nữ khi 
yêu. Sóng muôn đời vẫn thể, có bao giờ thôi vỗ sóng, có 
khi nào chẳng cồn cào, có khi nào thôi ngừng hành ừình 
đến với bở dù muôn vời cách trở. Sóng chẳng còn ỉà sóng 
nếu tĩnh yên, lặng lẽ. Vì vậy mà sóng đã được Xuân 
Quỳnh diễn tả bằng một từ ngữ rất sáng tạo “không ngù 
được” Sóng là vậy, dù lặng yên dưới lòng biển hay dữ 
dội trên mặt đại dương thì ngàn đời vẫn khát khao tìm về 
bến bờ tìhh tại. Chưa đến được bờ thì nhớ thương, 
thương nhớ thì thao thức một nỗi niềm. Nên con sóng đã 
hành trình vượt qua không gian bao la và thòi gian xa 
thẳm. Nó bất chấp cả thời gian “ngày đêm không ngủ 
điỉợc” để quyết tâm hướng vào bờ cho thỏa nỗi niềm 
mong nhớ.

+ Và nếu sóng nhỏ bờ thì em nhớ anh. Đó âu cũng ià 
quy luật cúa tình yêu. Xuân Quỳnh dùng chữ “lòng” rất 
tinh tể. Lòng là nơi sâu kín nhất của tâm hồn con người. 
Nơi bí mật thẳm sâu của tình yêu vả nỗi nhớ. Khỉ Xuân

Hãy đọc sách Lovebook

Quỳnh nói lòng em nhớ nghĩa là chị đã phơi bày tất cả 
gan ruột của mình để dốc hết yêu thương mà gùi về 
người mình yêu. Nỗi nhớ không chỉ có mặt trong thời 
gian được ý thức mà còn gắn với tiềm thức -  thời gian 
trong mơ. Vị ngọt ngào mê đắm của tình yêu lan tỏa 
trong cách nói nghịch lý “cả trong mơ còn thức". Câu 
thơ “cá trong mơ còn thức” lóe lên điểm sáng của nghệ 
thuật. Nó làm đảo ỉộn nhịp sống, nỗi nhớ không chỉ làm 
lòng em “dôi hổi bồi hồi, như đứng đống lừa như ngồi 
trong than” mà nó còn làm cho em nhớ nhung, thao 
thức ngay cả ừong giấc ngủ. Có thể nói, với câu thơ ấy, 
Xuân Quỳnh đã có thể được xem là thi sĩ tài năng bật 
nhất của thơ ca hiện đại Việt Nam.

- Nét tương đồng và khác biệt của hai đoạn thơ:
+ Nét tương đồng;
-H- Cùng đề tài về nỗi nhớ - một cảm xúc đặc trưng 

cùa tình yêu. Đó là nỗi nhớ của nguời đang yêu, người 
sống trọn vẹn trong không gian thương nhớ, vì nhớ mà 
cứ một mình tường tượng, một mình thao thức nghĩ suy, 
thậm chí người kia có biết, có hiểu, có thấu hay không 
còn chẳng rõ.

++ Đều đặt nhân vật trữ tình trong mối quan hệ vói 
không gian và thời gian để thể hiện trọn vẹn nỗi nhớ ờ 
mức độ lắng sâu, da diết nhất: nỗi nhớ triền miên, đầy ắp 
trong tâm hồn, nỗi nhớ tràn ra khiến cả không gian xung 
quanh nhuốm màu nhung nhớ, nỗi nhớ trải ra, choán đầy 
cả bề rộng lẫn bề sâu.

++ Đều thể hiện được tác động mạnh mẽ của nỗi nhở 
đối với tâm hồn con người: chàng trai trong Tương tư bị 
nỗi nhớ đày vò; trong Sóng, nỗi nhớ chiếm trọn cả phần 
ý thức và vô thức bời tỉnh yêu đã lảm chủ trái tim người 
con gái.

+ Nét khác biệt:
++ Chù thể trữ tình:
+++ Tương íưz thể hiện nỗi nhớ và gưcmg mặt tình 

yêu của chảng trai nơi thôn quê dân dã: vừa e
dè, kín đáo lại vừa sâu sắc, mãnh liệt, chân thành.
+++ Sóng: là tình yêu, là sự thể hiện vẻ đẹp tâm hồn 

người con gái khi yêu. Trong quá trình biểu hiện gưcmg 
mặt tình yêu, Xuân Quỳnh đã giãi bày nỗi nhớ vừa dạt 
dào, sôi nổi, vừa đằm thắm, lẳng sâu, đa diết, thường trực 
như những con sóng ngoài đại đương.

++ Cách thức biểu hiện:
+++ Tương hr. Nguyễn Bính đã xây dựng hình tượng 

chàng trai nơi thôn dã với nỗi tương tư giăng mắc trong 
không gian, trài ra ừong thời gian, vò xé trong tâm hồn. 
Nhà thơ đã dựng lên cả một thế giới thôn quê với thôn 
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Đoài, thôn Đông,... trong không gian ấy, con người hiện 
lên như một kẻ đồng bệnh với giời để nỗi tương tư mang 
tầm vóc vũ trụ. Nếu nồi nhớ được giải tỏa thi hạnh phúc 
sẽ đến. Nhưng vì không được giải tỏa nên tâm trạng 
chàng trai rơi vào nỗi dày vò làm nảy sinh bao trạng thái 
cảm xúc phức tạp xuyên suốt nồi nhớ.

+++ Sóng: Xuân Quỳnh xây dụng cặp hình tượng 
sóng — em vừa song hành, sóng đôi ỉại vừa hòa nhập, 
thống nhất. Nữ sĩ đã đi tò quy luật của tự nhiên để khẳng 
định quy luật của tâm hồn: sóng dưới lòng sâu là con 
sóng ngầm, sóng trên mặt nước lả con sóng tự bộc lộ 
mlnh trọn vẹn. Song dù ờ dạng nào, con sóng vẫn đạt 
dào, vẫn nhớ bờ, cũng như em biểu hiện ra bên ngoài hay 
ấn kín trong tâm tư thì cũng là nhớ đén anh -  nghĩ về anh
- hướng về anh, thậm chí cả ừong mơ còn thức. Con sóng 
thức là con sóng ờ dạng tồn tại, nỗi nhớ anh và tình yêu 
với anh làm nên ý nghĩa tồn tại của em. Cái sâu sắc, 
mãnh liệt của nỗi nhớ cũng chính là độ sâu sắc, mãnh Uệt 
cùa tình yêu.

++ Nghệ thuật:
+++ Tương tù'. Chọn thể thơ lục bát với âm điệu đằm 

thắm vả kể thừa những hình thức biểu hiện quen thuộc 
cùa ca dao như ẩn dụ, hoán dụ, phép điệp, đại từ... 
Nguyễn Bính đắ tạo nên một hình tượng tương tư rất 
chân quê. Hình ảnh thơ giản dị, gần gũi góp phần tạo 
nên không gian nghệ thuật thôn dã.

+++ Sóng: Nhà thơ xây dựng cặp hình tượng sóng ~ 
em vừa song hânh, sóng đôi lại vừa hòa nhập, thống nhất; 
đồng thòi chọn thể thơ năm chữ với nhịp ngắn, liền mạch

dễ chuyển tải đòng cảm xúc dạt dào, âm điệu của khổ 
thơ là âm điệu của những con sóng ỉòng nhiều dư ba.

- Đánh giá:
+ Tương tư cho thấy hồn thơ Nguyễn Bính mang nét 

riêng, không lặp lại khi tìm về cội nguồn thơ ca dân gian 
để thể hiện nỗi nhớ trong tinh yêu của chàng trai thôn 
quê. Đó là chất “quê mùa” đáng yêu của một nhà thơ 
mới. Đồng thời cũng là sự đóng góp làm nên tên tuổi của 
Nguyễn Bính ừong phong trào Thơ mới 1932 — 1945.

+ Sóng là bài thơ giàu giá trị nội đung và nghệ thuật. 
Thành công của bài thơ là nhờ vào thủ pháp nghệ thuật 
nhân hóa, ẩn dụ, so sánh, đối lập... nhất là thể thơ ngũ 
ngôn giàu nhịp điệu. Nhịp điệu cùa sóng, nhịp điệu cùa 
tâm hồn. Tất cả đã làm hiện lêa vẽ đẹp rất Xuân Quỳnh 
giàu trắc ẩn suy tư và khát vọng trong tình yêu. Đọc xong 
bài thơ “Sóng” ta càng ngưỡng mộ hơn những con người 
phụ nữ Việt Nam, những con người luôn thuỷ chung, 
ỈUÔĨ1 sổng hết mình vì một tình yêu. Xuân Quỳnh xứng 
đáng ỉà một nhà thơ nữ của tình yêu lúa đôi, chị đã ỉàm 
phong phú him cho nền thơ ca nước nhà.

3. Kêt bài:
- Tỉnh yêu là tinh cảm rất nhân văn của con người, 

nỗi nhớ là trạng thái cảm xúc đặc trưng, làm nên sắc thái 
cùa tình yêu đôi lứa. Thể hiện nỗi nhớ của tình yêu, các 
nhà ỉhơ đã thể hiện được chất nhân văn, màu sắc vãn hóa 
trong đời sống tâm hồn con người.

- Những đóng góp, khám phá riêng của mỗi nhà thơ 
góp phần làm phong phú thêm mảng để tài tình yêu trong 
thữ ca, khẳng định tài năng của mỗi nhà thơ và sức hấp 
dẫn lâu bền cùa mỗi tác phẩm.
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ĐỀ s ó l o
Phần I. Đọc hiểu (3 điễm)
Đọc đoạn trích sau và thục hiện các yêu cầu:

Đi lễ đầu năm ỉà truyền thống lâu đời và trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sổng tâm linh của 
người Việt Nam cứ mỗi độ Tet đến Xuân về. Phong tục này đã thấm nhuần vào sâu trong tâm trí cùa mỗi 
người dân, để rồi khi không khí Tet ùa về, mọi người lại chuẩn bị sắm sửa lễ quả, cùng gia đình bạn bè, 
người thân nô nức đến các nơi thờ phụng linh thiêng.

Tục lệ đi đền, chùa, phủ... đầu năm không chi thế hiện khát vọng về mội cuộc hạnh phúc, no đủ mà 
đây còn ỉà dịp để người dân Việt tìm về với cội nguồn dân tộc. cỏ lẽ trong từng nhịp thở của tiết Xuân, 
chúng ta lại cảm nhận được sự giao hòa của trời đất. Sự linh thiêng của những bức tượng Phật, mùi hương 
trầm ỉan tòa, hương hoa ướt đẫm mưa Xuân, mùi cìia đất mới hòa trong sắc màu rực rỡ của đèn, hoa... tất 
cả quyện vào nhau tạo nên một không gian thanh tịnh; đế ỉạỉ trong lòng người sự thanh thản và bình yên. 
Sau một năm cố gắng hết mình vì công việc, chìm trong những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày thì 
đây là thời khắc mọi người dãn Việt được lắng lồng lại, một ỉỏng hướng về nơi ỉinh thiêng, cầu nguyện một 
cuộc sống sung túc đủ đầy hơn cho năm sau.

(Phương Anh, Đi lễ đầu năm — Nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, tạp chí Quê Hương, số 3/2015)
Câu 1\ Đoạn trích trên nhắc đến tục lệ đẹp nào của dân tộc Việt ta?
Câu 2: Giá trị, ý nghĩa của tục lệ được tác giả miêu tả như thế nào?
Câu 3: Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu sau: Sự ỉinh thiêng của những bức tượng Phật, mùi hương 

trầm ìan tỏa, hương hoa ướt đẫm mưa Xuân, mùi cùa đất mới hỏa trong sắc màu rực rỡ của đèn, hoa... tất 
cả quyện vào nhau tạo nên một không gian íhcmh tịnh, để lại trong lỏng người sự thanh thản và bình yên.

Câu 4: Theo anh (chị), mỗi người dân cần có ý thức như thế nào trong việc lưu giữ, bảo tồn văn hóa 
Việt?

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Khi trời đẹp hây chuẩn bị cho thời tiểt xẩu. (Thomas Fuller).
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của sự chủ động, chuẩn bị 

trước những tình huống xấu của cuộc sống.
Câu 2 (S điểm):. Cùng tái hiện vẻ đẹp của những đoàn quân ra ữận mỗi nhà thơ lại cỏ cách khám phá 

thể hiện riêng. Trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết:
"Tây Tiến đoàn bỉnh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá, dữ oaỉ hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Trong Việt Bắc, Tố Hữu viết:
“Những đường Việt Bắc của ta 
Đêm đêm rầm rập như ĩà đất rung 
Quăn đi điệp điệp trùng trùng 
Anh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ trên.
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GỢI Ý LÀM I
Phần I. Đọc — hiểu
Câu l  : Đoạn trích nhắc đến tập tục đi lễ chùa đầu năm 

của dân tộc ta.

Câu 2\ Đoạn trích miêu tả tục lệ đi lễ đầu năm có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với dân tộc ta như sau:

- Phong tục nảy đã thẩm nhuần vào tâm tó của người 
Việt

- Thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc
- Là thời điểm để mỗi người lắng đọng tâm hồn sau 

một năm cố gắng hết mình vì công việc

Câu 3: Câu văn được phân tích cấu trúc như sau:
Thành phần phụ chú: Sự linh thiêng của những bức 

tượng Phật, mùi hiỉơng trầm ỉan tỏa, huung hoa ướt đẫm 
mưa Xuân, mùi cùa đất mới hòa trong sac mciu rực rỡ 
của đèn, hoa...

Chủ ngữ: tất cả
Vị ngữ: quyện vào nhau tạo nên một không pan 

thanh tịnh, để lại trong lòng người sự thanh thản và bình 
yên.

Lưu ý cho điểm: Có thể chấp nhận đáp án cho rằng 
thành phần phụ chú là chù ngữ của câu văn trên.

Câu 4: Đối với câu hỏi này, học sinh trả lời theo ý 
hiểu cùa bân thân mình, dưới đây là một số gợi ý cơ bản:

Mỗi người dân cần cỏ ý thức bảo tồn văn hóa Việt 
như sau:

- Gìn giữ những nét đẹp cồ truyền
- Hiểu được ý nghĩa của nhũng hoạt động truyền 

thống của dân tộc để phát huy chúng một cách tích cực 
nhất

- Tuyên truyền, bảo vệ những giá trị văn hóa cổ 
truyền của dân tộc neu nó có nguy cơ bị mai một.

Phần n . Làm văn (7 điềm)
Câu 1(2 điểm):

Yêu cầu về hình thác:
- Viết đủng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dừng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:

- Giải thích.
+Giảị thích từ ngữ:
++ Thời tiết đẹp: Ý nói những hoàn cảnh thuận lọi, 

những điều kiện thuận lọi để thực hiện một công việc 
gì đó.
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++ Thời tiết xấu: Ý nói những hoàn cảnh khó khăn, 

bất lợi trước mắt có thể xảy ra.
++ Hãy chuẩn bị: Thể hiện sự cần thiết của việc chủ 

động trước bất cứ hoàn cảnh nào.
+ Ý kiến khang định để đạt được một việc nào đó, 

con người phải cỏ cái nhìn thấu suốt không chi hiện tại 
mà còn cả tương lai, hướng đến một lối sống biết chừng 
mực, không quá vui với kết quả trước mắt mà quên 
nghĩ đến tương lai có thể xảy ra những điều khó khăn... 
Cái nhìn thấu suốt đó hướng con người đến một lối 
sống biết chủ động tnrớc hoàn cảnh, chuẩn bị trước 
những giải pháp cho điều khó khăn có thể xày ra.

- Phân tích, bình luận ý  kiến
+ Sự chuẩn bị, lường trước những khó khăn, trờ 

ngại cùa cuộc sống được thể hiện như thế nào?
++ Một người biết chủ động lường truớc những tĩnh 

huống xấu có thể xảy ra là những người chuẩn bị những 
điều kiện, những cơ sở để đối phó với những điều 
không thể lường trước được. Họ không chủ quan trước 
những thuận lợi đã có từ trước mà luôn ỉuôn đề phòng 
bằng những khả năng của mình.

++ Dù hiện tại có két quả như thế nào đi chăng nữa, 
những người chủ động là những nguời suy nghĩ điều 
xảy ra ở hiện tại có thể không đúng với tương lai.

+ Tại sao cần phải chủ động trước mọi tình huống 
của cuộc sống?

++ Cuộc sổng là thiên biến vạn hỏa, không thể 
lường trước được điều gi có thể xảy ra trong tương Jai. 
Nếu chúng ỉa chủ quan, dựa vào kết quả của hiện tại 
mà không nghĩ đến việc tương lai có thể thay đổi thi 
sớm muộn gì cuộc sống cũng đưa ra những sự cố mà 
mỗi người không thể lường trước được.

++ Để cuộc sống không gặp phải những tình huống 
khó khăn, bất ừắc cần phải có sự chuẩn bị những điều 
kiện vật chất và tĩnh thần.

++ Muốn nắm bắt những cơ bội trong cuộc sống và 
không bỏ lỡ những dịp quan trọng thì mỗi nguôi cần 
tạo cho mình những cơ hội một cách chủ động trong 
tương lai.

++ Dan chứng: Adam Khoo, tác già cuốn sách Tôi
tài giòi, bạn cũng thế nhờ đổi mới phương pháp học
tập mà từ một học sinh kém đã thành học sinh giỏi, là
một trong những sinh viên xuất sắc của Singapore, ừớ
thành triệu phú khi chi mới 26 tuổi. Đỏ là một biểu hiện
cho sự chủ động, sự đổi mới trên cơ sở những gì ý thúc
về thực tại học tập cùa mình để thay đổi trong tương 
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lai. Không ỷ lại vào những gí của hiện tại mà anh luôn 
luôn chủ động thay đổi để tương lai được tốt đẹp hơn.

+ Mờ rộng, phản đề: Sự chuẩn bị và chủ động trước 
mọi hoàn cảnh, không quá lệ thuộc vào những điều xảy 
ra ờ hiện tại mà quên việc chuẩn bị cho tương lai không 
có nghĩa là lúc nào cũng lo âu, suy tính đến những điều 
chưa xảy ra một cách không có căn cử.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Cuộc sống là những biến đổi xoay vần không 

ngừng, đó là lí do con người cần phải chủ động trong 
mọi việc để ứng biến với mỗi biến động của cuộc sống. 
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là con người quá
lo lắng vào tương lai để kìm nén bản thân và phức tạp 
hóa cuộc sống của họ.

+ Bài học nhận thức, hành động của bản thân

Câu 2 (S điểm):
1. Mở bài
- Trong cuộc đòi ai cũng có ít nhất một niềm thương 

nỗi nhớ. Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ đã trở thành đề tài quen 
thuộc được các nhà vãn, nhà thơ ưu ái nói đến. Nếu như 
trong Tây Tiến, Quang Dũng nhớ da diết thiên nhiên và 
con người miền Tây thì đến với Việt Bẳc, nhà thơ không 
chỉ nhớ về con người và thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, 
nhớ về những ngày tháng kháng chiến gian khổ, hào 
hùng mà hơn thế nữa là những dấu ấn tươi nguyên về 
những ngày chiến thắng. Trong rất nhiều nỗi nhớ đó nổi 
bật lên ỉà những kí ức của Quang Dũng và Tố Hữu về 
hình ảnh những đoàn quân ra mặt trận. Và điều đó được 
thể hiện rõ nhất qua haì đoạn thơ sau:

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu ỉả, dữ oai hàm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm".
Và:
“Nỉĩững đường Việt Bẳc của ta 
Đêm đêm rầm rập như là đất rung 
Quần đi điệp điệp ờiữíg trùng 
Anh sao đầu súng bạn cùng mũ nan”.
2. Thân bài
- Khải quát về tác giả, tác phẩm:
+ Tây Tiến — Quang Dũng
++ Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, ngoài viết văn, 

làm thơ, ông còn vẽ tranh, soạn nhạc. Và ở bất kì một 
lĩnh vực nào, Quang Dũng cũng để lại những dấu ấn đặc 
sắc cho nền nghệ thuật cùa chúng ta. Riêng ở lính vực 
thơ ca, ông không chỉ là thi sĩ mà cồn ỉà thi nhân, sổng

hết mình cho thơ bằng cách tài hoa, lãng mạn. Những 
vần thơ của Quang Dũng có sức gợi rất sâu sắc với người 
đọc, nhất là thơ tình.

++ Tây Tiến được sáng tác năm 1948, in trong tập 
Mây đầu ô (1986), là tác phẩm tiêu biểu cho đời thơ của 
Quang Dũng, thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật cùa 
nhà thơ. Tây Tiến là tên của một đơn vị bộ đội thành ]ập 
năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào để bảo 
vệ biên giới Việt -  Lào và đánh tiêu hao sinh lực địch. 
Địa bàn hoạt động của người lính Tây Tiến rất rộng, đó 
là núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng rất thơ mộng, 
trữ tình. Chiên sĩ Tây Tián ra đi năm ây phần đông là 
thanh niên Hà Nội, íà những học sinh, sinh viên trí thức 
như Quang Dũng. Họ chiến đấu trong hoàn cảnh khắc 
nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng họ vân lạc 
quan, thể hiện được vẻ đẹp hào hùng, hào hoa cùa tuồi 
trè. Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị 
khác. Rời xa đcm vị mang theo nỗi nhớ tha thiết, một 
ngày ờ Phù Lưu Chanh, nhớ về đơn vị cũ của mình, tâm 
hồn Quang Dũng đã rang lên và cứ thế nỗi nhớ về thiên 
nhiên và con người cứ trào ra vả kết tinh lại thảnh Táy 
Tiến. Thi phẩm bộc lộ nỗi nhớ sâu sắc của nhân vật trữ 
tình đối với miền Tây Bắc và đoàn binh Tây Tiến, thông 
qua đó khắc họa chân dung ngucri lính Tây Tiến bi tráng 
và hào hoa,

+ Việt Bắc -  Tố Hữu
++ Tồ Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt 

Nam. Mỗi thời kì lịch sù, Tố Hữu lại để lại dấu ấn riêng 
mang đậm hồn thơ trữ tình chính trị, , như: Từ Ây, Việt 
Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.. .Trong đó, Việt Bắc 
là đinh cao cùa thơ Tố Hữu nói riêng và thơ ca chống 
Pháp nỏi chung. Cảm xúc bao trùm bài thơ là hoài niệm 
về một địa danh lịch sử biết bao gắn bó nghĩa tình. Trong 
hoài niệm ấy, sâu đậm nhất là nỗi nhớ cảnh, nhớ người, 
nhớ về những năm tháng gian nan mà hào hùng.

++ Việt Bắc là địa danh cách mạng gắn liền với cuộc 
kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam (1945 -  
1954). Địa danh được thành lập vào năm 1946 do yêu 
cầu của kháng chiến, Đảng và Bác Hồ phải rời Thủ đô 
Hà Nội để hoạt động và củng cố lực lượng ờ khu vực 
rừng núi pỉúa Đông Bắc, gồm: Cao -  Bắc - Lạng — Thái
— Hà -  Tuyên. Từ đó trờ đi, Việt Bắc được coi là thủ đô 
cách mạng và trong thơ ca Ĩ1Ó được gọi là “thủ đô gió 
ngàn”.

+++ Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, 
cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta đã thành 
công, thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. 
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Đây là cơ sở quan trọng để Đảng và cách mạng xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, để củng cố và phát triển đất nước.

+++ Tháng 10/1954, Đảng và Chính phủ đã dời chiến 
khu Việt Bắc để về tiếp quản Thù đô Hà Nội. Từ sự kiện 
lịch sử trọng đại này, Tố Hữu đã viết lên bài thơ Việt Bắc 
để ca ngợi tỉnh cảm gắn bó quân dân sâu nặng giữa nhân 
dân và cách mạng.

- Phân tích đoạn thơ: “TâyTiến đoàn binh không mọc 
tóc....Đêm mơ Hà Nội đáng kiều thơm"

+ Hai câu thơ đầu, Quang Dũng khắc họa vẻ đẹp bi 
tráng của người lính:

Tây Tiến đoàn bình khôngmọc (óc 
Quân xanh màu lá dữ oai hùm.
++ “Bi” là đau thương, “Tráag” ỉà hùng tráng, hào 

hùng. Bi tráng có nghĩa tà trong gian khổ, đau thương 
vẫn hào hùng, lẫm liệt. Đầu tiên đó là cái bi thương gợi 
lên từ ngoại hỉnh ốm yếu, tiều tụy, đầu trọc, da đé xanh 
như màu lá. Đữàn quân trông thật khác lạ: “Tây Tiến 
đoàn binh không mọc tóc”.

++ Trong thủ pháp tả thực, tác giả dũng cảm đối diện 
với thực tại cùa chiến tranh. Đó là con đường hành quân 
gian khổ, là nhũng căn bệnh sốt rẻt rừng vì các anh sống 
ở nơi rừng sâu, nước độc làm cho người chiến binh Tây 
Tiến ốm yếu, bệnh tật, làm các anh xanh đa, rụng tóc. 
Bẳng cái nhìn lãng mạn, sự tếu táo của lính tráng thi 
điểm yếu cùa họ trở thành nét đẹp riêng mang thương 
hiệu của người chiến binh Tây Tiến, đó là đoàn quân “Vệ 
trọc”.

-H- Bằng thủ pháp nghệ thuật đảo ngữ, Quang Dũng 
đã nhấn mạnh riêng vào vẻ đẹp riêng cùa những người 
chiến binh. Đoàn binh Tây Tiến là những người khôn 
mọc tóc, là quân xanh màu lá. Cũng ỉà hình ảnh người 
chiến binh bi bệnh tật làm rụng tóc, xanh da nhưng thông 
qua cách miêu tả của tác giả thì điều đó ỉạị không ừờ nên 
đáng sợ bởi họ ờ tư thế chủ động là không mọc tóc, xanh 
da để “dữ oai hùm”.

++ Những com sốt rét rừng, những gian khổ mà người 
chiến binh phải vượt qua không chỉ xuất hiệa ừong thơ 
Quang Dũng mà còn để lại dấu ấn đau thương trong thơ 
ca kháng chiến chống Pháp nói chung:

Tôi với anh biểi từng cơn ớn ỉanh 
Sot run người vừng trán đẫm mồ hôi.

(Đồng chí -  Chính Hữu)
Hay

Đâu còn tươi nữa những ngòry hoa!
Lòng tôi xao xuyến tình thương xót 
Muốn viết bài thơ thấm ỉệ nhòa 
Tặng những anh tôi từng rỏ máu 
Đem thân xơ xác giữ sơn hà.

(Lên Cấm Sơn — Thôi Hữu) 
++ Bên cạnh cái bi ta còn thấy cái hào hùng: thù pháp 

nghệ thuật đổi lập giũa ngoại hình ốm yếu và tâm hồn 
bên trong đã làm nên khí chất mạnh mẽ của người lính. 
“Không mọc tóc” là cách nói ngang tàng rất lính, hỏm 
hinh vui đùa với khó khăn gian kho của người lính. Mặt 
khác, .cái hào hùng còn hiện lên qua cách dùng .từ Hán 
Việt “đoàn binh”. Chữ “đoàn binh” chứ không phải là 
đoàn quân đã gợi lên được sự inạnh mẽ, hùng dũng lạ 
thường, trong đó có dáng dấp của “Quân đi điệp điệp 
trùng trùng” trong thơ Tố Hữu, của “Tam quân tì hổ khí 
thôn ngưu” (Sức mạnh ba quân nuốt trôi trâu) trong thơ 
Phạm Ngũ Lão. Ba từ “dữ oai hùm” gợi lên dáng vẻ oai 
phong lẫm liệt, oai của chúa sơn lâm. Qua đó, ta thấy 
người lính Tây Tiến vẫn mạnh mẽ làm chủ tình hình, làm 
chủ núi rừng, chế ngự mọi khắc nghiệt xung quanh, đạp 
bằng mọi khó khăn gian khổ.

+ Hai câu thơ tiếp theo ỉà vè đẹp của tâm hồn của 
những chàng trai Hà Nội lãng mạn, hào hoa:

Mat trừng gửi mộng qua biền giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.
++ “Mắt trừng” gọi nhiều liên tưởng: mắt trùng là 

mắt mở to nhìn thẳng về phía kẻ thù với chí khí mạnh 
mẽ, quyết liệt, thề sống chết vói kè thù. Nhưng đôi mắt 
trừng ấy còn “gửi mộng qua biên giới” là đôi mắt chan 
chứa tình, đôi mắt thao thức nhớ về quê hương Hà Nội, 
về một dáng kiều thơm trong mộng trong mơ. Với ý 
nghĩa đó ta thấy, người ỉính Tây Tiến không chỉ biết cầm 
súng cầm gươm theo tiếng gọi của non sông mà còn rất 
hào hoa, giữa bao nhiêu gian khổ, thiếu thốn trái tim họ 
vẫn rung động, nhớ nhung về vẻ đẹp cùa Hà Nội: đó có 
thể là phố cũ, trường xưa, những con đường mùa thu 
thơm ỉừng hoa sữa hay chính xác hơn ỉà nhớ về một dáng 
kiều thơm, bóng dáng của những người bạn gái Hà Nội 
yêu kiều, diễm lệ. Có một thời người ta đã phiến điện 
hiểu rằng câu thơ này mang mộng tiểu tư sản quá nhiều 
iàm giảm đi chất chiến đấu. Nhưng thời gian đã chứng 
minh rằng đỏ là một vẻ đẹp của tấm lòng luôn hướng về 
Tổ quốc, hướng về Thủ đô. Người lính dẫu ờ nơi biên 
cương hay viễn xứ xa xôi nhưng lòng lúc nào cũng 
hướng về Hà Nội, về quê hương.

Cuộc đời gió bụi pha xương máu 
Đói rét bao lần xẻ thịt da 
Khuôn mặt đã lèn màu bệnh tật 
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++ Thơ ca kháng chiến chổng pháp cũng đã khắc họa 
bao gưomg mặt nỗi nhớ như thế. Đó là nỗi nhớ ruộng 
đồng “Ba năm rồi gửi lại mái lều tranh/ Luống cày đất 
đỏ/ Tiếng mõ đêm íncờng/ ít nhiều người vợ trẻ /  Mòn 
chân trẽn coi gạo canh khuya” (Hồng Nguyên). Đó là 
nỗi nhớ “giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” (Chính 
Hữu). Mỗi gương mặt nỗi nhớ ẩy là lính nông dân hay 
lính thành thị thi nỗi nhớ ấy cũng là nỗi nhớ của những 
tâm hồn luôn hướng về đất nước, Tổ quốc, quẽ hưomg.

- Phân tích đoạn thơ: ‘'Những đường Việt Bắc của 
ta.. .Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan”.

+ Nhà thơ đã tập trung thể hiện không khí hào hùng 
trong cuộc kháng chiến của quân ta. Theo dòng hồi 
tuởng, Tố Hữu đã đưa người đọc trở về khung cảnh chiến 
đấu ở Việt Bắc vói không gian núi rừng rộng lớn, với 
những hoạt động tấp nập, những hình ảnh, âm thanh sôi 
nổi, dồn dập làm náo nức lòng người. Ánh sáng cách 
mạng đã xua tan màn đêm, vẻ u ám, hiu hắt của núi rừng 
đồng thời khơi dậy súc sống mạnh mẽ của thiên nhiên và 
con người Việt Bắc. Đoạn thơ mang dáng vẻ của một 
khan sử thi hiện đại, tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. 
Giọng điệu dìu dặt, du dương ờ đoạn thơ traớc đến đây 
đã chuyển thành giọng điệu dồn dập, rắn rỏi và phấn 
khích.

+Tnrớc hết đó là ấn tượng chân thực và sinh động về 
khung cành chiến khu Việt Bắc vói khí thế tiến công hảo 
hùng của đoàn quân:

Những đường Việt Bẳc cùa ta 
Đêm đêm rầm rập như ỉà đất rung.
++ Câu thơ vang lên rất đỗi tự hào. Đó là niềm tự hào 

về những con đường Việt Bắc. “Nhũng đường Việt Bắc” 
đó là những con đưcmg rất thực» rất cụ thể như tác giả 
từng viết:

Ta đi giữa bơn ngày 
Trên đường cải, ung dung ta bước 
Đường ta rộng thênh thang tám thưởc 
Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên 
Đuờn qua Tây Bắc, đường lẽn Điện Biên 
Đường cách mạng, dài theo khảng chiến...
++ Chỉ với hai câu thơ trên, tác giả đã khái quát lên 

bức tranh toàn cảnh của đoàn quân. Hai từ “của ta” thể 
hiện quyền tự hào, tự chủ của đất nước và tự hào hơn 
nữa là những con đường kháng chiến, những con đường 
“Đêm đềm rầm rập như là đất rung”. Trong câu thơ ta 
bắt gặp từ láy “đêm đêm”. Từ láy ấy gợi không gian và 
Ỉhờỉ gian, thòi điểm hành quân của những người lính. Nó 
gọi tả cái khó khăn, gian khổ của đoàn quân. Thời gian

Hãy đọc sách Lovebook

kéo dài không chi còn là một đêm cụ íhể mà có biết bao 
nhiêu đêm như thể, chính điều đó đã tô đậm những khó 
khăn, vất vả mà người ỉính gặp phải. Trong thơ ca kháng 
chiến, cũng có nhiều cuộc hành quân ban đêm như thế: 

Những đêm dài hành quân nung nấu 
Bông bổn chôn nhớ mẳt người yêu

(Đất nước, Nguyễn Đình Thi). 
++ Trong đời sóng hằng ngày, đêm xuống là lúc vạn 

vật chìm trong giấc ngủ, là thời điểm nghỉ ngơi của con 
người sau một ngày dài mệt nhọc. Thế nhưng trong chiến 
tranh, đêm đến là thời điểm chiến đấu, hành quân với khí 
thé âm vang "rầm rập” của những bước chân người lính. 
Nó diễn tả sức mạnh của đoàn quân, là sức mạnh của số 
đông và cũng là sức mạnh của tinh thần chiến đấu. 
Những bước chân chuyển động “như là đất rung” thể 
hiện tác động cùa con người tới thiên nhiên, dường như 
sức mạnh cùa con người làm thiên nhiên rung chuyển. 
Biện pháp cường điệu hóa đuợc sử dụng đã nêu bật được 
sức mạnh của đoàn quân, sự quyết tâm của đoàn quân 
đạp bằng mọi chông gai, thử thách, tiêu diệt kẻ thù bảo 
vệ nền độc lập, tự do. Như vậy, qua không gian rộng lớn, 
thòi gian đằng đẵng và khí thế hào hùng ờ Việt Bắc, có 
thể thấy rõ cuộc kháng chiến chống Pháp là trường kì, là 
gian khổ nhưng dân tộc Việt Nam bằng tinh thần yêu 
nước, đấu tranh quật cường đã vững vàng, kiên định 
ừong gian khổ, chung sức đồng ỉòng đưa cuộc kháng 
chiển đến thắng ỉợi vẻ vang.

+ Hai câu thơ tiếp theo miêu tả cụ thể hình ảnh bộ đội 
ta hành quân ra trận:

Quán đi điệp điệp trùng trừng 
Anh sao đầu súng bạn cùng mũ nan,
++ Đó íà một hình ảnh vừa hào hùng, vừa lãng mạn. 

Từ láy “điệp điệp trùng trùng” khắc họa đoàn quần đông 
đảo, bước đỉ mạnh mẽ ohư những đợt sóng dâng trào, 
đợt này nối tiếp đợt kia tường chừng kéo dài vô tận. Qua 
đỏ, ta thấy được sức mạnh và khí thế của quân ta trong 
kháng chiến chống Pháp.

++ Từ cái nhìn viễn cảnh, tác giả chuyển sang cái 
nhìn cận cảnh, từ những nét vẽ trải ra theo chiều rộng, 
cỏ những nét vẽ theo chiều cao qua đó làm hiện lên vẻ 
đẹp binh dị cùa người chiến sĩ. vẻ đẹp đó hiện ra qua 
hình ảnh chiếc mũ nan và hình ảnh cây súng. Đó là 
những hình ảnh quen thuộc. Tố Hữu đã tôn lên vé đẹp 
của những người lính khi nhìn và cảm nhận hỉnh ảnh 
“Ánh sao đầu súng, bạn cùng mũ nan”. Trong những 
đêm dài hành quân chiến đấu ấy, ở mễi đầu súng của 
người lính ngời ngời “ánh sao”.
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++Hình ảnh “ánh sao” vừa mang nghĩa tả thực lại vừa 
mang nghĩa biểu tượng. Tnrớc hết, đó là hình ảnh tả 
thục, ánh sáng củã những ngôi sao làm cho không gian 
sáng sủa hom, làm cho hỉnh ảnh những người lính hiện 
ra rõ tàng hơn, đẹp hơn, ỉà hình ảnh của thiêũ nhiên hiền 
dịu. Thiên nhiên đó có sự giao hòa, hòa quyện với con 
người, vì thế mà thiên nhiên làm đẹp cho con người. 
Ngoài ra, “ánh sao” còn mang ý nghĩa tượng trưng. Đỏ 
ià ánh sáng của niềm tin, của lí tưởng cách mạng soi 
đường dẫn lối cho người chiến sĩ chiến đẩu chống kẻ thù 
bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Với ý nghĩa đó 
khiến ta liên tưởng tới hình -ảnh “đầu súng trăng treo” 
trong Đồng chi của Chính Hữu. Nhưng nếu ánh trăng 
trong Đồng chi là hình ảnh biểu tượng cho khát vọng hòa 
bình, cho vẻ đẹp yên ấm của quê hương thì ánh sao của 
bài thơ này là biểu tượng cùa lí tưởng, của niềm lạc quan 
chiến thắng trong tâm hồn người lính ra trận.

++ Bộ ba hình ảnh: “ánh sao”, “đầu súng”, “mũ nan” 
hợp thành một hình tượng khỏe khoắn, vững chãi về mặt 
tạo hình, phản ánh tính chất chính nghĩa cùa cuộc kháng 
chiến cũng như tinh thần lạc quan, tin tưởng vào chién 
thắng tất yếu của quân đân ta.

- Nét tương đồng:
+ Cả hai bài thơ đều viết trong thòi kì kháng chiến 

chống Pháp.
+ Đều sử dụng bút pháp sử thi, lãng mạn để miêu tả 

đoàn quân, đặc biệt là cảm hứng lãng mạn được các nhà 
thơ khai thác triệt để.

- Điểm khác biệt:
+ Người lính trong thơ Quang Dũng có cái đẹp vừa 

bi vừa hùng, vừa kiêu hùng, bi tráng vừa lãng mạn hào 
hoa mang chất lính tiểu tư sản không trộn lẫn. Còn Tố 
Hữu chủ yếu miêu tả cái đẹp toàn thể, hướng tới số đông.

Tầm vóc của câu thơ lãng mạn đấy hình ảnh người lính 
chống Pháp sánh ngang với vẻ đẹp cùa thiên nhiên, vũ 
trụ.

+ Quang Dũng viết bải thơ Tây Tiến trong những năm 
đầu kháng chiến chống Pháp do đó hình ảnh người ỉính 
hỉện lên với nhiều khó khăn, gian khổ, đói cam, sốỉ rét 
đến xanh da, rụng tóc nhưng không vì thế mà mất đi chất 
thép vốn có của người lính, rất “dữ oai hùm” nhưng vẫn 
đỗi mơ mộng chất Hà thành. Qua đó ta thấy hồn thơ 
Quang Dũng thiên về miêu tả những cái phi thường trong 
những hoàn cảnh tất phỉ thường.

- + Thi phẩm Việt Bắc được-Tố Hữu -viết-sau. chiến 
thắng Điện Biên Phủ. Dù cỏ gian khổ, hi sinh, có bịn rịn, 
lưu luyến khi chia ray nhưng cũng là chia tay trong chiến 
thắng, trong khúc khải hoàn. Mặt khác, néỉ trữ tình chính 
ừị thấm đẫm trong hồn thơ Tổ Hữu nên ngòi bút cùa tác 
giả thiên về xu hướng ngợi ca, biểu đương nên hình ảnh 
thơ bay bổng, tự hào. Hình ảnh đoàn quân ra trận trong 
Việt Bắc vì thế mà mang tầm vóc lán ỉao, kì vĩ của “Bốn 
mươi thế kỉ cùng ra trận”.

c. Kết luận
- Tóm lại, củng miêu tả vẻ đẹp của những đoàn quân 

ra trận nhưng do xuất pháỉ từ cảm hứng miêu tả khác 
nhau của các nhà thơ nên hành trình đó rất khác nhau. 
Chính vì thế mà hình ảnh người lính thời chống Pháp 
hiện lên trong hai đoạn thơ vừa có nét chung, lại vừa có 
những nét riêng độc đáo. Cũng từ nét riêng đó lảm nổi 
bật tầm vóc con người Việt Nam trong kháng chiến, kiêu 
hùng, bất khuất. Năm tháng rồi cũng qua đi, mọi cuộc 
chiến tranh rồi sẽ kết thóc nhưng những bản anh hùng ca 
về người lính đã anh đũng chiến đấu vì nền hòa bình, độc 
lập của dân tộc sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tím 
độc gỉà nhiều thế hệ.
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ĐỀ SỐ 1 1
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Bọc đoạn trỉch sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng: 

tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt ăm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyến chuyển trong 
cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đậy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư 
tưởng cùa người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời ìà lịch 
sử.

(2) Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp. Nhiều người 
ngoại quoc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân ta, đã có thể nhận xét 
rằng: tiếng Việt ĩà một thứ tiếng giàu chất nhạc. Họ không hiểu tiếng ta, và đó ỉà một ẩn tượng, ấn tượng 
của người “nghe ” và chỉ nghe thôi. Tuy vậy lời bình phẩm của họ có phần chắc không phải chi là một lời 
khen xã giao. Những nhân chửng có đủ thẩm quyền hơn về mặt này cũng không hiếm. Mội giáo s ĩ nước 
ngoài (chúng ta biết rằng nhiều nhà truyền đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng ỉà người rất thạo tiếng Việt), 
đã cỏ thể nói đến tiếng Việt như là một thứ tiếng "đẹp ” và “rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển 
trong câu kéo, rất ngon ỉành trong những câu tục ngữ”.

(Đặng Thai Mai, Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sổng dân tộc, trong Tuyển tập Đặng Thai 
Mai, Tập II, NXB Vãn học, Hà Nội, 1984).

Câu 1: Chọn ra câu chủ để cùa đoạn trích trên? .
Câu 2: Đoạn trích trên được viết bằng phương thức biểu đạt nào? .
Câu 3: Đoạn (2) cỏ những phép liên kết nào? Nêu tác dụng của các phép liên kết đó trong việc thể hiện 

nội dung chủ đạo của đoạn văn..
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7  dòng, hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về việc giữ gìn sự giàu đẹp cùa 

tiếng Việt của bộ phận giới trẻ hiện nay.

Phần II. Làm vãn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
“Người minh cũng ít công nhận tài năng của nhau. Không chịu thừa nhận trên đời, có những con người, 

tạo hoá cho họ khả năng hơn, và dĩ nhiên họ sẽ thành công hơn. Nhà vãn Châu Á ít ai đọc tác phẩm của 
người khác, chi say sưa đọc đi đọc lại văn mình. Nhà bảo hay vài người biết viết lách cũng vậy, không ai 
đọc ai, nên đề tài viết ngày càng teo tóp, bó hẹp, tư tưởng càng ngày càng bảo thủ. Nếu có thì ráng moi mỏc 
chê bai nhau cho được, dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu”.

(Tony Buổi sáng “  nguồn https://www.facebook.com/TonyBuoiSang)
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về căn bệnh đố kị được đề cập đến trong 

đoạn trích trên.
Câu 2 (S điểm):
Có ý kiến cho rằng: Ở Tnú không có vấn đề nhận đường, tìm đường như nhân vật A Phủ. Câu chuyện 

về Tnú được mở ra từ chinh chỗ A Phủ dần khép ỉại.
Anh/chị My so sánh hai nhân vật A Phủ (Vợ chồng A Phủ -  Tô Hoài) và nhân vật Tnú (Rừng xà nu - 

Nguyễn Trung Thành) để thấy được những phâm chất mới mẻ ờ Tnú.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audỉo CD)
Phần L Đọc -  hiểu
Câu 1: Học sinh trà lời chính xác câu chủ đề của đoạn 

trích là: Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng 
đẹp, một thứ tiếng hay. .

Câu 2: Đoạn ừích được viết bằng phương thức biểu 
đạt chính là nghị luận. Đoạn trích đã đua ra những biểu 
hiện cụ thể và sinh động để chứng tỏ vẻ đẹp của tiếng 
Việt. Điều này thể hiện rõ đặc điểm của phép lập luận 
trong văn nghị luận..

Câu 3: Các Phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
trích (2) là:

- Phép liên tường: nhà vãn sử dụng trường từ vựng về 
ngôn ngữ nhu tiếng Việt, tiếng nói, tiếng ta, nghe, câu 
kéo, tục ngữ,...

- Phép nối: sử đụng các từ như tuy vậy, lại, do đó, ...
“ Phép thế: “phương diện này” được dùng để thay thế

“phương tiện trao đổi tình cảm ý nghĩ giữa người với 
người”...

Giá trị cùa các phép liên kết là: Liên kết các câu ừong 
đoạn khi hướng về một chù đề duy nhất là làm sáng tỏ 
vẻ đẹp và cái hay của tiếng Việt, góp phần làm tâng tính 
thuyết phục cho lập luận của đoạn vãn..

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Một bộ phận giới trẻ hiện nay không có ý thức giữ 
gin sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách sử dụng 
nhừng từ ngữ, kí tự lạ chưa được chính thức đưa vào sử 
dụng ừong tiếng mẹ đẻ.

- Mặt khác, phần lớn giới trẻ vẫn biết dùng tiếng mẹ 
đẻ đúng cách, luôn có ý thức giữ gìn sự ừong sáng của 
nó.

- Là một người con của đất Việt, cần phải biết sử dụng 
tiếng mẹ đẻ sao cho đúng, cho hay. .

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Câu 1(2 mềm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đứng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yèu cầu về nội dung:
- Giải thích: Tác giả của đoạn trích đã đề cập đến một 

căn bệnh trầm kha trong xã hội ta hiện nay: căn bệnh đố 
kị.

Thái độ đố kị là tỏ ra khỏ chịu khi thấy người khác 
được hơn mình. Nếu không phải !à người có tâm trong 
sáng, ỉủc đó tâm đố kị sề xuất hiện. Sự nguy hiểm của 
tính đố kị chính là ở chỗ ác tâm, mang lòng thù ghét, 
thậm chí nghĩ ra cách làm hại người khác để thòa mãn 
thù hận của mình.

- Chửng minh, phân tích ý kiến:
+ Thực trạng của lòng đố kị xã hội hiện nay:
Có một căn bệnh đang phổ biến trong xã hội hiện nay, 

đó là căn bệnh đố kị. Biểu hiện của lòng đó kị rát phong 
phủ, nhưng tựu chung lại, nó là cảm giác bực bội, tức tối 
khi thấy người khác hơn mình. Khi đì học, đó là ghen 
ghét với người học giỏi hơn mình. Tại cơ quan, đó là câm 
giác khó chịu với người giỏi chuyên môn, được tín 
nhiệm, đạt nhiều danh hiệu cao quý hơn mình. Trong đòi 
sống, đó là sự tức tối khi thấy người này, người kia có 
ngôi nhà, chiếc xe đẹp hơn, hay đơn giản là tấm áo, tấm 
quần sang trọng hơn...

+ Nguyên nhân của người có thỏi đố kị là do thiếu tự 
tín, mặc cảm, tự ti mà lại sẵn lòng tự cao, tự đại. Có thể 
cỏn do lối sống cô độc, ít giao tíểp và thói quen hay chi 
trích, đả kích người khác. Một số do cuộc sống thiếu tinh 
cảm hoặc thường xuyên gặp thất bại trong cuộc sống 

+ Tác hạỉ cùa tính đố kị:
++ Người có tính ganh ghét, đố kị bao giờ cũng căng 

thẳng về tinh thần, tổn hại về sức khỏe. Họ sẽ bị chứng 
bệnh “stress” hành hạ.Là một người có tỉnh đố kị sẽ có 
rất ít thời gian để nhận ra và hưởng thụ nhiều điều tót 
đẹp trong cuộc sống.

++ Sự ganh ghét, đố kị phá hoại mối quan hệ giữa 
người với người. Vì ganh ghét, đố kị mà hòa khí bị rạn 
nứt, đổ vỡ, sức mạnh đoàn kết và sự hợp tác của tập thể 
bị tổn thương.

++ Lòng ganh ghét, đố kị còn cản trờ con người phát 
ỉriển tài năng. Trong một tập thể chỉ cần phảng phất chứt 
ỉòng ganh ghét, đố kị là nội bộ lủng củng, mất đoàn kết, 
mọi người không sao sống thân thiện, thoải mái, chân 
tình với nhau, nhân tài sẽ không cỏ môi trường thuận lợi 
để phát huy tác dụng.

+ Dan chứng: học sinh có thể đua dẫn chứng đan xen 
vào các luận điểm. Dưới đây là một vài dẫn chứng minh 
họa:

- Binh luận:
+ Lòng đố kị là một tính xấu cần khắc phục. Con 

ngưcri cần phải có lòng cao thượng, rộng rãi, biết vui vói 
thành công của người khác. Tình cảm cao thượng không 
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chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng 
thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ.

+ Hãy tập cạnh tranh một cách lành mạnh, chính 
đáng.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài được viết 

trong thời kì chống Pháp và Rừng xà nu của Nguyễn 
Trung Thành được viết trong thời kì chống Mĩ, nhưng cả 
hai tác phẩm đều đề cập đén sổ phận người nông dân 
miền núi bị áp bức dưới ách thống trị cùa bọií thực dân, 
đé quốc, tiêu biểu là nhân vật A Phủ vả Tnú.

' Có ý kiến cho rằng: ở Tnú không có vấn đề tìm 
đường, nhận đường như nhân vật A Phủ. Câu chuyện về 
Tnú được mở ra từ chỉnh chỗ A Phù dần khép lại. Điều 
đó có nghĩa Tnủ là thế hệ nối tiếp, đi sau sẽ có những 
bước phát triền và phẩm chất mới mẻ hơn so với thế hệ 
đàn ạnh-A Phù.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Hai tác già với hai tác phẩm:
++ Vợ chồng Â Phù là một truyện ngắn được rút ra từ 

tập Truyện Tây Bắc cùa Tô Hoài viét vào năm 1953 ngay 
sau chuyến thâm nhập thực tể cùa tác giả. Truyện đã 
được tặng giải Nhất cùa Hội Vãn nghệ Việt Nam 1954 - 
1955. Đấy là truyện ngẳn đặc sắc nhất của Tô Hoài nói 
riêng và của văn xuôi chống Pháp nói chung, tác phẩm 
ỉà một bức tranh chân thực về cuộc sống và thân phận 
khổ đau của những người nông dân nghèo miền núi dưới 
ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, đồng thời 
là bài ca về phẩm chất, sức sống, khát vọng tự do của 
con người lao động miền núi, ỉà hình ảnh con đuờng giải 
phóng và sự đổi đời của họ. Tiêu biểu cho những con 
người ấy là A Phủ.

++ Mỗi nhà văn thucmg có một vùng đất riêng, với 
Nguyễn Trung Thành đó là Tây Nguyên. Ông đã có rất 
nhiều những tác phẩm viết về mảng đề tài này, đặc biệt 
là hình ảnh cùa những con người bất khuất, kiên cường 
nơi núi rùng Tây Nguyên. Một trong những tác phẩm nổi 
bật nhất trong sáng tác của Nguyên Trung Thành là 
truyện ngắn Rừng xà nu. Tác phẩm là câu chuyện về dân 
làng Xô Man trong kháng chiến chống Mĩ. Trong sổ 
những con người hiên ngang bất khuất của làag Xô Man 
nổi bật lên ỉà hình ảnh Tnú. Câu chuyện về cuộc đời anh 
đã được tái hiện cụ thể qua lời kể của già làng bên bếp 
lửa nhà ung.

+ Giải thích vấn đề tìm đuờng, nhận đường:
++ Tìm đường, nhận đường là vấn đề nhận thức về lý 

tường - mục đích cao cả nhất của cuộc sống.
++ Nhân vật A Phủ của Tô Hoài được coi là nhân vật 

đang trên con đường đi tìm ỉý tường và nhận thức lý 
tưởng. Còn nhân vật Tnú đã có lý tưởng ngay từ khi anh 
còn nhỏ.

- Điểm giống nhau của hai nhân vật:
+ Đều sinh ra tù những vùng cao xa xôi, hèo lánh.
+ Đều mồ côi, lớn ỉên đều là những chàng trai khỏe 

mạnh, cường tráng. A Phủ được ví như con trâu tốt trong 
làng, Tnú được ví như cây xà nu cường ữáng bất chấp 
đạn bom, vươn thẳng lên đón ánh sảng mặt trời.

+ Cả Tnú và A Phủ đều sớm có phẩm chất dũng 
mãnh, căm thù cái ác, sự bất công và đi theo cách mạng.

- Điểm khác nhau cùa hai nhân vật:
+ Nhân vật A Phủ:
-H- Lai lịch, số phận: tác giả cho A Phủ xuất hiện khá 

đột ngột trong một hoàn cảnh ỉà cuộc đánh nhau với A 
Sử, bị bắt bị đánh đập tàn nhẫn ở nhà thống lý Pá Tra rồi 
mới kể về lai lịch của nhân vật. Đó là một người nghèo 
khổ đã mất hết cà cha mẹ và anh em trong một trận dịch 
đậu mùa khủng khiếp, đã phải sống kiếp bơ vơ khi còn 
rất nhỏ và người làng đôi bụng đã bắt A Phủ đưa xuống 
bản đổi lẩy thóc cùa nguờì Thái dưới cánh đồng. Không 
cam chịu cuộc sống khốn khổ, mới mười tuổi đầu, A Phù 
đã tợ khẳng định tính cách gan góc, một mình kiếm sống, 
học hỏỉ đủ thứ nghề: biết đúc lưỡi cày, cày giỏi và đi săn 
bò tót rất táo bạo. Khi lớn lên, A Phủ chằng những hiền 
lành, ỉao động giỏi mà còn có sức khòe horn người: công 
việc làm, hay đi săn, cái gì cũng làm phăng phăng.

++ Vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt, A Phủ vẫn 
sống một đời sống tâm hồn phóng khoáng, hồn nhiên, 
yêu đời, yêu chính nghĩa, tự tin của tuổi trẻ: đang tuổi 
chơi, trong ngậy Tết đền, dù chẳng có quân áo mới như 
trai làng khác, A Phủ chi cỏ độc một chiếc vòng trên cổ, 
A Phủ cũng cứ cùng trai làng đem sáo, kèn, con quay và 
của người Dao đi tìm người yêu ở các làng trong rừng. 
Vì vậy, A Phủ đã trở thành niềm mơ ước cùa biết bao cô 
gái Mèo. Họ kháo nhau đứa nào được A Phù cũng bằng 
có được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu.

++ Tính cách của A Phủ rẩt đặc biệt, gan góc, có ý 
thức phản kháng mỗi khỉ khôũg chịu nổi điều gì, tiêu 
biểu là việc đánh lại A Sử con quan. Chính từ sự việc 
này, anh bị thống lý Pá Tra bắt về đánh đập tàn nhẫn và 
phải trả giá bằng cả cuộc đời làm nô lệ cho nhà thong lý. 
Là đứa con cùa núi rừng tự do mà A Phủ vẫn không sao 
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thoát khỏi kiếp sống nô lệ. Bị đày đọa triền raiên ở nhà 
thổng lý Pá Tra khiển anh phải cam chịu kiếp sống bị 
khinh rẻ, bị ngược đãi và những công việc nặng nhọc, 
nguy hiểm như cày ruộng, cuốc nưong, săn bò tót, bẫy 
hổ, chăn ngựa quanh năm một thân một mình rong ruổi 
ngoài gò bãi, nương rừng nhưng vẫn cá tính gan góc và 
tinh thần phản kháng mạnh mẽ. Anh bị thống lý trói đứng 
vào cột vì để hổ bắt mất một con bỏ. Nhưng với khát 
vọng sổng mãnh liệt, bản chất gan góc, bất khuất sẵn có, 
anh không van xin, không cầu cứu, cũng không cam chịu 
chết mà tìm mọi cách tự giải thoát: Đêm đến, Á Phủ cúi 
xuỗng nhay đứt hai đầu dây, nhích dần dây trói một bên 
tay và khi được Mị cứu, anh quật sức vùng chạy thoát. 
Cuộc giải thoát ấy chính ỉà ý thức làm người, là tinh thần 
phàun kháng của A Phủ.

++ Có cá tính mạnh mẽ như vậy nhưng vì sao A Phủ 
vẫn phải tập tễnh đi giết lợn phục dịch những kè vừa 
hành hạ mình? Vì sao anh vẫn phải nghe lời thống lý tự 
đi lấy cọc, đóng cọc, lấy dây để hắn trói minh? Vì sao 
một mình rong niổi cùng đàn trâu, đản ngựa ngoài rừng 
mà không chạy fron? Đó là vì thói quen cam chịu, cam 
phận của người nông dân trên các vùng núi cao, khi ánh 
sáng của Đảng chưa vươn tới. Họ sống như trong đêm 
tối không biết đường ra, không ai chỉ đường vạch lối. Để 
đến khi cải chết cận kề, họ mới biết dựa vảo nhau để 
giành giật ỉấy sự sổng.

Tô Hoài rất biện chúng trong hai mặt đối lập của 
nhân vật và chỉ ra cho người đọc thấy đó là bước tìm 
đường, nhận đường của A Phủ để sau này sang Phiềng 
Sa gặp A Châu (con người cùa Đảng), anh được giác ngộ 
và sẵn sàng cầm súng ừờ thành đu kích quay về giải 
phóng quê hương.

+ Nhân vật Tnú:
++ Khác với nhân vật A Phù, câu chuyện cuộc đời 

Tnú được mở ra từ chinh câu chuyện về Á Phủ được khép 
lại. Tnú mồ côi nhưng được sống trong vòng tay yêu 
thương đùm bọc của dân làng Xô Man, được gần cán bộ 
cảch mạng ỉà anh Quyết. Cả buôn làng Xô Man đều là 
những người có lòng trung thành với cách mạng trong 
những thời điểm khốc liệt nhất, kẻ thù khủng bố gay gắt 
nhất, cả làng vẫn thay nhau đi nuôi giấu cán bộ, vẫn tin 
tưỏng ở Đảng và cách mạng. Tnú có những điều kiện mà 
các nhân vật anh hùng miền sơn cước trước đó chưa có, 
hay chỉ có khi đã trài qua vô vản đau khổ, gian truân. Vì 
thể, ở Tnú không còn là nhân vật tìm đường, nhận đường 
nữa, anh đã có những điều kiện thuận ỉợỉ và phẩm cbất 
mới mẻ, vượt xa so với A Phủ.
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++ Tính cách của Tnú bộc lộ ngay tử khi còn nhỏ, 
Tnú là con người gan góc, đũng cảm, mưu trí, táo bạo và 
đậc biệt trung thành với cách mạng. Từ nhò, Tnú đã tham 
gia tìểp tể, nuôi giấu cán bộ là anh Quyết. Học chữ thì 
Tnú hay quên nhưng đi rừng thì DÓ rất sáng dạ. Tnứ xé 
rùng mà đi, lựa chồ thác mạnh mà bơì. Khi bị giặc bắt, 
Tnú nuốt thư vào bụng, bị tra tẩn Tnú nhất định không 
khai, giặt hỏi cộng sàn ờ đâu, Tnú chỉ tay vào bụng. Làm 
liên lạc, Tnú thông minh, nhanh nhẹn và dũng cảm, anh 
hội tụ đầy đù phẩm chất của một chú bé liên lạc với quyết 
tâm lớn lên sẽ thay thế anh Quyết làm cách mạng. Tnú 
là hình ảnh của thiếu niên Việt Nam anh hùng, là hình 
ảnh của chú bé Lượm trong bài thơ cùa Tố Hữu, luồn 
hoàn thành tốt nghĩa phụ íỉên lạc, anh dũng. Đó là những 
đặc điềm cần thiết để tạo nên hình tượng người cách 
mạng Tnú trưởng thành có tính kỉ luật cao, tuyệt đổi 
trung thành với cách mạng sau này.

+ Tnú là người yêu thương, gắn bó với buôn làng, là 
đứa con của iàng Xô Man. Khỉ đi bộ đội về thăm làng 
một đêm, Tnú xúc động để cho vòi nước của làng mình 
giội lên khắp người như ngày trước. Lòng anh trong như 
con suối, anh yêu làng, yêu nước, gan góc, dũng cảm, 
mưu trí, không sợ hi sinh, trung thành tuyệt đổi với cách 
mạng. Phẩm chất đẹp đẽ này đã được minh chứng qua 
thời gian và các sự kiện: Tnú cùng Mai đi tiếp tể cho cán 
bộ, làm giao ỉiên rồi bị bắt, bị tra tấn và tù đày... Khi 
vượt ngục trở về, Tnú đã thảnh chàng trai hoàn hảo, rắn 
chắc, cao lớn, đẹp đẽ như cây xà nu cường tráng nhất 
khu rừng, nhu tráng sĩ Đăm Săn, Xinh Nhã thuở xưa, 
lãnh đạo dân làng kháng chiến.

-H- Tnú có một trái tim yêu thương và sục sôi căm thù 
giặc, anh sống rắt nghĩa tình và luôn mang trong mình 
ba mối thù lớn: thù của bản thân, thù của gia đinh, thủ 
của buôn làng. Khi vượt ngục về làng, Tnú mang trong 
mình sức mạnh của ỉòng căm thù và ý chí của những năm 
tháng được rèn tuyện trong tù rồi anh có gia đình và hạnh 
phúc với vợ con. Giặc về làng tra tấn vợ con anh. Tnú 
tận mắt chứng kiến cảnh kẻ thù đánh đập vợ con: Cây 
sắt thứ hai đập vào trước ngục Mai... Trận mưa cây sẳí 
mỗi lủc một dồn dập. Không nghe thấy tiếng thét của 
Mai nữa. Chi nghe đúa bẻ khóc ré lên một tiếng rồi im 
bặt... Tnú quay lại... Ở chỗ hai con mắt anh hây giờ là 
hai cục lửa ỉớn. Anh bứt đứt hàng chục quả vả, mắt anh 
thành ngọn lửa, ỉửa căm thù bừng cháy dữ dội, anh lao 
ra xông vào giữa bọn giặc nhung chỉ với bai bàn tay 
không, Tnủ không thể cứu sống vợ con. Kẻ thù đùng 
nhựa xà nu đốt mười ngón tay Tnú hòng tiêu diệt ỷ chí 
quyền iỢi của độc giả
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của anh nhimg chúng không thể đốt được lòng dũng cảm 
và sự kiên cường Tnú không thèm, không thèm kều van... 
. Bọn giặc tra tấn anh bằng chính khối nhựa cùa buôn 
làng, mười ngón tay Tnú thành mười ngọn đuốc căm thù, 
ngọn lửa kêu gọi đấu ỉranh cách mạng.

Cuộc đời bi tráng và con đường đến với cách 
mạng của Tnủ là điển hình cho con đường sống và đán 
với cách mạng cùa người dân Tây Nguyên, góp phần làm 
sáng tỏ chân lí của thời đại, phải đùng bạo lực cách mạng 
để tiêu diệt bạo lực phản cách mạng, đấu tranh vũ trang 
là con đường tất yếu để tự giải phóng và cũng lả con 
duờng duy nhất.

- Đánh giá:
+ Tnú - người anh hùng mà cụ Met kể trong cái đêm 

dài ấy có những phẩm chất thật đáng quý. Anh may mắn 
hơn so với thế hệ đàn anh của mình như anh hùng núp 
và A Phủ, không còn phải sổng kiếp tôi đòi cam phận, 
cam chịu và được thừa hưởng phong trào cách mạng từ 
cuộc khảng chiến chống pháp của dân tộc. Nhưng:

Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành.
Tất cả các anh đểu là những con ngựời ưu tú của núi 

rừng Tây Bắc, Tây Nguyên trong các cuộc đấu tranh vệ 
quốc, mang ừong mình chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của đân tộc Việt Nam, mãi mãi là 
tấm gưomg sáng cho các thế hệ tiếp nối.

+ Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủt Tô Hoài đã rất 
thấu hiểu nỗi khổ của người dân miền nút, từ đỏ thấy 
được sự thức tình, sự vùng dậy của họ, trước hát là thoát 
khỏi dây ừóỉ của cường quyền và thần quyền. Quá trình 
giác ngộ cách mạng của A Phủ tiêu biểu cho con đường

đến với Đảng, đán với cách mạng của đồng bào các dân 
tộc ít người ờ miền núi Tây Bắc. Tô Hoài khi tái hiệa 
bức tranh hiện thực với những nét bản chất cùa nó, không 
thể không miêu tả quá trình vận động mang tính quy luật 
của cuộc sống. Đây cũng là giá trị nhân đạo và tiến bộ 
của Vợ chồng A Phủ.

+ Xây dụng thành công nhân vật Tnú, nhà văn đã 
khấc họa được hình ảnh tiêu biểu của con người mang 
đậm dòng máu, tính cách của núi rừng Tây Nguyên. Và 
qua hình tượng Tnú, Nguyễn Trung Thành còn gọi ra 
được số phận và phẩm chất của cả cộng đồng trong cuộc 
chiến đấu bảo vệ buôn làng thân yêu. Đó là tình cảm gắn 
bó thiết tha sâu nặng với quê hưcmg đất nước, với núi 
rừng Tây Nguyên, là lòng căm thù giặc sâu sắc, một lòng 
một dạ đi theo cách mạng, không ngại khó khăn, gian 
khổ, hy sinh, tin tường tuyệt đối vào sự thắng lợi cùa 
cách mạng.

3. Kết bà i:
- Qua sự so sánh hai nhân vật A Phù trong tác phẩm 

của Tô Hoài và Tnú ừong tác phẩm của Nguyễn Trung 
Thành, thấy được sự khép lại câu chuyện cùa A Phù là 
sự mở ra câu chuyện của Tnú. Từ đó thấy được sự vận 
động, phát triển của thế hệ sau ừong cuộc kháng chiến 
mang đậm chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc so 
với thế hệ trước.

- Khẳng định tài năng xây dựng hình tượng nhân vật 
sắc sảo, đậm giá trị nhân vãn cùa Tô Hoài và Nguyễn 
Trung Thành. Chính tài năng nghệ thuật cũng như tấm 
lòng của nhà văn đã khiến cho nhân vật có sức sống 
trường tồn và hấp đẫn trong Lòng độc giả.
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ĐỀ SÓ 12
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) 
Bọc đoạn trích sau vồ thực hiện các yêu cầu:

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kình qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song 
nhất định thẳng lợi hoàn toàn.

Đỏ là điều chắc chắn.
Tôi có ý  định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và 

chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quỷ cùa chúng ta.
Kể theo đố, tôi sẽ thay mặt nhân ta đi thăm Vớ cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa 

và các nước bầu bạn khắp năm châu và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước cùa nhân dân ta.
(Hồ Chí Minh, Di chúc, in trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc giã)
Câu 1: Chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên..
Câu 2: Tác giả của đoạn trích hướng bài viết đến những đối tượng nào? Tại sao anh (chị) nhận ra điều 

đó?.
Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép ỉiên kết trong đoạn trích trên? .
Câu 4’. Tương lai mà Hồ Chí Minh đự đoán trong di chúc thể hiện vẻ đẹp nào của Người? Trong khoảng 

5 -7  dòng, thể hiện suy nghĩ của anh (chị) về nét đẹp đó..

Phần II. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm):
Trong bức thư cùa một du học sinh Nhật bàn về “văn hỏa Việt” có đoạn:
"Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hể nểu 4000 năm vãn hiến chỉ là một 

chương trong sách ỈỊch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường”.
Là một người Việt trẻ tuổi, anh/chị suy nghĩ như thể nào về ý kiến trên? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 

200 từ.
Câu 2 (5 điểm):
Cảm nhận của anh/ chị về chi tiểt “bát cháo hành” (ChíPhèo - Nam Cao) và chi tiết “nồi cháo cám” (Vợ 

nhặt - Kim Lân) để thấy được giá tộ  của những chi tiết nghệ thuật này.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm auđio CD)
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích là lời khẳng 

định chắc chắn của Chù tịch Hồ Chí Minh về thắng lợi 
hoàn toàn của dân tộc ỉa ỉrong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước và mong muốn, dự định của Người vào 
ngày trọng đại khi dân tộc ta giành chiến thắng..

Câu 2: Đoạn trích hướng tới đối tượng là toàn thể 
nhân dân Việt Nam, các nước anh em trong phe xã hội 
chù nghĩa và bầu bạn khắp năm châu, những nước luôn 
luôn ủng hộ và sát cánh với nước Việt Nam ta.

Người đọc nhận ra điều đó vì Người đã nhắc đến các 
đối tượng này trong bài viết của mình, bài viết không hề 
gửi đến riêng một đổi tượng nào. Cụ thể các từ trong 
72 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng

đoạn trích thể hiện điều đó là: đề chúc mừng đồng bào, 
cản bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cạ phụ 
lão,các cháu thanh niên và nhi đồngyéu quý của chúng 
ta. Ke theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân ta đi thăm và cảm 
ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các 
nưởc bầu bạn khắp năm chãu đã giúp đỡ cuộc chống 
Mỹ cứu nước cùa nhân dân ta.

Đối với ý hỏi thử hai, học sinh có thể trả lời như sau 
thì vẫn cho điểm tối đa: Vì nội dung của bài viết nhàm 
tuyên bố những dự định cùa Hồ Chí Minh tới tất cả 
những đổi tượng trên nên người đọc nhận ra những đổi 
tượng mà Người huóng tới trong bài viết..

Cầu 3: Các phép liên kết:
day đù các quyền lựi của độc giả
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- Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng truờng từ vựng về 
nhân dân: đồng bào, cán bộ, chiến sĩ anh hùng, cụ phụ 
lão...

- Phép thế: “đỏ” đùng để thay thế cho “Cuộc chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, 
hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn 
toàn”

- Phép nối: “kể theo đó” .
Giá trị của phép liên kết: Hướng nội dung của đoạn 

trích đến chủ đề ỉà lời dự đoán của Bác về chiến thắng 
của dân tộc ta ,.

Câu 4: Học sinh triển khai thảnh đoạn trong khoảng 
5 -7 dòng viết về vẻ đẹp của Bác, đó có thể là vẻ đẹp của 
lòng lạc quan, vẻ đẹp của lòng yêu nước sâu sắc, tùy học 
sinh cảm nhận,.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Vêu cầu về hỉnh thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng tù, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích ý  kiển
Tự hào: là sự hãnh diện, tự tin về điểu gì đó, 4000 

năm văn hiển: là quá trình lịch sử dài lâu, gắn liền vói 
công cuộc dựng nước vả giữ nước, tạo nên những truyền 
thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp của dân tộc. xấu hồ: 
cảm giác hổ thẹn vi ỉỗi lầm hoặc sự kém cỏi, không xứng 
đáng. 4000 năm văn hiến chi là một chương trong sách 
ỉịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời 
thường'': chỉ sự tương phản đầy nghịch lý, nhấn mạnh 
những truyền thống văn hoá lâu đời tốt đẹp chỉ là lý 
thuyết đỏng khung trong sử sách, còn thực tế đời sống 
không chứng minh cho trụyển thống văn hoá lâu đời đó.

Ý cả câu ỉà một lời cảnh tình đối với mỗi người Việt 
Nam; không nên ngủ quên trong quả khứ và hãnh diện 
về truyền thong vân hoả lâu đời của dân tộc mà cần để 
truyền thểng vãn koá tét đẹp đó thể hiện trong thực tế 
cuộc sổng hằng ngày.

Phân tích, bình luận ỷ  Men
+ Vì sao nói "thật đảng tự hào Vỉ' Việt Nam có 4000 

năm văn hiển ”?
Trong suốt 4000 năm đựng nước và giữ nước, cha 

ông ta đã tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần, hình

thành bản sắc văn hoá của dân tộc với nhũng nét tốt đẹp, 
biểu hiện phong phú ờ nhiều lĩnh vực của đời sống.

+ Vì sao nói “Thật xẩu hổ nếu 4000 năm văn hiến 
chi là một chương trong sách ¡ịch sử chứ không được thể 
hiện trong cách hành xừ đời thường’7

-H-VÌ 4000 năm văn hiến là nền tảng, hành trang quý 
báu, nhưng nó hoàn toàn lả thành tựu của quá khứ. 
Không thể chỉ tự hào về những điều trong sử sách, vì văn 
hoá của một dân tộc cần biểu hiện thành những điều cụ 
thể trong cuộc sống hiện tại.

++Thực té hiện nay đáng cảnh báo vì sự xuống cấp 
của những giá trị văn hoá trong lối sống, VD: truyền 
thống nhân đạo, tưcmg thân tương ái ngàn xưa đang dửng 
trước nguy cơ bị đẩy lùi bởi thói vô cảm và chủ nghĩa cá 
nhân; truyền thống trọng tình nghĩa mai một trước chủ 
nghĩa thực đụng và toan tính...

Bài học nhận thức và hành động
+ Ỷ kiển trên có tác dụng nhắc nhờ, cảnh tình mỗi 

người Việt Nam nhìn lại chính mình, đề biết trân trọng 
quá khứ cùa cha ông đồng thời có ý thức gỉn giữ và phát 
triển những truyền thống văn hoá tốt đẹp trong hiện tại.

+ Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu không ghi nhận 
những tấm gương nỗ lực để bảo vệ và phát huy truyền 
thống đó trong đời sống.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài

- Đề tài người nông dân đã khơi nguồn cảm hứng cho 
nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ. Viết về đề tài người nông 
dân không thể không kể đến hai tác giả lón là Nam Cao 
với Chỉ Phèo và Kim Lân với Vợ nhặt.

- Mỗi tác phẩm có một sự khám phá về hình tượng 
người nông dân, bộc lộ tư tường mà các nhả văn muốn 
gừi gắm. Khám phá người nông dân Việt Nam, hai nhà 
vãn đã khám phá những điều nhỏ bé, hạnh phúc đời 
thường. Ở Chí Phèo là sự phát hiện bản chất luơng thiện 
ở người nông dân vốn đã “bị tha hóa”. Ở Vợ nhặt là niềm 
tin, tình yêu thương con người giữa nạn đói và cái chết. 
Đặc biệt, ờ cả hai tác phẩm đều có những chi tiết nghệ 
thuật đặc sắc, là bước ngoặt trong đòi sống tinh thần của 
nhân vật. Chi tiết “bát chảo hành” trong truyện ngăn Chỉ 
Phèo và chi tiết “hớ/ cháo cám" trong truyện ngắn Vợ 
nhặt là hai chi tiết đặc sắc như vậy.

2. Thân bài
- Khái quát về tác phẩm
Chỉ Phèo (1939) là truyện ngắn xuất sắc của Nam 

Cao viết về đề tài người nông dân. Truyện ngắn kết tinh
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nhung tlm t6i, khim phi cua nhi vin tir hinh tugng 
ngtroi nong dan, bgc lo tir tucmg nhan dao thong thiet 
cua tic gia. Trong tic pham, Nam Cao da kha thanh cong 
khi mieu ta dien bien tam li cua nhan vat Chi Phdo sau 
cugc gap go vai Thj Nor khi hin tinh nrgu, suy nglm v8 
cugc diri. Cugc gSp gd do da thuc tinh Chi, khien Chi tir 
mot “con quy dir cua lang Vu Dai” tra lai thanh ngucri 
n6ng dan lucmg thi?n khit khao cugc song con ngucri 
minh li?t cho dO. phii chit.

Vo nhat li truy?n ngan tieu bieu cua Kim Lan viet ve 
n6ng th6n Viet Nam truac Cich mamg khi ma cai doi cai 
chit dang rinh rip. Truyendugc in trong tap Con cho 
xau xi (1962). Qua V<? nhat Kim Lan di tii hif n hinh anh 
cua ngucri nong dan lao dong ngheo trong dcri song x2 
hoi chenh venh cyrc nhpc. The nhung, khac vcri Nam 
Cao, kMc vcri ngucri nong din bj tha h6a, bj ruong bo 
gay gat, bi huy ho£i ve ca nhan hinh Ian nhan tinh, ngucri 
n6ng dan trong sing tic cua Kim Lin li nhung con ngucri 
binh di ct nhung ling que binh dj nhung phai chiu canh 
cai doi hanh ha, cii chit rinh rap. Nhung trong cai canh 
kh6n cilng ay, ¿r nhimg ngucri nong dan nhu Tring, nhu 
bi cu Tir, nhu thj van sang len tinh yeu thucmg danh cho 
nhau. D£c biet truy?n ngan li stf phit hi|n nhung chi tilt 
dac sac.

Chi tilt li nhung tinh tilt nho nhat, tham chi li vun 
vat c6 the bi bo qua, nhung nhung chi tilt do deu c6 tic 
dgng Ion den dien bien tam li vi s6 phan cua nhan vat. 
Neu tieng sao trong dem tinh miia xuan danh thuc sue 
song tilm tang da ngu quen trong nguiri Mi de Mi biet 
phan khing, biet dau tranh cho h^nh phiic cua minh (Vp 
chdngA Phu- T6 Hoii) thi bit chio hinh cua Thi Na li 
chi tiet quan trpng, danh thuc khao khit muon lam ngucri 
lucmg thi$n trong Chi Phdo. Ben canh do, chi tiet “noi 
chao cam” trong b&a Sn ngay d6i cua gia dinh Trang lai 
li hinh inh vb mpt hien thuc kh6c li£t cua doi ngheo va 
chit ch6c. Hai chi tilt do dlu li phit hi?n quan trgng cua 
Nam Cao vi Kim Lin.

- Chi tiet bit chio hinh.
+ Chi tilt bat chao hanh dugc Nam Cao mieu ta li bit 

chio hinh do Thi Ncr mang den gjai ruou cho Chi Ph&o. 
Dem hom truac, trong con say, Chi' gip Thi vi giua hin 
vi thj da co mgt dem ben nhau. Sang hom sau, biet Chi 
Phfco bj th6 mOt tr£n thira sdng thilu chit, thj da nghT 
ngay din vi£c cho hin chao hanh “ra dupe md hoi thi 
nh$ nguai ngay do ma’\  nghT la lam sang thj ch?y ngay 
di tim gao, hinh thi may ra nhi thj c6n.
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+Nam Cao mieu ta ngu6n g6c bit chio hinh rit ki 
cang, truac het do la lieu thudc giai nrgu, sau cung do la 
bit chio cua tinh yeu thucmg, cua long ngucri am ap. “BcU 
chao hanh” la tugng trung cho tinh yeu cua hai con 
ngucri bi dat ra ngoii le cua x3 hoi, Chi thi la Kcon quy 
die lang Vu Dai ”, th} Nd lai la “ngic&i dem ba xdu ma che 
quy hah” hon nua lai “da hai ”, "nha lai co ma hui”. Hai 
con ngucri kh6n kho do da bi x3 hpi lang Vu D̂ ii tir ch6i, 
kh6ng chap nhan d?t hp trong xi hgi lucmg thi?n cua con 
ngucri. Nam Cao vcri viec khac hQa chi tiet niy, ong xumg 
dang la nha van cua chu nghTa nhan dao, khi da phat hi§n 
ra tinh yeu giua hai con nguiri di hgm, vi mieu ta tinh 
yeu do vci moi cung bac tinh cam, giong nhu nhflmg tinh 
yeu kMc.

+ Ngoai ra “bat chao hanh” con tugng trung cho tinh 
cam dong I09.1, cho tinh thucmg ma con ngucri dinh cho 
nhau khien ngudi ta tuong rang cdi cich thi doi xu voi 
Chi nhu la me doi xu vai con, nhu la chi cham soc em. 
Qua that, neu thi Ncr vcri bat chao hanh danh thuc niem 
khit khao lam nguiri lucmg thien cua Chi, thi Chi da danh 
thuc bin ning cua ngucri phu nu nim trong con nguai di 
hgm, xau xi nhu thj. Hai con ngucri khon kho ay da tim 
thay nhau, da khai day cho nhau nhung niem khit khao 
ve mpt cugc song binh thuong.

+ Chi tilt do dugc mieu ta qua dong suy nght cua 
nhan vat thi Na “Tieng va chong thdy nguang ngupng 
ma thinh thich”. Do la dieu mong muon am tham cua 
con nguai khon ngm ay chang. Hay s\r khoii lac ve xic 
thjt da lam noi day nhung tinh tinh mi thj chua bao gicr 
biet?

+ “Bat chao hanh” cua thi da tac dpng rat lan din tam 
li, nh(m thurc cua Chi Ph£o. Neu truac khi thi buac vio, 
hin da co nhflug cam nhan v! cugc s6ng xung quanh, vl 
am thanh cua cuoc song lucmg thien, roi nhung am thanh 
do danh thuc suy nghT ve mgt giac ma xa xoi trong qua 
khu cua hin, khien hin bimg tinh nh$n thuc dugc tucmg 
lgi vcri tuoi gia, doi ret va c6 dgc, thi bay gicr, sau khi 
dugc “ngucri dan ba cho” bat chao hanh, hin “ngac 
nhien” boi tu truac din nay chua co ai cho khong hin 
cii gi, tit ca deu li hin phai cuop giat, doa nat mdi c6 
dugc. Sau do la hang loat nhung cam xuc a Chi Phdo: 
bang khuing, vua vui lai vua buon, vua nhu la an nan, 
hoi h£n. Chi da thay dugc tinh yeu thucmg trong bat chao 
hinh vi ca tinh thuong giua nhung con ngudi, mo ra 
nhieu ioi di trong cugc d£ri hin. Du ring loi di do rat mo 
ho nhimg hin cung ler mor cam nhan dugc, danh diu sir 
thurc tinh dan dan cua Chi Phto. Ban tinh lucmg thi?n cua 
quyen l̂ i cua d$c gto
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Chí không biến mất hoàn toàn mà chỉ bị che lấp đi. 
Giống như một đốm sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm 
tối. Bản tính đó vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim Chí 
Phèo mà “bát cháo hành” của thị Nờ đã đánh thức bản 
tính vốn đã bị che lấp từ lâu ẩy. Hắn thèm lương thiện, 
hắn muốn trở thành người lương thiện biết bao. Tất cả 
những khát khao đó của Chí đều đặt cả vào Thị Nở. Thị 
sẽ ià người mở đường cho hắn, thị đã chung sống được 
vói hắn tại sao mọi người lại không thể. Đối với Chí,Thị 
không chỉ là người yêu mà thị còn là cây cầu nối hắn với 
thế giới người ỉương thiện mà bấy lâu nay hẳn bị đặt ra 
ngoài.

+ “Báí cháo hành” đã gợi cho Chí nhiều suy nghĩ, 
nhiều khát khao, đầu tiên là khát khao được chung sống 
với Thị Nở. Chí Phèo ướm lời “Giá cứ thế này mãi thì 
thích nhỉ” câu nói đó thể hiện niềm mong ước nhỏ nhoi 
của Chí: ốm thì được ăn cháo hành, ốm thì có người 
chăm sóc. Đó là ước muốn bỉnh dị, nhưng xa vời với 
người nông dân khốn khổ này. Mơ hồ cảm thấy điều ấy 
nên Chí nói vói thỉ bàng một tâm trạng phấp phỏng lo 
lắng “Bạy là mình sang đây ở chung váfi tớ một nhà cho 
vui”. Lời tỏ tình bình dị cửa Chí Phèo nhưng chứa đựng 
niềm khát khao có một gia đình nho nhỏ, mơ ước từ cái 
thuở xa xưa của anh canh điền hiền lành có chồng cuốc 
mướà, cày thuê vợ dệt vải.

Tiểu kết:
- Chi tiết “bát cháo hành” là sự phát hiện tính tế của 

nhà văn Nam Cao. Qua đó nhà văn muốn khẳng định 
phẩm chất tét đẹp của con người. Đối với Nam Cao bản 
chất tốt đẹp cùa người nông dân không bao giờ mất đi, 
Chí Phèo sau khi gặp thị Nờ, nhận được tình yêu thương 
từ thị thông qua bát cháo hành, hắn đã khát khao được 
trờ lại cuộc sống lưotng thiện. Và khi sự khát khao Iuơng 
thiện đã trờ lại thì nó sẽ không mất đi, cho dù ngưòi nông 
dân có phải trả giả bằng cáị chết để bào vệ điều đỏ.

- Cuối truyện, Chí Phèo bị Thị Nở cự tuyệt, những lời 
lẽ của bà cô thị cũng ỉà định kỉến của xã hội. Chỉ đã bị 
gạt ra khỏi xẫ hội thi hắn không thể nào trớ về nữa. 
Nhưng không chấp nhận kiểp sống của con quỷ dữ, Chí 
Phèo đã cầm dao đâm chết Bá Kiến rồi tự sát. Cái chết 
của Chí Phèo khiến người đọc chúng ta cứ băn khoăn 
mãi: Lổi thoát nào cho người nông dân khốn khổ này. 
Cho đến lúc chết, hắn vẫn cứ thấy thoảng hương cháo 
hành- hương vị của cuộc sống lương thiện.

- Chi tiết “nồi cháo cám”:
+ Chi tiết “nồi cháo cám” là chi tiết xuất hiện ờ phần

miêu tả trong bữa cơm đầu tiên khí người vợ nhật về làm 
đâu.

+ Trở lại với truyện Vợ nhặt, câu chuyện là bửc tranh 
ngày đói tàn tạ xơ xác của nông thôn Việt Nam trước 
cách mạng. Anh cu Tràng là anh phu xe cục mịch, xấu 
xí và ế vợ. Nhưng trong những ngày đói kéra, tình cờ 
anh “nhặt” được vợ. Người đàn bà theo không anh về là 
người đàn bà xa ỉạ, không tên, không quê quán. Chi vói 
bốn bát bánh đúc và câu hò vu vơ, Thị đã theo về làm vợ 
Tràng. Cái đói đã hủy hoại nhân hình của thị, biến thị 
thành người đàn bà gầy khô, quần áo rách “như tổ đỉa”, 
cái đói cũng hủy hoại luôn cả nhân cách của con người, 
khiến thị bỏ qua sĩ diện của một người con gái theo 
không về làm vợ người đàn ông xa lạ. Qua ngòi bút miêu 
tả của Kim Lân, số phận con người hiện lên thật rẻ rúng, 
nhỏ nhoi. Trong cái đói, thị lấy Tràng để có noi bấu víu, 
để chạy ừốn cái chết đang rình rập. Nhưng không, gia 
cảnh Tràng cũng nghèo đói, khó khăn không kém. Thị 
nhìn gia cảnh ấy và “thở dài”. Cái thở dài của thị là sự 
chấp nhận làm hòa với số phận. Thị lấy Tràng để chạy 
trốn cái đói, nhung cũng không thể trốn được. Nhưng bù 
lại, thị được Tràng và bà cụ Tứ hết lòng đón nhận, hết 
lòng yêu thưcmg. Sau một ngày về làm vợ Tràng, thị đã 
trở ỉại là một người phụ nữ nết na, hiền thục, không còn 
cái vẻ chao chát, chỏng lỏn như khi Tràng gặp thị ngoài 
chợ nữa. Sáng hôm sau, trong bữa cơm đầu tiên khi thị 
về làm vợ Tràng được nhà văn Kim Lân miêu tả thật 
thảm hại “chỉ có độc một cái mẹt chuối thái rối, một đĩa 
muối ăn với cháo”... bữa com trôi qua trong vui vé, 
nhưng chi một loáng là hết sạch. “Nồi cháo cám” được 
bà cụ Tứ chuẩn bị rồi mang lên cho con trai và con dâu 
ăn.

+ Nếu chi tiết “bát cháo hành” là biểu trưng cho tình 
yêu thương của thị Nở dành cho Chí thì “nồi cháo cám” 
cũng lả biểu trưng cho tình yêu thương của bà cụ Tứ 
dành cho các con. Trong ngày đói kém, tỉnh yêu thương 
của người mẹ già ấy hiện lên thật đáng thương. “Bà ião 
lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng lên một cái nồi nghi 
ngút”, “vừa khuấy vừa cười”... Hình ảnh của người mẹ 
nông dân dưới ngòi bút miêu tả của nhà vãn Kim Lân 
hiện lên thật xót xa. Nhưng ờ đây nhà văn đã rất tinh ý 
khi miêu tả phản ứng của các nhân vật khi ăn “cháo 
cám”. Cô con dâu mới được nhà văn miêu tả “Hai con 
mắt thị tối lại”, “thị điềm nhiên và vào miệng”.

+ Có thể nói Kim Lân là nhà văn thấu hiểu tâm lí 
ngơời nông dân rất sâu sắc. Cái “tối mắt lại” của người

gần cuối cùa truyện ngắn Vợ nhặt. Chi tiết được nhà vãn vợ nhặt là chi tiết miêu tả hiện thực đói kém và chết chóc.
Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tõt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 75
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Thj lly Trang de chay tr6n cdi chet, nhung cuoi cung cdi 
chit cai doi l î van khong bu6ng tha thi. Nhu thai dp cua 
thi lai “diem nhien vi vio mieng” tuc li thi chap nhan. 
Chip nhan gin b6 vai gia dinh nay, chap nhan thoa hiep 
vcri cupc s6ng doi ngheo, thoa hiep vai cdi chit. Hien 
thuc cay ding d6i kho Ien loi vio trong tam tu cua timg 
nguai. Hi§n thyc ay xua tan di nhung ao vpng vi tuong 
I91 mil m? con b i cy Tir viira mod ve len “ Khi nao c6 tiln 
ta mua mly d6i ga... ngodnh di ngoanh l?i cha may mi 
co ngay dan ga cho ma xem”.

+ Hien thuc cua doi ngheo hien dien ngay trong "noi 
chao cam”: “Trang nhdn mdVchun mui” ‘‘mieng cdm 
ding chdt ngh?n bu trong co”, khong khi gia dinh vui ve 
da bien mlt, bua com khong ai noi vai ai cau gi... co 
mot noi tui hdn len loi vio trong tim tri hp.

Tieu ket
- Bang vi£c phdt hien vi mieu ta chi tiet “n6i chdo 

cam”, Kim Lan da len tilng to cdo hi?n thuc den tfii 
duang thai. Nan doi va cai chit luon rinh rap cupc song 
cua ngudi ndng dan. Nhung ding sau do cung lip ldnh 
niem tin, tinh yeu thuong cua nha vSn vao con ngudi, 
ring Thing, thi, bi cy Tur, hp se doi ddi, se c6 mot cupc 
s6ng tuong lai tuoi sang han, Chi tilt “la cd do bay phlp 
phdi” trong suy nghi cua Tring li chi tilt thi hien niem 
tin do.

- Diem gap ga giua hai chi tilt:
+ Hai chi tiet “bat chao hinh” va “noi chao cam” deu

li phit hi$n tinh tl vi giiu sue goi cua nha vdn.
+ “Bat chao hanh” cua Thj Nd va “noi chao cam” cua 

bi cy Tu tuy dan gian ve vat chit nhung chua dyng tinh 
cam yeu thuong Icm lao vo bd.

+ C6 gid tri thuc tinh vi niem tin vao vao tuong lai, 
cupc song t6t dep han.

+ Phai biy hign thyc xi hpi den t6i, kho eye vi vi len 
tilng t6 cdo xi h6i n6ng thon Viet Nam thoi nat duang 
thdi, xi hpi mi bdp nghet ngudi nong din, khong cho hp 
con duang trd ve luong thien (Chi Pkeo), xi hpi mi cdi 
doi cai chit iudn lan khult rinh rap (Va nhat).

+ Nhung tren het, qua hai chi tiet do, nha van muon 
khang dinh niem tin vao tinh yeu thucmg cua con ngucri 
vi sy doi thay xi hpi.

- Diem rieng biet:
+ “Bat chao hanh” !a hieri thin cho tinh yeu thuong 

ciing cdnh ngp giua hai con ngudi deu “khong duprc coi 
la ngudi” nhu Chi Pheo va Thj Nd.

++ Mang gid tri thuc tinh, danh thuc ban nang trong 
Chi vi Thj, de Chi tinh tdo nh$n ra hien thyc cupc ddi 
minh, de khdt khao trd vi lam ngudi Iuang thien, de Thj 
dupe song dung vdi ban nang cua mot ngudi phu nu binh 
thudng.

+ <lNoi chao cam” la chi tiet t6 cdo hi§n thuc xi hpi 
bay gid, khi ma cai doi, cai chet luon rinh rap cupc s6ng 
cua con ngudi.

++ Li hi^n than cho tinh thucmg yeu bao la cua bi cy 
Tu dinh cho cdc con cua minh trong nhung ngay doi 
k6m. Tuy n6 man chat ncri dau luoi nhung chan chua tinh 
yeu cua ngudi me.

++ Cu thi hda cho nhiing gid tri vat chit nhd nhoi 
trong nhung ndm doi k6m.

3. Kit bai
- Ca hai chi tilt dlu li phdt hien rat dpc dao, mdi me 

vi giiu gid tri cua nha van. No la minh chumg song dong 
cho tinh yeu thuong bao la giua con ngudi va con ngudi. 
Tuy m$c mac, gian dan vi mdt vat chit nhung nhung chi 
tilt do lai chua dung nhfrng gid tri tinh than Ion lao, giup 
con ngudi biit yeu thuong vi tran trpng nhau han. Mac 
dii khong duac tie gia gia cong, to ve cau ki nhung “bat 
chao hinh” cua Thj Nd va “n6i chdo cam” cua bi cy Tu 
se mil ii nhung bieu tugng dep de cho ldng trie an vi 
tinh yeu thucmg.

- Qua hai chi tilt do cang khing dinh tii nang va 
phong cdch cua hai nhi v2n. Nam Cao va Kim Lin xung 
dang la hai cay blit truyen ngln xuat sic nhlt nln vin 
hpc Viet Nam hien dai
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Đ Ề S Ó  13
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu

Làng Quan họ quê tôi 
Những ngày bom Mỹ dội 
Quán đổ dưới gốc đa 
Chín nhịp câu đứt nối 

Pháo lên núi Thiên Thai 
Súng trường lên Quản Dốc 
Loan phượng vẫn ăn xoài 
Vuờn xoan đào vẫn mọc 

Em tiễn anh lẽn đường 
Đứng bên bờ em hát 
Muốn gửi đi theo anh 
Cả dòng sông trong mát 

Mẹ mang nuớc ỉén đồi 
Yêu các con mẹ hát 
Bao nhiêu máy bay rơi 
Sau mái đầu tóc bạc...

Thuyền thúng thuyền thúng ơi 
Có ghé về tỉnh Bắc 
Nghe tiếng hát quê tôi 
Trên tầm bom đạn giặc.

(Trích Làng quan họ, Nguyễn Phan Hách, 
Theo Tình tuyển Thơ Việt Nam 1945-1975, NXB Khoa học và Xã hội, 1998).

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ ừ ên ..
Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ..
Câu 3. Hình ảnh ilỉàng quê” và “cơ« người làng quê ” trong đoạn trích được miêu tả bằng những chi tiết 

nào? Suy nghĩ của anh/chị về những chi tiết đó.
Câu 4. Cảm nhận cùa anh/chị về “tiếng hát” xuyên suốt ba khổ cuối đoạn trích.

Phần H. Làm văn (7 điểm)
Câu I  (2 điểm):
Làm việc nhỏm từ ỉâu đã trở thành một hình thức làm việc hiệu quả ở các nước phương Tây nhưng ở 

Việt Nam, làm việc nhỏm vẫn chưa phát huy được hết vai trò và giá trị của nó.
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về thực trạng ữên.
Câu 2 (S điểm):
Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp cùa nỗi nhớ ừong hai đoạn thơ sau:

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chỉn nhớ mười mong một người
Gió mưa ỉà bệnh của giời
Tương tư ĩà bệnh của tôi yêu nàng.

Ợương tư - Nguyễn Bính)
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Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều ỉưng nương.
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

(Việt Bắc - Tố Hữu)

GỢI Ỷ LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc — hiễu (3 điềm)

Câu ỉ. Phương thức biểu đạt chính: tạ sự

Câu 2. Nội dung chính: Hỉnh ảnh làng quê vùng Kinh 
Bắc (làng quan họ) trong những năm tháng chiến tranh 
bj giặc phá hủy, nhưng vượt lên trên tất cả là tinh thần 
dũng cảm, kiên cường chiến đấu của người dân nơi đây 
cùng với niềm lạc quan về một ngày mai thang lợi.

Thí sinh cỏ thể diễn đạt theo cách khác, giáo viên linh 
hoạt cho điểm.

Câu 3. Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác 
nhau nhưng theo định huổng sau đây. Hỉnh ảnh “làng 
quê” được miêu tả bằng những chi tiết: quán đổ dưới gốc 
đa, nhịp cầu đứt đôi, pháo trên núí, súng trên dốc.... Đặc 
biệt ià hình ảnh cô gái/ người mẹ tiễn người con trai của 
làng ra mặt trận. Hình ảnh “làng quê” bị giặc ném bom 
tàn phá thể hiện hiện thực ác liệt cửa chiến tranh. Bên 
canh đó, hình ảnh những chàng trai rời quê ra ỉrận thể 
hiện tinh thần chiến đẩu bảo vệ độc lập của dân tộc. 
Giáo viên linh hoạt cho điểm.

Câu 4. Cảm nhận về “tiéng hát”.
Trước hết “tiếng hát” là đặc trưng của quê hương 

quan họ, nuôi dưỡng tâm hồn những chàng trai, cô gái 
miền quan họ.

Thử hai: “tiếng hát” lả biểu hiện của sự ỉạc quan, 
của niềm tin tưởng vào một ngày mai chiến thắng.

Pbần n . Lam văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 0 í đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rố ràng, không mắc lỗi chỉnh 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
+ Đội, nhóm là hai hay nhiều người làm việc với nhau 

để cùng hoàn thành một mục tiêu chung. Làm việc nhóm 
là nhiều người két hợp vớí nhau cùng giải quyết một

công việc, mỗi người phân chìa một nhiệm vụ, giúp đỡ 
nhau thực hiện để đạt được mục tiêu đà đề ra.

+ Làm việc nhóm là hình thức tổ chức làm việc hiệu 
quả và được nhiều tổ chức áp dụng thành công. Tuy 
nhiên, ở nước ta, tinh thần làm việc nhóm còn chưa cao. 
Nhiều người không thể phối họp với những người khác 
để hoàn thành công việc. Đây ỉả một thực tế đáng buồn, 
đáng phải suy ngẫm.

- Phân tích thực trạng, giải thích nguyên nhân, nêu hệ 
quả và đề xuất một số phương pháp xử lý đối vói hiện 
tượng được nhắc đến. Lập luận phải chặt chẽ, có sức 
thuyết phục:

+ Thực trạng làm việc nhóm của người Việt:
Nhiều nhỏm hoạt động của người Việt dễ nảy sinh 

xung đột, thậm chí bế tắc vì xung đột. Nhiều công ty, tổ 
chức được thảnh lập nhưng nhanh chóng tan rã vi không 
thể duy tri, các thành viên không thể phối hợp, làm việc 
cừng nhau.

+ Nguyên nhân dẫn đến tinh trạng khó khăn trong làm 
việc nhóm:

++ Một trong những căn bệnh cố hữu của nhiều người 
Việt Nam là tâm lý ỷ lại, thiếu tự giác, tự lập trong công 
việc. Khi làm việc ừong một nhóm, cảc thành viên trong 
nhỏm thường đùn đầy trách nhiệm, công việc cho nhau, 
trông chờ vào việc các thành viên ừong nhóm sẽ ỉàm đỡ 
phần việc cùa mình.

++ Mặt khác, lo sợ bị mất quyền lợi của bản thân 
minh là tâm lý của nhiều người khi làm việc nhỏm. 
Trong quả trình làm việc, nhiều người dựa dẫm, phụ 
thuộc vào các thành viên khác ừong nhóm nhưng lại luôn 
mong nhận được những quyền lợi tương đương.

+ Giải pháp:
++ Trách nhiệm của mỗi cả nhân trong đội là phải 

gánh ỉấy, nhận lấy một công việc nào đó đội giao cho 
mình. Không thụ động chờ ra lệnh mà là mỗi người một 
việc, một nhiệm vụ. Do đó, mỗi cá nhân cần tham gia 
vào quá trinh ra quyết định về mục tiêu và công việc của 
đội, đảm trách vai trò và nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành 
mục tiêu đề ra, và cần phải có sự tín nhiệm lẫn nhau.
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-H- Đe đội lảm việc có hiệu quả và đạt đến thành công 
trong công việc, cần phải có tinh thẩn đồng đội, nghĩa là 
cần phải liên kết với nhau để hoàn thành mục tiêu chung 
của đội. Hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong đội, không 
thể làm ngơ mạnh ai nấy làm: Bảo vệ uy tín của đội và 
cá nhân trong đội, tuyệt đối không phê bình nói xấu, hạ 
phẩm giá, danh dự của nhau, cần phải có kỹ năng giao 
tiếp, 3ự chấp nhận và giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

+ Dần chứng: Học sinh có thể đưa dẫn chứng đan xen 
vào các luận điểm. Dưới đây là một vài dẫn chứng minh 
họa:

++ Trong các môn thể thao đồng đội, việc phối hạp 
giữa các thành viên có vai trò quyết định đến sự thắng 
thua của trận đấu. Gần đây nhất, thành tích đẫn đầu bảng 
xếp hạng Premier League 2015 của Chelsea chính là nhờ 
công sức rất lớn đến từ bộ đôi Diego Costa vả Cesc 
Fabregas. Sự ăn ý giữa bộ đôi nảy đã đem đến những làn 
gió mới cho hàng công Chelsea. Cụ thể, theo như thống 
kê, Fabregas đã cỏ tồng cộng 6 đường chuyền “dọn cỗ” 
cho Costa ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Đồng nghĩa 
rằng, cựu ngôi sao Barca đã kiến tạo gần 1/3 số bàn thắng 
giúp tiền đạo gốc Brazil lập công. Tại Chelsea, ngoài 
Costa thì Eden Hazard cũng là một trong những cầu thủ 
được hưởng lợi đáng kể tà khà năng kiến tạo của 
Fabregas, với 4 bàn thắng sau các đường chuyền đến từ 
tiền vệ người Tây Ban Nha.

- Bình luận:
+ Cuộc sổng hiện đại càng đặt ra nhiều thách thức. 

Đế giải quyết những thách thức đo, người ta cần phải 
phối hợp, sát cánh bên nhau. Kĩ năng làm việc nhỏm, bởi 
vậy đã và đang ửờ thành một kĩ năng cơ bản.

+ Thế hệ trẻ ngày nay cần phải frau dồi, luyện tập kĩ 
năng làm việc nhóm. Học cách lắng nghe, chấp nhận 
những điểm khác biệt từ những người xung quanh, tích 
cực, chủ động tham gia và hoàn thành các công việc 
được giao là những bước đầu tiên và cơ bản nhất để có 
được một tập thể vững mạnh. Tuy nhiên, làm việc nhóm 
không đồng nghĩa với việc con người đánh mẩt đi khả 
năng làm việc, tư duy độc lập. Phối hợp với đồng đội, 
song mỗi người cũng cần phải học cách tự lập, tự giải 
qụyểt những vấn đề của riêng mỉnh. Có như vậy, con 
ngưởi mới có thể phát triển toàn điện và bền vững.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca. Sự sống cùa 

tình yêu lả nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong tình yêu rất đa dạng

Hãy đọc sách Lovebook

và nhiều cung bậc. Theo dòng chảy của văn học Việt 
Nam, nỗi nhở luôn được các nhà thơ câm nhận và thể 
hiện vô cùng phong phú, sinh động và hấp dẫn.

- Những sắc thái và cung bậc của nỗi nhớ được thể 
hiện rất đẹp qua hai đoạn thơ trích trong Tương tư của 
Nguyễn Bính và Việt Bắc của Tố Hữu. Tương tư là bài 
thơ tình nổi tiếng của Nguyễn Bính, nói về nỗi tương tư, 
nhung nhớ của một người con trai với người con gái 
mình thầm yêu. Việt Bắc của Tố Hữu diễn tả nỗi nhớ với 
chiến khu. Nhà thơ đã lấy trang thái nhớ nhung trong tình 
yêu để so sánh, khẳng định niềm nhớ thương da diết 
không nguôi của nhũng người cán bộ về xuôi đối với quê 
hương Cách mạng.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Nguyễn Bính là gương mặt nối bật của phong trào 

Thơ mới và cũng tiêu biểu cho thơ ca sau Cách mạng, 
với hồn thơ chân quê, có sờ trường về lục bát. Và dường 
như ở đâu, thơ ông cũng được chào đón với tình cảm 
cuồng nhiệt, tươi ỉhắm bời mọi bạn đọc đều tim thấy ở 
đấy những mành hồn quê Việt Nam trong lành mà mình 
từng ấp ủ nâng niu. Giữa những giọng điệu mới lạ, thơ 
Nguyễn Bính vẫn giữ được âm hường gân gũi với ca dao 
dân ca, giản dị hồn nhiên mả ngọt ngào, thắm thiết. 
Tương tư in ửong tập Lỡ bước sang ngang, xuất bản năm 
1940 tại Hà Nội. Tập thơ này đã mang lại tiếng vang cho 
tác giả và dấy lên ửong đông đảo ngưòri đọc một phong 
trảo thuộc thơ, yêu thơ Nguyễn Bính. Bài thơ Tương tư 
nói lên tâm trạng khắc khoái chờ mong của một chàng 
trai đang yêu với tinh yêu đơn phương không đuợc đáp 
đền. Mối tương tư ấy được đặt vào khung cảnh nông thôn 
với dáng dấp một mốỉ tình chân chất như trong ca dao và 
mang hương vị đồng quê mộc mạc...

+ TỐ Hữu là lá cờ đầu của thơ ca Cách mạng, với 
phong cách trữ tỉnh chính trị. Những bàì thơ lổm của Tố 
Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử Cách 
mạng Việt Nam. Bài thơ Việt Bắc -  kiệt tác của Tổ Hữu 
cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất 
nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
thẳng lợi, hoà bỉnh được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở về Thù 
đô Hà Nội. Trong không khí chia tay đầy nhớ thương lưu 
luyến giữa nhân dân Việt Bấc và những người cán bộ 
Cách mạng, nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác bài thơ “Việt 
Bắc”. Với tầm nhìn của một nhà thơ Cách mạng, một 
nhà tư tưởng, Tố Hữu đã phản ánh sâu sắc hiện thực 
kháng chiến mười lãm năm của Việt Bấc và dự báo 
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nhung dien bien tir tuong trong hoa binh. Dogn trich bai 
4  tha Vi$t Bac mieu ta cupc chia li day thucmg aha iuru

luyen giira Viet Bac va nhung nguai can bo khang chien 
va gpi lai nhung ki mem khang chien anh hung ma day 
tinh nghia. Tac gia da chpn thi tha lye bat va 16i hat doi 
dap nhu trong ea dao dan ea va hinh tupng hoa Viet B£c 
va nhung nguoi can bo khang chien la Ta — Minh. Cupc 
chia li giiia nhan dan Viet Biic va nhung nguai chiln si 
Cach m?ng nhu la cupc chia tay cua mpt doi b?n tinh day 
bin rjn, nha nhung, luu luyin.

- Cam nh|n ve doan tha trong bai tha Tuang hr.
+ Cung nhu c£c nha tha iSng man cung thai, Nguyln 

Binh say me v6i di tai tinh yeu, nhung tinh yeu trong tha 
Nguyen Binh eo mpt 16i noi riSng. “Cai toi” trong tha 
Nguyen Binh khong n6i len ma tan hoa vao khong gian 

q dong que bang bien phap an dy, nhan hoa nhu trong ca
dao.

+ Day la dopi mo dau cua bai tha, nguai con trai da 
tinh chan thanh thu nh|n noi tuang tu dan phtrang. Anh 
co moi quan he gin b6 sau sic v6i lang mac que huang. 
Timg lai, timg chft, each noi, l6i n6i mang dam chit tha 
ca dim gian: thon Doai, thon Dong, mpt ngiroi, chin nha 
muai mong. Noi chuyen thon Doai nha th6n Dong la noi 
chuyen mpt nguai dang nhdr mpt nguoi. Dung I6i diin 
dat uae le de de giai bay nilm thuang n6i nha dang day
- giong nhu trong ca dao:

++ Nha ai boi hoi boi h6i
Nhu dung dong lira nhu ngoi dong ram.
++ Nha ai ra ngdn vao nga 
Nha ai, ai nh&, bay gia nha ai.
++ Nhen ai nh$n hoi nhen cho moi ai 

Sao oi sao hoi nha ai sao met.
Cai khac la o r  Nguyln Binh, v|n dying ca dao 

nhung rat sang tao, nhi tha dSt niem thuang n6i nha ay 
trong cau true dieu luyen cua rieng minh: Mpt nguai chin 
nha muai mong mot nguai. Hai tu m<?t nguai dupe dly 
ra hai diim mut cua cau tha tao sir xa each, trong vlng, 
co dan va giua hai dau xa thlm ay la ca mpt trai thuang 
nha: chin nh& muai mong. Noi tuang tu cua nguai con 
trai dupe diin ta that da diet, manh liet, vo bien tuyft 
dich de cuoi cung trdr th&nh benh tuang tu.

+ Tu n6i nh6 nguai yeu Iu6n thuang true, chay bong 
trong long, cai toi trir tinh suy ngam, lien tuang, nh^n 
dien n6i nha. Nguai ra thucmg noi ndi nha la s\r sdng cua 
tinh yeu, con Nguyln Binh thi quy ket thanh benh. Cai 
benh kinh nien sinh ra tu tam ly con nguai, khong ai noi 
minh yeu ma khong nhor, nha ma khong yeu. Yeu la nha, 
80 | H3y dung s£ch chinh hang de Hvt<fc huting day du ci

do la quy luft. Quy lu|t cua long nguoi cung nhu quy 
luat cua t\r nhien. Trai dat khong the kh6ng co gio mua, 
song kh6ng the Khong nha khong thuang mot ke nao 
(Xuan Di?u). Mot su thua nh|n thanh that, y vi khlng 
dinh tinh tat yeu cua tu nhien cung nhu tam ly con nguai. 
Tai sao lai la benh tuang tu, tai sao lai ph£i vin vao benh 
nang mua cua trai de bien hp cho minh? Trong x§ hOi 
cu, va ca trong xa hpi hien d^i, b$nh vi tinh, benh tuang 
tu doi vai nam giai, la thu benh kho dupe chap nh£n, vi 
no chung to su “yeu duoi nu tinh”. Mot trang nam nhi 
phai xongpha noi chien truang, coi cai chet nhq ttra long 
hdng, gieo Thai San nh$ tyca hong mao (Chinh Phu 
Ngam ), phai co chi choc trai khuay nuac, neu co chet 
thi chet noi chien truang da ngugc boc thdy (Ma Vi$n), 
sao lai de cho tinh yeu lam mem yeu chi khi nam nhi. 
Nguyen Binh cho ring mua gio la chuyfn thuang hang 
cua trai, thi tuang tu cung la cai thucmg hang cua con 
nguai. Tuang tu ia nhdf mong, nha mong nhilu lam: Mot 
nguai chin nha muai mong mot nguai, nhu thon Doai 
nhd th6n Dong. Ch^ng co gi sai trai, chSng co gi la khong 
dung vi d<io due... Nha mong la tinh cam cua con nguai 
nhu mpi thii tinh cam khac, vi thi “t6i yeu nang “ din 
noi mang benh tuang tu cung la thuang tinh con nguai.

+ Cau tha vira co cai d§n da ca dao, vua co cai mai 
cua tha lang man. Do la cach noi vi von, cach noi an du, 
su dung chit lieu ca dao, su dung cach thi hien bieu cam 
cua ca dao, su dung thanh ngu' cua ngdn ngu dan gian: 
Thon Doai ngoi nha thon D6ng, Mot nguai chin nha 
muai mong mpt nguai . Dpc cau tha, nguai dpc Viet 
Nam thiy quen thupc lam, nhu la tieng noi mang hon 
dan tpc. Thon Doai thon Dong la cach trd nhu phuang 
d6ng phuang tay, gio mua cua giai lam nguoi khon kho. 
Du vay, vin yeu, vdn chin nha muai mong. Cau tha Mpt 
nguai chin nha muai mong mot nguai U rapt cau phiem 
chi, vua la nfii nha cua nhan vat toi, vua la tam trang cua 
mpi nguoi dang y§u. Cai lang m?n cung chinh la cr syr to 
Ip tinh yeu. Vai nhan v$t t6i, tinh yeu la tat ca. Tinh yeu 
la chin nhor mucri mong, chang con phan nao cua tam 
hon, cupc song danh cho nhung trach nhiem xa hpi. Khi 
yeu dung la nhu vay. Nguyen Binh khac vai ca dao cr cho 
tinh yeu trong ca dao gin vai con nguai, que huang va 
cupc sdng lao dpng, vi the ca dao mang tinh tir dan tpc.

+ Do?n tha su dyng cac hinh anh song d6i: Dong -  
Doai; gio—mua, toi—nang... to d$m khat vpng iua doi. 
Su1 dyng thi tha iyc bat cung vai cac hinh thuc diin dat, 
cach dung dia danh quen thuoc cua ca dao, dan ca khien 
doan tha co ve dep dung di, duyen dang de di vao long 
quyen 1̂ 1 cua d$c gia
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người. Chất chân quê của hồn thơ Nguyễn Bính được 
biểu hiện rất tài tình, khiến đọc lên người ta cứ ngỡ ca 
dao chứ không phải thơ hiện đại, và nhiều người mượn 
nó để nói hộ lòng mình. Đó là tiếng tơ đồng điệu và được 
xem là những câu thơ bất hủ.

-  Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc:

+ Như ừên đã nói, tình yêu trong mỗi con người iả 
một xúc cảm tuyệt vời, nỗi nhớ trong tình yêu cũng đa 
sắc thái, nhiều cung bậc. Nểu Nguyễn Bính giẵi bày nỗi 
nhớ ừong tình yêu đôi lứa thì Tố Hữu trong đoạn thơ này 
lại diễn tả tình yêu, nỗi nhớ da diết khôn nguôi của cán 
bộ, chiến sĩ Việt Bắc -  quê hưomg Cách mạng biết bao 
nghĩa tình. Bao trùm íên tất cả trong tâm trạng của kẻ ờ 
và người đi là nỗi nhớ da diết mênh mang với nhiều sắc 
thái khác nhau. Người ở lại băn khoăn tự hỏi về lòng 
thuỷ chung son sắt cùa người ra đi thì ngược lại người ra 
đi khẳng định nghĩa tình mãi không phai nhòa trong kí 
ức. Và cứ thế Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm thật sinh 
động và cụ thể.

+ Suốt mười lăm năm từ khi kháng Nhật thuở cỏn 
Việt Minh cho đén lúc cuộc kháng Pháp vĩ đại thắng lợi, 
cán bộ, chiến sĩ Cách mạng đã gắn bó cùng đồng bào 
Việt Bắc đánh giặc, cùng chia sẻ vất vả, gian lao: bát 
cơm chẩm muối mỗi thù nặng vaii bát cơm sẻ nửa chăn 
sui đắp cùng, nay chiến thắng trở về xuôi làm sao có thể 
quên nhũng ki niệm sâu nặng ấy. Qua hồi tường của chủ 
thể trữ tình, cảnh và người Việt Bắc hiện lên thật đẹp. 
Nỗi nhớ thiết tha của người cán bộ sắp về xuôi đã khắc 
sâu thiên nhiên núi rÙDg Việt Bắc vời vẻ đẹp vừa hiện 
thực, vừa thơ mộng, thi vị, gợi rõ nhũng nét riêng biệt, 
độc đáo, khác hẳn những miền quê khác của đất nước. 
Chi những người đã từng sống Việt Bắc, coi Việt Bắc 
cũng là quê hương thân thiết của minh mới có nỗi nhớ 
thật da diết, những cảm nhận thật sâu sắc, thấm thìa về 
ảnh nắng ban chiều, ánh trăng buổi tối, những bàn làng 
mờ trong sưcmg sớm, những bếp lửa hồng trong đêm 
khuya, những núi rừng sông suối mang những cái tên 
thân thuộc -  tất cả là khoảng thời gian và không gian 
lóng lánh kỷ niệm.

+ TỐ Hữu đã diễn tả nỗi niềm thương nhớ thường 
trực, da diết, day dứt khôn nguôi của người cán bộ, chiến 
sĩ vói đồng bào và thiên nhiên Việt Bắc cũng giống như 
trong nỗi nhớ tình yêu cùa đôi lứa vậy. Nhưng nỗi nhớ 
không đành riêng cho một người mà dành cho tất cà đồng 
bào và thiên nhiên Việt Bắc. Nỗi nhớ giăng mắc khắp

đồi nương, nhũng bản làng ảo mờ trong sương khói, đặc 
biệt là bóng đáng của người thương đi về quây quần bên 
bếp lửa mỗi đêm đông. Cảnh vật và con người quyện hòa 
thanh bình, yên ả, ấm áp biết bao!

+ Nhà thơ phải ià người đã từng đi, từng ờ, từng gắn 
bó máu thịt với mảnh đất ấy mớì chắt lọc được những 
câu thơ dìu đặt, đẹp như khúc hát đồng quê, diễn tả nỗi 
niềm: nơi nào qua, lòng lại chằng yêu thương; khi ta ớ, 
chi là nơi đất ở; khi ta đi, đát đõ hóa tăm hồn (Chế Lan 
Viên). Việt Bắc không chỉ đơn thuần là khu căn cứ Cách 
mạng, noi ấy còn là mảnh đất anh hùng, nghĩa tình sâu 
nặng đã hóa vào tâm hồn nhà thơ thành lời đồng vọng da 
diết, khôn nguôi và cũng là của tấc cả những người tham 
gia Cách mạng.

+ Diễn biến tâm trạng như trong tình yêu lứa đôi 
được tổ chức theo lỗi đoi đáp quen thuộc của ca dao, dân 
ca, bên hòi, bên đáp, người bày tò tâm sự, người hô ứng, 
đồng vọng. Hỏi và đáp đều mờ ra bao nhiêu kỉ niệm về 
một thời Cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh 
hùng, mở ra bao nhiêu nỗi niềm nhớ thưomg. Thực ra, 
bên ngoài ỉà đối đáp, còn bên trong là độc thoại, là sự 
biểu hiện tâm tư, tình cảm cùa chính nhà thơ, của những 
người tham gia kháng chiến. Tố Hữu đã phát huy được 
hình thức nghệ thuật mang tính dân tộc, trong đó nổi bật 
là cách sử dụng thể thơ lục bát và ngôn ngữ thơ đậm sắc 
thái dân gian.

- Nét tương đồng và khác biệt giữa hai đoạn thơ:
+ Nét tương đồng: hai đoạn thơ đều vận dụng hình 

thức thơ ca dân tộc để diễn tả nỗi nhớ nhung, đi từ nguồn 
mạch dân tộc cho nên giọng điệu tha thiết, ngọt ngào, 
sâu ỉắng. Hỉnh ảnh thơ quen thuộc, gần gũi với cảnh sắc 
thiên nhiên của đất nước, với tâm hồn người Việt mặn 
mả yêu thương. Sử dụng phép điệp ngữ, cách ví von điêu 
ỉuyện, tuyệt vời.

+ Nét khác biệt:
++ Tương tư: Nguyễn Bính bộc bạch lòng mình trong 

nỗi nhớ tỉnh yêu đôi lứa riêng tư. Nỗi nhớ trong Tương 
Tư là nỗi nhớ cháy bỏng nhưng đơn phương của chàng 
ừai thôn Đoài với cô gái thôn Đông, nỗi nhớ tràn ngập 
không gian, ngày càng tha thiết, mãnh liệt: nhớ, mong, 
tương tư, yêu và cuối cùng trở thành một căn bệnh tương 
tư.

++ Việt Bắc: Tố Hữu mượn tình yêu đôi lứa để bày 
tò lòng mình với quê hương, đất nước, con người. Nỗi 
nhớ trong Việt Bắc là nỗi hoài niệm của người cán bộ

không gian, ỉung linh bao kỉ niệm: nhớ những đêm trăng Cách mạng khi phải chia tay với thiên nhiên và con
treo trên đầu nối, những buổi chiều nắng tỏa vàng khắp người Việt Bắc, nỗi nhớ cũng giăng mắc khắp không
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gian, lung linh những kỉ nỉệm, nhưng nỗi nhớ không chi 
dành riêng cho một đối tương riêng tư mà trở thành tiếng 
lòng chung cùa tất cả những người Cách mạng với Việt 
Bắc...

- Đánh giá:
+ Giá trị cùa một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở 

giá trị tư tưởng của nà. Nhưng ỉà tư tưởng đã được rung 
lên ở các bậc tĩnh cảm, chứ không phải là cải tư tưởng 
nằm thẳng đơ trên trang giấy. Có thể nói, tình cám của 
người viết là khâu đầu tiên cũng là khâu sau cùng trong 
quả trình xây dựng tác phẩm lớn (Nguyễn Khải)- Cà hai 
đoạn-thơ đâ rung ngân lên những cung bậc tình cảm yêu 
thương đằm thắm, vừa có những nét chung đậm hồn dân 
tộc, vừa thể hiện những nét riêng độc đáo mang phong 
cách riêng của mỗi tác giả.

+ Nguyễn Bính đã đỏng góp cho thơ ca Lãng mạn 
một tiếng nói riêng, một phong cách tài hoa, một khuynh 
hưởng đặc sắc, khuynh hướng kết hợp thi pháp ca dao, 
chất dân dã với chủ nghĩa lãng mạn. Phải là người gần 
gũi với làng quê, thấm đượm ngôn ngữ, tâm tình làng 
quê mới có thể sáng tạo nên ũbững bàỉ thơ chứa đựng 
được cái đẹp cuẵ hồn dân tộc.

+ Bài thơ là khúc ca ân nghĩa, là sự hồi tường đầy xúc 
động và ân tình của Tố Hữu về chặng đường mười lăm

năm đã qua của đất nước (từ khởi nghĩa Bắc Son năm 
1940 đến hoà bình lập lại năm 1954), từ đó mà hưóng về 
tương lai tươi sáng, nhắc nhớ tâm nguyện thuỷ chung. 
Viết về nghĩa tình dân tộc và hướng về đồng bào mình, 
Tố Hữu đã phát huy được hình thức nghệ thuật marig 
tính dân tộc, trong đó nổi bật là cách sự dụng thể thơ lục 
bát và ngôn ngữ thơ đậm sắc thái dân gian. Có thể coi 
Việt Bắc là khúc tình ca và cũng !ả khúc hùng ca về Cách 
mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến 
mà cộì nguồn sâu xa của nó là tỉnh yêu quẽ hương đất 
nước, ỉà niềm tự hào về sức mạnh của nhân dân, íà truyền 
thống ân nghĩa, đạo ỉí thuý chung của dân tộc Việt Nam.

3. Kết bài :
- Nguyễn Bính ỉà nhà thơ của hương đồng gió nội, Tố 

Hữu lả nhà thơ của lý tường Cách mạng. Mỗi nhà thơ 
một phong cách, mỗi đoạn thơ một vẻ đẹp. Điều đó 
không chỉ thể hiện tải năng, nét độc đáo riêng biệt trong 
văn phong của mỗi nhà thơ mà còn khẳng định sức sống 
trường tồn của thi phẩm trong lòng độc giả.

- Thơ là tiếng hát của tâm hồn lấm rung động bao trái 
tim con người. Chính các nhà thơ đã cho ta biét yêu, bỉết 
rung động trước cái đẹp của cuộc đời qua những trang 
thơ
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Đ Ề S Ó 1 4
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Phở cũng có những quy ỉuật của nó. Như tên các hàng phở, hiệu phở. Tên người bán phở thường chỉ 

dùng một tiếng, lấy ngay cái tên cúng cơm người chủ hoặc tên con mà đặt làm tên gánh, tên hiệu, ví dụ phở 
Phúc, phở Lộc, phở Thọ, phở Trưởng ca, phở Tư... [...] Quần chúng nhân dân, nhất ỉà nhăn dân Hà - Nội 
có nhiều sáng kiến để đặt tên cho những người họ yêu tin. Anh hàng phở ấy hây đứng ở đâu bản hàng, họ 
lẩy luôn cái địa điểm ấy mà gọi thành tên ngườị Bác phở Nhà thương, ông phở Đầu ghì, anh phở Bến tầu 
điện, anh phở Gầm cầu... Có khi lạy một vời nét đặc thù trong cách phục sức mà gọi. Cái mũ tàu bay trên 
đầu ỏng bán phở thời Tây xưa, đã thành cái tên một người bán phở trứ danh của thủ đô sau này. [...] Trong 
nghề phở, nỏ cũng có những cái nể nếp của nó.

(2) Nhưng khoa phở đã có những việc nó đòi phá cả những khuôn phép của nó. Theo tôi nghĩ, cái nguyên 
tắc cơ bản của phở là ỉàm bằng thịt bò. [...] Có phải là vỉ muốn chống công thức mà người ta đã làm phở 
vịt, phờ xá xíu, phở chuột? Cứ cái đà tìm tòi ẩy, thì rồi sẽ có những hàng phở ốc, phở ếch, phở dê, chó, khi, 
ngựa, tôm, cả chép, bồ câu, cắc kè... nghĩa ỉà loạn, phở nổi loạn. Có nhẽ ngậy ẩy thiên hạ sẽ gọi là đi ăn 
một thứ phở Mỹ miếc gì đó.

(Nguyễn Tuân -  Phở)
Câu 1: Món ăn mà Nguyễn Tuân đề cập đến trong đoạn trích trên đem lại cho anh (chị) ấn tượng gì? .
Câu 2: Đoạn trích trên được triển khai thành hai ý cụ thể. Đó là những ý nào? .
Câu 3: Đoạn trích sử dụng nhiều từ ngữ đặc biệt như: cứ cái đà tìm tòi ấy, thứ phở Mỹ miếc, đó ỉại là 

chuyện khác. Anh (chị) hãy phân tích tác dụng của những từ ngữ đó..
Câu 4: Chỉ ra thao tác ỉập luận của đoạn trích (2)..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Cấu 1 (2 điểm): Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện về một cụ ông khắc khổ, già nua 

cầm miếng bìa gjẩy ghi dồng chữ "xin tiền vê quê Ngay khi cầu chuyện ỉan rộng, đã có hẳn một diễn đàn 
kêu gọi lòng hảo tâm hễ trợ ỉdnh phí đủ để đưa cụ ông trở về quê.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu ỉã ĩưỡng về hoàn cảnh gia đình, phỏng viên được biết ông già khắc khổ kể trên 
hoàn toàn đủ sống với một người vợ, ba con trai đã lập gia đình, hai sào ruộng và một con bò ở quê.

(Nguồn: Báo điện tử Dân Trí, tháng 8/2015)
Từ câu chuyện trên, anh (chị) suy nghĩ gì về vấn đề lòng tốt bị lợi dụng trong xã hội hiện nay? Trình bày 

băng đoạn văn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm):
“Kí Hoàng Phù Ngọc Tường vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội dung thông tin về văn hóa lịch 

sử rất phong phủ” (Ngữ văn 12 — Tập I).
Anh (chị) hãy phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sống? của Hoàng Phủ Ngọc Tường để làm rố nhận 

đinh trên.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Pbần L Đọc — hiểu (3 điểm)
Câu 1: Ấn tượng của người đọc đối với món ăn mà 

Nguyễn Tuân miêu tả: Bình thường một món ăn người 
ta chi quan tâm đến những công thức, nguyên liệu, cách 
thưởng thức, cách bảo quản... Còn nhà văn Nguyễn 
Tuân lại nhỉn nhận món ăn ở khía cạnh khác: Món ăn 
cũng có những quy tắc, luật ỉệ và có sự phá vỡ luật lệ. 
Cùng một vẩn đề nhưng Nguyễn Tuân triển khai ờ một 
góc nhìn khác, một khía cạnh khác, làm nên sự thú vị 

 ̂ cho người đọc..

Câu 2' Hai ý được triển khai trong đoạn trích trên:
- Ý 1: Phờ có những quy định riêng của nó. Phần này 

miêu tả cách gọi tên các quán phở cũng dựa vào một quy 
định nào đỏ, một hình thức nào đó. Chẳng hạn đặt tên 
theo tên cúng cơm, theo một cái tật nguyền trên thân thể, 
theo một người mà họ yêu t i n . .

- Ý 2: Phờ cũng có sự phả ỉuật lệ. Phờ không chỉ được
làm bằng bò như “nguyên tắc cơ bản” mà còn có thể làm 
bằng nhiều nguyên liệu khác như gà, vịt, ốc, ếch......

Câu 3: Các từ ngữ đặc biệt như: cứ cái đà tìm tòi ẩy, 
thứphởKđỹmiếc, đó lại là chuyện khảc là những từ mang 
tính khẩu ngữ có đặc điểm bình dị, tự nhiên, gần gũi.. 

ị Tác dụng: Phù hợp để thể hiện giọng điệu cá nhân,
cung cấp những hiểu biết cá nhân về vấn đề được nỏi tới. 
Cách nói không khoa trương hình thức đem lại cảm giác 
nhẹ nhàng, gần gũi vói người đọc..

Câu 4: Đoạn trích (2) sừ đụng thao tảc lập luận chính 
là thao tác chứng minh (chứng minh phờ cũng phá vờ 
những quy luật cùa nó bằng việc tạo ra nhiều loại phờ 
phong phú đa đạng).

Phần n . Làm văn (7 điếm)
Câu ỉ  (2 điểm):
Yêu cầu về bình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch lạc, rỗ ràng, không mắc ỉỗi chính

ị tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
+ Giải thích từ ngữ: Lòng tốt được hiểu là sự cảm 

thông giữa người với người trong xã hội, thuờng là đối 
vói con người phải chịu hoàn cảnh khổ cực về vật chất 
hoặc tinh thần ừong xã hội. Lòng tổt cỏ thể biểu hiện
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bằng sự chia sè về tiah thần hay san sẻ về vật chất để 
giúp con người ừở nên tốt đẹp hơn.

+ Giải thích vấn đề: vấn đề được đặt ra là cụ ông 
ừong câu chuyện đã lợi đụng lòng tốt của một bộ phận 
không nhỏ thanh niên hiện nay, kêu gọi iòng thương 
xót từ mọi người để kiếm lợi.

- Phân tích, bình ỉuận ỷ kiến
+ Lòng tổt trong xã hội hiện đại bị lợi đụng như thế 

nào? Tại sao lại dẫn đến sự việc này trong xã hội hiện 
đại?

++ Lòng tốt trong xã hội là điều cần được ngợi ca 
và phát huy tới tất cả các tầng lóp trong xã hội, đặc biệt 
là giới tẻ . Tuy nhiên lòng tốt trong xã hội bị lợi đụng 
duód nhiều hình thức: Có những kè đội ỉốt những con 
người đáng thương về mặt vật chất và tinh thần để lừa 
gạt người khác, kêu gọi sự đồng cảm từ những người 
cả tin để lợi dụng lòng tốt của họ nhằm trục lợi cho bản 
thân; Có những kẻ thực hiện những hành vi mang tính 
thưong mại, buôn bán nhưng lại đội lốt những hành 
động nhân đạo nhằm kêu gọi mọi người thực hiện hành 
động buôn bán không chính đáng đó...

++ Xã hội ngày càng phát triển, điều này dẫn đến 
nhu cầu về đời sống của con người ngày càng tàng ỉên, 
đặc biệt đối với đời sông vật chất. Một nghịch lí cho 
rằng, kỉnh tế cảng đi lên thỉ xã hội chứng kiến sự đi 
xuống của đời sống tinh thần của mỗi con người về mặt 
đạo đức và nhân cách.

++ Dẩn chứng: Trong một số thành phố hiện nay, 
tồn tại không ít những trường hợp lừa lọc xuất hiện với 
nhiều hỉnh thức khác nhau, đặc biệt còn đội lốt những 
việc làm tốt, nhân đạo, hoặc giả làm người nghèo khổ 
để mong nhận được sự giúp đỡ từ những người hảo 
tâm.

+ Làm thế nào để hướng đến một lối sổng tích cực, 
không để ỉòng tổt bị đặt nhầm chỗ?

++ Mỗi con người cần ý thức được đâu là người 
xấu, đâu là người tổt để biết ứng xử một cách phù hợp, 
không để lòng thương người bị lợi đụng.

++ Đất nước cần phát triển nhũng tổ chức tạo những 
công ăn việc làm cho người dân để tránh tình trạng con 
người không có việc (àm, không tìm được việc mà phải 
làm những điều trái lương tâm.

-Bài học nhận thức và hành động
+ Mỗi người cần cỏ ý thức phát huy lòng tốt của 

minh đúng chỗ, không để bị lợi dụng một cách đáng 
tiếc lòng tốt của mình. Đồng thời mỗi con người cũng 
quyền lựi của độc gtả



Cần rèn luyện ý thức lao động để kiếm ra những đồng 
tiền chính đáng cho bản thân mình, không nên sử dụng 
những mánh khóe để lừa gạt người khác.

+ Học sinh có thể mở rộng phạm vi đề bài không 
chi dừng lại ờ việc lòng tốt bị lợi dụng, bẽn cạnh đó 
còn là việc nhiều người cả tin tham gia vào các tổ chức, 
đoàn thể để mong sẽ mau chóng kiếm lời, mau chóng 
làm giàu... mà không muốn lao động ỉheo đúng nghĩa 
của những công việc chân chính thì sớm muộn cũng 
phải nhận những bài học thích đáng vì sự cả tin, mong 
giàu nhanh chóng của mình.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những cây bút 

kí tiêu biểu của vân học Việt Nam hiện đại. Hoàng Phủ 
Ngọc Tuờng ỉả một tong những nhà vãn chuyên về bút 
kí. Nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật cùa ông là 
sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trữ tình và chính luận, sử 
thi hoá lịch sử và khám phá chiều sâu văn hoá của đối 
tượng. Chất trữ tình trong bút kí cùa ông xụyên thấm vào 
tất cả và thăng hoa thành chất thơ cùa ngôn ngữ.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? là tác phẩm tiêu biểu 
cho phong cách kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác 
phẩm ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương, thiên nhiên và con 
người xứ Huế với những trang văn vừa giàu chat trí tuệ, 
vừa giàu chất thơ, nội dung thông tin về văn hóa lịch sử 
rat phong phủ.

2. Thân bèn:
- Giới thiệu chung:
+ Ai đã đặt tên cho dòng sông? lút từ tập bủt kí cùng 

tên, được xuất bản năm 1984. Tập bút kí gồm tám bài 
viết về nhiều đề tài. cỏ nhũng bài đậm chất sử thi với 
cảm hứng anh hừng, ca ngợi đẩt nước, con người Việt 
Nam. Có những bài thiên về miêu tà thiên nhiên, qua đỏ 
nhà văn bộc lộ lòng gắn bó với quê hương đất nước và 
niềm tự hào về truyền thống, vãn hỏa, lịch sử của dân 
tộc. Đặc biệt là những bài viết về Huế.

+ Trong sổ những bút kí ông đã viết, A ì đã đặt tên 
cho dòng sông? là bài ki độc đáo về sông Hương. Dòng 
sông khơi gợi cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa đã được 
nhà văn câm nhận từ nhiều góc nhìn, đặc biệt là góc nhìn 
tâm linh, mang những nét riêng của “văn hóa Phú Xuân”.

- Chất trí tuệ của một cái tôi uyên bác:
Viết về sông Hương, Hoàng Phủ Ngọc Tường thể 

hiện một sự hiểu biết sâu rộng về mọi mặt: vãn hóa, lịch 
sử, địa lí, vãn học nghệ thuật... Nhà vãn đã cung cấp cho
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người đọc một lượng thông tin đa dạng để hiểu sâu hơn 
về đòng sông Hương và thiên nhiên, con người Huế.

+ Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn địa lí:
++ Hành trình của dòng sông: với câu hỏi gợi tìm Ai 

đã đặt tên cho dòng sông?, bằng nhũng bước chân rong 
ruổi, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tìm về cội nguồn và 
dòng chày của sông Hirơng:

+++ Ở thượng nguồn: Sông Hương nhìn từ cội nguồn 
là dòng chảy có mối quan hệ sâu sắc vời dãy Trường 
Sơn. Sông Hương vùng thượng lưu mang vẻ đẹp của một 
sức sống mãnh liệt, hoang dại, bí ẩn, sâu thẳm nhưng 
cũng có lúc dịu đàng, say đắm. Sự mãnh liệt, hoang dại 
của con sông được thể hiện qua nhũng so sánh : Như một 
bản íruờng ca cùa rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại 
ngàn. KJhi chảy qua miền địa hình hiểm trở, sông Hương 
mang vẻ đẹp dữ dội: mãnh iỉệt qua ghềnh thác, cuộn 
xoáy như cơn lểc xoậy vào đáy vực bí ấn, nhung cũng có 
lúc nó lại hiền lành trữ tình dịu dàng, say đắm giữa 
những dặm dài chói ỉọi màu đỏ cùa hoa đỗ quyên rừng. 
Nhà vàn đã nhân hoá dòng sông giống như một cô gái 
Di gan phóng khoáng và man dại. Con sông được rừng 
già hun đúc cho một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do 
và trong sáng. Đó là sức mạnh bản năng cùa người con 
gái, sức mạnh ấy được chế ngự bời cấu trúc địa lý lãnh 
thổ để đi ra khỏi rừng, nó nhanh chóng mang một sắc 
đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa cùa 
một vùng văn hoá sứ sở.

+++ Ô đồng bằng, sông Hương trờ nên dịu dàng, uốn 
mình theo những đường cong thật mềm', Dòng sông mềm 
như tẩm lụa”, êm đềm ừôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững 
như thành quách, chảy qua những läng tẩm đồ sộ, chảy 
qua chùa Thiên Mụ và "những xóm làng trung du bát 
ngát tiểng gà. Sông Hưcmg trờ thành người mẹ phù sa 
mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. Sông Hương có vè đẹp 
trầm mặc chảy dưới chân ũhững rừng thông u tịch với 
những lăng mộ âm u mà kiêu hãnh của các vua chúa triều 
Nguyễn. Đó là vẻ đẹp mang màu sắc triết lí, cổ thi khi đi 
trong âm hường ngân nga của tiểng chuông chùa Thiên 
Mụ. Có vé đẹp vui tươi khi đi qua những bãi bờ xanh 
biếc vùng ngoại ô Kim Long, cỏ vẻ đẹp mơ màng trong 
sương khói khỉ nó rời xa thành phẩ để đỉ qua những bờ 
tre, lũy trúc và những hàng cau thôn Vĩ Dạ.

+++ Giữa lòng thành phố Huế, dòng sông trờ nên tĩnh 
lặng, ừôi thật chậm, in bỏng cầu Tràng Tiền xa trông nhò 
nhắn như “những vành trăng non”. Xuôi về cồn Hen 
“quanh năm mơ màng trong sương khói”, hòa với màu 
xanh của thôn Vĩ Dạ, sông Hương mang vẻ đẹp huyền 
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ảo, mơ màng... Tù sông Hương xinh đẹp nhà vãn liên 
tưởng tới nhiều con sông trên thế giới như sông Xen, 
sông Nê-va, sông Đa -  nuýp... và nhận ra điểm tương 
đồng giữa chúng ià cùng chảy giữa lòng thành phố. 
Nhưng sông Hương khác với các dòng sông khác là bởi 
vì nó vẫn giữ được những nét cổ kính và nếu sông Ne
va chảy nhanh quá thi sông Hương lại rất chậm buồn như 
điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế. Tình cảm của 
dòng sông dành cho thành phố Huế cũng rất sâu nặng. 
Dường như sông Hương không muốn xa thành phố: Rồi 
như sực nhớ lại một điểu gì đó chưa kịp nói. Nó đột ngột 
đồi dòng rẽ ngoặt sang hướng Đông Tây. để gặp lại thành 
phố lần cuối ở góc Bao Vinh xưa cổ. Nhà văn ví von 
sông Hương giống như nàng Kiều chí tình trở lại tìm 
Kim Trọng. Vì thể nên nhìn khúc quanh này thấy nó thật 
bẩt ngờ. Nhà văn cảm nhận nó giống như là nỗi vương 
van, cả một chút lẳng lơ kin đáo của tình yêu...

-H- Sông Hưcmg và thiên nhiên Huế: Lần theo dòng 
chảy của sông Hương, ta bắt gặp những bức tranh thiên 
nhiên đẹp mượt mà: Thiên nhiên Huế được nhà vân tái 
hiện với vẻ đẹp đa dạng trong thời gian và không gian. 
Sông Hưomg phản quang vẻ đẹp biến ảo của Huế sớm 
xanh, trưa vàng, chiều tim. Gắn liền với dòng sông, 
những địa danh quen thuộc: Hòn Chén, Nguyệt Biêu, 
Vọng Cảnh, Thiên Thai dường như sổhg động hơn: sông 
Hương vẫn đi trong dư vang của Trttờng Sơn, sắc nước 
trở nên xanh thảm... Sông Hương tôn tạo vè đẹp cho 
cảnh sắc thiên nhiên Huế và ngược ỉại dỏng sông cũng 
hun đúc mọi sắc trời, vãn hóa cùa vùng đất cố đô.

++ Sông Hương và con người Huế:
+++ Thiên nhiên và dòng sông ỉuôn gắn bó, gần gũi 

với COD người. Qua điệu chảy của dòng sông nhà văn 

thấy được tính cách con người xứ Huế: mềm mại, chí 
tình, mãi mãi chung tình với quê hương xử sờ.

+++ Qua màu sắc của trời Huế, màu sương khói trên 
sông Hương nhà văn thấy cách trang phục trang nhã, dịu 
dàng của các cô gái Huế xua sắc áo cưới màu điều — lục 
các cô dâu trẻ vẫn mặc sau tiết sương giáng...

+ Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhin lịch sử:
++ Từ góc nhìn lịch sử, sông Hương không còn là cô 

gái Digan man dại, không còn là người đẹp ngủ mơ màng 
giữa cánh đồng Chầu Hỏa mà trờ thành chóng nhân của 
những biến thiên lịch sử. Nhà vãn ví sông Hương như 5«- 
thi viết giữa màtí xanh cô lá xanh biếc. Sông Hưcmg là 
một bản anh hùng ca, đồng thời giữa đời thường sông 
Hưong là một bàn tình ca Còn non, còn nước, còn dài -  
Còn về, còn nhớ...
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-H- Nhà vãn đã ngược về quá khứ để khẳng định vai 
trò của dòng sông Hương ừong lịch sử dân tộc. Đã có 
một thời sông Hưcmg mang tên íả Linh Giang, dòng sông 
viễn châu đã chién đấu oanh liệt bảo vệ biên giới phía 
Nam của Tổ quốc (Tên của dòng sông Hương được ghi 
trong “Dư địa chí” cùa Nguyễn Trãi là Linh giang). 
Dòng sông ấy là điểm tựa, bảo Yệ biên cương thời kì Đại 
Việt. Thế ki xvm, nó vẻ vang soi bóng kinh thành Phú 
Xuân, gắn liền với tên tuổi cùa người anh hùng Nguyễn 
Huệ. Nó đọng lại đén bầm dạ, tím máu, nó sổng hét ỈỊch 
sứ bi trảng của thể ki XIX. Nó đi vào thời đại của Cách 
mạng tháng Tám bằng những chiến công rang chuyển. 
Nó chứng kiến cuộc nổi dậy tổng tiến công Tết Mậu 
Thân 1968. Sông Hương đã gắn liền với lịch sử của Huế, 
lịch sử đân tộc.

+ Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn văn hóa: Tác 
giả gan sông Hưcmg với âm nhạc cổ điển Huế: Sông 
Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đèm 
khuya... Quả đứng vậy, toàn bộ nền ăm nhạc cồ điển Huế 
đã đuợc hình thành trẽn mặt nước cùa dòng sông này. 
Tác giả liên tưởng tới việc có người nghệ nhân già gần 
thế kỷ choi đản, một đêm khuya nghe con gái đọc Kiều. 
Bằng ngòi bút tải hoa cộng vớỉ sự rung cảm mạnh mẽ, 
Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhớ tới Nguyễn Du đã bao 
năm lênh đênh trên quãng sông nỉiy với một phiến trăng 
sầu. Và từ đó, những bản đàn đã đi suốt đời Kiều. Đây ỉà 
cách liên tưởng độc đáo, tài hoa mang đến cho người đọc 
một sự bồi hồi, xao xuyến.

+ Sông Hương - dòng sông âm nhạc:
++ Từ âm thanh của đòng sông (tiếng chuông chùa 

Thiên Mụ ngân ũga, tiếng mái chèo khua sóng đêm 
khuya, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền...) đã hỉnh thành 
những làn điệu hò dân gian và nền âm nhạc cổ điển Huế. 
Và rồi cũng chính trên dòng sông ấy, những câu hò Huế 
vút lên, mênh mang, xao xuyến...

++ Viết về sông Hương, nhiều lần nhà văn đã Hên 
tưởng đến ‘Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Đại thi hào 
đã từng có thcd gian sống ờ Huế, những trang Kiều ra đời 
từ mảnh đẩt có truyền thống nhã nhạc cung đình. Đó là 
cơ sở để nhà văn hóa thân vảo một nghệ nhân già, nghe 
những câu thơ tà tiếng đàn của nàng Kiều, chợt nhận ra 
âm hường của âm nhạc cung đình và bật thốt ỉên: Đó 
chinh là Tử đại cảnh. Bóng dáng Nguyễn Du và những 
trang Kiều nhiều lần xuất hiện trong bài kí bộc lộ một 
khả năng liên tường phong phú, một vốn văn hóa sâu 
rộng và sự gắn kết với truyền thống, một sự đồng điệu 
tâm hồn nhà văn. 
quyền lợi của độc giả



Bộ dê tinh tuý ôn thi THPT quốc gia mỏn Ngữ Vãn Your dreams -  Our mission

+ Sông Hương - đòng sông thi ca:
++ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã làm sống dậy những 

vần thơ biếc xanh của Tản Đà về xứ Huế: Dòng sông 
trang -  Lả cậy xanh. Hình ảnh thơ nảy cùng với câu chữ 
của tác giả màu cỏ lá xanh biếc là minh chứng cho sự 
tương giao của những tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm với sắc 
biếc của thiên nhiên Huế.

++ Nhà vãn cũng làm sống đậy một sông Hương hùng 
tráng bất tử như kiếm dựng trời xanh trong thơ Cao Bá 
Quát, một sông Hương nỗi quan hoài vạn cổ trong thơ 
Bà Huyện Thanh Quan...

- Chất thơ của một ngòi bút tài hoa:
+ Chất thơ toát ra từ những hình ảnh đẹp, từ độ nhòe 

mờ của hình tượng nghệ thuật: những xóm làng trung du 
bát ngát tiếng gà, lập lòe trong đêm sương những ảnh 
ỉửa ¡huyền chài cùa một linh hồn mô tê xưa cữ..,; qua 
cách so sánh liên tưởng gợi cảm: Chiếc cầu trắng cùa 
thành phế in ngằn trên nền trời nhỏ nhan như những 
vầng trăng non.

+ Chất thơ còn lấp lánh ở cách Ho àng Phũ Ngọc 
Tường điểm xuyết ca dao, lời thơ Tản Đà, Cao Bá Quát, 
Bà Huyện Thanh Quan.

+ Chất thơ còn tòa ra từ nhan đề bài kí gợi mãi những 
âm vang trầm lắng cùa dòng sông: Ai đã đặt tên cho dỏng 
sông?

- Đánh giá:
+ Chất trí tuệ và chất thơ kết hợp hải hòa, nội dung 

thông tin văn hóa lịch sử phong phú được thể hiện trong 
tác phẩm tạo nên phong cách đặc sắc cùa Hoàng Phủ 
Ngọc Tường.

+ Nét đặc sắc cùa văn phong Hoàng Phủ Ngọc 
Tường: Ngôn ngữ trong sáng, phong phú, uyển chuyển, 
giàu hình ảnh, giàu chất thơ, sử dụng nhiều phép tu từ 
như: So sánh, nhân hoá, ẩn dụ,...Có sự kết hợp hài hoà 
cảm xúc, trí tuệ, chủ quan và khách quan. Bút ký có sức 
liên tường kì diệu, sự hiểu biết phong phú về kiến thức 
địa lý, lịch sủ, văn hoá nghệ thuật và những trải nghiệm 
của bản thân.

3. Kết bài :
- Trích đoạn bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? đã 

gợi ra vẻ đẹp của Huế, cùa tâm hồn người Huế qua sự 
quan sát sắc sảo của Hoàng Phủ Ngọc Tường về dòng 
sông Hương. Hoàng Phủ Ngọc Tường xứng đáng là một 
thi sĩ của thiên nhiên, một cuốn từ điển sống về Huế, một 
cây bút giàu lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Bài kí 
góp phần bồi dưỡng tình yêu, niềm tự hào đối với dòng 
sông và cũng ỉà với quê hương đất hước.

- Ải đã đặt tên cho dòng sông? không chỉ là một trong 
những tác phẩm hay nhất viết về sông Hương mà còn là 
bút kí đặc sắc vào bậc nhất cùa hiện đạì.

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tõt nhãt trong kỳ thi THPT quốc gia I 87
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d£ s6 15
Phan I. Doc hiiu (3 diem)
Dgc doan trich sau vd thuc hV>n cdc yeu cau:

( 1). Cdc thdy giao, cd giao phai gan gui dan chung. Cdc thdy giao cung nhu cdc tri thuc khac la 
lao dong tri oc. Lao dong tri thuc khac la lao dong tri oc. Lao ddng tri oc phai biet sinh hoat cua nhdn dan, 
neu chi gia sach doc thi khong du. Phai yeu dan, yeu hoc tro, gan gui nhau, gan gui cha me hoc tro. Giao 
due a truang vd a  gia dinh co quan h i voi nhau. Cdc chu cdc cd phai thi dua trao ddi kinh nghiim. Bdc 
noi the la het. Van hay khong can not ddi [...]

(2). Can bd bao chi cung la chien s i cdch mang. Cay but, trang giay la vu khi sac ben cua ho. De 
lam iron nhiem vu ve vang cua minh, can bd bao chi phai tu duang dao due cdch mgng, “cd gang trau ddi 
tu tiedmg nghiep vu vd van hda; chu trong h<?c tdp chinh tri de nam vung chu truang chinh sach cua Dang 
vd Chinhphu; di sau vao thuc te, di sau vao quan chung lao ddng [...]

(H6 Chi Minh, Hd Chi Minh toan tap, in trong Mot so lai day vd mdu chuyen v i tdm guong dao due 
cua Chu tjch Hd Chi Minh, NXB Chinh trj Qu6c gia)

Cau 1: Chi ra phirong thuc bieu dat cCta doan vSn tren..
C&u 2: Ho Chi Minh la m<)t nha v£n bac thSy ve viet van chinh luan, the hi?n a  sir lap luan ch |t che 

trong cau vSn, traac het vd mSt lien ket. Anh (chi) hay l^m sang t6 dieu do bang viec chi ra cac ph^p lien 
ket cua doan van ( I ) . .

C&u 3: H6 Chi Minh hirong d£n d6i tuong nao trong doan trich tren? Nhimg dieu Bdc day d6i voi doi 
tirgng do la gi? .

Cau 4: Trong khoang 5 - 7  dong, anh (chi) hay trinh bay Mi hoc cua Chu tich H6 Chi Minh anh (chi) 
dugrc biet den khien anh (chi) c6 an tugng sau sac nhat..

Phan II. Lam van (7 diem)
Cau 1 (2 diem): Xa hoi ngdy cang phdt trien, con ngudi lai phai doi di$n voi nhieu van de nhuc nhoi. 

Thai gian vua qua, du lugn dang rdtxon xao thong tin hai be gai bi bao hanh trong do be gdi 5 tuoi bi bd 
ngoai ke ddnh da chan thuang, be gdi 9 tuoi bi me rudt ddnh duoi ra khoi nha, phai ngu a chuong ga.

(Nguon tin: Bao dien tur Dan Tri, 2015)
Anh (chi) co suy nghl gi khi doc duoc nhimg cau chuyen tren? Trinh bay biing doan van khoang 200 tir.
Cau 2 (5 diem):
Nhan xet ve nhan vat Phung trong truy^n ngan Chiec thuyen ngoai xa cua Nguyen Minh Chau, co y kien 

cho rSng: Net noi bat a  ngudi nghe s i nay la mot tdm hon nhay cam vd say me cat dep tha mdng cua cahh 
vat. Y kien khac thi nhdn manh: Ve dep sau xa cua ngh$ s f Phung chinh la mot tdm long day trdn tro, lo du 
ve than phan con ngudi.

Tu cam nhan cua anh/chi ve nhan vat Phung, hay binh luan nhimg y kien tren.

88 | K iy dung sach chinh hang de dityc hu'dng dSy du c&c quyen Itf cua d$c gia
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GỢI Ý LÀM B
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Càu 1: Phương thức biểu đạt chính là nghị luận..

Câu 2: Các phép liên kết được sử dụng ừong đoạn 
trích (ỉ) trên là:

- Phép liên tường: nhà vàn sử dụng trường từ Yựng về 
giáo dục: thầy giáo, cô giáo, lao động trí thức, dân, cha 
mẹ, học trò, giáo đục, gia đình, nhà trường,...

- Phép lặp: thầy giáo, trí thức, lao động trí óc.
Phân tích giá trị phép liên két để làm sáng tỏ nghệ

thuật viết văn chính luận của Hồ Chí Minh: Tác giả đã 
hướng nội dung của đoạn trích nói về một chủ để duy 
nhất là giáo dục tầng lớp trí thức không được xa rời đòi 
sổng của nhân dân, mà phải gần gũi họ, biết sinh hoạt 
của họ để giúp đỡ họ.

Câu 3: Đoạn tích hướng đén đối tượng tầng lớp trí 
thủc trong xã hội. Bác dặn tầng lớp trí thức phải gắn bỏ 
vói nhân dân, gắn bó với đời sống của họ. Cụ thể những 
điều Bác dạy là:

- Đối với các thầy giáo, cô giảo: Phải thi đua trao đổi 
kinh nghiệm, gần gũi với học trò và cha mẹ học trò, ỉuôn 
kết hợp giữa giáo dục gia đình và nhà trường.

- Đối với nhà báo: Phải tu dưỡng đạo đức cách mạng 
để hoàn thiện bản thân, trau dồi bân thân mình, hướng 
tới viết những bài đi sâu vào thực tế đời sống íao động 
của nhân dân..

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây

- Bàí học mà Bác dạy có thể được rút ra từ một câu 
chuyện, một câu nói của Bác tại những bài phát biểu, 
trong những điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng, thanh 
niên...

- Kể những kỉ niệm ỉiên quan đến việc thực hiện 
những lời dạy đó cùa Bác.

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đàm bảo các ý cơ bản ở trên, diễn đạt họp l í .

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đật câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích

Hãy đọc sách Lovebook

[ (Kèm audio CD)
+ Giái thích vắn đề: Bạo iực gia đình đuợc hiểu là 

hành động của một thảnh viên trong gỉa đình dùng vũ 
lực để thực hiện việc hành hạ những thành viên khác 
trong gia đình.

+ Giải thích hiện tượng íhực tế: Hiện tượng được 
đưa ra là việc hai trẻ nhò trong gia đình bị bạo hành 
một cách thương tâm, đây là hành động đáng lên án, 
phê phán và là điều cảnh tỉnh cho tất cà mọi người 
trong xã hội.

- Phân tích, bình luận ý  kiên
+ Hiện tượng bạo hành gia đình tồn tại dưới nhũng 

hình thức nào?
++ Bạo hành gia đình có thể là hành động và lời nóì 

mang tính chất vũ phu, bạo ngược, thậm chí là độc ác, 
cụ thể có thể là việc đánh đập, lăng mạ, đay nghiển, 
xúc phạm, xỉ vả, chà đạp, tra tấn gây ra những hậu quà 
nghiêm trọng về thề chất và tình thần của những thành 
viên ừong gia đình.

++ Nạn bạo hành đáng lên án, phê phán nhất trong 
xã hội hiện nay, đang bị lên án là bạo hành trè em

++ Bên cạnh nạn bạo hành ữè em là nạn bạo hành 
phụ nữ. Nó diễn ra trên khắp mọi miền đất nước vói số 
lượng ngày một gia tăng. Đó là hiện tượng chồng đánh 
đập, sỉ nhục, đe dọa, hoặc bị bỏ mặc không quan tâm, 
bị cấm đoán tham gia các hoạt động xã hội hoặc bị 
chồng ép phải sinh con theo ý muốn của mình.

+ Tại sao bạo hành gia đình vẫn còn diễn ra ừong 
xã hội hiện đại?

++ Sự quản lí của các cấp chính quyền đối với đời 
sống của từng gia đình còn lỏng lèo, khiến cho các 
thành viên trong gia đinh cam chịu, không dám khai 
báo các sự việc đã xảy ra để kịp thời giải quyết.

++ Ý thức kém của một bộ phận không nhỏ trong 
xã hội, không ý thức được hành vi của mình là vi phạm 
pháp luật. Những người đánh vợ nghĩ rằng đánh vợ là 
việc riêng của mình, không ai có quyền can thiệp.

(học sinh trình bày dẫn chứng cụ thể)
+ Bạo hành gia đình đem đến những hậu quả 

nghiêm trọng như thế nào, làm thế nằo để giảm thiểu 
trường hợp bạo hành gia đình trong xã hội hiện nay?

Bạo lực gia đinh đù ỉồn tại dưới bất kì hình thức nào 
cũng đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức 
khỏe thể chất cũng như tinh thần của người bị hại

- Bài học nhận thức và hành động
+ Mỗi người dân cần ý thức được hậu quà không 

thể lường trước được của nạn bạo hành gia đỉnh để biết 
ỉ đạt kẽt quả tốt nhất trong kỳ thì THPT quốc gia I 89
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cách phòng tránh nó. Khi thấy trường hợp bạo hành gia 
đình diễn ra, mỗi người cần biết báo cáo với các ca 
quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

+ Học sinh cũng nên mở rộng việc bạo hành cẩn 
phải được ngăn chặn không chi trong phạm vi gia đình 
mà ngoài xã hội cũng cần b| cảnh báo như trong các 
quán ăn, trường học.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Văn học cách mạng sau năm 1975 đã chuyen mình 

bước sang một giai đoạn mới, thoát ra khỏi cái vỏ xưa cũ 
để làm mới diện mạo nền vãn học, khám phá sự ỉhật đời 
sống ờ bình điện đạo đức, thế sự. Nguyễn Minh Châu là 
một ừong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài 
năng nhất trên con đường đổi mới áy.

- Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là 
một tác phẩm xuất sắc nêu lên vấn đề về nghệ thuật và 
cuộc sống thông qua nhân vật nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng 
trong một chuyển đỉ công tác ờ tại vùng biển. Nhận xét 
về nhân vật Phùng trong truyện ngắn, có ý kiến cho rằng: 
Nét nồi bậí ờ người nghệ sĩ này là một tâm hồn nhay cảm 
và say mê cái đẹp thơ mộng của cảnh vật. Ý kiến khác 
thì nhấn mạnh: vẻ đẹp sâu xa cùa nghệ sĩ Phùỉĩg chính 
là một tẩm lòng đầy tràn trở, lo âu về thân phận con 
người.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung: Nguyễn Minh Châu là người suốt 

đời đi tim cải đẹp và cái thật, tha thiết kiếm tìm hạỉ ngọc 
ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người. Trước 1975, 
Nguyễn Minh Châu được biết đến với những tác phẩm 
đậm chất sử thi như: Cửa sông, Miền chảy, Dấu chân 
người ỉỉnh. Thế nhưng, sau 1975, chính Nguyễn Minh 
Châu lại là người đỉ tiên phong trong công cuộc đổi mới 
văn học. Chiếc thuyền ngoài xa được in năm ỉ983 là một 
bước tiển dài rất đáng trân ừọng ữong hành trinh khám 
phá vào tầng chìm, vàữ chiều sâu cùa cuộc sống và con 
người của văn xuôi Nguyễn Minh Châu. Truyện ngắn 
Chiếc thuyền ngoài xa đã thể hiện những đổi mới thành 
công của Nguyễn Minh Cbâu. Bằng việc xây dựng tình 
huống tbắt nút và việc sử dụng những hỉnh ảnh có sức 
biểu trưng lớn, tác phẩm đã đỉ sâu khám phá cuộc sống 
đời thường với bao đa sự, đa đoan thời hậu chiến. Phải 
có cái nhìn tinh tế, sáu sắc, Nguyễn Minh Châu mới thấu 
hiểu và phát hiện được những vè đẹp thầm lặng ẩn giấu 
trong tâm hồn người phụ nữ khốn khổ ấy. Tác phẩm do

vậy còn cho thấy tài năng và tấm lòng người cầm bút cùa 
Nguyễn Minh Châu.

- Bình luận hai ý kiến:
+ Trong tập tiểu luận Trang giấy trước đèn, Nguyễn 

Minh Châu đã bày tô quan điểm: Tôi không tuởng tượng 
nổi một nhà văn mà lại không mang nặng trong ỉòng 
mình tình yêu thương cuộc sồng và nhất là yêu thương 
con người. Tình yêu này cùa mội người nghệ sĩ vừa là 
niềm hân hoan say mê, vừa là nôi đau đớn khac khoải 
một nỗi quan hoài thường trục về sổ phận, hạnh phúc 
cùa những người xung quanh. Nhà văn đã gửi gắm quan 
điểm ấy qua nhân vật nghệ sĩ Phùng ừong Chiếc íhụyển 
ngoài xa. Ở ý kiến thứ nhất nói về vấn đề là người nghệ 
sĩ trước hết phải ỉà nguời có tâm hồn nhạy cảm và say 
mê cái đẹp, là người có khả năng khám phá, phát hiện 
tinh té và có những rung động mãnh lỉệt trước vẻ đẹp 
phong phủ của đời sống. Ở ý kiến thứ hai khẳng định 
Người nghệ s ĩ  còn phải có tấm lòng trăn trờ, lo âu về 
thân phận con người. Bởi xét cho cùng, mốỉ quan tâm 
lớn nhất của người cầm bút là con người, nhất là những 
cảnh đời khổ đau, bất hạnh.

+ Ý kiến thứ nhất:
-H- Là người nghệ sĩ giàu tâm huyết, Phùng luôn khát 

khao tìm kiếm cái đẹp, yêu céi đẹp và rung động tinh tế 
trước mọi vè đẹp của cuộc sống và con người. Niềm đam 
mê nghệ thuật ẩy khiến anh phục kích hàng tuần liền trên 
bờ biển và thu được những tấm ảnh tuyệt đẹp. Người 
nghệ sĩ nhiếp ảnh đi tùn những vè đẹp đích thực của cuộc 
sống, ngỡ như anh đã phát hiện ra một khung cảnh thật 
đáng yêu đáng ca tụng, hướng người xem về cái đẹp có 
thể lảm quên đi những phiền não cuộc sống: Qua khuôn 
hình ảnh sáng, tôi đã hình dung thấy trvcởc những tẩm 
ảnh nghệ thuật của tôi sẽ là vài ba chiếc mũi thuyền vờ 
một cánh đan chéo cùa nhăng tam lưới đọng đầy những 
giọt nước, mỗi măt lưới sẽ là một nốt nhạc trong bản hòa 
tẩu ánh sáng và bóng tối, tượng trung cho khung cảnh 
bình minh là mội khoảng sáng rực rỡ đến mức chói mắt, 
trong khoảng sảng đỏ sẽ hiện ỉên trong tầm nhìn thật xa 
những đường nét của thân hình một nguời đàn bà đang 
cúi lom khom, sải cánh tay thật dài về phía trưởc kéo 
tấm lưới lèn khỏi mặt ntìởc, và phía sau lưng người đàn 
bờ, hình một ngư phù và một đứa trẻ đứng thẳng trên 
đầu mũi thuyền, dùng lực toàn thân làm đòn bẩy nâng 
bổng hai chiếc gọng lưới chĩa thẳng lên trời. Vả những 
người dân vùng biển ấy hiện lên thật đáng yêu, đáng ca 
ngợi: cuộc sống ỉao động đầm ấm khoẻ khoắn, những 
con người gặp gỡ thật đáng yêu...
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++ Sau gần một tuần phục kích, nghĩ suy và tìm kiếm, 
Phùng đã quyết định thu vào tờ lịch tháng bảy năm sau 
cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh. Với tâm 
hồn nhạy cảm cùa người nghệ sĩ, anh thấy đây lả một 
cảnh đắt trài cho - cảnh biển trước bình minh phong tỏa 
một lớp sương mù, lại lất phất mấy hạt mưa, đẹp như một 
bức tranh mực tàu của một danh họa thời co. Mũi thuyền 
in một néi mơ hồ ỉòe nhòe vào bầu sương mù trắng như 
sữa cổ pha đôi chút màu hong hồng do ảnh mặt trời 
chiểu vào... Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ảnh 
sáng đểu hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp đơn giàn và toàn 
bích. Anh say mê thưởng lãm và thay bối rối, trong trải 
tim như có cái gì bóp thẳt vào. Trong giây phút ngất ngây 
ấy, anh tưởng chính mình cũng vừa khám phá thấy cái 
khoảnh khac trắng ngần cùa tâm hồn -  cải khoảnh khắc 
hạnh phúc tràn ngập tâm hồn do cái đẹp tuyệt đỉnh cùa 
ngoại cảnh vừa đem lợi.

-H- Phùng vồ vập, nắm bắt, háo hức bấm máy ghi 
hình, liên thanh một hồi hết phần tư cuốn phim. Trong 
niềm hân hoan của khám phá và sáng tạo toàn ngập ấy, 
anh chìm đắm trong những suy tưởng về cái đẹp và cái 
thiện, về sự tân thiện, tận mĩ của nghệ thuật và cuộc 
sống. Phùng là một nghệ sĩ trên đường săn tìm cái đẹp. 
Anh thực sự biết quan sát lựa chọn cái đẹp của thiên 
nhiên, cảnh vật, con người. Sự rung động của người nghệ 
sĩ đã đến đúng lúc. Sự rung động thực sự khi đúng trước 
cải đẹp. Cái đẹp tự nhiên “mới thực sự làm rung động 
lòng người. Từ đây, ta thấy người nghệ sĩ phải là người 
phát hiện và mang cái đẹp đến cho đời. Phùng còn nhận 
ra trong suy nghĩ của mình chẳng biết ai đó lần đầu phát 
hiện ra bản thân cải đẹp là đạo đức. Đỏ là cái đẹp kết 
hợp với cái tâm, cái tài kết hợp với cái thiện.

+ Ỷ kiến thứ hai:
++ Ngay sau khoảnh khắc tuyệt vời cùa sự khám phá 

cải đẹp, chiéc thuyền mộng từ ngoài xa kia đâm thẳng 
vào chỗ Phùng đứng. Bất ngờ anh chứng kiến cảnh bạo 
hành của gỉa đỉnh hàng chài bước ra từ đây. Bạo lực gia 
đình lại diễn ra ngay sau chiếc xe dò phá mìn của mĩ trên 
bãi cát. Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, 
lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của linh nguỵ 
ngày xưa, chẳng nỏi chằng rằng ỉão trút cơn giận như 
lửa cháy, dừng cái thắt lưng quật tới tấp lên lưng người 
đàn bà, ỉão vừa đảnh vừa íhở hồng hộc, hai hàm răng 
ngiển vào nhau ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống lão lại 
nguyền rủa bằng cái giọng rên ri đau đóm Mày chết đi 
cho ông nhờ. Chúng mày chết đi cho ông nhờ. Người đàn 
bà bị đánh cỏ vẻ cam chịu nhan nhục không hề kêu một
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tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy. 
Bạo lực trong gia đình thuyền chài ấy diễn ra thường 
xuyên: Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng.

++ Thái độ của Phùng: anh thấy kỉnh ngạc và búc 
xúc, vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới nhưng 
không kịp. Lần thứ hai, sau ba ngày, vẫn trong làn sương 
sớm ấy anh lại chứng kiến cảnh bạo hành của người đàn 
ông hàng chài đối với vợ con, Phùng không thể nén chịu 
được hơn nữa, anh xông ra buộc gã đàn ông phải chấm 
dứt hành động tàn độc, Lão đàn ông đánh trà khiến 
Phùng bị thương. Trong phút chốc, Phùng xót xa cay 
đắng nhận ra cái xấu, cái ác, cáỉ bì kịch trong gia đình 
hàng chài kia giống như câu chuyện cổ đầy quái đản và 
chiếc thuyền vó thơ mộng kia phút chốc cũng biến mất.

++ Một trái tim nhạy cảm, mê say, xúc động trước cái 
đẹp của cảnh vật trong buổi sớm ban mai, trái tim ẩy 
cũng thật sự xúc động, nhạy cảm, đau thắt trước nỗi đau 
của con người. Cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập ỉâm 
hồn phút chốc hóa thành nghịch cảnh. Thể ra, cái đẹp 
toàn thiện, toàn bích của Chiếc ihvyền ngoài xa chẳng 
phải là đạo đức, là chăn ỉi của sự toàn thiện mà người 
nghệ sĩ thường nhìn bằng con mắt mộng mơ của mình. 
Trớ trêu thay, cái đẹp, cái thiện luôn tiềm ẩn cái xấu xa, 
độc ác, hạnh phúc luôn tiềm ẩn bất hạnh, bi kịch.

++ Những trăn trờ, khúc mắc sẽ theo mãi Phùng nếu 
như anh không được chứng kiến câu chuyện cùa người 
đàn bà nhẫn nhục, cam chịu kia ở tòa án huyện. Anh 
được hiểu sâu hơn sự thậỉ về một cuộc đời, một thân 
phận, những nghĩ suy và những cam chịu của người đàa 
bà hàng chài. Anh lắng nghe, day dứt, thế ra đằng sau cái 
vẻ xấu xí, thô kệch, khổ âi của người đàn bà hàng chài 
lam lũ kia lại là một người phụ nữ cao thượng am hiểu 
lẽ đời. Bà nhẫn nhịn, cam chịu, vị tha, bao dung cho 
ngurờỉ chảng, làm tất cả mọi thứ cho con, vl con. Cái 
thiên chức của người phụ nữ là sinh con và sống cho con 
nến chị hi sinh bản thân mình. Đúng là hạt ngọc lấp ỉánh 
giấu trong lóp quặng thô, chị ỉà một người phụ nữ nhân 
hậu đáng thương, đáng trọng.

++ Trong lòng Phùng nặng trĩu nỗi đau về thân phận 
con người, nhất là những người làm nghề cá trên biển. 
Họ luôn phải đối mặt với những con thịnh nộ của thiên 
nhiên, đời sống nghèo đói, bấp bênh. Anh ngôi bên ông 
lão ngoài sáu mươi mà vẫn phải đeo đuổi nghề cá, mẳt 
vẫn không rời khỏi những chiếc thuyền đang chống chọi 
với sống giỏ giữa phá. Đối với một ngưòi đạn ông độc 
dữ, Phùng và Đẩu phải ỉàm gì đây để cải tạo để cải tạo, 
phát quang cái đầu và hảnh động của hẳn đá người đàn 
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bà và những đứa ừẻ yếu ớt, tội nghiệp kia không còn 
phải chịu cảnh bạo hành? Đối với những đứa trẻ sổng 
chen chúc trên chiếc thuyền chài chật hẹp, phải làm gì 
để giúp chủng được cơm no áo ấm, được vô ta vui đùa?

++ Bộ ỈỊch năm ấy và mãi mãi về sau vẫn còn được 
ừeo ờ nhiều nơi, nhất là trong nhừng gia đình sành chơi 
nghệ thuật. Nhưng lạ thay, mỗi íần Phùng ngắm kĩ, nhìn 
[âu tấm ảnh thuyền và biển, hỉnh ảnh người đản bà hàng 
chài lam lũ lại hiện ra, vừa xót xa thương cảm, vừa nhắc 
nhở Phùng về nghệ thuật và cuộc sống. Nghệ thuật chân 
chỉnh là nghệ thuật phục vụ con người, vỉ con người. 
Trước khi biết ning động trước cái đẹp nghệ thuật, người 
nghệ sĩ phải biết rung động trước mọi lẽ đời.

- Đánh giả:
+ Mỗi ý kiến đề cập đến một vẻ đẹp trong phẩm chất 

của người nghệ sĩ. Nếu ý kiến thứ nhất nhằm vào phẩm 
chất hàng đầu của người nghệ sĩ là tâm hồn nhạy cảm vả 
say mê cái đẹp thì ý kiến thứ hai lại nhằm vào phẩm chất 
sâu xa củã người nghệ sĩ chân chính là tấm lòng trăn trở,
lo âu về sổ phận con người. Đây là hai phẩm chất rất cần 
cho một người nghệ sĩ mà Nguyễn Minh Châu ỉuôn trăn 
trở và đòi hỏi.

+ Hai ỷ kiến khác nhau nhưng không đối lập mà bổ 
sung, chi phổi nhau tạo nên cái nhìn toàn diện và thống

nhất về phẩm chất người nghệ sĩ, giúp người đọc nhận 
thức sâu sắc hơn về vẻ đẹp toàn diện của nhân vật này, 
cung như thấm thìa hơn ỷ tường, quan điểm nghệ thuật 
của nhà vãn.

3. Két bài:
- Truyện Chiếc thuyền ngoài xa qua những phát hiện 

của Phùng về vẻ đẹp của thiên nhiên, về sự thật cay đắng, 
đầy bi kịch, nghèo khổ của những con người lao động 
bằng nghề chài lưới, đã bộc lộ những lo lắng, trăn trở của 
nhà văn về nhân cách, đời sống con người, bộc lộ lòng 
thương cảm, trắc ẩn, trân trọng những vè đẹp trong tầm 
hồn người dân lao động. Truyện đậm chất tự sự, triết lý, 
tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Minh 
Châu.

- Nguyễn Minh Châu coi văn học và cuộc song là hai 
vỏng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người, còn nhà 
vãn chân chính thì bao giờ cũng mang nặng trong mình 
tình yêu cuộc song, nhất ỉà tình yêu thương đối vói con 
người nên có thể thấy được tài năng cũng như tẩm lòng 
của ông ừong việc thể hiện hình tượng nhân vật, đồng 
thời khẳng định gái trị và sức hấp dẫn trường tồn của tác 
phâm
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ĐỀ SỐ 16
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm
Bà mẹ đón tôi trong gió đêm
- Nhà mẹ hẹp nhưng cỏn mê chỗ ngủ
Mẹ chỉ phản nàn chiếu chăn chả đủ
Rồi mẹ ôm rơm lớt 0 tôi nằm

Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
Của những cọng rơm xơ xác gầy gò

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no 
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa 
Cái mộc mạc lên hương của lúa 
Đâu dễ chia cho tẩt cả mọi người 

(Hơi ấm ồ rơm, Nguyễn Duy, In trong tập Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973) . 
Câu 1. Chỉ ra không gian và thời gian được nhắc miêu tả trong bài thơ..
Câu 2. Theo anh/chị, nhan đề Hơi ẩm ổ rơm có những cách hiểu nào..
Câu 3. Nhận xét về việc sừ dụng các từ láy xơ xác, gầy gò ữong câu thơ Trong hơi ấm hơn nhiều chăn 

đệm /Của những cọng rơm xơ xác gầy gồ .
Câu 4. Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh người mẹ hiện lên ửong bài thơ. Trả lời trong khoảng từ 5-7 

dòng.

Phần u .  Làm văn (7 điểm)
Câu ĩ  (2 điểm):
Lí giải về nguyên nhân cùa sự thành đạt, có người khẳng định: Thành đạt là do có điều ìàện, được học 

tập hơn người; có người lại cho rằng : Thành đạt là do tài năng thiên bẩm, cũng có người nói: Thành đạt 
ỉà do may mắn gặp thời.

Theo anh/ chị mấu chốt của sự thành đặt là ở đầu? Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy nêu quan điểm 
của mình.

Càu 2 (5 điểm):
Nhà vãn Kìm Lân tâm sự:
Rất ỉạ những con người khôn cùng chẳng hề từ bỏ lòng ham sổng, ham hạnh phúc. Trong cải đói người 

ta vẫn chi nghĩ tới sung sướng. Vì vậy họ ỉẩy nhau. Những người đỏi họ không hề nghĩ tới cái chết mà nghĩ 
tới sự sổng.

Anh/chị hãy lảm sảng tỏ điều đó qua truyện ngắn Vợ nhặt của nhà vãn.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm auđio CD)
Phần I. Đọc hiểu (3 đlễm)
Câu ỉ.

Không gian: Một ngôi nhà tranh bé nhò ven đồng chiêm. 
Thời gian: Ban đêm

Câu 2. Nhan đề Hơi ấm ồ rơm có thể hiểu như sau. .
- Đó là hỉnh ảnh tả thực: nguời lính không có chăn 

đắp nên dùng rơm thay chăn, hơi ấm này cỏ thể là hoi 
ấm thật từ những ủ rơm mang lại cho người lính.

- Thứ hai, hơi ấm ỗ rơm có thể là ẩn dụ của hơi ấm 
tình thương của bà mẹ vùng đồng chiêm mà người lính 
được thụ hường trong đêm đi công tác lỡ đường, (ổ rơm- 
tinh người)

Câu 3. Việc sử dụng các từ láy xơ xác, gầy gò trong 
câu thơ Trong hơi ẩm hơn nhiều chăn đệm /Của những 
cọng rơm xơ xác gầy gò đem lại nhiều hiệu quả nghệ 
thuật.

Từ ỉáy có tác đụng tả thực vì để lâu nên những cọng 
rơm "xơxác, gầy gò Nhưng chúng còn cho hoi ấm hơn 
cả chăn đệm dày dặn và cao sang. Nhưng người đọc biết 
rằng, tác già không chỉ nói điều đó mà còn ẩn chứa một 
liên tưởng sâu xa: những cọng rơm nhỏ bé đó cho hơi 
ấm cũng giống như một bà mẹ già trong ngôi nhà tranh 
bé nhỏ ở ven đồng chiêm cho tình thương ấm áp, ấp ù 
Dgười lính.

Câu 4. Cầu hòi kiểm tra năng lực cảm thụ cá nhân, 
thỉ sinh có thể tự do trình bày những cảm nhận của riêng 
minh. Tham khảo một sổ ý cơ bản sau.

Người mẹ trong đoạn trích là một người mẹ tuy rang 
xa lạ với người chiến sĩ, nhưng khi người chiến sĩ lỡ 
đường xỉn ờ qua một đêm mẹ liền Dồng hậu đón tiếp với 
tất cả tình cảm yêu thương nhất, “chật nhà nhưng rộng 
tình thương”, sẵn lòng thu xếp cho nơi ngủ. Chỉ cần gặp 
□gườỉ lính trong hoàn cành ẩy là bà mẹ đã hiểu Dgườỉ 
lính cần gì, không cần đợi anh ừỉnh bày, vỉ có thể anh 
đâu phải là người lính đầu tiên ghé vào nhà mẹ. Mẹ nói 
ngay: “Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chồ n g ủ . Hình ánh 
người mẹ nghèo nhưng rất giàu tình thương đó hiện lên 
thật cảm động và đẹp đẽ. Ngoài ra bài thơ cũng ca ngợi 
tình cảm quân dân gắn bó...

Chấp nhận nhiều cách diễn đạt khác nhau. Giáo viên 
linh hoạt cho điểm.

Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tà, dùng từ, đật câu,...
Yêu cầu về nội đuog:
- Giải thích
+ Ý kiến thứ nhất'. Thành đạt là do có điều kiện, 

được học tập hơn người, ý kiến này khẳng định việc 
thành đạt của mỗi người là do những yếu tố khách quan 
về cơ sờ vật chất tác động đến.

+ Ỷ kiến thứ hai: Thành đạt là do tài năng thiên 
bấm, ý kiến này khẳng định vai trò của tài năng quyết 
định đến sự thành công mỗi con người. Tài năng này 
không chỉ là tài năng của cá nhân do rèn luyện mà là 
tài năng do thiên bẩm, tài năng sẵn có.

+ Ý kiên thứ ba: Thành đạt là do may man gặp thời, 
ý kiến này khẳng định người thành đạt là người biết 
cách lựa chọn thời cơ phù hợp để thực hiện những công 
việc của mình, hoặc là người sinh ra vào thời điểm may 
mắn, thuận ỉợi trong công việc.

+ Tóm lại: Cả ba ý kiến này khẳng định: Thành 
công đối với cuộc đời mỗi con người ỉà do tác động của 
các nguyên nhân khách quan, những nguyên nhân được 
hình thành từ ngoài bản thân chủ thể.

- Phán tích, bình luận ý  kiến
+ Tại sao điều kiện vật chất, điều kiện học hành là 

một nguyên nhẵn của thành công nhưng không phải là 
nguyên nhân chính?

Neu cỏ điều kiện học hành hơn người, con người sẽ 
tiếp thu được những kiến thức, những kinh nghiệm quý 
báu mà ngưòỉ khác không có được. Tuy nhiên, nếu chỉ 
có điều kỉện học hành hơn người mà không có nỗ lực 
phấn đấu của bản thân thi không thể nào phát huy được 
hết những điều kỉện vốn có cùã minh.

+ Tại sao tài năng cũng ỉà một nguyên nhân nhưng 
khổng phải là điều mấu chốt để dẫn tới thành công?

Tài năng là điều quan trọng để mỗi con ngườỉ khẳng 
định mình trong xã hội. Tuy nhiên, tài năng do thiên 
bẩm mà không qua rèn luyện thỉ sẽ không được phát 
huy hết giá trị của nó. Một người có một đôi tay mềm 
mại, uyển chuyển, rất thích hợp để chơi đàn violon — 
một bộ môn nghệ thuật cần nhiều đến năng khiếu 
nhưng không biết rèn luyện, không biết tập luyện 
thường xuyên thl sẽ không thể chơi đàn được.

+ Tại sao thời cơ có vai trò quan trọng đổi với việc 
con người đi đến thành công nhưng không phải là

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
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nguyên nhân quan trọng nhất?
Thời cơ đóng vai trò quan trọng để mỗi người đi 

đến thành công. Tuy nhiên, có cơ hội mà bản thân 
không nắm bắt, cứ trông chờ mọi thử tự đến theo kiểu 
“há miệng chờ sung” thì không những những cơ hội đó 
sẽ không đến, con người để nó tuột qua mà con người 
còn trờ nên thụ động, không phát triển được bản thân.

+ Nguyên nhân chính để con người trở thành người 
íhàiih đạt là gl?

Không chỉ những nguyên nhân khách quah như điều 
kiện học hành, tài năng hay cơ hội đem con người đến 
thành công mà quan trọng hơn là cách con người vượt 
qua chính mình, biết nỗ lực phát huy những yểu tố đó 
theo đúng nghĩa cùa nó thì con người mới có thể trờ 
thành người thành đạt.

- Bài học nhận thức và hành động
Mỗi cá nhân không chi dựa vào những điều kiện 

khách quan từ bên ngoài mà phải biết dựa vảo chính 
bản thân mình để phát huy những yểu tố đó đạt hiệu 
quả cao nhất để đi tới thành công.

Câu 2 (5 điểm):
J. Mở bài:
- Kim Lân là cây bút chuyên về đề tài nông thôn. Sáng 

tác của ông phản ánh một cách chân thực và xúc động 
cuộc sống của người dân quê mà ông am hiểu sâu sắc về 
cảnh ngộ và tâm lí của họ. Một trong những sáng tác xuất 
sắc của Kira Lân lả truyện ngắn Vợ nhặt. Tác phẩm vừa 
là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp vừa là bài 
ca ca ngợi về sức sổng và niềm tia của con người Việt 
Nam.

- về truyện ngắn Vợ nhặt của mìoh, Kim Lân tâm sự: 
Rất ỉợ những con người khốn cùng chẳng hề từ bỏ lòng 
ham sống, ham hạnh phúc. Trong cái đói người ta vẫn 
chi nghĩ tới sung sướng. Vì vậy họ lấy nhau. Những 
người đói họ không hề nghĩ tới cái chết mà nghĩ tới sự 
sống.

2. Thần bài:
- Giới thiệu chung: Tác phẩm Vợ nhặt tích trong tập 

truyện Con chó xẩu xí. Trụyện được viết ngay sau Cách 
mạng với tên gọi Xóm ngụ cư. Nhưng do thất lạc bản 
thảo nên sau khỉ hòa binh lập Sạỉ, tác giả đã viết lại thành 
Vợ nhặt.

- Giải thích lời tâm sự của nhà vãn:
+ Truyện ngắn Vợ nhặt lả tác phẩm góp phần khẳng 

định tên tuổi cùa nhà vãn Kim Lân. Tác phẩm là kết quả

Hãy đọc sách Lovebook

của quá trình suy nghĩ sâu sắc về số phận của người nông 
dân trong nạn đói năm 1945.

+ Lời tâm sự cùa nhà văn Kim Lân thể hiện sự ngạc 
nhiên, khâm phục của ông đối với khát vọng sống, khát 
vọng hạnh phúc của con người dù hoàn cảnh có khốn 
cùng đến thế nào chăng nữa. Họ đã vượt lên trên cái đói 
để mờ lòng ra đón nhận sự sống. Họ dám giành lấy hạnh 
phúc từ tay thần chét. Điều này được thể hiện rõ qua hình 
tượng các nhân vật trong truyện: bà cụ Tứ, Tràng, người 
vợ nhặt.

- Chửng minh nhận định qua truyện ngắn Vợ nhạt'.
+ Nạn đói năm 1945 và những số phận trôi đạt, khốn 

cùng:
Kim Lân muợn cải đóỉ như một phép thử để làm nổi 

bật cái tình, như một bối cảnh khảo sát sức sống của con 
người. Chỉ bằng vài nét phác thảo của Kim Lân, nạn đóì 
ghê rợn năm 1945 hiện lên thật khủng khiếp qua bức 
tranh xóm ngụ cư đã khái quát được hỉnh ảnh nông thôn 
Việt Nam trong nạn đói với hai phương diện.

++ Không gian năm đói:
+++ Cái đói được Kim Lân miêu tả thật tầm vóc, có 

tàng có lớp: Tầng cao là bầu trời đen sầm bóng quạ: quạ 
bay vẩn lên nền trời thành những đám mây đen, tiếng 
quạ gào từng hồi thảm thiết. Tầng thấp là mặt đất còng 
queo xác người, lờn vởn mùi từ khí. Những cái ngõ 
khẳng khiu vì đói, gió lạnh ngăn ngắt thổi qua, không có 
nhà nào có ánh đèn, ánh lửa, từng hồi trổng thúc thuế 
vang lên, đêm đêm vẳng tiếng khóc ai oán của những gia 
đình có người chết.

+++ Cái chết đã bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Dưới 
ngòi bút cùa Kim Lân, không gian nghệ thuật của tác 
phẩm ngột ngạt bức bối đến tắt thờ.

++ Con người năm đói:
+++ Cái đói tàn phá hiện hỉnh ỉên từng gưomg mặt 

người: Trẻ con không nhúc nhích — cái đói đã giết chết 
bản tính trẻ thơ của chúng. Người lớn khuôn mặt hốc hác 
vì đói vì sợ.

-H-+ Đáng sợ nhất là có tới hai ỉần Kim Lân so sánh 
người với ma: Những gia đình từ vùng Nam Định, Thái 
Đình đội chiếu, lũ lượt bồng bế, dẳt díu nhau ỉên xanh 
xám như những bóng ma; bỏng những người đỏi dật dờ 
đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Kiểu so sánh đó bộc 
lộ cái nhìn tê tái cùa Kim Lân về cái thời ghê rợn. Cuộc 
sổng được nhìn như một bãi tha ma khổng lồ, ranh giới 
giữa sổng và chết mong manh như sợi tóc.

Tác giả đã tạo cho thiên truyện một phông nền đặc 
biệt nhàu nát, ảm đảm, tối tăm, cỏ phần nghiệt Qgã. Mảng 
í đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 95
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tdi cua buc tranh hifn thyc dau buon chinh ia phep don 
My cho mang sang cua tinh ngudi, cua khat v<?ng hanh 
phuc toa anh hao quang.

+ Long ham sdng, ham hanh phuc cua nhung con 
ngucri trong hoan canh khon cung:

++ Nhan vat Trang:
+++ Giong nhu mpi than phan ngu cu beo bgt khdc 

dung trudc n?n doi va cai chit dang de dpa, voi Trdng Id 
vi$c kiem milng an de bao todn sir song cho hai m? con 
chur kh6ng phdi di tim hanh phuc lua d6i. Khi Trang dua 
bon mdi thi vl nhd, thi vl that, Khi do, nghl din tinh the 
hien tai,nghi. tinh canh thdccao gao k&n, lo than minh 
chua xong, Trang thly sg. Nhung khat v<?ng hanh phuc 
am thdm bSy lau trdi day, n6 manh horn ca nhimg sg hai. 
Trdng quytk djnh mQt cdch lilu linh: “Chac, ke!”- Trang 
da danh ddi tat ca dl cd mpt ngudi vg, mQt mdi dm gia 
dinh.

+++ Khi co dugc tinh yeu, hanh phuc, Trang song 
trong nhung cam gidc moi me. Tren dudng ve nhd, Trdng 
mu6n ndi voi thi nhung cau tinh tu ma ngugng ngung 
khong n6i dugc. Trdng hanh phuc vd sung sudng, bdng 
hodng, quen hit lo du. Mpt Me Trdng quen het nhung 
canh dcri & che, tam tdi, quen ca nhung thang ngay trade 
m lt Trong ldng Trdng bay gid chi con tinh nghia vdi 
nguoi dan ba di ben. Dem tan hon cua vg chong Trdng 
diln ra gitta thing vdy cua tam tdi, ddi khdt, chit chdc, 
Trdng thip len ngQn d&i diu vang due md anh ddnh dum 
hai hao de mua dugc nhu thSp len dnh sdng cua khdt 
vong vd nilm tin yeu vdo cu0c sdng. Gifta the gidi ngon 
ngang nguoi song ke chet, Kim Lan dam d?t vao do mQt 

mdi tinh thi qua Id tdo bao. Neu truyen ngdn Mpt dam 
cucri cua Nam Cao, nha v5n nhin dam cudi nhu mQt dam 
ma thi trong truyen ngln Vp nhat, Kim Lan phdt hien 
giua nhimg dam ma la mpt dam cudi, 60 le nhung cdm 
dOng. Bilu do thi hien khdt vpng sdng, khdt vgng hanh 
phuc gia dinh cua nhung nguoi doi con m^nh hon cai 
chet.

+++ Tinh yeu gi6ng mQt thu rugu bien Trdng thanh 
ke say, tao ra d Ti^ng nhung con say tinh than kl la: 
Trong ngucri em di lung la nhu nguoi a trong gidc ma di 
ra. Cdi say c6n trdn ra ngodi da thit: mot cai gi moi me, 
la ISm chua timg thay a nguoi dan ong dy, no dm dp, 
man man khap da thit nhu co ban toy vuot nh? tren song 
lung. Cau van dS diln ta nhung xuc cam rat nhdn tinh, 
n6 minh chung ring sue manh cua tinh yeu, cua hanh 
phuc vugt len cai doi, cai chit Kim Ldn khong chi h6a 
than vdo nhdn v§t md cdn song trong nhan vat de tu 
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nghi?m sinh nilm thiet tha kia trong nhung ngay doi kho. 
Ldn ddu tien Trdng run ray, s6ng trong mQt cam gidc rlt 
nguoi khi thay vg vd m? d<?n dep nhd cua quang dang, 
sach se. B6ng nhien Trdng thdy yeu thucmg, gin b6 vcri 
mdi nhd cua hSn. Trang da co m6t gia dinh, anh se cung 
vg sinh con 6 day. Cai nha nhu to am che mua che ning, 
bay gio Trdng thay minh da nen nguoi. Hai chu nen 
nguoi h? xuong nhu raQt not nhin tham thia vl su biln 
doi o trong Trdng. Cdi g5c cua sg bien doi dy Id hanh 
phuc gia dinh, Trang phyc sinh nhdn tinh nho vuon toi y 
thuc vl gia dinh, dac biet la da tim dugc hanh phuc gia 
dinh thuc su.

++ Nhdn vat ba cy Tu:
+++ Ba cu Tu ia ngucri nhilu tu6i nhat trong tac pham 

nhung lai la nguoi nuoi giu trong minh nhieu hy vgng 
hem ca. Khi biet nguoi phu nfi chdp nhan theo khong 
con trai minh, bd cu Tur da khoc. Nhung giQt nude mat 
vtra x6t tui vua mimg vui cua nguoi me hilu ddi. Cu ndi 
vdi cdc con: Cdc con phai duyen phai kiep voi nhau, u 
cung mung long. Khong chi mimg cho con md bd cdn 
cam thong vdi ngucri vg nhdt, cu dn cdn ndi vdi thi: Con 
ngoi xudng day cho 3d moi chan. DSu milng com manh 
ao lien quan den sinh mang, cy Tu vdn san sdng chia se 
vdi ngucri vg nhat. Hon thi, cu cdn xdt xa, cam thong 
cho thi, cu nght gap tinh canh nay nguoi ta mdi theo 
khdng con trai minh.

+-H- Trong hoan canh ddi quay doi quit, nguoi m§ 
ngheo gan dat xa trdi dy vdi sic manh cua tinh yeu 
thuong con da thoi bung len hy vpng, niem tin van anh 
len trong chit chong buon lo nhdm thdp len ngon lira 
khdt vpng song, nilm lac quan song cho cdc con. Cu Tu 
day sdm cung con dau cham chi dQn dep nhd cua...vdi 
hy VQng nhd cua san vucm sach se, cuOc song se cd 
nhimg dieu t6t dep. Cf ba cy Tu cd cdi la. Mot bd Ido gan 
dit xa trdi lai ndi ve tuong lai, hy vong nhieu hon tit ca. 
Cy nhlc nhd cac con cham chi lam an may ra ong gicri 
cho khd, khi ndo cd tien mua lay ddi gd, ngoanh di 
ngoanh lai chdng miy chdc cd ngay dan ga...That Id 
ngugc ddi bdi xua nay tuomg lai vdn Id cdu chuyen cua 
tuoi tre, nhung nghich H ndy phdi bao hdm mot chdn If 
sau xa. Bd cy khdng ao udc cho minh ma ao udc cho cdc 
con. Ddi ngucri me sdng vi con, cho con tit ca, ke ca udc 
mo, cho din cudi ddi, nilm hy VQng cua m? khdng bi tdn 
theo ddi ngheo.

+++ Cam dong nhat la Kim Lan de niem vui cua bd 
me lan toa ra tu ndi chdo cdm. Cu Tu l! ml bung ra mot 
ndi chdo cdm trong bua com sang don nang dau mdi vd 
quyen î i cua d$c gia
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gpi mpt cach hai hudc la ch£ khoan. Cy khen ngon dao 
de co, tuoi cudi don da muc cho con dau. Chu ngon phai 
dugc cam nhan blng xuc cam tinh thin, niem vui trudc 
hanh phuc cua con da bien dang chdt thdnh ngQt ngdo, 
m§t noi chao cam du sure ldm sdng len chit ngucri khi 
hanh phuc, hy vong dang bi chdn ¿p bdi dp lye cua cdi 
doi. N6i chao cam ding chdt ki di?u thay Ja noi chua 
dinh diim khdt vpng lam nguoi. Net tam trying ndy cho 
thay bd cu dien hinh cho tinh than l?c quan, y chi hudng 
ve cuoc song cua nguoi lao dpng, trong bat ki hodn canh 
nao ngudi lao dpng cung luon co nilm tin bat diet vdo 
cuoc song.

++ Nhan vat ngudi vg nhat:
+++ Thi dai dien cho than phan doi khat, troi dat. Khi 

anh cu Trang hay dua, lai dua: co muon ve nha voi to thi 
ra khuan do len xe roi ta cimg ve thi nguoi dan ba kia (91 
im lang (ma thudng tam ly im lang la dong y). Thi dong 
y, dong y ma khong hi do dy, phan van. Trong khi do, 
Trang la ai, tdt xlu nhir thi nao? G6c tieh ra sao? Thi 
nao hay nao biit. Chi mly bat bdnh due la thi co thi theo 
ngay Trang. Phdi chang thi theo Trang chi vi milng an ? 
Thj dl dang, hoi hgt the ir? Thuc ra hanh d§ng theo 
Trang cua thj xuat phat tu nhu cau bam lay sy song, tu 
long khao khat dupe sdng. Thi bat chap tit ca de dupe 
an, an de dupe ton tai. Thi chap nhan theo khong Trang. 
Do la y thuc bam lay su song la vl de dugc song chu 
khong phai la loai ngucri ling lo. Can ke ben cai chet, 
nguoi dan ba khong he buong xuoi sy song. Trai l̂ ii, thi 
van vupt len tren cai doi tham dam di dung xay mdi am 
gia dinh. Niem lg.c quan yeu song cua thj chinh la mpt 
phlm chit rat dang quy.

+++ Tren dudng vi nha chong tam trang cua thi co 
su thay doi ro net. N6u nhu anh cu Trang sung sudng, tu 
man, cai mdt venh len tu die vdi minh thi nguoi dan bd 
lai cdm thly xlu hi. Trudc cai nhin “sam soi”, trudc 
nhimg ldi bong dua, chong gh?o cua nguoi dan ngy cu. 
Thj ngupng nghju, thieu ty tin: chan nt? budc diu ca vao 
chan kia... cdi non rdch tang che nva khuon mat. Do 
phai chang la ve dep cua co dau ve nha chdng. Vi den 
nha chong, nhin thay ngoi nhd vang teo dung rum ro tren 
manh won mge Ion nhdn nhung bui cd dai, thj nen mQt 
tieng thd ddi. Day la tieng thd dai ngao ngan, thit vpng 
nhung cung la sy chip nh§n. Ai ngd cai phao ma thj vua 
bam vao lai la mpt chiec phao rach. Trong tilng thd dai 
do vua co syr lo ling cho tucmg lai ngay mai, vua co ca 
nhung lo toan va trach nhiem cua thj ve gia canh nha

chong. Do phai chang la thj da y thuc dugc trach cua 
minh dii voi viec cung ching chung tay gay dung gia 
dinh. Tam long cua thj that dang quy biet bao.

+++ Sau dem tan hon, ngudi phu nir ly cd su thay dii 
hoan todn ve tam trang va tinh each. Thi day rat sdm 
cung m? chong dpn dep, thu v£n nha c£ra. Phai chang 
tinh yeu dich thyc vdi sure nhiem mau di?u ki da co sire 
cam hoa vdi thj. Trong bua com diu tien tai gia dinh 
chong, du bua an chi co nieu chdo long bong, mdi ngudi 
duoc lung hai bat da het nhdn, lai phai an chao cam 
nhung thj vln vui ve, bang long. Thj da dem sinh khi, 
thong tin mdi me ve thdi cuqc cho mp con Trang. Nghe 
tieng trong thuc thue, thj noi vdi me chong: Tren man 
Thdi Nguyen, Bdc Giang ngudi ta khong chiu dong thue 
nua dau. Ngudi ta cdn pha cd kho thoc cua Nhat chia 
cho ngudi ngheo nua day. Sy hieu biet nay cua thi nhu 
da giup Trang giac ngp vi con dudng phia trudc ma anh 
se lua chpn trong oc Trdng vdn thay dam ngudi doi dm 
dm di tren de Sop, phia trudc cd la cd do to lam.

- Ddnh gia:
+Nha van Kim Ldn khong chi tai hipn chan thyc canh 

ngheo doi cua nong dan Viet Nam tnrdc Cach mang 
thang Tam, ma con phat hi^n va ca ngpi nhung phlm 
chat tit d?p trong tam hin hp. Do chinh la biiu hien cua 
gia tri nhan dao xudt phat tu cai tam cua nha van.

+ Cai dong lai cuoi cung ciia thien truyen chinh Id 
cach nhin ddi, nhin ngudi diy xot xa va thuong yeu cua 
nha van, la niem tin ma ong muon trao gui den chung ta: 
du cupc sdng cd bi tham din ddu thi cai coi nguon nhan 
ban luu giu trong nhan dan van bit di?t, rang con ngudi 
co quyln khao khat dupe sing nhu mot con ngudi, nen 
ngudi.

3. Kit bdi:
- Vgnhat Id thanh cong xuit sdc cua nen van hoc cdch 

mang. Vdi truyen ngan nay, Kim Lan bay to thien cam 
sau sic vdi nhung ngudi ngheo kho, nhung giau long 
nhan ai. 6 ng luon khdng djnh cat ddi khat, chet choc 
khong thi giet chet mim tin vao c u q c  song, Nam thang 
qua di, con mai vdi thdi gian la chat nhan van cao ca cua 
mot ngudi nghe si nhan dao.

- Khdng djnh tdi nang cua nhd vdn Kim Lan. 6ng to 
ra am hiiu ddi song vat chat va tinh than cua nhdn dan 
lao dong. But lyc nha van rit ddi dao, tinh tudng trong 
vifc lya chpn tinh huong, mieu ta diin bien tam li nhan 
vdt
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d £  s 6 i 7
Phan I. Doc hieu (3 diim)
Doc doan trich sau va thuc hien cdc yeu cau:

(1) Ddi vdi moi nguoi Viet Nam chung ta, Cdch mang thang Tdm la su kien lich sic ghi sau vao ki 
icc khong the phai md. Do la cuoc cdch mang vf dai da dua nhdn dan ta thoat khoi vong no le keo ddi suot 
thap ki, ghi lai dau son choi loi trong lich sic dan toe. Do la nhung ngay soi sue cdch mang, dudi iff I anh 
dao cua Dang, torn dan ta nhat te vung nin gianh doc lap dan t§c md hudng mdi di len cua dat nude.

(2) Gdn nua the ki qua, nhdn dan ta khong quan hi sinh gian kho, ehien dau kien cudng, giu vung 
nin doc lap va thdng nhat cua Td qudc, tu do cua nhdn dan. Con dudng cdch mang khdng chi co hoa thom 
va co la. Tren budc dudng di len cd nhieu trac tro, tien trinh cdch mang da dat dugc nhung thanh tuu to 
Idn song cung co nhung vdp vap, sai lam nhung cudc sdng da chung to su lua chon con dudng di len cua 
dan tQC ta md ra tic Cdch mang thdng Tdm la hodn toan dung dan. Do Id con dudng qua do len chu nghia 
xa hdi -  mot chi do xa hoi du sue giai dap nhung vdn de dat ra cua loai ngudi, phu hop vdi quy luat tien 
hoa cua lich sic.

(Nguyln Huu Tho, Kien dinh muc tieu vung budc tren con dudng Cdch mang thdng Tdm, in trong Ban 
linh Viet Nam, NXB Dai hoc Qu6c gia Ha Noi)

Cau 1: Chi ra van de chinh duerc de cap den trong doan trich tren..
C&u 2: Xac dinh phong cach ng6n ngu cua do^n trich. Chi ra nhung dac diSm cua doan trich the hi$n 

phong cdch ng6n ngu do ..
Cau 3: Dqc doan trich va cho biet Cach mang thang Tam dem den nhung dieu gi mai me cho dan t§c ta, 

dat nuac ta . .
Cau 4: Trong khoang 5 -7  dong, trinh bay suy nghl cua anh (chi) ve nhung nhi^m vu can phai lam cua 

nhan dan ta trong viec ph£t huy nhung gia tri ma cudc Cach mang thang Tam da mang la i..

Phan 11. Lam van (7 diem)
Cau 1 (2 diim):
Ngudi di qua nhanh se din qua muon. (Publilius Syrus)
Bang doan van khoang 200 tir, trinh bay suy nghl cua anh (chi) ve y kien tren.
Cau 2 (5 diem):
Danh gia vd ban Ticyen ngon Doc lap cua Ho Chi Minh (sach Ngfr van 12, Tap m6t), co y kien cho rang: 

Tuyen ngon Doc lap la mot van kien lich stir vo gia. Nhung cung co y kien nhan dinh: Ticyen ngon Doc lap 
la mot ang vSn chinh luan mau muc. Bing cam nhan cua minh vS tac pham, anh/chi My binh luan cac y 
kien tren.

98 | H3y dung s£ch chinh hang de dityc hiidng day du cdc quyen 101 cua d$c gia



BỘ đẽ tình tuý ôn till THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

GỢI Ý LÀM B
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu 1: Vấn đề chính được đề cập ừong đoạn trích 

ừến là tái hiện lại những kí ức của cuộc Cách mạng tháng 
Tám của dân tộc, trên cơ sở đỏ khẳng định những điều 
mà người đời sau phải lảm để tiếp tục xây dựng đất nước 
ngày một giàu đẹp và phát triển hơn..

Câu 2: Phong cách ngôn ngữ cùa đoạn trích là phong 
cách chính luận.

Cỏ 3 dấu hiệu để nhận diện phong cách ngôn ngữ 
chính luận được thể hiện trong đoạn trích là: tính bình 
giá công khai (thể hiện qua cách nhà văn bình luận về 
những điều Cách mạng tháng Tám mang lại và những 
điều nhân dân thời sau phải ý thức về phát triển đất 
nước), tính lập luận chặt chẽ (thể hiện qua các luận điểm 
cụ thể mà tác giả chi ra) và tính truyền cảm (bộc lộ mong 
muốn nhắc nhờ ý thửc phát triển đất nước)..

Câu 3: Theo đoạn trích, Cách mạng tháng Tám đem 
lại cho đất nước Việt Nam nhiều giá trị to lớn như sau:

Mờ ra những hướng đi mới cho lịch sử dân tộc 
Việt Nam.

Xây dựng con đuòng đúng đan cho dân tộc ta -  
con đường đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đem lại động lực không thể phủ nhận để người 
đời sau kiềm nghiệm cuộc sổng cùa chính mình, thấy rõ 
những điểu cách mạng mang lại để phát triển hơn nữa 
đất nước..

Câu 4: Học sinh trinh bày theo suy nghĩ cùa mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

Mỗi người dân cần biết trân ừọng những giá trị 
lịch sử của dân tộc, ghi nhớ những mất mát mà nhân dân 
ta phải gánh chịu trong nhùng năm tháng đau thương của 
chiến tranh.

Ý thức được trách nhiệm cùa mình với đất nước 
để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn, phồn vinh 
hơn..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu I  (2 điểm):
Yẽu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch lạc, rỗ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích

Hãy đọc sách Loveboữk

LỈ (Kèm audio CD)
+Giải thích từ ngữ:
++ đi quá nhanh: chỉ việc con người mất bình tĩnh, 

nôn nóng muốn đạt được thành công.
++ đến quá muộn: Chỉ việc con người đạt được 

thành công muộn hom dự định, kết quả không như 
mong muốn hoặc đơn giản ỉà không thể hoàn thành một 
công việc gì đó.

+ Ý kiến Người đì quá nhanh sẽ đển quá muộn: 
Thể hiện chân lí của cuộc sống, nếu con người không 
bình tĩnh trải qua quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, không đi 
bằng chính đôi chân của mình mà ỉại tìm nhũng con 
đưcmg tắt, không chính đáng thì không nhũng không 
đạt được công việc mình muốn một cách nhanh chóng 
như dự định mà trái lại còn gây ra những hậu quả không 
lường trước được.

- Phản tích, bình luận ý  kiến
+ Tại sao quá nóng vội khi ỉàm một việc gì đó sẽ 

khiến con người khó đến được thành công?
++ Đi quá nhanh là khi con người không có nhũng 

sự chuẩn bị cần thiết để đi tới thành công. Không có sự 
chuẩn bị những điều kiện càn thiết sẽ dẫn tói việc con 
người không giải quyết được những tình huống khó 
khăn mà cuộc sống mang lại. Trong những trường hợp 
như vậy, con người sẽ đánh mất nhiều cơ hội đáng quý 
trong cuộc sống.

++ Đi quá nhanh không chỉ thể hiện ờ việc không 
chuẩn bị kĩ càng những điều kiện thích hợp mà còn 
được hiểu ỉả không biết dung hòa trong cuộc sống, luôn 
mong muốn mọi thứ ở mức cao hom có thể mà không 
chủ ý đến năng lực và cảm xúc của bản thân. Điều này 
thể hiện ở việc con người không bình tĩnh giải quyết 
mọi chuyện (có thể là một cuộc tranh luận, có thể là 
việc thực hiện một công việc trong cuộc sống,...) để 
làm mọi chuyện trở nên rối tung vượt ngoài tầm kiểm 
soát của bản thân.

+ Tại sao bình tĩnh trong mọi việc lại có thể đem ta 
đến với thành công sỏm hơn so với dự định?

++ Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rào cản bất ngờ 
mả ta không lường trước được, một người bình tĩnh đi 
đển thành công sẽ đễ đàng ừải qua những khó khăn đó 
bởi họ có sự chuẩn bị kĩ càng, sự lường trước những 
điều có thể xảy ra trong cuộc sống của họ. Những 
người như vậy thường đến với thành công theo cách 
mà hộ mong muốn.

++ Người bình tĩnh trong mọi chuyện, không vội 
vàng sẽ đem đén những lựa chọn đúng đắn, không phụ 
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thuộc vào những cảm xúc nhất thời, không bỏ lỡ những 
cơ hội trong cuộc sổng.

+ Để đi đến thành công, con người cần có những 
phẩm chất gì?

-H- Trước hết là sự chuẩn bị chu đáo trên con đường 
đi tới thành công. Để chuẩn bị cbu đáo, cần có thời gian 
nhất định, sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng khi làm một 
việc gì đó.

++ Bất cứ điều gì cũng được tích lũy dần dần, một 
thành công đạt đén không phải là tự dung mà có, trái 
lại, muốn có nó con người phải trải qua nhiều thứ, kể 
cả những thất bại. Do đó, muốn làm một việc gì đó, 
không được ngại khó, ngại khổ, ngại lâu thực hiện, 
không được nản lòng trước những thất bại trước mắt 
mà không cổ gắng nỗ lực cho tương lai.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Bất cứ một thành quả nàò đáng kể đều phải trải 

qua một quá trình dài rèn luyện, bồi đắp mới có được, 
do đó, mỗi cá nhân đều cần tạo cho bản thân tính kiên 
nhẫn và lòng quyết tâm mạnh mẽ khi thực hiện bất cứ 
điều gì.

Câu 2 (S điểm):
ỉ. Mở bài:
- Chiển tranh Thế giới thứ II kết thúc, cùng với sự sụp 

để của chủ nghĩa phát xít, một trào lưu đấu tranh đòi độc 
ỉập dân tộc diễn ra sôi nồi trên thế giới, mạnh mẽ nhất là 
hệ thống các nước bị thực dân, phát xít chiếm đóng ờ 
châu Ả, châu Phi... Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhân 
dân ta vùng ỉên chiến đấu chống phát xít Nhật, thực dân 
Pháp và bọn phong kiến tay sai. Đến cuối tháng 8/1945, 
từ chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội, soạn 
thảo Tuyên ngôn Độc lập, Ngày 2/9/1945, tại Quàng 
trường Ba Đình - Hà Nội, thaỳ mặt chính phủ !âm thời 
nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, Người đọc bản 
Tuyên ngôn này.

- Dưới ánh sáng của nguyên lí phổ quát, không aỉ chổi 
cãí được, và cảm hứng nhân văn về quyền tự do, bình 
đổng, quyền song và mưu cầu hạnh phúc của con 
người, Tityên ngôn Độc lập đã phản ánh chân thực tinh 
thần đấu tranh kiên cưòng, bền bỉ, khất vọng độc lập, tự 
do của dân tộc Việt Nam. Vì thế, bản tuyên ngôn có gỉá 
trị về nhiều mặt. Đánh giá về bảo Tuyên ngôn Độc lập, 
có ý kiến cho rằng: Tuyên ngón Độc lập ìà một văn kiện 
lịch sứ vô giá. Nhưng công có ý kiểu nhận định: Tuyên 
ngôn Độc lập là một ảng văn chỉnh luận mẫu mực.

2. Thân bài:
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100 Ị Hãy dùng sách chính hãng để ữ\i<Ịc hưởng đây đủ

- Giới thiệu chung:
+ Hồ Chí Minh (1890 -  1969) là một tác gia lớn của 

nền văn học dân tộc Việt Nam. Người viết thành công 
trên nhiều thể loại vân chính ỉuận, truyện ký, thơ ca và ở 
thể loại nào cũng có nhữag tác phẩm xuất sắc mẫu mực. 
Riêng ở thể loại văn chính luận, Hồ Chí Minh đã chứng 
tỏ mỉnh là một cây bút xuất sắc mẫu mực mà dẫn chửng 
hùng hồn ỉà tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập 1945.

+ Tuyên ngôn Độc lập vừa tuyên bổ nền độc Jập của 
dân tộc Việt Nam vừa bác bỏ luận điệu xâm lược cùa kẻ 
thù. Tuyên ngôn Độc ỉập ỉà một áng văn chinh luận vừa 
có giá trị pháp lí, giá trị lịch sử, giá trị nhân văn và giá 
trị nghệ thuật cao. Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là một 
vãn kiện lịch sử vô giá mà còn là một tác phẩm vàn học 
VÔ giá.

- Ý kiến thử nhất:
+ Một vãn bản được gọi là ván kiện lịch sừ khi nó ra 

đời trong một hoàn cảnh lịch sử trọng đại, khi vãn kiện 
đó có nội dung liên quan đán những sự kiện lịch sử của 
dân tộc, đánh dấu một giai đoạn một bước ngoặc lịch sử 
của dằn tộc. Hiểu theo nghĩa như vậy ta thấy Tuyên ngôn 
Độc ỉập là một văn kiện lịch sử vô giá vì vãn kiện này 
xuất hiện sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, 
đánh dấu một giai đoạn mới của nước Việt Nam, khai 
sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tuyên bố vói thế 
giới về quyền độc íập tự chủ vả quyểt tâm bảo vệ đến 
cùng nền độc lập dân tộc cùa nhân dân Việt Nam.

+ Khi đã là một văn kiện đòi hỏi phải có kết cấu rỡ 
ràng, có mục đích nội dung và kết luận tuyên bố. Tuyên 
ngôn Độc lập được kết cấu hểt sức chặt chẽ. Nó khẳng 
định quyền độc lập, tự do của dân tộc, tư thế và chủ 
quyền cùa nhân dân đối với đất nước và ý chí quyết tâm 
bảo vệ chủ quyền ấy: Nước Việt Nam có quyển hường tự 
do và độc lập, và sự thật đã trở thành mật nước tự do, 
độc lập. Toàn thể dem tộc Việt Nam quyết đem tất cà tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giừ vững 
qityền tự do, độc lập ẩy. Tuyên ngôn Độc lập được một 
người soạn ỉhảo, nhưng đó ỉà tiếng nói của cả một dân 
tộc, quốc gia, của một chính phủ.

+ Đó là một văn kiện lịch sử vô giá vì:
++ Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn 

Độc lập vừa ià văn kiện tổng kết chặng đường hơn 80 
năm đấu tranh gian khổ đẫm máu và nuớc mắt chống 
thực dân Pháp, chổng phát xít Nhật, vừa là văn kỉện 
khẳng định thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam mới, 
củng cố, khích lệ toàn dân tộc tiếp tục đấu tranh giữ vững 
nền độc lập cho đất nước, nền dân chủ cho nhân dân.
: quyền lợi của độc gỉà
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+ Bdi voi nhung i\rc lupng thu djch quoc te, Tuyen 
ngon Doc lap c6ng bo ro rang quan diem, thai dp cua 
Chinh phu va nhan dan Viet Nam ve quyen lyc cua minh. 
Bang ca sd phap li, bang le phai va bang thuc te thang 
lai cua Cach mang thang Tam n&m 1945, Tuyen ngon 
D qc lap bac bd luan dieu ma nha cam quyen Phap dua 
ra: Dong Duong (trong do co Viet Nam) la thuoc d\a cua 
Phap, sau khi Nhat da hang va rut lui thi Dong Duxmg 
phai tra lai cho Phap, dat duai svc "bao hg ” cua Phap.

+ Bdi voi phe Bdng minh (Lien Xo, Mi, Anh, Phap) 
va nhung lire lupng yeu chupng hoa binh, trong cong 
li, Tuyen ngon Doc lap tranh thu syr dong tinh, ung hp 
cua ho de cong nhan quyen doc lap, tu do cua Viet Nam 
va nhan din Viet Nam.

Nhu vay, Tuyen ngon Doc lap da tuyen bo trudc quoc 
dan dong bao va nhan dan toan the gidi ve vi?c xoa bo 
che do thyc dan, phong kien gin 100 nam d Viet Nam; 
khang dinh quyln d0c lap, tu: chu va vi the binh ding cua 
dan tpc Viet Nam tren the gidi. Tuyen ngon Doc lap 
khdng chi la tam giay khai sinh, la mdc son ma ra ki 
nguyen mai cho nude VietNam ma con la mpt dong gop 
co y nghia d6i vdi phong trao giai phong dan tpc tren thi 
giai, “suy rpng ra” Tuyen ngon Dqc lap co tu tudng 
mang tam thai d î.

- Y kien thu hai:
+ Tuyen ngon B$c lap tuy la van kien chinh tri, chua 

drag nhung n0i dung chinh tri, nhung day khdng phdi la 
tac pham kho khan, trim tugng. Ve hinh thuc, day la tac 
pham thupc thi van chinh luan. Bac tnmg cua van chinh 
luan la h? thong lap luan ch^t che, vai nhung li le sic ben 
va nhung bang chung thuyet phyc. Bo la mot ang van 
chinh luan miu muc trong nin van hpc VietNam.

+ Tuyen ngon Boc lip co he thdng lap luin chat che, 
vai nhung li IS sic ben, nhimg bing chung thuylt phuc:

++ Tuyen ngon DOc lap nhSm khang dinh quyen doc 
l§p tu do cua dan tpc Vi§t Nam. Nhung trong hoan 
canh Tuyen ngon Boc lap ra doi, lai khang djnh do 
khdng dan thuin la mpt sy tuyen bd. Trai lai, de co ngay 
Qudc Khanh 02/09/1945, nhan dan ta da phai lam mpt 
cuoc tong khdi nghTa, cudp chinh quyen tir tay thuc dao, 
di quoc. Va, con dudng cua dan tpc dang dung truac biet 
bao thir thach khic nghi$t. Bdi vay, Hd Chi Minh phai 
tranh luan, phan bac vdi nhimg luan di?u cua ke thu hong 
phu nhan quyen dpc lap tyr chu do.

++ Trudc hit, Ho Chi Minh xay dung mpt ca sd phap
li cua chu quyen dan tpc Viet Nam. Ca sd ly la hai 
ban Tuyen ngdn Dpc lap cua nude MT va Tuy6n ngdn

Hay dec s£ch Lovebook

Nhan quyen va Dan quyen cua nude Phap. Tir vi?c trich 
dan Tuyen ngdn cua cac nude, Hd Chi Minh neu len 
quyln doc lap tu do cua cac dan tpc, trong do cd dan toe 
Viet Nam, la le phai trong quan h? qudc te. Le phai ay 
khdng phai do ngudi Vift Nam nght ra, ma chinh la do 
cac nude ldn do xac lap.

-H* Tiep den, Ho Chi Minh dua ra ca sd thuc tl cua 
chu quyen dan tpc Vi?t Nam:

+++ Thuc dan Phap da chiem lay dat nude ta tren 80 
nam va hien gid, dang lam le tai chiim. Dl don dudng 
cho cupc xam luac mdi, chung chuin b j du luan, reu rao 
vl quyen cua chung d Viet Nam ndi rieng, Dong Duong 
ndi chung. Bdi vay, de khang dinh chu quyen cua dan 
tdc, phai phu nhan quyen cua thuc dan Phap ddi vdi Viet 
Nam. Ho Chi Minh phu nhan bang cach chung minh 
ngupc l?i nhung Idi reu rao cua chung. Vl chinh sach 
khai hoa, thuc dan Phap luon ke cong cua minh doi vdi 
Viet Nam cung nhu cac nude thudc dja, xem day la cong 
cuoc khai hoa, dem lai anh sang van minh. Trudc day, 
trong tac pham Ban an che da thuc dan Phap, Nguy£n 
Ai Qudc da vach trin ban chit xiu xa, vd nhan dao cua 
chinh sach khai hoa ay. (5 day, trong phgm vi cua mpt 
ban Tuyen ngon, Hd Chi Minh v?ich trin rit khai quat, 
diy du nhung toi ac vi chinh trj, kinh te, vl chinh sach 
bao ho cua thirc dan Phap. Tuyen ngon D qc  lap vach trin 
diy khdng phai la cong, ma la tdi. Khi vach trin thyc 
chat viec bao hd Viet Nam cua thuc dan Phap, Ho Chi 
Minh cdn gian tiep chi ra mot tdi ldi rit ldn cua chung. 
Do la diu hang phat xit Nhait, phan bpi Ddng minh! Vdi 
nhung lu|n chung rd rang, ranh m^ch da dua ra, thuc dan 
Phap da khdng cdn quyln gi doi vdi Ddng Duong ndi 
chung, Viet Nam ndi rieng.

+++ Khang djnh dan toe Viet Nam cd quyen tren dit 
nude minh. Dl khing dinh quyen ay, Ho Chi Minh dua 
ra nhung luan chung. Tu nhung ca sd phap li va ca sd 
thuc te het sue diy du, ch|lt che, ro rang, Hd Chi Minh 
da di din tuyen bd dpc lap. Ldi tuyen bo ay bao gdm: 
Thoat li hin quan h$ thyc dan vdi Phap, xoa bd hit 
nhung hiep udc vdi Phap d3 ki vi nude Viet Nam, xoa 
bd tit ca moi dac quyen cua Phap tren dat nude Vi§t 
Nam; cac nude Dong minh da cong nhan nhung nguyen 
tic dan toe binh ding quyet khdng thd khdng cdng nhan 
chu quyen dpc lip cua dan tdc Vi$t Nam; dan tpc Vi?t 
Nam cd quyen dpc lap, tyr do.

+ Tuyen ngdn Dpc lip chua dung tinh cam ndng 
nhiet, tam huyit cua ngudi viit:
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++ Khi Ho Chi Minh dpc Tuyen ngon DOc l$p, khdng 
it ngudi dan Vi§t da khoc. Ngay nay, moi khi dirpc nghe 
lai, doc lai, nhieu ngudi vln cdn cikm xuc iy. Dieu ay cd 
dupe vi Tuyen ngon Dpc l§p da chua dung tinh cam 
nong nhiet, vdi bao tam huyet cua tac gia. Ldi v§n Tuyen 
ngdn Ddc Mp cd luc vang len chic chin, v&ng chSi khi 
tac gia trich dan nhung ban Tuyen ngdn cua nude Mi, 
Phap; co luc dau ddn, cam gi|n khi ki tpi giac Phap, luc 
lpi sung sudng, tyr hao vdi siic m^nh qu$t khdi cua nhan 
dan khi dung len danh duoi phat xit Nhat, gianh lay chinh 
quyen va quyet tam sat da khi noi ve vi?c bao ve quyen 
tu do va doc lap cua dan tpc.

++ Chinh vi chua dung rat rd tinh cam, tam trang cua 
ngudi viet, mot dieu it thay d van ban chinh luan 
nen Tuyen ngdn Doc lap khong dem thuan la mpt van 
ban chinh trj kho khan, thuin tuy. Trong van ban, da cd 
su ket hpp kha nhuan nhuyen giua li va tinh. Nhd 
do, Tuyen ngon Doc l|p co mpt gipng dieu rieng, ma am 
hudng chinh vln la hung trang, tu hao.

+ Tuyen ngon Doc l$p dupe viit bdi b&n tay dieu 
luyen cua mpt bac thiy vi ngdn ngfl. Su dieu luy?n vi 
ngdn ngu: thi hien d nhieu mat, chu yeu ia:

++ Cau van uyen chuyen, sinh ddng, theo nhjp cua 
gipng dieu ban Tuyen ngdn Dpc lap; co nhung cau don, 
nhung phan ldn la cau phuc, nhieu menh de. Vi du, 
cau Phap chay, Nhat hang, vua Bao Dai thoai vi la mpt 
cau phuc nhung hit sue ngin gon, mdi menh di ddnh

diu mpt su ki?n, the hi?n dupe sy thay doi mau 1? cua 
thdi cupc.

++ Su dyng hang loat ciu true trung diep: trung di?p 
ve tir, ngu; trung diep ve cau; trung diep ve npi dung theo 
chieu hudng tang tien d nhieu cap dp.

++ Van chinh luan cd nhieu hinh ¿nh die sic: thing 
tay chiem giet; tim cac cupc khdi nghia trong be mau; 
boc Ipt din xucmg tuy; nude ta xa xac, tieu diiu; ngoc 
diu len; quy gdi diu hang...

- Danh gia: Hai y kien khdng mau thuin ma thong 
nhat, bo sung cho nhau tao nen su hoan chinh cho tac 
pham. Tuyen ngon DQclapXhuc sir khdng chi la mot van 
kien lich su vd gia ma con la mpt ang van chinh luan hay, 
cau true chat che, li IS sic ben, din chung xac thuc va 
ngdn tu chpn Ipc. Gipng van vua hung hon, danh thep 
nhim to cao manh me tdi ac cua thyc dan Phap, vua 
thdng thiet, trii tinh bOc Id khat vpng dpc lap, tu do chay 
bdng cua tac gia vdi toan dan tpc Viet Nam.

3. Ket hai:
- Niu coi bai tha “than” cua Ly Thudng Ki?t nhu li 

ban Tuyen ngdn dau tien thi tu do den nay di cd b£n 
Tuyen ngdn nay dan tdc Viet Nam do bao xucmg mau 
mdi cd dupe. Diy la b&n Tuyen ngdn dupe viet bang mau 
va dupe t£o nen bang khi phach cua dan toe.

- Khing dinh tim long vT dai cung nhu tai nang xuat 
sic cua Chu tich Hd Chi Minh. Ngudi khdng chi sinh ra 
dan tpc ma con de lai cho dan tdc hhffng tai sdn tinh than 
vd gia cho lich su va van hpc nude nha.
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ĐỀ SỐ  18
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Điều gì phải, thì cổ làm cho kì được, dù là một việc nhỏ. Điều gì ừ-ái, thì hết sức tránh, dù là 
một điều trái nhỏ.

(2) Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần 
quốc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỉ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm 
đến đời sổng của nhân dân. Phải chú ý  đến tình hình thế giới, vì ta ỉà một bộ phận quan trọng của thế giới, 
mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới...

(3) Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần 
tiến lên, vuợt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng, cần phải trung thành, thật thà, chính trực.

(Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, in trong Một số lời dạy và mẩu chuyên về tẩm gương đạo đức của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính tri Quốc gia).

Câu 1: Đối tượng hướng đến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoạn trích trên là gì? . 
Câu 2: Chí ra phong cách ngôn ngữ của đoạn vãn ữên và các phép liên kết mà tác giả sừ dụng. 
Câu 3: Người gửi gắm ỉời dạy nào thông qua đoạn trích trên?. 
Câu 4: Trong khoảng 5 -7  dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về vỉệc thế nào là nếp sống có 

đạo đức?.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Nghịch cảnh không chi ỉà một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh con 

người (Danh ngôn Pháp).
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói ttên
Câu 2 (5 điểm):
Vẻ đẹp con người Việt Nam ữong kháng chiến chống Mỹ qua hai tác phẩm Những đứa con trong gia 

đình của Nguyễn Thi và Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

GỢI Ý LÀM B
Phần I. Đọc -  hiếu (3 điễm)
Câu ĩ: Trong đoạn trích trên, đối tượng Bác hướng 

đển ỉà thanh niên. Điều này được thế hiện trong câu cuối: 
Thanh niên cần phải cỏ...

Học sinh lưu ý: Đây là lòi Bác dặn thanh niên, nó có 
thể đúng với việc hướng đến cả các đối tượng khác, tụy 
nhiên cần phải nắm được dứũg đổi tượng mà Bác muổn 
hướng đến chứ không chỉ dựa vào nộì dung câu nói mà 
kéỉluận..

Câu 2:
~ Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích 

ỉà chính luận..
- Các phép liên kết được sử dụng là:

Hãy đọc sách Lovebook

d  (Kèm audio CD)
+ Phép lặp: lặp cấu trúc “điều gì.. .thì phải.. .dù là một 

điều nhỏ”, lặp từ ngữ như “phải.. .phải, cần... cần..
+ Phép liên tưởng: Nhả vãn sử dụng trường từ vựng 

về đạo đức (chẳng hạn như các từ sau: yêu Tổ quốc, yêu 
nhân dân, trung thành, thật thà, chính trực...).

Câu 3: Lời dạy của Bác ờ đoạn trich trên là:
- Thanh niên cần phải tích cực rèn luyện phẩm chất 

đạo đức đúng đắn của người làm cách mạng, phải ừánh 
những điều xấu, phải thực hiện những điều tốt”.

- Cụ thể phẩm chất đạo đức mà Bác dạy gồm có 
những điều sau: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu và 
ừọng lao động, giữ gìn kỉ luật, bảo vệ của công, quan 
tâm đến đời sống của nhân dân, chú ỷ đến tình hình thế
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giới. Ngoài ra cần có tinh thần vả gan dạ sáng tạo, có chí 
khí hăng hái vả tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, 
gian khổ để tiến mãi không ngừng, phải trung thành, thật 
thà, chính trực..

X

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ỷ sau đây :

- Một nếp sống có đạo đức là nếp sống theo những 
chuẩn mực mà xã hội thừa nhận, đó là lối sống lành 
mạnh, tích cực.

- Để có lối sống đạo đức, mỗi người cần ý thức về 
thái độ sống của bản thân, cách cư xử đối với những 
người xung quanh hoặc cách tham gia vào công việc 
chung của tập thể...

- Liên hệ tới lối sống có đạo đức cùa lứa tuổi thanh 
niên (chính là lứa tuổi của học sính) cỏ những biểu hiện 
như thế nào..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu ỉ  (2 điềm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viểt đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tà, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích ý  kiến: Khẳng định ý nghĩa của nghịch 

cảnh trong quá trình nhận thức và tự nhận thức cùa con 
người.

- Phăn tích, bình luận ý  kiến
+ Nghịch cảnh lả một phần tất yếu của cuộc sống và 

ai cũng phải trải qua ỉt nhất một lần trong đời.
+ Qua nghịch cành, ta hiểu thêm về trái tim mình và 

ừái tim người, thấy được tình cảm cùa tập ỉhể và cà dân 
tộc.

+ Đối diện và vượt qua nghịch cảnh, mỗi người và cả 
dân tộc sẽ chứng tỏ được tầm vóc cùa trí tuệ và bản lĩnh 
của mình.

+ Phê phán quan niệm và hành động sai lầm: chạy 
trốn hay đầu hàng nghịch cảnh, thiếu tỉnh táo, sáng suốt 
khi gặp hoàn cành éo le, ngang trái, dễ thất bạí trong 
công việc, thậm chí bị kẻ thù lợi dụng.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Tự làm giàu cho tâm hồn và trí tuệ để có đủ sức 

mạnh vượt qua nghịch cảnh. Nhung không chỉ ừong 
nghịch cảnh mới giúp ta nhận thức được nhiều điều mà 
ngay trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống 
thưòng ngày thì mỗi người cẩn luôn có ý thức học hỏi,

cầu tiến để rút ra kinh nghiệm cho mình, trau đồi kiến 
thức cho bản thân.

+ Sống yêu thương, đoản kểt, tinh táo để cùng nhau 
chiến thắng nghịch cành với cà cộng đồng.

Câu 2 (5 điểm):
L Mở bài:
- Hình ảnh những con người Việt Nam đã đi vào thơ 

ca với những phẩm chất cao đẹp: cần cù trong lao động, 
anh hùng trong chiến đấu. Văn thơ thời kì kháng chiến 
chống Mĩ đã dựng lại cả một thòi kì máu lùa, đi sâu tìm 
tòi, khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của con người. Tôi nhớ 
mãi một Tnủ, cụ Met trong Rùng xà nu của Nguyễn 
Trung Thảnh; chú Năm, chị Chiến, anh bộ đội tên Việt 
trong Những đứa con trong gia đinh của Nguyễn Thi.

- Rừng xà nu và Nhũng đứa con trong gia đình đều là 
hai tác phẩm xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách 
mạng ờ miền Nam vào những năm 60 cùa thế kỉ trước. 
Qua hai tác phẩm, ta thấy được vè đẹp của con người 
Việt Nam được thể hiện rất rõ nét. Họ là hiện thân của 
vẻ đẹp con người Việt Nam, của sức sống dân tộc. Năm 
tháng ửôi đi và lịch sử đã bước sang trang mói nhưng 
những con người ấy vẫn sáng ngời lên, nhắc nhà ta về 
một quàng đường đầy gian khổ, đau thương, lại rất đỗi 
anh hùng mà đấỉ nước mình đã đì qua.

2. Thân bài:
- Giói thiệu chung:
+ Mỗi nhà vãn thường có một vùng đất riêng, với 

Nguyễn Trung Thành đó là Tây Nguyên. Ông đã có rất 
nhiều những tác phẩm viết về mảng đề tài này, đặc biệt 
là hình ảnh của những con người bất khuất, kiên cường 
nơi núi rừng Tây Nguyên. Một trong những tác phẩm nổi 
bật nhất trong sáng tác của Nguyễn Trung Thành là 
truyện ngắn Rừng xà nu. Truyện ngắn Rừng xà nu đuợc 
nhà văn Nguyễn Trung Thành viểt năm 1965, in trong 
tập Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc. Tác 
phẩm là câu chuyện về dân làng Xô Man trong kháng 
chiến chống Mĩ.

+ Nguyễn Thi là cây bút tiêu biểu của vãn nghệ giải 
phóng miền Nam thời kỳ chống Mĩ. Ông được mệnh 
danh là Nhà văn của nông đán Nam Bộ. Vãn Nguyễn Thí 
vừa giàu chất hiện thực quyết liệt, dữ dội của chiến tranh, 
vừa đăm thăm, trữ tình với một ngôn ngữ phong phú, góc 
cạnh, giàu giá trị tạo hình và đậm chất Nam Bộ. Nhân 
vật trong tác phẩm của ông là những người nông dân 
Nam Bộ có lòng căm. thù giặc sâu sắc, vô cùng gan góc, 
kiên cường, thủy chung son sất với quê hương và cách
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mạng. Những đứa con trong gia đình là một trong những 
truyện ngắn xuất sắc nhất cùa Nguyễn Thỉ, được viết 
ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công 
tác ở tạp chí Văn nghệ quân giải phóng.

- Vẻ đẹp của con người Việt Nam trong Rừng xà nu\
+ Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là một truyện 

ngắn xúc động, hào hùng về cuộc đấu tranh anh dũng của 
dân ỉàng Xô Man. Nhà văn đã đi sâu khám phá những 
con người Tây Nguyên, những con người cả đời gắn bỏ 
với cầy xà nu như gắn bó với Đảng, với cách mạng. Con 
người hiện lên ữong trang văn của Nguyễn Trung Thành 
là hỉnh ảnh của một tập thể anh hùng nhiều thể hệ. Trang 
sử hào hùng của Tây Nguyên không chỉ một người viết 
mà là sự nối tiếp, kế tục từ đời này sang đời khác, từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Họ đã cùng nhau dựng xây làng 
bản, dựng xây lịch sử của một đất nước đứng lên. Nói 
đến phong ừào đấu ừanh của đân làng XôMan, ta không 
quên hình ảnh những con người hiện lên với vẻ đẹp và 
phẩm chất đáng quý:

++ Anh Quyết, anh là cán bộ của Đảng, là người đã 
nhen nhóm phong trào cách mạng cho cộng đồng dân 
làng Xô Man. Tnủ còn nhớ như ill lời của anh: sau nậy, 
nếu Mĩ-Diệm giết anh, Trtủ phải làm cán bộ thay anh. 
Anh đã chính là người đã truyền sức mạnh, niềm tin cho 
Tnú, cho Mai. Anh lả một người chiến sĩ đũng cảm, anh 
hùng.

++ Nêu như anh Quyết là hiện thân của lớp trẻ, của 
Đảng thì hình ảnh cụ Mêt lại sáng lên trong truyện ngắn 
nhu một trụ cột của dân làng Xô Man. Ông như lịch sử 
bao trùm nhung không che lấp đi sự nối tiểp mãnh liệt, 
ngày càng mãnh liệt hơn, sành sỏi và tự giác hơn. Mỗi 
lời nói của cụ Met như ỉời nói của sông núi, ỉà lời nói của 
dân tộc. Ông cụ là cuội nguồn của dân làng Xô Man, là 
người đã lãnh đạo dân ỉàng Xô Man đánh giặc: Chúng 
nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Cụ hiện thân cho 
fruyen thống, cho nét đẹp từ ngàn xưa của dân làng. Cụ 
rất ít khen tốt giỏi mà chỉ nói “được”, cụ truyền lại sức 
mạnh, răn dạy con cháu : Nhớ lẩy ghi lấy. Sau này tau 
chểt rồi, bay còn sống phải nói lại với con cháu. Hình 
ảnh của cụ Mát là hình ảnh của.một già ỉàng suốt đời đã 
gắn bỏ với Tây Nguyên, chiến đấu bảo vệ buôn làng, tự 
hào về cây xà nu. Đẹp thay hình ảnh của một ông cự râu 
bây giờ đã dài tới ngực đen bóng, mắt vẫn sáng và xếch 
nguợc hiển hiện giữa núi rừng Tây Nguyên. Và hình ảnh 
của cùng ỉớp thanh niên trong làng cầm giáỡ mà cứu Tnú 
cho thấy cụ là hiện thân cùa sức sống dân tộc, tâm hồn 
dần tộc. Nguyễn Trung Thành ngợi ca cụ Met như ca
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ngợi cội nguồn, ngợi ca Tây Nguyên bởi vẻ đẹp tâm hồn 
cụ là vẻ đẹp của ngày xưa, trường tồn và mãnh liệt cho 
đến hôm nay.

++ Viết về Rùng xà nu viết về những con người anh 
hùng quả cảm, nhà văn đẵ khắc hoạ hình tượng nhân vật 
trung tâm: Tnú. Tnú là một thanh niên trẻ, anh dũng, gan 
đạ với cuộc đầy bi kịch, đau thương nhưng anh đã vượt 
lên trên tất cả để sống, đẻ chiến đẩu và vẻ đẹp của Tnú 
là vẻ đẹp của một con người chiến thắng, của một chiến 
sĩ anh hùng.

Phẩm chất anh hùng của Tnú đuợc bộc lộ từ khi còn 
ỉà một cậu bé cùng Mai đưa thư, tiếp tế cho cán bộ. Tnủ 
yêu cách mạng, yêu Đảng. Một lần bị giặc bắt, anh quyết 
không khai mặc dù bị tra tấn dã man. Lòng căm thù giặc 
đã trở thành dòng máu chảy ỉrong lòng anh từ lúc ỉàng 
Xô Man còn chưa biết vùng dậy đánh giặc. Tnú lớn lên 
trong sự yêu thương của dân làng, ừong mối hận cùa trả 
thù cho vợ, cho con và ao ước được ỉàm cán bộ. Anh trờ 
thành anh thanh niên xung phong của dân làng Xô Man. 
Cuộc Tnú chỉ đau đáu một nỗi niềm vói cách mạng, với 
Đảng. Và khi mười đầu ngón tay của anh cháy nhu mười 
ngọn đuốc anh cũng không kêu van, anh thấy lửa cháy 
trong bụng, thấy máu đa mặn chát nơi đầu lưỡi. Tnú hì 
sinh tất cả, quên mình vì đồng loại, bàn tay của anh là 
bàn tay của người anh hùng, bàn tay ẩy kể với ta về số 
phận một con người đau thương mà không hề chùn bước.

++ Bé Heng, Dít,... tất cả đều mang cái hồn của dân 
làng Xô Man. Nguyên Trung Thành đã ngợi ca vẻ đẹp 
của con người Việt Nam trong thời kì chống Mĩ cứu 
nước với bản chất anh hùng, quả cảm của cả một cộng 
đồng vừa anh dũng lại vừa nhân ái trong công cuộc bảo 
vệ quê hương.

- Vẻ đẹp của con người Việt Nam trong Những đứa 
con trong gia đình:

+ Nhân vật Việt và Chiến:
++ Cả hai chị em điều phải sống trong cảnh thiếu thốn 

tình thương khi ba và má đã bị giặc sát hại. Việt và Chiến 
tranh nhau đi bộ đội, nỗi đau sự thiếu hụt tình cảm gia 
đinh đã hun đúc cho cả hai chị em lồng căm thù giặc sâu 
sắc. Việt là một anh bộ đội gan dạ, dũng cảm, tuy bị 
thương nhưng vẫn cố tỉm và quyết đi theo cùng đồng đội. 
Trên mặt trận chiến đấu, Việt là một anh lính Cụ Hồ anh 
hùng quả cảm ỉập chiến công mà vẫn khiêm tốn không 
muốn báo cho chị biết. Chị Chiến cũng là một người gan 
dạ, dũng cảm, chị mong mỏi, khát khao được đánh giặc 
để trả thù cho ba má. Nguyễn Thi đã ca ngợi phẩm chất 
anh hùng của “những đứa con trong gia đinh” tuy nhỏ 
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tuổi mà nậng ỉòng với cách mạng sẵn sàng hi sinh thân 
mình vì sự nghiệp cứu nước. Bản chất anh hùng cùa con 
người Việt Nam có ở mọi thế hệ, mọi dân tộc tựa như đã 
ừờ thành đòng máu chảy ngầm ở mỗi người con đất Việt. 
Chiến và Việt là hình ảnh của lớp ừẻ hăng hái, dũng cảm 
ừên bước đường chiến đấu gian khổ, khốc liệt cùa quê 
hương. Họ tiêu biểu cho sức ừẻ có thể làm đổi thay sức 
lịch sử là ghi thêm trang mới.

++ Nguyễn Thi đã phát hiện vẻ đẹp anh dũng của con 
người Việt Nam nhirag chưa đủ, nhà văn còn tìm thấy ẩn 
sâu bên trong nhừng con người gan góc, quà cảm ấy là 
một tình yêu thương lớn lao, tình yêu thượng gia đình. 
Việt tuy đã là anh bộ đội song vẫn ngây thơ, trẻ con như 
cậu bé thuở nào. Đoạn hai chị em V iệt khiêng bàn thờ ba 
mả sang nhà chú Năm gửi để đi bộ đội thật cảm độdg, 
nó để lại trong lòng ta biết bao rung động, tình cảm ngọt 
ngào: Nào, đưa ba mả scmg ở tạm bên nhà chú, chúng 
con đi đảnh giặc trả thù cho ba má. Câu vãn như nghẹn 
ngào mà lại chứa chan biết bao nhiêu sự quyết tâm cùa 
hai chị em Chiến và Việt. Con người Việt Nam trong 
chiến tranh đâu không chỉ biết chỉán đấu mà còn biết yêu 
thưcmg. Họ đã vượt ỉên trên nỗi đau của cá nhân để chiến 
đấu vì nỗi đau đồng ioại. Hình ảnh của Chién và Việt 
hiện lên trong trang viết Nguyễn Thi thật xúc động, neo 
lại trong tâm hồn ta vừa ngạc nhiên vừa như ngỡ ngàng 
vì vẻ đẹp của con người Việt Nam một thuở.

+ Nhân vật chú Năm:
++ Chủ Năm là người nông dân Nam Bộ yêu lao 

động, sống gắn bó với quê hưcmg, miệt vườn, đồng 
ruộng. Lòng yêu quê hương xứ sờ cùa chú Năm được thể 
hiện qua giọng hò đặc biệt của chú. Chủ Năm hò không 
hay bời chú đã già, giọng chú đục và tức như gà gáy. Chú 
chi hò khi kể lại sự tích gia đình, cuối câu chuyện thế 
nào chú cũng hò mấy câu nói về cuộc đòi cay cực của 
chú. Đặc biệt những chiến công ở miền đất Nam Bộ, 
cuộc sống con người nơi đây theo tiếng hò chú Năm hiện 
lên tha thiết: hình ảnh chiếc áo vá quàng, ngọn đèn biển 
gò cồng, hay nghĩa quân Trương Định. Qua giọng hò, 
chú muốn nhắc Chiến và Việt về cội nguồn, lình yêu 
quê hương như thắm vào máu thịt, hơi thờ của chú Năm 
qua những điệu hò.

++ Chú Năm là con người tinh cảm, nhân hậu, luôn 
tự hào về truyền thống gia đình. Chú Năm không chi ghi 
chép các thế hệ gia đình, mà cuốn sổ còn trở thành nen 
ghi những chiến công và nỗi đau của gia đìoh. Nó khổng 
chỉ có ý nghĩa một cuốn gia phả mà nó còn là tấm bia ghi 
món nợ máu với bọn đế quốc. Chú Năm ghi chép cuốn 
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sổ với một sứ mệnh đặc biệt. Chú quý cuốn sổ như báu 
vật, ghi chép tỉ mi nhũng sự kiện gia đình vói mục đích 
gìn giữ truyền thống để giáo dục con cháu. Bởi vậy, khi 
Chiến và Việt lón lên, chú yêu cầu hai chị em đọc hết 
cuốn sổ gia đình. Mong ước của chú là muốn lấy truyền 
thống cách mạng, truyền thống yêu nước của gia đình để 
giáo dục Chiến Vả Việt, từ đó có trách nhiệm đứng lên 
chiến đấu và sống đúng nghĩa. Lòng tự hảo về truyền 
thống gia đình còn được chú Năm nói vói Chiến và Việt 
một thông điệp mang tính triết lí: Chú thường ví chuyện 
gia đình ta nó cũng đài như sông, để rồi chú sẽ chia cho 
mọi người một khúc mà ghi vời? đó. Chú kể chuyện con 
sông nào ở nước ta cững đẹp, cũng ỉắm nước bọc, nhiều 
phù sa, vườn ruộng mát mẻ cũng sình ra từ đó, lòng tốt 
của con người cũng sinh rơ từ đó. Trâm sông đo ve một 
biến, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà 
biến thì rộng lắm, chị em Việt lởn ỉên rồi sẽ biết, rộng 
bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta. Câu nói khẳng 
định mỗi con người là một khúc sông, mỗi gia đình là 
một dòng sông để đổ vào biển lớn của nhân dân, đất 
nước. Từ đó nhắc nhờ mỗi người phải biết kế thừa, trân 
trọng, tôn vinh truyền thống cha ông.

++ về tình cảm gia đình: chú ià người nhân hậu, yêu 
thương ba chị em như con đẻ. Sau khi ba má Việt mất, 
chú thay vai trò của người cha người mẹ nuôi dưỡng, 
giáo dục chị em Việt. Chú luôn đặt niềm tin vào thế hệ 
con cháu. Khi thấy Chiến thu xếp việc nhà ổn thỏa trước 
khi ra trận, chú khen: Khôn. Việc nhà nó thu gọn được 
thì việc nước nó mở rộng được. Gọn bề gia thất, đặng bề 
nước non. Con nít chúng bay đánh giặc ki này khôn hơn 
các chú kì trước.

++ Chú Năm luôn luôn tin tưởng vào cách mạng. 
Từng tham gia kháng chiến nhưng khi già không trực 
tiểp cầm súng đảnh giặc, chú bày tỏ lòng nhiệt thành với 
cách mạng, tinh thần yêu nước bằng cách khích lệ các 
cháu tòng quân nhập ngũ. Khi hai chị em Chiến, Việt 
tranh nhau đi bộ đội, chú đồng ý cho cả hai ra trận. Chủ 
Năm đặt quyền lợi đất nước ỉên trên quyền lợi gia đình. 
Chú nhắc nhờ Chiến và Việt phải giữ gìn truyền thống 
của cha mẹ, thù cha mẹ chưa trả mà trốn về thì chú chặt 
đầu. Điều này cho thấy dũng khí yêu nước mãnh liệt 
phảng phất tính thần trượng nghĩa, bộc trực của người 
Nam Bộ nói riêng cũng như con người Việt Nam nói 
chung.

- Đánh giá: Cùng viết về vẻ đẹp của con người Việt 
Nam, cả hai tác phẩm đều là những bản anh hùng ca hào 
hùng, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của những người con 
c quyền lợi cùa độc giả



BỘ đẽ tình tuỷ Sn thi THPT quốc gia môn Ngữ văn Your dreams — Our mission

của đất rừng miền Nam trong ỉửa đạn sáng ngời. Những 
con người mang vẻ đẹp bất khuất, kiên cường cùng ỉòng 
căm thù giặc sâu sắc ngùn ngụt, yêu quê hương tha thiết, 
giàu tỉnh nghĩa, thủy chung, son sắt với gia đình, cách 
mạng. Hai tác phẩm đều lả truyện ngắn rất thành công 
cùa mỗi tác giả, khi mả tài năng của họ đã đạt đến đinh 
cao. Bằng tài năng nghệ thuật đặc sắc cùng những nét 
cảm nhận riêng biệt về hai vùng đất Tây Nguyên và Nam 
Bộ. Cả hai nhà văn đã khắc họa thành công những nhân 
vật điển hình, đại diện cho những mảnh đất và cũng là 
đại điệ cho những con người Việt Nam nót chung trong 
thời kì kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, ở mỗi tác 
phẩm cũng cỏ những nét riêng trong sự thể hiện vẻ đẹp 
của con người Việt Nam:

+ ở Rừng xà nu: giàu không khí Tây Nguyên và giàu 
chất sử thi hùng tráng trang nghiêm; không khí sử thi ấy 
đã chi phổi nhà vãn trong việc xây dựng những nhân vật 
điển hình mang màu sắc được lý tường hóa phù hợp vói 
nội dung và chủ đề tư tường cùa tác phẩm. Những nhân 
vật mà Nguyễn Trung Thành xây dựng không chỉ mang 
tính cá nhân mà còn ỉà đại diện cho cả mộỉ dân tộc. 
Không chỉ ở hình tượng nhân vật mà ngay cả trong giọng 
điệu của câu chuyện cũng mang tính chất sử thi hùng 
tráng.

+ Qua hệ thống hình tượng nhân vật của Những đứa 
con trong gia đình, Nguyễn Thi nhằm giải thích về 
những phẩm chất anh hùng của những đửa con trong gia 
đình. Cội nguồn truyền thống cùa gia đình đã tạo nên 
những phầm chất tuyệt vời cho những đứa con. Câu

chuyện được xây dựng qua một điểm nhìn rất độc đáo đó 
là sự hồi tưởng, nhớ lại của Việt. Khác với rừng xà nu, 
khi mà cụ Met là người nhớ lại thì đây lại ]à chính những 
người trong gia đình nhớ lại những ki niệm gần gùi thần 
thương, mang ý nghĩa thẩm mỹ và nhân sình sâu sắc. 
Đặc sắc trong cách xây dựng hình tượng nhân vật cùa 
Nguyễn Thi là phân tích tâm lý nhân vật, nhưng chi tiết 
tưởng như rất bé nhưng lại có những ý nghĩa to lớn, đi 
liền với nội tâm nhân vật Đồng thời, nếu như câu chuyện 
của cụ Mết là câu chuyện đại diện cho một tộc người thì 
trong tác phẩm khồng dừng lại ở một chủ thể cụ thể nào. 
Nó không chỉ là câu chuyện của một gia đình mà Nguyễn 
Thi như xây dựng một con sông và muốn mọi người góp 
sức mình để xây dựng nên hàng trăm con sông khác.

3. Kết bài:
- Rừng xà nu của Nguyên Trung Thành và Những đứa 

con trong giơ đình cùa Nguyễn Thì đều là tác phẩm xuất 
sắc của vãn học chống Mỹ ở miền Nam. Mỗi tác phẩm 
có vè đẹp riêng, không khí riêng, cách nhìn riêng về hiện 
thực đẩu tranh cách mạng và nghệ thuật xây dựng nhân 
vật.

- Vè đẹp con người Việt Nam đã làm nên cái hồn cùa 
cả dân tộc và góp phần làm cho tác phẩm còn sống mãi 
với thời gian. Văn học thời kì chống Mĩ cửu nước đã bắt 
được nhịp sống của dân tộc, đã ngợi ca sức sống và vẻ 
đẹp của con người Việt Nam. Giờ lật lại, chúng ta không 
khỏi tự hào, xúc động về nhũng năm tháng đất nước 
nước mình đã đi qua, về vè đẹp muôn đời của người con 
đất Việt.
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ĐỀ SỔ 19
Phần I. Đọc biểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Khổng Tử ỉà một nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại trong lịch sử, là người sáng ỉập học phái Nho 

gia. Ông có công rất lớn trong việc chỉnh lí, nghiên cứu vờ trvyền bá văn hóa cổ Trung Quoc, Tư tưởng và 
học thuyết của ông đã cổng hiến cho nền văn hóa Trung Quốc nói riêng và nền văn mình nhân loại nói 
chung những giá trị bất hủ [...]

(2) Khổng Tử là nguời sáng lập Nho gia. Ông đã kế thừa tiền nhân, phát huy quan điểm cùa đạo nhân, 
lấy quan niệm đạo đức ỉàm trung tâm học thuyết, xây dựng triết học đạo nhân, cũng tức là triết học nhân 
văn mang tính nhân bản chủ nghĩa. Trong đó, lễ nhạc ỉà biểu hiện chỉnh của văn đức, Khổng Tử chọn để 
day, la nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng nhăn văn trõng học thuyết về nhân và iễ cửã KHẻhg Tử,

(Trần Tiến Khôi, Luận ngữ với người quân tử thời hiện đại, NXB Tù điển bách khoa).
Câu ỉ : Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên..
Câu 2: Thông tin về Khổng Từ được triển khai thành bao nhiêu ý chính? Đó là nhũng ý nào? .
Câu 3: Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu sau: Ông đã kế thừa íiền nhân, phát huy quan điểm của đạo 

nhân, lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học thụyểt, xây đựng triết học đạo nhân, cũng tức là triết học 
nhân văn mang tính nhân bản chủ nghĩa. Xác định câu văn vừa phân tích thuộc kiểu câu nào? .

Câu 4: Trong khoảng 5 - 7  dòng, anh (chị) hãy trình bày vai trò của giáo dục và sự phát triển giảo dục 
đối với nhân loại? .

Phần n . Làm văn (7 điếm)
Câu 1 (2 điểm):
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Những người bạn giả dối 

giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nang ẩm, và rời bỏ ta ngạy khi ta bước vào bóng 
râm (C. Bôvi).

Câu 2 (S điểm):
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau:

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 
Nhở về rừng núi nhở chơi vơi 
Sài Khao sương lẩp đoàn quân mỏi 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi.

(Tây Tiến -  Quang Dũng)

Nhở gì như nhở người yêu
Trăng lên đầu núi nắng chiều ỉưng nương
Nhớ cùng bản khói cùng sương
Sớm khĩtya bếp lửa người thương đi về.

(Việt Bắc -  Tố Hữu)
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GỢI Ỷ LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu I : Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích 

trên là thuyết minh (thuyết minh về một nhân vật lịch 
sử)..

Câu 2: Thông tin về Khổng Từ được triển khai thành 
2 ý chính như sau:

- Những nét khái quát nhất về tiểu sử cùa ông: nhà tu 
tường, nhà giáo đục, vai trò của những tư tưởng và học 
thuyết của ông trong việc truyen bá văn hóa cổ Trung 
Quốc.

- Cụ thể về vai trò sáng lập và truyền bá tư tưởng Nho 
gia của ông.

Câu 3: Ồng đã kế thừa tiền nhân, phát huy quan điểm 
của đạo nhân, lẩy quan niệm đạo đức ỉàm trung tâm học 
thuyết, xây dựng triết học đạo nhăn, cũng tức là ìriểt học 
nhân văn mang tính nhân bản chủ nghĩa.
Chủ ngữ: Ông
Vị ngữ Y.đăkế thừa tiền nhân
Vị ngữ 2: phát huy quan điểm của đạo nhân
VỊ ngữ 3: lẩy quan niệm đạo đức làm trưng tâm học
thuyết
Thành phần phụ chú: cũng tức là triết học nhân văn 
mang tính nhân bản chủ nghĩa..
Chi ra kiểu câu: Câu đon có nhiều vị ngữ.

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, 
cỏ thề tham khảo những ý sau đây

- Khổng Tử là một con người có vai trò rất lón trong 
ngành giảo dục với việc truyền bá những tư tưởng tốt 
đẹp trong giảo dục cho nhân loại, giúp nhân loại tiến đến 
văn minh, đạo đức chuẩn mực.

- Liên hệ: Giáo dục có vai trò quan trọng trong phát 
triển đất nuớc phồn vinh, xây dựng xã hội tốt đẹp và con 
người có đạo đức, nhân phẩm. .

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Cầu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viét đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rố ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đật câu,...
Yêu cầu về nội duogỉ
- Giải thích: Câu nói của Bồvi mang đến cho chúng 

ta những bài học thấm thìa về sự giả dối trong tình bạn,

thứ tình cảm đến với nhau không bằng sự chân thành, 
ữong sáng mà chi để lọi dụng vỉ lợi ích của bàn thân.

- Phăn tích, bình luận ý  kiến
+ Tình bạn là gì?
Tinh bạn có thể là bạn tri kỉ, bạn nối khố, bạn học, 

bạn đồng hương, bạn đồng lứa, bạn đồng minh hay bạn 
chiến đấu. Bạn là người có cùng sờ thích, cùng lí tưòng, 
quan niệm sống với chủng ta. Bạo là người cho ta một 
bờ vai mỗi khi ta khóc, cho ta một điểm tựa khi ta rơi 
vào tuyệt vọng, cho ta một bầu trời ánh sáng khi ta lạc 
bước vào thế giới tăm tối, là người sẽ luôn bên ta dù 
cuộc đời có đổi thay, khi ta gặp hoạn nạn cũng như tỉm 
thấy hạnh phúc. Tình bạn đến với mỗi chúng ta một cách 
rất tự nhiên bởi lẽ nó xuất phát từ trái tim cùa mỗi người.

++ Dần chứng: Tinh bạn của Lưu Bình và Dương Lễ 
ngày xưa. Tình bạn vô cùng tốt đẹp vả sâu sắc cùa hai 
nhà chính trị lớn là Các Mác và Ăng-ghen.

+ Tỉnh bạn giả đối:
++ Đó lả tinh bạn dựa trên sự giả dối và lợi dụng. 

Tình bạn ấy sẽ không bao giờ vĩnh cửu cả. Bời tình bạn 
được xây dựng dựa trên những tình cảm, những cảm xúc 
chân thành nhất. Chính vl vậy, nếu thiếu đi những thứ 
này, tinh bạn sẽ khồng bao giờ bền vững.Viên pha lê 
“tình bạn” óng ánh kia sẽ không còn sáng lấp lánh nữa 
mà thay vào đó là những ánh sáng mờ nhạt, đen tối. Tình 
bạn đối lừa sê làm cho con người ta mất đi nhân phẩm, 
đạo đức của mình. Tình bạn đối ừá sẽ khiến cho hai chữ 
“tình bạn” không còn thiêng liêng và cao quý nữa. Tinh 
bạn này sẽ khiến cho bất cứ ai trong cuộc đều cảm thấy 
buồn phiền và thất vọng. Không những ta đã gây cho 
người khác sự tổn thương mà chính ta cũng bị tổn 
thưcmg ngược lại bời những gi ta đã gây ra. Tinh bạn 
sổng trong sự giả dối, đố kị sẽ không thể bền lâu.

++ Dẩn chứng:
Trong học tập: Lúc thỉ cử thì luôn ra sức nhờ 

cậy để đạt điểm tốt CÒĨ1 lúc bình thường thì nói xấu, lập 
bè kết phái lẫn nhau. Đó là tinh bạn dựa trên sự toan tính 
và vị ki của cá nhân con nguời.

Trong cuộc sống: khi còn địa vị, quyền cao chức 
trọng thì nhiều người đến thăm hỏi, quan tâm nhưng khi 
mất chức quyền hay đến tuổi về hưu thì lại không có 
ai đến nữa.

+ Mở rộng, nâng cao vấn đề:
++ Câu nói của Bôvi là nhằm lên án, phê phán bản 

chấỉ của những kẻ cơ hội, đó khôũg phải ỉà tình bạn chân 
chính, mà là những con người đựa trên danh nghĩa tình 
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bạn để lọi đụng một cách thấp hèn, ích ki. Qua đó 
vừa cảnh báo về cách chọn bạn, vừa nhăn nhủ với người 
đời hiểu đúng về tình bạn và sống với bạn cho ra nhân 
cách con người. Đồng thời ca ngợi những tình bạn tốt 
đẹp trong cuộc sổng.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Làm sao để có một người bạn tốt? Câu trả lời duy 

nhất là chính minh phải là một người bạn. Hãy biết quan 
tâm, cảm thông với người khác nhiều hơn, nhất là bạn 
bè cùa mình. Hây nghĩ đến người khác trước, thay vì chỉ 
nghĩ đến mình đầu tiên.

+ Làm cách nào để duy tri tình bạn? Hãy tôn trọng 
người bạn của mình, cũng như tôn trọng các mối quan 
hệ của họ.

Câu 2 (5 điểm):
L Mờ bài
- Trong cuộc đời ãi cũng có ít nhất một niềm thương 

nỗi nhớ. Có ỉẽ vì thế mà nỗi nhớ đã trờ thảnh đề tài quen 
thuộc được các nhà vãn, nhà thơ ưu ái nói đến. Néu như 
trong Tây Tiến, Quang Dũng nhớ da diết thiên nhiên và 
con người miền Tây thỉ đến vói Việt Bắc, nhà thơ không 
chỉ nhớ về COD người và thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, 
nhớ về những ngày tháng khảng chiến gian khổ, hào 
hùng mà hcm thế nữa là những dấu ấn tươi nguyên về 
những ngày chiển thắng. Trong rất nhiều nỗi nhớ đó nổi 
bật lên là những kí ửc của Quang Dũng và Tố Hữu về 
những vùng đất, những địa danh đã làm nên lịch sử. Và 
điều đó được thể hiện rõ nhất qua hai đoạn thơ sau:

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương íẩp đoàn quăn mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi.
Và:
Nhớ gi nhu nhớ người yêu
Trăng ỉên đầu núi nẳng chiều lưng nương
Nhớ cùng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.
2. Thân bài
- Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm:
+ Quang Dũng là một người nghệ sĩ tài hoa, vẽ đẹp, 

hát giỏi, thơ hay. Ồng gia nhập Quân đội nhân dân Việt 
Nam vào ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trờ 
thành phóng viên tiền phương cùa báo Chiến đẩu. Năm 
1947, ông được điều đi học Tnrởng bổ túc trung cấp 
quân sự Sơn Tây. Sau khóa học, ông đảm nhận chức vụ 
Đại đội ứuờng ờ tiểu đoàn 212, Trung đoàn Tây Tiến.
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Ông tham gia chiến dịch Tây Tiến đợt hai, mở đường 
qua đất Tây Bắc. Cuối năm 1948, sau chiến địch Tây 
Tiến, ông làm Trường tiểu ban tuyên huấn của Trung 
đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm trưởng đoàn Vãn nghệ Liên 
khu III.

++Quang Dũng viết rất nhiều truyện ngắn và sáng tác 
kịch, tham gia nhiều triển iãm tranh sơn dầu cùng với 
nhiều họa sĩ nổi đanh. Ông viết bài thơ Tây Tiến nám 
1948 khi tham dự Đại hội toàn quân ờ Liên khu III tại 
làng Phù Lưu Chanh. Tây Tiến là raột bài thơ mang đậm 
nét hào hùng, bi tráng pha chất lãng mạn, hào hoa.

+ Tố Hữu là lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng, vói 
phong cách trữ tình chính trị. Việt Bắc là bài thơ tiêu biểu 
nhất của ông, thể hiện tình cảm cách mạng sâu nặng của 
nhân dân và cách mạng, cùa người ra đi với người ở lại 
và những kỉ niệm kháng chiến gian khổ mà hào hùng.

- Phân tích đoạn thơ: “Sông Mã xa rồi Tây Tiến 
ơi...Mường Lát hoa về trong đêm hơf\

+ Hai câu thơ đầu: gọi tên cho cảm xúc chù đạo của 
toàn bộ thi phẩm. Đỏ là nỗi nhớ và nhũng hoài niệm.

++ Câu thơ thứ nhất với nhịp 2/2/3, vừa nhu đút 
quãng, vừa như liền mạch. Khi Quang Dũng nhớ về sông 
Mã thi ngay lập tức lại thấy nỏ xa rồi nên “Tây Tiến ơi” 
vừa như một lời gọi, vừa như một cảm xúc dâng trào và 
nỗi nhớ đã nổi hình, nổi khối. Vì sao khi nhớ về Tây 
Tiến, Quang Dũng lại gọi tên sông Mã? Vì dọc con 
đường hành quân của họ, dòag sông Mã như một địa 
đanh đồng hành, từng chứng kiến bao kỉ niệm, đau 
thương, mất mát.

++ Câu thơ thứ hai, tác giả nói rõ hơn về nỗi nhớ của 
mình, nỗi nhớ rừng núi và mang cảm xúc chơi vơi.Vì 
địa bàn hoạt động của người chiến bính chù yếu là núi 
lừng hiểm trờ nên hình ảnh núi, rửng đã ân sâu vào tâm 
khàra những người chiến binh cho dù đã xa Tây Tiến. 
Còn nỗi nhớ chơi vcri, đó là cảm xúc không định hỉnh rõ 
rệt, nó không có nguồn gổc nhưng cũng không có tận 
cùng nên cứ lan tòa mênh mông. Những tình cảm này 
cũng từng được cha ông ta nói đến trong ca dao như là 
nỗi nhớ chơi vơi, sự bâng khuâng, xao xuyển: “Ra về 
nhá bạn chơi vơi”

++ Cả hai câu thơ cùng kết lại trong vần “ơi”, “chơi 
vơi”. Nó vẽ lên điều gì đó như xa xôi, như mất mát. Cảm 
xúc của tác giả như hụt hẫng, chới với vì Tây Tiến lúc 
này chi là quá khứ. Từ nỗi nhớ và tiếng vẫy gọi của tác 
giả làm cho Tây Tiến như một sinh thể có hồn, đang 
chuyển tải cảm xúc của nhà thơ Quang Dũng.

+ 2 câu thơ tiếp theo:
: quyền lợi cửa độc giả
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++ Sải Khao, Mường Lát là những địa danh rất quen 
thuộc của Tây Bắc góp phần gợi nỗi nhớ choi vơi. Hình 
ảnh Tây Bắc hiện lên trong câu thơ mịt mù và cả mệt 
mỏi, gian khó của đoản quân như lẫn vào sương. Bên 
cạnh cái gian khổ lại pha một chút rất thơ, dường như 
huyền hoặc:

Mường Lát hoa về trong đêm hơi 
++ Câu thơ rất độc đáo, hoa về chứ không phải là hoa 

nở, đêm hơi chứ không phải lả đêra sương. Hoa hiện ra 
mờ mờ trong sương, trong màn sương vẫn cảm thấy hoa. 
Đọc đến đây, cái “môi” của đoàn quân đường như tan 
biến. Quang Dũng thật tài tình khi viết một câu thơ hầu 
hết là thanh bằng, lâng lâng, chơi vơi như sưcmg, như 
hoa, như hồn người. Bên cạnh cái khắc nghiệt cùa nùi 
rừng, nguy hiểm của chiến tranh là những giây phút 
người lính thả hổn đầy lãng mạn. Đó cũng ỉà chất thơ 
toát lên từ hiện thực cuộc chiến, rất đặc trưng cho hồn 
thơ tài hoa của Quang Dũng.

- Phân tích đoạn thơ: “Nhớ gì như nhớ ỉigười 
yêu...Sớm khuya bếp lửa người thương đi về”

+ Nỗi nhớ đằm thắm, sâu nặng của người cán bộ 
kháng chiến dành cho Việt Bấc, trong đó chan hòa tình 
nghĩa riêng chung.

+ Đoạn thơ ỉà nỗi nhớ người, nhớ cảnh Việt Bắc -  
mảnh đất gắn bó máu thịt với người cách mạng. Không 
phải thể hiện một cách chi tiết nỗi nhớ, Tố Hữu sử dụng 
hình ảnh so sánh hết sức độc đáo “nhớ gì như nhớ người 
yêu”. Nhà thơ đã lẩy nỗi nhớ trong tình yêu làm thước 
đo giá trị để cắt nghĩa, ư giải cho tình cảm cán bộ đối 
vói nhân dân. Vì thế, đó không phải là nỗi nhớ của ý 
thức, của nghĩa vụ mà là nỗi nhớ của hai trái tim yêu, 
của tình cảm chân thành.

+ Câu thơ “Trâng ỉên đầu núi nắng chiều lưng 
nương" thể hiện hai nửa thòi gian của nỗi nhớ: vể đầu là 
thời gian đêm ỉrăng, vế sau ỉà thời gian buổi chiều lao 
động. Thời gian như chảy ngược, nỗi nhớ đi từ gần tới 
xa. Để rồi tình yêu như chuyển thành nỗi nhớ trong tình 
cảm gia đình. Toàn không gian núi rừng Việt Bắc được 
gói gọn ừong không khí gia đình ấm áp tình thương: 

Nhớ từrig bản khói cùng sương 
Sớm khĩỉya bép lừa người thương đi về.

Hiện lên trong nỗi nhớ ỉà một Việt Bắc thân 
thương, đẹp bình dị mà thơ mộng vói nhịp sống êm đềm. 
Hình ảnh “bếp lửa” là một hình ảnh nhiều sức gợi. Nó 
cho thấy con người Việt Bắc ấm áp, giàu yêu thương 
đồng thời thể hiện tình cảm chứa chan, nồng nàn mà 
người cán bộ cách mạng dành cho con người nơi đầy 
mỗi khi nhớ về. Tình cảm quân dân kết tinh trong ngọn 
lửa thiêng liêng bất diệt ấy.

- Điểm giống nhau:
+ Đêu thể hiện nỗi nhớ gắn với một vùng đất cụ thể. 

Nểu như nỗi “nhớ chơi voi” cùa Quang Dũng gắn với 
địa danh Tây Tiến thì nỗi “nhớ người yêu” của Tố Hữu 
gắn chặt với không gian Việt Bắc.

+ Ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, đầy ý nghĩa.
- Điểm khác nhau:
+ Tây Tiếm sử dụng một loạt các tên địa danh để cụ 

thể hóa nỗi nhớ, sử dụng khéo léo bút pháp lãng mạn khi 
viết về hiện thực. Thể thơ 7 chữ điêu luyện.

+ Việt Bắc: nêu rất nhiều không gian (đầu núi, lưng 
nương, bản, bếp lửa), thòi gian khác nhau (trăng iên đầu 
núi, nắng chiều, sớm khuya), thể thơ lục bát làm cho nỗi 
nhớ đậm chất dân gian.

- Nguyên nhân của sự khác biệt:
+ Lí giải từ hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ 

thuật của từng nhà thơ.
3. Kết bài
- Hai đoạn thơ đều diễn tả những nỗi nhớ rất sâu đậm 

về một địa danh cụ thể gắn với một vùng đất chan chứa 
kỉ niệm. Dù là nỗi nhớ chơi voi hay nỗi nhớ người yêu 
thì chúng ta đều nhận thấy mức độ sâu nặng trong tình 
cảm nhớ thương của hai nhà thơ. Họ không chì nhớ về 
một nơi cụ thể mà đó còn là nơi cất giấu những kì niệm, 
những ân tỉnh kháng chiến, những gian khổ đã từng trải 
qua và hom thế nữa cỏn là tỉnh cảm quân dân gắn bó. Từ 
đó, cỏ thể coi Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc của 
Tỗ Hữu là hai bài thơ tinh đặc sắc trong nền thi ca cách 
mạng. Thông qua cách thể hiện nỗi nhớ rất riêng biệt cùa 
từng nhà thơ chúng ta thấy được cá tính sáng tạo đặc biệt 
của họ và điều đó tạo nên dấu ấn lâu bền trong lòng 
người đọc.

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tõt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 111



Bộ dề tinh tuý õn thi THPT quốc gta môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

ĐỀ SÓ 2 0
Phần I. Đọc hiểu (3 đỉểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Quảng cáo là để chào hàng, bán hàng, lúc đầu nó mới chi có ý  nghĩa như thế, cho nên sản xuất tự 

cấp tự túc thì không cần quảng cáo, nó chỉ ra đời khi có sản xuất hàng hóa nhỏ. Người ta nói ỉà quảng cáo 
ra đời cùng với báo chỉ ở thế kỉ XVII, nhưng thật ra lúc đó quảng cáo được thêm phương tiện thông tin mới 
có thế mạnh để phát triển, chứ quảng cáo có trước khi bảo chỉ ra đời [...]

(2) Quàng cáo ở nước ta cũng mới phát triển thôi, mà xem ra đã tiến rất nhanh với nhiều hình thức 
phong phú. Đường phố đã thây xuất hiện pa-nô, áp-phích quảng cáo hàng hỏa. Và cũng đã thay những 
người đến từng cơ quan, xỉ nghiệp, gia đình chào hàng, bán hàng. Nghĩa ỉà quảng cáo ở nước ta đã phát 
triển cả ba hình thức, trohg đó quảng cáó trẽn các phương tiện thông tin đại chủng chiếm phần quan trọng 
nhất.

(Nguyễn Hữu Thọ, Quảng cảo và kinh doanh, 
in trong Bản ỉĩnh Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)

Câu 1: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trẽn..
Câu 2: Nội dung chính đó được tác giả triển khai thành bao nhiêu ý? Đó là những ý nào? .
Câu 3: Chỉ ra những từ mượn mà đoạn trích sử dụng..
Câu 4: Chỉ ra các phép liên kết được sử dụng đoạn trích trên..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Cỏ ý  kiến cho rằng, khi cuộc đời cho bạn cả trăm ỉỷ do để khóc, hãy chơ đời thấy bạn có cả ngàn ỉý do 

để cười.
Bằng đoạn vãn khoảng 200 tò, trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên.
Câu 2 (5 điểm):.
So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và 

Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích trên là sự phát 

triển của quảng cáo trong những năm gần đây ở nước ta.

Câu 2: Sự phát triển của hình thức quảng cáo được 
tác giả triển khai thành hai ý chính. Mỗi ý được triển khai 
thành một đoạn văn:

- Đoạn (1): Quảng cảo dần đần đã phát triển thành 
nhiều ỷ nghĩa khác nhau: lúc đầu chỉ là chào hàng, bán 
hàng đơn thuần, vai trò là phụ đổi với chất lượng sản 
phẩm, về sau mờ rộng thành một ngành phát triển mạnh 
với ý nghĩa riêng.

- Đoạn (2): Quảng cáo phát triển thành nhiều hình 
thức phong phú và đa dạng.
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Câu 3: Đoạn trích sử dụng các từ mượn của nước 
ngoài như pa-nô, áp-phích..

Câu 4: Các phép liên két được sử dụng trong đoạn 
trích là:

- Phép liên tường: nhà vãn sử đụng trường từ vựng về 
ngành quảng cáo như quàng cáo, chào hàng, bán hàng, 
phương tiện thông tin đại chúng,...

- Phép lặp: Các từ được iặp ỉại nhiều lần như quáng 
cáo, chào hàng, bán hàng, hàng hóa.

- Phép nối: sử dụng từ “vả”, “nghĩa là”. .

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Cầu 1(2 điểm):

các quyên IỢỈ của độc giá
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Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về DỘỈ dung:
- Giải thích: Câu nói cỏ nghĩa khi cuộc sống trở nên 

vô cùng khó khăn, mang lại cho ta nhiều tổn thương, bất 
hạnh thì điều quan trọng là mỗi người phải tự tìm kiếm 
cho mình niềm tin yêu, iạc quan để vui sống.

- Chứng minh ý  kiến:
+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, bàng 

phang. Trong hành trinh cuộc đời, con người không ít 
lần gặp phải những khó khăn, thử thách, thậm chí là 
những làn vấp ngã. Tuy nhiên, những khó khăn, bế tắc 
ấy không kéo dài vĩnh viễn. Như Nguyễn Khải đẵ từng 
khẳng định: "Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc 
hiện hình trong hy sinh gian khô, trên đời này không cỏ 
đường cùng, chi có rứtững ranh giới”.

+ Ngay trong những giờ phút cam go nhất vẫn luôn 
tồn tại những điều bé nhỏ mang lại cho con người niềm 
vui sống. Lối sống lạc quan là một lối sống tích cực. Khi 
con người biết lạc quan, tìm thấy niềm vui trong cuộc 
sống thì cuộc đời cũng trở nên dễ chịu hơn. Những người 
có suy nghĩ lạc quan thường cỏ khuynh hướng tiếp nhận 
sự việc tiêu cực với thái độ bình tĩnh, tự tin rồi dần dần 
đưa sự việc tiêu cực đó vào tầm điều khiển của mình. 
Bởi vậy, họ sẽ mang niềm tin đó vào công việc, ỉàm việc 
quyết tâm hơn, hãng say và chịu khó hơn rất nhiều ỉần 
để đạt được thành quả mà họ mơ ước...

+ Phê phán: Cuộc sống hiện đại mang lại cho con 
người nhiều áp lực. Bởi vậy, căn bệnh stress đang dần 
trờ nên phổ biến. Nhiều bạn trẻ, vì không chịu đựng 
những áp lực của cuộc sổng mà rơi vào bé tắc, bi quan, 
từ đó buông xuôi, sa vào các tệ nạn cuộc sổng. Gặp 
những vấp ngã đầu đời, họ chán nản, thất vọng và đánh 
mất niềm tin vào cuộc sống. Họ bỏ qua những niềm vui 
nhỏ nhặt, giản dị đời thường để mải mê chạy theo những 
thứ phù du, vô nghĩa. Những con người như vậy làm sao 
có thể truởng thành, đạt được thành cồng, đến được với 
mơ ước?

- Bình ỉuận:
+ Câu nói đã gửi gắm một bài học vô cùng ý nghĩa -  

bài học về lòng lạc quan, niềm vui sống.
+ Thế hệ trẻ là những người giàu nhiệt huyết thì sự 

lạc quan lại càng có một vai trò quan trọng. Để rèn luyện 
được tinh thần ỉạc quan, mỗi người cần phải học cách

nhln vào những mặt tích cực của cuộc sống, trân trọng, 
nâng niu những điều bé nhỏ, bình dị của cuộc đời.

Câu 2 (5 điểm):
L Mở bài
- Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 -  1975 đã đạt 

đuợc nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là những tác phẩm 
thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam 
trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại kẻ thù xâm 
lược là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Rừng xà nu cùa 
Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình 
của Nguyễn Thi là haỉ tác phẩm rất thành công trong việc 
khắc họa những hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chù 
nghĩa anh hùng cao đẹp.

2. Thân bài
- Giới thuyết về khái niệm: Chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện ở lòng 
yêu nước thiết tha, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến 
đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm luợc để bảo vệ Tổ 
quốc và con người Việt Nam trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mĩ, là sự trung thành với lí tưởng cách 
mạng được thử thách trong hoàn cảnh khốc liệt, qua đó 
bộc lộ được vẻ đẹp của phẩm chất anh hùng có tính chất 
tiêu biểu cho cả dân tộc.

- Khái quát chung:
+ Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi 

đều gắn bó với cuộc chiến đấu chống Mĩ, là những nhà 
văn chiến sĩ ờ tuyến đầu máu lửa. Tác phẩm của họ mang 
hơi thờ nóng hổi của cuộc chiến đấu với những hĩnh 
tượng nhân vật sình động, bước vào văn học từ thực tế 
chiến đấu.

+ Nguyễn Trung Thành sinh năm 1932, năm 1950, 
ông vào bộ đội, sau đó làm phóng viên báo quân đội nhân 
dân Liên khu V. Những năm tháng lăn lộn trong cuộc 
kháng chiến chống pháp đã giúp ông hiểu biết sâu sắc về 
Tây Nguyên, chính những điều này để lại dấu ấn đậm nét 
trong các sáng tác của ông sau này.

+ Nguyễn Thi, sinh năm 1928, năm 1945, ông tham 
gia cách raạng rồi gia nhập lực ỉượng vũ trang. Ông trờ 
thành một trong những cây bút vãn xuôi hàng đầu của 
văn nghệ giải phóng miền Nam thời ki kháng chiến 
chống Mĩ.

+ Chính từ những năm tháng chiến đấu ác Hệt đó, 
Rùng xà nu (1965) và Những đứa con trong gia đình 
(1966) ra đời. Xuất phát từ bối cảnh lịch sử đó, hai tác
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phẩm đều ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng với 
phẩm chất sử thỉ đậm đà.

- Biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng:
+ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng tnrợc tiên thể hiện 

ờ những nhân vật mang phẩm chấỉ anh hùng, bất khuất, 
từ đau thương trỗi dậy để chiến đấu chống lại kẻ thù xâm 
lược. Những nhân vật chính trong hai câu chuyện đều là 
những người con sinh ra từ truyền thống bất khuất của 
gia đình, của quê hương, đần tộc.

++ Làng Xô - Man -  quê hương của Tnú ờ trong tầm 
đại bác cùa giặc, nơi mà từng người dân đều hướng về 
cách mạng, bảo vệ cán bộ với tư tựởng “Đảng còn thì núi 
nước này còn”.

-H- Việt và Chiến sinh ra trong một gia đình có truyền 
thống yêu nước, căm thù giặc: Cha lả cán bộ cách mạng, 
má lả nguời phụ nữ Nam Bộ trung hậu, đảm đang và kiên 
cường, bất khuất, hai chị em Việt lớn lên trong bầu 
không khí truyền thống của gia đình.

+ CÙDg với đó, họ phải chịu những đau thương, mất 
mát do kẻ thù gây ra, những nỗi đau ấy tiêu biểu cho đau 
thương mất mát của cả dân tộc.

++ Tnú cỏ một mối tình đẹp với Mai, những tưcmg 
họ sẽ cỏ một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc nhưng bi kịch 
lại liên tiểp dồn xuổng gia đình họ.Tnú phải chứng kiến 
cảnh vạ con bị kẻ thù tra tấn đến chết, bản thân bị giặc 
đốt mười đầu ngón tay.Tnú tận mắt chứữg kiến tất cả và 
ỉòng yêu thương lẫn ỉòng căm thủ giặc đã khiến mắt anh 
hiện lên như hai ngọn lửa. Anh lao thẳng vào ỈQ giặc 
nhung không cứu được vợ con và bản thân anh cũng bị 
giặc ừa tấn. Tnú mang trong mình nỗi đau quá lớn, 
không cỏ sự đau đớn nào hơn khi bị tra tấn về cả tinh 
thần và thể xác.

++ Chiến và Việt lại chứng kiến cái chểt của ba má: 
ba bị chặt đầu, má chết vì đạn giặc. Những đau thương 
đó hun đúc tinh thẫn chiến đấu, lòng căm thừ giặc sâu 
sác của hai chị em.

+ Biến đau thương thành sức mạnh chiến đấu cũng ]à 
một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tnủ 
íên đường đi lực lượng dù mỗi ngón tay mất đi một đốt, 
Chiến và Việt cùng vào bộ đội, coi việc đánh giặc trả nợ 
nước thủ nhà là lẽ sống. Họ chỉển đấu bởi sức mạnh của 
lòng căm thù giặc, cũng là bởi sức mạnh của tinh yêu 
thương, vì với họ, chi có cầm vũ khí đứng lên, ta mới có 
thể bảo vệ được những gì thiêng liêng nhất, bảo vệ tình 
yêu và sự sổng. Chân lí đó đã được minh chứng qua số 
phận và con đường cách mạng của những người dân 
Nam Bộ trong hai tác phầm trên, chân ỉí đó cũng được 
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rút ra từ thực tể đau thương mất mát nên nó càng có giá 
trị, càng phải khấc sâu vào lòng người.

+ Tuy đi lên từ những đau thương, mất mác nhưng họ 
đều mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, là những con 
người Việt Nam dũng cảm tròng cuộc chiến đấu chống 
giặc ngoại xâm.

++ Tnú ià nhân vật được kểt tinh từ vè đẹp tiêu biểu 
của con người Tây Nguyện: gan góc, dũng cảm, mạnh 
mẽ và giàu lòng yêu thương. Trước hết, Tnủ một lòng 
theo Đảng, hết mình vì lí tường cách mạng. Được cụ Met 
chỉ dạy từ nhỏ, Tnủ cùng Mai tham gia nuôi giấu cán bộ 
vả hoàn thành xuat sic cộng việc gịạo ỉiên. Thự nữa, Tnú 
một lòng nghe ỉời chỉ dạy của cán bộ. Được anh Quyết 
dạy chữ, Tnú khắc phục khỏ khăn, cố gắng học tập. 
Ngoài ra, ngay từ nhỏ Tnú đã tỏ ra là một cầu bé vô cùng 
gan dạ và dũng cảm. Trong những lần làm giao liên, Tnủ 
không bao giờ chịu đi đường mòn, cậu cứ xé rừng mà đi; 
qua sông, cậu không thích Iộí chỗ nước êm, cứ lựa chỗ 
nước mạnh mà bơi qua vì những chỗ đấy thì thằng Mĩ 
không ngờ. Khi bị giặt bắt, dù bị giặc tra tấn dã man 
nhung anh nhất quyết không khai mà còn khăng khái đặt 
tay lên bụng: “Cộng sản ở đây này”. Tnó vẫn tiếp tục 
cùng cụ Met lãnh đạo dân lảng Xô - Man mài giáo, mài 
rựa chống lại kẻ thù. Khi bàn làng bị càn quét, mẹ con 
Mai bị giát hại dã man, nhất là khi anh bị thằng Dục tẩm 
nhựa xà nu đốt cụt mười ngón tay, Tnú càng thấm thìa 
nẫỉ đau thương, căm thù giặc và nhận thức sâu sác hơn 
về kẻ thù. Anh tham gia ỉực ỉượng quyết tâm tiêu diệt kẻ 
thù, bời íẽ “chúng nó đứa nào cũng íà thằng Dục cả”.

++ Ngoài ra, Tnú còn là một người giàu tình cảm yêu 
thương. Anh yêu bản làng cùa mình, yêu cánh rừng xà 
nu cạnh con nước ỉớn. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng 
Tây Nguyên hùng vĩ, giữa những con người mộc mạc, 
thuần hậu, Tnú thấy gắn bỏ thân thiết với cảnh và con 
người quê hương mình. Đa năm đi ỉực lượng xa bản làng, 
khi trờ về, Tnú vô cùng xúc động. Anh nhớ rõ từng hàng 
cây, con đường, nơi mà ngày xua Mai đã thổ lộ tỉnh cảm 
yêu mến ngay khi anh mới ở tù về.Tnú còn yêu thương 
gia đình nhỏ của mình tha thiết. Chỉnh vì lẽ đó nên anh 
căm thủ giặc sâu sắc, căm thù bọn giặc đã giết hại mẹ 
con Mai một cách dã man. Không chỉ yêu thương gia 
đình, Tnú cũng yêu thương mọi người. Làng Xô - Man 
đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt nồng hậu, thân 
thiết. Nhũng cặp mắt ừòn xoe rồi những tiếng ré lên và 
tiếng reo vui của mọi người đã thể hiện niềm vui mừng 
khi đón Tnú về lảng. Dũng cảm đối diện với kẻ thù, tha 
thiết yêu thương gia đình, quê hương, bản làng và luôn 
c quyền lự! của độc giả
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gẳn bỏ mật thiết YỚi cách mạng đã làm toát lên ở Tnú vẻ 
đẹp cùa người anh hùng trong sử thi Tây Nguyên và vẻ 
đẹp của chủ nghĩa anh hùng thời chổng Mĩ.

■++ Còn Việt và Chiến iại mang những vẻ đẹp rất 
riêng. Trước hết là nhân vật Chiến, người con gái mang 
vẻ đẹp của chị ủ t tịch, một vẻ đẹp rất riêng của người 
phụ nữ Nam Bộ mà Nguyễn Thi hàng yêu mến: hồn 
nhiên, chất phác, trung hậu, đảm đang, biết lo toan việc 
nước, việc nhà chu toàn, đánh giặc xông xáo, gan góc, 
dũng cảm nhưng khi trở về cuộc sống đời thường lại rất 
giàu tình cảm và lòng yêu thương. Trong kí ức của Việt, 
chị Chiến là sự hiện thân, kế thừa cùa má. Chị mang vóc 
dáng của mẹ “hai bắp tay tròn vo, sạm đỏ màu cháy 
nắng...thân người to yà chắc nịch”. Đặc biệt vào đêm 
trước khi ra trận, chị io lắng, cắt đặt việc nhà rất chỉn 
chu. Chưa bao giờ Việt thấy chị Chiến liệu việc nhà 
giống má đến như vậy: “Chà, chị Chiến bữa nay nói in 
hệt má vậy. Cũng ở trong giường mả nói với ra, cũng 
nằm giường với thằng út em, ờ trên cái giường đó”. 
Chính Chiến đêm ấy cũng thấy mình như đang hòa vào 
mẹ. Chính sự chỉn chu trong cách lo liệu việc nhà của 
Chiến đã được chù Năm khen: “Khôn, việc nhả nó thu 
được gọn thì việc nước nó mới mở được rộng, gọn bề gia 
thế đặng bề nước non”. Hai chị em đều là những chiến sĩ 
đũng cảm mậc dù còn nhỏ tuổi, nhưng so với Việt, Chiến 
chỉ hơn Việt một tuổi mà đã người iớn hơn hẳn Việt. 
Chiến cũng gắn bỏ với lớp người đi trước nhiều hơn. Chị 
có thề bỏ ăn để đánh vần cuốn sổ gia đỉnh. Không chi 
giống má, Chiển còn học câ cách nỏi “trọng trọng” cùa 
chú Năm. Ví truyền thống cách mạng của cả gia đỉnh ỉà 
một dòng sông và mỗi người là một khúc của đòng sông 
ấy thì so với lớp người đi traớc Chiến là một khúc sông 
sau vượt xa hơn khúc sông trước.

*H* Vỉệt là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm nhiều 
hơn cả và cũng mang nhiều nét tâm lí, tính cách khá độc 
đáo. Người đọc ấn tượng với nhân vật này trước hét ờ 
cái vè ngoài lộc ngộc, vô ỉo, vô nghĩ của một cậu con ừai 
đang tuổi lỏn. Nhưng sự trẻ con, hồn nhiên đó không 
ngăn cản Việt trở thành một chiến sĩ đũng cảm, ngược 
lại nó còn làm cho phẩm chất anh hùng của nhân vật 
được tô đậm lên. Theo dõi tiến trình câu chuyện, chóng 
ta nhận thấy Việt đù ỉà một cậu thanh niên chua trưởng 
thảnh nhưng chưa bao giờ cậu chịu khuất phục trước sự 
bạo tàn của kẻ thù. Ngay tù nhỏ, Việt đã theo má và chị 
Chiển đi đòi đầu của ba. Đến lúc bị thương nặng, nằm 
lại một mình ờ chiến trường hoang vắng nhưng Việt luôn 
ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Việt là hiện thân của khí thể
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tiến công của thời đại và chị Chiến “những đứa con trong 
gia đình” đã thật sự cứng cáp, trưởng thành và chững 
chạc trong tư thế người anh hùng.

+ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng không chỉ thể hiện 
riêng ở từng nhân vật mà còn thể hiện ờ tập thề các nhân 
vật anh hùng và mỗi nhân vật đều tượng trưng cho phẩm 
chất của cả cộng đồng: cụ Mểt, Mai, Dít, bé Heng trong 
Rừng xà nu; ba, má, chú Năm trong Những đứa con 
trong gia đình. Họ đều ià những nguời con yêu quê 
hương đất nước, gắn bó với buôn làng, với gia đình và 
người thân yêu. Tình yêu Tổ quốc của họ bắt nguồn từ 
những tình cảm bình dị đó nên nó càng có sức mạnh lớn 
lao khiến kẻ thù phải run sợ.

++ Như vậy, các nhân vật cùa hai truyện ngắn đều đã 
vượt lên nỗi đau và bi kịch cá nhân để sống có ích cho 
đất nước. Những đau thương của’ họ cũng chín là tinh 
thần của cả dân tộc Việt Nam, là biểu hiện cao đẹp của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

+ Chù nghĩa anh hùng cách mạng còn thể hiện ở sức 
sống bất diệt của con người Việt Nam trong cuộc chiến 
đấu ác liệt.

++ Dân làng Xô - Man như cây xà nu mặc dù “Trong 
rừng hàng vạn cây, không cây nào không bị thương” 
nhưng vẫn “ưỡn tấm ngực lớn của mình ra che chờ cho 
làng”, một cây ngã xuống thì bốn năm cây con mọc lên. 
Mai hi sinh thì có Dít và Heng thay thế. Heng như cây 
xà nu non hứa hẹn trờ thành cây xà nu cưòng tráng tiếp 
nối cha anh. Tầng tầng, lớp lớp những người dân Xô - 
Man tiếp nổi đứng lên, kiên cường chiến đẩu với quân 
thù để bảo vệ quê hương, đất nước minh

++ Trong Nhũng đứa con trong gia đình, ông nội bị 
giặc giết, cha của Chiến và Việt trờ thành cán bộ Việt 
Minh, cha bị giết hại dã man, má Việt tiếp tục nuôi con 
và chiến đấu, đến khi má ngã xuống thì hai chị em lại 
tiếp tục con đường chiến đấu, thực hiện lí tưởng của gia 
đinh và trong dòng sông truyen thống, họ là khúc sông 
sau hứa hẹn đi xa hơn cả thế hệ trước.

++ Sự tiếp nối và kế thừa đó đã làm nên chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của con người Việt Nam thời chống 
Mĩ, là sức sổng bất diệt giúp họ vượt qua bao đau thương 
đo kẻ thù gây ra để tiếp tục chiến đẩu và chiến thăng.

- Nghệ thuật sử thi:
+ Nghệ thuật sử thi vói những ván đề cơ bản nhất, có 

ý nghĩa sống còn của đất nước đã góp phần phàn ánh sâu 
sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là những lời ngợi 
ca, thẩm đẫm cảm hứng lẵng mạn cách mạng, ngợi ca 
phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong 
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kháng chiến chống Mỉ, những con người tiêu biểu cho 
cộng đồng về lí tưởog vả phẩm chất, nhân danh cộng 
đồng mà chiến đấu, hì sinh.

3. Kết bài
- Như bản anh hùng ca thời đại đánh Mĩ, hai tác phẩm 

đã khắc sâu cuộc chiến đấu của dân tộc chổng lại kẻ thù 
xâm lược hết sức ác liệt và gay go. Qua đó, tác giả ngợi 
ca phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong 
kháng chiến chống Mĩ, là những con người tiêu biểu cho

cộng đồng về H tưởng và phẩm chất, nhân đanh cộng 
đồng mà chiến đấu hi sinh. Với giọng văn ngợi ca, thấm 
đẫm cảm hửng lãng mạn cách mạng, hai tác phẩm đã 
chạm tới trái tìm của con người khắp mọi miền của đất 
nước. Tất cả tạo nên một sức mạnh to lớn nhấn chìm bè 
lũ bán nước và cướp nước. Qua đó cũng thấy răng, cuộc 
đời và sự hi sinh anh hùng cùa những con người Việt 
Nam mãi mãi là bản anh hùng ca tuyệt đẹp cho các thế 
hệ mai sau noi theo
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d£ s 6 21
Phan I. £)ge hieu (3 diem) 
Boc doan trich sau vd thuc. hien cdc yeu cau:
Xuan Dieu tiet kiem timg tick tdc. Neu di dau ve, thuong thi ong treo do len mac luon chu khdng vat a 

ghe, de khdi phdi mat mot khoang thdi gian treo no len mdc do. Cd lan, Xuan Dieu mdi tdi din nhd de 
chuan bi cho cuoc hoi thao tho d truang Nguyen Du. Ong hen chinh xac tdi lung phut. Tdi den trudc hen 
chung nua tieng, Xuan Dieu keo cdi ghe may moi tdi ngoi, roi dua cho tdi mdy tap ban thao tho tinh chep 
tay cua ong, d i tdi dQc. Cdn ong lai tiep tuc lam viec nua tieng nua tren cdi ban cu ky cd lot mot tdm kinh 
cung rat cuky.[...]

Xuan Dieu ve nhd tdi vdo nam 1968. [...] Theo ldi me tdi ke, thi bac nhd bao da mupn cay den bao, xach 
ra vudn, soi tung gian trdu, goc cau, luong mia vd mdy cay budi. Xuan Diiu tim gap nhung nhdn vat than 
thuoc cua tdi. Bac ay kiem tra xem mdy ndi cd dung khdng. Kho, cd the nao thi cu ndi nhu the, dung dat 
dieu them ra, keo lai mang tieng Id minh an 6 khdng that thd. Thdy bde dy kiem tra, tao lo qua. The co lam 
sao khdng, hd con? Md thdi, dung cd tho phu gi nua cho rac roi ra. Cic di cay nhu bd mdy Id yen chuyen. 

(Trin DSng Khoa, Chan dung vd doi thoai, NXB Thanh nien).
Cau 1: Nhan vat trung tam dirge tac gia Tran Dang Khoa nhac d6n trong doan trich tren la ai? .
C&u 2: Chi ra phong cach ngon ngu cua doan trich tren. Tai sao anh (chi) nhan ra phong cach ngon ngu 

do?.
Cau 3: Nhung cau sau co d&c di&n dac biet gi vh giong dieu? HSy phan tich gia tri cua cach sir dung tir 

mang lai gipng dieu nhu vay: Kho, cd the nao thi cu ndi nhu the, dung dat diiu them ra, keo lai mang tieng 
la minh an d khdng that thd. Thdy bac dy kiem tra, tao lo qua. The cd lam sao khdng, hd con? Md thdi, 
dung cd tho phu gi nua cho rac roi ra. Cu di cay nhu bo may Id yen chuyen. .

C&u 4: Qua doan trich, anh (chi) nhan xet gi v6 moi quan he giua tac gia va nhan vat dupe noi den? . 
Phan II. Lam van (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
Nha van Gabriel Garcia Marquez tung phat bieu: “Khdng phdi ngucri ta ngieng theo duoi gidc mo vi 

minh gia di, ngudi ta gia di vi ngimg theo duoi gidc m<f\
Bang doan van khoang 200 tu, trinh bay suy nghT cua anh (chi) ve cau noi tren.
Cau 2 (5 diim):
Ve dep cua nguai phu nu Viet Nam qua nhan vat Mi (V<? chong A Phu cua To Hoai), ba cu Tu (Vo nhat 

cua Kim Lan).

G 0IY  LAM BA1 (Kent audio CD)
Phan L — hieu (3 diim) the, dimg dat diiu them ra, keo lai mang tieng la minh
C&u 1: Nhan v£t trpng tam mi Trin Dang Khoa nhic an d khdng that thd. Thdy bac dy Him tra, tao lo qua. 

den la nha thcr Xuan Di§u.. The co lam sao khong, hd con? Md thdi, dung cd thaphu
gi nua cho rac roi ra. Cu di cay nhu bo may la yin

O u  2: Phong cdch ngon ngu s i  dgng 14 phong cich chuy(n ̂  ̂  gidn ti€p ctia tA .  Dang Khoa din ldi
ngon ngu sinh hoat. . , .° , cua me minh.

Dau hien nhan dien la c&c tir ngu mang tinh dcri ...........................x. „ ..... , , Giong dieu cua cac cau van tren rat giandi, chan that,
thuong: cd lan, quen bene, bo xoai, khon kho, mai * 4, . ,  . .6 ’ &• > the hi?n cai lo au din thuong cua mpt ngucn me nong dan
sau nay,... . nghT vS tha phu cua con cai minh. Nguoi me cua Tran

C&u 3: Cac cau vSn: Kho cd the nao thi cu ndi nhu Dang Khoa tieu biSu cho nhung ngucri ndng dan hang 
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ngày bán mặt cho đất, bán lung cho trời, luôn lo lắng cho 
con cái..

Dấu hiệu nhận ra giọng điệu đó là những lời nói mang 
tính khẩu ngữ của người mẹ và cách kể một cách hài 
hước cùa Trần Đãng Khoa khi dẫn lại những từ ngữ đó 
như: Khỏ, có thế nào thì, tao lo quá, hả C01Ĩ, mà thôi, 
đừng có thơ phú gì nữa, cứ đi cày như bể mày, yên 
chuyện .

Câu 4: Đoạn trích thể hiện mối quan hệ rất thân thiết 
giữa tác giả và Xuân Diệu, điều này thể hiện qua cách 
xưng hô, cách kể những câu chuyện về Xuân Diệu để 
toát lên sự vất vả của nhả thơ khi làm công tác sáng tạo 
nghệ thuật. .

Phần £L Làm văn (7 điếm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lồi chính 

tả, dùng từ, đặt câụ,.„
Yêu cầu về nội dung:
- Giảỉ thích: Câu nói cùa Gabriel Garcia Marquez 

khẳng định vai trò, ý nghĩa của ước mơ trong hành trìhh 
cuộc đòi cùa mỗi con người. Ước mơ giúp nối dài sự 
sống, nối dài sức trè trong mỗi con người. Chừng nào 
còn mơ ước vả theo đuổi mơ ước, chùng đó con người 
còn sống và tâm hồn con người còn trè trung.

- Chứng minh ý lđến:
+ ước mơ, hoài bão của con người trong cuộc sống 

vô cùng đa dạng, phong phú. Có những ước mơ bình dị, 
nhỏ bé, nhưng cũng có những ước mơ lớn ỉao, cao cả.

Ước mơ mang đến cho tâm hồn con người sự tươi 
mới. Còn ước mơ tức là con người còn hướng tới tương 
lai, còn muốn vươn tới những điều tốt đẹp ở phía trước. 
Khi sống trong bầu không khí của ước mơ, tâm hồn con 
người sẽ tràn ngập niềm vui, tinh thần lạc quan, nhiệt 
huyết và đam mê.

Không có ước mơ nghĩa lả không có gì chờ đợi ở 
ngày mai. Không có ước mơ nghĩa' là không còn muốn 
cổ gắng và vươn !ên. Bei vậy, nểu không có ước mơ, đòi 
sống bên trong của môi người sẽ giống như mảnh đất 
khô cạn, cằn cỗi, thiếu sức sống.

+ Ước mơ mang đến cho con người sức sống, động 
lực, niềm tin và sức mạnh để vượt qua những thử thách, 
gian lao ở phía trước. Ước mơ giổng như ngọn hải đăng 
trong cuộc đời mỗi con người, nó đẫn bước con người
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bước trên đường đờỉ, định hướng cho con đường mà con 
người cần đi.

Thiếu đi ước mơ, mọi hành động của con người sẽ trờ 
nên vô nghĩa, cuộc đời con người sẽ mất phưcmg- Thiếu 
đi ước mơ, con người cũng không thể có đủ sức mạnh để 
vượt qua những thứ thách phía trước.

- Bình luận:
Con người sống phải có khát vọng và biết cách giữ 

niềm tin ở bản thân để có thể vươn tới bao mục tiêu chờ 
ta chinh phục, phải biết kết hợp ước mơ và thực tại, ước 
mơ phải bắt nguồn từ cuộc sống, phải có ước mo, có 
những khao khát mãnh liệt, cháy bỏng nhưng đừng mơ 
ước hão huyền, vạch ra những kế hoạch để biến ước mơ 
thành hành động, phải trau dồi tri thức, phải rèn luyện ý 
chí, những kĩ năng sống, rèn đức luyện tài để có khả năng 
biến ước mơ thành hiện thực.

Câu 2 (5 điểm):
ĩ. Mở bài
- Trong nền vãn học Việt Nam hiện đại 1945 -  1975, 

cùng với thơ, truyện ngắn cũng là thể loại có nhiều thành 
tựu nổi bật. Bên cạnh nhũng truyện ngắn có giá trị viết 
về đề tài chiến tranh và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
còn có những truyện ngắn viết về cuộc sống thường 
ngày, phản ánh số phận người lao động, đặc biệt là số 
phận người phụ nữ với những khám phá rất mới mẻ về 
khát vọng và vè đẹp tâm hồn của họ. Tiêu biểu là Vợ 
chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt của Kim Lân. Đây 
là hai tác phẩm có những tìm tòi, phát hiện rất mới về vẻ 
đẹp của người phụ nữ ừong văn học. Bên cạnh những 
nét chung, mỗi tác phẩm lại có cách tái hiện người phụ 
nữ rất riêng và đáng trân trọng. Chính điều này đã tạo 
nên giá trị, sức sổng lâu bền cho từng tác phẩm.

2. Thân bèà
- Khái quát chung
+ Từ cổ chí kim, hình tượng người phụ nữ Việt Nam 

như sợi chỉ đỏ, xuyên suốt nền văn học Việt Nam. Đó là 
những nàng Kiều với số phận đầy nghiệt ngã, người 
chinh phụ phải sống trong sầu tủi, cô đơn; một Hồ Xuân 
Hưomg thông minh, sắc sảo, khát khao hạnh phúc nhưng 
cuối cùng vẫn roi vào bi kịch “san sẻ”. Nhũng số phận 
phụ nữ trong gia đoạn văn học tnrớc đều mang sổ phận 
khổ đau, bé tắc. Đến thời hiện đại họ hóa thân vào nhân 
vật Mai Qỉửa chừng xuân), nhân vật Loan (Đoạn tuyệt') 
trong những trang vãn đầy lãng mạn của Tự Ịực vãn đoàn 
và họ còn là một chị Dậu bị xã hội vùi dập đến cùng cực 
phải bán con bán chó, để cả cuộc đời của chị ỉả một đêm
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tối dày đặc, không lối thoát. Thị Nở trong táe phẩm Chí 
Phèo của Nam Cao một con người sinh ra đã không 
được ông trời ban cho nhan sẳc, vậy mà chuyện tình 
duyên cũng không được trọn vện. Thị Nở mụốn được 
chung sống với Chí Phèo, muốn chăm sóc cho Chí nhưng 
đó cũng là một ước muốri xa vời. Làng xóm chê cười, bà 
cô của Thị lại ngăn cấm. Cuộc đời cụạ người phụ nữ thật 
bất cône. chiu nhiều đắng cay, tủi nhục, nhúng ở hụ luôn 
sáng ngời vẻ đẹp nhân phẩm. Họ chính ỉà những đại diện 
tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam có cuộc đời bất 
hạnh.

+ Qua nhiều giai đoạn lịch sử, vị trí thay đổi, nhưng 
hlnh ảnh người phụ nữ vẫn nổi bật trong vãn học Việt 
Nam từ xưa đến nay. Các nhà thơ, nhà vãn luôn hướng 
về những phụ nữ có số phận bất hạnh, thiệt thòi, đau khổ. 
Họ thông cảm, khóc thương cho thân phận nhỏ bé. Với 
cái nhìn nhân đạo cùa mình, các nhà thơ, nhà vãn đã làm 
nổi bật lên những phẩm chất cao quý sáng ngời của 
người phụ nữ Việt Nam.

+ Góp vào nền văn học nước nhà, Tô Hoài với tác 
phẩm Vợ chồng A Phủ, Kim Lân với Vợ nhặt càng tô 
đậm hơn hình tượng người phụ nữ. Những nhà vãn này 
đã góp lên tiểng nói chung- tiếng nói nhân đạo đối với 
họ. Không những thể hiện sự quan tâm, thông cảm, đồng 
cảra với những số phận bất hạnh này mà những nhà văn 
còn trân trọng, ngợi ca những phẩm chất cao quý của 
người phụ nữ.

+ Đén giai đoạn vãn học 1945 — 1975, hỉnh tượng 
người phụ nữ đã đứng lên, vượt lên ừên số phận để 
khẳng định mình. Vói Vợ chồng Ả Phủ, ta bắt gặp hình 
ảnh Mị -một người phụ nụ dân tộc Mèo bất hạnh với sức 
sổng tiềm tàng mãnh liệt. Đọc Vợ nhặt của Kim Lân, ta 
cảm thấy xót xa cho bả cụ Tứ - một người giàu tình yêu.

+ Những người phụ nữ trong hai câu chuyện nói trên 
lả những con người lao động có cuộc đời cực khổ, bất 
hạnh. Nhung dưới góc nhìn sự vật, hiện tượng theo chiều 
hướng vận động đi lên, các nhà vãn đã phát hiện, khám 
phá ra những vẻ đẹp khuất nấp, ẩn sâu trong hình ảnh bi 
kịch của họ. Đê từ đó số phận của họ luôn được nhìn 
nhận và phát triển theo quy luật đi lên, từ bóng tối đáũ 
ánh sáng, từ “thung ỉũng đau thương đến cánh đông vui”.

- Vẻ đẹp của nhân vật Mị:
+ Mị vốn là một cô gái Mèo xinh đẹp, trẻ trung hồn 

nhiên và có tài thổi sáo cô “uốn chiếc lá trên môi, thổi lá 
cũng hay như thổi sáo cỏ bao nhiêu người mê, ngày đêm 
thổi sáo đi theo Mị”. Đấy lả dấu hiệu về một vẻ đẹp tâm

trẻ trung, rạo rực. Mị cũng đã tùng được yêu và cô cũng 
đã từng yêu. Trái tim giàu khao khát cùa cô đã từng rung 
động theo tiếng gọi cùa tình yêu, hồi hộp trước những 
âm thanh hò hẹn. Nhưng người con gái vùng sơn cước 
ấy lại bị roi vào hoàn cảnh éo le vì món nợ của cha mẹ 
mà cô đành phải cam chịu lảm con dâu gạt nợ trong nhà 
thống lý. Đó là cái cảnh ngộ làm dâu ừên đanh nghĩa còn 
trong thực tể chẳng khác gì kẻ ăn nguời ở trong nhà , 
không bằng con trâu con ngựa“con ngựa con trâu làm 
còn có ỉúc, đêm nó còn được đúng gãi chân, đứng nhai 
cò. Đàn bà con gái nhà này thì vùi đầu vào cả đêm cả 
ngày, không những thé còn bị đánh, phạt, ữói cho đén 
chết bất cứ lúc nào”. MỊ mới ngày nào là cô gái tươi tắn, 
xinh đẹp, giờ biến thành một cái xác không hồn, dần dần 
Mị trở nên chai sạn, cạn kiệt nhựa sống. Cô sống vật vờ 
y một cái bóng “lùi lũi như một con rùa nuôi xó cửa”.

+ Nhưng điều quan trọng là nhà văn đã phát hiện ra 
rằng, bên trong tâm hồn người con gái ấy vẫn còn ẩn 
chứa một sức sống tiềm tàng, chi chờ có dịp là bùng ỉên 
mạnh mẽ. Vả trong tác phẩm của minh nhà văn đã miêu 
tả thành công sự trỗi dậy sức sống tìm tàng đó bằng một 
quá trình phát ừiển tâm lí, hành động khá sâu sắc và họp 
lý-

+ Ngay sau khi bị rơi vào cảnh làm con dâu gạt nợ 
cho nhà thống lí, hàng tháng dài đêm nào MỊ cũng khóc. 
MỊ cầm nắm lá ngón về nhà lạy chào vĩnh biệt cha. Cô 
định tự tử vì ý thức được cuộc sống tủi nhục của mình 
và không chấp nhận cuộc sống ấy. Nhưng sự uất ức đến 
nỗi muốn chết ấy lại là một biểu hiện của lòng ham sống 
và khát vọng tự do, vỉ không muốn tiếp tục một cuộc 
sống đầy đoạ nên cô đẵ tìm đến cái chết như một phương 
tiện giải thoát nhưng rồi cô ỉại không thể chết vì còn đó 
món nợ truyền kiếp. Thương cha không muốn cha phải 
khổ và thế ỉà Mị đành phải sống, sống mà như đã chết 
bởi “ở ỉâu trong cái khổ dần dần Mị cũng quen đi”. Chính 
lúc này, Mị lại trờ nên đáng thương hcm, bời muốn chết 
nghĩa lả con người ấy còn ham sống, không chấp nhận 
mộỉ cuộc sống tủi nhục đoạ đày và khi không còn ý nghĩ 
đán cái chết nữa tức ỉà ỷ nghĩa củã sự sống dường như 
không còn tồn tại nữa.

+ Với tấm lòng nhân hậu đầy cảm thông, nhà văn 
nhận ra rằng khát vọng hạnh phúc ừong Mị có thể bị vùi 
ỉấp, lẵng quên nhưng không thể biến mất, bị tiêu tan. 
Trong tâm hồn trẻ trung sớm bị chai sàn vì đoạ đày, đau 
khổ kỉa âm ỉ một ngọn lửa ham sống và chắc chắn sẽ 
bùng cháy mạnh mẽkhi gặp những điều kiện thuận lợi.

hồn phong phú và lãng mạn, biểu hiện của một sức sống
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+ Và khoảnh khắc ấy đã đến, đó là vào một đêm tình 
mùa xuân. Sự thức tính ừong tầm hồn Mị là kết quả tổng 
hòa của nhiều yếu tố. Năm ấy, Tểt dường như đến sớm 
hơn mọi năm, rất có không khí và tâm trạng, do đó, nó 
cũng khơi gợi sự sống tràn đầy, trẻ trung . Têt ờ Hồng 
Ngài năm ấy thật đẹp và thanh bỉnh: “Trên đầu núi, các 
nưcmg ngô nương lúa đã gặt xong, ngô lúa đã xếp yên 
đầy các kho [... ] trong các làng mèo đó, những chiếc váy 
hoa đã đem ra phơi trên mõm đá xoè như con bướm sặc 
sỡ [...]hoa thuốc phiện vừa nở trắng lại đổi ra màu đõ 
hau, đỏ thẫm rồi chuyển sang màu tím ngắt. . Đặt biệt, 
cái không khí ehờ đợi Tết, những đứa trè eon chơi bi, 
chơi quay, tiếng sáo gọi bạn yêu lơ lửng, tha thiết bồi hồi 
khí đêm về. Mị nghe tiếng sáo vọng lại tha thiết, bồi hồi, 
Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thối sáo 
“Mảy có con trai con gái / mảy đi làm nương / ta không 
có con trai con gái ta đi tìm người yêu”.

+ Những yếu tố ngoại cành đó là những nhân tố cực 
kỳ quan trọng dẫn đến sự diễn biển tâm iý nhân vật nó 
đóng vai trò cùa nhân tố gợi hứng đánh thức kí ức và gợi 
lại ki niệm yêu đương bị lùi vấp bấy lâu trong tâm hồn 
lầm lũi thường ngày, trờ thành tiếng gọi tha thiết nơi trái 
tìm đã bao lâu nay âm thầm, câm nín. Từ ngoại cảnh đã 
tác động ỉàm đổi thay cảm xúc, tâm trạng và cuối cùng 
cụ thể hóa bàng hành động. Năm đó Mị đã uống nrợu 
“uống ừng ực từng bát” rồi say lịm người, hơi men lâng 
lâng đã gợi lại cho Mị quá khứ tươi đẹp mà cô đã lãng 
quên. Mị nhớ về những ngày còn con gái, nhớ những 
đêm xuân hò hẹn và lãng quên thực tại. Mị nhìn, nghe 
mả không thấy, cuộc rượu tàn lúc nào không hay “Mị 
lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng người hát 
[...] rượu đã tan lúc nào người về, người đi chơi đã vắng 
cả. Mị không biết Mị ngồi trơ một minh giữa nhà”.

+ Nhưng “lòng Mị đang nhớ về ngày truớc tai Mị 
văng vẳng tiéng gọi bạn đầu làng” Quá khứ dồn dập trở 
về rất sống động, thiết tha làm “Mị phơi phới trở lại, 
ừong lòng đột nhiên vui sướng trở lại như những đêm 
Tet ngày trước. MỊ trè lắm, Mị muốn đi chơi, bao nhiêu 
ngưòi có chồog cũng đi chơi tết huống chi, A sử với MỊ 
không có lòng với nhau nhưng phải ờ với nhau ...” 
Trong cái trạng thái nửa say, nửa tình ấy, lại thêm sự thôi 
thúc cùa tiếng sáo réo rắt “gọi bạn yêu vẫn lơ lủng bay 
ngoài đường anh ném pao, em không bắt/ em không yêu 
quả pao rơi rồi” ý thức đã thực sự trở iại với Mị. Khi ý 
thức trờ ỉạỉ đã dẫn đến một loạt các hành động “cô quẩn 
]ạỉ tóc và với tay lấy váy mới, chuẩn bị đi chơi”.
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+ Nhung chính ỉúc yêu đời đang trỗi dậy mãnh liệt, 
tâm hồn cô đang phơi phới trở lại cũng ỉà iúc Mị bị vùi 
dập phũ phàng .Vừa lức A Sử về biết ý định của Mị, hắn 
lấy dây trói nghiến cô vào cột nhà rồi bỏ đi chơi. Suốt 
cái đêm đen tối bị trói đứng vào cái cột giữa nhà thống 
lí đó Mị hết thiếp đi rồi chợt tỉnh dậy, nhưng hình như 
cả đêm ấy, tiếng sáo đìu dặt của đám bạn trai vẫn đưa 
tâm hồn Mị sống lại những ngày đẹp đẽ ở quê nhà, tiếng 
sáo vẫn đưa cô đi theo những cuộc chơi của đám trai 
làng. Tâm hồn cô vẫn sống với không khí của ngày hội 
xuân. Cô định bước đi nhưng tay chân đã bị trói chặt 
cứng, không tài nào cựa quậy được. Nhũng lúc ấy 
MỊ bỗng ý thức được cảnh ngộ hiện tại của mình và ữong 
lòng lại trào lên một nỗi đau xót, tủỉ nhục. Mị lại thổn 
thức, miên man nghĩ về thân phận không bằng con trâu, 
con ngựa của mình rồi đần thiếp đi. Gần sáng cô bừng 
tỉnh, thử cựa quậy xem mình còn sống hay đã chết, ý 
thức được sống lại trở về và trong lòng Mị lo sợ rằng nếu 
phải chết cay, chết đứng trên cái cột trói này.

+ Sau cái Tết ấy, những năm tháng nặng nể trong 
phân thận nô lệ tủi nhục của Mị tưởng lại cứ âm thầm 
lặng lẽ trôi đi...cho đến khi Mị chứng kiến cảnh A Phù 
bị bắt trói vì tội để mất trâu của nhà thống lí. Cái cảm 
giác ban đầu của MỊ thật thản nhiên. Mị dường như đã 
trở nên vô cảm trước tất cả. Một suy nghĩ thật giản đơn 
và có phần nhẫn tâm chiếm lĩnh tâm trí cô “Nếu A Phủ 
là một cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi”. Có khi MỊ 
cứ cả đêm nhìn ngọn lửa nhảy múa vả nghĩ , những ý 
nghĩ tủi cực, đau xót. Cho đến hôm ấy, “ tròi đã khuya, 
Mị lại trở dậy thổi lửa. Ngọn ỉửa bập bùng sáng lên, Mị 
ỉé mắt trông sang thấy mắt A Phủ cũng vừa mờ, một 
dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám 
đen lại...” thì MỊ lại chợt bùng tĩnh “trông người lại nghĩ 
đến ta”. Hỉnh ảnh ẩy khiến Mị bỗng nhó đến câu chuyện 
rùng rợn về những người đàn bà bị trói đứng cho đến 
chết trong nhà thống lí cũng trên cái cọc này và hồi ức 
đua cô về với những lần chính minh bị đánh, bị ừói trước 
đây...Ý nghĩ A Phủ rất có thể sẽ bị chết trong đêm nay 
đã hoàn toàn đánh ỉhức tình tbương và lòng căm hận 
trong lòng MỊ. Tù thucmg người đến thưcmg thân và tỉnh 
thưcmg ẩy cứ lớn đần, lớn dần để rồi dẫn Mị đến vcri ý 
thức ngày càng rõ rệt hơn về một sự thật tàn bạo và vô 
lí, bất công “Trời ơi, nỏ bắt trói đứng người ta đến chết 
[...]. Nó bắt ừói đến chết người đàn bà ngày tnrớc cũng 
ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác [...]. Ta là thân đàn 
bà đã bị nó bắt về trình ma nhà DÓ rồi thì chỉ còn biết đợi 
ngày rũ xương ở đây thôi...Người kia việc gì mả phải 
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chet...” Y thuc do da th6i thuc Mj dung day cit day trdi 
cho A Phu va bat giac chay theo anh, cung tron khdi 
Hong Ngai. Hanh ddng bpc phat nhung that quyet liet do 
cua Mi mpt phan la do sy thuc bach cua tinh thi khiln 
co khong the lam khac, bcri co hieu ro “ d day thi chet 
mat”. Nhung mat khac, do cung la qua trinh tat yeu cua 
mpt qua trinh don nen, buc xuc ca ve the chat lan tinh 
than ddi vdi Mj. Dong thcri do cung vira la bieu hien, vua 
la ket qua cua mpt sue song tiem tang, mgnh me da dupe 
trdi day trong con nguoi Mi, ket thuc ca quang dai day 
ai, tdi tam cua co trong nha thong li de bat diu mpt cupc 
dai mai. Do chinh la cdi nhin nhan dao cua To Hoai ddi 
voi nhung kiep nguoi bat hanh, dau thuong - mpt cai 
nhin luon hudmg ve anh sdng, hudng ve cai dep trong 
moi con ngucri.

- Nhan vat bi cy Tu:
+ Xuit hien trong truyen ngin Vynhgt cua Kim Lin 

in nam 1961, tac phim lly bdi canh cua nan doi nam 
1945 nhung bi mit ban thao nen sau nay Kim Lin mai 
viet lai. Ndi dm dnh cua cai d6i, cua cdi chet tra nen 
khung khilp vi n6 khiln cho con ngudi rai vao tinh canh 
eo le, ngang trai nhung chinh d diy gia tri cua tinh 
thuong len ngoi va ve dep tim hdn cua con ngucri dupe 
khSng dinh. Ngucri doc din vai ciu chuyen nay dac biet 
an tuang vdi nhan v|t bi cy Tu: mpt nguoi me giiu tinh 
thuong, luon lac quan vio cuoc dcri vi san sing hi sinh 
cho hanh phuc cua con cai.

+ Bi cu Tu hien len li mpt nguai rat chju kh6 vi can 
cu. Con lay vg ngay trong luc n$n doi hoanh hanh, ba da 
co gang thu v£n, dpn dep nhi cua doang hoang, tuam tat. 
Buoi sang hom sau, khi Trang budc ra khoi cua di thay 
me dang lui hui nhd dam co dai giua sin. Roi bi ve ra 
vien canh mua gi ve nuoi thanh dan, thanh bay, bio con 
dong chuong gi ch6 bep...

+ Bi cu Tu bi dat vio hoin canh rit bit ngd v i ¿o le: 
Xuc dpng cy thi, hieu hon ai het gia canh cua minh cung 
canh ngp cua con trai trong nhung ngay doi kem hien tai 
cho nen luc diu thay co mpt ngucri dan ba xa la den nha 
minh, ngdi diu ghrdng con trai minh, lai chao bing “U, 
ba het sue ngac nhien. Nhung bSng kinh nghiem va su 
tung trai qua thdi dp r6i rit nhu mdt dua tr£ vi nh&ng 
phan trin cit nghia khdng may ranh re cua con trai, ba 
da hieu ra tat cd ca sy .

+ Kim Lan da khon kheo chpn gipng dieu va ngon 
ngu npi tam rit dung vdi nhan vat dl dien ta tam trang 
cua mot ba lao ngheo kho, gia ca nhung van con rat nhay 
cam va tung trai “ba lao cui dau nin ling” mot su nin
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l^ng chua dyng biet bao noi thuong xot va triu nang suy 
tu: ba lao hieu roi long nguai me ngheo kho ay con hieu 
ra biet bao nhieu ca sy , vira ai oan xot thuong cho sd 
kiep dua con vira cam thay tui phan cho ban than minh. 
“Chao oi nguoi ta dung va ga chong iuc an nen lam ndi, 
nhung mong sinh con md mat sau nay cdn minh thi 
.. .Biet chung no cd nuoi ndi nhau qua con doi khat nay 
khdng”. Do la tam li thuong than tui ph§n. Nhung la sy 
thuong thin tui phan cua mpt ngudi me timg trai va giau 
long nhan hau, bdi trong cdi y nghl buon tui cua ba cdn 
chua dung biit bao nhieu tinh thuong va trach nhiem. 
Do vay ma no an chura bao ndi lo ling, din vit, xot xa 
cua tam long ngudi me trudc canh ngo trd treu va dang 
thuong cua ddi tre trong nhung ngay ddi khat.

+ Nhung bang tinh thuong con vo bd ben, ba khdng 
nghl cho minh, ba nuot nghen nhung cam xuc dang cay, 
giau di nhung nilm xot xa tui hd, ba chi nghi din cuoc 
ddi Trang va ngudi vy nhat d ngay mai. Ba lao chuyln 
sang cam thong, thuong xot cho ngudi dan ba xa la bdng 
nhien trd thanh “vp nhit” con minh: “ba lao nhin ngudi 
dan ba long diy thuong xof’.Tac gia da diin ta nhung y 
nghT am thim, tui cuc ma diy thdng cam cua ngudi me 
iy “Ba lao nhin thi va ba nghT: ngudi ta cd gap budc kho 
khan , ddi kho nay, ngudi ta mdi lay den con minh, ma 
con minh mdi dugc vg”. Vay la chinh tinh yeu thuong 
con, yeu thuong ddng loai va bing mot trai tim giau long 
nhin ai ma ba me ngh&> da vugt qua dugc nhung dinh 
kiln nang ne trong xa hpi cu de dat din sy cam thdng ldn 
lao - ba vui mung chap nhan cugc hon nhan cua Trang 
va don nhan nang dau mdi.

+ Sang hom sau, ba lao xam xan nhanh nhen khac han 
ngay thucrng, ba vui tucd quet dpn cung vdi cd con dau. 
Trong bua cam dau tien don nang diu mdi, ngudi me 
nhan h$u va timg trai da khai diy mpt niem vui song, 
niem hi vpng mdi giup cdc con cua minh cd them sue 
sdng dl vugt qua nhimg khic nghiet cua doi ngheo hien 
tai, hudng tdi mpt cudc sdng tdt dep hem. Ciu chuyen da 
toa sang tim long nhan ai cua ba cy Tu.

+ Cai nhin day cam thdng, yeu thuong cua ba cy Tu 
doi vdi con diu hay do cung la cai nhin day nhan dao cua 
Kim Lin d6i vdi ngudi vg nh$t ndi rieng vi vdi nhttng 
sd phan chiu nhieu bit hanh trong nan ddi ndi chung.“Dil 
k! ben cai chit vin khat khao hanh phuc, van hudng ve 
anh sang van tin vao sy sdng va hi vpng d hien t?i, vin 
mudn sdng, song cho ra ngucri”.

- Danh gia chung
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+ Thông qua hình tượng nhân vật Mị trong Vợ chồng 
A Phủ và bà cụ Tứ trong Vợ nhặt, cả hai nhà vãn đều 
phát hiện ra vẻ đẹp ẩn chửa trong tâm hồn người phụ nữ.

+ Họ đểu mang những vè đẹp rất đỗỉ bình dị, đời 
thường. Từ đó, họ như bước ra từ tác phẩm, hóa thân 
thành những con người cố thật trong cuộc sống ngày 
hôm nay.

+ Thông qua hình tượng hai nhân vật trên, chúng ta 
nhận thấy tài quan sát, phát hiện tỉnh tế của nhà vân. Qua 
đó, chủng ta nhận ra một chân lí bất diệt: sứ mệnh của 
nhà vãn là tìm kiểm, phát hiện và ca ngợi giá trị của con 
người.

- Nhận xét:
+ Giai đoạn văn học 1945 -  1975, các tác phẩm vãn 

học được thắp sáng bằng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ 
nữ. Không chi có Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt nói đến vẻ 
đẹp ấy mà rất nhiều tác phẩm cũng ngợi ca. Đó là nhân 
vật Nguyệt vói vẻ đẹp thanh khiết trong Mảnh trăng cuểi 
ràng, là nhân vật Đảo yêu lao động và hãng hái xây dựng 
cuộc sổng mới trong Mùa ỉạc, là Chiến yêu thuơng gia 
đinh, dũng cảm, gan gỏc trong Những đứa con trong gia 
đình. Tất cả những vẻ đẹp ẩn chứa nơi họ làm bừng sáng 
lên hình tuợng người phụ nữ Việt Nam đến tuyệt vời.

+ So với giai đoạn trước, vẻ đẹp tâm hồn của người 
phụ nữ tỏa sáng mãnh liệt hơn. Neu như trước đây ta bắt 
gặp những số phận người phụ nữ cam chịu, chìm đấm

trong đau khổ, nước mắt, bi kịch thì trong giai đoạn này, 
các tác giả với ý thức cách mạng đã nâng tầm những 
người phụ nữ, giúp họ vượt lên trên số phận, đứng vững 
trên chính đôi chân của mình, tự khẳng định vị trí và chỗ 
đứng cùa minh. Họ sẵn sàng tham gia cách mạng, cầm 
sủng chiến đấu để thay đổi cuộc đời, số phận của mình.

3. Kết bài
- Như vậy, hình tượng người phụ nữ đã xuất hiện 

ữong nền văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến hết thể 
kỉ XX đầy ấn tượng và đặc sắc. Đó là những số phận 
đáng thương, những cuộc đời nghiệt ngã và đầy bất hạnh. 
Nhưng không dùng lại ờ việc khai thác nhõng nỗi đau 
khổ, những bất công của xã hội, của cuộc sống đã đẩy 
cuộc đòi họ vào những bế tắc cùng cực mà các nhà văn 
còn tô đâm lên những vẻ đẹp phẩm chất thật đáng trọng
- thứ ánh sáng đẹp đẽ của tâm hồn người phụ nữ. Bằng 
tình yêu cuộc sống, khát vọng được sống mãnh liệt và 
với những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người phụ nữ 
họ đã vượt qua những rào cản, bất công xã hội, vượt qua 
số phận bất hạnh để tìm đén hạnh phúc. Như nhà văn 
Nguyễn Khải đã từng viết: “ Sự sống nảy sinh trong cái 
chểt, hợnhphúc hiện hữu từ trong những cái hi sinh gian 
khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những 
ranh giới, điểu cốt yểu ỉà phải có sức mạnh để bước qua 
nhũng ranh giới ấỹ\
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ĐỀ SÓ  22
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Tre xanh xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh 
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi 
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoả nhiều
Re siêng không ngại đẩỉ nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nang nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nỏi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con ...

(Tre Việt Nam, Nguyễn Duy, In ừong tập Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973/
Câu ĩ .  Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nêu tác đụng của thể thơ đối với việc tiếp nhận đoạn 

thơ của bạn đọc. .
Câu 2. Xác định 02 biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn thơ ..
Câu 3. Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh ‘Tre Việt Nam” trong bốn câu thơ đầu. Trả lời trong khoảng 

5-7 đòng..
Câu 4, Qua những câu thơ Bão bừng thân bọc lẩy thân đến: cỏ  manh ảo cộc tre nhường cho con nhà 

thơ Nguyễn Duy nhắc đến những phẩm chất gì của con người Việt Nam?.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, Albert Einstein đã từng khẳng định: “Không phải là tôi quá 

thông minh, chỉ ĩà tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rẩ ĩ\
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Bằng đoạn văn khoảng 200 tò, trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên.
Câu 2 (5 điểm):
Phân tích nhân vật cụ Met trong truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) và nhân vật chú Năm 

ừong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) để thấy rõ vai trò của sự tiếp nối những giá 
trị truyền thống

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
PbầD I. Đọc hiểu (3 đỉễm)
Câu 1. Thể thơ lục bát.
Tác dụng: Thể thơ lục bát có ưu thế bởi chất ngâm 

khiến cho đoạn thơ cỏ điệu ru ngọt ngào, êm ái, dễ thuộc, 
dễ nhớ, dễ đi vào lòng người và phù hợp với điệu hồn 
của người Việt Nam..

Câu 2. Các phép tu từ nổi bật: ẩn dụ (tre- người Việt 
Nam), so sánh (nòi tre- như chông lạ thường), nhân hóa 
ậưng ữổn- manh áo cộc).

Thí sinh nêu được 2/3 biện phép tu từ trên là được 
điểm tối đa

Câu 3. Câu hỏi mờ, thí sinh tự do trình bày cảm nhận 
của mình theo một số hướng chính sau: Bằng hình ảnh 
đối lập giữa thân gầy guộc lá mong manh với xanh tươi, 
nên híỹ nên thành, tác giả đã miêu tả loài tre mộc mạc, 
bình dị mà có sửc sống mãnh liệt vượt lên những 
điều kiện tự nhiên khắc nghiệt (đất sỏi, đất vôi,bạc 
màu)... tre vẫn thích nghi đề xanh tươi, sinh sôi trường 
tồn, và dựng nên thành Iuỹ vững bền không sức mạnh 
nào cỏ thể tàn phá, huỷ diệt. Khổ thơ đầu tiên đã xây 
dựng cả một hệ thống hỉnh ảnh giản dị, mộc mạc mà cụ 
thể, sinh động mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách 
Việt Nam.

Giáo viên linh hoạt cho điềm.

Câu 4. Qua những câu thơ Bão bùng thân bọc ¡ấy 
thân đến Có manh áo cộc tre nhường cho con nhà thơ 
Nguyễn Duy nhắc đén những phẩm chất tốt đẹp của 
người Việt Nam, đó là:

Lòng nhân ái, vị tha, tình yêu thương đùm bọc, 
đoàn kết cưu mang, chia sẻ trong ỉao động, đấu tranh 
cũng như khi khó khăn hoạn nạn (bão bùng thân bọc lấy 
thân/ tay ôm tay niu/ tkuơng nhau tre không ở riêng...).

Dũng cảm, anh hùng, không chịu khuất phục 
trước mọi thể ỉực (nòi tre đầu chịu mọc cong/ chưa lên 
đã nhọn nhu chông...).

Sự nhường nhịn, hy sinh, chăm chút cho thế hệ 
tương lai (cố manh áo cộc tre nhường cho con).

12 4  I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đây đủ

Với câu hỏi này, thí sinh chỉ cần nêu được 3Á ý của 
đáp án là đạt điểm tối đa.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu I  (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trỉnh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
+ “Thông minh” sự sáng suốt, nhạy bén của trí tuệ - 

đây là phẩm chất ừời cho mà không phải ai cũng có. 
“Không phải ỉà tôi quá thông minh” là cách nói phủ định 
vai ừò tiên quyết của những yếu tố thiên bẩm trong hành 
trình.

+ “Rắc rối” là những khó khăn, những thử thách cản 
trở quá trinh thực hiện một mục tiêu nào đó. “Bỏ nhiều 
thời gian hơn với rắc rối” là tinh thần dám đương đàu, 
đối mặt với những khó khăn, thử thách, chấp nhận, chịu 
đựng vấp ngã nhiều lần và dành nhiều ỉhời gian hơn để 
suy ngẫm, phân tích các rắc rối để từ đó rút ra nhiều bài 
học có ích.

Câu nói của Albert Einstein đã đem đến một bài học 
sâu sắc về tinh thần dám vấp ngã, kiên ừì để đạt với con 
đường mà mình đã lựa chọn.

- Chủng minh ý kiến:
+ Trí tuệ, sự thông thái là một món quà vô giá mà 

thượng đế ban tặng cho con người. Trí tuệ giúp con 
người dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc 
sống. Tuy nhiên, có trí tuệ mà thiếu đi sự chăm chỉ, kiên 
trì với con đưcmg đã lựa chọn, nghị ỉực, ý chí vượt qua 
những khó khăn, thử thách thì con người cũng không thể 
đến được với bển bờ mơ ước.

+ Con đường đến với những mục tiêu đặt ra không 
bao giờ bằng phẳng. Đồ đạt được những điều mong 
muốn, con người phải đối mặt với rất nhiều lthó khăn, 
thử thách. Đỏ có thể là những thử thách từ bên ngoài, do 
hoàn cảnh bên ngoài tác động nhưng cũng ỉà khó khăn

các quyền lợi của độc giả



Bộ đề tinh tuý ỏn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

đến từ bên trong, do chính con người tự tạo ra cho mình 
như căn bệnh lười biếng, thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu 
tinh thần tự lập, tự giầc.

+ Khó khăn, thử ỉhách đù đến từ đâu thì nỏ cũng đều 
là những rào cản ngăn bước con người đến với mục tiêu 
đã đặt ra. Là rào cản chứ không phải là bức tường của 
đường cùng, bởi vậy, mọi khó khăn, thử thách đều có 
cách giải quyết, vượt qua,

T  F h ỗ  p h ấ n

Trong cuộc sống hiện nay, có nhiều bạn trẻ dễ dàng 
củi đầu trước những khó khăn, thử thách, ngại vấp ngã, 
ngại thất bại. Họ sa vào những cảm dỗ, buông xuôi, bỏ 
cuộc khi gặp rắc rối. Thậm chí, báo chí ngày nay vẫn 
thường đua tin, không ít người lựa chọn cái chết để giải 
thoát khỏi tình trạng khó khăn, bế tắc hiện tại. Đầu hàng 
trước những rắc rối, những kẻ ẩy không bao giờ nếm 
được hương yị ngọt ngào của thành công.

- Bình luận:
+ Đê đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong cuộc 

sống, con người phải cần có bản lĩnh, đức tính kiên trì, 
dám đối đầu với thử thách, chấp nhận vầp ngã.

+ Quan trọng hơn việc vượt qua những thử thách, 
những khó khăn từ bên ngoài, mỗi con người cần phải 
học cách chiến thắng nỗi sợ hãi, sự lười biếng của chính 
bản thân mình.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài
- Nguyễn Trung Thành là nhà văn gắn bó mật thiết và 

có duyên nợ với mảnh đất và con người Tây Nguyên. Và 
Rừng xà nu ỉà một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất 
cùa ông về mảnh đất nhiều gắn, bỏ, nghĩa tình này. Có 
thể nói, trong tác phẩm này, nhà văn đã xây dựng rất 
thành công hình tượng nhân vật cụ Mét -  một cây xà nu 
đại thụ, là Hnh hồn trong đấu tranh cách mạng của dân 
làng Xô - Man. Không giống với Nguyễn Trung Thành, 
Nguyễn Thi lại cỏ nhiều duyên nợ với mảnh đất và con 
người Nam Bộ. Và kểt tinh cho tình cảm đẹp đẽ đó là 
truyện ngắn Những đứa con trong gia đinh. Truyện ngắn 
tái hiện lại một dòng sông truyền thống trong lịch sử đấu 
tranh của một gia đình nông dần ở Nam Bộ mà tiêu biểu 
là khúc sông mang tên chứ Năm.

- Nhân vật cụ Mết (Rừng xà nu) và chủ Năm (Những 
đứa con trong gia đinh) tuy được đặt trong những bối 
cảnh khác nhau nhưng ở họ đều toát lên vẻ đẹp cương 
nghị, chất phác. Họ chỉnh ỉà nhịp cầu nối giữa quá khứ

và hỉện đại, người lưu giữ truyền thống và là điểm tựa 
của tương lai, là pho lịch sử sống cùa dân tộc, đất nước.

2. Thân bài
- Khái quát về tác phẩm
+ Nguyễn Trung Thành từng cỏ thời gian dài hoạt 

động ở Tây Nguyên. Những năm tháng ỉăn lộn trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp ờ Liên Khu V đã giúp ông 
hiểu biết sâu sắc về Tây Nguyên và có nhiều tác phẩm 
thành công về mảnh đất, con người nơi đây. Truyện ngắn 
Rừng xà nu ra đời năm 1965, in trong tập Trên quê 
hương những anh hùng Điện Ngọc, được viết trong bối 
cảnh khi đế quốc mĩ bắt đầu bổ bộ ậo ạt vào miền Nam. 
Đây là câu chuyện kể về cuộc nổi dậy cửa dân làng Xô - 
Man.

+ Nguyễn Thi quê ờ miền Bắc nhưng đã gắn bó rất 
sâu nặng với nhân dân miền Nam vả thực sự xứng đáng 
với danh hiệu “Nhà văn cùa người nông dân Nam Bộ” 
trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Những đứa con 
trong gia đình được sáng tác ngay trong những ngày 
chiến đấu ác liệt khi ông công tác ở tạp chí Vân nghệ 
Quân giải phỏng. Đây là câu chuyện kể về một gia đình 
nông dân Nam Bộ giàu truyền thống yêu nước và cách 
mạng.

- Nhân vật cụ Mét
+ Tuy không được miêu tả thật nhiều nhung cụ Met 

là một trong những nhân vật rất quan trọng của tác phẩm. 
Nhân vật này được xây dựng với vai trò người kể chuyện 
và phát ngôn cho tư tưởng của nhà văn trong tác phẩm.

+ Nói về nhân vật cụ Mết, Nguyễn Trung Thành từng 
viết: “ông ià cội nguồn, là Tây Nguyên của một thời đất 
nước đứng lên còn trường tồn đến hôm nay”. Có thể thấy 
hình tượng cụ Mết mang dáng hình anh hùng Núp ~ 
người con ưu tú thòi kháng chiến chống Pháp được nhà 
văn khắc họa trong tác phẩm Đất nước đứng lên. Cũng 
như Tnú, cụ đại diện cho vẻ đẹp và phẩm chất anh hùng 
của người dân Xô - Man trong kháng chiến gian khổ.

+ Những nét nổi bật về ngoại hình:
++Cụ Mất không xuất hiện ớ ngay đầu tác phẳm 

nhưng sự xuất hiện của cụ qua ngòi bút của nhà văn 
Nguyễn Trung Thành cũng thực sự để lại những ấn 
tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. “Một bàn tay nặng 
trịch nắm chặt lấy vai anh như một kim sắt— Ông cụ vẫn 
quắc thước như xưa, râu bây giờ đã dài tới ngực và vẫn 
đen bóng, mắt sáng và xếch ngược, vết sẹo ờ má bên phải 
vẫn láng bóng!.-.ngực căng như một cây xà nu lớn...” 

++ Cụ Met hiện lên với môt thân hình khỏe mạnh,
hùng tráng; bộ râu dài tới ngực mà vẫn đen bóng cho 

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tot nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 125



Bộ đề tinh tuý ôn ttii THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

thấy cụ mang đáng dấp đúng của một người giả làng; đôi 
mắt sáng xếch ngược hiện lên một con người có trí tuệ 
tinh nhanh vả uy cường. Với những nét miêu tà đó nhả 
văn cũng đã phần nào chứng tỏ được Cụ Met là sức mạnh 
cùa nủi rừng Tây Nguyên.

++ Qua đó, bạn đọc có thể thấy cụ Met hiện thân cho 
truyền thống thiêng liêng, biểu tượng cho sức mạnh dân 
tộc của các đồng bào vùng Tây Nguyên, là niềm tự hào 
của cộng đồng dân làng Xô - Man. Giọng nói của cụ như 
là tiếng của cội nguồn,của núi rừng, của lịch sử, lời nói 
của cụ là sấm truyền sử thi, đó còn như những phán quyết 
cùa Ịịch sử, là sức mạnh hào hùng của thời đại.

+ Vè đẹp tâm hồn:
++ Cụ Mét là một già làng trầm tính, kíũ đáo, uy nghi: 

Là người đứng đầu bản, cụ được người Xô - Man từ trẻ 
đến già yêu mển, kính trọng. Tiếng nói của cụ ồ ồ vang 
dội trong lồng ngực như âm vang của núi rừng, nhu lòi 
phán truyền của lịch sử, quá khứ, Cách nói của cụ như 
ra lệnh, ngôn ngữ giàn dị mà dứt khoát thể hiện sự quyết 
đoán cùa người đứng đầu. Mỗi khi cụ cất lởi cả dãn làng 
đều im lặng, lũ ữẻ con như nuốt lấy từng lờị. Hầu như 
nét nào ở cụ Met cũng đặc biệt, cụ không bao giờ khén 
giỏi, khen tốt, khi vừa ý nhất cụ chi nói ỉà “Được”. Mệnh 
lệnh chiến đấu phát ra chắc nịch đó được thể hiện ừong 
đêm Tnú bị giặc đốt mười ngón tay. Tiếng hô vang 
“Chém! Chém hết!” của cụ như tiếng sẩm bên tai không 
chỉ thúc giục tính thần trong mỗi người xông lên cứu 
Tnú, mà còn phần nào đã khiến cho bọn thằng Dục bị 
đòn bất ngờ và có phần khiếp sợ. Nhung cũng có lúc 
giọng nói cụ Met cũng thật đầm ấm, trang nghiêm, linh 
thiêng như một huyền thoại — đỏ là khi cụ Met kể về câu 
truyện cùa Tnú cho dân làng Xô - Man. Mọi người vây 
quanh đổng lửa trong không gian của nhà ưng và nghe 
cụ kể về Tnú với “tiéng nói rất trầm”.

++ Cụ là người giàu tỉnh yêu thương dân làng, quê 
hương:

+++Là già Jang, trưởng bản, cụ luôn yêu thương, 
quan tâm, chia sẻ với tất câ mọi người bằng tấm iòng 
nhường nhịn và san sẻ. Khi Dít đi dự hội nghị chiến sĩ 
thi đua được thường muối dành phần biểu cụ nhưng cụ 
không ăn mà để phần cho người già và người ổm. Đặc 
biệt cụ hết mực thưcmg yêu Tnú, người con mồ côi, trung 
thực và anh hùng của Xô - Man. Khi Tnú về thăm làng 
một đêm, cụ đón anh về nhà và tiếp đãi chu đáo.

+++ Cụ luôn tự hào về vẻ đẹp và truyền thống của 
bản ỉàng Xô - Man. Theo cụ “gạo của người Sừá là ngon 
nhất núi rừng.. .không cây nào mạnh bằng cây xà nu đất 
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ta”. Niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp quê hưcmg làm sang trọng 
vẻ đẹp tâm hồn của cụ Met. Vì tự hào về vẻ đẹp truyền 
thống của bản làng nên cụ luôn lấy truyền thống Xô - 
Man để giáo dục con cháu.

++ Cụ ca ngợi tính cách trung thực của Tnú “Đời nó 
khổ nhưng bụng nó sạch như nước suổi làng ta”. Trong 
đêm mưa rừng Tây Nguyên, giữa nhà rông, bên ánh lửa 
xà nu cụ kể lại cuộc đời bi tráng cùa Tnú cho thế hệ con 
cháu kế tiếp nghe. Cụ nil ắc nhở: “Nhớ lấy, ghi lấy sau 
này tau chết chúng bay kể cho con cháu chủng bay 
nghe”. Cụ là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, mang 
trong mình sức mạnh của truyền thống cộng đồng. Cụ 
rất mực yêu thương và đặt niềm tin vào thế hệ kể cận tiếp 
theo như: Tnú, Mai, Dít, bé Heng,...Trong niềm tự hào 
về Xô - Man, cỏ lẽ niềm tự hào iớn nhất của cụ chính là 
tự hào về những đứa con ưu tú của buôn làng.

++ Người một lòng tin tường đường lối cách mạng 
của Đảng:

■ -H-+ Trong moi quan hệ với Đảng và cách mạng cụ 
Met càng là sợi dây gắn kết dân ỉàng với u tường, chỉ 
dẫn cùa Đảng, bởi cụ luôn có niềm tin sâu sắc vào những 
đường ỉối của Đảng, tinh thần này càng đuợc giáo dục 
một cách nghiêm khấc cho đám đông làng Xô - Man để 
khắc cốt ghi tâm. Đã cỏ iần cụ từng khẳng định niềm tin 
ấy: “Cán bộ là Đảng. Đàng còn, núi nước này còn”. 
Nhưng quan trọng hơn là cụ Mêt đã đưa chân ií đó vào 
thực tiến của cuộc đấu tranh chống bọn đế quốc Mĩ bằng 
những chân lí thật giản dị: “Nhớ lấy, ghi lấy sau này tao 
chết rồì, bay còn sống kể lại cho con cháu: Chúng nó 
cầm súng, minh phải cầm giáo!”. Nhờ vào ý thức luôn 
giáo dục truyền thong vẻ vang của ỉàng cho các thế hệ 
tiếp cận đó mà dân làng Xô - Man giữ được truyền thống 
kiên cường bất khuất, khả năng giữ bí mật tuyệt đối, để 
làng Xô - Man mẫi tự hào khi trong suốt 5 năm kháng 
chiến chưa có cán bộ nào bị giặc bắt hay bị giểt trong 
cánh rừng xà nu này.

+++ Cụ Met có miền tin sâu sắc vào Đảng là nhờ vào 
sự am hiểu tường tận và rành rọt đường lối kháng chiến. 
Không chỉ là phương châm kháng chiến lấy bạo lực cách 
mạng để đập tan bạo ỉực phản cách mạng (chúng nó đã 
cầm súng, minh phải cầm giá) mà đặc biệt hơn cụ còn 
am hỉểu về cuộc kháng chỉến trường kì của dân tộc: 
“đánh thằng Mĩ phải đánh lâu dài”. Ngoài ra, qua ngòi 
bút của nhà văn Nguyễn Trung Thành ta còn thấy được 
tính kỉ luật cao trong con người cụ Met qua cảch chỉ huy 
dân làng khi trốn vào rùng lảnh giặc chờ đợi thời cơ tiến 
hành khởi nghĩa: “thế là bắt đầu rồi. Đốt lửa lên! Tất cả 
c quyần lợi của độc giả



Bộ dề tinh tuý 6n thl THPT quốc gia môn Ngữ Vãn Your dreams -  Our mission

người già, người trẻ, người đàn ông, người đàn bà, mỗi 
người tìm lấy một cây giáo, một cây mác, một cây dụ, 
một cây rựa. ai không có thì vót chông, năm trâm cây 
chông”. Chính vì thế, cụ Met được nhà văn miêu tả với 
hỉnh tượng một cây xà nu đại thụ trong rừng xà nu, luồn 
là bóng lớn cho dân làng Xô - Man chống bọn Mĩ ngụy, 
góp phần vảo sự thành công của cuộc cách mạng trong 
cả nước.

+++ Cụ mết không phải là nhân vật chính trong ý đồ 
miêu tả của nhà vãn nhưng qua tác phẩm ta cũng thấy 
được vai ừò to lớn của cụ Mêt ừong việc tô đậm hình 
tượng nhân vật Tnú với lối kể chuyện lồng trong chuyện, 
qua chuyện một đêm mả dài như cả đời người ở làng Xô
- Man. Hình ảnh cụ Met tuy ít xuất hiện nhưng những gì 
nhà văn miêu tả về người giả làng một lòng theo Đảng, 
tin tường cách mạng càng làm tăng thêm giá trị cho tác 
phẩm Rừng xà nu để nó có sức âm vang tới hôm nay và 
mai sau. Trong lòng bạn đọc cụ Met mãi lả hình tượng 
bất tử của cây xà nu đại thụ vươn sức bảo vệ cho thế hệ 
trẻ phát triển, để thực hiện thắng lợi công cuộc giải 
phóng dân tộc.

- Nhân vật chú Năm:
+ Nhân vật chú Năm không phải nhân vật chính 

nhưng góp phần quan ữọng ừong việc thể hiện tư tưởng 
cùa tác phẩm. Nhân vật này được khắc họa qua dòng hồi 
tưởng của nhân vật Việt và là đối tượng để thông qua đó, 
Nguyễn Thi gửi gắm những tư tưởng cùa mình.

+ Chủ Năm là người nông dân Nam Bộ yêu iao động, 
sống gắn bỏ với quê hương, đồng ruộng

++ Theo dòng hồi ức cùa Việt, chú Năm được nhắc 
tới là “người đi đây đi đó nhiều, ham sông ham biển”. 
Qua đỏ cho thấy cuộc đời của chú sống trôi dạt, lênh 
đênh trên mặt nước đồng thời chú cũng là người hiều 
rộng, biết nhiều. Đặc biệt, dấu tích cuộc đời trải qua bom 
đạn còn hằn rố qua chỉ tỉếỉ “Bả vai chứ còn một đầu đạn 
của thằng Tây hồi chín năm”.

++ Lòng yêu quê hương» xứ sờ của chú Năm được 
thể hiện qua giọng hò đặc biệt của chú. Trong con người 
chứ có sự hòa quyện đến lạ lừng giữa chất nông dân 
thuần hậu với chất tài tử, nghệ sĩ, chính vì vậy mà nhà 
văn dành nhiều ưu ái khi miêu tả chỉ tiết giọng hò của 
chú Năm. Chú Năm không hay hò bởi chú đã già, giọng 
chú đục và tức như gà gáy. Chú chì hò khi kể lại sự tích 
cùa gia đình, cuối câu chuyện thế nào chú cũng hò mấy 
câu nói về cuộc đời cay cực của chú. Qua giọng hồ, chủ 
muốn nhắc Việt và Chiến về cội nguồn, về những truyền

chị em khắc sâu vào trí nhớ. Khỉ thấy Chiến và Việt đã 
đủ lớn, đủ sức gánh vác việc gia đinh và cách mạng thì: 
“câu hò của chú Năm nổi lên giữa ban ngày, cất lên như 
hiệu lệnh duới ánh nắng chói chang, kéo dài từng tiếng 
một rồi vỡ ra, nhắn nhủ tha thiết cuối cùng ngắt lại như 
một lời thề dữ dội”. Giọng hò của chú chứa đựng bầu 
nhiệt huyết, lời kêu gọi thế hệ trè lên đường đánh Mĩ cứu 
nước, nhắc họ hướng về gia đình, quê hương.

+ Chú Năm là con ngưòi tình có cảm đôn hậu, luôn 
tự hào về truyền thống của gia đình mình

++ Bên cạnh giọng hò thiết tha chú Năm còn là người 
lưu giữ cuốn sổ ghi chép của gia đình -  là cuốn gia phả 
không đơn thuần chỉ ghi lại các thế hệ của gia đình mà 
nơi đó còn lưu lại những chứng tích và nỗi đau của gia 
đình. Nó không chỉ có ý nghĩa là một cuốn gia phả mà 
nó còn là tấm bia ghi món nợ máu với bọn đế quốc. Chú 
Năm ghi chép cuốn sổ với một sứ mệnh đậc biệt. Chủ 
quý cuốn sổ như báu vật, ghi chép tỉ mỉ những sự kiện 
gia đình với mục đích giữ gìn truyền thống để giáo đục 
con cháu. Bởi vậy khi Việt và Chiến lớn lên, chú yêu cầu 
hai chị em đọc hét cuốn sổ gia đình. Mong uớc của chú 
là muốn lấy truyền thổng cách mạng, truyền thống yêu 
nước của gia đình để giáo dục các cháu, để từ đó có trách 
nhiệm đứng lên chiến đấu và sống đúng nghĩa.

++ Lòng tự hào về truyền thống gia đình còn được 
chú Năm nói với Việt và Chiến qua một thông điệp giàu 
tính triết H: “Chứ thường vl chuyện gai đình ta nó cũng 
dải như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc 
mà ghi vảo đỏ. Chú kể chuyện con sông nào ờ nước ta 
cũng đẹp, cũng lắm nước bạc, nhiều phù sa, vườn rộng 
mát mè cũng sinh ra từ đó, lòng tốt của con người cũng 
sinh ra từ đó. Trâm sông đổ về một biền, con sông cùa 
gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, chị 
em Việt lón lên rồi sẽ biết, rộng bằng cả nước ta vả ra 
ngoài cả nước ta”. Câu nói khẳng định mỗi con nguời là 
mộỉ khúc sông, môi gia đình là một dòng sông để đổ vào 
biển lớn của nhân dân, đất nước. Từ đó nhắc nhớ mỗi 
người phải biết kể thùa, trân trọng, tôn vinh giá trị truyền 
thổng cùa cha ông.

++ về tinh cảm gia đình: Chú iuôn yêu thương và đùn 
bọc chị em Chiến như con đẻ của mình. Chú luôn đặt 
niềm tin vào thế hệ con cháu. Khi thấy Chiến thu xép ổn 
thỏa công việc gia đình trước khi ra mặt trận, chú khen: 
“Khôn. Việc nhà nó thu gọn được thì việc nước nó mở 
rộng được. Gọn bể gia thất đặng bề nước non. Con nít 
chúng bay đánh giặc kì này khôn hom các chú kì trước”.

thống đấu tranh anh dũng của gia đinh và chú muốn hai
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+ Chú Năm có niềm tin tưởng tuyệt đối vào cách 
mạng.

++ Tửng kinh qua lửa bom trận mạc nhưng khi về già 
không ừực tiếp cầm súng đánh giặc, chú bày tỏ lòng 
nhiệt thành vói cách mạng, tinh thần yêu nước khi khích 
lệ các cháu đăng kí nhập ngũ. Khi hai chị em Chiến, Việt 
tranh nhau đi độ đội, chú đồng ý cho cả hai chị em đi. 
Chú nói với huyện đội: “Hai đứa cháu tôi một lòng theo 
Đảng như vậy tôi cũng mừng. Việc lớn ta tính theo việc 
lớn, việc thòn mòn trong nhà tôi thu xếp khắc xong”. 
Chú Năm đã đặt quyền lợi đất nước ỉên trên quyền lợi 
của gia đình. Chú nhắc nhờ hai chị em phải giữ vững 
truyền thống cùa gia đình, thù cha mẹ chưa trả được mà 
trốn về thì chú chặt đầu. Qua đó cho thấy dũng khí yêu 
nước mãnh liệt phảng phất tinh thần trượng nghĩa, bộc 
trực cùa người Nam Bộ.

- Điểm gặp gỡ giữa hai nhân vật:
+ Cùng lấy cảm hứng từ tính thần đấu tranh trong 

cuộc kháng chiến chổng đế quốc Mỹ, nhà vãn Nguyễn 
Trung Thành và Nguyễn Thi đã gặp nhau trong việc xây 
dựng hình tượng cụ Mét (trong Rừng Xà Nu) vả chú Năm 
( trong Những đứa con trong gia đình). Đó là hai nhân 
vật đc ví như khúc thượng nguồn của một dòng sông về 
lòng yêu nước, tmyền thống cách mạng được chảy từ thể 
hệ này sang thế hệ khác.

+ Đều là hiện thân cho vẻ đẹp của những .người đi 
trước, là cầu nối giữa những giá trị qụá khứ và hiện đại, 
người lưu giữ, nhắc nhở và giáo dục con cháu về truyền 
thống, có niềm tin son sắt vào Đảng, vào cách mạng.

+ Cùng sống trong cành đất nước đang phải gánh 
gồng với các cuộc kháng chiến chống đế quốc, thực dân, 
cùng chứng kiến và chịu nhiều đau thương mất mất do 
giặc Mỹ gây ra.

+ Cùng mang trong mình dòng máu anh hùng, yêu 
nước, tính cách khẳng khái, bộc trực, giàu tình yêu 
thương.

+ Người sâu sắc, ừọng nghĩa tình và ít nói.
+ Đều là người có niềm tin và tầm ảnh hưởng (con 

cháu, buôn làng, cộng đồng...)-

+ Đeu có lòng tự hào vê quê hương, con người.
+ Đểu được xây dựng bàng ngòi bút cá thể hóa, được 

khắc họa bằng những chi tiết đặc sắc, mang tầm khái 
quát cao.

- Điểm khác biệt:
+ Cụ Mết:
-H-Nhân vật cụ Met mang dáng dấp của người anh 

hùng, của già làng Tây Nguyên, là người lãnh đạo dân 
làng ừong cuộc nổì dậy chống giặc ngoại xâm. Cụ Mết 
ià nhân vật tượng trưng cho lịch sử, truyền thống hiên 
ngang bất khuất, cho sức sống bền bi, Ở cụ có những nét 
gần gữi với các tù trường hùng mạnh, thể hiện khát vọng 
, hoài bão của cả một cộng đồng ừong một sổ sử thi Tây 
Nguyên. Viết về cụ Mêt tác giả đã phát huy cao độ bút 
pháp sử thi và cảm hứng lãng mạn, lý tựỏrng hóa, trên 
hình tượng một nhân vật có thật, người đã lập nhiều 
thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
(được ví như anh hùng Núp vậy).

+ Chú Năm: mang đáng dấp của người đân Nam Bộ 
yêu nước, hiền ỉành, chất phác, giàu cảm xúc, là người 
hun đủc tinh thần chiến đấu cho thể hệ con cháu.

+ Hai nhân vật đại diện cho vẻ đẹp tâm hồn cho con 
người Tây nguyên và người nông dân Nam Bộ. Lòng yêu 
nước và căm thù giặc của họ đẵ phản ánh chân thực và 
tình thần yêu nuớc của nhân dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước. Qua hai câu chuyện một cộng 
đồng buôn làng Tây Nguyên, một gia đinh Nam Bộ, các 
tác giả còn đề cập tửỉ tầm khái quáỉ rộng hơn đó chính là 
đại gia đình Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống 
Mĩ gian khổ.

3. Kết bài
- Nhân vật cụ Mết trong Rùng xà nu của Nguyễn 

Trung Thành và chú Nãm trong Những đứa con trong 
gia đình cùa Nguyễn Thi đều là kết tinh những vẻ đẹp 
của con người Việt Nam, lả điểm sáng của truyền thống 
cách mạng của dân tộc Việt Nam trong thời kì kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước.
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ĐỀ SỐ 2 3
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu.

Hỡi sông Hồng tiếng hát bổn nghìn nõm 
Tồ quốc bao giờ đẹp thể này chăng?
- Chưa đâuỉ Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi ỉàm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hoá thành văn
Khỉ Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hung Đạo diệt quân Nguyên trên sôngng Bạch Đằng...

Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả 
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơnĩ 
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả 
Đường nhân loại đi qua bóng ỉả xanh rờn 
Mặt trời đến mỗi ngậy như khách ỉạ 
Gặp mỗi mật người đều muốn ghé môi hôn...

(Trích Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng? 
Theo Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002, Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn). 

Câu 1. Chỉ ra những danh từ riêng chỉ người có trong đoạn trích trên..
Câu 2. Xác định 01 câu hỏi tu từ trong đoạn trích..
Câu 3. Theo anh/chị khoảng thời gian mà tác giả nhắc đến trong câu thơ “Những ngày tôi sống đáy là 

ngày đẹp hơn tất cả” là khoảng thời gian nào? .
Câu 4. Cảm nhận của anh/chị về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích. Trả lời trong khoảng 

5-7 đòng..

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Ngạn ngữ Nga có câu: Nêu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán đi một cái để mua hoa hồng: Cả tâm hồn cũng 

cần phải được ăn uổng.
Bằng một đoạn vãn khoảng 200 từ, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về bài học đặt ra từ câu nói trên. 
Câu 2 (5 điểm):
về truyện ngắn Những đứa con trong gia đình cùa Nguyễn Thì, có ý kiến cho rằng: Việt và Chiến ỉà 

những nhân vật tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chong Mĩ. Lại có ý kiến 
khác khẳng định; Việt và Chiến là những hình tượng nghệ thuật độc đáo, có cá tính rỉêng, không lặp lại. 

Qua truyện ngắn Những đứa con trong gia đình, anh chị hãy bình luận những ý kiến trên.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu i.Danh từ riêng chỉ người: Nguyễn Du, Nguyễn 

Trãi, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo..

Câu 2. Câu hỏi tu từ : Tồ quốc bao giờ đẹp thế này 
chăng?

Câu 3. Khoảng thời gian mả tác giả nhắc đến trong 
câu thơ Những Tìgày tôi song đây là ngày đẹp hơn tất cả 
là thời điểm mà đất nước giành lại được độc lập, đang 
tiến lên trong công cuộc xây dựng xâ hội chủ nghĩa

Câu 4. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn 
trích.

Đoạn thơ thể hiện niềm hạnh phúc, vui sướng, phấn 
khởi, không thể che giấu của nhân vật trữ tình khi được 
sống trong thời khắc lịch sử của dân tộc- cả dân tộc được 
độc lập, nhân dân được hưởng quyền tự do, hạnh phúc...

Thí sinh có thể diễn đạt theo những cách khác nhưng 
phải hợp lí. Giáo viên linh hoạt cho điểm.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch ỉạc, rỗ ràng, không mắc lồi chính 

tả, dừng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
+ “Bánh mì” ờ đây ỉà ẩn dụ cho những giá trị vật chất 

thiết yếu của sự sống mỗi con người
+ “Hoa hồng”ờ đây biểu trưng cho những giá trị tinh 

thần, là đời sống tâm hồn, tình cảm của con người
Nghĩa cả câu: Vật chất và tinh thần cẩn được cân 

bằng, hài hoà coi trọng như nhau, đỏ mới là cách khiến 
cuộc sổng con người hoàn thiện, trọn vẹn.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ Theo triết học, con người gồm hai mặt, thể xác và 

tinh thần, phần con và phần người. Tâm hồn chính là 
phần quan trọng khiến con người được là Người với cái 
nghĩa đầy đủ nhất.

+ Đờỉ sống tâm hồn không phải tự sinh ra, tự di 
dưỡng. Tâm hồn con người luôn cần được “ăn uổng” 
□ghĩa là được bồi đắp, chăm sóc. Nếu để tâm hồn cằn 
cỗi, khô héo, nghèo nàn, con người sẽ chỉ là cỗ máy, 
không khác gì loài vật.

+ Khi đòi sống tinh thần được đáp ứng đầy đủ, nó sẽ 
tạo nên động lực, sức mạnh giúp con nguời sáng tạo, sản 
xuất ra những giá trị vật chất và sống một cuộc sống vui 
vè, thanh thản hơn. Đời sống tâm hổn được cân bằng và 
đảp ứng, những áp lực của đời sống vật chất cũng sẽ 
được giảm nhẹ, vơi bớt.

+Nếu chi quan tâm đến đời sống vật chất, những ham 
muốn tiền tải, địa vị con người sẽ dễ rơi vào lối sổng ích 
kỉ, vô cảm, thậm chí bất hạnh, đau khổ.. .Hoặc cuộc sống 
sẽ rất nhàm chán, vô vị...

+ Tụy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của cuộc 
sống vật chất. Khi cuộc sống vật chất chưa được đáp 
ứng, con người không thể có đòi sống tinh thần phong 
phủ. Con người nếu quá coi trọng đòi sống tình thần mà 
không quan tâm đến nhu cầu vật chất thì sẽ xa rời thực 
tế, cũng không thể nuôi dưỡng được tâm hồn mình... 
Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Trong bàn ăn, những 
người làm nghệ thuật nói với nhau về chuyện ngân hàng. 
Trong bàn ăn, những người làm ngân hàng nói với nhau 
về nghệ thuật” cũng íà vì thế.

- Binh luận:
+ Nỏi tóm lại, cần phải hài hoà cả tâm hồn vả thể xác, 

cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, đó mới là 
hạnh phúc, cần nhận thức đầy đủ về hai nhu cầu làm nên 
cuộc sống của mỗi người.

+ Lao động hết mình để thoả mãn đầy đủ nhu cầu vật 
chất song cũng không ngừng nâng cao chất lượng đời 
sống tinh thần phong phú cho bản thân và gia đỉnh.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bải:
- Nguyễn Thi lả cây bút tiêu biểu của văn nghệ giải 

phóng miền Nam thời kỳ chống Mĩ. Ông được mệnh 
đanh là Nhà văn của nông dân Nam Bộ. Văn Nguyễn Thi 
vừa giàu chất hiện thực quyết tiệt, dữ dội của chiến tranh, 
vừa đằm thắm, trữ tỉnh với một ngôn ngữ phong phú, góc 
cạnh, giàu giả trị tạo hình và đậm chất Nam Bộ. Nhân 
vật trong tác phẩm của ông là những người nông dân 
Nam Bộ có lòng căm thù giặc sâu sắc, vô cùng gan góc, 
kiên cường, thùy chung son sắt vói quê hương vả cảch 
mạng.

- Những đứa con trong gia đình là một trong những 
truyện ngắn xuất sắc nhất cùa Nguyễn Thi, được viết 
ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khỉ ông công 
tác ờ tạp chí Vãn nghệ quân giải phóng, về truyện ngắn 
này, có ý kiến cho ràng: Việt và Chiến ìà những nhân vật
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tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc 
đau tranh chống Mĩ. Lại có ý kiến khác khẳng địoh: Việt 
và Chiến là những hình tượng nghệ thuật độc đảo, có cả 
tính riêng, không lặp lại.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Những đứa con trong gia đình kể lại rất chân thực 

về Việt, Chiến... những người nông dân vùng đất Nam 
Bộ này, những con người bản chất vừa hồn nhiên, bộc 
trực, trung hậu, vừa có ỉòng căm thù giặc sâu sắc, sẵn 
sàng hy sinh cho quê hương, đất nước. Trong họ luôn 
hòa quyện sâu nặng giữa tình cảm gia đình và tình yêu 
nước, yêu cách mạng, giữa truyền thống gia đình với 
truyền thống dân tộc. Tất cả đã tạo nên sức mạnh tinh 
thần to lớn, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

+ Tỉnh cách ỉà sản phẩm của hoàn cành. Gia đình là 
cái nôi nuôi dưỡng phẩm chất anh hùng, lòng yêu nước 
của hai chị em Chiến và Việt. Cha mẹ đều lả những chiến 
sĩ dũng cảm nên Chiến và Việt cũng ỉà những chiến sĩ 
giải phóng quân can đảm và lập được nhiều chiểu công. 
Hai chị em đều là những con người bộc trực, nhân hậu, 
có tấm lòng hiếu thảo. Cả Chiến và Việt đều còn rất trẻ. 
Chính nét trẻ thơ đã làm cho hình tượng người anh hùng 
thời chổng Mĩ ở Chiến và Việt trờ nên sắt đá, mềm mại 
mà nhân tính rất con người.

- Đinh luận hai ỷ kiến:
+ Ý kiến thứ nhất: Việt và Chiến ỉà những nhân vật 

tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc 
đấu tranh chếngMĩ khẳng định giá trị đại diện, tính điển 
hình của hai hình tượng Việt và Chiến. Hai hình tượng 
này cỏ những phẩm chất đặc trưng, tiêu biểu cho tuổi trẻ 
Việt Nam thời chống Mĩ như: có lòng căm thù giặc sâu 
sắc, yêu gia đinh, quê hương, sẵn sàng dâng hiến tuổi 
xuân cho đất nước. Ý kiến thứ hai Việt và Chiến là những 
hình tượng nghệ thuật độc đáo, cỏ cả tính riêng, không 
lặp lại nêu bật nét riêng, tính cá thể của hai hình tuợng 
Việt và Chiến. Đó là những biểu hiện cá tính riêng của 
từng nhân vật như: sự hồn nhiên, vô tư, lộc ngộc của cậu 
bé mới lớn ở Việt, sự chín chắn, chu toàn, nữ tính ở 
Chiến.

++ Việt và Chiến là hai chị em sinh ra trong một gia 
đình chịu nhiều đau thương ,mất mát do tội ác Mĩ - 
Diệm: cha bị Tây chặt đầu, má bị đại bác Mĩ bẳn chết. 
Mồ côi cha mẹ, lại phải sống ừong chiến tranh, ờ hoàn 
cảnh đó, con ngườỉ thường bị hụt hẫng về tính cảm, rất 
dễ khủng hoảng tinh thần, nhưng không, chị em Việt vẫn 
trụ lại trước cuộc đời, vẫn không đơn côi iẻ loi, vẫn thấy
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rõ con đường của minh phải đi. Khát vọng lớn nhất cùa 
họ là đuợc tòng quân, là được hoà nhập vào cuộc chiến 
của quê hucmg đất nước, kế tục truyền thống đánh giặc 
của cha ông.

++ Việt và Chiến mới buớc vào ngưỡng cửa của tuổi 
trưởng thành nhưng họ tranh nhau tòng quân để rồi cả 
hai người cùng nhập ngũ, cũng được ra mặt trận. Con 
đường đến với mặt trận của họ xuất phát từ đâu? Nguyễn 
Thi không miêu lả đài dòng, ông chi lọc lấy một vài chi 
tiết đặc quánh hiện thực, tự nó làm sống lại cái quá khứ 
bi thương của gia đình Việt, để lí giải nguyên do thúc 
đẩy những đứa con trong gia đình đi tòng quân. Cuốn sổ 
gia đình mà Việt, Chiến dùng để đánh vần chính là “cuốn 
gia phả" bi thương của một dòng họ, ờ cuốn gia phả ấy, 
mỗi trang, mỗi dòng đểu thấm máu vả nước mắt người 
thân cùa họ, từ ông bà đến má chú bác, ngày nào kè thù 
gây ra đau thương cho gia đình cũng bị ghi chép một 
cách cụ thể. Ờ “cuốn gia phả” ấy không chỉ có bi thương 
mà còn có chiến công dù “thôn mỏn” hay to lớn những 
chiến công do cha ông họ, do chính họ viết nên. Học chữ 
từ cuốn sể gia đinh ỉhực chất là để học lấy cái đạo lí 
người, nhớ lấy đau thương. Nhớ lấy cái mối thù sâu nặng 
và để viểt tiếp những chiến công cho lịch sử gia đình. 
Không phải ngẫu nhiên mà chú Năm - người đại diện 
cho thế hệ đi trước, người chấp bút “cuốn gia phả” - lại 
ghi câu này: "Còn nhiều việc thỏn mòn tôi không ghi hết, 
để rồi sắp nhò nó ghi thêm” và kế câu đó là chiến công 
cùa chị em Việt trên sông Định Thuỷ. Thiết tường đây 
không phải là chuyện nhớ gì ghi nấy, mà là chuyên trọng 
đại: lời dặn dò của thế hệ trước với thế hệ sau, một sự 
gửi gắm đầy tin tưởng của cha ông với cháu con. Và quả 
thực ỉớp ừẻ như Việt, Chiến đã không phụ lại niềm tin 
đó.

++ Việt và Chiến cùng có một tinh thần yêu quê 
hương đất nước và căm thù giặc sâu sắc. Dường như đây 
là đòng máu chung của đại gia đinh này, cứ chảy từ bầu 
tâm huyểt cùa thế hệ này sang huyết quản của thế hệ 
khác. Tình yêu quê hương của họ gần như là bản năng. 
Nhẩt là lòng căm thù. Tuy là những đứa trẻ mới lcm 
nhưng Việt và Chiến đã khấc sâu trong tâm khảm mình 
mối thù với những kẻ đã giết hại ba má minh. Thậm chí, 
họ coi ý nghĩa của toàn bộ đời mình giờ đây là ờ chỗ: 
phải trả thù bằng được cho ba má. Chính vỉ nung nấu 
mối thù này mà cả Việt và Chiến đều rất giàu ý chí. Mối 
thù mang toong lòng ấy đã làm cho họ lỏn nhanh hơn, 
khẩn trương hơn. Khi nghe chú Năm nói: “lần này ra đi, 
thù ba má chưa trả mà trở về thì chặt đầu”. Nhân vật Việt 
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đã nói tỉnh queo: Chị có bị chặt đầu thì bị chứ chừng nào 
tôi mới bị. Còn Chiến thì cũng khẳng khái nói: Tao đã 
nói rồi, ỉàm thán con gái rơ đi chuyến này, nếu địch còn 
thì tao mất, vậy à! Điều này đã thể hiện được vè đẹp tiêu 
biểu của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chốữg 
Mĩ, đầy nhiệt huyết, sục sôi ý chí chiến đấu bảo vệ đất 
nước.

Như vậy, ở hai chị em sáng lên phẩm chất anh hùng, 
tình nghĩa của lớp tiè vùng đồng bàng Nam Bộ nói riêng, 
tuổi trẻ Việt Nam nói chung trong kháng chiến chống 
Mỹ: Nung nấu căm thù đối với tội ác quân giặc và có 
khát khao mẫnh liệt được trả thù nhà nợ nước; kiên 
cường, mạnh mẽ, gan góc, cương trực trong cuộc sống 
và dõng cảm trong chiến đấu. Đồng thời ỡ họ !à sự gắn 
bó thiết tha, sâu nặng, ân tình với gia đình, quê hương 
xứ sờ, đầy ý thức về truyền thống gia đình và cỏ những 
hành động cụ thể để tiếp nối, phát huy truyền thống ấy.

+ Ý kiến thứ hai:
Ngoài những nét chung nổi bật, ở bai chị em lại có 

nhũng nét riêng làm nên sức hấp dẫn cùa nhân vật và góp 
phần thể hiện vẻ đẹp phong phú của tuổi ừẻ ViệtNam 
tirong chiến tranh chếng Mĩ.

-H- Nhân vật Chiến:
+++ Ngoại hình và tính cách của Chiển thừa hưởng 

nhiều nét từ má. Nguyễn Thi đẵ khắc họa chân dung 
Chiến một cách ấn tượng, như là bản sao cùa má Tu 
Năng: bắp tay fron vo, sạm đỏ màu cháy nắng, thân 
người to vả chắc nịch, bước đi bịch bịch. Đây là nét đặc 
sắc trong sáng tác của Nguyễn Thi khi miêu tả người phụ 
nữ. Trong trang văn của ông không có hình àoh người 
phụ nữ mảnh đẻ mà chỉ có hình ảnh người phụ nữ khỏe 
mạnh về thể chất, họ đặc tnmg cho COD người sinh ra từ 
sông nuớc Nam Bộ. vẻ đẹp mạnh mẽ như chứng minh 
họ sinh ra để gánh vác, chống chọi với bom đạn, để chiến 
đấu và chién thắng. Tính cách của Chiến cũng giống má 
lạ thường. Chiến lo việc hệt như má, vẹn bề trước sau. 
Những điểm gỉổng mả của Chiến có ý nghĩa đặc biệt: má 
là khúc sông trước, Chiến là khúc sông sau trong dòng 
sông truyền thống gia đình. Nó thể hiện sức sống, sự nổi 
tiếp mãnh liệt, bền bỉ giữa những ỉhế hệ của một gia đình 
và rộng hcm là của một dân tộc trong bão táp chiến tranh.

-H-+ Chiến là người chị yêu thương, nhường nhịn em. 
Khi chưa ra trận, chú Năm saỉ Chiến và Việt đi bắt ếch. 
Chiến bắt được nhiều hom Việt, về đến nhà Việt tranh 
phần nhiều hơn, trước mặt chú Năm Chiến nhường em. 
Khi lớn lên, hai chị em bắn chết giặc Mĩ trên sông Định 
Thủy, Việt giành công với chị, Chiến cũng nbuờng. Có 
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một việc Chiến nhất định không nhường em, đó là việc 
ghi tên tòng quân đánh giặc. Hành động này vừa cho thấy 
khao khát ra trận trả thù nhà, đền nợ nước của Chiến, vừa 
thấy rõ bàn chất người chị giàu lòng thương em. sống 
trong hoàn cảnh neo đon, cha mẹ hy sinh, chị Hai ờ xa, 
Chiến tần tảo chăm sóc các em. Khi phải ra trận, mối bận 
tâm lớn nhất của Chiến là cậu em út. Chiến gửi em sang 
nhà chú Năm, an lòng rồi mới ra đi.

+++ Chiến là cô gái kiên nhẫn, chu toàn trong mọi 
việc. Chi hcm Việt một tuổi nhưng Chiến tò ra già dặn 
hơn hẳn, tư cách làm chị và bản tính con gái hòa vào 
nhau rất rõ. Chiến có cái gan góc và té nhị rát riêng của 
người con gái. Khi được chú Năm giao cho đọc cuốn sổ 
gia đình, Chiến kiên trì ngồi đánh vần, tìéng được tiếng 
mất, bỏ ăn, quên cả trời chạng vạng. Chiến còn ít tuổi 
nhưng chững chạc trong việc làm và suy nghĩ. Chiến tính 
toán tường tận, thu xếp việc nhà đâu vào đấy khiến chú 
Năm tấm tắc khen: Khôn. Việc nhà nó thu gọn được thì 
việc nước nó mở rộng được. Gọn bề gia thất, đặng bề 
nước non.

+++ Vào bộ đội, Chiến chiến đấu anh dũng, quả cảm, 
trở thành đại đội trường bộ đội nữ địa phương quân Ben 
Tre. Đặc biệt Chiến luôn mang theo chiểc gương trong 
túi. Đây là một chi tiết thật thiếu nữ, không chì là thiếu 
nữ duyên đáng mà còn là thiếu nữ anh hùng bời chỉ có 
người thiếu nữ anh hùng mới biết làm duyên, làm đẹp 
trong khói lửa chiến tranh. Chi tiết này biểu hiện lòng 
yêu cuộc sống, tinh thần lạc quan của Chiến cũng như 
của người phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chién tranh.

++ Nhân vật Việt:
+++ Việt là chảng trai hồn nhiên, trong sáng. Việt 

được bạn đọc yêu thích trước hét ỉà ở vẻ ngoài lộc ngộc, 
vô tu cua một chảng trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Nguyễn 
Thi tô đậm một ngoại hình hồn nhiên ữẻ thơ của Việt: 
gò má căng mướt như trái vú sữa, nụ cười lỏn lẻn, có lúc 
toét miệng ra cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Việt hồn 
nhiên, vô tư, vô lo, mọi việc đều phó thác cho chị. Vào 
bộ đội, nếu Chiến mang theo chiếc gương soi đầy nữ tính 
thì Việt lại mang theo chiếc ná thun đượm hương cây 
trái, nắng gió quê hưcmg. vẻ trẻ con ngây thơ còn thể 
hiện ở chi tiết khỉ vào bộ đội rất quý mán, tin tưởng đồng 
đội nhưng giấu biệt chuyện mình có chị gái vi sợ các anh 
trong đơn vị tán mất chị của mình.

+++ Việt là chàng trai có tâm hồn nhạy cảm và trái 
tim nhân hậu. Khi bị thương nằm lại chiến trường, Việt 
lắng nghe và cảm nhận rõ về thế giới xung quanh. Đó là 
âm thanh tiếng ếch nhái kêu đậy lên trong đêm mưa, 
c quyền lợi của độc giả
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tiếng chim cu rùng, tiếng đế gảy u u... Hai mắt Việt bị 
thirơng không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn nhận ra bóng 
đêm với hương gió lạnh đang lùa trên má, nhận ra ban 
ngày đã đen với mùi của nắng, vị ngọt ngào của bong 
hoa rừng lan tỏa đâu đây. Việt là cậu frai giàu tình cảm, 
yêu gia đỉnh, quê hương và đồng đội. Bị thưcmg một 
mình giữa chiến trường, sau mỗi lần ngất đi tỉnh lại Việt 
lại nhớ đến hỉnh ảnh cùa người thân. Cậu Việt hồn nhiên 
bỗng nhận ra những cảm xúc khác thưcmg: lòng thương 
chị, mối thù giặc đè nặng trên vai...

+++ Việt là chiến sĩ giải phóng quân anh hùng. Khi 
trở thành chiến sĩ giải phóng quân, Việt dũng cảm lập 
được chiến công lớn trong một trận đọ lê giữa ta và địch. 
Lúc bị thương, Việt vẫn quyết chiến đấu đến hơi thờ cuối 
cùng. Sau khi đuợc đồng đội tìm thấy, câu hỏi đầu tiên 
của Việt là tin chiến sự. Việt cười khi nghe anh Tánh báo 
tin chiến thắng, tư thế ấy, nụ cười ấy là biểu hiện tuyệt 
đẹp cùa người anh hùng.

- Đánh giả:
+ Cả hai ý kiến đều đúng, không đối lập mà bổ sung 

cho nhau, giúp người đọc cảm nhận hình tượng nhân vật 
một cách trọn vẹn. Với hai hình tượng nghệ thuật này,

Nguyễn Thí đã xây dựng thảnh công chân dung tiêu biểu 
của lớp trè vùng sông nước Nam Bộ nói riêng, con nguời 
Việt Nam nói chung kiên cường và tình nghĩa trong 
kháng chiến chống Mỹ.

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: thông qua việc lựa 
chọn một tình huống truyện độc đáo, lựa chọn điểm nhìn 
trần thuật phù hợp, chọn lọc các chì tiết đặc sắc, miêu tả 
nội tâm nhân vật tinh tế, sinh động, ngôn ngữ mang sắc 
thải Nam Bộ rõ nét,... tác giả đã làm nổi bật vè đẹp cùa 
“những đứa con trong gia đình”.

3. Kết bài:
- Chiến và Việt tiêu biểu cho vè đẹp con người Việt 

Nam thời chổng Mĩ sống trong hoàn cảnh chiến tranh 
khốc liệt, chịu nhiều mất mát nhung có trái tim nhàn hậu, 
giàu lòng yêu thương gia đình, quê hưcmg, đất nuớc.

- Khẳng định tài nãng cá thể hóa trong việc khắc họa 
nhân vật của nhà vãn Nguyễn Thi. Chiến và Việt tuy 
khác biệt và thống nhất. Sự thống nhất lớn nhất ỉà ờ 
truyền thống gia đình, cái cội rễ thẳm sâu đã gắn kết 
những đứa con thành một khối thổng nhất. Nguyễn Thi 
đã dùng lăng kính gia đình để cắt nghĩa sức mạnh con 
người Việt Nam ừong kháng chiến chống Mĩ.
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Phan I. Doc hieu (3 diem)
Doc doan trick sau vd thuc hien cdcyeu cau:

(1) Lai mot vi khac han, ay la hai thie bun su&n vd canh bun. Bun sucm thi hien lanh thoi, ve sac sdo 
chang co gi. Cu quy ho nicac cho ngQt, bun cho deo la dupe roi. Nguai ta dn bun su&n nhu doc nhung tieu 
thuyet ngon ngot, thick thoi chu khong dam me. Khong co nguai nghet nhung cung khong co nguai tha 
thiit qua. Cai gi cung a nua chicng.

(2) Canh bun thi cao hem mot bac vi co rau can, sanh va gat, va nhdt Id co cd ro con, lang timg 
mieng mot, cung co noi ndu vai cai, nhtmg khong ngon bang. Th\t cd ro dy dem lai cho thicc dn mot vi dam 
ngot khac thuang, khong hien lanh, bai vi chi ngon trong mot do nao do, khien nguai dn co cai cam tu&ng 
di gan mot vi ghe lam & ddu nay va a ddu kid, va bcri the, cang khien cho thuc qua ngon hari, co cai ngon 
cua su chenh venh vd lo so... Thuc vay, canh bun de nguoi thi tanh ma dun gia nong qua thi ndng ruong. 
Ay chi luc nong vica do mieng, dn phai xicyt xoa. Vd nguoi ta cho ho tieu va, de them cai cay nong co muc 
thuac.

(Thach Lam, Bun sucm vd canh bun, in trong Ha Noi bam sauphd phtcang, NXB Van hoc).
Cau 1: Doan trich tren nhac den may mon an, do la nhung mon an nao? .
Cau 2: Chi ra va phan tich tac dung cua c£c phep lien kit trong doan vSn tren..
Cau 3: Cac mon an trong doan trich luon dugfc dat cr sir so sanh lln nhau. Chi ra sir so sanh do. Vi^c so 

sanh nay co tac dung nhu thl nao? .
Cau 4: Trong khoang 5 - 7  dong, ke ve mpt mon an gay cho anh (chi) an tugng nhat..

Phan 11. L^m v&n (7 diem)
Cau 1 (2 diem):

"Chung ta deu la thien than chi co mdt chiec canh, vd ta phai dm lay Ian nhau d i  hoc bay".
Bang doan van khoang 200 tir, trinh bay suy nghi cua anh chi ve c^u noi tren.
Cau 2 (5 diem):
Cam nhan cua anh/ chi ve hai doan tha sau:

Ta mudn dm
Cd su song mai bat ddu man man
Ta muon riet may dua vd gio luan
Ta muon say canh buam v&i tinh yeu
Ta muon thau trong mdt cai hon nhieu
Vd non mcac, vd may, vd cd rang
Cho chenh chodng miii huang, cho da day anh sang
Cho no ne thanh sdc cua thoi tuai.
Hoi xudn hong ta mudn cdn vao nguai.

(Voi vang, Xuan Di^u, Ngu van 11, Tap 1, NXB Giao due, trang 23) 
“Lean sao duac tan ra 
Thanh tram con song nho 
Gitca bien Ion tinh yeu 
D i ngan nam con vo.”

( Song, Xuan Quynh, Ngu: van 12, Tap 1, NXB Giao Due, trang 156)
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Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu ỉ : Đoạn trích nhắc tới hai món ăn lả bún sườn và 

canh bún..

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
thịt kho tàu gắn với kỉ niệm lần đầu vào bếp cùng với 
mẹ...)- Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn 
sao đảm bảo các ý cơ bản ở trên, diễn đạt hợp l í .

Câu 2: Các phép liên kết được sử dụng ừong đoạn 
trích là:
- Phép ỉiên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về 
món ăn như: vị, món, bún sườn, canh bún, ngọt, đèo, rau 
cần, cá rô, ngon,...
- Phép lặp: bún sườn, canh bún,...
- Phép nối: “và” đứng ở đầu câu để nối các câu với nhau

Tầc dụng: Liên kết nội dung trong câu nói về một chủ 
đề thổng nhất ià hai món bún sườn và canh bún..

Câu 3: Các món ăn bún sườn và canh bủn lụôn được 
đặt đối sánh nhau vói những điểm tưởng chừng như trái 
ngược nbimg đều toát lên nét đặc trưng riêng của từng 
loại món ăn. Nêu món bún sườn là món hiền ỉậnh thôi, 
về sắc sảo chẳng có gì thỉ món canh bún lại là món sánh 
và gẳt. Những từ ngữ miêu tả bủn sườn là những từ mang 
tính nhẹ nhàng, hiền hỏa như cái gỉ cũng ở nửa chừng, 
còn canh bún thì khắt khe hơn về yêu cầu, phải nấu đạt 
đến độ Ấy chi lúc nóng vừa để miệng, ăn phải xuýt xoa 
Và người ta cho hồ tiêu vồ, để thêm cải cay nóng có mực 
thước thì mới thực sự phát huy được sự thơm ngon của 
món ăn.

Tác dụng của việc so sánh: Đặt hai món ăn cạnh nhau 
với những đặc điểm ừải ngược về bề ngoài cho thấy mỗi 
món ăn có một đặc điểm riêng biệt nhung chúng đều thể 
hiện sự thơm ngon, tinh túy của món ăn, sự tính tế của 
người cảm nhận nó. Đặt chúng bên cạnh nhau có vai trò 
soi chiếu lẫn nhau, làm cho các món ăn trờ nên hấp dẫn 
hon..

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ cùa mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Món ăn mà anh (chị) muốn nhắc đến là món ăn gì? 
Lả đặc sản hay là món ăn truyền thống, món ăn dân dã 
thông thường?

- Món ăn để lại cho anh (chị) ấn tượng gì về mùi vị 
cũng như cách thường thức đặc biệt của nó? Món ăn gắn 
với những nếp sổng, nếp sinh hoạt vãn hóa nào của người 
Việt nói chung hoặc người của địa phương nơi món ãn 
đỏ được chế biển nói riêng?

- Ngoài rạ, học sinh có thể trinh bày những ki niệm 
của bản thân đổi vói món ăn đó (chẳng hạn món chẻ, 
món hoa quả dầm gẳn bó với thời học sinh, hoặc món
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Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch ỉạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
“Thiên thần một cánh” là cách nói thể hiện sự không 

hoàn hảo, không toàn vẹn.
“Ôm lấy nhau” trước hết cần được hiểu là phối họp 

với nhau, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lân nhau. Bên 
cạnh đó, hành động “ôm” không đom giản chỉ là một 
hành động thể hiện sự gắn kết đem thuần mà hành động 
đó phải xuất phát từ tình yêu thương chân thành, sự bao 
dung, đùm bọc.

“Học bay” ià học cách vươn lên ữong cuộc sống, 
vượt qua những khó khăn. Khi sử dụng từ “học”, phải 
chăng, tác giả câu nói muốn nhấn mạnh đến con đường 
mả con người phải cùng nhau vượt qua -  con đường ấy 
không ai biết trước, muốn đi được qua, con ngirời cẩn 
phải dò dẫm, học tập từng chút một. Trên cuộc hành trinh 
mà tất cả đều cảm thấy mới lạ thì con người lại càng cần 
đen nhau, nương tựa vào nhau.

Như vậy, câu nỏi đã khẳng định một bài học ý nghĩa: 
trong cuộc sống, con người phải đoàn kết, tương trợ và 
giúp đỡ ỉẫn nhau, cỏ như vậy, con ngưòi mới cỏ thể vượt 
qua được những khó khăn, thử thách, vươn lên đến 
nhũng tầm cao mới.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ “Nhân vô thập toàn”, con người không có ai là hoàn 

hảo. Mỗi người đều cỏ những khiếm khuyết, những điểm 
yểu riêng. Khi được hòa minh trong tập thể, điểm yếu 
của người này sẽ được lầp đầy bằng điểm mạnh của 
người khác. Bời vậy, con người cần đển nhau để bù lấp 
những khuyết điểm của nhau, tạo thành một khối đoàn 
kết có sức mạnh lớn lao.

+ Hòa mình vảo môi trường tập thể, các cá nhân hoạt
động và bộc lộ khả năng, năng lực cùa bản thân. Tập thể
giúp cho mỗi con người phát hiện đuợc những điểm yếu
của mình, đồng thời cũng có điều kiện để phát triển
những năng lực riêng biệt của bản thân, 
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+ Phe phdn:
++ Ta van c6 the bat gap dau do trong cac tap the, cdc 

cong dong nhung “con sau lam rau noi canh”. Do la 
nhung ke phd r6i, gay mlt doan kit trong tap thl. Lai 
cung co nhung ke tu t&ch mlnh ra, song quay lung lai vod 
cong d6ng, chi nghi den led ich ban than.

++ S6ng trong tfp the, nlu cd nhan khong c6 sir rpng 
luQTig va hang hai, khong co trach nhifrn cho tap the thl 
cung khong co du sue manh, syr tyr tin de vupt qua nhimg 
kho khan, thu th£ch trong cupc song dl di den thanh 
c6ng.

- Blnh luan:
+ B&ng mpt c&ch n6i hinh ¿nh, cau n6i da mang din 

mpt thong di$p co y nghTa mu6n dcri: tinh than doan ket, 
sue manh cua t£p the chinh la d6i canh nang da cho moi 
ca nhan, giup con nguai chien thing mpi kho khan cua 
cupc s6ng.

+ Tuy nhien, neu ck nhan chi dira vao nguai khac ma 
khong c6 y thurc tyr wan len thi khong the truang thanh 
dugc. Con cai luc nao cung cay v&o cha me thi Ion len 
khong thl tao syr nghi?p cho mlnh. Syr khing djnh, n6 lyre 
cua ca nhan vin la dieu quan trpng. Nhimg gian nan thu 
thdeh trong cupc s6ng lu6n din bit nga, luc do ta khong 
c6 san ngucri dl giup da, an ui thl ta tu chpn cho mlnh 
huang giai quylt rieng.

Cau 2 (5 Mem):
1. Ma bai
- XuSn Di?u va Xuan Quynh la hai dai di$n tha tinh 

xuat sic nhat trong nen tha ca Vi?t Nam hif n dai. Nhic 
din Xuan Dieu chung ta nha din kiet tdc Vpi vang va 
chung ta nha din Xuan Quynh nhilu horn vai thi phlm 
Song. Ca hai bai tha dlu thl hi?n quan ni$m rat moi me 
v! tinh yeu va tu6i tre, khat khao dugc tan huang va dang 
hiln tron ven trong tinh yeu d6ng thai thl hi?n uac raudn 
v! mpt tinh yeu vinli hing, trpn ven.

Bai tha Voi vang nim trong tap Tha tha la bai tha rit 
tieu bilu cho phong cach tha cua Xuan Di?u. Tac pham 
de l î dlu in ve ngi dung va ngh? thu$t d?c sic ma tieu 
bilu la doan tha: “7a muon om...can vao nguai”. Neu 
XuSn Di$u vpi vang, quin quyt trong tinh yeu thi thi si 
Xuan Quynh lai diu dang, dim thim ma khat khao c6 
m6t tinh yeu vmh hing ng£t huang. Uac mu6n do cua 
thi si dugc thl hi?n r5 n6t nhat trong doan tha: “Lam sao 
dupe tan ra....de ngan neon con vo ”.

2. Than bai
- Khdi quat vl tac pham
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+ Vpi vang cua Xuan Di?u
++ Bai tha Voi vang nam trong tap Tha tha, xuat ban 

nam 1938, la bai tha tieu bilu cua tfp tha noi rieng, cua 
hon tha Xuan Dieu noi chung. Day la tieng noi cua h6n 
tha soi noi, ngan vang, chan thanh nhat a  nhimg nam 
thang tuoi tre, hon nhien, trong sang. Trong Lai dua 
duyen, Xuan Dieu viet: “Day la long toi duang thai soi 
noi, day la tam hon toi vira luc ngan vang va day la tuoi 
xuan cua toi va day la sir song cua toi nSa...T6i gui hon 
toi cho nhung nguai tre tuoi va nhlt la tre long”.

++ Voi vang la tieng noi cua m$t h6n tha yeu dai, yeu 
cupc song den cuong nhift. Cho nen co thl coi thi pham 
la leri tu bach cua thi sT. No la dong cam xuc dat dao, 
bong bpt bj cuon theo canh sic tran gian nhung no cung 
la mpt ban tuyin ngon bing tha ve quan ni?m nhan sinh, 
ve le song vpi vang. Neu a phan diu cua bai tha, thi si 
ve ra canh thien ducrng tren mat dat dl mai goi, hoi thuc 
mpi nguai hay dam say, tan huang canh sac cua tran gian 
vi mua xuan cung nhu tuoi tre la “chlng hai lan thim 
lai”. Dcri nguai ngin ngui, tuoi xuan co han va thai gian 
tr6i di vinh vien khong tra lai. Vi vay thi nhan “giyic gia” 
chung ta phai “nhanh len”, “vOi vang ien” dl tan huang 
bua tifc cua trln gian khi ma “mua chua nga chilu hom”: 

Nhanh len chu vpi vang len voi chir 
Em, ai em! Tinh non sap gia roi.

Co le vi the chang ma Xuan Dif u da khep lai bai tha 
bing mot doan tha mang sic thai ai £n manh liet. O do, 
ta thay dugc sir v6 vap, dim say rat d5i Xuan Dieu.

+ Song cua Xuan Quynh
++ Bai tha ra dai nam 1967, la ket qua trong chuyen 

di thyrc tl cua Xuan Quynh cr vung biln Dien Dien. Day 
la tac pham tieu bieu cho phong each tha Xuan Quynh, 
in trong tap Hoa dpc chien hao.

++ Bai tha dugc Xuan Quynh viet khi n{r si 25 tuoi, 
da timg nem trai moi sir do va trong tinh yeu. Thl nhung, 
no khong phang phat mau sic dau khd,bi quan ma ngugc 
lai tran day nilm tin va hi vpng vao tinh yeu, vao tuoi 
tre.

-H- Song dugc Xuan Quynh ggi lai tir mot dl tai rit 
quen thuoc trong thi ca: de tai ve tinh yeu va khat vpng 
tinh yeu cua m6i con ngucri. Vuon ± a  tinh von da nhieu 
huang sac nhung Song van co chd dung rieng vdi du vi 
dac bi?t cua no: vua on ao, vira dju em. Bai tha lam lay 
dpng biet bao tam hon ban dpc bai tieng noi rat chan 
thanh va manh li$t ve tinh yeu cua ngucri phyi nu. Xuan 
Quynh lai la mot hdn tha trong sang nen moi hinh anh, 
moi van tha cua chi de khien tam hon ban dpc co nhimg 
: quylln l̂ i cua d$c gia
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lay động riêng. Bằng hình tượng sóng nhà thơ đã giãi 
bày tâm trạng cỏa người con gái khi yêu và cũng chính 
ỉà bộc lộ tâm hổn đang yêu của mình. Tình yêu bao giờ 
cũng thé, nó luôn gắa liền với những ước mơ, khát khao 
và điểu đó được thề hiện rõ ờ khổ cuối của bài thợ.

- Đoạn thơ: “Ta muon ôm....Hỡi xuân hồng ta muon 
cắn vào ngươi'’.

+ Mỗi dòng thơ ỉà một cung bậc của vẻ đẹp thiên 
nhiên, là một giai điệu của niềm đấm say vô tận.

+ Đoạn thơ mờ đầu bằng ba chữ “Ta muốn ôm” như 
phơi bày ra hết sự ham hố và cuồng nhiệt của Xuân Diệu 
với cuộc sống trần thế: Trước đó nhà thơ xưng "tôi” với 
ước muốn táo bạo “tắt nắng, buộc gió” nhưng ở đoạn thơ 
cuối này cái tôi ấy đã hòa thành cái ta chung để tận 
hưởng hét những hương sắc của cuộc đời. Ngay liền đó 
là câu thơ thể hiện cái tươi non của “Cả sự sống mới bắt 
đầu mơn mởn”. "Mơn mòn” ỉà từ láy rất gợi cảm và giàu 
ý nghĩa diễn tả. Nó gợi cảm sự vật, cây cối đang ờ độ 
non raướt, tươi tốt đầy sức sống “Tháng gỉẽng ngon như 
một cặp môi gần”, khiến cho thi nhân tràn lên bao khao 
khát:

Ta ôm bỏ, cảnh tay ta làm rắn,
Làm giây da qi(ẩrt quýt của mình xuân;
Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần,
Chân hóa rễ để hút mùa dưới đẩt.

{Thanh niên, Xuân Diệu).
Và đằng sau khao khát “ôm cả sự sổng mơn 

mởn” ấy là những câu thơ mạnh bạo, gấp gáp, giục giã 
tràn đầy nỗi yêu:

Ta muốn riết mây đưa và gió hĩỢĩì,
Ta muon say cánh bitớm với tình yêỉi,
Ta muốn thâu trong một cải hôn nhiều 
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chểnh choáng mùi hương, cho đã đầy ảnh sáng, 
Cho no nê thanh sắc của thời íìĩơi;
+ Sự sống vốn đã bắt đầu từ hàng triệu năm trước 

nhưng với Xuân Diệu sự sống như vừa “mới bắt đẩu”. 
Mới bắt đầu bời chi hôm nay đây, lúc này đây, Xuân 
Diệu mới nhìn được hểt từng khía cạnh, từng chi tiểt nhô 
của cuộc sống. Vì “mới bắt đầu” nên cái gì cũng non 
xanh, tất cả đều mang một dáng vè hồn nhiêạ, ngây thơ, 
trữ tình: “Mây đưa gió lượn”, “cánh bướm tình yêu”. 
Cảnh vật dường như có sự chuyển động rất nhẹ nhàng 
“mây đưa”, “bướm lượn”. Xuân Diệu sợ cái bình yên, tẻ 
nhạt vì nó sẽ khơi dậy nỗi cô đơn ẩn náu trong nhà thơ 
nhưng ông cũng cái gỉ quá mạnh mẽ sẽ phá vỡ “thiên 
đường mặt đất”. Vì quá đắm say, quá yêu đời nên nhà
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thơ luôn sống trong đự cảm mọi vật sẽ tàn phai, tình yêu 
và tuổi trẻ sẽ theo thời gian mà ừôi đi mất.

+Một đoạn thơ ngắn mà có tới bốn, năm từ “ta muốn” 
được lặp đi, lặp lại như nhịp điệu hối hả, như hai thà gấp 
gáp của thi nhân. Chứng tỏ Xuân Diệu nồng nhiệt đến 
rối rít, cuống quýt, như muốn cùng lúc dang tay ôm hết 
cả vũ trụ, cả cuộc đời, mùa xuân vào lòng mình, sống 
như thế với Xuân Diệu mới thực là sống, mới đi đến tận 
cùng của niềm hạnh phúc được sống. Điệp ngữ “Ta 
muốn” như ý nghĩa của nó đã nói lên được cái ham muốn 
khát thèm đen hăm hở, cuồng nhiệt của nhà thơ. Thi nhân 
như muốn ôm hét vào lòng mình “mây đưa và gió lượn”, 
muốn đắm say với “cánh bướm tình yêu”, muốn gom hết 
vào lồng ngực trẻ trung ấy “một cái hôn nhiều”. Muốn 
thu hết vào hồn nhựa sống đạt đào “Và non nuớc, và cây, 
và cỏ rạng”. Để rồi, chàng như con ong bay đi hút nhụy 
đời cho đến say “chếnh choáng”, hút cho đã đầy ánh 
sáng, “Cho no nê thanh sắc của thời tươĩ1 mói lảo đảo 
bay đi.

+ Câu thơ:
Cho chểnh choáng mùi hitơng, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi.

Điệp từ “cho” với nhịp độ tăng tiến nhấn mạnh 
các cấp độ khát vọng hường thụ đạt đến độ thỏa thuê, 
sung mãn, trọn vẹn. Xuân Diệu muốn tận hường cuộc 
sống cho đến “no nê”, “chếnh choáng”, “đã đầy”. Trong 
niềm cảm hứng ờ độ cao nhất, Xuân Diệu nhận ra cuộc 
đời, mùa xuân như một cái gì quý nhất, trọn vẹn như một 
trái đời đỏ hồng, chín mọng, thơm ngát, ngọt ngào, xuân 
hồng, để cho nhà thơ tận hưởng trong niềm khao khát 
cao độ.

+ Thơ Xuân Diệu có đặc ứ ưng là sự vồ vập, cuồng 
nhiệt, mạnh bạo. Mỗi một lần khao khát “Ta muốn” thì 
lại đi liền với một động từ chỉ trạng thái yêu đương mỗi 
lúc một mạnh mẽ, nồng nàn hom “ôm -  sự sống”, “riết -  
mây đưa, gió lượn”, “say -  cánh bướm, tình yêu”, “thâu
-  cái hôn nhiều”, để cuối cùng là một tiếng kêu của sự 
cuồng nhiệt, đắm say thể hiện niềm yêu đời, khát sống 
chưa từng có trong thơ ca Việt Nam: “Hỡi xuân hồng, ta 
muốn cắn vào ngươi!”. Đây chính ỉà đỉnh điểm của sự 
khát khao cháy bỏng của nhà thơ.

+ Dưới ngòi bủt của Xuân Diệu và trong ánh mắt 
“xanh non”, “biếc rờn” của thi sĩ, mùa xuân hiện lên rõ 
rệt và sống động như có hình cỏ dáng, có hồn có sắc 
“Xuân hồng”. Mùa xuân như môi, như má của một người 
thiếu nữ trẻ trung, tràn trề nhựa sống và đẹp xinh, trình 
nguyên đang rạo rực yêu đương, hay như một quả chín 
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ngọt thơm trong vưcm “Tháng giêng ngon như một cặp 
môi gần”. Đứng trước cái hấp đẫn của mùa xuân, cuộc 
sống, thi sĩ hình như kbông néo nỗi iòng yêu đã đi đến 
một cử chi cũng thật đáng yêu: “Ta rtiiton cắn vào 
nguơiì”.

+ Có lẽ trong các bài thơ của Xuân Diệu trước cách 
mạng thì đây là những vần thơ Xuân Diệu nhất. Vỉ mỗi 
câu, mỗi chữ đều mang hơi thờ nồng nàn, đắm say, ham 
sống của “một nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”.

- Đoạn thơ:
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhò...................-
Giữa biển lớn tình yêu 
Đe ngàn năm còn vo.

+ Đoạn thơ thể hiện ước vọng của thi sĩ về một tình 
yêu vĩnh hằng.

+ Nhà thơ lo sợ về tình yêu của em rồi cũng sẽ mất 
đi, sẽ đi vào lãng quèn cùng năm tháng giữa cuộc đời. 
Cho nên nữ sĩ bày tò một khát vọng thật chính đáng, mới 
mẻ, đó là lẽ sống đẹp về quan niệm tỉnh yêu trong tâm 
hồn người phụ nữ của thời đại hôm nay. Với tiếng gọi: 
“Làm sao được ían ra/ Thành trăm con sóng nhỏ”. 
Những vần thơ hàm chứa một ý nghĩa thật đẹp, thật sâu 
xa, nói về khát vọng tình yêu của em về tình yêu muôn 
thuở, vĩnh hằng.

+ Xuân Quỳnh vẫn mượn hình tượng của sóng nhằm 
ví von con sóng vỗ muôn đời trước không gian bao la, 
thời gian bất tận thì con sóng ẩy không giữ nguyên thể 
trạng cùa nó mà phải biết phân thân thành những con 
sóng nhỏ li ti khác, hòa vào ỉòng đại dương, hòa vảo biển 
lớn, lúc ấy sóng mãi mãi vỗ bất tận đến muôn đời. Như 
vậy, ước vọng về một tình yêu của em cũng như thế. Tình 
yêu cùa em chỉ là tình yêu cá nhân, vị kỉ, chật hẹp giữa 
chốn đời thường. Muốn tình yêu ẩy vĩoh hằng, ngát 
hương thì tình yêu của em không chỉ: “Hạnh phúc đựng 
trong một tà ảo đẹp/Mội mái nhà yên rù bỏng xuống tâm 
hồn” mà phải biết: “Làm sao được tan ra”

+ Lời thơ ngắn gọo, khẳng định dứt khoát nhưng thể 
biện một nét sông đẹp, một quan niệm về tình yêu thật 
đẹp, vì: “Sống là cho đâu phải nhận riêng minh”. Nóí 
cách khác, tình yêu của em phải biết hòa nhập, phải biết 
tan ra, hòa vào với tình yêu cộng đồng, tình yêu quê 
huang, đất nước.

+ Với hai tiếng “tan ra” mang ý nghĩa thật đẹp. “Tan 
ra” có nghĩa là dấn thân nhập cuộc, hòa vào lòng biển 
lớn cuộc đời, biển lớn tình yêu. Chính là lúc tình yêu của 
em từ nhận thức phâi biến thành hành động: líPhài biết 
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gắn bỏ và san sẻ. Phải biết hóa thân mình cho dáng hình 
xứ sớ.” Hỉnh thành “những cuộc chia ly màu đỏ” từ sân 
ga, sân trường,...sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, 
chính !à lúc tình yêu của em hòa cùng tình yêu cộng 
đồng, tinh yêu quê hưong, Tổ quốc để “Xẻ dọc Trường 
Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương la ĩ\ 
Thực hiện điều ấy bằng hành động cụ thể, quyết tâm của 
chính mình và biết quên mình thì tinh yêu của em sẽ mãi 
là vĩnh hằng, bất tử. Đây là lẽ sống đẹp, một quan niệm 
về tình yêu rất mới mẻ trong târa hồn người nữ và điều 
đó làm nên sức sống vĩnh hằng cho thi phẩm.
- + Thể thơ năm chữ với hình-tượng “sóng,: vừa ẩn dụ, 

vừa giàu tính thẩm mĩ khiến đoạn thơ sâu sắc, giàu nữ 
tính.

+ Nằm trong âm hường chung của toàn bài, đoạn thơ 
có nhạc điệu da diết, sâu lắng và giàu chất suy tư nên 
đoạn thơ cuối là kết tình của cảm xúc tự nhiên và cảm 
xúc hí tuệ của toàn bài.

+ So với thơ lãng mạn trước Cạch mạng thì gương 
mặt tình yêu trong thơ thời đại mới dù riêng tư nhưng 
không cô đơn, lẻ íoi, iạc lõng với cộng đồng mà tình cảm 
riêng chung hài hòa tạo cho con người hôm nay một dáng 
dấp mới, một tinh thần mới. Điều này được thể hiện 
trọng vẹn trong thi phẩm Sóng của Xuân Quỳnh.

- Điểm gặp gỡ:
+ Hai đoạn thơ đều bộc lộ cảm xúc mãnh liệt về tình 

yêu, những suy ngẫm, chiêm nghiệm truớc cuộc đời. 
Đây là hai đoạn thơ có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc 
và triết lí.

+ Cả hai đều nhận ra cái hữu hạn và tiếc cho cuộc đời 
ngắn ngủi.

+ Đều thể hiện một ỉẽ sống đẹp, một quan niệm rất 
mới mẻ về tỉnh yêu.

- Điểm khác biệt
+ Khác biệt trong phong cách thơ của hai thi sĩ: Xuân 

Diệu: sôi nổi, mãnh liệt đầy nam tính còn Xuân Quỳnh: 
thủ thỉ, tâm tình đầy nữ tính.

+ Cách ứng xử ừong tình yêu giữa hai nhà thơ có 
điểm khác biệt: Xuân Diệu tiếc cho tuổi trẻ nên trước sự 
chảy trôi của thòi gian, nhà thơ chọn cách sống vội vàng, 
cuống quýt tận hưòmg. Còn Xuân Quỳnh nói về cuộc đời 
và tiếc cho cuộc đời nên nữ sĩ thể hiện khát vọng muốn 
được tan ra và hòa cái riêng vào cái chung để vun đắp 
một tình yêu vĩnh cừu, trường tồn.

c. Kết luận
- Nhận thức thời gian một đi không trở ỉại, cuộc đời 

rồi sẽ qua đi nên nhà thơ hiện đại tuôn mang nỗi buồn 
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luyến tiếc và chi biết gửi khát vọng vào đất trời và thiên 
nhiên vô tận. Thông thường, cái gì dễ đến sẽ dễ đi chỉ 
còn lại vĩnh hằng là những chân giá trị. Và tình yêu là 
một trong những chân giá fri đó. Dù chọn cách sống này 
hay cách sống khác, chọn cách thể hiện tình yêu cuồng 
nhiệt, gấp gáp hay dịu dàng, đằm thắm thì cả Xuân Diệu

và Xuân Quỳnh đều gửi đến bạn đọc ngày hôm nay 
những tư tường và quan niệm về tình yêu rất đẹp, rất mới 
mẻ, độc đáo. Dù có hướng đến mục đích riêng tư hay cao 
cà cộng đồng, thì những tâm hồn tình yêu đó xứng đáng 
được trân trọng, ngợi ca và nhận được sự đồng điệu, đắm 
say từ nhiều thế hệ độc giả.
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ĐỀ SÓ  2 5
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:.

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo 
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,
Thằng bé ỉom khom nghé hát chèo.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!

(Hội Tây, Nguyễn Khuyến, Theo Thơ Nguyễn Khĩtyến, NXB Văn học, 2014). 
Câu 1. Bài thơ ưên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ ..
Câu 2. Nêu tác đụng của việc sử dụng hai từ tênh nghếch, ỉom khom trong hai câu thơ “Bà quan tênh 

nghếch xem bơi trải/Thằng bé lom khom nghé hát chèo..
Câu 3. Có ý kiến cho rằng, ở hai câu thơ thứ 5 và thứ 6 của bài, tác giả Nguyễn Khuyến đã sử dụng thủ 

pháp đối hiệu quả. Anh/chị có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? .
Câu 4. Xác định giọng điệu chủ đạo trong hai câu kết cùa bài thơ ..
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Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Chụp ảnh “tự sướng” là cách mà nhiều bạn trẻ sừ dụng để thể hiện bản thân, khẳng định cái tôi của mình. 

Tuy nhiên, một số người bị nghiện quá mức đã gây ra nhiều hệ Iuỵ đáng tiếc.
Bằng đoạn văn khoảng 200 tò, trình bày, anh (chị) hãy trinh bày suy nghĩ về thói quen này của giới trẻ. 
Câu 2 (5 điểm):
Tình yêu đất nước và tình yêu ỉứa đôi trong giai đoạn vãn học 1945-1975 luôn đan xen hài hòa tạo nên 

tình yêu cao đẹp của con người Việt Nam.
Hãy phân tích Đất nước (Nguyên Khoa Điềm) và Sóng (Xuân Quỳnh) để làm sáng tỏ nhận định trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm auđio CD)
Phần ỉ. Đọc hiển (3 điểm)
Câu 1. Thể thơ: thất ngôn bát cú..

Phương thức biều đạt chính: miêu ỉả .

Câu 2. Hai từ “tênh nghếch ”, “ỉom khom” đã miêu 
tả tư thế nực cười của bà quan (bà đầm Tây) đổi lập với 
dáng vẻ đáng thương của đứa bé. Qua đỏ lột trần thực tại 
xót xa của cảnh đất nước trong nô lệ, dưới gót giày cùa 
ỉũ xâm lược. Đau xót hơn, những con người DÔ lệ ấy 
không nhận ỉhức được nôi nhục mất nước iại còn cuổn 
vào những trò chơi mà bọn thực dân Pháp bày ra để mị 
dân.

Câu 3. Đồng ý.

Cụ thể: cậy sức đối với tham tiền (lí do tham gia 
trò chơi) , cây đu đối với cột mỡ (danh từ chỉ sự vịt) , 
nhiều đổi với lẳm (lượng từ chi sổ người tham gía), chị 
đối với anh (chỉ người tham gia), nhún đối với leo (động 
từ chỉ hành động).

Câu 4. Giọng điệu chủ đạo trong hai câu kết của bài 
thơ: châm biếm, giễu nhại.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểmu
Yêu cầu về bình thức:
- Viết đỏng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.

140 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đây đủ các quyền lựi của dộc giả



B$ de tinh tuy on thl THPT quoc gia m5n WgO V5n Your dreams -  Our mission

- Trinh bdy mach l^c, rO rang, kh6ng mSc lo i chinh 
ta, dung tir, d£t cau,...

Yeu cau ve ndi dung:
- Giai thich: Chyp anh tu suang (tilng Anh gpi Id 

seilfie) dung de chi th6i quen tu chup anh va cap nhat 
trang thai dSng tai len cdc trang m^ng x& hOi nhdm thu 
hut sy chu y cua mpi nguai.

- Chung minh, phdn tich y kien:
+ M?ing x | hOi Id mpt thl gicri ao, nhung npi dung 

dugc dang tai tren mang xa hpi c6 the Id th£t nhung cung 
c6 thl khong. Tuy nhien, nhimg anh huang din dai song 
lai la that. Nhung phdt ng6n or tren mang xS hoi co do tin 
cay thap. Nhilu ban tre qua tin tuang vdo nhimg liri tin 
ducmg cua “cur dan mang”, tu do ma ao tuang vl gid tri 
cua ban thin. Cho den khi va vap vai hien thyc, nhieu 
b?n se khong khoi thlt vpng vl ban than. Ngugc lai, cung 
c6 nhung ban tre phai nhan nhimg lai nhan x& dc y, tham 
chi th6a ma cua nhieu ngucri sir dyng dc y.

+ Viec ham me su dyng mang xS hoi khien cho thai 
gian troi di ISng phi. Die bi?t, nhieu ban tre tin Mng gicr 
d6ng h6 dl chinh sua, dang tai mOt buc dnh vd tham gia 
binh luan vdo nhung buc anh “ty suang”. Danh qua 
nhilu thai gian vdo thl giai ao, nhung nguai tre se bo 15, 
danh mlt nhilu dilu cua cu$c s6ng that.

+ Theo nhilu chuyen gia ve tam thin hpc, nghien 
chup hinh “ty suang” cung la mpt loai benh iy, mot 
chung r6i loan ve tdm thin, id hoi chung chung dm anh, 
mac cam vl ngoai hinh... Nhung nguai bi chung dm anh 
ndy luon khong ngimg lo ling vl dung nhan, dien mao 
cua ho. Hp cho rSng c6 vdi chd tren ca thl cua hg bi 
khiem khuylt.

+ Chyp va dang anh selfies thyc sy c6 the lam nguai 
khac kh6 chju. Trong nhung noi sinh hoat c6ng c0ng, 
nhieu ban tr§ mai me ty suang ldm can trcr cong vifc cua 
nhung nguai xung quanh, gay cho nhimg ngucri ben canh 
cam gidc phien phuc.

+ Tren thl giai da co nhieu tiucmg hgp nguai dang 
anh bi ke xau lay anh r6i lap gh6p, chinh sua... nhdm b6i 
nhp hinh anh khien nan nhan xlu h6, ty ti den muc ty tu. 
Nhieu ngucri chi nhan thly iru diem cua cdc trang mang 
xS hdi, nhung chua lucmg het nhung viec xau c6 thl xay 
ra. Va khi vuang vdo r&c roi, khdng phai ai cung dii can 
dam, ty tin dl d6i ph6 vcri Idn sdng phan ung tu b^n be, 
xa hpi.

- Binh luan:
+ Su dung phuong tien c6ng nghe hien d?i the ndo 

cho phil hgp la dilu khdng phai ai cung bilt. Cac phuorng
Hiy 6qc s£ch Lovebook

ti?n cdng nghe hi?n dai chi Id cong cy giup cho cupc sing 
trcr nSn ti?n nghi han, thuan lgi hon. Khong nen phu 
thupc qud nhilu vdo cong nghe hi?n dai dl 1dm mlt di 
nhilu gid tri cua cupc song thyc. Do la dilu md m6i 
nguai can phai y thuc dugc, dac bi?t Id nhung nguai tre.

+ Ddnh nhieu thai gian han de tro chuyen vai gia 
dinh, ban bd vd nhung nguai xung quanh se giup cho moi 
ngucri cam nh£n dugc nhung gia trj chan thyc cua dcri 
song.

Cau 2 (5 Siem):
1. Ma bai
- Tinh yeu la de tdi mudn thucr trong tha ca va co thl 

noi day la de tdi rat quen thuoc nhung chua bao gia cu. 
Da co biet bao nha vdn, nha tha da viet ve de tai nay 
nhung a m6i cdch nhin khde nhau, tinh yeu lai hien len 
voi nhiing ddng hinh vd mdu sic khde nhau. Noi bat 
trong mang dl tai nay la tinh yeu dat nuac vd tinh yeu 
lua doi. Van hpc giai doan 1945 -  1975 da thl hi?n sy 
dan xen hai hoa giua hai tinh yeu ndy. Vd c6 thl noi, Ddt 
Nuac cua Nguyen Khoa Diem vd Song cua Xuan Quynh 
da thl hien rit thdnh cong sy kit hgp hdi hda ndy, tinh 
yeu lua doi hoa quyen n6ng thim trong tinh yeu dat nuac 
tao nen ve dep cua con nguai Viet Nam.

2. Than bai
- Khdi qudt chung
+ Ddt Nuac cua Nguyen Khoa Diem:

Tha ca giai doaun 1945 — 1975 c6 nhieu sdng tdc 
dale sic vl dac sic ve de tai dat nuac nhu Ddt nuac cua 
Nguyln Dinh Thi, Mui Ca Mau cua Xuan Dieu, T6 qu6c 
bao gia dep the nay chang cua Chi Lan Vien,... Cdc sdng 
tac do dlu tai hien rit sinh dgng hinh anh cua dlt nuac 
tren cac phuong dien khde nhau vd c<5 sure song lau ben 
trong long doc gia bdi nhflng dong gop rieng dpc dao. 
Nlm trong nguon cam hung chung do, trucmg ca Mat 
ducmg khdt vong cua Nguyln Khoa Dilm, tieu bilu Id 
chucmg Dot nuctc cd nhftng dong gop die sac cho de tdi 
ndy. Vci giong dieu gidu chit suy tu, cam xuc d6n n^n, 
Nguyen Khoa Diem mang den cho ngucri dpc mpt cdch 
nhin mai me vl dat nu6c. Ve d?p cua dlt nuac dugc phdt 
hien a  chieu ddi cua lich su, chieu rong cua kh6ng gian 
dia li vd chilu sau cua khdng gian van hoa, tinh than, 
truyln thong cua dan tpc. Ba phuong di?n ndy dugc the 
hien trong sy gin b6 vd thong nhlt xuy6n suot do§n trich 
Ddt Nuac va cung huang tod mpt tu tuang cot 16i: “Dat 
nuac cua nhan dan”.

+ Song cua Xuan Quynh
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++ Xuân Quỳnh viết Sóng vào năm 1967 trong 
chuyến đi thực tế tại vùng biển Diêm Điền (Thái Bình), 
in trong tập Hoa dọc chiến hào (1968), là một bài thơ 
đặc sắc viết về tỉnh yêu, mang đậm phong cách thơ Xuân 
Quỳnh.

-f+iStfrtg được xem là bài thơ tỉnh thuộc hàng kiệt tác 
nghệ thuật trong thơ ca Việt Nam hiện đại. Hình tượng 
trung tâm của bài thơ là “sóng” vả vì thế mà mạch thơ 
cũng giống như từng lớp sóng trào dâng. Ngoài ra, 
“sóng” còn ẩn dụ cho tình yêu, nỗi nhớ của “em” — của 
nhân vật trữ tỉnh. Cố những lúc sóng và em hợp thành 
cặp hình ảnh song hành, quấn quýt, soi chiếu vào nhau 
tồ đậm vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam khi 
yêu với tất cả các sắc thái, cung bậc của nỗi nhớ, lòng 
yêu: một tình yêu thủy chung, bền bỉ và nhiều trắc trờ 
trong cảm thức hợp -  tan thòi chiến.

- Hình ảnh “Đất Nước” trong thơ Nguyễn Khoa 
Điềm:

+ Đất nước hiện lên thật gần gũi, quen thuộc
++ Nguyễn Khoa Điềm miêu tả về quá trinh hình 

thành và phát triển của đất nước bẳng tư duy rất mới mẻ. 
Quan điểm quen thuộc khi định đanh về đất nước thường 
dựa vào những khảo sát 1 ịch sử, khoa học hay những biểu 
hiện của vãn hóa, địa lí. Nó là những cách đánh giá khoa 
học, đúng đắn nhưng cũng vì thé mà làm cho hình ảnh 
của đất nước ừở nên xa ỉạ, tách biệt với nhân dân. Còn 
trong cách đánh giá cùa Nguyễn Khoa Điềm, tác giả dựa 
vào những câu chuyện cổ tích, ca dao, truyền thuyết để 
kiến giải về đất nuớc, để khẳng định đất nước vốn đĩ là 
hình ảnh gắn bó, gần gũi với nhân dân đồng thời nhân 
dãn mới là người khai sinh ra đẩt nước.

Khi ta lởn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa... ” 

mẹ (hường hay kể
Đất Nước bốt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đẩt Nước lớn lên khi dân mình biểt trồng tre mà đánh 

giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gàng cạy muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đẩt Nước có từ »gậy đó...
+ Đất nước tồn tại trong đòi sổng, tiềm thức của nhân 

dân. Vì “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi”, đất nước có 
trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mà mẹ thường hay 
kể. Điều đó khẳng định với chúng ta, đất nước là một 
hình ảnh tồn tại ỉâu bền bôi vỉ mỗi con người Việt Nam 
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sinh ra và ỉớn lên đều đã thấy đất nước mình với lịch sử 
và dáng hình của nó. Đất nước còn tồn tại trong cái “ngày 
xửa ngày xưa” của những câu chuyện cổ tích dân gian. 
Mà chuyện cổ tích ỉại là sản phẩm trong đời sống vãn 
hóa -  tinh thần của nhân dân cho nên có thể nói, đất nước 
cỏ ừong trái tim, tiềm thức của con người Việt Nam.

+ Đất nước không chi có trong tiềm thức, kí ức mà 
đất nước còn là những điều gần gũi, thân quen ngay trong 
đời sống vật chất của con người. Nguyền Khoa Điềm 
luôn dẫn người đọc đến một triết luận, cái hiện tại lớn 
lên từ trong quá khứ, cái lớn lao bắt đàu từ cái nhỏ bé, 
bình dị: “Đất Nưởc bắt đầu vớì miếng trầu bây giờ bà 
ăn”. Hai chữ ‘'miếng trầu”gợi cho người đọc nghĩ về 
phong tục, tập quán ngàn đời của dân tộc (“Miếng trầu 
là đầu câu chuyện”, “Miếng trầu nên dâu nhà người”), 
miếng trầu trong cổ tích Trầu cau mang truyền thống 
nhân văn cao đẹp của tâm hồn dân tộc. Đất Nước thật 
lớn lao kì vĩ nhưng chằn phải bắt đầu từ những điều nhỏ 
bé đó sao!

+ Đất Nước còn có ừong những tập tục, thói quen, 
ngôn ngữ, tên gọi,., tất cả những gì có trong đời sống của 
con người: “Tóc mẹ thỉ bới sau đầu/ Cha mẹ thương nhau 
bằng gừng cay muối mặn/ Cái kèo, cái cột thành tên/ Hạt 
gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng.. Đất 
Nước thật không xa lạ mà ở ngay trong thói quen bới tóc 
sau đầu của mẹ, trong tinh nghĩa sầu nặng vợ chồng, 
trong ngôi nhà ấm áp, trong hạt gạo trấng ngần một nắng 
hai sương, ừong sự hình thành cùa ngôn ngữ dân tộc -  
cái kèo, cái cột cũng thành tên...

+ Đất Nước không chỉ hỉnh thành từ trong không gian 
tinh thần, trong kí ức mà đất nước còn lởn ỉên cùng chiều 
dài lịch sử, gắn với truyền thống đấu tranh giữ nước của 
dân tộc: “Đất Nước lớn lên khi dân minh biết ừồng tre 
mà đánh giặc”. Câu thơ nhắc nhở ta về vcd cội nguồn, 
với truyền thuyết Thánh Gióng — hinh ảnh cậu bé vưom 
vai thành tráng sĩ nhổ tre đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ 
cối -  là biểu tượng sức mạnh quật cường cùa đất nước 
đứng lên trong suốt bốn ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng 
nước vả giữ nước ủa dân tộc.

+ Và trên dải đẩt hình chữ s ấy đã có một dân tộc 
quần tụ “Đất Nước ià nơi dân mình đoàn tụ”

Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về núi bạc 
Nước là nơi “con cả ngư ông móng nitởc biền khơi.

Nguyễn Khoa Điềm đã vận dụng khéo lẻo cả bã 
mật cổ tích, ca dao, tục ngữ để lí giải về đất nước. Một 
tình yêu đất nước thầm kín, sâu lắng đã được nhà thơ thể 
hiện ữong quá trình tìm hiểu, lí giải về nguồn gổc của 
c quyền lựí của độc giả



Bg de tinh tuy 6n thi THPT quoc gia mon Ngff Van Your dreams -  Our mission

dit nude. Phai cd mpt tinh yeu nuac nong ndn, rit thiet 
tha thl Nguyen Khoa Diem mod thay dugc dlt nuac trong 
cau chuyen co me ke, trong milng trlu voi truyln thuyet 
vl su thuy chung trong tinh cam cua vgr chdng, anh em, 
trong cay tre Thdnh Gi6ng chdng ngo î xam... Va trong 
tinh yeu 16n do id mpt tinh cam rieng tu, tinh yeu lira doi: 

Bat la noi anh din truong 
Nude la noi em tam 
Bat Nu&c la noi ta ho h?n
Bat Nude la noi em danh roi chiec khan tay tron noi 

nha thdm.
+ Vod tu duy nghe thuat sic sao, sdng tao, nha tha da 

tach thiinh hai ylu to Dat -  Nuac dl tao nen nhieu lien 
tuang bat nga, sinh dong. Dat gan voi anh, Nuac gan vai 
em. Khi anh va em yeu nhau thi dat nuac gan bd, hda 
quyf n v?n trdn, to Ion. Sy hda hop cua “Dat” va “Nuac” 
de tao thanh “Dat Nuac” khong chi la ngon ngu Dat 
nuac con la van hoa, ma con la “Thai gian dang dang/ 
Khdng gian menh mong”.

+ Dlt nude Id khong gian sinh ton rit gin gui, than 
quen; con ducmg anh din truang, bln nuac em dim, 
manh dlt ta sinh ra vd Ion len, ma con la que huang cua 
tinh thin, tinh yeu doi lira “nai ta ho h?n”, “noi em danh 
rai chiSc khan tay trong noi nha tham”. Dieu do khing 
djnh Dat Nuac khdng chi gin vai nhung phong tyc tap 
qudn, truyen thong lao dong md cdn gan lien vai tinh 
cam cd nhan. Tinh yeu cua doi trai gai that dep. Do la 
mpt tinh yeu gin lien vai dlt nuac, vai que huang vi ho 
cung se gach noi con ducmg nguai di trade:

Yeu nhau va sink con de cdi 
Ganh vac phan nguai di tru&c de lai 
Dan do con chdu chuyen mai sau.
+ Trong dai sdng mdi con nucri, ai cung phai bill yeu, 

yeu que cha dlt to, yeu va chong, con cdi. Do la mot tinh 
cam thieng lieng, Id moi rdng bupc ved cuoc song hien 
tai.

- Song cua Xuan Quynh the hi?n tinh yeu nong ndn, 
m3nh Hat va uac vpng ve mpt tinh yeu cao thuong, thuy 
chung.

+ Bing hinh tuang song, Xuan Quynh da dien ta vl 
tinh yeu ciia nguai phu nu:

Dudgi va dju em 
On ao vd Igng le 
Song khdng hiiu noi mirth 
Song tim ra tqn be.
++Khd tha sir dung ngh? thuat d6i y song hdnh khiln 

nguod dpc nga ngang truac khdra phd thi vj cua tdc gia
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vl tinh cdch cua s6ng. Sdng bien luon tdn tai nhung trying 
thai tuang chung nhu doi lap: du- dpi day rdi lai dju em, 
on ao dly nhung rdi lang le. Thong qua tinh cdch cua 
song, nha tha muon noi den trai tim nguai phu nu dang 
yeu cung giong nhu nhung con song do. Ddu “du dpi” 
va “on ao” din dau song vankhong danh mlt bdn chit 
“dju dang”, “im lang” nhu ngudi phu nCr A Dong hien 
d?i md van giu dupe net dim thim, tru tinh

-H- Khdt vpng nhan thuc cua nhan v?t tru tinh: tuang 
quan song -  bl ve ra mot hdnh trlnh khdng gian, mpt 
hdnh trlnh nhan thuc. Tu sdng din bl Id tir cdi huu han 
den cdi vd cung. Sdng dut khodt tir bd sy chat choi, tu 
tung dl din vai chan trai bao la, phdng khodng. Tinh yeu 
cung sdng nhu sdng luon mang trong minh nhung khdt 
vpng vl khdng gian Ion lao, vmh hing.

+ Chua co mpt djnh nghTa nao ve tinh yeu va chung 
chua ai tim dugc ngpn nguon cua nd:

Song bat dau tu gid 
Gid bat dau tu dau?
Em cung khdng biit nua 
Khi nao ta yeu nhau.
++ Xuan Quynh cung khdng nam ngodi quy luat do, 

ban khoan di kiem tim cdu tra lai ma chinh ong hoan tha 
tinh Xuan Dieu con lung tung: “Do ai clt nghTa dupe tinh 
yeu”. Co le tinh yeu Id mot loai cam xuc that kho nam 
bit, that khd diin ta blng lai. Dilu ndy khiln cho ta Ii6n 
tudng din cd gdi trong cau hat dan gian boi roi tra lai 
me: “Yeu nhau cdi ao cho nhau/ Vl nhd m? hoi qua cau 
gid bay”. Lai ndi doi that de thuang lam sao, nd la “tieng 
vang khdng ndi ra cua tinh yeu”, nhu cach ndi y nhj cua 
Hodng Phu Ngpc Tucmg khi vilt vl Huong giang trong 
biit ki Ai da dat ten cho dong song?. Cung nhu vay, tir 
cdi lie dau de thuong rdi lang le trai ldng md khdng thdt 
len led da bpc 1$ su tinh te, thdng minh va khiem nhuong 
cua nhan vat tru tinh -  tdc gia - mot hon tha con gdi. 
“Song bit dlu tir gid” nhu tinh yeu bit dlu tu ndi nhd.

+ Tinh yeu muon den la dieu bi mat. Nhung khi da 
yeu vd gin b6 vai nhau, hQ se nhin chung ve mpt hudng: 

Dau xuoi ve phuong bac 
Dau ngwyc ve phuong nam 
Noi nao em cung nghi 
Huong vi anh -  m$t phuong.
++ Mugn phircmg hudng dl khlng djnh ldng chung 

thuy Id sdng taio mdi me cua Xuan Quynh.
++ Su dung hdng loat nhung hinh anh doi lap, dac 

biet la ndi ngugc vcd cach ndi thong thuang: xudi bac, 
ngugc nam. Su mat tin hieu cua ii tri trong tha ca doi khi 
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là điều kiện cho sự xốn xang của cảm xúc. Ở đây, nhân 
vật trữ tình muốn nhấn mạnh: trong trời đất có bốn 
phương tám hướng còn em chi có duy nhất raột phương, 
đó là phương anh.

++ Nhân vật trừ tỉnh -  tác giả mang một tình yêu 
nồng nàn, tha thiết. Đó là tinh yêu vượt mọi không gian, 
thòi gian, mọi cách trở để đến với người mình yêu. Đó 
là một tình yêu luôn rạo rực, nồng thấm và không bao 
giờ nguôi ngoai:

Lòng em nhớ đến anh 
Cả trong mơ cỏn thúc.
+ Nếu như thông qua sóng chỉ thấy được tình yêu lứa 

đôi, với đời sống phong phủ trong tâm hồn mỗi con 
người thì thật là thiếu sót. ở khổ cuối, Xuân Quỷnh đã 
cho thấy khát vọng tình yêu cao thượng:

Làm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhò 
Giữa biển ỉớn tình yêu 
Đế ngàn năm cỏn vỗ.
++ Tình yêu cả nhân rồi cũng sẽ phai mờ, đổi thay 

theo thời gian, chính vi vậy Xuân Quỳnh mong muốn 
được “tan ra”, được hòa mình vào nhịp sống chung của 
đất nước, gỏp tình yêu nhỏ bẻ của mình vào tỉnh yêu vĩ 
đại cùa dân tộc. Trong thời điểm, cuộc chiến đấu đang 
diễn ra gay go, ác liệt thi sự hi sinh cá nhân thật là đáng 
quý. Chỉnh mong ước đó đã làm cho tình yêu của Xuân 
Quỳnh ừong sáng hom, cao đẹp hơn.

- Đánh giá chung:
+ Đoạn thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm đã 

khắc họa sâu hơn về tình yêu đất nước, con nguời Việt 
Nam trong khi Sóng của Xuân Quỳnh lại tô đậm nét đẹp 
của tinh yêu đồi lứa.

++ Với Đẩt Nước, Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa 
chân thật tình yêu với đất nước bốn nghìn năm lịch sử, 
trong đó có anh, cỏ em:

Trong anh và em hôm nạy 
Đeu có một phần cùa đất nuớc.
++ Một sự kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái 

riêng, Nguyễn Khoa Điểm đã cho ta biết yêu quý đất 
nước vì nó là mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ: 

Họ giữ vá truyền cho ta hạt ỉủa ta trồng 
Họ chuyền lừa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi 
Họ truyền gỉọng điêu mình cho con tập nói 
Họ gánh theo tên xã, tên iàng trong môi chuyển di 

dân
Họ đăp đập, be bờ cho những người sau trồng cậy 

trái
144 Ị Hãy dùng sách chính hãng để ữược hưởng dây đủ I

Có ngoại xâm thì chổng ngoại xổm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước này là Đất Nước cùa nhãn dân.
++ Tình yêu đất nước của Nguyễn Khoa Điềm thật 

đẹp khị ông nhìn rõ đất nước của nhân dân. Đó là một 
điều rất đặc biệt vì theo suy nghĩ thông thường khi nhắc 
đến đất nước người ta thường nhắc đen những vĩ nhân 
với những chiến công hiển hách nhưng ờ đây tác giả ỉại 
nói về những người lao động bình dị. Họ là hình ảnh 
xuyên suốt đất nước Việt Nam, chính họ - bằng những 
việc làm của mlnh — đã ỉàm ra đất nước. Và từ tinh yêu 
đất nước cúa nhân dân, Nguyễn Khoa Điềm cho thấy: 

Những người vợ nhớ chồng cồn góp cho Đất Nước 
những núi Vọng Phu

Cặp vợ chồng yêu nhau góp lẽn hòn Trổng Mái 
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho thắng cảnh 

Hạ Long.
++ Tình yêu đất nước trong thơ Nguyễn Khoa Điềm 

thật thầm kín và sâu lắng nhưng nó thật ngọn nguồn, sâu 
lắng. Đó là tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ 
với lòng khát khao yêu đời và nỗ lực tận hiến hết mình 
cho dáng hình của núi sông. Cứ thế bao nhiêu con người 
đã sinh và lớn lên, bao nhiêu thế hệ qua đi làm nên đất 
nước, nhiều người đã trở thành anh hùng nhưng cũng rất 
nhiều người vô danh, sống giản dị và bình tâm, họ cống 
hiến cho đời bằng những khát khao thầm lặng:

Họ đã sống và chết 
Giản dị và bình tâm 
Không ai biết biết mặt, đặt tên 
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước..
+ Đến với Sóng của Xuân Quỳnh, ta lại cảm nhận sự 

ngọt ngào của tình yêu đôi lứa:
Con sóng dưới lòng sâu 
Con sóng trên mặt nước 
Ôi con sóng nhớ bờ 
Ngày đêm không ngủ được 
Lòng em nhở đển anh 
Cả trong mơ còn thúc
++ Tình yêu luôn đồng hành cùng nỗi nhớ, chẳng biết 

từ bao giờ ca dao đã ghi iại nhũng xúc cảm thật chân 
thành và nỏng bỏng của lòng người ừong nỗi nhớ tình 
yêu: “Nhớ ai ra ngẳn vào ngơ”, “Nhớ ai bổi hổi bồi hồỉ / 
Như đứng đổng ỉửa nhu ngồi đổng than”...Trong thơ 
hiện đại, nhiều nhà thơ cũng bày tỏ thật tha thiết, mãnh 
liệt câm xúc ấy: “Anh nhớ lắm. Anh nhớ hình. Anh nhớ 
ảnh/ Anh nhớ em. Anh nhớ lắm em ơi!” (Xuân Diệu) hay 
“Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét” (Chế Lan 
: quyền lỢi của độc giả
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Viên). Xuân Quỳnh cũng diễn tả nỗi nhớ của “em” với 
“anh" cũng sâu đậm, tha thiết, khắc khoải, mãnh liệt như 
thế “Lòng em nhớ đến anh/ Cả ừong mơ còn thức”.

++ Khổ thơ dôi hẳn ra hai câu để đủ sức ôm chứa 
những cảm xúc vô bờ của nỗi nhớ tình yêu. Hoài Thanh 
đã từng đánh giá: dòng cảm xúc quá chừng sôi nổi khiển 
câu chữ không thể đi theo những đường viền có sẵn, ỷ 
thơ xô đẩy, khuôn khổ thơ phải lung lay. Khổ thơ này 
được đánh giá là hay nhất ừong toàn bộ thi phẩm Sóng. 
Bởi Xuân Quỳnh đã diễn tả thật xúc động nỗi nhớ tình 
yêu, nỗi nhớ vắt ngang tiềm thức, xuyên thấu cả cõi thực 
vả cõi mộng—“Cả trong mơ còn thức”.

++ Nữ sĩ đã sử dụng hai hình ảnh so sánh thật đắc địa: 
Nỗi nhó của “sóng” và “em”. Sóng thì nhớ bờ, em thì 
nhớ anh. Con sóng dưới lòng sâu -  trên mặt nước nhớ bờ 
ngày đêm không ngủ; ỉòng em nhớ đến anh cũng như 
con sóng kia mà thậm chí hơn thế: cả trong mơ còn thức. 
Sự so sánh cộng hường, diễn tả nỗi nhớ vô biên tuyệt 
đích khi em yêu anh.

+ Với thể thơ ngũ ngôn nhịp nhàng, Sóng như một 
khúc vĩ thanh ừong trẻo về tình yêu đôi lứa cao đẹp, thể 
hiện khát vọng sống, khát vọng được yêu của tuổi trẻ 
Việt Nam trong những năm tháng chién tranh ác liệt. Led

thơ giản dị nhưng ý thợ thì đạt đến độ sâu lắng, thắm thìa 
khôn cùng.

+ Ngược lại, với thể thơ tự do, mang đậm tính triết lí, 
Nguyễn Khoa Điềm lại nêu bật tình yêu đất nước và 
khẳng định nghĩa vụ mỗi con người với đất nước:

Em ơi Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gan bó và san sẻ 
Phái biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời.
+ Nhưng nhìn chung, trong cả hại bài thơ nét đẹp của 

tình yêu đất nước, tình yêu lứa đôi đều hài hòa vào nhau.
3. Ket bài
- Tóm lại, Sóng của Xuân Quỳnh và Đất Nước của 

Nguyễn Khoa Điểm đều là những bản tìrih ca hòa quyện 
đậm đà tình yêu đất nuớc và tình yêu đôi lứa. Đặt vào 
bối cảnh những năm 1945 -  1975 trong không khí chiến 
đấu, con người hòa mình vào công cuộc chung của đất 
nước, sống và làm việc bằng cả lí trí và con tim thỉ hai 
bải thơ này có ý nghĩa thật đặc biệt, thể hiện sâu sắc tinh 
thần yêu nước và niềm tự hào được hòa nhập vảo tình 
yêu lớn lao, cao cả của cộng đồng.Với sự kết hạp hài hòa 
như thế, hai bài thơ sẽ mãi là những dư âm thật đẹp về 
tình yêu thời chiến.
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ĐỀ SÓ 2 6
Phần L Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Hơn 2 triệu người đã chết vì đói... Cả nhà đói, cả dỏng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đói 
kinh hoàng năm Ất Dậu ỉ 945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi. Và bước vào Ất Dậu 2005 
này, chủng ta hãy cùng mở ỉại những trang hồ sơ về trận đỏi khủng khiếp để đừng bao giờ quên nỗĩ đau 
ẩy...

Chúng ta tự hào bởi lịch sử dân tộc hào hùng và Ịàêĩi hãnh. Nhưng chứng ta cũng không thể quên 
những đau thương, mất mát của dân tộc mình. Những người đang sống hạnh phúc hôm nay không hẳn ai 
cũng nhớ tới noi kho nhục kinh hoàng nhat trong lịch sử dân tộc Việt vớỉ hơn 2 triệu đồng bào đã chết 
trong sự đậy đọa đến tận cùng của cái đói, Năm đó, 1945, cũng ỉà năm Ấi Dậu, cách đáy tròn một vỏng 
quay 60 năm của vũ trụ.

(GS. Vãn Tạo — GS. Furuta Moto, Nạn đói năm ỉ 945 ở Việt Nam -  Những chứng nhân lịch sử)
Câu 1 : Chi ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên;,
Câu 2: Hoàn cảnh nạn đỏi năm 1945 đuợc miêu tả như thế nào? .
Câu 3: Chi tiết về cái đói được điệp lại nhiều lần, anh (chị) hãy chỉ ra tác dụng của việc điệp lại chi tiết 

đó ..
Câu 4: Hậu quả nạn đói được nhắc tới trong hai tác phẩm nào anh (chị) được học trong chương trình lớp 

12 THPT? Trong khoảng 5 - 7  dòng, anh (chị) hãy liên hệ tới hai tác phẩm đó để trình bày suy nghĩ của 
mlnh về hậu quà nạn đói năm 1945..

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu ỉ  (2 điểm):
“ỞNhật, bạn khỏ có cơ hội bat taxi để đi một cuốc đường dài Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thằng 

đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm ỉời hưởng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ
Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động íừ ân cắp vặt 

gần như đa biến mất trong từ điếìL
(Trích "Bốn chuyện ìạ ờ đất nước Nhật Bản ” -  theo Internet)

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về phẩm chất được nói đến ừong đoạn văn 
trên.

Câu 2 (5 điểm):
Tùy bút Sông Bà  ỉà thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi 

gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc rộng ỉóm, xa xôi của Tổ quốc, nơi ông đã khám phá ra chất vàng 
mười của thiên nhiên cùng “thứ vàng mười đã qua thử lửa” ờ tâm hồn của những người lao động.

Anh/chị hãy làm rõ “thứ vàng mười đã qua thử lửa” ở nhân vật người lái đò trong tùy bút Người lải đỏ 
Sông Đà của Nguyễn Tuân.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audỉo CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu 1: Đoạn trích là sự kết hợp giữa phương thức 

miêu tả và biểu cảm.

Câu 2: Hoàn cảnh của nạn đói được miêu tả một cách 
kĩ lưỡng trên các mặt số lượng (2 triệu người), mức độ 
lan rộng (Cả nhà đối, cả dòng họ đói, cả iàng cả xổm 
cùng đói). Chi trong vài câu miêu tả mà mức độ cái đói 
đã được phản ánh một cách rõ ràng vả sâu sắc ừong tâm 
trí người đọc.

Câu 3: Chi tiết về cái đói được trở đi trở lại trong 
đoạn trích. Bên cạnh những chi tiết miêu tà cái đói Cả 
nhà đói, cả dòng họ đói, cà làng cả xóm cùng đói còn là 
những cảm xủc của tác giả về những nỗi đau, nôi mất 
mát cùa dân tộc ta (với hơn 2 triệu đồng bào đã chết 
trong sự đày đọa đến tận cùng của cái đói. Năm đó, 
ỉ 945, cũng là năm Ất Dậu, cách đây tròn một vòng quay 
60 năm cùa vũ trụ).

Tác dụng: Nhấn mạnh cái đói đã xâm chiếm hiện thực 
nước ta trong một thời gian không thể quên được. Bên 
cạnh đó, việc nhắc đi nhắc lại hình ảnh cải đói cũng góp 
phần liên kết nội dung cùa đoạn trích nói về nỗi mất mát 
lớn trong lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc có một trang 
không thể nào xóa nhòa được, nó sẽ ữở thành điều nhắc 
nhở những người có cuộc sổng hạnh phúc hôm nay nhớ 
về quá khứ mà biết trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại.

Câu 4: Hai tác phẩm trong chương trình có nhắc tới 
nạn đói 1945 là tác phẩm Vợ nhặt của nhả vãn Kim Lân 
và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh..

Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, cỏ thể 
tham khảo những ý sau đây:

- Hãi tác phầm dù mỉẽu tả nạn đói theo cách nàỡ tác 
phẩm Tuyên ngôn Độc ỉập chi đơn thuẩn kể lại sự kiện, 
Vợ nhặt thi xây dụng một cách chi tiết hem thì nạn đói 
vẫn hiện lên như một thảm họa khủng khiếp để lạị hậu 
quả không thể nào phai nhạt trong tâm trí người Việt 
Nam.

- Là thể hệ ữẻ, mỗi người ừong chúng ta cần ý thức 
được nỗị mất mát to lớn đó đề biết giá trị củã sự ấm êm 
mà chúng ta có được ngày hôm nay.

Học sinh cỏ thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bản ờ trên, diễn đạt hợp l í .

Phần n . Làm văn (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức: '
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ,
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đật câu,...
Yêu cầu \ề  nội đung:
- Giải thích:
+ Đoạn ừích ừên đưa ra hai tình huống:
++ Ở tình huống thứ nhất, các tài xế taxi Nhật Bản 

không vì những món lợi trước mắt mà lừa dối những vị 
khách của mình, các tài xe Nhật Bản đã thể hiện lòng tốt, 
sự chân thành mà quan ừọng han cả lả sự trung thực.

++ Ở tình huống thứ hai, các cửa hàng Nhật Bản tỏ 
ra tuyệt đối tin tường các vị khách cùa mình khi “Quầy 
thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào” để giám 
sát, theo dõi khách hàng

+ Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân 
lí, ỉẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận 
lỗi khỉ mắc khuyết điểm.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ Trung thực là một biểu hiện cùa lòng tự trọng. 

Những người có lương tâm, trách nhiệm sẽ không cho 
phép mình lừa dối mình, lừa dối người khác. Cuộc sống 
luôn có những góc khuất, những mặt lẩn khuất mà không 
phải ai cũng nhìn nhận ra. Kẻ lừa dối và làm việc không 
có trách nhiệm sẽ ỉợi dụng những góc khuất đó để làm 
ẩu, thậm chí, chuộc lợi cho bản thân.

+ Sống trung thực, ngay thẳng với chính minh và mọi 
người, con người mới có được sự thanh thản, nhẹ nhõm, 
mới có thể làm hét trách nhiệm của bản thân. Khi sống 
trung thực, con người sẽ không cần phải ỉo lắng về việc 
cỏ nguời phát hiện, tỉm ra sự thật, cũng không phải mệt 
mỏi vì tính toán, suy nghĩ những lời nói dối.

+ Người trung thực, ngay thẳng luôn có được lòng 
tin, sự tín nhiệm của mọi người, được nhũng người xung 
quanh quý mến, tôn trọng.

- Bình luận:
+ Câu chuyện về người Nhật chính ỉà minh chứng 

tiêu biểu nhất cho đức tính trung thực, ngay thẳng. Chính 
phẩm chất này đã khiến cho người Nhật, dân tộc Nhật 
Bản nhận được sự kinh trọng, tin tuòng của toàn thế giới, 
đua đất nước Nhật Bản phát triển vững bền.

+ Là một công dân trong thời đại mới, mỗi người trẻ 
phải tự trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng và phẩm chất.
Nhưng trong đó, quan trọng nhất là đức tính trung thực, 
thật thà. Đức tính trung thực, thật thà ấy xuất phát từ lòng 
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tự trọng, tù việc ý thóc đuợc phẩm giá của bàn thân, tôn 
ừọng sự thật và không vụ lợi cá nhân.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mớ bài
- Nguyễn Tuân là một nhà văn suốt đời đi sân tìm cái 

đẹp. Trước cách mạng, ông quan niệm cái đẹp chi có 
trong quá khứ Vang bóng một thời và tài hoa nghệ sĩ chi 
có ở những con người xuất chúng của thời truớc còn 
vương sót ỉại. Còn cau cách mạng, ông không đối lập 
quả khứ vói hiện tại, đặc biệt là phẩm chất tài hoa cỏ thể 
tìm thấy ở nhân dân đại chúng. Tùy bút Sông Đà là thành 
quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch 
được ừong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miều Tây 
Bắc rộng lớn, xa xôi của Tổ quốc, nơi ông đã khám phá 
ra chất vàng mười của thiên nhiên cùng “thứ vàng mười 
đã qua thử lửa” ờ tâm hồn của những người lao động. Và 
hình ảnh ông lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà 
là một minh chứng sống động cho sự thay đổi quan niệm 
nghệ thuật ấy.

2. Thân bài
- Khải quát phong cách nghệ thuật cùa Nguyên Tuân
+ Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn tài hoa,

uyên bác bậc nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Cuộc 
đời sảng tác của ông là đi săn tìm cái đẹp. Cho nên, trong 
con mắt cùa tác giả, mọi đổi tượng thiên nhiên và con 
người đều tồn tại trên phương diện thẩm mĩ, lấy cái đẹp 
làm tiêu chuẩn.

+ Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân chia ra làm 
hai thời kỉ lớn: truớc và sau cách mạng.

++ Những năm trước cách mạng, Nguyễn Tuân còn 
đam mê chủ nghĩa lãng mạn, ổng chối từ hiện tại, tìm về 
với vè đẹp cội nguồn của vãn học sùng cổ, hoàn toàn xa 
lạ với cuộc cách mạng của chúog ta. Nhưng từ sau năm 
1945, một lớp vãn nghệ sĩ như Nguyễn Tuân có sự giác 
ngộ tư tưởng, họ tìm được đến với Ánh sáng, phù sa của 
cách mạng. Nguyễn Tuân cũng hồ hời với công việc này 
nhưng ông không lấy văn chưang làm công cụ tuyên 
truyền cách mạng mà ông thể hiện tinh thần yêu nước ở 
phương diện khác. Đó là sự đam mê, khám phá vẻ đẹp 
của non sông, đất nước. Trong đó có dòng sông Đà, đảo 
Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ,...

++ Với đòi hôi của thời cuộc, Nguyễn Tuân cũng lao 
mình vào thực tại để hòa nhập vào công cuộc xây dựng 
kỉnh tế sau chiến tranh, để hàn gắn vết thương mà kháng 
chiến chống Pháp để ỉại. Nguyễn Tuân cùng các đồng 
nghiệp của minh không quản khó khăn gian khô băng

đèo, lội suối đển với miền Tây Bắc để tìm cho ra, cho 
thật nhiều: “Cái thứ vàng của màu sắc sông núi Tây Bấc 
và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn ừong tâm trí của 
những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với 
công việc, xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa, tươi 
vui và bền vững”. (Nguyễn Tuân). Vì vậy, cảm hứng chủ 
đạo trong tùy bút này là ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi nhân 
dân, những con ngưòi thầm lặng, vô danh mà vĩ đại.

- "Thứ vàng mười đã qua thử lửa” ờ tâm hồn của 
những ngựời lao động: để chỉ vẻ đẹp tâm hồn của nhõng 
con người lao động và chiến đấu trên vùng sông núi hùng 
vĩ và thơ mộng. Họ là. nhũng con người bình dị, đời 
thường nhưng có khát khao chinh phục và làm chù thiên 
nhiên, gắn bỏ với thiên nhiên, góp phần nhỏ bé của mỉnh 
vào công cuộc xây dựng kinh té đất nước, vẻ đẹp “qua 
thử lửa” chính là những khó khăn, gian khổ mà họ đã trải 
qua trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, vẻ đẹp đó 
sáng ngời như một thứ “vàng mười” của thiên nhiên Tây 
Bắc.

- Khái quát về tác phẩm:
+ Người lái đò Sông Đà được in trong tập kí Sông 

Đà, đây lả một tác phẩm tùy bút có giá trị rất sâu sắc cả 
về vân học và xã hội. Tác phẩm này là kết quả của một 
cuộc hành trình lớn mà Nguyễn Tuân tìm đến Tây Bắc 
để tìm kiếm “thứ vảng mười cùa thiên nhiên và thứ vàng 
mười của con người lao động đã qua thử lửa”. Tác phẩm 
này còn đặt nền mống cho nhiều dự án mang tinh lịch sử
- chính trị - xẫ hội sâu sắc nhung hơn hết được mệnh 
danh là một tác phẩm vãn chương gần nhu đạt đến sự 
hoàn mĩ.

+ Tập kí Sông Đà ra đời năm I960, troog công cuộc 
xây dựng vùng Tây Bắc sau chiến tranh. Mỗi nhà văn, 
nhà thơ lại mang đán cảm hứng riêng của mình cho đề 
tài này. Chế Lan Viên hồ hởi với chụyến tàu lên Tây Bắc, 
còn Nguyễn Khải lại thấy sự đổi thay trong con người. 
Cũng trong đề tài đỏ, Nguyễn Tuân khám phầ và phát 
hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc như 
bản thể của núi rừng. Nó chính là thứ vàng mười mà nhà 
vãn đang tìm kiếm.

- Hình tượng người lái đò sông Đà: hỉnh ảnh người 
lái đò trong tác phẩm không được miêu tả chỉ tiết về hlnh 
ảnh và cá tính mà phần lớn được gợi lên thông qua vẻ 
đẹp của con người lao động trí tuệ và tài hoa.

+ Trong tảc phẩm, nhà văn xây dựng hai nhân vật đó 
là con sông Đà và người lái đò trên dòng sông ấy. Đỏ là 
một dụng ý nghệ thuật cao tay của bậc tu tử tài hoa. Bức 
tranh thiên nhiên dữ dội, con quái vật hiểm ác, kẻ thù số
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1 kia chi là phông nền để tác giả tô vẽ, ngợi cạ, tôn vinh 
sức mạnh kì vĩ của con người. Vì thế, hình tượng người 
lái đò sông Đà được nhà văn xây dựng như một dũng 
tướng tài ba, là một nghệ sĩ lão luyện trong nghề chèo đò 
vượt thác.

+ Vốn đ ĩ xuất thân từ núi rùng nên ông lái gắn bó chặt 
chẽ với cuộc sống nơi đây. Ôog sinh ra trên bờ sông Đà, 
dòng sông thác lũ đó là nguồn nuôi song cho ông ngay 
từ khi còn để chỏm. Cho đến cuộc sống sau này, cuộc 
đời ông vẫn lả những hành trình leo thác, vượt sông, hình 
như con người và thiên nhiên gắn bố mật thiết cho nên 
khi đã nghi đò mà ông vẫn nhớ về thác lũ và trận địa đá 
trên sông.

+ Trên dòng sông Đà, người lái đò xuôi ngược cả 
trăm lần. Dòng sông với ông “như một trường thiên anh 
hùng ca mà ông đã thuộc đến cả nhũng cái chấm than, 
chấm câu và những đoạn xuống dòng”. Ông hiểu được 
quy luật của các dòng nước, đóng đinh vào trí nhớ của 
mình từng con thác, xoáy nước, luồng lành luồng dữ, cửa 
sinh, cửa tử; thông minh, gan dạ, hoạt bát, tự tin như một 
đũng tướng trong trận đồ bát quái, đưa người và hàng 
vượt qua 73 con thác đến đích an toàn. Con người ấy 
được ví như “thứ vàng mười” nhưng ỉại là một tay nhà 
đò nghèo khổ, tay lêu nghêu như cái sào, chân lúc nào 
cũng khuỳnh khuỳnh như kẹp lấy cái cuống lái tường 
tượng, giọng ồn ào như tiếng thác nước mặt ghềnh sông, 
nhỡn giới vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa 
nào đó ừong suơng mù. Thân hình cao to vả gọn quánh 
như chất sừng chất mun, khuôn mặt khắc khổ in hằn dấu 
vêt của công việc đầy gian nan, nguy hiểm. Ông là một 
nhân vật không tên, vì ông là đại diện cho bao nhiêu con 
người trên đất nước Việt Nam ngày đêm âm thầm, cần 
mẫn trong lao động, không ngùng phải đối điện với thiên 
tai địch họa để giành lấy sự sống và bảo vệ quê hương 
đất nưác. Nhờ đó mà hình tượng trở nên lớn lao, kì vĩ.

+ Người lái đò là người rất mực tri dũng và bản lĩnh
Để làm nổi bật phẩm chất này, Nguyễn Tuân đã-Cỏ 

dụng ý nghệ thuật sâu xa là để chỡ người lái đò xuất hiện 
trên một hoàn cành đầy thử thách, khốc liệt. Nguyễn 
Tuân khẳng định “Ông muốn ghi cái đoạn này cái hỉnh 
ảnh chiến đấu gian lao của người lái đò trên chiến trường 
sông Đà, trên một quãng thủy chiến ờ mặt trận sông Đà”. 
Nhà văn đã mô tả một cách chân thật vừa trân trọng, vừa 
yêu thương, vừa cảm phục nhân vật ông lái đò vô cùng 
hiên ngang, trí dũng frong cuộc chiến đấu với những con 
sóng, con thác đầy hung dữ, nguy hiểm. Cuộc vượt thác, 
dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân diễn ra như một cuộc

thủy chiến dữ dội có nhiều hồi, nhiều đợt, mỗi đợt lại có 
những thử thách ác liệt khác nhau, dòng sông bảy ra 
những thạch trận hiểm hóc khác nhau: “Đá ở đây từ ngàn 
năm vẫn mai phục ừong lòng sông...để vồ lấy con 
thuyền. Đá bày ra thạch trận trên sông với những 
boongke chìm và pháo đài nổi, phối hợp với đá, nưóc 
thác reo hò làm thanh viện cho đá phải tiêu dìệí tất cả 
thuyền trường thủy thủ ngay ờ chân thác”. Kho từ vựng 
giàu có và vốn kiến thức văn hóa khoa học phong phú, 
uyên bác như quân sự, võ thuật, thể dục thể thao, điện 
ảnh...của Nguyễn Tuân được dịp huy động để miêu tả 
cuộc thủy chiến ác liệt giữa người ỉái đò và sóng thác 
sông Đà: “Sóng nước thúc gối vào bụng và hông 
thuyền... có lúc chúng đội cả thuyền ỉên... sóng thác đã 
đánh đến miéng đòn hiểm độc nhất”. Có lúc tucmg như 
ông lái đò sẽ bị con thủy quái sông Đà vô cùng hung bạo 
ấy ngấu nghiến nuốt chừng. Trước sức mạnh của kẻ thù 
số một của con người, ông lái đò vẫn không hề nao núng, 
trái lại vẫn bình tĩnh chủ động chiến đấu một cách dũng 
cảm đầy mưu trí như một vị chỉ huy tài trí tuyệt vời, điều 
khiển con thuyền lần luợt vuợt qua các thác ghềnh như 
“Phá cái trận đồ bát quái của dòng sông hung bạo”... 
“Dòng nước hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông 
Đà”. Nhưng người lái đò vẫn “Cười lên thác sông 
Đà., .đến cùng như cưỡi hổ”.

+ Người lái đò tài hoa nghệ sĩ:
Ông ỉái đò còn íà người rất mực tài hoa, có phong thái 

ung đung, pha chút nghệ sĩ. Sóng, thác sông Đà rẩt khắc 
nghiệt, chỉ cần người lái đò một phút thiếu chính xác, 
khinh suất, nhỡ tay, hoa mắt là có thể phải trả giá bằng 
cả chính sinh mạng của minh. Nhưng sóng, thác sông Đà 
đù có hung đữ đến đâu, cũng bị khuất phục trước người 
lái đò trí dũng đó. Bời người lái đò là một nghệ sĩ có kĩ 
nghệ chở đò kỳ diệu. Nghệ thuật ấy được biểu hiện rõ 
nhất ở khả năng nắm chắc qụy ỉuật tất yếu của sông Đà, 
nhờ thế mà người ỉái đò ờ tư thế chủ động, tự do, người 
chiển thắng. Ông lái đò đà nắm chắc mọi quy luật của 
dòng sông. Lúc thì “ông cưỡi thác nắm ỉấy bờm sóng 
mà phóng nhanh qua cửa tử” íúc lại “Ghì cương đè sấn 
lên mà chặt đôi con thác để mở đường tiến”. Bằng những 
động tác thuần nhuyễn trong nghề nghiệp của mình, ông 
lái đò đẵ lái con thuyền “như một mũii tên tre xuyên qua 
hơi nước”, xuyên qua biết bao ghềnh thác hiểm nghèo 
của dòng sông hung bạo này. Nguyễn Tuân gọi nguòi lái 
đò của mình có “tay lái ra hoa” là như vậy. Người lái đò 
ừờ thành một người nghệ sĩ, một người anh hùng chiến 
thắng thiên nhiên.
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+ Ông lái đò còn hiện lên với vẻ đẹp cùa người lao 
động binh dị: Khác với cảm xúc của tác giả, thì việc vượt 
sông cùa ông ỉão chi là công việc lao động bình thường, 
ông đã quên ngay khi hành trình két thúc. Con sông Đà 
hung dữ như vậy nhưng ông chỉ coi nó như chiếc lá thu. 
Ông đến với nó như người lắm chứng nhiều tật nhưng 
đằm thắm nhu một cố nhân. Ông hiểu nó và lắng nghe 
âm vang của nó, thủy chung vói nó. Quá mỗi lần chình 
phục, mọi nguy hiểm lại tan biến: “Sóng thác xèo xèo 
tan ừong trí nhớ”. Hộ lại đốt lửa nướng cơm lam, bàn 
chuyện về cá anh vũ, cá dầm xanh, như không hề cỏ 
chuyện gì xảy ra, cho dù ngày nào họ cũng phải vật ỉộn, 
đối mặt. Đó là vẻ đẹp bình dị của những con nguời lao 
động trên miền thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ.

Tiểu kết: Với cá tính sáng tạo độc đáo, Nguyên Tuân 
luôn có những phát hiện mới lạ nơi con người và sự vật. 
Nhà văn mang đán cho người đọc một cảm nhận thú vị 
về vè đẹp của con người lao động, chù nghĩa anh hùng 
đâu chì cỏ ở những nơi chiến trường, nó hiện hình ngay 
trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân ta phải lao 
động, vật lộn với miếng cơm, manh áo và cho những 
điều lớn lao hơn thế. Trí dũng, tài hoa không phải tìm ờ 
đâu xa mà nỏ hiện hữu ngay trong những con người bỉnh 
thường, giàn dị nhưng luôn ánh lên chất “vàng mười” vô 
cùng quý giá. Cuộc đời ông lái đò vô danh nơi ngọn thác 
hoang YU là một khúc vĩ thanh tuyệt vời của núi rừng 
Tây Bắc, là ngọn nguồn sáng tạo nghệ thuật chân chính 
cùa người nghệ sĩ. Vì lẽ đó, tác phẩm đã trờ thành một 
tuyệt phẩm vinh đanh sự tìm tòi và sáng tạo không ngùng 
trong cuộc đời lao động nghệ thuật của Nguyễn Tuân. 
Ông xứng đáng lả “ông vua” cùa thể ỉoại tùy bút -  một 
bậc thầy của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kí của Nguyền 
Tuân

+ Thiên tùy bút mang đậm cá tính sáng tạo của 
Nguyễn Tuân. Độc đáo, tài hoa, uyên bác ở cách tiếp cận 
và khai thác đối tượng từ nhiều phương diện thẩm mĩ, 
văn hóa: dòng sông được miêu tả như một công trình mĩ 
thuật tuyệt vời của Tạo hóa; người lái đò được khắc họa 
với tư chất trí dũng, tài hoa, nghệ sĩ.

+ Vận dụng ngôn ngữ điêu ỉuyện của nhiều ngành 
nghệ thuật khác nhau như hội họa, âm nhạc, điện ảnh, 
điêu khắc,., .huy động kiến thức của nhiều ỉữih vực: địa 
lý, lịch sử, vố thuật, thể thao, quân-sự để xây-dựng hình 
tượng.

+ Sử dụng hình ảnh mới lạ, độc đáo, hấp dẫn.
+ Sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóạ, liên 

tưởng, tường tượng làm cho đối tượng miêu tả trờ nên 
sống động và hấp dẫn hem.

+ Tất cà những kết tinh nghệ thuật như trên đều nhằm 
làm nổi bật vè đẹp của dòng sông Đà hừng vĩ, dữ dội 
nhưng cũng rất đỗi thơ mộng, trữ tình; vẻ đẹp cùa người 
íao động ừên sông nước rất đỗi bình dị, kì vĩ mà lớn ỉao.

3. Két bài
- Qua hình tượng người lái đò, nhà văn tỏ thái độ yêu 

mến, tự hào và cảm phục trước những con người lao 
động bình dị vùng Tây Bắc, những con người mà nhàvăn 
gọi là “chất vàng mười” quý giá cùa Tổ quốc. Sáng tạo 
nên hỉnh tượng này, Nguyễn Tuân đã mang đến một 
thông điệp: chủ nghĩa aoh hùng đâu phải tìm kiếm đâu 
xa, nó có ữong cuộc sống tìm miếng cơm manh áo của 
nhân dân lao động và những người bỉnh dị có trí dũng tài 
ba, họ có thể tạo hình tạo mẫu cho nghệ thuật vãn 
chuơng.
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ĐỀ SỐ  2 7
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Một dàn nhạc truyền thống kết hợp nhiều tay tài năng: tay chơi Vỉ’ ô ỉông, tay thổi ồ boa, tay đánh 

chũm chọe. Điều thú vị là dàn nhạc đường phố Việt Nam cũng kết hợp nhiều tay tài năng không kém.
(2) Tay còi giả là một tay cỏi lừa đảo. Hặy tưởng tượng khi đang đi xe thì mình nghe tiếng còi ngay sáí 

đằng sau - có thể là xe ô tô lớn, xe bưýt, xe công te nơ Mình hốt hoàng chuyến sang ỉàn bên phải vừa lúc 
một đứa hư hỏng vụt qua trên xe Wave Alpha bé tỉ. Hóa ra hắn cài còi to vào chiếc xe nhỏ — cảm giác từ 
sợ thành tức, như vừa phát hiện “con ma” trên tầng ba hóa ra cũng chỉ ỉà chuột hamster do cháu ngoại bỏ 
rơi.

(3) Tay còi khản bóp cỏi nhiều đến mức không còn cỏi đế bóp; bóp cái cỏi lại ra tiếng ho yếu ớt của 
một xe máy bị viêm thanh quán. Điều thú vị là hắn vẫn cứ bóp bình thường, vẫn tỏ ra bực mình khi các xe 
đi trước không nghe tiếng và nhường chỗ.

(4) Kỳ ĩạ hơn ỉà Tay còi lỉẽtt thanh. Hắn “bip bip bip bip ” như cái cỏi của mình là súng chống máy bay 
và các xe đi trước đều là B52 hết.

(Joe Ruelle, Ngược chiều vun vút)
Câu 1: Chỉ ra câu chủ đề trong đoạn trích trên. Câu chủ đề này nói lên nội dung gì?
Câu 2: Những “tay còi” nào được nhắc đến ừong đoạn trích? Những “tay còi” này thể hiện những đối 

tượng nào trên đường gỉao thông? .
Câu 3: Đoạn trích trên mang đậm tính chất hài hước, anh (chị) hãy chỉ ra những chi tiét trong đoạn trích 

khiến anh (chị) nhận thấy điều đó ..
Câu 4: Đoạn trích là lời được viết ra từ một người nước ngoài khi nhìn nhận về giao thông ờ Việt Nam. 

Là một người Việt Nam, anh (chị) nghĩ gỉ về điều này? .

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm)'.
Khỉ con người mải mẽ chạy theo những giá fri ảo thì những giá trị đích thực của cuộc sống có nguy cơ 

bị mai một, lung ìay.
Bằng đoạn vãn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến ữên.
Câu2($mểm):
Nhà giáo Trần Đồng Minh nhận xét về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân:
“Nhà văn dàng Vợ nhặt ỉàm đòn bẩy để nâng con người lên trong tình nhân ái. Câu chuyện Vợ nhặt đầy 

bỏng toi nhưng từ trong đỏ đã lóe ỉên những tia sảng ẩm lòng\
(Nhà văn trong nhà trường: Kim Lân, NXB Giáo dục, 1999, tr 39).

Trình này cảm nhận cùa anh/ chị về “bóng tối” và “những tia sáng ấm lòng” trong truyện ngắn Vợ nhặt 
của Kim Lân.
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GỢI Ý LÀM I
Pbần L Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu I : Câu chủ đề: Điều thú vị là dàn nhạc đường 

phổ Việt Nam cũng kết hợp nhiều tay tài năng không 
kém.

Nội đung cùa đoạn trích: Chỉ ra thực trạng của giao 
thông Việt Nam từ hành động đơn giản nhất của người 
tham gia giao thông -  hành động bóp còi khi tham gia 
giao thông.

Câu 2 : Có 3 tay còi được nhắc tới trong đoạn trích là: 
tay còi giả, tay còi khản và tay còi liên thanh. Ba tay còi 
này chỉ những đối tượng sau:

- Tay coi giả: Chỉ những người lắp những chiếc còi 
to của xe ô tô, xe buýt, xe công ten nơ để đánh lừa người 
đi đường

- Tay còi khản: Chỉ những người bóp còi vô tội vạ 
mặc dù còi sắp hỏng không còn sử dụng được nữa

- Tay còi liên thanh: Chỉ những người bấm còi liên 
tục mà không để ý đến người xung quanh.

Câu 3: Đoạn trích mang đậm tính hài hước thể hiện 
ờ cách nhà văn châm biếm những “tay còi” trên phố bằng 
cách nói ngược, cách nói hàm ý. Mở đầụ, nhà văn đã gọi 
hành động đảng phê phán về ỷ thức tham gia giao thông 
ở Việt Nam lả “dàn nhạc đường phố Việt Nam”. Tiếp đó, 
ohà văn dùng các cách nỏi “tay còi” để chi các đổi tượng 
khác nhau thực hiện hành vi bổp còi của minh ỉàm mất 
ừật tự đưòng phố như “tay còi khản”, “tay còi giả”, “tay 
còí ỉiên thanh”.

Bên cạnh cách sù dụng từ ngữ hài hước như trên, Joe 
cũng dùng những cách ví von so sánh với những hình 
ảnh gây cười như: cảm giác từ sợ thàrứi tức, như vừa 
phát hiện “con ma” trên tầng ba hóa ra cũng chi là 
chuột hamster do cháu ngoại bỏ rơi hay bóp cải còi lại 
ra tiếng ho yếu ớt cùa một xe máy bị viêm thanh quản, 
Hẳn “bỉp bip bip bip” như cải cỏi của mình là súng 
chổng máy bay và các xe đi trước đểu là B52 hết

Câu 4: Joe là một tác già người nước ngoài nhưng rất 
thông thạo tiếng Việt, tác phẩm Ngược chiều vun vút anh 
viết bằng tiếng Việt, không trải qua công đoạn địch do 
đó thể hiện rỡ nhất những quan điểm củã tác giả khi nghĩ 
về giao thông Việt Nam.

Học sinh trình bày ý kiến của bản thân, cỏ thể tham 
khào các ý như sau:

- Giao thông Việt Nam hiện nay quả thật cỏ tình trạng 
bóp còi một cách thiếu ý thức của không ít thanh niên. 
152 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đây đủ <

ÀI (Kèm audio CD)
Điều này có nguyên nhân từ ý thức muốn nhanh, muốn 
vội, muốn thể hiện trên đường phố một cách khác nguời, 
hoặc đon giàn họ bấm còì như vậy cho thỏa mãn “sở 
thích” của họ.

- Để ỉàm cho đường phố Việt Nam trở nên văn minh 
hơn, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm trên 
đường phố, không để những hành động rất nhỏ cùa mình 
gây ẩn tượng không tốt, kể cả đối với những người nước 
ngoài..

Học sinh trình bày chung chung, không rõ ý thì không 
cho điểm phần này.

Phần n . Làm văD (7 điểm)
Câu ĩ  (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch ỉạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
Giá trị ảo íà những giá trị không bền vững, thường 

chi tồn tại tạm thời, phút chốc. Giá trị ảo thiên về biểu 
hiện bề ngoài, hình thức, không phản ánh đúng bản chất 
đối tượng.

Giá trị đích thực là những giá trị có thật trong cuộc 
sống, là nhũng giá trị bền vững, tồn tại lâu bền.

Cả câu cỏ nghĩa: khi con người mải mê theo đuổi 
(sống dựa vào đỏ, xem đó là mục đích tối thượng) những 
giá tà bề ngoài, hình thức, ảo, thì con người không chi 
sẽ đánh mất những phẩm chất tốt đẹp củã bản thân mà 
nền tảng đạo đức xã hội cũng dễ bị tha hoá, mai một.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
++ Coi trọng sống ảo hơn sống thực, con người sẽ 

đánh mất thời gian, sức ỉực để tô vẽ cho gưcmg mặt ảo 
của mình, thoả mãn những xúc cảm có được từ thế giới 
ảo, họ sẽ không còn tâm trí vun đắp, bồi dưỡng, trân 
ừọng những mối quan hệ, những tình cảm đích thực 
trong cuộc sống hằng ngày, và ngày một ngày hai, những 
điều đỏ sẽ bị tàn lụi đi.

++ Chạy theo hình thức, nô lệ cùa tiền bạc, địa vị, 
danh ỉợi một cách mù quáng, con người khổng chỉ đánh 
mất những người thân yêu, mà thậm chí còn bị tha hóa 
về nhân cách, dẫm đạp lên những chuẩn mực đạo đức xã 
hội, sổng hưởng thụ, ích ki.

++ Khi theo đuổi những giá trị ảo, đời sống bên trong 
con người ỉuôn luôn bị những tính toán, suy nghĩ thiệt 
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hơn, sự bon chen bao phủ. Cuối cùng, đến một lúc nào 
đỏ khi những giá trị ảo va vấp vào cuộc đời thực và biển 
mất, con người cũng sẽ thấy mệt mỏi, hoang mang, trống 
rỗng.

++ Xã hội sẽ trì trệ, chậm phát triển khi con người coi 
trọng những giá trị bên ngoài hơn là những gì thực chất 
bên trong, coi trọng danh hcm thực, hình thức hơn nội 
dung, tiền tài địa vị hon là tâm hồn trí tuệ, thỉ những giá 
trị ảo dễ trở thành tiêu chí để đánh giá sự thành - bại, hay 
xác định, vị trí, công việc của con người.

- Bình luận:
■+ + Mỗi người trẻ cần có nhận thức sâu sắc vể tác hại 

của lối sống chạy theo những giá trị ảo, cũng như những 
vai trò quan ừọng của giá trị thực trong cuộc sống.

++ Tiêu chí đánh giá con người ỉà ở nhân phẩm, nhân 
cách, trí tuệ, học vấn. Bời vậy, trong cuộc sống, con 
người phải biết tiét chế những tham vọng về tiền bạc, về 
địa vị để có cuộc sống ý nghĩạ, binh yên, thanh thản.

++ Thế giới ảo tự nó không phải là xấu, lả tiêu cực, 
nhưng cách sử dụng thế giới ảo của con người nhiều lúc 
đã làm nó có tác động ngược lại đến đời sống xã hội.

Câu 2 (5 điềm):
ỉ. Mờ bài:.
- Kim Lân là một trong những nhà văn xuất sắc của 

nền văn xuôi hiện đại Việt Nam trước Cách mạng và sau 
Cách mạng tháng Tám. Một trong những tác phẩm tiêu 
biểu cùa Kim Lân được viết ngay sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công là truyện ngắn Vợ nhặt.

- Nhận xét về truyện ngắn Vợ nhặt, có ý kiến cho 
rang: Nhà văn dòng Vợ nhặt ỉàm đòn bẩy để nâng con 
người lên trong tình nhân ái. Cấu chuyện Vợ nhặt đầy 
bóng toi nhưng từ đó đã Ịỏe lên những tia sáng ẩm lòng 
(Theo Nhà văn trong nhà trường, Kim Lân, NXB Giáo 
dục, 1999).

2. Thân bài:.
~ Giới thiệu chung về tác phẩm
+ Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân viết 

về đề tài người nông dân trước Cách mạng. Truyện được 
in trong tập Con chỏ xẩu xi (1962).

+ Đây là tác phẩm mà Kim Lân đã tái hiện thành công 
bức tranh ảm đạm và khủng khiếp về nạn đói Ất Dậu 
(1945) của nước ta. Trên cái nền lăm tối và đau thương 
ấy, nhà văn đã đặt vào đó hình ảnh của các nhân vật tuy 
nghẻo đói, bấỉ hạnh nhung lại có một khát vọng sống và 
tình yêu thương mãnh liệt.

- Giải thích sơ lược về nhận định

Hãy đọc sách Lovebook

+ bóng tối: chỉ không khí ảm đạm của nạn đói năm 
1945 trong tác phẩm.

+ những tia sáng ấm lòng: nhũng tia sáng -  ánh sáng 
lóe lên từ tình người, từ khát vọng sống trong tác pbẩm...

- Phân tích, chứng minh nhận định. Nhà văn dùng Vợ 
nhặt làm đòn bẩy để nâng con người lên trong tình nhân 
ải. Câu chuyện Vợ nhật đầy bóng tôi nhưng từ đó đã lóe 
lên những tia sáng am ỉòng (Theo Nhà văn trong nhà 
trường, Kim Lãn, NXB Giáo dục, ỉ 999)

+ Câu chuyện Vợ nhặt đầy “bóng toi 
++ Bóng tối trong truyện ngắn Vợ nhặt chính là bức 

tranh hiện thực chết chóc, nghèo đói, tuyệt vọng của nạn 
đói năm 1945 bủa vây lấy ngườỉ nông dân. Kim Lân là 
một nhà văn của nông thôn, rất hiểu người nông dân, lại 
là người trong cuộc của cái nạn đói khủng khiếp này, nên 
ông đã dựng lên trong Vợ nhặt một bức tranh cô đúc mà 
đầy đủ, khái quát mà cụ thể, khắc sâu thành ấn ỉượng rõ 
nét.

++ Khung cảnh đầy “chết chóc”
+++ Bức tranh toàn cảnh về nạn đói khủng khiếp năm 

1945 với cảnh người đói bồng bế, dắt díu nhau xanh xám 
như những bóng ma, và nằm ngồn ngartg khắp lều chợ, 
bóng những người đói đật dờ đì lại lặng lẽ như những 
bóng ma, và sau đó là người chết như ngả rạ, không khỉ 
vần lên mùi gây cùa xác người, rồi mùi đốt đống ram ở 
những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt và 
tiếng hờ khóc ti tê trong đêm khuya... Cái đói đã tràn đến 
xóm ngụ cư, ùa vào gia đình anh Tràng, bủa vây và đe 
dọa số phận tùng con người, không trừ một ai.

+++ Thời gian, không gian ám ảnh: một buổi chiều 
tối sầm lại vì đói khát giữa những năm tháng người chết 
như ngả rạ thi thoảng lại thấy từng đợt người bồng bế, 
dắt díu nhau lên xanh xàm như những bóng ma. Sáng 
nào đi chợ hay ỉàm đồng người ta cũng bắt gặp hình ảnh 
ba bẩn cải thây nằm còng queo bên đường... Tiếng quạ 
kêu ma quái, mùi đống rắm đốt từ những nhà có người 
chết xen lẫn với mùi không khí. Cái đói đã biến con 
người thành cái xác không hồn vật vờ, quằn quại. Cái đói 
đang tràn lan nhu một bệnh dịch, tàn nhẫn và phô bày 
sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của mình.

++ Con người cũng chìm trong “bóng tối” của đói 
khát, tuyệt vọng và cái chết

+++ Ở xóm ngụ cư là những khuôn mặt hốc hác u tối 
trong cuộc sổng đói khát, không nhà nào có ảnh đèn, 
lửa, đến cả trẻ con cũng ngồi ủ rù dưới những xó đường 
không buồn nhúc nhích.
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+++ Trong gia dinh Trang thi ba cy Tu gia lao khong 
ldm durgc gi, anh con trai day xe bo thue de kiem sdng 
qua ngay, nguoi con dau do quart ta toi nhu to dia, gay 
sqp hdn di, hai con mat trung hoay, cai nguc gay lep nhd 
hdn len... S6 ph|n cua ho co khac gi cai nha vang teo 
dung rum ro tren manh vwjn moc Ion nhon nhimg bui 
co dai va bua com ngay doi v6i ndi chao cam dang chat 
vd nghqn bit trong co...

+ Truy^n ngSn Vy nhgt cung loe len nhung tia sdng 
dm long.

Vo nhgt dua ta vi vai s6 ph§n nhimg con ngucri tren 
bd vuc thdm cua nan doi khung khiip ndm 1945. Nhumg 
nhimg ngircri doi,ho khong nghi den cai chet, ma nghi 
den cai sSng (Kim Lan). Chinh long khat s6ng, tinh yeu 
thuang, sy cuu mang dutn bpc ma nhung con ngirdi 
ngheo kh6, cung ducmg nhu Trang, nhu ba cy Tu danh 
cho nguoi dan ba xa la “thi”... dy la “nhfing tia sang dm 
ldng”, la diem sang dang quy nhat tren cai hi?n thuc den 
toi bao trum Idy tac phdm. Phat hi?n ra “nhung tia sang 
4m long”, tran trong tinh yeu thucmg gian di nhung sau 
sSc dy da khSng dinh tlm long cua nha vSn Kim Lin -  
mpt tkm long luon tha thiit, khde khoai vi Con Nguoi.

Tren bd vyc tham cua cai chet, trong bong toi cua so 
phan bi tham lai loe sang tinh nguoi cao d$p va sue sdng 
ki dieu cua con ngudi.

++ Niim khat khao to am gia dinh cua nhan vat 
Trdng.

+++ Anh cu Trang giua cai luc “khong biet co nu6i 
n6i than minh qua cai dang nay kh6ng” thi Trang lai con 
“deo bong” them mpt co vg “nh5t”. Lfic dau Trang 
phang phdt lo sg vi cai doi va cai chit moi ddu anh cung 
ch(m, nghi: thoc ggo nay den cai than minh cung chd 
biet co nuoi noi khong, Igi con deo bong. Do la n6i sg 
hai c6 that nhat l?i la th£ri doi k&n nhu the nay. Nhung 
co le tinh thucmg nguoi va khat vpng hanh phuc da Ion 
hem n6i sg hai nen sau do anh ch§c luoi “Chdc k4\". Chi 
mpt tu “k?” thoi, Trang nhu da bo sau lung minh tdt 
cd noi sg hai, moi lo nghi de vun ven cho cai hanh phuc 
cua minh. Tu tren bo vyc thSm cua cai chet, hp da dam 
khat khao din to am gia dinh, den mpt cuoc song dich 
thyc va cao d§p cua con nguiri.

+++ Giiia cai doi va cai chet, con ngircri cang yeu 
thucmg va co trach nhi?m voi nhau. Cimg nhau nghi vi 
mpt tuong lai sang i^n hem.

+++ Khi co vg, anh cu Trang vua xau h6 lati vua tu 
hao khi dua vg di qua xom ngu cu, boi vi co mgt cai gi 
mcri me, la lam, chua timg thdy ding len dm dp, man 
154 | Hay dung s£ch chinh hang d l dtftfc hitfng day du <

man khap da thit..,; va nhat la, trong buoi sang dau tien 
khi co vg, Trang thay cuoc doi minh b6ng nhien thay doi 
han: Han thay thuongyeu gan bo voi cai nha cua han la 
lung, mQt nguon vui sucmg, phdn chan dgt ngot tran 
ngap trong long, bay gio han mcri thfiy han nen nguoi, 
han thay han co bon phan phai lo long cho vo con sau 
nay...

+++Khi tro thanh vg Trang, thj da tror vi voi chinh 
con nguoi that cua minh la mpt nguoi dan ba hien thyc, 
e 1?, le phep, dam dang. Dieu do dugc the hi?n qua dang 
ve ben len den toi nghiep cua thj khi ben Trang vao luc 
troi chang vang (thi di sau Trang ba b6n buac, cai non 
rach che nghieng, “ron ren, e th?n”, ngugng nghiu,“chan 
np buac diu ca vao chin kia”...). Trong t§n cung cua doi 
khat va chet choc, nguai dan ba nay da den, nhen nhom 
a day mpt to §m, mpt cupc sdng mai... Sau mpt ngay 
ldm vg, chi day sam, quet tuorc, don dep cho can nha 
khang trang, sach se. Do la.hinh anh cua mpt nguoi vg 
biet lo toan, thu ven cho cupc s6ng gia dinh hinh anh ciia 
mot nguiri vg hien, mpt co dau thao...

++ “Tia sang 4m long” hi?n Bn tu tinh yeu thuang 
con vo bar ben cua bd cu Tu.

+++ Tinh thuang yeu, sy cuu mang lan nhau cua 
nhung nguoi ngh^o kh6 dugc thi hien rat cao dep vd cam 
dong qua tlm 16ng bd cy Tu d6i voi con trai vd con dau. 
Ba khoc vi thuang con trai va con ddu, ba “mung long”, 
bd hi vpng cung vi thucmg chung no. Tinh thuang ay don 
vdo cau n6i tu day long bd: Chung may Idy nhau luc nay, 
u thirong qua. Vugt len tinh thuang con — nhat la doi voi 
ngucri dan ba la bdng nhien thdnh con ddu moi -  do la 
tinh thuang yeu cua nhung nguoi ngheo kh6. Bd gpi thi 
Id “con”, tdn trpng thi, n6i chuyen than mat vai thi ngay 
dem ddu gap mat...

+++ Giua luc doi ngheo lai phai “deo bong” them mpt 
mieng an bd cu Tu nghi vi ndng ddu mai khong phai a 
cam gidc cua mpt nguoi bilt on, ma tran ddy tinh yeu 
thuang. Ngucri m? nghto nhan h|u iy  cdng thau hieu 
canh ngp xot xa cua ndng ddu moi cang thucmg chi ta 
hem. Tam trang bd cu budn vui lln lon.Hinh nhu nilm 
vui cua bd cuTu d day cung trdr nen heo hon, nhu khong 
the thodt ra kh6i n§i dm anh cua sy budn tui, xot thucmg 
cua cdi khong khi thai d^i luc bay gicr. Ddu co hcri dm 
tinh ngucri nhung sy th£t ve hi?n thyc den toi chit ch6c 
luc bay gia van bua vdy ldy tam tri bd cy...

+++ Nhung vai tdm ldng cua nguoi me, bd vdn gupng 
ldm vui cai mat bung beo u dm cua ba rang ro han len. 
Bd lao sam san thu dpn, quet tuoc nha cua, vita an vita 
z quyin Itf cua d$c gia
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kể chuyện làm ăn, nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung 
sướng ngày sau. Tất cà như vẽ ra tniớc mắt chúng ta 
khung cảnh đầm ấm, hoà thuận của một gia đình, bình 
thường nhưng lại rất bất bình thường trong những ngày 
đói năm 1945. Tác giả đã khéo giấu đi cái không khí ảm 
đạm thê lương ngày thường chăng? Nhưng không, 
dường như. chính lòng mẹ đang vun vén cho hạnh phúc 
mới của con đấy. Dù chẳng ừọn vẹn nhưng cũng phần 
nào gieo vào lòng đôi vợ chồng trẻ niềm tin vào ngày 
mai. Một ngày mai tươi sáng hơn đang chờ họ.

- Đánh giậ, bình luận về nhận định.
+ Nhận định đề cập đến hai giá trị to lớn của tác 

phẩm: giá ừị hiện thực và giá trị nhân đạo. Trong đó3 
nhấn mạnh và khẳng định giá trị nhân đạo to lớn... Chính 
giá trị nhân đạo sâu sắc đỏ khiến cho tác phẩm có sức 
sống lâu bển trong dòng chày văn học nước nhà.

c.Kếí bài:
- Bằng tình huống truyện độc đáo, Kim Lân đã mờ ra 

bức tranh nạn đói mùa xuân năm 1945 với cái nghèo khó, 
tàn tạ cùa một gia đình nông dân, những thân phận thấp 
hèn, tủi buồn.

- Quan trọng hơn cả là tác giả đã nhìn vào hiện thực 
ấy bằng cái nhìn yêu thương, tin tường nên đã thấy được 
vẻ đẹp tấm lòng của những mảnh đời khốn khó, thấy 
đưựG sự vận động đi lên khỏe khoắn của hiện thực sẽ làm 
thay đổi những kiếp người ừong cuộc đời cũ.

- Khẳng định lại sự đúng đắn, chính xác của nhận 
đinh Nhà vân dùng Vợ nhặt làm đòn bẩy để nâng con 
ngưởi lên trong tình nhân ái. Câu chuyện Vợ nhặt đầy 
bóng tối nhưng (ừ đó đa lóe ỉên những tia sáng ầm lòng
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Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phái hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thẳng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay ĩ 

Dù khó khăn gian kho đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đe quốc Mỹ nhất 
định phải CÚI khỏi nước ta. To quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp 
một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn ỉà một nước nhỏ mà đã anh dũng đảnh thẳng hai đế quốc to —Pháp và 
Mỹ; và đã góp phần xứng đảng vào phong trào giải phórig dân tộc.

(Hồ Chí Minh, Dì chúc, In trong Di chúc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính tộ quốc gia)
Câu 1: Thao tác lập ỉuận nào được sử dụng ữong đoạn trích trên?
Câu 2: Từ “nhất định” được lặp lại rất mấy lần trong đoạn trích? Hãy chỉ ra tác dụng của việc lặp lại từ 

ngữ này ừong đoạn trích.
Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích cái hay, cái đẹp cùa câu thơ của Bác được dẫn ra ở đoạn trích trên.
Câu 4\ Trong khoảng 5 -7  dòng, từ niềm tin của Người đối với hòa bình dân tộc, anh (chị) hãy trình bày 

suy nghĩ của mình về lòng lạc quan ừong cuộc sống.

Phần n. Làm vãn (7 điểm)
Càu 1 (2 điểm):
Bạo lực học đường đang trở thành một trong những vấn đề được gây nhiều nhức nhối trong xã hội ngày 

nay. Là một học sinh, anh (chị) có suy nghĩ gì về hiện tuợng này? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm): So sánh cảm hứng nghệ thuật của hai tác phầm: bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh 

Thảo) và vờ kịch Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng).
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm auđìo CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu 1: Đoạn trích sử đụng thao tác lập luận chính là 

chứng minh..

Câu 2: Từ “nhất định” được lặp lại 4 lần như sau Dừ 
khó khăn gian khổ đến mẩy, nhân dần ta nhất định sẽ 
hoàn toàn thắng lợi. Đế quểc Mỹ nhất định phài cút khỏi 
nước ta. Tổ quốc ta nhẩt định sẽ thống nhất. Đồng bào 
Nam Bẳc nhất định sẽ sum họp một nhà. .

Tác dụng:
- Nhấn mạnh sắc thái khẳng định trong đoạn trích, thể 

hiện niềm tin chắc chắn của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh về 
việc dù khó khăn gian khổ đến đâu thi nhân dân ta vẫn 
có thể vượt qua để giành thắng lợi

- Liên kết nội dung của đoạn trích
- Thể hiện nghệ thuật lập luận hùng hồn, đanh thép

của tác giả..

Câu 3: Hai câu thơ cỏn non, còn nước, còn người,/ 
Thẳng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hcm mười ngày nay! được 
trích dẫn ờ giữa đoạn trích làm cho nội đung của đoạn 
trờ nên sâu lắng, ấn tượng hom trong tâm trí người đọc.

Câu thơ thể hiện tâm niệm cúa Người về một ngày 
mai tươi sáng, đất nước được hòa bỉnh thống nhất, phát 
triển ngày càng giàu đẹp, con người được sum họp, yên 
ấm. Câu thơ còn là niềm tin, niềm hi vọng chắc chắn cùa 
Bác về tương lai của dân tộc. Nó nhắc nhở mỗi con người 
phải biết đóng góp công sức của mình vào mục tiêu 
chung lả phát triển đất nước ngày một phồn vĩnh hon quá 
khứ. Câu thơ đặt cạnh những đoạn lí lẽ hùng hồn ỉà một 
dấu ỉặng in đậm dấu ấn về tâm niệm cao quý của Bác đối 
với dân tộc..
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Câu 4: Học sinh ừình bày theo suy nghĩ của mình, cỏ 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Lòng lạc quan là luôn tin tướng vào tương lai tốt 
đẹp, nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất 
mà vấn đề có thể xảy ra,

- Lòng ỉạc quan có vai trò vô cùng quan trọng đối với 
mỗi người, đưa con người đến những hành động tích cực.

Học sinh trình bày thật ngấn gọn ý hỏi nảy, không 
trình bày đài dòng ảnh hưởng đến việc phân bố thời gian 
đối với các câu khác. Học sinh lưu ý đề bài yêu cầu ở 
mức đọc -  hiểu chì yêu cầu các em mờ rộng vấn đề, 
không yêu cầu các em lập luận như bài vãn nghị luận xã 
hội. .

Phần Q. Làm văn (7 điểm)
Câu ỉ  (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đủng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch ỉạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội đung:
- Giải thích:
+ Bạo lực học đường là nhũng hành vi thô bạo, ngang 

ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người 
khác gây nên những tồn thương về tinh thần và thể xác 
diễn ra trong phạm vi trường học,

+ Biểu hiện cùa bạo lực học đường cỏ hai cấp độ:
++ Cấp độ thứ nhất ỉà xúc phạm, ỉăng mạ, sỉ nhục, 

đay nghiến, chà đạp nhân phẩm, làm tổn thương về mặỉ 
tinh thần con người thông qua lời nói.

++ Cấp độ thứ hai, cấp độ cao hơn là đánh đập, tra 
tấn, hành hạ, làm tồn hại về sức khỏe, xâm phạm cơ thể 
con người thông qua những hành vi bạo lực.

+ Bạo lực học đường hiện nay có xu hướng gia tăng 
nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, hiện đang 
xâm nhập và lan rộng ở Việt Nam,

- Phân tích thực trạng, gĩải thích nguyên nhân, nêu hệ 
quả và đề xuất một sổ phương pháp xử lý đối với hiện 
tượng được nhắc đến. Lập luận phải chặt chẽ, có sức 
thuyết phục

+ Nguyên nhân:
++ Thanh thiếu niên là độ tuổi chưa phát triển toàn 

diện về thể chất lẫn tinh thần. Ở độ tuổi này, các em 
thường dễ bị kích động, ham thích thể hiện, khẳng định 
bản thân, tuy nhiên lại chưa nhận thức được trọn vẹn 
đúng sai, phải tráỉ.

++ Sự giáo dục chưa đúng đắn, thiếu quan tâm cùa 
gia đỉnh; tình trạng bạo lực trong gia đình là những nhân 
tố đầu tiên và quan trọng nhất sản sinh ra căn bệnh bạo 
lực ở học đường.

++ Sự giáo dục trong nhà trường nặng về dạy kiến 
thức vàn hóa, đôi khi lãng quên nhiệm vụ giáo dục con 
người - tiên học ỉễ hậu học văn.

++ Xã hội thờ ơ, dửng dưng, buông xuôi, chưa có sự 
quan tâm đúng mức, những giải pháp thiết thực, đồng 
bộ, triệt để

+ Hậu quả:
++ Với nạn nhân bị bạo hành, những tổn thưcmg về 

thể xác và tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Bên 
cạnh đó, gia đỉnh, người thân, bạn bè của người bị hại 
cũng bị ảnh hường, tâm lý bất ổn.

++ Đối với người gây ra bạo lực, hậu quà đầu tiên là 
sự phát triển không toàn diện vệ nhân cách - quay trở lại 
phần “con”, mất dần nhân tính.

- Bình luận:
+ Đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần có 

quan điểm nhân thức, hành động đúng đắn, hình thành 
những quan niệm sống tốt đẹp...

+ Không nên mất niềm tin vào con người. Hiện tượng 
trên chỉ là một phần rất nhỏ của xã hội nên không phải 
vì thế mà chúng ta mất đi niềm tin vào con người vào thế 
hệ trẻ. Cần nhân rộng những tấm lòng cao cả, nêu gưomg 
người tổt việc tốt điển hình, hình thành thái độ đồng cảm, 
sè chia, yêu thương giúp con người nói chung.

Câu 2 (5 điểm):
a. Mở bài:

Nghệ thuật luôn khởi nguồn từ cái nhìn chân chính. 
Đúng như thế, nói đến nghệ thuật ta không thể không 
nhắc đén cuộc sống vi phạm trù ấy luôn có mối quan hệ 
biện chứng với nhau. Hai nhà vãn Nguyễn Huy Tường 
và Thanh Thảo tuy viết hai tác phẩm ờ hai giai đoạn khác 
nhau nhưng họ cùng hướng đến quan niệm về nghệ thuật. 
Quan niệm đó được thể hiện qua hình tượng hai nhân vật 
Lorca trong Đàn ghiia của Lorca và Vũ Như Tô trong 
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài. Hai nhà văn đã xây đựng lên 
hai nhân vật cỏ nhiều nét tương đồng một cách trùng hợp 
và tài tình. Qua đó thể hiện những quan điểm của mình 
về nghệ thuật chân chính và những người nghệ sĩ tận 
hiến cho nghệ thuật.

b. Thân bài:
- Khái lược chung:
+ Trước cách mạng, Nguyễn Huy Tường lả nhà vãn 
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tiến bộ, yêu nước. Những đỏng góp của Nguyễn Duy 
Tưcimg thiên về tiểu thuyết và kịch, đặc biệt là tiểu thuyết 
vả kịch iịch sử. Vở kịch Vũ Như Tô được Nguyễn Huy 
Tưởng viết xong vào mùa hè ỉ 941, đề tựa tháng 6 -1942, 
đăng trên tạp chí Trì tăn năm 1943 - ỉ-944, in trong tập 
Kịch Nguyễn Huy Tưởng (Nxb Văn học, Hà Nội, 1963).

+ Thanh Thảo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà 
thơ trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ và trong 
thời hậu chiến. Thơ Thanh Thảo là tiếng nói cùa người 
trí thức nhiều suy tư, trăn trờ về các vấn đề xã hội và thời 
đại. Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca rút ừong tập Khối 
vuông ru-bích (1985) lả một trong những sáng tảc tiêu 
biều của Thanh Thảo. Bài thơ viết theo thể tự do, cấu tứ 
trên dòng cảm xúc mãnh liệt về cái chết bi thảm của Lor
ca.

- So sánh cảm hứng nghệ thuật của hai tác phẩm
+ Giống nhau
Cà hai tác phẩm đều có chung cảm hứng về số phận 

của cái đẹp và khai thác bi kịch của người nghệ sĩ tài hoa 
nhưng bạc mệnh.

++ Năm 1516, hôn quân Lê Tương Dực bị giết, Cửu 
Trùng Đài bị phả, nguời phụ trách công trình đó ỉả Vũ 
Như Tô cũng bị giết. Từ sự kiện lịch sử có thật ấy, bằng 
tài năng tường tượng, hư cấu Nguyễn Huy Tưởng đã 
sáng tác vờ kịch dài Vũ Như Tô gồm 5 hồi. Từ một sự 
kiện lịch sử có thật ờ thế kĩ XVI, Nguyễn Huy Tưởng đã 
tạo nên một vờ kịch hiện đại cỏ yểu tố bi kịch, đặt ra một 
vấn đề có tầm quan trọng. Đó là sổ phận cùa nghệ thuật 
và cùa người nghệ sĩ trong hoàn cành đất nước chòm đắm 
trong chế độ phong kiến mục ruỗng, thối nát.

++ Phê-đê-ri-cô Gar-xi Lor ca (1898 - 1936) là một 
trong những tài năng sáng chỏi của vãn học hiện đại Tây 
Ban Nha. Lor-ca vừa nồng nhiệt cổ vũ nhân dân đấu 
tranh cho tự do vừa khời xướng và thúc đẩy mạnh mẽ 
những cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Hoảng sợ 
trước ảnh hường xâ hội to lớn của tên tuổi Lor-ca, nhà 
cầm quyền phát xít Tây Ban Nha đã sát hại ông. Nhân 
cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ 
Tây Ban Nha tài hoa đã khiến Thanh Thảo nguỡng mộ 
và xúc động sâu sắc. Bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ 
những giây phút đầy bi phẫn trong cuộc đời của G. Lorca

+ Khảc nhau
-H- Từ bi kịch của Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tường 

chỉ ra mâu thuẫn giữa khát vọng nghệ thuật thuần túy 
của Vũ Như Tô vói lợi ỉch thiết thực của nhân dân.

+++ Nhân vật Vũ Như Tô là một nhân vật bi kịch. 
Mâu thuẫn giữa cái tài, cái ước vọng cao cả, niềm khát 
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khao và đam mê sáng tạo cái đẹp của nhân vật này với 
thực tế phũ phàng, ngang trái của xã hội dẫn đến sự vỡ 
mộng thê thảm: Cửu Trùng Đài bị đốt, cả người sáng tạo 
ra cái đẹp - Vũ Như Tô và người biết trân trọng cải đẹp
-  Đan Thiềm đều bị đưa ra pháp trường chịu chét,...

+++ Có thể hiểu thái độ, cách đánh giá của Nguyên 
Huy Tưởng về Vũ Như Tô qua thái độ, cách đánh giá 
của Đan Thiềm về nhẵn vật này (Trong lòi đề tựa viết 
một nàm sau khỉ viết xong vở kjch, chính Nguyễn Huy 
Tường đã công khai bày tỏ nỗi băn khoăn cửa mình: "Đài 
Cửu Trùng không thành, nên mừng hay nên tiếc?", 
"Chẳng biểt Vữ Như Tô phải hay. những kè giết Vũ Như 
Tô phải [...]- Than ôi, Như Tô phải hay những kẻ giết 
Như Tô phải? Ta chẳng biểt - cầm bút chẳng qua cùng 
một bệnh với Đan Thiềm". Đan Thiềm ữân trọng, cảm 
phục Vũ Như Tô nồng nhiệt đến quên mình. Nhưng 
Nguyễn Huy Tường cũng thận trọng, tỉnh táo nhận ra Vũ 
Nhu Tô chỉ là người tài, chưa phải bậc hiền tài, cái đẹp 
mà Vũ Như tô tạo ra là tuyệt mĩ mà không tuyệt thiện. 
Chân lí chỉ thuộc về Vũ Như Tô một nửa, còn nửa kia 
thuộc về đời sống của dân chúng. Như vậy, Vũ Như Tô 
ỉà tính cách đa diện, phức tạp. Thái độ nhà văn, chủ yếu 
là trân trọng cái tài, khâm phục cái hoài bẫo, cảm thông 
với bi kịch Vũ Như Tô, không thể là thái độ ca ngợi một 
chiều và có những chỗ ông không đồng tình với nhân vật 
của mình.

++ Bi kịch của Gar-xi-a Lor-ca lại xuất phát từ mâu 
thuẫn giữa khát vọng nghệ thuật và khát vọng tự do của 
người nghệ sĩ đứng về phía nhân dânvới chế độ phát xít 
độc tài Phrang-co đều thế kỉ XX.

Hình tượng Lor-ca trong bài tho là hình tượng bi 
tráng về người nghệ sĩ chân chính trong môi trường bạo 
iực chính ừị.

+-H- Một người nghệ sĩ tự đo và cô đơn
Mờ đầu bài thơ là hình ảnh “những tiếng đàn bọt 

nước” cho người đọc ấn tượng sâu sắc. Đây là hình ảnh 
đem lại sự cảm thụ vừa bằng thính giác vừa bằng thị giác. 
Hình ảnh ấy xuất hiện cùng với hình ảnh “Tây Ban Nha 
áo choàng đỏ gắt” — hình ảnh ít nhiều gợi ỉên bổi cảnh 
chính trị với những cuộc đàn áp khấc liệt của chính 
quyền độc tài ờ đây. Cả Tây Ban Nha lức bấy giờ như 
một đấu trường, giữa dân chủ và độc tải, giữa tự do bị 
bóp nghẹt và một thể chế chỉnh trị hà khắc.

Hình ảnh Lor-ca—người nghệ sĩ cô đơn “đi về miền 
đơn độc”. Sự cô đơn của nghệ sĩ đi tìm cái đẹp trong thế 
giới bạo tàn không phải ai cũng cảm nhận và thấu hiểu 
được. Người nghệ sĩ đơn lẻ, cô đơn trong “miền đơn 
: quyền lợi của độc giả
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độc”, một mình trên “yên ngựa mòi mòn” và ánh tràng 
như một bạn đồng hành trên trời cao.

+++ Một cái chết oan khuất, bi phẫn bôi thế lực tản
ác:

Người nghệ sĩ đcm độc trên hành trình kiếm tim cái 
đẹp, vẫn cất ỉên nhũng âm thanh “nghêu ngao”. Câu thơ 
thay đổi nhịp điệu khi miêu tả cảnh Lor-ca bị “điệu về 
bãi bắn” cùng với tiếng đàn.

Bang nghệ thuật chuyển đổi cảm giác, Thanh Thảo 
đã thể hiện tìểng đàn ghi ta của Lor-ca. Tiếng ghi ta hóa 
thành màu nâu—màu của đất, màu của tang thương - khi 
Lor-ca sắp từ giã cuộc đời. Tiếng ghi ta “xanh biểt 
mấy” và tiếng ghi ta “tròn bọt nước” cùng với “bầu trời 
cô gái ấy” như là niềm luyến tiếc, tình yêu của Lor-ca 
với cuộc sống.

Tiếng đàn vang lên kết hợp với hình ảnh thị 
giác “ròng ròng”, biểu thị sự đau đớn tột cùng. Tiếng đàn 
cũng có nỗi đau cùa mình, cũng chịu đựng sự bất hạnh 
như chính người đã sáng tạo ra nó..

+++ Sự ra đi của Lor-ca để íại một niềm đau, sự tiếc 
thương vô tận cho nhân loại nói chung và nhân dân Tây 
Ban Nha nói riêng:

không ai chôn cất tiếng đàn 
tiếng đàn nh ỉ có mọc hoang 
giọt nước mai vầng trăng 
ỉong lanh trong đáy giếng.
Di chúc “Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn”'cùa 

Lor-ca được lấy ỉàm đề từ của bài thơ khổng phải ỉà sự 
trùng hợp ngẫu nhiên mà nó như một chiếc chìa khoá 
ngầm hướng người đọc hiểu thông điệp thực sự của bài 
thơ. Di chúc này, trong nhận thức của độc giả hiển nhiên 
bộc lộ tình yêu say đắm của Lor-ca với nghệ thuật. 
Nhưng không chỉ có vậy, nó còn là tình yêu tha thiết với 
xứ sờ Tây Ban cầm. Nhưng Lor-ca không phải là một 
nghệ sĩ sinh ra để nói những điều đơn giản. Do đỏ, di 
chúc của Lor-ca còn nhũng ỷ nghĩa sâu xa khác. Nhà 
cách tân thiên tài Lorca biết thi ca mình một ngày nào đó 
sẽ án ngữ, ngăn cản những người đến sau trong sáng tạo 
nghệ thuật nên đã dặn lại cần phải biết chôn nghệ thuật 
cùa ông để đi tới. Nhưng vì quá ngưỡng mộ Lor-ca, 
người ta đã không biết vượt qua Lor-ca.

Chẳng phải do trùng hợp khi Thanh Thảo 
viết: “không ai chôn cất tiếng đàn - tiêng đàn như cỏ mọc 
hoang...”. Câu thơ mờ ra nhiều hướng tiếp cận khác 
nhau: ỉà nỗi xót thương cái chết của một thiên tải; ỉà nỗi 
xót tiếc hành trình cách tân dang dờ không chỉ với bản 
thân Lor-ca mà còn với nền văn chưomg Tây Ban Nha.
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Bời lẽ, người nghệ sĩ đã ra đi, nghệ thuật vắng thiếu kẻ 
dân đường. Nghệ thuật thành thứ cỏ mọc hoang. Nhưng 
ý thơ đâu chỉ dừng lại ở đó. Dường như còn có cả nỗi 
buồn của người nghệ sĩ ham tìm tòi cách tân, không aì 
cụ thể hóa được di chúc của Lor-ca. Nỗi xót đau trước 
cái chết của Lor-ca và tnrớc sự đang đờ của một khát 
vọng cách tân đọng lại thành những hình ảnh đẹp và 
buồn được viết theo lối sắp đặt, dựa ừên nguyên lí cốt 
lõi của cấu trúc gián đoạn: giọt nước mắt vầng trảng - 
long lanh trong đáy giếng,... đo đỏ, tạo lập một hệ hình 
ảnh trùng phức giao thoa, ánh xạ vào nhau, gợi những 
suy tư đa chiều.

+-H- Một tâm hồn bất diệt:
-H-++ Với Lor-ca, cây đản là sản phẩm của sự sáng 

tạo. Con người sáng tạo và cây đàn sáng tạo đã không 
còn nhưng sản phẩm của sự sáng tạo ấy mãi mãi trường 
tồn, mai mãi bền vững. Hình ảnh Lor-ca nằm đó và trờ 
nên long ỉanh trong ỉàn giếng. “Vầng trăng” bắy giờ 
không “chếnh choánh” nữa mà nó “long lanh” soi tò một 
con người đã chét cho quê hương.

++-H- Lor-ca bơi sang thế giới bên kia, bơi qua dòng 
sồng ấy bằng chiếc “ghì ta màu bạc”. “Chiếc ghi ta màu 
bạc” chở Lor-ca sang the giới khác có màu bạc - màu của 
sự trong trắng, biểu tượng của sự chân thật, ngay thẳng 
không chịu quỳ gối trước bất cồng cường bạo và đồng 
thời íà sự chân thành, trung thực với chính mình, với mọi 
người.

++~H- Lor- ca đã ném “lá bùa” của “cô gái Di-gan” 
lả dể sẵn sảng đương đầu với số phận và ném trái tìm 
mình của một con người đã sổng trọn vẹn vào “im 
ỉặng”, để cho nhịp thời gian vẫn chảy dài mãi mãi: li la 
li la, để cho sự sống tiếp tục hành trình vô tận của nó, để 
cho sự sáng tạo nghệ thuật vẫn mãi mãi hồi sinh.

-H* Bài thơ làm sống lại huyền thoại về một con 
người, một nghệ sĩ, một chiến sĩ; vể một xứ sờ và về 
chính âm nhạc, thi ca.

++ Qua việc khắc họa hình tượng Lor-ca, Thanh Thảo 
bày tỏ sự đồng cảm, thương tiếc và nguỡng mộ sâu sắc 
người nghệ sĩ - chiến sĩ vĩ đại của đất nước Tây Ban Nha. 

c. Kết bài
Từ cảm hứng sáng tạo riêng của tùng nhà thơ đã đem 

đến cho người đọc nhũng hình dung cụ thể về số mệnh 
của nghệ thuật và của người làm nghệ thuật -  nghệ sĩ qua 
các không gian — thời gian khác nhau. Tựu trung lại, 
nghệ thuật và những sóng gió, gian nan luôn song hành 
với nhau trên con đường phát triển và đôi khi nghệ thuật 
còn là sự trả giá trên sự mất mát, hy sinh.
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d£ s 6 29
Phan 1.69c hieu (3 diem)
Bqc doan trich sau va thuc hi$n cdcyeu cau

....Co be riha ben (co ai nga)
Cung vao du kick
Horn gap toi van cu&i khuc khich
Mat den trdn thuong qua di thoi
Giua cuoc hanh qudn khong noi ducrc mot Icri
Don vi di qua, toi ngoai dau nhin lai
Mua day trai nhimg long toi dm mai..

Hoa binh toi tro ve day 
Vcri mai truang xua, bai mia, luong cay 
Lai ggp em
Then thung nep sau canh cua 
Van Jchuc khich cuai khi toi hoi nho 
Chuyen chong con kho noi Idm anh oil 
Toi ndm bay toy nho nhdn ngam ngui 
Em van de yen trong toy tdi nong bong 
Roi hom nay nhdn dupe tin em 
Khong tin duac du d6 la su that

Giac ban em roi', qudng mat xdc 
Chi vi em la du Mch em oil 
Dau xe long anh, chet nua con nguai.

Xuayeu que huong vi co chim, co buam 
Co nhtmg ngdy tron hoc bi don, roi 
Nay yeu que hucmg vi trong timg nam dat 
Co motphdn xuong thit cua em toi.

(Trich Que huong, Theo GiangNam, 1960)
Cfl» 1. Chi ra phucmg thuc bieu dat chinh cua bai thcr tren.
Cau 2. C&c th&nh phan (co ai nga) , (thuong qua di thoi), (kho noi lam anh ai!) la thanh pMn gi cua 

c&u?.
Cau 3. Hinh anh co be nha ben ducrc mieu ta nhu thl nio? Hinh anh do xuyen suot doan thcr gcri len cho 

anh/chi nhimg suy nghi gi?
Cctu 4. Anh/chi dim nhan nhu thl nao ve tinh yeu que huong cua tac gid duoc b6c lo trong khd tha 

cu6i?Tir do neu suy nghi cua anh/chj ve long yeu nuoc cua thanh nien thoi hien dai. Tra loi trong khoang 
5-7 ddng..

Phan n . L&ra v^n (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
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"Tôi khao khát làm được những điều v ĩ đại và cao cả, nhưng trách nhiệm chỉnh của tôi là làm được 
những điều nhỏ nhặt như thể chúng vĩ đại và cao cả" (He len Keỉler)

Bằng đoạn vãn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói ừên.
Câu 2 (5 điểm):
Có ý kiến cho rằng: Ở truyện ngắn Vợ nhặt, Kim Lân chú tâm miêu tà Aĩ lưỡng hiện thực tàn khóc trong 

nạn đói thê thảm mùa xuân 1945. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: Ở tác phẩm này, nhà văn chủ yểu hướng vào 
thể hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của những người dân nghèo sau cái bề ngoài đóỉ khát, xác xơ của họ.

Từ cảm nhận của mình về tác phẩm, anh/chị hãy bình luận những ý kiến ữên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audỉo CĐ)
Phân ỉ. Đọc -  hiêu (3 điêm)
Câu 1. Phuơng thức biểu đạt chính: biểu cám .
Câu 2. Các thành phần (có ai ngờ) , (thương quả đi 

thôi), (khó nói lắm anh ơiỉ) ià thành phẩn phụ chú của 
câu..

Câu 3. Hỉnh ảnh cô bé nhà bên được miêu tả qua nụ 
cười khúc khích và vẻ thẹn thùng “nép sau cửa ”, .

Hình ảnh cô bẻ nhà bên ỉuôn hiện điện trong tâm trí 
nhà thơ thể hiện nỗi nhở thường trực của người chiển 
sĩ. Tuy rằng chiến đấu ngoài tiền tuyến nhung không 
lúc nào nguôi nỗi nhớ thưcmg về quê nhà mà ờ đó hình 
ảnh cô bé nhà bên - điều thân thuộc vói tác giả nhất trở 
thành trung tâm của nỗi nhớ mong. Hom nữa, đây cũng 
là hình ảnh xuyên suốt bài thơ nhằm thể hiện sự tự 
nguyện cổng hỉến của tuồi trè cho công cuộc giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước.

Câu 4. Tinh yêu quê hương của tác già được thể 
hiện trong khổ thơ cuối: Tình yêu quê hương đã được 
thay đổi. Xưa yêu quê hương vì đây là nơi mà nhà thơ 
sinh ra, lớn lên; ỉà nơi gắn liền với những kỉ niệm thời 
thơ ấu cùa tác già. Nay, yêu quê hương không chỉ vì 
đây là mảnh đất đã gắn bó với ỉác giả, mà hcm hết, quê 
hương ngày hôm nay là quê hưomg mà biết bao ỉhế hệ 
đã ngã xuổng, đánh đổi xương máu để giành lại từ tay 
quân thù.

Suy nghĩ của anh/chị về lòng yêu nước của thanh 
niên thòi hiện đại

Câu hỏi mả, thí sinh được tự do trình bày suy nghĩ 
của mình. Giáo viên linh động cho điểm.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...

Hãy dọc sách Lovebook

Yêu câu vê nội dung:
- Giải thích: Câu nói đưa ra bài học: con người luôn 

có khát khao làm những điều lớn lao, kỉ vĩ mà lạì quên 
rằng phải bắt đẩu từ những điểu rất nhỏ bé, bình thường 
và quan trọng hơn cà, ngay cả với những điều nhỏ bé, 
bình thường, con người cũng cần làm việc với một thái 
độ tận tình, trân trọng.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
Mơ ước làm điều lớn lao là nguyện vọng chính đáng, 

cần thiết của mỗi người, cần được hoan nghênh, khuyến 
khích. Mơ ước càng lớn lao, con người càng có động lục 
để tiến lên. Song phải luôn ý thức được rằng:

+ Cuộc sống con người vốn là tổng hòa các mối quan 
hệ xã hội, rất nhiều bình diện, được tạo nên từ vô số 
mảnh ghép nhỏ. Ý nghĩa của cuộc sống đôi khi nằm 
trong nhũng điều hét sức bé nhỏ, đời thường. Trân trọng 
những điều bé nhỏ, nắm trọn từng khoảnh khắc của cuộc 
sống, cuộc đời con người mới trôi đi không vô nghĩa.

+ Mọi thành tựu lớn lao đều bắt đầu từ những công 
việc nhỏ nhặt Phải bắt đầu từ những công việc nhỏ, tích 
tiểu thành đại, con người mới có được những thành công 
lớn.

+ Những việc rất nhỏ nhưng nếu làm ẩu, làm bừa 
cũng không đem lại kểt quả tốt. Ngược lại, dù là việc nhỏ 
bé, bình thường nhưng nểu được thực hiện bời một trái 
tim tràn đầy nhiệt huyết, một bàn tay chăm chút khéo léo 
thì cũng tạo nên những thành phẩm tuyệt vời.

+ Mỗi con người có một giới hạn nhất định về năng 
lực. Không phải ai cũng có thể làm tốt được tất cả mọi 
việc và cỏ khả năng làm được những điều lớn lao. Bời 
vậy, lựa chọn nhũng công việc vừa sức với bản thân, 
chăm chút cho công việc ấy sẽ mang lại hiệu quả hơn 
việc chạy theo những công việc quá sức và không thể 
thực hiện được.

+ Khi làm việc bằng lòng say mê, sự tận tỉnh, con 
người sẽ luôn nhận được sự kính trọng, yêu mến của 
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những người xung quanh. Những người lảm việc say mê 
và tận tình, dù là làm nhũng công việc nhò bé, luôn đóng 
góp được nhiều giá trị cho xã hội.

- Bình luận:
+ Con người phải luôn có ý thức kiểm soát hành động 

và nhận thức rằng việc gì nhỏ mấy mà có ích kiên quyết 
làm...

+ Thường xuyên rèn ỉuyện đức tính kiên nhẫn, bắt 
đầu từ những việc làm nhỏ để cỏ thể hướng tới những 
điều lớn lao.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:.
- Kim Lân là một trong những nhà văn xuất sắc của 

nền văn xuôi hiện đại Việt Nam trước và sau Cách mạng 
tháng Tám. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Kim 
là truyện ngắn Vợ nhặt. Nhận xét về tác phẩm có ý kiến 
cho rằng Ở truyện ngắn này, nhà văn chú tăm miêu tả kỉ 
lưỡng hiện thực tàn khốc cùa nạn đôi năm 1945.Ý  kiến 
khác lại nhấn mạnh: nhà vân chủyếu hướng ngòi bút vào 
việc phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn, tâm hồn giàu lòng yêu 
thương của người nông dân sau cái bề ngoài đói khát, 
xác xơ của họ. Quả thật, chính niềm tin vả tình yêu 
thương đó đã đem lại cho tác phẩm những giá trị nhân 
văn cao cả.

2. Thân bài:.
- Giới thiệu chung về tác phẩm.
+ Vợ nhặt là truyện ngắn tiêu biểu của Kim Lân viết 

về đề tài người nông dân trước Cách mạng. Truyện được 
in trong tập Con chó xẩu xí (1962)

+ Bằng cách dựng lên tình huống truyện “nhặt vợ” 
độc đáo, qua tỉnh huéng đó nhà văn Kim Lân đã kín đáo 
lên tiếng phê phán xã hội Việt Nam trước Cảch mạng 
Tháng Tám, đói rách, nghèo khổ. Nhân phẩm con người 
bị rẻ rúng, vì đói, vì chạy trốn khỏi cải chét mà người ta 
cỏ thể liều về làm vợ một người không quen biết chi bằng 
vài bát bánh đúc... Đó lả những đau đớn, nhục nhằn của 
người nông dân Việt Nam trước Cách mạng. Nhưng trên 
nền hiện thực đen tối ấy vẫn sáng lên niềm yêu thương, 
niềm tin vào cuộc đòi mới tốt đẹp hom. Đó là cái nhìn 
phát hiện đầy nhân đạo của nhà văn Kim Lân.

- Phân tích ý kiến Ở truyện ngắn này, nhà văn chú 
tâm miêu tả Aĩỉưỡnghiện thực tàn khốc cùa nạn đỏi năm 
1945.

+ Hiện thực đầy rẫy chết chóc đe dọa đến tính mạng 
của con người.

++ Thời gian, không gian ám ảnh: Một buổi chiều tối 
sầm lại vỉ đói khảt giữa những năm tháng người chết như

ngả rạ thi thoảng lại thấy từng đợt người bồng bế, dắt 
diu nhau lên xanh xám như những bóng ma.

++ Sáng nào đi chợ hay làm đồng người ta cũng bắt 
gặp hình ảnh “ba bốn cải thây nằm còng queo bẽn 
đường’... Tiếng quạ kêu ma quái, mùi đống rấm đốt từ 
những nhà cỏ người chết xen lân với mùi không khí... 
Kim Lân đã đật hình ảnh những người sống bên cạnh 
hình ảnh những người chểt, cho thấy ranh giới mong 
manh giữa sự sống và cái chết.

++ Cái đói đã biến con người thành cái xác không 
hồn vật vờ, quằn quại. Cái đói đang tràn lan như một 
bệnh dịch, tàn nhẫn và phô bày sức mạnh hủy diệt khủng 
khiếp của mình.

+ Hiện thực nghèo đói, chết chóc hủy hoại tính cách 
nhân phẩm của con người.

Đối với Kim Lân, cái đói không chỉ cướp đi sinh 
mạng của con người mà nỏ còn hủy hoại tính cách của 
họ, biến họ thành những kẻ rè rúng, vì miếng ăn mà 
không cần nhân phẩm, (minh chứng qua sự đổi thay của 
nhân vật thị)

++ Chân dung cùa người phụ nữ ấy hiện ra ngay từ 
đầu là những nét không mấy dễ nhìn đó là hình ảnh của 
người đàn bà gầy vèu vao, ngực gạy lép, khuôn mặt ỉuỡi 
cậy xám xịt, quần áo thì rách như tổ đỉa.Thị đã biến đổi 
ghê gớm: từ cô gái khỏe mạnh “liếc mắt, ciỉời tít", "ton 
ton chạy lại đẩy xè cho Tràng’\ qua ít hôm đã trờ nên 
Krảch quả, áo quần tả tơi như to đỉa, thị gầy sọp hẳn đi, 
trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chi còn thấy hai con 
mẳr khiến Tràng không nhận ra được.

++ Khi được Tràng mời ãn “Hai con mắt trũng hoáy 
của thị tức thì sảng lên”. Cái đỏi khiến thị “cắm đầu ăn 
một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì”. 
Trông thật đáng thương! Vói cái cách ăn ấy thì chỉ cỏ thể 
lả đói lâu ngày rồi. Cách kết thúc bữa ăn cũng rất hồn 
nhiên theo kiểu đói: “cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, 
thở”, vừa có vẻ khoái trá, vừa có vẻ tiếc rẻ. Cái đói trong 
một lúc nào đó nó có thể làm biển đạng tính cách của 
con người.

- Phân tích ý kiến “Nhà văn chù yếu hướng ngòi bút 
vào việc phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn, tâm hồn giàu lòng yêu 
thương của người nông dân sau cải bề ngoài đỏi khát, 
xác xơ của họ”.

+ Nhân vật Tràng:
++ Giàu lòng thơcrog người
Thấy người đàn bà đỏi, rách rưới thảm hại. Tràng 

động ỉòng thương. Tràng cho người đàn bà kia ăn, không 
chỉ ăn mà còn cho ăn rất nhiều “bốn bát bánh đúc”. Đó
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chinh la long thuong rapt con ngudi doi khat hon minh 
chu Trang khong he co y dinh Igi dung hoac chong gh?o.

-++ Khat khao hanh phuc
Trang lai tam pho tam phao ‘Wo/ dua chu co ve vcri 

ta thi ra khuan do len xe roi ve”. Noi dua the thoi, ai ngd 
thi ve that. Luc dau Trang phang phat lo sg ve cai doi v& 
cai chit “/«07 dau anh cung chpn, nghi: thoc gao nay den 
cai than minh cung cha biet co nudi noi khong, Igi con 
deo bong”. Do la n6i sg hai co th§t nhat lai la thdi doi 
kem nhu the nay. Nhung co le tinh thuong ngudi va khat 
vpng h^nh phuc da Ion hon noi sg hai nen sau do anh 
chac luro'i “Chac ke!” . Chi mot tu “ke” th6i, Trang nhu 
da bo lai sau lung minh tat ca ndi sg hai, moi lo nghi de 
vun ven cho cai hanh phuc cua minh. Do chinh !a ve dep 
tam hdn ma nha van Kim Lan da tinh te nh§n ra trong 
ngudi nong dan eye mich nay.

-H- Cham soc, co y thuc trach nhiem vdi thi- ngudi 
“vg nhat” xa la.

+++ Khi ngudi phu nu: chap nhan lam vg, Trang da 
co y thuc chSm soc: han dura thi vao chg tinh bo tien ra 
mua cho thi cai thung con dung vai thii l&t vSt va ra hang 
com danh mgt bua no ne... Anh con mua hai hao dau de 
thap sang...

+++ Sau khi lay vo, Trang trd thanh m6t ngudi song 
co trach nhiem, biet suy nghi chin chan. Sau cai dem tan 
hon. Trang thuc day, dau tien do la mot cam giac de chiu 
"Trong ngudi em ai Itmg la nhu ngudi vita a trong gidc 
ma di ra". Do la tam trang hanh phuc. Trang cam d§ng 
khi thiy m? va vg dgn dep I?i nha cua nhit la khi nghe 
tieng choi tre quet timg nhat san s^t tren san.Mpt noi long 
yeu thuong, mpt nguon vui suong, phan chSn dpt ngot 
tran ngap trong long “Bong nhien han thdy han thuong 
yeu gan bo vai cai nha cua han It? lung. Han da co m$t 
gia dinh. Han se cung vg sink con de cai a day. Cai nha 
nhu cai to dm che mua che nang ".Hgnh phfic dang lam 
anh thay doi.

+ Nhan v§t ba cy Tu:
++ Giau long yeu thuong con.
Thay Trang “lay vo” giua canh doi kem, ba cu nua 

mung nua lo. Ba thiy tui nhuc cho cai thin con ba, khi 
doi rach ngudi ta mcri lay den con ba. Nhung dang tran 
trpng thay, ba khong he coi thuong, ghet bo co con dau 
“nhat” ma ngugc I91 ba don nhan thi chan thanh, nong 
hau vcri tit ca tinh yeu thuong cua m§t ngudi m? ngheo.

++ Niem tin lac quan vao tuong lai tucri sang.
Ba iSo sam sin thu dpn, quet tudc nhd cua”, “vita an 

vita ke chttyen lam an”, “not loan chuyen vui, toan

chuy$n sung sxtong ngay sau”, “ca/ mat bung beo u dm 
cua ba rang ra han len Du chang tron ven nhung cung 
phan nao gieo vao long doi vg chong tre niem tin vao 
ngiy mai. Mot ngay mai tucri sang hem dang chd hp. B& 
cu Tu nghi the vk chac chan se la nhu the! Chinh tinh 
thuong cua me da mang den hanh phuc cho Tring, dem 
lai loi thoat cho vg Tr&ng vd tat yeu tinh thuong ay se 
mai mai nang dd hp.

+ Nhan v?t thj: trd ve vdi con ngudi th$t cua minh:
Khi trd thanh vg Trang, thi da trd ve vdi chinh con 

ngudi that cua minh la mot ngudi dan ba hien thuc, e le, 
16 phep, dam dang. Dau co lo au cho tuong lai, it ra co 
cung da co mot gia dinh, mot noi de dua dam̂  phan dau 
va hi vpng. Day van la niem hanh phuc nho nho cua thj, 
tra thi ve an phan trong vai mpt ngudi vg hien, mpt nang 
dau thao. Neu luc dau, cupc song khac nghi?t vdi cai doi 
ghe ngudi da hoa da tam hon va nu tinh cua co thi gid 
day, hanh phuc gia dinh nhu nhung tia nang am da khien 
chung hoi sinh trd lai. Ngudi dan ba trd nen “hien hau 
dung muc” chur khong “chao chat, chdng ldn” nhu luc d 
chg tinh nua... Day cung la nhung phat hien tinh te cua 
nha van Kim Lan.

- Danh gia hai y kien.
+ Hai y kiln deu diing, khong mau thuln bai tru nhau 

ma bo sung cho nhau gop phan lam sang to noi dung cua 
tac pham. Y kien thu nhat nhan manh den buc tranh hien 
thuc cua tac pham. Y kien thu hai nhan manh gia tri nhan 
dao cua tac pham. Qua dd the hien ngoi but tinh te cung 
nhu su thau hieu tam li, ddi song ngudi nong dan cua 
nha van Kim Lan.

c.Ket bai:
- Khai quat lai van de va danh gia ve thanh cong cua 

tac gia, tac pham trong tien trinh VSn hpc Viet Nam.
+ Bing trai tim nhan hau, su am hieu va nghe thuat 

phan tich tam ly tinh te, qua nhan vat cua minh, nha van 
Kim Lan da dyng len dugc burc tranh chan thyc, sinh 
dpng cua n?m doi khung khilp nam 1945; dong thdi, dl 
cho ve dep nhan dao tham sau trong tac pham qua cach 
con ngudi ddi vdi nhau, lam cho nhau, tinh thuong, sy 
thong cam, nhung doi thay trong tim tu, tinh cach con 
ngudi tnrdc hanh phuc... Qua truyen ngln Vg nhgt, nM 
v&n chu tam mieu ta ki luong hi?n thyc tan khoc cua naun 
doi nam 1945. Nhung hi?n thyc do chi la phdng nen, la 
hoan canh de ve d$p tam hon cua con ngudi, tinh yeu 
thuong cua nhung con ngudi gianh cho nhau toa sang 
dep de.
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ĐỀ SỐ 3 0
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu.

Mùa xuân là cả một mùa xanh 
Giời ở trên cao, lá ở cành 
Lúa ở đồng tôi và lúa ở 
Đồng nàng và lúa ở đằng anh

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh 
Tôi đợi người yêu đến tự tình 
Khỏi lũy tre iàng tôi nhận thay 
Bắt đầu là cái thắt ỉưng xanh.

(Mùa xuân xanh, Nguyễn Bính, Theo Thơ Nguyễn Bính, NXB Giáo dục, 2002 )
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ ..
Câu 2. Bài thơ đã gợi tả những sắc xanh gi? Qua đó, tác giả đã thể hiện vẻ đẹp của mùa xuân như thế 

nào?.
Câu 3. Anh/chị cỏ nhận xét gì về nghệ thuật của hai câu thơ Lúa ở đồng tôi và lúa ở/Đồng nàng và lúa 

ở đồng anh? .
Câu 4. Cỏ ý kiến cho rằng, hai câu thơ cỏ  nằm trên mộ đợi thanh minh/ Tôi đợi người yêu đến tự tình 

có màu sắc triết lí. Anh/ chị có đồng ý với nhận xét ưên không? Vì sao? .

Phần n . Làm văn (7 đỉểm)
Câu 1 (2 điểm):
Thời gian ngồi trên ghế nhả trường là một trong những quãng đời đẹp nhất của mỗi người. Tuy nhiên, 

quãng thời gian đẹp đẽ ấy đang dần bị phá hoại bởi sự xuống cấp của vãn hóa ứng xử trong trong học 
đường.

Là một học sinh, anh chị có suy nghĩ gì về sự xuống cấp trên? Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày 
những suy nghĩ đó.

Câu 2 (5 điểm):
Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà n u -  Ngụyễn Trung Thành) và chị Chiển (Những đứa con trong gia đình

— Nguyên Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng cùa người con gái Việt Nam trong kháng chiến 
chống Mĩ.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần ỉ. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu 1. Phưong thức biểu đạt chính của bài thơ: biểu 

cảm .

Câu 2. Bài thơ đã gợi tả sắc xanh từ mọi tầng không 
gian, từ cao xuống thấp, từ gần ra xa: màu xanh của bầu 
trời, của ỉớ cây, xanh của đồng lúa, cùa lũy tre,... Các 
màu xanh này giao hòa, lan tỏa và nổi bật nhất là màu 
xanh từ thắt lưng của cô gái. Qua đó tác giả đã thể hiện 
vẻ đẹp tươi mói, căng tràn sức sống của mùa xuân và 
mối giao hòa giữa thiên nhiên và con người..

Câu 3. Hai câu thơ Lúa ớ đong tôi và lúa ờ/ Đồng 
nàng và lúa ở đồng anh được viết theo lối vắt dòng, tạo 
nên được sự tiếp nối, lan tỏa, giao hòa của những sắc 
xanh. Từ “và” đuợc nhắc lại hai lần như nhấn mạnh cảm 
xủc của nhà thơ..

Câu 4. Câu hỏi mở, thí sinh có thể đồng ý/ không 
đồng ý với ý kiến trẽn. Nếu đồng ý, thí sinh có thể trinh 
bày ý nghĩa cùa hai câu thơ: Trên nấm mộ gợi về cõi 
chết, sự sống ( thể hiện qua hình ảnh cỏ) đang được hồi 
sinh và tình yêu, sự sinh sôi cũng được bắỉ đầu.

Chú ý, dù đưa ra ý kién nào thỉ thí sinh cũng phải lập 
luận chặt chẽ, thuyết phục. Giảo viên linh động cho 
điểm..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu}...
Vêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
+ Văn hóa học đường được hiểu là cách ứng xử giữa 

học sinh và học sinh, học sinh và thầy cô ừong môi 
trường học đường. Biểu hiện cùa văn hóa hộc đường rất 
phong phú: đỏ là cách đi đứng, xung hô, cách trò chuyện, 
là hành vỉ cư xủ giữa bạn bè đồng trang lứa cũng như 
giữa thầy và trò.

+ Tĩnh trạng xuống cấp cùa văn hỏa học đường được 
hiểu là tình trạng xuống cấp trong lối giao tiếp, ứng xử 
gỉữa học sinh và học sinh, học sinh và thầy cô. Đây là 
tình trạng diễn ra ở nhiều nơi và đang dóng lên một hồi 
chuông cảnh báo.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ Thực trạng:
Sự xuống cấp trong vãn hóa học đường thể hiện rõ 

nét trong cách trò chuyện giữa học trò với học trò. Nạn 
bạo lực học đường diễn ra ngày càng nhiều.

Việc học sinh chấp hành các nội quy của nhà trường 
cũng dần trờ nên lỏng lẻo.

Mối quan hệ giữa thầy và ừò cũng đang dần xúống 
cấp. Việc học sinh vô lễ vớĩ thầy cô không còn trờ nên 
xa lạ.

+ Nguyên nhân:
-H- Thanh thiểu niên là một ừong những giai đoạn đậc 

biệt của tâm lý. Đây íà độ tuổi nhạy cảm trước những 
biến động cùa cuộc sổng, nhanh tiếp thu những cái mới, 
bị ảnh hưởng bời nhiều yếu tố tác động bên ngoài. Thanh 
thiếu niên cũng ỉà những người dễ bị kích động và khó 
kiểm soát được hành vi của bản thân.

++ Một bộ phận giói trẻ chưa nhận thức đầy đủ về 
tiếp thu văn hóa ngoại lai trong quá trình hội nhập kinh 
tế, vãn hóa quốc té của đất nưóc, chưa có ý thức rõ ràng 
về cần phải tiếp thu cái gì và nên lưu giữ những cái gì để 
phát huy những giá trị văn.hóa cùa cha ông để lại.

++ Văn hóa học đường trong nhà trường đang bị các 
trò chơi trục tuyến Online gây ảnh hường bằng những 

ngôn ngữ nỏi chuyện bạo lực và thiếu văn hỏa, tác động 
trực tiếp đến cách ứng xử, giao tiếp không chuẩn mực 
của lứa tuổi học trò và gây ra những YỊ1 bạo lực học 
đường.

++ Nhiều phụ huynh chi mải mê làm kinh tế mà chưa 
thực sự quan tâm đến con cái. Bàn thân nhiều bậc cha 
mẹ cũng chưa thực sự ừở thành một tấm gương tốt cho 
các con noi theo.

++ Nhiều nhà trường còn chỉ chú trọng vào việc 
truyền thụ kiến thức, giúp các em vượt qua các kì thi của 
Bộ mà chưa thực sự quan tâm đến việc rèn dũa, bồi đắp 
đạo đức, giúp các em vượt qua các kì thi của chính cuộc 
đời. Bên cạnh đỏ, nhiều giáo viên cũng chưa có kinh 
nghiệm giải quyết các tinh huống sư phạm, chưa thực sự 
chuẩn mực trong hành vi, lời nói.

++ Bên ngoài xã hội, việc những người lớn cư xử 
thiếu văn hóa cũng là một ừong những nguyên nhân 
khiến văn hóa học đường đi xuống. Toàn xã hội cũng 
chưa có những chương trình, biện pháp cụ thể nhàm 
nâng cao văn hóa trong môi trường học đường hiện nay.

+ Biện pháp: để nâng cao văn hóa học đường, cần cỏ
sự chung tay góp sức của cả cộng đông. Nâng cao văn 
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hóa học đường cŨQg không phải là việc ngày một, ngày 
hai mà cần phải được thực hiện kiên tri liên tục, trong 
một thời gian dài.

- Bỉnh luận:
+ Mọi hành xử về vãn hóa đều bắt nguồn từ ý thức kỷ 

luật và lòng tự trọng. Bởi vậy. việc trang bị cho mình ý 
thức kỳ luật và lòng tự trọng là điều hết sức quan ừọng.

+ Không chi ở môi trường học đường mà cả khi ra 
ngoài xẫ hội, học sinh cũng cần phải thể hiện tầm văn 
hóa của mình thông qua những hành động lễ phép, tôn 
trọng luật pháp và những người xung quanh.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:.
- Nguyễn Trung Thảnh và Nguyễn Thi là hai nhà văn 

của người nông dân miền Nam trong kháng chiến chống 
Mĩ. Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình là 
những truyện ngắn tiêu biểu của văn học cách mạng Việt 
Nam 1945- 1975, mang đậm chất sử thi và cám hứng 
lãng mạn.

- Qua hai thiên truyện, tác giả đã giúp người đọc 
khám phá, khâm phục, tự hào truớc vè đẹp tâm hồn và 
trí tuệ của những cô gái bình thường, giản dị mà anh 
dũng» kiên cường và rất mực trung thành thuỷ chung với 
cách mạng, vẻ đẹp anh hùng ấy được thể hiện độc đáo 
qua hai hình tượng nhân vật là Mai và Chiến.

2. Thân bài:
- Giỏi thiệu chung về hai tác phẩm.
+ Truyện Rừng xà nu cùa Nguyễn Trung Thành lần 

đầu tiên đuợc đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân giòi 
phóng miền Trung Trung Bộ, số 2 năm 1965. Tniyện 
mang đậm tính sử thi, gợi lên một không khí núi rừng 
thiêng liêng huyền thoại. Cuộc đấu tranh vũ trang cùa 
dân làng Xô Man chống Mĩ - Diệm điễn ra vô cùng ác 
liệt. Nhân vật Mai trong tác phẩm không được khắc họa 
nhiều nhưng đã hiện lên vẻ đẹp của một người con gái 
Tây Nguyên trong kháng chiên: tình yêu Cách mạng, 
tình yêu gia đình và một bản lĩnh kiên cường, bất khuất.

+ Những đứa con trong gia đình là một trong những 
tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Thi. Tác phẩm được viết 
ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công 
tác với tư cách là một nhà vãn - chiến sĩ ờ Tạp chí Vãn 
nghệ Quân giải phóng năm 1966. Có thể nói Nguyên Thi 
là một ứong những nhà văn thành công nhất khi viết về 
hình tượng người phụ nữ Nam Bộ “giỏi việc nước, đàm 
việc nhà”. Trong chiến đấu họ anh dũng, kiên cường, 
ừong gia đinh họ đảm đang, nhân hậu. Nhân vật Chiến

đã thay má nuôi nấng và dạy dỗ các em... rồi lại tòng 
quân đảnh giặc. Ở chị là kết tinh nhũng phẩm chất đẹp 
đẽ nhất của người con gái Việt Nam.

- Phân tích hai nhân vật.
+ Nhân vật Mai:
-H- Sớm giác ngộ cách mạng, từ nhỏ đã cùng Tnú nuôi 

giấu cán bộ.
++ Thuở bé, Mai đã và rìmg tiếp tế và bảo vệ cán bộ. 

Mai học chữ rất giỏi, ba tháng đọc được chữ, sáu tháng 
làm được toán hai con số...

++Khi đã trờ thành người vạ, người mẹ, Mai đã dũng 
cảm lấy thân mình để bảo vệ đứa con thơ, và chị đã bất 
khuất hi sinh trước trận mưa cây sắt cùa thằng giặc khát 
máu...

+ Nhân vật Chiến:
++ Hoàn cảnh xuất thân: Chiến sinh ra và lôm lên 

ữong mối thù nhà, nợ nước: ông nội, ba má đều bị giặc 
giết. Do vậy, dù còn ít tuổi nhưng Chiến đã thay cha mẹ 
quán xuyến công việc ừong nhà và hun đúc quyết tâm 
giết giặc báo thù.

-H-Những nét miêu tả về ngoại hình: Chiến mang vóc 
dáng của má: "hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy 
nắng... thân người to và chắc nịch", vẫn cái vẻ đẹp phụ 
nữ mà Nguyễn Thi ua thích tồn tại trong đứa con mà 
người mẹ ấy sinh thành. Đó là vẻ đẹp của những con 
người sinh ra để gánh vác, để chống chọi, để chịu đựng 
và để chiến thắng.

-H-Tính cách: vừa trẻ con vừa người lớn.
-H-+Trẻ con: Tranh đi bộ đội với em.
Rồi đển cái ngày hai chị em đăng kí đi bộ đội, Chiến 

đã tranh đi với em - một ỉẽ vì thương em còn nhỏ nhưng 
một lẽ Chiến vẫn còn trẻ con: Tao lớn tao mới đi, mày 
còn nhỏ, ở nhà phụ ỉàm với chú Năm, qua năm hãy đi, 
Đe nghị mấy anh xét lại cho. Nó là em tôi mà ccà gi nó 
cũng giành.

+++ Người lán: biết thu vén chuyện nhà, lo toan chu 
đảo “giống y như má vậy1’.

Ch| tính toán từ những việc “thỏn mòn” nhỏ nhặt, cho 
đến những công việc lớn của gia đỉnh như chuyện làm 
giỗ cho ba má, chuyện chuyển bàn thờ má đi đâu để có 
người khói hương chăm sóc. Hoàn cảnh ấy khiến cho 
Chiến có cách tính toán, sắp xếp của người mẹ. Đến nỗi 
chi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm, 
Việt đã không dưới ba lần ỉhấy chị giống in má, có khác 
chỉ là ờ chỗ chị “không bẻ tay rồi đập vào bắp vể than 
mỏĩ' mà thôi.
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++ Tinh than qua cam, y chi chien dau qu?t cirong 
cua mot co gdi gan g6c.

Chiln muon lcri chu Nam de nhac nha em truorc khi 
len duong: Chu Nam noi may voi tao di ki nay Id chan 
trai mat bien, xa nha thi rang hgc chung hoc ban, thu 
cha me chica tra ma bo ve la chu chat dau. Bong thoi 
trong giay phut thieng lieng iy Chien cung muon thi 
hi?n quylt tam de thyc hien lcri thi nhu dao chem da cua 
mlnh: Da lam than con gdi ra di thi tao chi co mQt cau: 
Neu gigc con thi tao mat.

- Nhan xet, danh gia v! hai nhan vat.
+ Gi6ng nhau: Ca hai dlu Id nhung nguoi con gdi tre 

tuoi nhung scrm da giac ngo cdch mang, mang mot tinh 
yeu Ion d6i voi cdch mang, c6 y chi quylt tam mdnh lift 
dlu tranh ch6ng lai ke thu. Hp khong chi Id mOt ngircri 
chiln si dung cam, gan g6c ngodi mg.t trfn ma hem het 
ho con Id nhung ngucri con gdi cua gia dinh: giau tinh 
yeu thucmg, long trac an...

+ Khdc nhau:
-H- Mai la nguoi con gdi cua niii rung Tay Nguyen, 

ban linh ran roi nhung Mai chira nhan thuc dugc chin li 
cach mang ma sau ndy cy Mlt da noi (Chung no da elm 
sung thi mlnh phai elm gido) nen Mai bit lyre 6m con 
thcr chet durai don roi cua ke thu.

++ Chien la nguoi con gdi cua Nam BO, boc true, 
thing thin, gdnh tren vai m6n n<? nuac thu nha nen som

da nh£n thuc r6 mlnh can lam gi d! bao v$ gia dinh... 
Do vay Chien quylt tam di bp dpi voi mpt nhan thuc tit 
yeu “Neu giac cdn thi tao mat”...

- Danh gia chung:
+ Mai trong Rung xa nu vd Chien trong Nhung dtca 

con trong gia dinh, ho deu Id nhung con ngircri yeu que 
hircmg dat nuac, gin b6 vai bu6n ldng, vai gia dinh, voi 
ngircri than yeu. Tinh yeu T6 qudc cua hp bit dlu tir 
nhung tinh cam blnh dj do, cho nen no cang bln bi, cdng 
c6 sue manh Ion lao khien ke thO phai run sp. Tinh thin 
qua cam, kiln cuong cua hp cung chinh la tinh than cua 
ca dSn toe Viet Nam, Id bieu hien cao dep cua chu nghia 
anh hung edeh mang.

3. Ket bdi:
+ Nhan vat Mai vd Chien da tra thdnh hinh mau tieu 

bilu cho ve dep cua nguoi con gdi Viet Nam trong khdng 
chiln kiln quoc: Binh thucmg gian d| nhung lai c6 tam 
voc phi thucmg cua con nguoi thoi dai chong My cuu 
nuac.

+ Hai truyen ngln vai gipng ke ehuyen gian di, xay 
dyng d6i thoai tyr nhien vd ngh? thu|it xay dung tinh cdch 
nhan vat dac sic da de lai an tupng kh6 quen ve cdch 
nhan vat nay. D6ng thoi qua hai nhan v|t Mai vd Chien, 
ta cdn phdt hien sau sac ve sir truomg thdnh cua the he tre 
Vi?t Nam trong chien dau, dieu do gop phan khang dinh 
niem tin vao mpt ngdy mai tat thang.
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Đ Ề S Ó 3 1
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy 
cơ, vận hội và thách thức đan xen, chuyển hóa khôn lường; hoặc ỉà tụt hậu, tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt 
phá, vươn lên để bắt nhịp cùng thời cuộc, làm chủ vận mệnh của mình, mà nếu dừng iạị chính là tụt hậu. 
Mà tụt hậu, nhất ỉà về kinh tế, đó là nguy cơ mà tròn hai mươi năm trước, tháng ỉ - ỉ 994, Đảng ta đã cảnh 
báo và suốt hai thập niên cả dãn tộc no lực không ngừng để vượt qua.

(2) Do đó, hơn bao giờ hết, con đường duy nhất đủng đắn là chúng ta phải vươn ỉên, đưa đất nước 
phát triển bền vững, khi nhịp chân nhân loại không chờ đợi bất cứ ai, cuộc cạnh tranh toàn cầu luôn tiềm 
ấn nguy cơ “mat cỏn","không quốc gia, dân tộc nào là ngoại lệ, ỉàm cho tương quart lực ỉượnggỉữa các 
quoc gia, các khu vực trên thế giới thường xuyên thay đổi. Tụt hậu là bị toàn cầu hóa lướt qua, nhấn chìm, 
tất yếu khó tránh khỏi rơi vào ỉệ thuộc, trở thành ‘'sân sau ” cùa người khác, sẽ không thể nào cải thiện, 
nâng cao được đời sống của nhân dân. “Thực túc, binh cường ", nếu tụt hậu thì khó có thể bào vệ được độc 
lập, chủ quyền của đất nước, khó có thể có được chẽ đứng xứng đáng trên trường quốc tể, huống chi là vẻ 
vang sánh vai với các cường quốc năm châu.

(Trương Tấn Sang, Lòng dân là quốc bảo ỉợi ích guốc gia là mục tiêu tối thượng, 
trích tử Nguyên văn bài viết chào mừng năm mới 2015 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang).

Câu 1: Chủ tịch nước Trương Tân Sang đật ra vấn đề gì trong đoạn trích trên? .
Câu 2: Đoạn trích thể hiện những băn khoăn, trăn trờ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về đất nước. 

Chỉ rõ những băn khoăn, trăn trở đ ó ..
Câu 3: Chỉ ra thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích (2). Phân tích nội dung của thao tác lập 

luận đó..
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7  dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) vể những điều mà Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang dặn dò trong ngày đầu năm mới 2015..

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Những trí óc đỏng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.

(Frank Tyger)
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bảy suy nghĩ của anh (chị) về câu nóí trên
Câu 2 (S điểm):
Phân tích tình huống truyện độc đáo của tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân). Thông qua câu chuyện vợ nhặt, 

anh/ chị hãy bày tỏ suy nghĩ về nhận định sau: Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong 
những hi sinh, gian khổ. Ở đời này khổng có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cắt yếu là phải 
có sức mạnh đề bước qua những ranh giới ẩy. (Mùa lạc -  Nguyễn Khải).
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Pbần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Cảu 1: Vấn đề chính được Trương Tấn Sang đề cập 

đến trong lời phảt biểu ừên là: Chỉ ra con đường phát 
triển lâu đài và bền vững của đất nước ta là phải hội nhập 
với xu thế chung của thể giới từ tác động mạnh mẽ của 
xu thế toàn cầu hóa, không để đất nước bị tụt hậu với các 
nước khác, trở thành “sân sau” của các nước khác như 
chính cách nói của ông.

Học sinh trả lòi chi tiết như trên mới được điểm. Trả 
lời chung chung không được điểm..

Câu 2: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã băn 
khoăn, trăn ừở về những điều sau:

- Kỷ nguyên toàn cầu hỏa cỏ nhiều sự phức tạp của 
thời cơ và nguy cơ tnrớc mắt. Nhất là về kinh tể là điều 
mả nhân dân ta đã nỗ lực vượt qua, còn thời điểm hiện 
tại đất nước ta vẫn còn coi đó là thách thức.

- Ngoài vấn đề về kình tế, tụt hậu còn là bị toàn cầu 
hóa luớt qua, ừở thành “sân sau” của người khác, đời 
sổng nhân dân sẽ khỏ khăn. Néu tụt hậu thì khó có thể 
bảo vệ được độc lập, chủ quyền cùa đất nước..

Câu 3: Thao tác lập luận được sử dụng ừong đoạn (2) 
là thao tác chứng minh.

Cụ thề: Chửng minh nểu đất nước không biết nắm bắt 
thời cơ của quá trình toàn cầu hóa, không hộì nhập theo 
xu thế chung của thế giới thì sớm trở thành tụt hậu về 
kỉnh tế, chính trị, quân sự.

Câu 4: Học sình trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đưa ra những 
nhận định vô cùng cần thiết và đúng đẳn trong thời điểm 
hiện tạì

- Thể hiện cách nhìn xa trông rộng của ông đối với 
tình hình đất nuớc. Qua đỏ cho thấy lòng yêu nước của 
ông.

- Học sinh có thể liên hệ tới những Chủ tịch nước 
nhiệm kì tniórc đỏ để thấy được sự tiếp nối truyền thống 
quý báu của dân tộc ta trong vẩn đề hội nhập kinh tế quốc 
tế, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa một cách nhanh nhạy và 
kịp thời.

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bân ở trên, diễn đạt hợp lí.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):

Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, đùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích: Bằng thù pháp so sánh, Frank Tyger đã 

phê phán sâu sắc những con người bảo thủ về tư tường, 
không chịu lắng nghe những ý kiến từ bên ngoài.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ Cuộc sống luôn vận động và phát triển. Những kiến 

thức, những suy nghĩ của ngày hôm nay, có thể đến ngày 
mai đã trở nên sai lầm, lạc hậu. Bên cạnh đó, mọi chân 
lý đều mang tính tương đối. Không có điều gì là tuyệt 
đối chính xác, cũng không có điều gỉ là tuyệt đối sai lầm. 
Bời vậy, việc nhìn nhận vấn đề một cách cời mờ là điều 
hét sức quan trọng trong cuộc sống ngày nay.

+Những cái mới, những cái sinh sau thucmg là những 
cái phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Tiếp thu 
những cái mới, có như vậy, con người mói cỏ thể tiến 
bộ, theo kịp sự phát triển của thời đại. Ngược lại, những 
kê bảo thủ, không biết chấp nhận cái mới, tiếp thu cái 
mới thì khó lòng có thể bắt nhịp với đòi sống hiện đại.

+ Bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý 
của người khác, con người sẽ không bao giờ nhận biết 
được cái sai, cái thiếu sót của mình để từ đó sửa chữa và 
thay đổi. Những người giữ tư tưởng bảo thủ luôn cảm 
thấy bất an, lo sợ trước những cái mới.

+ Tư duy tức là tồn tại. Bôi vậy, không tư duy, không 
suy nghĩ, làm việc dập khuôn, thiếu sáng tạo, con người 
sẽ biến thành những cỗ máy khô cứng. Mãi giữ một nếp 
nghĩ, con người không thể đạt được những mục đích lớn 
trong cuộc đòi.

+ Những kẻ bảo thủ thường làm mất lòng người khác, 
gây mất đoàn kết ừong tập thể, cản bước tiến, bước phát 
triển cùa tập thể. Thậm chí, trong nhiều truờng hợp, định 
kién của những kẻ bào thủ còn gây ra tổn thương, đau 
buồn cho những người xung quanh.

- Phê phán:
+ Cỏ nhiều kẻ bảo thủ, giữ những định kiến thiên lệch 

để phán xẻt một con người, phán xẻt một sự kiện. Họ giữ 
những nép nghĩ lạc hậu, cổ hủ và cương quyết chống lại 
những cái mới. Nhũng kè đó là những viên gạch ngăn 
càn sự phát triển của xã hội.

+ Ngược lại, cũng cỏ có nhiều bạn trè chạy theo lối
sống phương Tây, chạy theo những trào lưu nhất thời mà
chổi bỏ truyền thống của dân tộc. Thiếu cân nhắc trong 

để đạt kẽt quà tất nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 169Hãy đ ọ c  sách Lovebook



BỘ đê tinh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Vân Your dreams -  Our mission

việc tiếp thu cải mới, đánh mất cái gốc của văn hóa dân 
tộc, những con người này cũng dễ bị trôi đi, hòa tan trong 
một thể giới nhiều màu sắc và đổi thay từng ngày.

- Bình luận:
+ Cuộc sổng hiện đại thay da đổi thịt từng ngày. 

Nhiều tư tường mới mẻ, lối sống mới mẻ xuất hiện trong 
đời sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng để 
chấp nhận sự thay đổi đó. Tuy nhiêạ, điều đỏ không có 
nghĩa, con người đùng nhũng thành trì định kiến để 
chống lại cái mới, vùi dập cái mới. Trước mọi cái mới, 
trước hết, con người cẩn phải có thái độ tôn trọng, tỉm 
hiểu một cách khách quan, nghiêm túc. Tích cực đổi mói 
tư duy là chìa khóa của mọi thành công.

+ Mở cửa tu duy không đồng nghĩa vói việc chạy theo 
trào lưu, chối bỏ hoàn toàn những thứ thuộc về fruyen 
thống.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Nguyễn Khải từng tâm sự: “Là học trò cùa cụ 

Nguyễn Tuân, tôi vẫn không tin Nguyễn Tuân viết Chữ 
người tứ tù cũng như Kim Lân viết Làng, Vợ nhặt. Đó 
không phải là người viết mà lả thần viết. Thần mượn tay 
người để viết nên những trang bất hủ”. Truyện ngắn Vợ 
nhặt xứng đáng với lcri khen đó. Tác phẩm tái hiện lại 
bức tranh nạn đóỉ khùng khiếp năm Ất Dậu nhưng cao 
cà hơn nhũng cái đói, cái chết rình rậplà vẻ đẹp tiềm ồn 
của những người dân nghèo sau cái bề ngoài đói khải, 
xác xơ của họ. Sẽ không là nói quá khi định đanh Vợ 
nhặt là tác phẩm viết hay nhất về nạn đói, làm nên thành 
công đó cỏ lẽ là nghệ thuật xây dựng tình huống truyện 
cực kỳ đặc sắc của nhà văn.

2. Thân bài:
- Khái niệm tình huống truyện và tinh huống truyện 

Vợ nhặt
+ “Truyện ngắn dlu sao cũng phái ngắn, do đó thủ 

thuật chủ yểu của truyện ngắn là ỉhủ thuật điểm huyệt. 
Tniyện ngắn điểm huyệt thực hiện bằng cách nắm bắt 
trúng những tình huống cho phép phơi bày cải chủ yếu 
nhưng lại bị che giấu trong muôn mặt cuộc sổng hằng 
ngày” (Nhà văn Nguyên Ngọc). Đối với truyện ngắn, 
tình huống giừ vai trò ]à hạỉ nhân của cấu trúc thể loại, 
QÓ chính ỉà cái hoàn cành riêng được tạo nên bờỉ một sự 
kiện đặc biệt khiến cho ỉại đó, cuộc sổng hiện lên đậm 
đặc nhất và ý đồ tư tưởng của tác già cũng được bộc lộ 
sắc nét nhất. Bên cạnh đó, từ tình huống truyện, các sự 
kiện, biến cổ của cốt truyện được phát triển, tính cách
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nhân vật được bộc lộ. Việc giải quyết nhũng mâu thuẫn, 
xung đột trong tình huống truyện sẽ bộc lộ rõ tư tưởng 
chủ đề cùa tác phẩm và dụng ý nghệ thuật của tác giả. 
Việc sáng tạo nên các tình huống độc đáo biểu hiện khả 
năng quan sát, khám phá bản chất cuộc sổng, bản chấỉ 
conngười của nhà văn.

- Nét đặc sắc ừong tình huống truyện Vợ nhặt của 
Kim Lân.

+ Bàn về giá trị con người, nhà văn M.Gorkì đã bày 
tỏ niềm tự hào, kiêu hãnh, niềm tín yêu, trân trọng con 
người đến sùng bái: “Cao cà thay chức vị ỉàm người trên 
Trái Đất!”, “Tất cả ở trong con người, tất cả vì con người 
[...] Con người! Tiếng ấy thật tuyệt điệu! Tiếng ấy vang 
lên kiêu hãnh vả hùng tráng xiết bao!”. Vậy mà trong tác 
phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, con người lại có thể được 
nhặt một cách dễ dàng. Vì vậy tình huống truyện Vợ nhặt 
hiện lên ngay từ nhan đề, gợi lên sự chua xót, mai mia, 
một nỗi đau không thể nói thành lời.

++ Nhan đề là cách gọi tên cho nội dung của tác 
phẩm, ở  đây, nhan đề Vợ nhật của Kim Lần thể hiện 
được thảm cảnh sự khốn khổ của con người trong nạn 
đói, nó gọi tên cho cuộc đời của người đàn bà hóa thân 
thành vợ nhặt Sự kết hợp mang tình mâu thuẫn giữa 
danh từ “vợ” -  thể hiện mối quan hệ rất thiêng liêng, 
trang trọng trong đời sống của con người -  với động từ 
“nhặt” -  là hành động người ta thu lượm những sự vật ít 
giá trị điều đó cho thấy sự rẻ mạt đến ê chề cùa thân phận 
con người trong nạn đói. Nếu nhan đề câu chuyện là 
Nhặt vợ thì người vợ nhặt kia còn có giả trị khi hiện thực 
hóa cho hành động đi nhặt của Tràng nhưng Vợ nhặt thì 
mất hết tất cả. Nạn đói khiến cho tình cảnh của con người 
trờ nên thê thảm, cho người khác nhặt raỉnh về làm vợ. 
Nhan đề đó cũng tạo ra sự độc đáo, hấp dẫn riêng cho 
câu chuyện, khiến cho người đọc tò mò, hứng thú muốn 
đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình về một 
câu chuyện có vẻ lạ tai.

++ Qua nhan đề, Kim Lân đã phản ánh được tình cảnh 
thê thảm vả thân phận tủi nhục của nguời nông dân 
nghèo ừong nạn đói khủng khiếp do thực dân phong kiến 
gây ra. Đó ỉả sự đen tối, bế tắc cùa xã hội Việt Nam trước 
Cách mạng tháng Tám. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh 
khốn cùng đến đâu, con người vẫn yêu thương, trân 
trọng, đùm bọc lẫn nhau mà không nguôi khát vọng, 
niềm tin vào tương lai dù họ đang ờ trong tình cảnh 
nghiệt ngã nhất.

+ Sự hấp đẫn cùa truyện ngắn là nghệ thuật xây dựng 
tình huống lạ, độc đáo, bất ngờ. Neu coi tình huống là 
: quyền lựl của độc gỉả
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một sự kiện có ý nghĩa bộc lộ các mối quan hệ, khả năng 
ứng xử, thử thách phấm chất, tính cách, đôi ki tạo ra 
những bước ngoặc trong tư tường, tình cảm trong cuộc 
đời nhân vật thì tình huống truyện trong Vợ nhặt của Kim 
Lân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Kim Lân đã 
xây dựng được tình huống độc đáo, éo le và đầy nghịch 
lí. Đỏ là tinh huống nhân vật Tràng nhặt được vợ giữa 
cành đói khát khủng khiếp, người chết đói đầy đường và 
chính Tràng cũng đang ừong tình cảnh bấp bênh, chới 
với đó. Không những thế, câu chuyện có được vợ của 
Tràng cũng đem lại sự ngạc nhiên cho nhiều người: 
những người dân trong xóm ngụ cư, bà cụ Tứ và ngay 
chính cả bản thân Tràng nữa. tình huống đã tác động đến 
diễn biến tâm trạng vả hành động của các nhân vật đồng 
thòi bộc lộ chù đề cùa tác phẩm.

+ Bổi cảnh xây dựng tình huống truyện:
Bối cảnh rộng lớn nhất để cho một tỉnh huống này 

xuất hiện chính là nạn đói khùng khiếp 1945 và qua đây 
ta thấy được số phận bi thảm của con người. Chính Kim 
Lân đã công khai ý đồ sáng tác của mình “trong sự túng 
đói quay quắt, trong bất cứ hoàn cảnh khốn khả nào 
người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái 
chết, cái thảm đạm để mà vui để mà hi vọng” (Bảo Văn 
nghệ - sổ 19-1993). Hiện thực cho ý đồ nghệ thuật đó, 
Kim Lân đã diễn tả nạn đói có một không hai trong ỉịch 
sử dân tộc bàng những chi tiết cụ thể, chân thật và giàu 
ý nghĩa nghệ thuật:

++ Bức tranh nạn đói được tác giả miêu tả rất chi tiết, 
nỏ có những đường nét cụ thể, có màu sắc, ánh sáng, âm 
thanh, mùi vị nhưng tất cả hào lẫn vào cái đói, Hình ảnh 
nổi bật trên phông nền của Vợ nhặt là những hình ảnh 
gợi về cõi chét mênh mông vói những gổc đa, gổc gạo 
xù xì, những cánh quạ vẩn trên nền trời nhu những đám 
mây đen. Ngôi nhà của Tràng thì siêu vẹo, méo mó. Phía 
ngoài xa dòng sông trắng uốn khúc ừong cánh đồng tổi 
mênh mông dường như không có đấu hiệu của sự sống, 
tất cả đều âm chi cho cõi chết.

++ Trên phông nền đó, bóng dáng của con người 
cũng thoi thóp, nhỏ nhoi, cả người sống và người chết 
đều nằm trong guồng quay cùa nạn đỏi. “Khuôn mặt hốc 
hác, u tối”; “Những lũ người dắt đìu, bồng bế nhau đi ăn 
xin như nhũng bóng ma”. Thảm hại hơn “họ nằm ngổn 
ngang khắp lều chợ”, “người chết như ngả rạ, “không khí 
vẩn ỉên mùi ẩm ỉhối của rác rưởi, mùi gây của xác 
người”. Trong bức tranh này, đù có sự xuất hĩện của con 
người, nhưng dường như sự sống yếu ớỉ đó không lấn át 
được sức lan tỏa của cái đói, cái chết

Hãy đọc sách Lovebook

++ Màu sắc và mùi vị: Tù đầu cho đến cuối tác phẩm 
duờng như không cỏ sắc màu nào tươi tắn. Nó chỉ là màu 
xám của ngã tu xóm chợ về chiều, màu tối mênh mang 
của cánh đồng, hai bên dãy phố thì úp xúp tối tăm và 
không nhà nào có đèn lừa. Những nét vẽ chi tiết ấy của 
Kim Lân đã dựng lên hoàn chỉnh bức tranh nạn đói năm 
ấy, nó được điểm tô với một mùi vị rất riêng. Đó là mùi 
ẩm mốc của rác rưởi, mù gây của xác người và mùi đốt 
đống rấm khét lẹt với vj cám chát xít nơi đầu lưỡi cùa 
anh cu Tràng. Chi chừng đó thôi bức tranh này đã khiến 
cho người đọc cảm thấy xót xa, cay đắng cho thân phận 
con người trong nạn đói. Để mở rộng thêm chiều liên 
tưởng, nhà văn còn gợi lên bằng những âm thanh cụ thể: 
là tiếng quạ kêu thê thiết, tiếng hờ khóc tỉ tê của những 
gia đình có người chểt đói, tiếng trống thúc thuế đầu làng 
xen lẫn vào những giọt nước mất của bà cụ Tứ.

Tiểu kết: Rõ ràng Kim Lân phải rất bản iĩnh và cứng 
rắn mới có đủ dũng khí để vẽ nên bức tranh nạn đói năm 
ấy. Có lẽ không nên gọi đây là bức tranh cuộc sống vì 
cái chết đang thống trị, tràn ngập còn sự sống thỉ thoi 
thóp, mờ nhòa. Ắy vậy mà trong tình cảnh đó, nhân vật 
Tràng lại có được vợ. Đây cỏ thể coi là kì tích đối với 
nhân vật này và tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo cho thiên 
truyện.

+ Tình huống truyện tạo được sự độc đáo cho thiên 
truyện:

++ Tác phẩm nóỉ về câu chuyện đến với hạnh phúc 
lứa đôi cùa Tràng, vốn dĩ nỏ không có gì đặc biệt vì 
dựng vợ gả chồng là công việc đời thường của con người 
khi đến tuổi trưởng thành nhung chuyện nhặt vợ của 
Tràng như một kỉ tích. Anh ta không cần mai mối đưa 
đám, không cần tiền cưới treo mà chỉ cẩn hai lần gặp gỡ, 
một cãu nói bông đùa và bốn bát bánh đúc, thế là Tràng 
có người theo không minh. Càng độc đáo hom nữa khi 
bản thân anh cu Tràng hội tụ đầy đủ những đặc điểm để 
anh ta sẵn sàng ế vợ. Tràng xấu xí, hai con mắt ti hí cứ 
nhin thẳng vảo ráng chiều; anh ta lại là dân xóm ngụ cư 
vừa nghèo lại vừa ngờ nghệch. Nếu chì có một trong các 
đặc điểm trên đã đủ cho Tràng ế vợ nhưng ớ đây anh ta 
lại hội tụ đầy đù mọi điều kiện vì vậy mà việc có vợ với 
Tràng là một ước mơ xa xỉ. Cho nên, việc có vợ với 
Tràng là một huyền thoại, ấy thế mà nạn đói đã hỏa giải 
tất cả để giấc mơ của Tràng thành hiện thực, Tràng 
đường hoàng dẫn người vợ nhặt ừờ về xóm ngụ cư với 
vẻ mặt hớn hở khác thường.

+ Tình huống truyện còn tạo ra sự éo le, nghịch lí:
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++ Vỉệc lấy vợ của Tràng trong câu chuyện này tạo 
ra những nghịch H trong cuộc sống giữa cái đói đang 
hoành hành, cái chết đang thống trị, con người tỉm mọi 
cách để bấu víu vào sự sống vậy mà Tràng ỉạỉ lấy vợ, gia 
đình anh sẽ cỏ thêm một miệng ăn, cái đói, cái chết sẽ 
càng cận kề hơn. Không chỉ thế “Người ta chỉ dựng vợ 
gả chồng những lúc gia đình ãn lên làm nổi”, Tràng lại 
lẩy vợ khi cái chết đang kề bên cho nên đối diện với cuộc 
sổng mới mè cùa Tràng, bà cụ Tử không thể giấu nổi 
những giọt nước mắt xót xa, cay đắng.

++ Việc Tràng đưa vợ nhặt trở về xóm ngụ cư đã 
mang theo những cảm xúc trái ngược nhau, cả những nụ 
cười, những giọt nước mắt cả niềm hạnh phủc và nỗi tủi 
hờn. Đó là nụ cười sung suớng cùa Tràng khi anh ta có 
vợ, là ánh mắt cười hồn nhiên của những đứa trẻ trong 
xóm ngụ cư. Song những giọt nước mắt lại chan chứa 
xót xa, người dân trong xóm thông cảm cho Tràng, họ 
nín lặng “Giời đất này biết cái thân mình có nuôi nổi 
không lại còn rước thêm nợ đcri”. Cả bà cụ Tử cũng 
không ngăn nổi những dòng nước mắt chua cay, bà tủi 
thân và thương cho các con, chúng lấy nhau trong nạn 
đỏi “liệu chủng có qua nổi cái tao đoạn này không”.

++ Tình huống tmyện càng có vẻ éo le hơn khi nó là 
mổi tình duyên được se tơ tử nạn đói vì nếu không có 
nạn đói chẳng bao giờ Tràng mơ đến ngày cưới được vợ 
về nhà nên buỗi chiều ờ xỏm ngụ cư ỉà những cảm giác 
ngạc nhiên tột độ. Người dân trong xóm bất ngờ vì anh 
cu Tràng đi cùng với người đàn bà ỉạ mà “trông chị ta 
thèn thẹn hay đáo để”. Bà cụ Tứ còn ngạc nhiên hom nữa 
vì người đàn bà lạ đó lại ngồi ở đầu giường con trai bà, 
lại chảo bà bằng “U” (mà không phảỉ con cái Đục). Bản 
thân anh cu Tràng cũng ngạc nhiên về việc lấy vợ của 
mình đến khi hạnh phúc đã kề bên mà Tràng ngỡ như 
không phải. Sáng hôm sau khi tình đậy nhìn thấy mẹ và 
người vợ của minh quét tước nhà cửa anh ta cử tưởng 
mình vừa bước ra từ một giấc mơ. Cái trớ trêu và nghịch 
lí của câu chuyện này chính là ờ tình huổng đỏ.

++ Lả một câu chuyện của hạnh phúc nhung cũng đan 
xen những cảm giác sợ hãi, lo lắng. Tràng đưa người vợ 
nhặt trờ về trong dư âm của cái chát mà buổi chiều của 
xỏm ngụ cư thì xơ xác, tiêu điều, chỉ một vài gốc đa, gốc 
gạo xù xỉ với những tiểng quạ kêu thê thiết, tiếng khỏe tỉ 
tê của những gia đình chết đói, với mùi ẩm mốc của rác 
rưởi, mùi gây của xác người và mùi đốt đống rấm khét 
lẹt. Cái đói bao trùm cả xóm ngụ cư, cả cuộc đời Tràng, 
nó như muốn nuốt trôi ước mơ hạnh phúc của con người. 
Còn gì ừớ trêu, nghịch lí hơn khi Tràng lấy vợ trong nạn 
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đói và cũng chính nạn đói giúp anh ta hóa giải mọi 
khuyết điểm, đán hạnh phúc lửa đôi.

Tiểu kết: Vỉết vể sự thật bi thảm của người nông dân 
trong năm đói, nhà vãn không để hoàn cảnh đưa họ tới 
vực thẳm không cùng, mà trong đói khát, khổ đau, họ 
vẫn luôn khao khát hạnh phúc. Kim Lân đã đành cho 
nhân vật của mình những trang văn thật tha thiết, cảm 
động về hạnh phúc con người, giá trị con người.

+ Tình huống truyện được xây dựng trên bổi cành 
buổi chiều chạng vạng, trong khung cảnh tối sầm, chét 
chóc đe dọa hạnh phúc lứa đôi, nhưng ỉại kết thúc vào 
một buổi sáng khi bình minh lên. Tình huống được vận 
động từ bóng tối ra ánh sáng, mở ra cho cả gia đinh Tràng 
một tương lai tươi sáng:

++ Ngôi nhà được quét dọn sáng sủa, sạch quang.
++ Nàng đâu mới khác hẳn người đàn bà chỏng lỏn, 

trơ trẽn hôm qua, thị đã có một mái ấm, một điểm tựa và 
trở thành một nàng dâu chăm chi, hiền thục, ý tứ.

++ Bà cụ Tứ thấy lòng thay đổi “nhẹ nhõm, tươi tình 
khác ngày thường, cái mặt bùng beo, u ám của bà cụ rạng 
rỡ hẳn lên”.

++ Tràng thấy cảm động thấm thìa, niềm vui sướng 
phấn chất đột ngột tràn ngập tâm hồn, anh thấy yêu và 
gắn bó với cái tổ ấm của mình biết bao. Nhận thức của 
Tràng đã lớn lên, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm với 
mái ấm này.

+ Tĩnh huống truyện lạ, độc đáo và để lại ấn tượng 
sâu đậm ừong lòng người đọc. Tỉnh huống đã làm nổi 
bật lên hai ý nghĩa:

++ Vợ nhặt là lời kết tội đanh thép đối với giặc Pháp
- Nhật cùng bọn phong kiến tay sai đã đẩy người dân 
Việt Nam vào nạn đói khủng khiếp năm ỉ945, mà từ 
Quảng Trị trờ ra, có hai triệu đồng bào ta chét đói.

++ Vợ nhật chứa đựng ý nghĩa nhân bản sâu xa: “Dù 
ở ừong tình huống bi thảm đến đâu, đù kề bên cải chết 
con người vẫn yêu thương, trân trọng, đùm bọc lẫn nhau, 
vẫn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn 
tin vào sự sổng và vẫn hi vọng về tương lai, vẫn muốn 
sống, sống cho ra con người” (Kim Lân).

Đặt các nhân vật vào tình huống độc đáo, nghịch lí, 
éo le, Kim Lân đã khắc họa thành công các nhân vật vói 
những tâm trạng khác nhau, mỗi người một vẻ; Tràng thì 
có vẻ mặt hân hoan, tự đắc; người vợ nhặt dưòng như 
ngượng ngập, thèn thẹn; bà cụ Tứ thi xúc cảm phức điệu 
hơn: vui mừng, buồn lo, xót xa, tủi hồ...Nhung ừong 
tình cảnh đói khát, chết chóc kề bên ấy, những con người 
khốn khổ vẫn biết sổng lạc quan trong niềm vui cụa sự 
: quyền lợ! của độc giả



cưu mang, nương tựa, chăm sóc cho nhau thì thật đáng 
trân trọng. Từ đó có thể thấy, không một trở lực nào có 
thể ngăn nồi những con người ẩy thôi hi vọng, ước mơ 
về tương lai tươi sáng. Đó chính là những gíá trị tình đời, 
tình người mà Kim Lân muốn gửi gắm đến bạn đọc 
thông qua tác phẩm của mình.

- Liên hệ với nhận định: “Sự sống nảy sình từ cái chết, 
hạnh phúc hiện hình từ trong những hi s inh, gian khổ. Ở 
đời này không có con đường cùng, chi cỏ những ranh 
giới, điều cắt yếu là phải có sức mạnh để bước qua 
những ranh giới ẩy\ (Mùa lạc—Nguyễn Khải).

+ Giải thích ý nghĩa của nhận định: Câu nói đã khẳng 
định một cái nhìn lạc quan về sự sóng, về sức mạnh hồi 
sinh. Ở đời này, không có những con đường cùng, chỉ có 
những ranh giới giữa sự sống và cái chết, hạnh phúc và 
gian khổ hi sinh. Để bước qua ranh giới ấy, ngoài sự hỗ 
trợ cùa các yếu tố khách quan thì điều cốt yếu nhất chính 
là nghị lực, niềm tin của bản thân mỗi người.

+ Chứng minh: Câu chuyện nhặt vợ mà Kim Lân kể 
]ại ỉà một minh chửng sinh động cho sức mạnh vượt qua 
ranh giới khốc liệt cùa của sống (anh Tràng nhặt vợ khi 
đứng trên ranh giới rất mong manh giữa sự sống và cái 
chết).

-H- Chứng minh qua các tác phẩm cùng thời với Vợ 
nhặt (viết ngắn gọn, khái quát).

-H-+ Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Sức sống tiềm tàng 
mãnh liệt trong hai nhân vật Mị và A Phủ cùng khát khao 
thay đổi cuộc sống hiện tại của họ.

+++ Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành): Tiêu biểu ở 
nhân vật Tnú -  một người con aoh hùng của đất Tây 
Nguyên, anh phải chịu bi kịch, đón đau cả về thể xác lẫn 
tinh thần. Nhưng gạt đì nỗi đau, vượt lên trên những khỏ 
khăn đó, Tnú vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, 
chiến đấu anh dũng, ngoan cưòng giải phóng quê hương, 
đất nước.

+++ Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi): Là 
tấm gương sáng ngời của hai chị em Chiến, Việt -  những
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đứa trẻ chịu quá nhiều mất mát, thiếu thốnnhung đãanh 
dũng chiến đấu và lập công, sống vinh quang xứng đáng 
với truyền thống gia đình, lịch sử của dân tộc.

++ Chứng minh qua thực tế xây dựng đất nước:
+++ Truyện ngắn Mùa lạc phản ánh công cuộc đổi 

mới xã hội ở vùng đất sau chiến tranh, phản ánh cảnh 
sống con người trên nông trường Điện Biên. Đào cùng 
ià một ừong những người gắn bó với cuộc sống nai đây. 
Chính mảnh đất này đã góp phần xây dựng cho cô một 
sức sống mãnh liệt, một cuộc đời mới.

+ Bình luận mà rộng:
++ Khẳng địah những tấm gương trong cuộc sống 

hiện tại, biết vượt lên gian khổ.
++ Phê phán những người nhụt chí, không biết vươn 

lên, buông xuôi, đầu hàng số phận.
+ Bài học nhận thức và hành động: cần phải có nghị 

lực, niềm tin, trí tuệ để vượt qua những thách thức của 
cuộc sống.

3, Kết bàỉ:
- Thông qua tình huống truyện, Kim Lân đã thể hiện 

sâu sắc giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm, về 
giá trị hiện thực, tác phẩm thể hiện sâu sắc cảnh sống đói 
khổ của người dân nghèo trong những năm trước cách 
mạng đồng thời tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phát 
xít Nhật, đã gây ra nạn đỏi, đã khiến con người ữở nên 
liều lữih và táo bạo. Trên phương diện nhân đạo, nhà văn 
đã bày tỏ niềm xót thương sâu sắc đối với những cảnh 
ngộ đau khồ bị rơi vào tình thế chông chênh trước gió. 
Song từ sự tăm tối ấy, tác giả đã thể hiện niềm tin cùa 
con người ừong cuộc sống và một tình người cao cả. Qua 
đây, ta thấy Vợ nhặt không đơn thuần viết về nạn đói mà 
còn thể hiện sự vươn lên của con người trong cuộc sống, 
một niềm tin mãnh liệt và cả một quan niệm trong cuộc 
đời: sự sống nảy mầm từ cải chết, hạnh phúc hiện hình 
từ trong mất mát, hi sinh nếu con người biết khát khao, 
hi vọng.

___________________________Your dreams — Our mission
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ĐỀ SÓ 3 2
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu

Bần thần hương huệ thơm đêm 
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn 
chăn nhang lấm láp tro tàn 
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Mẹ ta không cớ yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bi táỳ bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò ... sung chát đào chua... 
câu ca mẹ hát gió đưa về trời 
ta đi trọn kiếp con người 
cũng không đi hết mẩy lời mẹ ru...

(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Theo Thơ Nguyễn Duy, NXB Hội nhà văn, 2000). 
Câu 1. Xác định thể tha của đoạn trích. Thề thơ ấy có tác dụng gì trong việc thể hiện tâm trạng của nhân 

vật trữ tình?.
Câu 2. Hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào qua các câu thơ từ Mẹ ta không có yếm đào đến váy 

nhuộm bùn áo nhuộm nâu bổn mùa? .
Câu 3. Theo anh/chị cảm húng chủ đạo của đoạn thơ được gợi ý từ đâu..
Câu 4s Trong hai dòng thơ ta đi trọn kiếp con người/cũng không đi hết mấy lời mẹ ru... nhà thơ đã triết 

lí về điều gì? Anh/chị cỏ đồng tình với triết lí đó không. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng..

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu ỉ  (2 điểm):
Suy nghĩ về việc học, nhà bác học tài danh Albert Einstein đã tùng khẳng đinh: Điều quan trọng nhất 

là không ngừng đặt câu hôi.
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói trên.
Câu 2 (5 ¿Rem):
Cảm hứng bao trùm của thơ ca kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) là cảm hứng về đất nước, 

về cách mạng. Anh/ chị hãy phân tích làm rõ những cảm xúc chân thật và lãng mạn ấy qua bài thơ Tây Tiến 
cùa Quang Dũng, Việt Bắc cùa Tố Hữu.
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GỢI Ý LÀM B
Phần I. Đọc biển (3 điểm)
Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ lục bát. Thể 

thơ ấy với nhịp điệu chậm rãi, đều đặn, trầm buồn thích 
hợp với việc diễn tả tâm trạng buồn, nhớ mẹ cùa nhân 
vật trữ tình..

Câu 2. Thí sinh nêu cảm nhận của mình về hình ảnh 
người mẹ hiện lên ừong bốn câu thơ đã trích theo hướng 
đó là một người phụ nữ nghèo khỗ, lam lũ, vất vả 
(không có yếm đào, vậy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn 
mùa). Giáo viên linh hoạt cho điểm. .

Câu 3. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ được gợi ý từ 
một câu ca dao. .

Câu 4. Trong hai câu thơ đã dẫn, nhà thơ triết lí về 
lời ru của mẹ. Lời ru của mẹ thường lả những câu tục 
ngữ, những bài ca dao... với nhjp điệu êm ái, đều đận 
không chỉ giúp con ngủ ngon mà còn chứa đụng trong 
đó cà tình yêu thuơng vô bờ bến và những mong muổn 
khát vọng mẹ dành cho con. Chúng ta có khi đển hết 
cuộc đời cũng không hiểu hết và làm theo được những 
điều mẹ gửi gắm trong những lcri'ru đó. Từ đó, thí sinh 
có thể bày tỏ sự đồng tình hay phàn đối với triết lí đó. 
Câu hỏi mở, giảo viên linh hoạt cho điểm..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1(2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Vỉết đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc ỉỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Vêu cầu về nội dung:
- Giải thích:
Nhà khoa học đã khẳng định vị trí quan ừợng của câu 

hỏi trong đồi sống của con người. Đây ỉà câu nói được 
rút ra từ chính những trải nghiệm cá nhân.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ Cỏ hàng ngàn mã số những điều về thể giới mà con 

người chưa biết Lượng kiến thỏc của thé giới không 
những rộng lớn mà còn thay đổi hằng ngày, hằng gĩờ. 
Những điều ta biết ngày hôm nay, đến ngày mai đã có 
thể trờ nên ỉạc hậu, lỗi thời, thậm chí sai lẩm.

+ Còn đặt câu hỏi tức Ịà con người còn tư duy. Đặt 
câu hỏi cho thấy con người phát hiện ra điều chưa ổn, 
chưa chắc chắn trong nhũng điều mà mình đã biết. Đặt 
câu hỏi thể hiện con người chưa bàng lòng với nhũng gì
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VI (Kèm audio CD) 
đã biết, khao khát hiểu rõ thêm, biết nhiều hơn, nắm sâu 
sắc điều mà minh còn chưa rõ.

+ Việc đặt câu hỏi cho con người có động lực để tìm 
kiểm câu trả lời. Xuất phát từ mong muốn giải quyết 
những điều mà mình còn chưa biết, chưa rõ, người đặt 
câu hỏi sẽ tự tìm nghiên cứu, tự tìm tòi hay nhờ đến sự 
giúp đỡ cùa những người xung quanh.

+ Kiển thức thu nhận được sau quá trình đặt câu hỏi 
sẽ được lưu giữ một cách chắc chắn hơn. Đặt câu hỏi tức 
lả con người ờ ừong tư thế chủ động, tích cực tỉm đến 
với kiến thức.

+  P h ê  p h á n

Có một thực trạng đáng buồn trong giáo dục ngày 
nay, đó là học sinh đến lớp chi tiếp thu một cách thụ động 
các kiến thức mà giáo viên truyền đạt. Giáo viên lên lớp 
là ngưòi “ độc tấu”, truyền giảng những vấn đề mang 
tính lý thuyết khô khan. Nhiều học sinh không chịu tư 
duy vả thụ động trước khối íượng kiến thức. Học sinh 
không dám thắc mắc vì sợ bị thầy cô mắng, bè bạn chê 
cười. Chính tâm lý đó đã tạo nên một kiểu học thụ động.

- Bình luận:
+ Trong bối cảnh thế giới đổi thay từng ngày, để theo 

kịp bước đi của xã hội, con người cần phải liên tục tư 
duy, không ngừng thắc mắc. Chi có tư duy và đặt ra 
những câu hòi, kiến thức mà con ngirời thu nhận được 
mới bền vững và có giá ừị.

+ Đối với các bạn học sình, sinh viên, việc học tập 
cần phải được thực hiện một cách chủ động hơn. Thay 
vỉ thụ động tiếp thu các kiến thức của thầy cô, học sinh, 
sinh viên cần phải tự tin đặt ra những câu hỏi, không 
ngần ngại thể hiện những điều minh còn trăn trờ, vướng 
mắc. Có như vậy, kiến thức mới được tiếp thu một cách 
trọn vẹn.

Câu 2 (S điểm):
ỉ. Mở hài:
- Chưa bao giờ xuất hiện cảm hứng về đất nuớc, về 

cách mạng mạnh mẽ và sôi sục như giai đoạn 1945- 
1954. Hàng loạt các tác phẩm ra đời đánh dẩu sự thành 
công và trưởng thành của những cây đại thụ ỉớn của nền 
thơ ca Việt Nam. Cảm hứng chung của nó là ca ngọi về 
đất nước, về con người trong kháng chiến gian khổ mà 
hảo hùng với cảm xúc thật chân thật và ỉang mạng. Trong 
dàn đồng ca nhiều âm sắc đó thì Tây Tiến cúa Quang 
Dũng và Việt Bắc của Tố Hữu vang lên như những khúc 
vĩ thanh trong trẻo về quê hương đất nước Việt Nam.
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2. Thân bài:
- Khái quát về thơ ca giai đoạn 1945 -  1954:
+ Đây là thể loại phát triển thành cao trào mạnh hơn 

cả với nhiều thành tựu nổi bật. Truyền thống yêu thơ của 
dân tộc và đặc điểm lịch sử cụ thể cùa chín năm kháng 
chiến đã quyết định thực tế ấy .Thơ ca giai đoạn 1946 -  
1954 thực sự là một giai đoạn sôi nổi đánh dấu bước 
chuyển mình quan trọng khi hòa vào cuộc sống mới, con 
người mới. Nhà phê bình Hoài Thanh đã có nhận xét xác 
đáng: Hầu hểt những người mang ba lô lặng ỉẽ đi trên 
các nẻo đường khảng chỉển trong một quyển so tay nào 
đỏ ihế nào cũng có ít bài thơ... Trong cuộc chiếrt tranh 
nhăn dán của chủng ta, tiếng súng, tiếng nhạc, tiếng thơ 
cùng hòa điệu. (Nói chuyện thơ kháng chiến).

+ về nội dung tư tưỏng:
-H-Thơ ca 1945-1954 luôn gắn bó chặt chẽ, phàn ánh 

chân thực và sinh động hiện thực kháng chiến hoành 
trảng. Lần giở những trang thơ, có thể gặp lại bước 
đường của lịch sử. Khác với thơ lãng mạn tnrớc đó, thơ 
ca kháng chiến phát triển trên nền hiện thực tâm trạng 
của nhân dân. Từ chỗ Thơ Mới chỉ bộc lộc cái Đẹp ửong 
từng con người riêng lẻ, trường cảm xúc giờ đây được 
mờ rộng; phạm vi phản ảnh cũng bao gồm từ nại sâu kín 
tâm hồn người cho tới khoảng rộng bao la của cả đất 
nước, dân tộc.

++ Các thi sĩ đã đưa được không khí thời đại mới mẻ, 
khỏe khoắn vào thơ. Khuynh hướng sử thi ngày càng nổi 
rõ. Thơ tập trung thề hiện tâm tình phơi phới tin yêu, lạc 
quan, tự tin, tự hào của người Việt Nam được giải phóng 
; những ước mơ, khát vọng cháy bỏng ; những sắc thái 
tình cảm cao cả ừong cuộc chiến đấu tuy gian khó nhưng 
vô củng anh dũng.

-H- Tất cả mọi cảm hứng đều được cách mạng hóa. 
Cảm hửng thơ cbủ yểu hướng ngoại, chó ý nhiều đến 
tình cảm công dân nên ỉt nói tới con người trong đời sống 
riêng tư. Tinh yêu ỉứa đôi cùng như mọi cung bậc tình 
cảm khác đều được cảm nhận thông qua tinh đồng chí.

++ Người lính trở thành hình tượng trung tâm cùa văn 
học. Cuộc sổng lao động, chiến đấu đều gắn bó nghĩa 
tình giữa cách mạng và nhân dân. Mọi cảm xức, suy nghĩ 
chủ yếu hướng về số phận tổ quốc. Các nhà thơ đặc biệt 
khơi gợi, đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hảo dân tộc, 
ý thức lảm chủ và quyết tâm xả thân (Đối nước- Nguyễn 
Đình Thi; Bao giờ trở lại - Hoàng Trung Thông; Bên 
kia sông Đuống - Hoàng cầm ; Đôi mắt người Sơn Tây
- Quang Dũng).

+++ Tình yêu nước, trước hết, được thể hiện rất đậm 
nét qua tinh cảm đối với những con người trong kháng 
chiến. Đó là những con người vừa bình thường, chân 
chất yừa phi thường, chói sáng. Truyền thống cha ông và 
khí phách cùa^giai cấp vô sản được kết tinh ở người anh 
hùng thời đại mới. Tiêu biểu hơQ cả là hình ảnh người 
Vệ quốc quân. Tầm cao tư tưởng và chiều sâu tâm hồn 
của hình tượng người Việt Nam được tập trung làm nổi 
bật ờ hai phương điện : phẩm chắt cách mạng tốt đẹp và 
tình nghĩa quân dân thắm thiết.

+++ Đậc biệt, tình yêu nước còn được thể hiện đầy 
xúc động qua lòng kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Rất 
nhiều bài thơ hay về Bác : Hồ Chí Minh, Sáng thảng 
Năm (Tổ Hữu) ; Ảnh Cụ Hồ, Thơ dâng Bác (Xuân Diệu) 
; Bộ đội ông Cụ (Nông Quốc Chấn); Đêm nay Bác không 
ngủ (Minh Huệ). Tất cả góp phần xây lên hình tượng cao 
đẹp về lãnh tụ, đó là một con người tài năng kiệt xuất, có 
lòng nhân ái mênh mồng và lối sống giàn dị, khiêm tốn.

+ Trong tiểu luận Nhận đường, Nguyễn Đình Thi có 
nhận xét rằng: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhung 
chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống 
mởi. Sắt lửã mặt trận đang đúc lên nền văn nghệ mói của 
chúng ta”. Nhận xét ấy đã khái quát ỉên bối cảnh của giai 
đoạn vãn học này — nền vãn học cùa những cảm hứng 
lãng mạn bay bổng về nhân dân, đất nước và cách mạng.

- Tây Tiến — Quang Dũng
+ Hòa chung vào nguồn cảm hứng sôi sục của thời 

đại, Quang Dũng ca ngợi về non sông, đất rnrớc thông 
qua hình tượng người lính Tây Tiến—những người chiến 
binh thời đạỉ Hồ Chí Minh.

+ Viết về người lính, Quang Dũng đã hòa chung đề 
tài về người lính thời kỉ kháng chiến chổng Pháp, đây là 
đề tài quen thuộc trong ỉhơ văn cách mạng. Chúng ta 
từng gặp những người lính nông dân trong thơ cùa Chính 
Hữu, người lính mang dáng vóc lịch sử trong thơ Tố 
Hữu, Hoàng Cầm. Ở Tây Tiến, một lần nữa, hình tượng 
người lính được khắc họa rõ rệt Ngoài những vẻ đẹp 
chung theo kiểu khuôn mẫu, người chiến bỉnh lại được 
khắc họa rõ rệt. Ngỡài những vẻ đẹp chung theo kiểu 
khuôn mẫu, người chiến binh Tây Tiến lại mang dáng vẻ 
rấỉ riêng. Đố là sự kiêu hùng, bi tráng và íãng mạn, hào 
hoa. Nét kiêu hừng của họ chính là bóng dáng của những 
người ra đi làm nên lịch sử, họ chẳng tiếc đời xanh, giống 
như một người Hà Nội trong thơ Nguyễn Đình Thi:

Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lung thềm nắng ỉá rơi đầy.
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Vẻ lãng mạn, hào hoa của họ được tạo nên từ bàn 
chất trong con người Hà Nội. Sự kểt hợp củầ hai phẩm 
chất này làm cho người chiến binh Táy Tiến trở thành 
một bức tượng đài bất tử trong thơ ca. Cho nên, khác với 
những khái niệm quen thuộc chi người lính, Quang Dũng 
gọi họ là những chiến binh, đoàn binh. Nỏ vừa làm cho 
hình ảnh người lính trờ nên trang trọng, vừa thấy được ý 
chí quyết tâm và tinh thần chiến đấu kiên cường đồng 
thời còn vẽ ra một không gian hào sảng, lớn lao, mang 
tính lịch sử.

+ Khi đã rời xa đom vị và trong một đêm tại Phù Lưu 
Chanh, Quang Dũng thấy cồn cào nhớ về đống chí, đồng 
đội và con đường hành quân của mình. Bài thơ Tây Tiến 
là sụ chắp nối những cảm xúc ấy.

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi.

Nhớ Tây Tiến là nhớ về sông Mã, nhớ về khúc độc 
hành ca mà dòng sông lịch sử đã cất lên để tri ân, ca ngoi 
và tôn vinh người chiến binh. Bóng dáng một thòi của 
những chàng trai Hà Nội đã đi vào thơ Quang Dũng như 
thế, đó là những người ỉính vừa kiêu hùng, bi tráng, vừa 
lãng mạn hào hoa. Những vẻ đẹp ấy đan xen hòa quyện 
vào nhau để tạc lên bức tượng đài bất tử về người chiến 
binh Tây Tiến -  các anh sống mãi cùng lịch sử, cùng thơ 
ca. Đã một thời người ta íầm tuờng những giọt nước mắt 
bi thương làm cho dáng hình người chiến binh ủy mị 
nhưng đến tận hôm nay vẻ đẹp kiêu hùng, oai đũng mới 
ỉà những âm vang bất tận của khủc ca về người lính:

+ Kiêu hùng:
Vẻ đẹp kiêu hùng có lẽ sự gọi tên đầy đủ nhất cho 

hình dảng của những chàng trai Hà Nội ra đi năm 1947. 
Họ vốn là những tri thức, những học sinh của Hà Nội 
vốn quen với cuộc sống thanh bình noi đô thị nhưng khi 
Tổ quốc cần “họ biết sống xa nhau”, những anh lính biét 
hưởng đến giấc mơ lớn của cuộc đời đề từ bỏ những ý 
định cá nhân, “giấc^mộng con” của người trí thức:

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiểu hẹp 
Giac mơ con đè nát cuộc đời con 
Hạnh phúc đựng trong một tà ảo đẹp 
Một mái nhà yên rù bỏng xuống tăm hồn.

(Người đì tìm hình cùa nước -  Chế Lan Viên).
Thế nhưng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã đón 

chào khí thế lên đường hồ hởi của người chiến binh. Họ 
ra đi mà hành trang đâu phải cbỉ là ba ỉô và cây súng, nó 
còn đẹp tươi hơn bởi lời thề nguyền bất tử ấy là vẻ đẹp 
cổ điển xưa nay của mçi người lính Việt Nam, con người
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Việt, chúng ta nhớ đến hình ảnh người chinh phu trong 
thơ Đoàn Thị Điểm:

Chàng tuồi trẻ vốn dòng hào kiệt 
xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Nhừng ngày hành quân, người lính phải trải qua biết 

bao khó khăn, thử thách là những đèo cao, vực thẳm, là 
những ngọn nủỊ vút tầng mây. Ngòi bút cùa Quang Dũng 
rất giàu chất tạo hình khi vẽ ra một không gian núi rừng 
hùng vĩ và đữ dội của thiên nhiên Tây Bắc. Đó là thách 
thức hay sự điểm tô cho vẻ kiêu hùng của người lính bời 
con đường hành quân ấy, người chiến binh Tây Tiến đã 
chiến thắng vinh quang

Khi đoản binh Tây Tiến được cấp trên giao nhiệm vụ 
rất lớn lao, họ phải phối hợp với đồng đội ở nước bạn 
Lảo nhằm đánh tiêu hao sinh lực của đội quân viễn chinh 
Pháp ở Đông Dương. Suốt dặm dài của con đường ấy 
qua các tỉnh biên giới miền Tây như Sài Khao, Mường 
Lát,.. .Biết bao gian khổ, khốc liệt, cả những thách thức 
hi sinh, cả những cảnh đời nơi rừng hoang núi thẳm 
nhưng nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc trao cho, trải 
tim người lính vẫn vang ca khúc khải hoàn, vẻ đẹp đấy 
là lí tưởng cùa cả một thời để kiêu hùng trở thành dáng 
vóc mang tầm sử thi. Cũng giống như người lính trong 
thơ của Tố Hữu, Hồng Nguyên:

Rất đẹp hình anh lúc ráng chiều 
Sóng dài trên đinh núi cheo neo 
Núi không đè nổi vai vươn tới 
Lá ngụy trang reo với gió đèo.

+ Bi tráng:
Tôn lên vẻ đẹp cho bức tượng đài về người lính ấy là 

cảm hứng sử thi bi ừảng. Dầu biết rằng chiến trường 
tranh đấu là điều không thể tránh khỏi giây phút hi sinh 
nhưng ở Tây Tiến, giây phút ấy hiện lên thật đẹp, lớn lao 
và kỉ vĩ. Vậy cội nguồn của tinh thần bi tráng ở đây ià 
gl? Giá fri này đuợc ỉàm sáng tỏ trong bút pháp nghệ 
ỉhuậỉ của Quang Dũng. Ông dám đối diện với hiện thực 
khắc nghiệt của cuộc sống trên đường hành quân. Đỏ ià 
những dốc cao, vực thẳm, những trắc trờ ghập ghềnh có 
khi mũi súng chạm trời xanh, gót chân in mòn ừên đá 
nhưng không lúc nào ogười chiến binh Tây Tiển lùi 
bước. Tnróc hoàn cảnh này, thậm chí con đường hành 
quân ấy còn ghi dấu cả những khoảnh khắc đau đớn đến 
tột cùng khi người chiển binh ngã xuống:

Anh bạn dãi dầu không bước nữa 
Gục trên súng mũ bỏ quên đời.
Cách sử dụng ngôn từ rất trìu mến nhưng âm hưởng 

của nó lại hiện lên bỉ ai. Súng mũ gác lại bên mình, người 
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lính gác lại tuổi 20 nhưng con đường hành quân vẫn còn 
tiếp tục. Cho nên ừong sâu thẳm tâm can của nhà thơ 
Quang Dũng, nỗi đau bỗng hiện hình nhưng ông tái hiện 
lại giây phút ấy thật nhẹ nhàng, thanh thản, chi là “nò 
quên đòi”, giấc ngủ ngàn thu, các anh ra đi vũih viễn 
không bao giờ trở iại. Sự hi sinh ấy là sự đối đầu tất yểu 
khi họ tiếp bước hàng quân. Đây Ịà hình ảnh rất đẹp, 
mang đậm giá ừị sử thi của văn học cách mạng, nó gợi 
cho chúng ta nhớ đến những người anh hùng đã từng hi 
sinh cho quê hương như thế:

Anh đứng bẳn trên đường bay Tân Sơn Nhất 
Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng.

(Dáng đứng Việt Nam — Lên Anh Xuân) 
Và cũng lả khoảnh khắc hi sinh của chú bé Lượm 

trong thơ Tố Hữu:
Cháu nằm trên lúa 
Tay nắm chật bông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hồn bay giữa đồng.

Cảm hứng này trờ thành sợi chi xuyên suốt tác phẩm 
để đến khúc cao trào của khúc tráng ca Tây Tiến, một 
lần nữa nốt nhạc ấy lại ngân vang, đó ỉà những câu thơ 
Quang Dũng họa hình về người chiến binh Tây Tiến, ông 
gọi là “đoàn binh” chứ không phải đoàn quân hay chiến 
sĩ. Ản sâu trong tên gọi mang giá trị trang trọng ấy là 
niềm tin tường phẩn khởi và tự hào bời những người lính 
Hà Nội, họ luôn lạc quan vảo chiến thắng, luôn ma đến 
ngày hội quân. Ngay tử khi bước chân ra đi, họ đã mang 
tầm vóc của những chảng trai thắng trận cho nên một vài 
nét vẽ của hiện thực không thể xóa nhòa đi vẻ đẹp của 
người chiến binh chốn rừng thiêng nước độc, cảnh đói 
cơm thiếu nước, cảnh sốt rét rừng dù cỏ làm cho người 
lính xanh da rụng tóc, dù có khiến thân hình của họ gầy 
guộc xanh xao thì vẫn vững chãi ỉà một bức tượng dài 
bất tử. Vượt qua nhũng gian khổ, thiếu thổn này, người 
chiến binh Tây Tiến vẫn chỉến đấu anh hìmg, anh düng 
hi sinh. Và ở đây khúc tráng ca được đẩy lên đến cao 
trào:

Rái rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chằng tiếc đời xanh 
Ao bào thay chiếu anh về đắt 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

Đây vẫn được coi là những đoạn thơ hay nhất khi viết 
về người lỉnh trong kháng chiến. Quang Dũng không họa 
nó bằng nhạc, bằng từ, bằng thơ nữa mà nói về sự hi sinh 
đó bằng cả trái tím, cuộc đời của mình. Những câu thơ 
như vẽ ra một hiện thực khốc liệt đến tận cùng, đỏ là 
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những nấm mồ xa xứ nằm rải rác nơi biên cưomg nhưng 
mọi cảm giác cùa sự sợ hãi, án lạnh đã tan ngay khi lời 
thề quyết tử vang lên. Những người lính Chiến trường đi 
chẳng tiếc đời xanh thì sợ gì những nấm mồ xa xứ kia. 
Thật đẹp, thật hào hùng khi đất mẹ mở rộng vòng tay để 
đón những đứa con thân yêu và kiêu dũng cúa mình trở 
về nơi vĩnh hàng. Đến với giây phút hì sinh, người chiến 
binh được khoác lên mình tấm áo bào lộng lẫy, nó ánh 
lên niềm tri ân và sự tôn vinh muôn đời của dân tộc với 
đời lính sang trọng của các anh vả hòa vào khúc ca ấy 
dòng sông Mã bừng tinh như xé tan cánh rừng Tâý Bắc 
để hát. về. khúc, ca độc hành.

+ Hào hoa lãng mạn:
Tạo nên vẻ đẹp riêng cho hình tượng nười chiến bình 

Tây Tiến còn ở tâm hồn rất đỗi lãng mạn, hào hoa mà 
những chàng lính Hà Nội năm xưa đã thêu dệt ưên con 
đường hành quân cùa mình. Nguời ta vẫn ngỡ rằng Tây 
Tiến của Quang Dũng mang cảm giác nhợt nhạt của thơ 
ca lãng mạn 1930 -  1945 với ánh mắt nhìn ủy mị, tâm 
hồn yếu đuối của ohững chảng lính học sinh nhưng rõ 
ràng đó là nhận định vôi vàng và chưa có sự công bằng 
khi nói về nhũng người chiến binh. Họ hiện lên thật đẹp 
với nét đẹp sang trọng hào hoa vì họ là những người Hà 
Nội mang bản chất của những chàng trai kinh thành mà 
giá trị đó đã trờ thành chân ií.

Chẳtig thơm cũng thể hoa nhài
Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Vượt qua những thách thức của đời lính gian khồ, giá 
trị ấy một lần nữa được khắc họa rõ rệt để những lúc 
hành quân ngirời chiến binh thu vào tầm mắt của mình 
vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Họ kinh ngạc vì ahững 
ngọn núi điệp trùng, những thác núi hùng vĩ, những thiên 
nhiên mĩ lệ, có cả nhũng lúc họ đắm say vởi cái bồng 
bềnh.

Người đi Châu Mộc chiều sương ẩy 
Cỏ nhớ hon lau nẻo bến bờ 
Cô nhớ dáng người trên độc mộc 
Trôi dòng nước ỉũ hoa đong đưa.

Sương khói với một con thuyền độc mộc, và những 
vạt lau vưcm truớc gió. Bời trong trái tim những người 
lỉnh nhạy cảm, tính tế cho nên qua lăng kính chù quan 
của người chiến binh thiên nhiên Tây Bắc đẹp hơn, trữ 
tình hom. Như vậy, tâm hồn hào hoa và lãng mạn vốn 
kbÔDg phải là ủy mị. Nó là cảm xúc để chiến thắng, của 
cảm xúc khắc khổ cho dù cuộc đời người lính phải đối 
diện thưòng ngày. Và tâm hồn thơ ấy đã đắp đổi cho bao 
giấc mơ tươi đẹp, mơ về dáng kiều thơm Hà Nội, mơ về 
: quySn IỢI cùa độc giả
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tiếng hát đêm trăng nơi nước bạn Lào hay đó là ước mơ 
ngày chiến thắng và đỏ cũng là vẻ đẹp của một tâm hồn 
lẵng mạn, luôn lạc quan, tin tưởng vào ngày mai. Tất cả 
những điểu trên được vẽ ra bằng ngòi bút tài hoa noi hồn 
tha đa tình của Quang Dũng.

- Việt Bắc — TỐ Hữu.
+ Đề tài cách mạng có lẽ nổi bật nhất trong giọng thơ 

trữ tình chính trị của Tố Hữu. Đời thơ của Tố Hữu gắn 
liền với các sự kiện lịch sử lớn lao và các chặng đường 
cách mạng của dân tộc. Cách mạng và nhân dân, lí tưởng 
và cuộc đời luôn là nguồn sáng ấm áp và lấp lánh trong 
thơ Tố Hữu. Và kết tinh cho những giá trị đó là tuyệt 
phẩm Việt Bắc. Đây cũng là bài thơ mang đậm đà giọng 
thơ trữ tình chính ừị, đậm đả tính dân tộc.

+ Việt Bắc là một thi phẩm tiêu biểu cùa Tố Hữu tổng 
kết lại cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm. Bên cạnh 
những âm vang của lịch sử bài thơ còn là sự vang vọng 
của cảm xúc, nỗi niềm có tâm trạng của người đi, kẻ ờ, 
có tấm lòng chân thật của đồng bào Việt Bắc với những 
người chiến sĩ cách mạng năm xưa. Ắn tượng về tác 
phẩm này không chi là thơ mà còn là nhạc, là họa, là 
những bức vẽ tươi đẹp về núi rừng Việt Bắc, là bản tình 
ca chan chửa ân tình khi nói về đồng bao chiến khu đổi 
với kháng chiến. Giai điệu cửa bản nhạc ấy được ngân 
vang ừong giọng điệu của lối thơ 6- 8, được xoáy sâu 
vào câu hỏi tu từ vả cứ miên man nỗi nhớ về cảnh về 
người và mười lăm năm gắn bó. Không chỉ là bản tinh 
ca, Việt Bắc còn ngân lên như một bản hùng ca kháng 
chiến. Trong bản đại hợp xướng ẩy cỏ một giọng thơ trữ 
tình ngọt ngào, thắm thiết diễn tả tỉnh yêu quê hương đất 
nước sâu sắc và mới mẻ. Đó là tình yêu quê hương cách 
mạng dựng ỉễn cộng hòa:

Mink về mình có nhớ ta 
Mười lăm năm ẩy thiểt tha mặn nông 

Mình về mình cỏ nhớ không 
Nhìn cây nhớ nủi, nhìn sông nhớ nguồn.

Những câu thơ trên gợi nhớ đến đạo lí uổng nước 
nhớ nguồn rất sâu sắc. Việt Bẳc chinh là cội nguồn của 
cách mạng, nơi đã truyền hơi thờ, là thủ đô củã cách 
mạng và cũng là hình ảnh thu nhò của đất nước ViệỉNam 
thân yêu và đặc biệt hom đó là nơi gắn bó nghĩa tình của 
những nấm tháng không bao già quên:

Mình về, cô nhở chiến khu 
Miếng cơm chẩm muồi, mổi thù nặng vai?

Mình về, rừng núi nhớ ai 
Trảm bùi để rụng, măng mai để già 

Mình đi, có nhớ những nhà
Hãy đọc sách Lovebook

Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son.
+ Người ở chiến khu Việt Bắc một lòng với Đảng, 

một lòng theo lí tưởng cách mạng. Họ đã sống đảng cay 
ngọt bùi những ngày gian khổ, đã từng bát cơm sẻ nữa, 
chăn sui đắm cùng, cũng từng thương nhau chia cù sắn 
lùi và còn miếng cơm chấm muối thiếu thốn, vất vả 
nhung lòng vẫn vui cười vì họ ý thức được rằng đang 
cùng với cán bộ gánh vác những ừọng ừách lớn lao. Đó 
là mối thù với giặc Tây -  mối thù nặng vai.

+ Người về xuôi, đáp lại ân tình người ờ ỉại bằng cả 
lời thề non nước:

Ta với mình, mình với ta 
Lòng ta sau trước, mặn mà đinh ninh 

Minh đi, mình lại nhớ mình 
Nguồn bao nhiêu nước-, nghĩa tình bấy nhiêu.

Đại từ xưng hô ta -  mình vốn là cách xưng hô quen 
thuộc trong ca dao, dành cho lứa đôi yêu nhau hay tinh 
cảm vợ chồng. Tổ Hữu đã khéo léo dùng cặp từ xưng hô 
này cho kè ờ - người đi tạo cảm giác ân tình, sầu lắng. 
Giây phút chia tay này không còn mình với ta nữa mà họ 
hài hòa nồng thắm vào nhau là một Tất cả kết thành một 
mối tình chứa chan những ki niệm. Cho nên, lời “ta” 
khẳng định: Lòng ta sau trước, mặn mà đinh ninh, trước 
sau thủy chung như nhất, tình cảm đó như suối nguồn 
kia, cỏ bao giờ cạn khô Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa 
tình bấy nhiêu.

+ Người về miền xuôi nhớ về Việt Bắc mà:
Nhớ gì như nhớ người yêu 

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương.
Điều đó cũng chứng minh cho một chân lí mà Chế 

Lan Viên đã tổng kết rất tài tình: Khi ta ở chì là nơi đất 
ờ. Khi ta đi đất bỗng hóa tẩm hồn. Người về nhớ cảnh 
và nhớ người Việt Bắc, nhớ những ki niệm của những 
năm tháng chiến đấu gian nan. Và hình ảnh sâu đậm nhất 
đối với người cán bộ cách mạng là hình ảnh người mẹ 
Việt Bắc:

Nhớ nguời mẹ nắng cháy lưng 
Địu con lên rẫy, bẻ tùng bắp ngô.

Đó là hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả nắng mua, 
chịu đựng mọi khắc nghiệt của thời tiết vừa địu con vừa 
chắt chiu những hạt ngô để gom góp nuôi bộ đội.

+ Trong nỗi nhớ của người về, thiên nhiên Việt Bắc 
bổn mùa xanh tươi lực rỡ, được gợi lên qua dòng hồi ức 
đầy tươi đẹp:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 
Đèo cao nắng ảnh dao cài thắt lung

Ngày xuân mơ nở trắng rừng 
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Nhớ nguời đan nón chuốt tùng sợi giang 
Ve kêu rừng phách đổ vàng 

Nhớ cô em gái hái măng một mình 
Rùng thu trăng rọi hoà bình 

Nhớ aỉ tiếng hát ân tình thuỳ chung.
Mùa đông thật ấm áp và đầy sức sống bởi raàu xanh 

của rừng già cùng với gara màu nóng “đỏ tươi” của hoa 
chuối rừng. Có bóng dáng của con nguời trên đèo cao 
thật hiên ngang với ánh nắng lóe ỉên từ dao gài thắt lưng 
trờ thành điểm sáng cho bức tranh. Mùa xuân có hoa mơ 
trắng rùng thật trong trẻo, thanh khiết với bóng dáng con 
người chăm chi, tỉ mỉ chuốt từng sợi giang. Mùa hạ có 
hoa phách nở vàng trong nhịp tiếng ve ngân vang, có 
bóng dáng cô em gái hái măng một mình với bao niềm 
thương nỗi nhớ. Còn mùa thu có ảnh trăng rọi hòa bình, 
tự do, tiếng hát ân tình thủy chung cứ vaiig vọng mãi. 
Qua bức tranh tứ bình về Việt Bắc, ta thấy thiên nhiên 
và con người nơi đây hiện lên thật cụ thể và hài hòa trong 
cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống lao động hằng ngày. 
Chính sự giản đơn, hòa quyện nồng hậu như thế đã để lại 
ấn tượng sâu sắc trong trái tim những người về xuôi.

+ Từ âm điệu trữ tình ngọt ngào, thắm thiết, nhiều 
đoạn vang lên âm hưởng anh hùng ca. Tác giả tự hào về 
những chiến thang oai hùng của dân tộc như Phú Thông, 
Đèo Giàng, Sông Lô, Điện Biên Phủ, Tây Bắc. Ngợi ca 
những chiến thắng vẻ vang của dân tộc cũng chính là nhà 
thơ thể hiện ở đỉnh cao tinh thần yêu quê hương đất 
nước:

Những đường Việt Bẳc của ta 
Đêm đêm rầm rệp như là đắt rung 
Quân đi điệp điệp trùng trùng 
Ảnh sao đầu súng bạn cùng mũ nan.
Dân công đỏ đuốc tùng đoàn 
Bước chân nát đá, muôn tàn lứa bay 
Nghìn đêm thâm thẳm sương dày 
Đèn pha bật sáng những ngậy mai lên.

Mượn màu sắc của tình yêu, bằng hình thức đổi đáp 
dân tộc, nhả thơ Tổ Hữu đã diễn tả sâu sắc và phong phú 
tinh yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về đất nước 
trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời khẳng 
định vai trò của “Thủ đô gió ngàn” ừong kháng chiển 
chổng Pháp:

Ở đâu V ám quân thù
Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi
Ở đâu đau đớn giong nòi
Trông về Việt Bắc mà nuòi chỉ bền.
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Chính những tháng ngày giao khổ, hỉ sinh nhưng tràn 
đầy tình cảm quân dân gắn bó đó ỉàm cho chúng ta hôm 
nay càng quý trọng hom nền độc lập, tự do mình đang 
được hưởng và ngày càng yêu mến thêm quê hương, đất 
nước Việt Nam anh hùng.

- Đánh giá chung:
+ Sự gặp gỡ của cảm xúc giữa các nhà thơ viết về đát 

nước:
++ Đều thể hỉện đề tài về đất nước trong nhũng hình 

ảnh vừa cụ thể, chân thực, lãng mạn và khải quát.
++ Ca ngợi vè đẹp của đất nước tự do, ca ngợi cuộc 

sống.bình yên. Thiên nhiên Tây Bắc. hùng vĩ, ngàn dặm, 
đẹp hoang sơ và dữ dội ừong con mắt yêu đời, trẻ truũg 
của người ỉính Tây Tiến (Sài Khao sương lấp đoàn quân 
mỏi...Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi'); sự hòa hợp giữa 
thiên nhiên và con người trong hạnh phúc hân hoan, lạc 
quan tin tưởng vào cách mạng, vào ngày mai trong lòng 
người Việt Bắc (Rừng xanh hoa chuối đò tươi...Nhớ ai 
tiếng hát ẳn tình thủy chung).

++ Các nhả thơ đều chọn thời điểm có ý nghĩa (một 
năm xa đơn vị Tây Tiến, khi kết thúc cuộc kháng chiến, 
ừong buỗi chia tay vớỉ Việt Bắc) và cảm xúc khơi dậy 
từ nhũng ki niệm có thực, có nỗi nhớ, từ tình cảm chân 
thành của người trong cuộc nên mỗi câu thơ xúc động 
ỉòng người. Bức tranh thơ về Tây Bắc của Quang Dũng 
có sương núi, dốc đứng đèo cao, có nét hoang dại, có nét 
lãng mạn, có nét bi hùng tạo nên vẻ đẹp kì vĩ của thiên 
nhiên trong những năm đầu kháng chiến chổag pháp. Tổ 
Hữu lại vẽ bức tranh về Việt Bắc bốn mùa xanh tươi, 
ngập tràn tiếng ca hòa bỉnh, tin tưởng yên vui.

+ Nét riêng biệt:
++ Nội dung cảm hứng:
+++ Tày Tiến không chỉ là những hình ảnh tàn khốc 

cùa chiến trường miền Tây Bắc dữ dội, đầy hiểm nguy, 
nhiều hỉ sinh thử thách, rìmg thiêng nước độc, núi cao 
dốc đứng mà thiên ũhiên có vẻ hoang sa, trong lành, 
sương khói mờ ảo, ỉung linh (Sài Khao sương lấp, 
Mường Lát hoa về, Dốc lên khúc khuỷu,...), vẻ đẹp bi 
tráng được khắc họa bằng những nét bút tài hoa, vừa hiện 
thực vừa lãng mạn làm nổi bật tình yêu dành cho vùng 
đất và con người Tây Bắc xa xôi, mới ỉạ mả gần gũi 
thiêng liêng. Tinh người, tình đất sâu nặng, gắn bó trong 
nỗi nhớ thương chơi vơi, bâng khuâng như tiếp thêm sức 
mạnh cho người lính vuợt lên trên khó khăn, thiến thổn 
để chiến đấu và chiến thắng quân thủ.

+++ Câm hứng về đất nước của Việt Bắc hiện lên 
trong nỗi nhớ và không khí bịn rịn chia ly. Những hình 
c quyền lỢi cua độc giả
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ảnh chọn lọc làm nổi bật nét tươi mới, hùng vĩ, thơ mộng 
cùa vùng non xanh nước biếc ở chiến khu. Tình quân dân 
sâu nặng, tình cảm thủy chung, gắn bó với cách mạng, 
với Bác HỒ. Thiên nhiên và con người hài hòa đã viết 
íên trang sử 15 năm ân nghĩa và chiến công oai hùng. 
Hình ảnh đất nước thu nhỏ trong bài thơ bình dị, sâu sắc 
nhưng tình quân dần thắm thiết, lâu bền. Việt Bắc là bản 
anh hùng ca về cuộc kháng chiến, về con người và đất 
nước gian lao mà anh dũng kết tinh được những tình cảm 
lớn của con người Việt Nam cả một thời 9 năm kháng 
chiến trường kỳ và chiến thắng lững lẫy năm châu.

++ Hình thức nghệ thuật:
+++ Bài thơ Tây Tiến viết bằng bủt phát hào hoa, lãng 

mạn, nhiều sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng 
điệu.

+-H- Việt Bắc viết theo thể thơ lục bát, kết cấu đối 
đáp, ngôn ngữ đậm chất dân gian. 

c. Ket ỉuận
- Có thể nói thơ ca khảng chiến chống Pháp là thòi 

vàng son đầu tiên của thơ ca cách mạng, nơi cảm hứng 
yêu nước và nhân dân đã thăng hoa tột đình. Và Tây Tiển 
của Quang Dũng và Việt Bẳc cùa Tố Hữu là hai thi phẩm 
xuất sắc khi đã diễn tả được sâu sắc cảm hứng chủ đạo 
của giai đoạn văn học nhũng năm 1945 -  1954. Những 
vần thơ ấy bắt nguồn từ những cảm xúc rất chân thật về 
quê hương, đất nước và con người nên nó sẽ trường tồn 
cùng năm tháng, sánh bước với thời gian và khắc sâu 
trong trái tim, khối óc của mỗi con người Việt Nam mọi 
thế hệ.
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ĐỀ SỐ  3 3
Phẩn ỉ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu:
(1) Cây Hà Nội có nhiều loại, mỗi loại có tính cách riêng, lịch sử riêng, biểu trưng vărỉ hóa riêng. Và 

đối với người dân thành phố, mỗi cây cũng mang ý  nghĩa như vậy.
(2) Trong cuốn Hoa Hà Nôi xuất bản cách đây 15 năm, anh bạn Trần Lê Văn cỏ đưa ra sổ cậy thành 

phố năm 1945 (sau khi giải phóng Thủ đô) ỉà một vạn, và năm 1980 là hai mươi vạn. Đến nay, con so đó 
tăng bao nhiêu? Có thể gấp 4, 5, 10 lần? Có một thói quen của một số dân phế mà người nước ngoài rất 
thích: nhiều gia đình chăm nom săn sóc cậy ở vỉa hè trước cửa nhà như thể cây của vườn nhà [...]

(3) Ai là người Hà Nội đi xa mà khổng nhớ đến những đêm thu đi qua những phổ Bà Triệu và Nguyễn 
Du thơm ngát mùi hoa sữa. Gọi là hoa sữa phải chăng vỉ màu hoa trắng nhu sữa. Trong bản nhạc tấu của 
hoa đầu mùa hạ, những cánh hoa tím nhạt của bằng lăng phổ Thợ Nhuộm mang lại noì nhớ nhung. Sang 
thu, những ìá non mơn mởn xuất hiện bên lá già.

(Hữu Ngọc, Cậy Hà Nội, In trong Hà Nội của tôi, NXB Thanh niên).
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên..
Câu 2: Đoạn (3) có nhắc tới những loại cây nào của Hà Nội, anh (chị) hãy phân tích cảm xúc của tác giả 

khi nhắc tới những loại cây đó?.
Câu 3: Tìm những quan hệ từ trong đoạn (3). Những quan hệ từ đó thể hiện những quan hệ nào? .
Câu 4 : Trong khoảng 5 - 7  dòng, thể hiện cảm xúc của mình về vẻ đẹp thiên nhiên của một vùng đất 

nước ta để lại cho anh (chị) ấn tượng sâu đậm nhất. *

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Cầu 1 (2 điểm): Có ý kiến cho rằng: Hai chữ ‘'cảm ơn ” thật đơn giản nhưng ta vẫn phải học vá phải 

luôn dùng.
Bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên.
Câu 2 (5 điểm):
Bàn về truyện ngắn, có ý kiến cho rằng: Qua một noì iỏng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhân vật, nhà 

văn muốn đổi thoại với bạn đọc một van đề nhân sinh. Qua việc phân tích tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân) và 
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu), anh/ chị hãy làm sáng tỏ ý kiến ừên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm) văn về những ki niệm tuơỉ đẹp vởi những loại hoa giản
Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là dị mà đậm đà tình người, 

thuyết minh và biểu cảm.. Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao
đảm bảo các ý cơ bản ờ trên, đỉln đạt hợp lí..

Câu 2: Đoạn trích nhắc tới những loại cây sau: hoa 
sữa và hoa bằng lãng. Câu 3: Những quan hệ từ và quan hệ mà nó thể hiện

Hai loại hoa được nhắc tới với niềm nhớ nhung sâu trong đoạn trích (3) là: 
sắc cùa tác giả. Nhớ hai loại hoa trước hết ờ màu sắc của - Quan hệ từ “mà” trong câu Ai là người Hà Nội đi
chúng. Mỗi loại cây ở Hà Nội gắn ừong kí ức của nhà xa mà không nhở đến những đêm thu đi qua những phổ
văn ở tên những con phổ cụ thể, những kỉ niệm cụ thể Bà Triệu và Nguyên Du thơm ngải mùi hoa sữa -  quan
của tác giả như hoa sữa gắn với phố Nguyễn Du, Bà hệ đối lập
Triệu, hoa bằng lăng gắn vói phố Thợ Nhuộm. Dòng - Quan hệ từ “vì” trong câu Gọi là hoa sữa phải chăng
cảm xủc của nhà văn là dòog cảm xúc tái hiện của nhà vỉ màu hoa trắng như sữa - quan hệ nguyên nhân..
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Câu 4: Học sinh ừình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Địa điểm mà anh (chị) định nhắc tới lả gì? Đó có 
thể là quê hương hoặc là một địa điểm mà anh (chị) từng 
đển. Nơi đó có những đặc điểm gì khiến anh (chị) ấn 
tượng?

- Học sinh có thể kể những kỉ niệm của bán thân mình 
sau khi trải nghiệm vùng đất đó.

Giáo viên linh hoạt cho điểm phần này..

Phần Q. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hỉnh thức:
- Viết đủng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tà, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội đung:
- Giải thích:
+ “Cảm cm” là hai tiếng mà con người sử dụng nhiều 

trong giao ti ép, bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm kích trước sự 
giúp đỡ hay một nghĩa cử caữ đẹp của người xung quanh 
đối với chính bản thân minh.

+ Ý kiến khẳng định vai trò của lời cảm ơn ừong cuộc 
Sống. Học và sử đụng lời cảm ơn là một nét đẹp, một 
hành vi giao tiếp lịch sự mà mỗi con người bắt buộc phải 
biét trang bị cho mình.

- Chứng minh, phân tích ý kiến:
+ Trong cuộc sống, không phải lúc nào con người 

cũng cỏ thể tự mình giải quyết được mọi việc. Đôi khi, 
con người phải cần đến sự trợ giúp, lòng tốt của những 
người xung quanh. Bờ vậy, khi nhận được những ân 
nghĩa ấy, con người cần phải biết trân ừọng và tỏ thái độ 
biết ơn đối với người ban ƠĨ1. Nói lời cảm ơn là hành 
động đơn giản nhất mà mỗi người đều có thể dễ dàng 
thực hiện.

+ Nỏi lòi cảm ơn, con người không chỉ bày tỏ thái độ 
tôn trọng, biết ơn đổi với người đã giúp đỡ mình, mà hom 
hết, người nói ỉời cảm ơn còn thể hiện tầm vóc văn hóa, 
sự lịch thiệp, văn minh trong giao tiếp.

+ Người được nhận lời cảm ơn cũng cảm thấy đễ chịu 
và thoải mái hơn Vỉ thấy việc mình đã làm trở nên ý nghĩa 
với người kia, dù đó chỉ ỉà những vĩệc rất nhỏ nhặt ừong 
cuộc sống như dắt cụ già qua đường, nhường ghế ngồi 
trên xe bus,.... Vãn hóa cảm ơn giúp người với người 
gần nhau hơn. Bên cạnh đỏ, những người biát nói lởi 
cảm ơn sẽ tạo thiện cảm, nhờ vậy mà có thể sẽ được giứp 
đỡ thêm những lần sau.

+ Tuy nhiên, lời cảm ơn cũng cần phải được xuất phát 
từ một ữái tim chần thành, được thể hiện một cách bình 
dị nhất. Lời cảm ơn nếu không được cất lên từ chính tấm 
lòng trân trọng sẽ không lay động được lòng nguời, tạo 
nên sự thoải máỉ đối với người nghe. Bên cạnh đó, lời 
cảm ơn nếu cầu kì, văn vẻ thái quá cũng không thể khiến 
người với nguời gần gũi nhau hơn.

- Phản đề: Trong dòng chảy cuộc sống tất bật, hối hả, 
con người vì mải đua chen mà đánh rơi đi những nét văn 
hỗa ứng xử tối thiểu, đó là lòi cảm ơn. Một lời nóì bày 
tỏ sự cảm kích khi được nhường chỗ trên chiếc xe bus 
đông đúc, một câu bày tỏ lòng biết ơn khi được ai đó 
đừng xe giúp mình đứng lên sau tai nạn nhỏ... con người 
dần trở nên tiết kiệm hon hai tiếng “càm om”.

- Dần chứng: học sinh có thể đưa dẫn chứng đan xen 
vào các luận điểm.

- Bình luận để rút ra bài học cho bản thân và nhũng 
người xung quanh về vấn đề mơ ước: Thế giới phẳng 
đang mở ra ngày một rộng đối vói các bạn trẻ. Để ừờ 
thành một công dân tốt, và xa hon là một công dân toàn 
cầu, con người cần phải biết bồi đắp văn hóa ứng xử, 
nâng cao khà năng giao tiểp cùa bản thân.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Ngay từ trong bản chất, mọi thể loại văn chương ra 

đời lả để phục vụ, phản ánh cuộc sống cùa con người và 
truyện ngắn cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. 
Mỗi trang văn đểu ẩn chứa ừong nó biết bao nỗi niềm, 
tâm sự, có những xúc câra được đè nén, giấu đi nhưng 
đằng sau vỏ bọc ngôn từ đỏ cuộc sống hiện lên sinh động 
vói muôn hình vạn trạng khác nhau. Chính vỉ thế, có ý 
kiến cho rằng: Qua một noi lòng, mật cảnh ngộ, một sự 
việc cùa nhân vật, nhà văn muôn đổi thoại với người đọc 
một vấn đề nhân sinh. Đem nhận định trên soi chiếu vào 
các tác phẩm truyện ngắn tiêu biểu thi ta thấy truyện 
ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) và Chiếc thuyền ngoài xa 
(Nguyễn Minh Châu) thể hiện rõ rảng nhất quan niệm 
trên.

2. Thân bài:
- Khái quát chung
+ Chiếc thuyền ngoài xa- Nguyễn Minh Châu:
++ Chiếc thuyền ngoài xa (1983) rút ra từ tập truyện 

ngắn cùng tên (in 1987). Đây là một trong những truyện 
ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu mang đậm phong 
cách tự sự - triết lí của nhà văn. Với ngôn từ dung dị, đời 
thường truyện kể lại chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ
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nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của người 
nghệ sĩ đó về nghệ thuật -  cuộc đời.

++ Chiếc thuyền ngoài xa lấy cảm hửng thế sự thay 
thế cho cảm hứng sử thi -  ỉãng mạn đã từng chi phối sáng 
tác của Nguyễn Minh Châu trước đó. Đặc điểm của cảm 
húng này là hướng vào cuộc sống hằng ngày cùa con 
người, khẳng định giá trị thẩm mĩ của đời thường, đi sâu 
khám phả hành trĩnh của con người giữa một thực tại 
ngổn ngang, nhàm tỉm kiếm hạnh phúc và khẳng định 
nhân cách. Loại tác phẩm này biểu thị sự đổi mới trong 
quan niệm của nhà vãn về tính chân thực của vãn học, 
nhằm đưa văn học thoát khỏi tỉnh trạng minh họa, tô vẽ 
hời hợt, né tránh sự thật, xáo mòn, sáo rỗng, để lao vào 
cuộc mưu sinh nhọc nhằn của con người trong hoàn cảnh 
đất nước đang phải đối diện vớĩ biết bao khó khăn của 
thời hậu chiến, cho ra nhũng tác phẩm mang tính chất 
hiện thực của đời sổng.

+ Vợ nhặt -  Kim Lân:
-H- Vợ nhặt là truyện ngấn xuất sắc nhất của Kim Lân 

in trong tập Con chó xấu xi (1962), tiền thân của truyện 
ngắn này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư~ nhưng do bị thất 
lạc bàn thảo. Sau hòa bình lập lại (1954), ông dựa vào 
truyện cũ để viết truyện ngắn này.

-H- Truyện Vợ nhặt lên án, tố cáo tội ác của xã hội 
thực dân nửa phong kiến đã đẩy con người tới nạn đói 
khủng khiếp, khiển mạng người rẻ như cỏ rác. Nhưng 
người nông dân tuy nghèo đói và cực khổ đến đâu, ngay 
cả khi kề bên cái chét, họ vẫn giàu tình yêu thương đồng 
loại, khao khát hạnh phúc gia đình. Và không có gì có 
thể cướp đi niềm tin vào cuộc sống và tương lai của họ.

- Giải thích ý kiến:
+ Theo như Nguyễn Kiên: Truyện ngắn chi là một lái 

cắt, một mành nhỏ của cuộc sổng. Nhung để lát cắt thật 
đẹp và thật gọn đòi hòi người nghệ sĩ phải có năng ỉực 
thực sự. Người cầm bút trước hét phải có năng lực quan 
sát tinh tế, khả năng nắm bắt cuộc sổng để có thể nhận 
ra một nỗi lòng, một cánh ngộ, một sự việc cùa nhân vật. 
Bời cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đôi khi cái tầm 
thường lại che lẩp cả những điều đẹp đẽ, tinh khôi, đáng 
trọng. Đôi mắt tinh tường cùa người nghệ sĩ có nhiệm vụ 
lặn sáu dưới cuộc đòi để tìm kiếm vẻ đẹp khuất nấp ẩy.

+ Khi đánh giá trụyện ngắn, dung lượng không phải 
là điều quyết định mà cái quyết định chính là ở cái nhìn 
tự sự ở dưới cuộc đời. Và cái nhỉn sác sảo ấy, luôn luôn 
hướng về con người, ỉuôn ỉuôn nói lên “một vấn đề nhân 
sinh”.
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+ Nguyễn Minh Châu đã nói “Văn học và đời sống là 
những vòng tròn đồng tâm mả tâm điểm luôn ỉà con 
người”. Bởi vậy con người và các mối quan hệ con người 
đều là đề tài cho văn chương, đều được các nghệ sĩ tài 
năng đề cập đến. Văn học nghệ thuật không chi là tấm 
gương đời sống mà còn là tấm gương tâm hồn người 
nghệ sĩ. Cầm bút trước hết là để trải ỉòng, để cất lên tiếng 
đàn đa thanh điệu, cầm bút còn để đi tìm sự đồng cảm 
và được đối thoại.

+ Nhận định trên vừa đúng vừa rất thiết thực, thề hiện 
sự hiểu biết cũng như tình yêu của tác giả vói thể loại 
truyện ngắn. Câu nói vừa nhấn mạnh bản chất cốt yếu 
của thể loại truyện ngắn — vỏ mỏng lõi dầy; vừa nêu lên 
chửc năng quan trọng nhất của văn học: chính là phản 
ánh cuộc sống vớí tâm điểm là con người.

Chứng minh nhận định qua Chiếc thuyền ngoài xa 
của Nguyễn Minh Châu và Vợ nhặt của Kim Lân.

- Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
+ Trong những sáng tác của Nguyễn Minh Châu thời 

kì trước Cách mạng, nhà văn đam mê với cảm quan lãng 
mạn, nhỉn cuộc sống, chiến tranh, người ỉính bằng con 
mắt rất đẹp, lí tướng, tràn đầy niềm lạc quan. Vì vậy mà 
hình ảnh con ngưòi trong tác phẩm cùa Nguyễn Minh 
Châu thời kì này là những mẫu hình, chuẩn mực cho thời 
đại. Bởi vì, ông thường “tắm các nhân vật của mình trong 
bầu không khí vô trùng” như Nguyệt trong Mảnh trăng 
cuối rừng. Tuy nhiên, từ sau Cách mạng, văn chương 
của Nguyễn Minh Châu mang đậm tính chất triết lí, suy 
tưởng. Ông trở về với thực tại trong đốí tượng của văn 
học cho nên các nhân vật hiện lên có phần xấu xí, thô ráp 
song lại chuyển tải được những quan niệm văn chương 
sâu sắc.

+ Chiếc thuyền ngoài xa là tác phẩm tái hiện lại cuộc 
sống và con ngurời khi chiến tranh đã đi qua, nhà văn 
không chỉ thấy bầu trời thanh binh, yên ả mà còn nhận 
ra cà những đỉ chứng, những căn bệnh thời hậu chiến. 
Con người ngủ quên trong chiến thắng, điềm nhiên tin 
vào một tương lai tươi sáng, diễm lệ mả quên đi hiện 
thực cuộc sắng trần trụi đang đeo bám chúng ta hằng 
ngày. Đó là mảng màu nhả nhem bên cạnh bức tranh về 
tương lai tràn đầy ánh sáng và hi vọng. Nguyễn Minh 
Châu đã gửi gắm tư tường này qua con mắt và trái tím 
của nghệ sĩ Phùng. Điều đó được sắp xếp trong một hành 
trình mà Phùng làm theo sự chỉ đạo của ông trường 
phòng. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh này cũng chỉ mong 
muốn tìm được một bộ ảnh đẹp, ưng ý để nộp cho trưởng 
phòng đúng hạn. Nó cũng là một đom đặt hàng sẵn với 
: quyền ỈỢỈ của độc gtà
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nghệ sĩ Phùng: phải là cảnh biển vào buổi bình minh. 
Nhưng không ngờ hành trình đó lại mang đến cho Phùng 
niềm hạnh phúc sung sướng đến tột đinh mà có lẽ cà 
cuộc đời Phùng sẽ không tìm được lần thử hai.

-H- Phùng cũng gặp được cảnh biển vào buổi binh 
minh, có những tía nắng mặt trời lúc sớm mai và màn 
sương giăng mắc. Trước khoảnh khắc mà cái đẹp đán bất 
ngờ, trong tư tưởng cùa Phùng không còn ông trường 
phòng, không còn nhiệm vụ và không còn là nghệ sĩ 
nhiếp ảnh. Lúc đó, chỉ có Phùng và cái đẹp. Và trong 
khoảnh khắc này, những tư tưởng, những chân lí tươi 
mới về nghệ thuật đã được phùng khám phá, phát hiện. 
Anh ta nhận ra cái đẹp chỉ thực sự đầy đủ, viên mẫn khi 
nó hiện lẽn tự nhiên,chân thực, không bị can thiệp bởi 
bàn tay con người. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một 
người nghệ sĩ nhiếp ảnh mà trước mắt mình là một cảnh 
đẳt trời cho, là vẻ đẹp thực toàn bích. Nó làm cho Phùng 
đam mê, ngây ngất trong tim như có cái gì bóp that vào 
nhưng anh ta vẫn đủ tình táo để chụp lấy khoảnh khắc 
đó, ghi lại cho cuộc đồi.

-H- Cũng trong sự đối diện giữa Phùng và cảnh biển, 
tác giả còn khám phá ra một quan điểm rẩt quen thuộc 
nhưng có giá trị xưa nay về nghệ thuật Cái đẹp phải là 
sự đơn giản nhưng hướng tới sự toàn bích. Cũng như 
cành biển kia chỉ cần một vài chi tiết hình ảnh: màn 
sưcmg sớm, ánh mặt trời, một chiếc thuyền thu lưới. Nó 
đã vẽ lên một bức ừanh mực tàu của đanh họa thời cổ. 
Như vậy, vẻ đẹp chân chính của nghệ thuật không cần 
tói sự pha tạp, màu mè đôi khi nó cho phép sự đcm giản 
đến bất ngờ nhưng phải cỏ sự thống nhát của bố cục.

+ Cũng trong con mắt của nghệ sĩ Phùng, tác giả gửi 
gắm vào đỏ những cái nhìn về cuộc sống, xẫ hội, đời 
thường. Nguyễn Minh Châu phù nhận hay.nói đúng hơn 
là cách sổng nghệ sĩ cùa những người làm nghệ thuật 
Họ luôn chới với, xa rời hiện thực cho nên có những phứt 
giây họ không nhận ra thực tại cuộc sống và bản chất của 
nó. Mà lí tưởng sáng ngời của người nghệ sĩ ỉà sáng tạo 
ra cái đẹp để phục vụ cho cuộc sổng và xẵ hội. Tuy nhiên 
trước nạn bạo lực gia đình diễn ra trên bờ biển, Phùng 
lại hoàn toàn ỉạ lẫm, anh ta nghĩ đỏ là một câu chuyện cổ 
đầy quái đản và kinh dị.

++ Trong con mắt Phùng thì phát hiện thứ hai là xấu 
xí, tồi tệ. Anh ta không thể ngờ một vùng bờ phá đẹp, 
bình yên mà anh ta vừa thu vào chiếc máy ảnh Pra-ti-ca 
nay lại tối sầm lại trong nạn bạo lực gia đình, không còn 
màn sương mai, ánh mặt trời mà thay vào đó là bão táp, 
là giông tổ của biển khơi. Nó được đẩy ỉên đến cao trào
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khi người đàn ông rút chiếc thắt lưng và đánh tới tấp vảo 
lưng người đàn bà. Lão như một con mânh thú gầm thét 
lao vào con mồi, còn người đản bà thì cam chịu, nhẫn 
nhục. Mụ “không kêu lên một tiếng, cũng không tìm 
cách trốn chạy”... Rõ ràng đối với Phùng cảnh này là 
không thể tường tượng được đến “há hốc mồm ra mà 
nhìn”. Anh ta không hình dung được trong đầu mình 
cuộc sống lai có những sắc màụ, vet cửa như vậy. Anh 
ta nghĩ rằng, vùng bờ phá này chi có sự thanh bình, 
khoáng đạt nhưng ý nghĩ và nhận thức đó là đơn điệu, 
sai lầm. Bởi vì bản chất của cuộc sống là bức tranh đa 
màu sắc, ngoài vẻ đẹp nó còn cả sự tám tối, xấu xí.

+ Nếu như so sánh với phát hiện thử nhất, thì phát 
hiện thứ hai này tuy không có giả trị về vật chất nhimg 
lại trờ nên vô giá đốì với một con người. Bời vì, trước 
khi làm nghệ sĩ, Phùng phải sống như một con người, 
phải cỏ nhận thức đầy đủ và ứng xù với mọi thứ xung 
quanh cho nên sự can thiệp của anh ta với nạn bạo lực 
gia đình là điều đáng khích lệ trong tư duy người nghệ 
sĩ,

+ Chính sự đối lập trong haì phát hiện cùa nghệ sĩ 

Phùng, Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm đến người 
đọc một vấn đề nhân sinh rất mới mẻ. Đỏ chính là cuộc 
sống đầy đau khổ, bạo lực, tàn nhẫn mà con người phài 
chịu đựng. Chiến tranh đã đi qua nhưng những đau 
thương mà nỏ để lại vẫn còn đỏ, cuộc chiến với đói 
nghèo, với những bất cập thời hậu chiến vẫn cỏn đó, vẫn 
ngang nhiên thách thức với con người. Và đó mới chính 
là mối lo thực sự ẩn sau những ảng mây hồng hồng đầy 
thơ mộng. Phùng những tưởng anh đã chạm đến cảnh 
giới cao nhất cùa nghệ thuật, nhìn thấy vẻ đẹp được coi 
là “đạo đức” của cuộc đời nhưng Nguyễn Minh Châu đã 
làm trọn vẹn thiên mệnh của người nghệ sĩ đằ khai sáng 
cho Phùng và cho cả chúng ta nữa về đời sống nhân sinh. 
Cuộc sống vốn là bức tranh đa màu sắc, song hành cùng 
với sắc màu tươi tắn, hạng phúc là những gam màu xám 
xịt, đau đớn vl vậy con người không nên có cái nhìn 
phiến diện một chiều mà nên có cái nhìn bao quát, đa 
chiều về cuộc sổng và bàng lòng đón nhận hiện thực, 
không nên vì những chiếc thuyền đẹp như mơ mà làng 
quên cuộc sổng thực tại đang diễn ra ữong con thuyền 
ây.

+ Không chỉ dừng lại ờ việc Phùng nhìn thấy chiếc 
thuyền ngoài xa và chứng kiến cảnh bạo lực gia đình 
thằng Phác mà Nguyễn Minh Châu còn đặt ra nhiều vấn 
đề nhân sinh trong cuộc đối thoại giữa Phùng, Đẩu và 
người đàn bà hàng chài ờ tòa án huyện. Và có lẽ, những 
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trân trở, khúc mắc sẽ mãi theo Phùng nếu như anh không 
được chứng kiển câu chuyện của người đàn bà hảng chài 
tại tòa án huyện còng người bạn chiến đấu của mình. Sự 
thật về một cuộc đòi, những suy righĩ và sự chịu đựng 
của người đàn bà đã giúp Phùng và Đẩu hỏa giải được 
những nguyên do của những vấn đề tưởng chừng như vô 
lí.

++ Nếu nhìn bề ngoài của người đàn bả xấu xí, thô 
kệch luôn bị chồng đánh đập, hành hạ, ba ngày một trận 
nhẹ, năm ngày một trận nặng, kèm theo những lời chửi 
rủa độc địa Chúng mày chểt hết đi cho ông nhờ thì người 
ta cỏ thể nghĩ người đản bà đó không bình thường khi 
cam chịu tất cả những điều đó. Tại tòa án người đàn bà 
này còn quỳ lạy xin quý tòa bắt tội, phạt tù cũng được 
nhưng đừng bắt con phải bỏ nó.

++ Căn nguyên của mọí sự nhẫn nhục, chịu đựng ấy 
chính là lòng nhân hậu, vị tha, bao dung, đức hi sinh vô 
bờ bến của người mẹ đối với những đứa con: Phải sổng 
cho con chứ không phải sổng cho mình. Hơn nữa Các 
chủ đâu phải người làm ăn... cho nên các chú đâu cổ hiểu 
được cái việc của người làm ăn lam lũ, khó nhọc”, “các 
chủ đâu phải ỉà người đàn bà, chưa bao giờ các chú biết 
là noi vat vả cùa người đàn bà trên một chiếc thuyền 
không có đàn ông... Những người như họ sống nhờ biển, 
họ rất cần cỏ người đàn ông để chèo chống những phong 
ba, “để cùng lảm ăn nuôi nấng đặng sắp con”. Nhưng 
cũng có lúc họ thấy hạnh phúc, đó là khi nhìn đàn con 
được ăn no và vợ chồng cũng có lúc hòa thuận. Người 
đàn bà cũng biểu được tâm tính của người chồng: lão 
vốn là một người đàn ông cục tinh nhưng hiền lành, chi 
vì lão quá cực khổ và tha hóa, biến chất thành kẻ vũ phu. 
Tính khí cùa lão cũng giống nhu biền kia, ỉúc giông bão 
đữ dội, khi lại biển lặng, sóng êm. Vì thế, người đàn bà 
nhẫn nhịn, cam chịu, vị tha cho chồng. Người đàn bà ấy 
còn sợ thằng Phác làm điều gì dại dột với cha mà gửi nó 
lên bờ.

++ Qua câu chuyện giãi bày và lời lẽ của người đàn 
bà, Phùng vỡ lẽ ra nhiều điều:

-H-+ Tình thương con cũng như nỗi đau, cũng nhu cái 
sự thăm trầm trong việc thau hiểu các lẽ đời hình như 
mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra ngoài, mà chi âm thầm 
nhẫn nhục chịu đựng. Đó là sự hi sinh lớn lao của người 
mẹ đổi với đàn con của mình mà không bút mực nào tả 
xiết. Đỏ lả hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn con người mà 
người nghệ sĩ phải kiếm tìm, ngợi ca, nâng đỡ.

+++ Với người đàn ông độc dữ, Phùng có phần cảm 
thông: có ỉẽ cuộc sống đói nghèo, vất và, quần quanh với 
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bao lo toan cực nhọc đã biến anh con trai cục tính nhưng 
hiển lành xưa thảnh người chồng vũ phu, độc ác. Hấn 
vừa là nạn nhân cùa đỏí nghèo, vừa ỉà thủ phạm gâý nên 
bao nhiêu nỗi khổ trong gia đình cùa mình, vừa đáng 
thương,vừa đáng trách.

+++ Với chị em thằng Phác: Phác trở thành đứa con 
lỗi đạo với cha cũng chính từ nguyên nhân đói nghèo, 
thất học, từ những lục đục của cha mẹ mà chúng phải 
gánh hậu quả. Chúng là những đứa trẻ đáng thương. 
Trong lòng chúng cũng tan nát vỉ đau đớn, thượng tích 
sẽ hằn sâu kí ức tuổi thơ, cuộc đời sau này cùa chúng sẽ 
như thế nào?

+++ Qua đây, Phùng và Đẩu cũng phải nhìn lại chính 
mình: không thể đánh giá bản chất con người, sự việc ở 
bề ngoài. Nguời nghệ sĩ phải có cái nhìn đa chiều, không 
thể giản đơn, dễ dãi trong cuộc sống.

+ Kết thúc tác phẩm là những câu văn để lại nhiều ám 
ảnh. Mọi xúc cảm, những ý nghĩa đều được gợi lên qua 
bức ảnh mà Phùng chụp cảnh biển buồỉ sáng hôm ấy.

++ Bức ảnh của Phùng là một bức ảnh chân chính vì 
nó được ông tnrởng phòng rất ưng ý cho in vào bộ lịch 
năm sau và hon thế mãi về sau nó vẫn được treo trong 
các gia đình sành nghệ thuật. Giá trị cùa nó không chì là 
những rung cảm của con ngưới. Cho dù ỉà một bức ảnh 
đen ừắng nhưng mỗi lần ngắm lã Phùng vẫn thấy hiện 
lên cái màu hồng hồng như ánh sương mai. Giá trị này 
chỉ duy nhất có Phùng được trải nghiệm vì anh ta biết hi 
sinh, biết chờ đợi, biết sổng với những khoảnh khắc mà 
cái đẹp lên ngôi. Đối vớỉ những người khác cho dù đẹp 
đến mấy cũng chỉ là bức ảnh đen trắng đom thuần nhưng 
riêng với nghệ sĩ Phùng nó lại là tấm ảnh màu bởi sự trải 
nghiệm quý giá của người nghệ sĩ với cái đẹp.

++ Đặc biệt là Phùng còn có những ám ảnh về người 
đàn bà vàng biển vì mỗi ỉần ngắm kĩ bức tranh, Phùng 
ỉại thấy người đản bả bước ra với dáng hình thô kệch, 
tấm lưng áo bạc phếch, nửa thân dưới ướt sŨDg. Đó là 
những bài học mà cuộc đòi nghệ sĩ Phùng không được 
phép lâng quên. Nỏ bồi đắp cho anh ta cái nhìn cuộc 
sống, con người và nghệ thuật trên cái nhìn đa chiều:

+++ Cuộc sống bên cạnh sự yên bỉnh, vẻ đẹp còn có 
những góc khuất tối tăm, thô ráp đòi hỏi ta phải biết chấp 
nhận

+++ Với con người, chúng ta cần biết phát hiện, trân 
ừọng những vẻ đẹp từ bản chẩt, không nên đánh giá chủ 
quan từ những sự thô gráp về ngoại hình. Bởi lẽ, theo 
thòi gian, vẻ đẹp bên ngoài sẽ bị phai tàn, còn vè đẹp tâm

: quyền lợi của độc giả
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hồn sẽ được bồi đắp nên giá trị chân chính phải ở bên 
trong, bản chất.

+++ Nghệ thuật, cái đẹp: vẻ đẹp chân chính của nghệ 
thuật chỉ có thể có được khi người nghệ sĩ biết dũng cảm 
hi sinh, biết đam mê và biết sống chết với nó.

Tiểu kết: Trên hệ quy chiếu đa chiều về cuộc sống, 
ông nhìn mọi vấn đề một cách sâu sắc vả thương cho 
những mảnh đời chịu nhiều bất hạnh ữong cuộc sống 
nhân sinh mà người đàn bà hàng chài chi là một lát cắt 
tiêu biểu. Chính Nguyễn Minh, bằng trái tim yêu thương 
và đôi mắt tinh tường của mình đã thấu suốt và kêu thay 
cho những mảnh đòi ấy. Đó là những vấn đề triết lí nhân 
sinh mà Nguyễn Mỉnh Châu đặt ra trong tác phẩm của 
mỉnh.

- Vợ nhặt của Kim Lân
+ Câu chuyện của Kim Lân lấy bối cảnh từ nạn đói 

khủng khiếp năm 1945 — một giai đoạn đầy đau thương 
và nước mắt. Thiên truyện mở ra với không khí đầy tang 
tóc, thần chểt bắt tay cùng cái đói, hiện diện bất cử noi 
đâu có con người. Phông nền của bức tranh nạn đói được 
vẽ lên bằng màu xám xịt của ngã tư xóm chợ về chiều, 
màu úp súp tối tám không đèn lửa, dường như cuộc sống 
ờ đây là bá tắc, không tìm ra ánh sáng. Hình ảnh chủ đạo 
cùa bức tranh này là những gốc đa, gốc gạo xù xì, cảnh 
xơ xác, tiêu điều của cuộc sống. Tình cảnh thê thảm của 
nạn đói còn được cụ thể hỏa bàng những âm thanh, mùi 
vị. Đó là những âm thanh rùng rợn của cái chết đang bao 
trùm lên xóm ngụ cư, tiếng quạ kêu thê thiết, tiếng khóc 
ti tê của những gia đình có người chết đỏi. Mùi vị của nó 
cũng gợi lên thế giới chung của cái chết. Đó là mùi ẩm 
thối của rác rười, mùi gây của xác người, mùi đốt đống 
rấm khét lẹt. Tất cả những yểu tố như trên đều vẽ lên 
khung cảnh không phải là cuộc song của con người nữa 
mà mọi đường nét của nó tạo cho ta cảm giác về một 
nghĩa địa. Dường như cuộc sổng củã xóm ngụ cư đang 
thoi thóp trong sự đón đợi cùa nạn đói và cái chét. Ẩy 
thế mà ừong khung cảnh ẩy ỉại xuất hiện một tình huống 
đầy nghịch lí, bất ngờ: Tràng lấy vợ.

+ Việc đến với hạnh phúc lứa đôi của Tràng vốn dĩ 
không có gì đặc biệt vì đụng vợ gả chồng là công việc 
đời thường của con người tói tuổi trường thành nhưng 
chụyện nhặt vợ của Tràng như một kì tích. Đổi với nhân 
vật Tràng, ở anh ta hội tụ đầy đủ nhũng đặc điểm không 
thể cỏ vợ hay nói đúng hơn là láy vợ với Tràng là một 
ước mơ xa xi. Anh ta xấu xí, ngờ nghệch, nghèo lại là 
dân xóm ngụ cư. Tường chừng lẩy vợ là việc đến trong 
giấc mơ với Tràng nhưng éo le thay anh Tràng lại ỉấy vợ

Hãy đọc sách Lovebook

đễ dàng, anh ta không cần mối mai, đua đám, không cần 
tiền treo, tiền cưới, kì công tán tinh mà chỉ cần mất bốn 
bát bánh đúc và một câu đùa téu. Tình huống này tạo ra 
nghịch lí, bất ngờ, hấp dẫn nhưng tất cà đều tự nhiên, lô 
gic. Nạn đói đã hóa giải tất cả điểm yếu cho Tràng để 
anh ta trở thành người hùng trong công cuộc nhặt vợ. 
Chính nạn đói đã biển giấc mơ ấy thành hiện thực, Tràng 
đường hoàng dẫn người vợ nhặt về xóm ngụ cư trong vẻ 
mặt hớn hở khác thường. Từ tình huống đó, chúng ta 
nhận ra ý đồ sáng tao nghệ thuật của Kim Lân. Tác giả 
vẫn nhìn ra trong cái chết, nạn đói khát khao hạnh phúc 
và tình yêu.

+ Việc lấy vợ của Tràng trong câu chuyện này rõ ràng 
đẵ tạo ra nghịch lí trong cuộc sống. Giữa lúc nạn đói 
đang hoành hành, cái chết đang thống trị, con người ta 
tìm mọi cách để bấu víu vào sự sống thế mà Tràng, gia 
đình anh ta có thêm miệng ăn đồng thời cái đói cái chết 
cũng cận kề hơn. Không chỉ thế người ta chì dựng vợ gả 
chồng lúc “ăn lên làm nổi”, Tràng lại lấy vợ khi cái chết 
đang kề bên nên khi đổi diện với hạnh phúc mói mẻ của 
con mình bà cụ Tứ lại không giấu nổi những giọt nước 
mắt đắng cay chua xót. Bà khóc vì không làm tròn nhiệm 
vụ với ông bà tổ tiên, không lo cho con được tử tế vì xưa 
nay cha mẹ nuôi con cái những mong đến ngày con lớn 
khôn, cũng chi vl:

Trong cậy những muốn cây xanh 
Nuôi con những muốn con thành that gia.

Vậy mà đau đón biết bao khi đến Dgày vui đó bà cụ 
Tứ lại khóc trong sự giày vò vì đã không lo được cho 
con, để con phải lấy vợ trong nạn đói. Những giọt nước 
mắt đó chan chứa vào niềm vui như cứa vào lòng người 
làm mẹ.

+Không những thế, việc Tràng đưa người vợ nhặt trở 
về xóm ngụ cư đã mang theo những cảm xúc trái ngược 
nhau, có cả nụ cười và giọt nước mắt; cả niềm hạnh phúc 
xen lẫn với những tủi hờn. Đó là nụ cười sung sướng cùa 
Tràng khi anh ta có được vợ, là ánh mắt hồn nhiên cùa 
những đứa trẻ trong xóm ngụ cư khi chứng kiến sự kiện 
đỏ. Song những giọt nước mắt lại chan chứa, xót xa, 
người dân ừong xóm thông cảm cho Tràng, họ nín lặng 
“giời đất này biết cái thân mỉnh có nuôi nổi không mà lại 
còn đèo bỏng”. Bà cụ Tứ cũng không thôi xót xa, bà tủi 
thân thương cho các con, chúng íẩy nhau trong nạn đói 
“ liệu có qua nổi cái tao đoạn nảy không”.

+ Tình huống này còn nghịch lí khi nó là mối tình 
được se tơ ừong nạn đói. Vì không có nạn đói chẳng bao 
giờTràng dám mơ đến ngày cỏ được vợ về nhà nên buổi 
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chiều ở xóm ngụ cư là cảm giác ngạc nhiên đến tột độ, 
người dân trong xóm bất ngờ vì anh cu Tràng đi cùng 
vói một người đàn bà lạ mà “trông chị ta thèn thẹn hay 
đáo để”. Bà cụ Tứ càng ngạc nhiên hơn nữa vì người đàn 
bà đó lại ngồi ờ đầu giường con trai bà và lại chào bà 
bằng bằng u (mà không phải con cái Đục). Bản thân anh 
cu Tràng cũng ngạc nhiên về việc lay vợ của mình đến 
tận khi hạnh phúc đã kề bên mà Tràng ngỡ như không 
phải. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhỉn thấy mẹ và vợ của 
mlnh quét tước nhà cửa anh ta cứ tưởng mình bước ra từ 
một giấc mơ. Đó là cái trớ trêu và nghịch lí cùa câu 
chuyện này chính là ờ tỉnh huống đó.

+ Hiện diện cùng hạnh phúc của Tràng thỉ cái đói, cái 
chết vẫn đang thống trị, đè nặng lên cái đầu ngờ nghệch 
của Tràng để anh ta không đám tin hạnh phúc kề bên. 
Cái đói không chi thống trị ờ hiện tại mà còn chi phổi cả 
những khao khát về tương lai của con người. Nỏ khiến 
người ta e dè, sợ sệt ngay khi cả hạnh phúc dến bên.

+ Cuộc hôn nhân chóng vánh cùa Tràng chẳng những 
mang lại niềm vui cho Tràng, cho thị và bà cụ Tứ còn 
mang sắc màu tươi sáng cho toàn thiên truyện. Giữa nạn 
đói, người ta sẵn sàng giành giật, hi sinh đồng loại để tồn 
tại nhưng Tràng vẫn mờ rộng vòng tay với thị. Cuộc sống 
đói nghèo chi có thể làm teo tóp phần thể xác chứ không 
thể hủy diệt được tình yêu thương đồng ỉoại, không thể 
đập tắt ngọn lửa khát vọng sống trong mỗi cá nhân. Kim 
Lân chọn nhân vật chính là anh cu Tràng và thị - những 
người nghèo khổ xấu xỉ không phải là sự lựa chọn ngẫu 
nhiên mà ông muốn cho bạn đọc nhìn thấy phẩm chất 
cao đẹp, tình người đôn hậu có thể xuất phát từ những 
cái đời thường thậm chí lả nơi xấu xí.

+ Như vậy, thông qua cành ngộ riêng của Tràng, nhả 
văn gửi gắm tới bạn đọc lìhữn vấn đề nhân sinh mà ông

trăn trở - đó lả quyền sống cùa con người không chi trong 
thời chiến mà cho tất cả mọi thòi.

- Đánh giả chung:
+ Ý kiến trên đã nêu lên vấn đề đặc trưng của truyện 

ngắn. Ngoài việc phàn ánh cuộc sống nhự “thư kí trung 
thành” mà còn là người thầy tận tâm và mẫu mực. Người 
thày ấy giúp ta thấu hiểu về những vấn đề nhân sinh, bao 
gồm những phẩm chất, những khát khao chính đáng, 
những thế lực đen tối kìm hâm sự phát triển của con 
người

+ Chính hiện thực cuộc sổng phong phú, đa dạng với 
nhiều biến hóa khôn lường đã đặt ra thách thức cho 
người cầm bút. Như Sê-khôp đã nói: “Nhà vân chân 
chính là nhà văn nhân đạo từ trong cốt tủ)" thế nên 
người nghệ sĩ phải hướng đen những “van đề nhân sinh”
-  là mảnh đất kí thác tâm hồn mình.

c. Ket luận
- Tóm lại, thông qua ý kiến được đề cập đến, chúng 

ta nhận thấy những vấn đề nhân sinh mà các tác giả gửi 
gắm trong các tác phẩm cùa mình. Nỏ có thể là cái nhìn 
cuộc song đa chiều, đa màu sắc trong Chiếc thuyền ngoài 
xa của Ngụyễn Minh Châu; cũng có thể là vẻ đẹp tâm 
hồn, tình người của con người trong hoàn cảnh khốn 
cùng nhẩt ừong Vợ nhặt của Kim Lân. Chính từ những 
ví dụ cụ thể đó, chúng ta nhận ra những vấn đề nhân sinh, 
tấm lòng tận tâm, tận ỉực và những trăn trở của tác giả 
với con người và cuộc đời. Để từ đó những thế hệ bạn 
đọc sẽ luôn ý thức được trách nhiệm đồng sáng tạo của 
mình trong mỗi tác phẩm. Vì xét cho đến cùng, mọi nỗ 
ỉực cách tân, đào sâu của văn chương đều do con người 
và vì con người.
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ĐỀ SÓ 3 4
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Toàn thể đồng bào phải thi đua tăng gia sản xuất để đủ ăn đủ mặc, tức là mọi người, mọi gia đình, 

moi làng, moi huyện, mỗi tinh cho đến cả nước đủ ăn đủ mặc, nhân dân và bộ đội đủ ân đủ mặc để chiến 
đấu lâu dài. Tăng gia sản xuất phải có kế hoạch thiết thực, từ Chính phủ trưng ương đến moi một gia đình 
đều phải có kể hoạch. Kế hoạch riêng từng địa phương phải ăn khớp với kế hoạch chung của toàn quốc. 
Tôi khuyẽn đồng bào và cán bộ nghiên cửu kỉ lưỡng kể hoạch của Chính phủ, và đặt kế hoạch địa phương 
và gia đình cho thiết thực, để làm cho kinh tế tài chỉnh năm nay thành công.

(2) Tăng gia sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm. Phải tiết kiệm sức ỉao động, phải tiết kiệm thì giờ, phải 
tiết kiệm tiền của, để gia tăng. Tiết kiệm giúp cho gia tăng và gia tăng giúp cho tiết kiệm, để đi đến kết quả 
tổt.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh, trích Bài nói chuyện nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm ỉ 952).
Câu 1: Nêu vấn đề chính được đề cập đến trong đoạn trích..
Câu 2: Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích trên..
Câu 3: Tác giả thể hiện nghệ thuật lập luận của đoạn văn hiệu quà bằng việc thực hiện chủ yếu bằng 

biện pháp nghệ thuật nào?.
Câu 4: Những điều Hồ Chí Minh dạy trong đoạn trích đến thời điểm hiện tại còn giữ nguyên giá trị 

không? Trong khoảng 5 -7  dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị)..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Nhà bác học L. Pasteur có nói đại ý: Học vẩn không có quê hương nhưng người có học vẩn phải có Tổ 

quốc.
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
Câu 2 (5 điểm):
So sánh hinh ảnh người nghệ sĩ qua hai tác phẩm: Đàn ghi ta của Lora (Thanh Thảo) và Vĩnh biệt Cửu 

Trùng Đài (Nguyễn Huy Tường).

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc — hiểu (3 điềm)
Câu 1: Vấn đề chính được đề cập đến trong đoạn tích 

là lời khuyên cùa Bảc Hồ đến nhân dân cả nuớc cần phải 
làm hai việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Hai việc này 
phải được thực hiện đồng thời và thể hiện sự quyết tâm 
của toàn thể đồng bào trong cả nước..

Câu 2: Đoạn trích được viết bằng ngôi thứ nhất, 
người viết chính là Bác Hồ xưng “tôi”. Câu văn thể hiện 
điều đó là: Tồi khuyên đồng bào vá cán bộ nghiên cứu kĩ 
hrỡng kế hoạch của Chính phủ, và đặt kể hoạch địa 
phương và gia đình cho thiết thực, để làm cho kinh tế tài 
chính năm nay thành công.

Tác dụng: Thể hiện tính chủ quan của người nói vào 
vấn đề được nhắc tới. Người đưa ra lời đặn dò trên là 
Bác, chính vi vậy sử dụng ngôi thử nhất là cách sử dụng 
hợp lí để Bác gửi gắm lời của riiình đến toàn thể đồng 
bào cả nuớc..

Câu 3: Nghệ thuật lập luận cúa đoạn vãn đuợc thực 
hiện chủ yếu bằng biện pháp nghệ thuật là điệp ngữ.

Bác đã điệp rất nhiều lần cảc tử như tiết kiệm, tăng 
gia nhằm nhấn mạnh ý phải kết hợp một cách hiệu quả 
hai vấn đề là lăng gia sản xuất phải gắn với tiết kiệm,
không được nhấn mạnh vấn đề này mà quên đi vấn đề 
kia..
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Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, cỏ 
thể tham khảo nhũng ý sau đây:

- Những điều Bác dạy cho đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị. Vì nước ta vẫn trên đà pbát triển và hội nhập thế 
giới, vẫn luôn phải đặt vấn đề tăng gia sản xuất lên là 
một trong những vấn đề quan ừọng. vấn đề tăng gia 
được hiểu theo nghĩa rộng hơn là phát ừỉển đất nước trên 
nhiều phương diện khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần 
là sản xuất vật chất.

- Nước ta Yẩn là một nước đang phát ừiển, nhiều nơi 
vẫn còn những người nghèo, không có đũ cơm ăn áo 
mặc, việc học hành vẫn chựa thực sự được chăm Ịo. Do 
đó người dân vẫn phải nâng cao ý thửc tiết kiệm. Dù sau 
này đất nước có giàu mạnh như thế nào đi chăng nữa thì 
lời dạy tiết kiệm của Bác vẫn đúng bời có tiết kiệm thì 
mới biết quý trọng những giá ừị mà cuộc sổng đem lại.

Học sinh có thể trình bày theo cách khác, miễn sao 
đảm bảo các ý cơ bàn ờ trên, diễn đạt hợp lí..

PhầD II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đủng 0 ỉ đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc ỉỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích, nêu ỷ nghĩa câu nói: Câu nói của nhà bác 

học L. Pasteur nhằm khẳng định vai ừò của quê hương 
đối với những người có học vấn, nhũng người trí thức 
trong xã hội. Càng được tiếp xúc với tri thức, với những 
thảnh tựu của thế giới hiện đại thỉ càng phải biết trân 
trọng, biết ơn và xây dựng cho quê hương, đất nước 
mình.

- Phân tích, ỉí giải
+ Tại sao cỏ thể nói học vấn không có quê hương?
Học vấn có thề đến từ nhiều nơi nhưng đó là tài sản 

chung của nhân loại. Không ai “đăng kỉ bản quyền” học 
vấn. Đặc biệt, trong thời đại bÙQg nổ thông tin ngày hôm 
nay, học vấn, tri thức là nhũng thứ luôn có sẵn. Tất cả 
mọi con người đều có thể đển với mọi loại tri thức, trong 
mọi thời điểm, ờ mọi không gian. Đó cũng là quyền ỉợi 
cơ bân nhất của mỗi con người. Học vắn không có quê 
hương cũng là vì vậy.

+ Tại sao người có học vấn phải cỏ Tổ quốc trong 
lòng?

quốc, tiếng nói cùa ta cũng ià tiếng nói của Tố quốc, 
những thói quen về ăn, mặc, ở,., của ta cũng đều có ca 
sờ từ văn hóa của Tồ quốc. Tổ quốc ban tặng cho mỗi 
con người nhiều điều quý giá, cho ta nền tảng đầu tiên 
để ta bay cao, bay xa cùng với nhân loại. Càng những 
người có học vấn, càng những người có fri thức thì càng 
nhận thức đuợc điều đó.

++ Chi khi biết yêu thương, trân trọng nơi mình xuất 
phát, nguồn cội của mình, con người mới có đủ tự tin để 
để đứng trước người khác.

++ Những người biết yêu Tổ quốc cũng là những con 
người cỏ đạo đức tột, có những phẩm chất tốt đẹp. Và 
chỉ có những con người như thế mới có thể sử đụng tri 
thức một cách có ích lợi nhất, đúng đắn nhất, hiệu quả 
nhất.

- Bình ỉuận, liên hệ bản thân
Câu nói đà đưa ra một bài học ý nghĩa, đậc biệt trong 

bối cảnh đát nước ta đang hội nhập. Những người có học 
vấn, được tiếp xúc với văn minh nhân loại càng cần phải 
biết trân trọng cội nguồn, đem tri thức xây dựng cho quê 
hương đất nước. Tuy nhiên, những cơ quan, những cơ sờ 
có thẩm quyền cũng cần phải có những chính sách, chế 
độ xứng đáng cho những người tài.

Câu 2 (S điểm):
1. Mở bài:
- Nghệ thuật chân chính từ muôn đời này luôn là khát 

khao rực rỡ của những nghệ sĩ chân chính. Bằng cách 
cùa riêng mình, những người nghệ sĩ chần chính luôn 
muốn làm mới và cách tân nghệ thuật, tránh cho nghệ 
thuật bước đi già cỗi của thời gian. Nhưng nghệ thuật 
vón là đén đài dành chữ thiểu số, những cách tân có thể 
trờ nên ỉẻ loi và những sổ phận phải gánh chịu nhiều bi 
kịch. Tiêu biểu cho điều đó là hình ảnh Lorca (Đàn ghìta 
của Lorca—Thanh Thảo) và Vũ Như Tô ( Vĩnh biệt Cừu 
Trùng Đài -  Nguyễn Huy Tưởng). Qua tẩn bi kịch của 
người nghệ s ĩ , các tác giả đặt ra những vấn đề sâu sắc, 
cỏ ý nghĩa muôn thuở về mối quan hệ giữa nghệ thuật 
với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật cao siêu, thuần 
tủy cùa muôn đòi với iợi ích thiết thân và trực tiếp của 
nhân dân và đặc biệt hơn là tiếng nói ngợi ca nhũng khát 
khao cách tân nghệ thuật chân chính.

2. Thân bài:
- Khái quát chung
+ Đàn ghita của Lorca—Thanh Thào
++ Thanh Thảo: trưởng thành trong những năm cuối 

của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Sau năm 1975, Thanh
++ Tổ quốc có vai trò quan trọng trong mỗi con 

người. Dòng máu chảy trong ta là dòng máu của Tổ 
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Thảo dành nhiều tâm huyết cho việc đổi mới thơ ca Việt 
Nam. Ông được biết đến bởi những bài tha và trường ca 
mang diện mạo độc đáo viết về chiến tranh và thời hậu 
chiến. Thơ ông là sự lên tiếng của người trí thức nhiều 
suy tư, trăn trờ về các vấn đề xẫ hội và thời đại. Tuy 
nhiên, ông muốn cuộc sống phải được cảm nhận và thế 
hiện ờ bề sâu nên luôn khước từ lối biểu đạt dễ dãi mà 
tỉm kiếm những cách biểu đạt mới mang tính hiện đại. 
Thơ ông ỉuôn dành mối quan tâm đặc biệt với những con 
người có nghĩa khí như Cao Bá Quát, Nguyễn Đình 
Chiểu, A-ra-gông, Ẽ-xi-nhin, Lor-ca, và viết nên những 
vần thơ chân thảnh đồng cảm. Trong số đó, bài thơ Đàn 
ghita của Lor-ca được xem là tiêu biểu nhất.

++ Đàn ghiía cùa Lorca lấy cảm hứng trực tiếp từ 
những giây phút đầy bỉ phẫn trong cuộc đời của Lorca, 
Thanh Thảo viết bài thơ này. Bài thơ in trong tập thơ 
Khối vuông ru-bĩck (1985). Viết về nhà thơ hiện đại Tây 
Ban Nha là Lor-ca tiêu biểu cho kiểu tư duy của thơ 
Thanh Thảo và được viết bằng bút pháp tượng trưng, 
siêu thực mà ông học tập à chính Lorca.

++■ Nguời nghệ sĩ Lorca : Lorca là một hịên tượng 
xuất chúng có sức ảnh hưởng to lớn tới nghệ thuật và 
chính trị của Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Lorca sinh 1898
- mất 1936, ờ tinh Gra-na-đa, miền Nam Tây Ban Nha, 
được xem là nhà thơ lớn cùa TBN thế ki XX.

+++ Một thiên tài: nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch, nhà 
hoạt động sân khấu người Tây Ban Nha - đại diện cho 
tinh thần tự do và khát vọng cách tân nghệ thuật của thé 
kỷ XX.

+-H- Một nhân cách cao đẹp: nhà thơ hiện đại yêu 
nhạc dân gian, dùng tiếng đàn ghì ta để giãi bày nỗi đau 
buồn và khát vọng yêu thương của nhân dân, đám dũng 
cảm đấu tranh với một nền chính trị độc tài, nền nghệ 
thuật già nua, bảo thú.

+++ Một số phận đầy oan khuất: kẻ thù tàn nhẫn lén 
thủ tiêu ông, ném xác xuống giếng để phi tang, nhiều 
người không hiều hết sự hy sinh cao cả của ông.

+ Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài -  Nguyên Huy Tưởng:
+ Tác giả Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) xuất 

thân trong một gia đình nhà nho của đấỉ Bắc Ninh xưa, 
nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Từng gắn bó với 
phong trào cách mạng ừong các tổ chức vãn hoá văn 
nghệ do Đảng lãnh đạo từ rất sớm. Nguyễn Huy Tưởng 
có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử để xây đựng tác 
phẩm có quy mô lớn, dựng lên những bức tranh, những 
hình tượng hoành tráng về lịch sử bi hùng cùa dân tộc. 
Ông là một nhà viết kịch tài ba. Văn phong của ông vừa
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giản dị, trong sáng, vừa thâm trầm sâu sắc khi đặt ra 
những vấn đề cỏ tầm triết lý.

+ Vũ Nhu Tô là vở kịch lịch sử có qui mô hoành tráng 
xuất sắc của Nguyễn Huy Tường và của nền kịch Việt 
Nam hiện đại. Tác phẩm được sáng tác vào nàm 1941, 
dựa ừên một sự kiện lịch sử xảy ra ờ kỉnh thành Thăng 
Long vào thời hậu Lê. Tác phẩm gồm 5 hồi. Đoạn trích 
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là hồi 5, hồi cuối của vở kịch. 
Trong đoạn trích được học gây ấn tượng sâu sắc nhất là 
nhân vật Vũ Như Tô.

- Hình tượng nghệ sĩ Vũ Như Tô:
+ Một người nghệ sĩ có tài -  một kiến trúc sư tài hoa.
++ Trong vờ kịch, Vũ Như Tô hiện lèn là một kiến 

trúc sư thiên tài. Điều đó thể hiện trực tiếp qua lời van 
nài của Đan Thiềm Tài kia không nên để uổng. Ông mà 
có mệnh hệ nào thì nước ta không còn ai tô điểm nữa. 
Thậm chí Đan Thiềm còn cho rằng: Đừng để phí tài trời 
và giết Vũ Như Tô là tội ác mang hận muôn đời: Niỉớc 
ta cồn cần nhiều thợ tời giòi để tô điểm. Cái tài của Vũ 
Như Tô lên tói tột đỉnh khiến Đan Thiềm sẵn sàng chết 
thay cho ông.

++ Điều đó còn thể hiện qua chính lòi than vãn của 
Vũ Như Tô: Trời ơiỉ Phú cho ta cái tài làm gì?. Đó là 
người nghệ sĩ ngàn năm chưa dễ có một, có thể sai khiến 
gạch đả như viên tướng cầm quân, có thể xây lâu đài cao 
cả, nóc vờn mây mà không hể tính sai một viên gạch nhỏ, 
chi vạy bút ỉà chim hoa đã hiện trên mảnh lụa thần tình 
biển hóa như cảnh hóa công.

+ Một người có nhân cách lớn, hoài bão lớn, có lí 
tưởng nghệ thuật cao cả

++ Là một nghệ sĩ chân chính, gắn bó với nhân dân 
nên Vũ Như Tô đã ngang nhiên chửi mắng bạo chúa Lê 
Tương Dực và kiên quyết chối từ việc xây dựng Cừu 
Trùng Đài. Ke cả khi bị hôn quân đe dọa, bị gông cùm, 
VŨ Như Tô vẫn kiên định: “Tiện nhăn không sợ chểt\ 
Khỉ được vua ban cho vàng bạc lụa là, ông không hề hám 
lợi mà chia cho đám thợ thuyền. Bed vậy mà ỉúc đầu khi 
khởi công xây dựng Cửu Trùng Đài ông được nhân dân 
ủng hộ.

++ Nhưng cao cả han, Vũ Như Tô lả người nghệ sĩ 
có khát vọng nghệ thuật chân chính. Qua iời giới thiệu 
của tác giả ta thấy Vũ Như Tô là nguời nghệ sĩ lớn mang 
ừong minh nhân cách cao đẹp, một nghệ sĩ có hoài bão 
lỏn lao, có lý tưởng nghệ thuật cao cả. Khát vọng nghệ 
thuật của ông lớn hơn bao giờ hết, ông muốn xây đựng 
một tòa lâu đài vĩ đại bền như trăng sao để cho dân ta 
nghìn thu còn hãnh diện. Đó là một công tình kiến trúc 
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vĩ đại, tuyệt mĩ, tô điểm cho non sông, đất nước: để tơ 
xây dựng một Cừu Trùng Đài, dựng một M công muôn 
thuở, vài nâm nữa Cửu Trừng Đài hoàn thành, cao cả 
huy hoàng, giữa cõi trần lao lực có một cảnh Bồng Lai. 
Đời ta không quý bằng Cửu Trừng Đài. Tâm hồn và mọi 
khát khao nghệ thuật, Vũ Như Tô đều gùi gắm hếi vào 
Cửu Trừng đài".

++ Cửu Trùng Đài—như cái tên của nó -  là một công 
trình kiến trúc mà tầm vóc không thể chi tính đếm bằng 
số lượng gỗ cây, đá khối, cho dù đỏ là những con số nghe 
qua đã đủ kinh hoàng hai trăm vạn cây gỗ chất đong cao 
như núi, toàn những cây gỗ quỷ vó ngần, hai mươi vạn 
phiến đả lởn, bốn mươi vạn phiến đả nhò, từ Chân Lạp 
tàì ra. Tầm vóc của nó, phải hình dung bằng chính tầm 
vóc ý tường, khát vọng đầy ngạo nghễ của người khai 
sinh ra nó: một công trình độc nhất vô nhị, vượt xa tất cả 
các kì quân cùa Trung Quốc, An Độ, Chiêm Thành,., và 
những công trình người đòi từng biết đểií, từng truyền 
tụng. Lại là một Id quan bền vững, bất diệt. Xây công 
trình đó, họ Vũ không cần tranh tình xảo với các giá trị 
tầm thường mà muốn tranh tinh xảo với Hỏa công. Đó 
là hiện thân cùa cái đẹp, không phải những cái đẹp nói 
chung mà ỉà cái đẹp tuyệt đinh. Tạo nên cái đẹp hoàn mĩ 
chính là thiên mệnh, động cơ sáng tạo của người nghệ sĩ 
chân chính.

++ Khi mạng sống bị đe dọa thì niềm say mê của Vũ 
Như Tô càng được đẩy lên đến tuyệt đĩnh: Tôi sống với 
Cửu Trừng đài, chết ciing với Cửu Tràng Đài. Tôi không 
thể xa Cửu Trùng Đài nửa bước. Hồn tôi để cả đáy thì 
tôi chạy đi đâu. Thậm chí Vũ Như Tô phải thốt lên: Đời 
ta không quý bằng Cửu Trùng Đài. Sự tâm huyết cùa ông 
với công trinh nghệ thuật thật đáng trân trọng và ngưỡng 
mộ.

+ Một sổ phận đầy bi kịch
++ Bi kịch cùa Vũ Như Tô xuất phát từ nhận thức và 

hành động mù quáng, lầm ỉạc, không hiều được hoàn 
cảnh cụ thể. Khát vọng nghệ thuật của Vũ Như Tô lỏn 
lao nhưng tác rời khỏi hiện thực cuộc sống, đi ngược lại 
quyền lợi thiết thực của nhân đân. Cửu Trùng Đài cao 
bao nhiêu thì cuộc sống của nhân dân lầm than, cơ cực 
bấy nhiêu. Cửu Trùng đài có 100 nóc, cao 10 trượng, đài 
500 trượng với các điện vàng điện ngọc. Để xây được 
công trình này cần khối lượng vật liệu không tưởng (xem 
ở trên) và huy động hàng ứãm nghìn đám thợ thuyền. 
Đây lả công trình ki vĩ, tốn nhiều công sức, tiền của, mồ 
hôi, xưcmg máu của nhân dân, nó là hiện thân cho cái 
đẹp xa hoa. Xây lên kì quan ấy, tốn kém vô cùng, không 
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chi ỉà tiền của mà còn tính bằng mô hôi, nước mắt và 
máu của nhân dân mà chi xây cho hôn quân Lê Tương 
Đực. Còn nhớ đời Tây Chu bên Trung Hoa, u vương vì 
Bao Tự mà bắt dân xây Giao Đài để ăn chơi hường lạc 
khiến cho lòng dân oán hận rồi đờỉ Tây Chu cũng diệt 
vong. Vỉ quả đam mê thi thố tài năng, Vũ Như Tô đâu 
có hiểu sâu xa trên thực té, Cửu Trùng Đài cũng xây 
đựng bằng mồ hôi xương máu của nhân dân và chi để 
phục vụ thói ăn chơi sa đọa của hôn quân. Như vậy, 
người nghệ sĩ đã sai lầm khi lợi dụng quyền lực cùa bạo 
chúa để thực hiện khát vọng cùa mình. Đứng trên lập 
trường của nghệ thuật thuần túy, người nghệsĩ đã vô tình 
đối nghịch và gây đau khổ cho nhân dân. Để xây dựng 
Cửu Trùng Đài, triều đình đẩ lệnh tăng sưu thuế, bắt 
thêm thợ giỏi, tróc nã, hành hạ những người chống đối. 
Vũ Như Tô không nhện ra giấc mơ nghệ thuật của mình 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Cũng chính từ sự trớ 
trêu đó dẫn đến bi kịch của người nghệ sĩ.

++ Khi nghe Đan Thiềm khuyên phải trốn, Vũ Nhu 
Tô hết sức ngạc nhiên, không hiểu lí do làm sao: Làm 
sao tôi cần phải bỏ tron? Bà nói rõ là Vỉ' sao?, Nguy hiếm 
làm sao?. Một loạt các câu hỏi đưa ra cho thấy Vũ Nhu 
Tô hết sức ngạc nhiên, chưa hiểu được tình hình diễn ra. 
Và nguy hại thay, Vũ Như Tô vẫn nghĩ mình vô tội: “Mì 
tôi không làm gỉ nên tội. Họ hiểu nhầm Câu nói thể 
hiện sự bào thủ, có phần mê muội. Dơi vào tình cảnh này 
nhưng ông vẫn nghĩ việc làm của mình là quang mình 
chính đại: “Người quân tử không bao giờ sợ chết, mà vạn 
nhất có chết, thỉ cũng phải chết cho mọi người biết rằng 
công việc của mình là chính đại quang minh". Câu nói 
này một mặt thể hiện tấm lòng trong sáng, nghĩa khí của 
ông nhưng đây là một nhận thức hết sức sai lầm và nguy 
hại.

++ Nghe tin Cửu Trùng Đài bị phá đốt, Vũ Như Tô 
vẫn khăng khăng là vô ỉí, rằng minh không gây tội với 
ai. Sự bảo thủ, bướng bỉnh khiến cho ông trờ nên mù 
quáng. Họ Vũ còn chùn đắm trong mơ mộng ngay cả khi 
đài lớn tan tành: Đỏi ta chưa tận, mệnh ta chua cùng. Ta 
sẽ xây một đài vĩ đại để tạ ơn tri ki. Khi bị quân sĩ vả vào 
miệng, ông vẫn không ngừng nói về đứa con của 
mình:... Vài năm nữa Đài Cửu Trừng sẽ hoàn thành, cao 
cả, huy hoàng giữa cõi trần lao lực, có một cành Bồng 
LaF. Đến chết vẫn hi vọng thuyết phục được An Hòa 
Hầu, một kẻ cầm đầu phe nổi loạn, song sự thực dâ diễn 
ra một cách tàn nhẫn và phũ phàng, không như Vũ Như 
Tô mộng tưởng. An Hòa Hầu đẵ cho quân đốt phá thành, 
đốt phá Cửu Trùng Đài. Đài Cửu Trùng tan thành cho 
: quyền lợi của độc giả
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bụi, Vũ Như Tô đau đóm, tuyệt vọng đến khôn cùng vì 
mọi khát vọng nghệ thuật sánh với Hóa công đã chìm 
trong biển lửa, tan thành mây khói.

++ Tất cả chi là ảo vọng, Đan Thiểm bị bắt và đài 
Cửu Trùng bị thiêu hủy thì Vũ Như Tô mới tỉnh ngộ, 
ngửa mặt lên trời mà cất tiếng than ai oán tuyệt vọng: 
Đốt thục rồi! ôi đảng ảcỉ Trời ơi phú cho ta cái tài để 
làm gì? ôi mộng lớnị ôi Đan Thiềmì ôi Cừu Trùng đài! 
Thôi thế ỉà hết! Dan ta đến pháp trường. Trong tiếng kêu 
than ấy, tiếng Đan Thiểm, mộng lớn Cửu Trùng Đài dồn 
đập vang lên hòa nhập vào nhau thành khúc ca bi tráng, 
ai oán, đầy tiếc thương.

- Hình tượng nghệ sĩ Lorca:
+ Cuộc đời, hình ảnh nghệ sĩ Lorca (Khổ 1).
Mở đầu bải thơ, tác gỉả vẽ lên hình tượng một người 

nghệ sĩ với cây đàn mà tiếng đàn tan ra và long lanh như 
bọt nước.

Những tiếng đàn bọt nước 
Tây Ban Nha áo chocmg đỏ gắt.
++ Câu thơ vẽ ra hình ảnh rất đẹp mang đậm giá trị 

biểu tượng về Lorca. Đặt lên biểu tượng ấy là sự chồng 
chéo của nhiều hình ảnh và quan điểm thơ tượng trưng. 
Những tiếng đàn bọt nước có vẻ như hơi lạc điệu bởi các 
hình ảnh này khá khập khiễng trong trường liên tưởng. 
Tiếng đàn là biểu tượng của âm thanh, bọt nước lại mang 
đáng hình, khi xâu chuỗi chúng với nhau người đọc sẽ 
tìm ra cảm xúc thơ cùa Thanh Thảo trong nghệ thuật ẩn 
dụ chuyển đổi cầm giác. Còn những tíểng đàn lại gọi tên 
cho những sáng tạo nghệ thuật gắn liền với số phận 
người nghệ sĩ, đồng thờỉ đó còn là hoán dụ cho chính 
cuộc đòi của Lorca. Xuất hiện cùng với hai hình ảnh trên, 
“bọt nước” lại gợi liên tưởng đến vẻ đẹp lung linh, huyền 
diệu của hình ảnh song lại mỏng manh, dễ vỡ nhưng gắn 
với không gian biển khơi trong thơ Lorca thì nỏ còn là 
sự vô biên, bất tận. Khi chúng ta liên két hai trường liên 
tưởng với nhau, dòng thơ này gọi tên cho hỉnh ảnh Lorca 
là một người nghệ sĩ mà những sản phẩm nghệ thuật của 
ông đẹp đến độ mê hồn. Những iung linh cùa bọt nước 
nhưng cũng chính hình ảnh ẩy lại vẽ ra số phận của một 
con người tài ba nhưng yều mệnh. Lorca bị ám sát khi 
ông mói 36 tuổi, khi những dự định lớn lao của cuộc đời 
còn dang dờ. Gắn với cuộc đời người nghệ sĩ này, những 
tiếng đàn bọt nước còn là khúc ca bất tử về một con 
người vĩ đại vl Lorca sáng tạo và tranh đấu cho nhân dân, 
đất nước nên những tiếng đàn đó trở thành vô biên, bất 
tận.

++ Song hành với những hình ảnh đó, câu thơ thứ hai 
là những trường cảm xúc đuợc bắt đẩu từ biểu tượng áo 
choàng đỏ của nền văn hóa Tây Ban Nha. Đó là hình ảnh 
đẹp gắn liền với những đấu sĩ bò tót nên khi nhắc đến 
mỉền đất nảy người ta vẫn tự hào về nền truyền thống lâu 
đời được dựng xây từ hình ảnh áo choàng. Nó không chì 
mang theo hình ảnh người đấu sĩ mà còn vẽ ra những 
cuộc chiến, những ừận đấu kiêu hùng để con người tìm 
được sức mạnh của mình trước thế giới tự nhiên. Màu đò 
gắt của áo choàng vẽ ra trận đấu rất khốc liệt nên hình 
ảnh người đấu sĩ kia càng đẹp đẽ, hiên ngang. Đằng sau 
những giá trị ấy câu thơ này còn đua chúng ta iiên tường 
đến hiện thực đất nước Tây Ban Nha đương thời, nó như 
một đấu trường đỏ lửa mà tất cả những ánh mắt đều dối 
theo hỉnh ảnh người đấu sĩ Lor-ca

Như vậy, hai câu thơ đầu tiên thể hiện những cảm xúc 
bề bộn chồng chất của Thanh Thào trong tư duy mãnh 
liệt khi nói về người nghệ sĩ Lor-ca. Đỏ là niềm ngưỡng 
mộ, say mê với người nghệ sĩ cũng là cảm giảc xót 
thương vì sổ phận kia quá mỏng manh, nhò bé nhung sâu 
sắc hơn vẫn là niềm biết ơn, trân trọng với bức tượng đài 
đã đấu tranh và hi sinh cho nghệ thuật.

+ + li-ỉa li-ỉa li-la tạo ra những ấn tưọng mới lạ và 
mạnh mẽ với người đọc từ cấu trúc câu thơ cho đến ngôn 
từ trong giai điệu vì nó gợi ra rất nhiều giá trị khác nhau. 
Nó có thể âm thanh quen thuộc của tiếng đàn ghita vang 
lên một khúc ca về sự vô biên, bất tận. Tỉếng đàn cứ vang 
mẫi vang mãi với những truông cỏ, những thảo nguyên 
trên khắp đất nước Tây Ban Nha rộng lom noi đâu cũng 
in đấu vó ngựa của người nghệ sĩ lãng du -  Lor-ca. Mặt 
khác, li-ỉa còn lả tên một loài hoa gắn với đời sống tinh 
thần, với nền văn hóa của người dân Tây Ban Nha -  hoa 
tử đinh hương. Và khi dòng thơ này cất lên, người ta lại 
thấy những tràng hoa từ đinh hương xuẩt hiện, nó bình 
dị nhưng đẹp, thanh khiết nó giống như hình ảnh Lor-ca 
trong tâm hồn người đân Tây Ban Nha. Âm vang cùa 
tiếng thơ với nhịp bất tận cứ réo rắt không nguôi, mỗi 
tiếng đàn ngân lên là khoảnh khắc nghệ sĩ Lor-ca trở về 
để người đọc càng đâm sâu cảm xúc về một người nghệ 
sĩ tài hoa, bạc mệnh.

++ đi ỉang thang về miền đơn độc 
với vầng trăng chếnh choáng 
trên lưng ngựa mỏi mòn.
Ba dòng thơ cuối nhịp thơ nhanh, mạnh với hỉnh ảnh 

được liệt kê với mật độ dày đặc. Nó trở thành khúc cao 
trào ữong cuộc đời của Lor-ca. Đó là cuộc đời một người
nghệ sĩ hát rong, đam mê sáng tạo tự do trên yên ngựa 
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mỏi mòn trong cuộc hành trình lang thang về miền đơn 
độc. Nhưng trên không gian rộng lớn ấy chi một mình 
Lor-ca với tiếng đản, điệu nhạc. Sự đơn độc, lé ioi cũng 
là hỉnh ảnh của cuộc đời nghệ sĩ này. Song hành với 
những gót ngựa hiên ngang là hình ảnh vầng trăng chánh 
choáng ở mãi bầu trời xa nhưng vẫn luồn soi dấu cho 
bước đường mà Lor-ca đã đi qua. vầng trăng đó còn lả 
bỉểu tượng đẹp đẽ cho những đam mê vả khát vọng nghệ 
thuật vì vậy cuộc hành trình của Lor-ca hướng đén haỉ lí 
tưởng: sự tự do và đam mê sáng tạo nghệ thuật.

+ Giây phút bi phẫn cùa cuộc đời Lor-ca (Khổ 2,3).
Với cuộc đời và số phận của mỗi con người thì cái 

chết vẫn là hành trinh cuối cùng và cũng là giây phứt đớn 
đau nhất vì mọi điểu kỉ điệu trên cuộc đòi không còn nữa 
nhưng với Lor-ca thì khoảnh khắc ấy còn là giây phút bi 
phẫn cho số phận. Bời người nghệ sĩ tài hoa nhưng yểu 
mệnh, ông tận hiến cuộc đời cho nhân dân, cho nghệ 
thuật nhưng lại chết oan khuất. Giây phút này ập đén khi 
những niềm đam mê vả những cuộc hành trinh vẫn còn 
dang dờ vì vậy cảm xúc chủ đạo lả xót thương và bi 
tráng.

++ Tổ khúc thử nhất: Khi Lorca bị ám sát
+++ Trong cách định danh quen thuộc về người nghệ 

sĩ thì thơ ca thường tìm điểm tựa về cuộc đời, sự nghiệp 
và những nét tiêu biểu về phong cách nghệ thuật. Có thể 
coi Đàn ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo là một bản 
tiểu sử bằng thơ về cuộc đời cùa nghệ sĩ vĩ đại Tây Ban 
Nha. Nhung ở đây, cảm xúc thơ của Thanh Thảo lại trào 
dâng mãnh liệt khi nói về giây phủt bi phẫn mà Lor-ca 
phải từ giã cõi đời, bời vì đỏ là giây phút thiêng liêng và 
huy hoàng nhất cùa mỗi người nghệ sĩ và đặc biệt với 
Lor-ca. Khoảnh khắc ấy vẫn là một điều bí ẩn nên những 
cảm xức thành thơ của Thanh Thảo đã chạm vào phần 
nhạy cảm nhất trong trái tim mỗi con người chúng ta khi 
hướng về Lor-ca và mãi mãi hình ảnh Lor-ca lúc từ gia 
cuộc đời vân để lại những ám ảnh khôn nguôi với nhân 
loại.

-H-+ Những dòng thơ đầu tiên chứa chan cảm xủc, 
vừa xót thương vừa tự hào và cũng lả tận cùng của tiêng 
nói ngợi ca mà Thanh Thảo đã tái hiện về phút giây bi 
phẫn của cuộc đời của Lorca. Toàn bộ khoảnh khắc ấy 
đưa đán cảm giác kỉnh hoàng, đỏ là sự bất ngờ, sợ hãi 
xen ỉẫn đón đau. Đỏ là nỗi lòng của đất nước Tây Ban 
Nha, của nhân ỉoại hay chính của Lor-ca. Chóng ta vẫn 
biết răng, người nghệ sĩ hát rong ấy đã tận hiến cả cuộc 
đòi mlnh cho nghệ thuật, cho tự do nhưng không ai ngờ 
rằng giây phứt bi phẫn, đớn đau lại xuất hiện quá đột 
194 I Hãy dùng sách chính hãng để đưực hướng dầy đủ I

ngột, vẫn biết cái chết lả quy luật tất yểu của cuộc đời 
mỗi con người nhưng nó lại xảy ra với một nghệ sĩ tài ba 
nên nhũng giọt nước mắt tiếc thương khó lòng nguôi 
ngoai. Ẩn chứa trong mỗi dòng thơ của Thanh Thảo biết 
bao suy ngâm: khi đất nước Tây Ban Nhakinh hoàng 
cũng là lúc tượng đài về người nghệ sĩ được dựng lên vỉ 
cả một dân tộc đớn đau, họ thương tiéc cho hành trình 
cách tân nghệ thuật của Lor-ca còn dang dở. Nếu nỗi 
kinh hoàng kia là của nhân ỉoại thì nó gợi ra những ám 
ảnh xa xôi về chân lí ngàn đời tài hoa bạc rriệnh, đó là 
Lor-ca, là Puskin. Đến với thơ ca Việt chúng ta lại nhớ 
về Hàn Mặc Tử, mà những trăn trở này đã từng được 
Nguyễn Du gọi tên bằng chân lí:

Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài gần với chữ tai một vần.
Lắng lại những cảm xúc ấy còn là nỗi lòng thổn thức 

của chính người nghệ sĩ yểu mệnh kia. Lor-ca không thể 
ngờ cái chết đến với ông ở giây phút bi phẫn ẩy cho dù 
ừên hành trình tranh đấu, người nghệ sĩ thiên tài vẫn luôn 
sãn sảng tư thế đón nhận những chông gai về phía mlnh: 

Con ngựa đen, vầng trăng đổ 
Cổ cái chết đón đầu anh nơi đó 
Cóc- đơ- ba xa thắm cô liêu.
+-H- Phút giây bi phẫn: Trong cảm xúc thơ của thí sĩ, 

giây phút kinh hoàng đó không đơn thuần là cái chết hay 
lời từ giã cối đời mà nó còn ỉà niềm phẫn uất, bi ai của 
một con người, một nghệ sĩ, một dân tộc bởi số phận đã 
quá đường đột, đỏng sông cuộc đàri đã gãy khúc giữa 
đường. Lor-ca đối diện với giây phút bi phẫn khi bao 
giấc mộng cỏn dang dờ và nơi hiện thực phũ phàng kia 
người ta vẫn gọi nó là số phận, lả điều không thể giải 
thích được ở cuộc đời. Một con người ỉ ớn với những dam 
mê về sự sáng tạo nghệ thuật và khao khát tự do lại phải 
chét trên chính con đường mình đã lựa chọn.

++ Tổ khúc thứ hai:
+++ Gắn với những người nghệ sĩ là những đửa con 

tỉnh thần và niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật của minh 
mà tất nhỉên khi nhắc đến Lor-ca chứng ta không thể 
không gọi tên về những tiếng đàn ghi-ta. Bed âm thanh 
này là điệu hồn truyền thống của dân tộc Tây Ban Nha 
và cũng là niềm đam mê cuộc đời của nghệ sĩ Lor-ca cho 
nên khi số phận đã chấm dứt với người nghệ sĩ ấy thỉ mỗi 
tiếng đàn lại ngậm ngùi bao nhiêu nỗi đóm đau. Âm thanh 
của nó cũng như đứỉ đoạn khi mới cất lên những giai 
điệu đầu tiên vì thế phút giây bl phẫn kia cồn là niềm đau 
đớn của nghệ thuật.

c quyền lỢi của dộc giả
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+++ Thanh Thảo đã rất linh hoạt và tinh tế khi chọn 
thơ tượng trưng để nói về một nhà thơ tượng trumg. 
Trong những đòng thơ đỏ bút pháp liệt kê, ẩn dụ, chuyển 
đổi cảm giác đã mở ra không gian mênh mang của tiếng 
đàn. Nó không chi có âm thanh mà còn lung lính như bọt 
nước rồi chuyển màu liên tục để cuối cùng nó vẽ ra hình 
ảnh cùa nhũng tiếng đàn nhỏ máu. Trước khi nói đển 
cảm xúc của những dòng thơ này, người đọc được chìm 
vào thế giới huyền điệu của nghệ thuật với tiếng đàn đa 
sắc, đa chiều trong không gian cảm xúc bất tận nhưng 
lắng lại những nỗi niềm ấy, hình ảnh cây đàn lại hiện lên, 
mà mỗi sợị dây đản như đang tan nát, vụn tan. cỏ khi nó 
là bọt nước vỡ òa trong khoảnh khắc lại có lúc in hình 
lên chiếc áo choàng đế nhò máu ròng ròng. Hơn nữa, đàn 
ghi-ta ấy lại song hành với cuộc đời và sổ phận của Lor
ca nên tiếng đàn thờ than lại càng thêm đau xót.

+++ Sự phóng túng ữong cảm xúc thơ siêu thực đưa 
người đọc đển với thế giói của những liên tirỡng mà ở 
những dòng thơ này chúng ta được trờ về với phút giây 
đớn đau của cuộc đời người nghệ sĩLor-ca Từ tiếng đàn 
với màu nâu, màu lá xanh với bầu trời cô gái ấy, biết bao 
không gian kì diệu được vẽ ra nhưng cuổi cùng vẫn là 
tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy. Đó là hiện thực phũ 
phàng đối vói nghệ thuật vì người nghệ sĩ đã không còn 
nên những dòng càm xúc càng chơi vơi, nghẹn ngào và 
từ đây, khi nói về Lor-cạ, nhân ỉoại không thể chối từ 
những giọt nước mắt tiếc thương và tri ân với người nghệ
sĩ.

+ Hình ảnh bất tử của Lor-ca và tiểng đàn ghita (Khổ
4)

++ Đó là hành trinh bất tủ của tiéng đàn ghita và 
những sáng tạo nghệ thuật mà Lorca để lại cho đời. Đáp 
lại lời di chúc sớm và bài thơ Ghì nhở của Lorca: “Khi 
tôi chết hãy chôn tôi với tiếng đàn ”, cuộc đòi và nhân 
dân Tây Ban Nha đã khẳng định sự đền đáp ấy bằng chân 
lí: không ai chôn cất tiếng đàn hay nói đúng han những 
âm thanh diệu kì từ tiếng đàn của Lorca sẽ không thể bi 
lãng quên hay chôn vùi, nó mãi là bài ca bất tử với niềm 
đam mê nghệ thuật của con người. Mà thực tại “tiếng 
đàn như cỏ mọc hoang”, ỉại gợi nhớ đến Tây Ban Nha 
với những thảo nguyên trải dài bất tận và trên dặm dài 
của cuộc hành trình đỏ những ngọn cỏ mọc hoang trờ 
thành hình ảnh quen thuộc, cũng như tiếng đàn của Lorca 
lúc này hóa thân vào trái tìm, vào tâm hồn của nhân dân 
Tây Ban Nha vì âm thanh của nó được tạo ra từ Tây Ban 
cầm. Và hơn cả giá trị ấy, những cây cỏ mọc hoang tạo 
ra sức sống bền bi, mãnh liệt và bất điệt hay nó là bài ca

Hãy đọc sách Lovebook

bất tử về tiếng đàn của Lorca nhumg cũng từ sau hình ảnh 
này, câu thơ lại vẽ ra một thực tế rất phũ phàng và đau 
đớn nên nghệ thuật Tây Ban Nha như cỏ mọc hoang vl 
nguời nghệ sĩ của họ đã không còn nữa.

++ Hai đòng thơ sau là những cảm xúc trào dâng 
mãnh ỉìệt khi cuộc đời nhớ về nghệ thuật và người nghệ 
sĩ tài ba. Thanh Thảo gọi ra những nỗi niềm ấy bằng hình 
ảnh giọt nước mắt vầng trăng/ long lanh trong đáy 
giếng. Chúng ta biết rằng, sau khi ám sát Lorca để tránh 
những dư luận không tốt nồ ra ở đất nước Tây Ban Nha 
lúc ấy thì bọn phast xít đã phi tang thi thể Lor-ca xuống 
giếng cho nên từ đây hình ảnh cùa những cái giếng ữớ 
thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với con người Tây Ban 
Nha vì nơi đó ẩn chứa bí mật về cuộc đời nghệ sĩ thiên 
tài Lor-ca.

++ Trường liên tường đa chiều đã tạo ra những dòng 
cảm xúc mênh mông cho hai dòng thơ này bời nơi biên 
giới giữa giọt nước mắt vói vầng trăng là những ẩn ức 
cùa cuộc đời: có phải giọt nước mắt và vầng trăng cùng 
khóc thương cho người nghệ sĩ tài ba hay vì vầng tràng 
nghệ thuật mà người đời khóc thương Lor-ca. Nhưng 
cũng có thể vỉ niềm tiếc thương sâu sắc ấy mà nơì đáy 
giếng vẫn long lanh vầng ữăng bất tử?

++ Khi liên kết hai dòng thơ rời rạc này, chúng ta tìm 
ra một hành trỉnh thú vị từ vầng trăng đến đáy giếng sâu. 
vẫn  biết rằng, gửi gắm sau hình ảnh tròn trịa và sáng 
trong kia là biểu tượng của nghệ thuật nhưng khi nó xuất 
hiện ở đáy giếng vô cùng ta lại thấy nó hòa lân cùng hình 
ảnh Lor-ca cho nên nơi đáy giếng đã chôn vùi một tượng 
đài nghệ thuật và Lorca trở thành vầng trăng và niềm 
đam mê nghệ thuật của nhân loại để chúng ta khẳng định 
rằng tiếng đàn ấy, người nghệ sĩ thiên tài ấy đã bất tử từ 
giây phút này.

++ Khổ 5 và 6: Ngoài sự độc đáo của hình ảnh, bài 
thơ này còn rất mới lạ trong tư duy thẩm mĩ. Nó có sự 
đan xen, hòa trộn trong tu tưởng phương Đông và 
phương Tây, giừa cảm xúc về cuộc đời ngắn ngủi vói 
niềm tin vào số phận. 

đường chỉ tay đã đứt 
dòng sông rộng vô cùng 
Lorca bơi sang ngang 
trên chiểe ghi-ta màu bạc.
Hình ảnh “dòng sông, Lor-ca bơi sang ngang, đường 

chi tay đã đút“ một lần nữa miêu tả hành trình đến cái 
chết của Lor-ca. Cuộc đời thì dài rộng nhưng khỉ số phận 
đã hểt, Lor-ca bơi sang thế giới bên kia cùng với “chiếc
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ghita màu b ạ c Cuộc đời Lor-ca tuy đcm độc, ngắn ngủi 
nhưng mãi mãi gắn bỏ, thủy chung cùng nghệ thuật.

Chàng nghệ sĩ ấy đã bò lại sau lưng mọi hệ lụy trần 
gian, ném lại tinh yêu và số phận cùa mình vào '’'xoáy 
nước” của cuộc đời đầy máu và nước mẳt để ra đì: 

chàng ném lá bùa cô gái Di-gan vào xoáy nước 
chàng ném trái tỉm mình vào lặng yên bất chợt 
li-la li-la ỉi-la.
Ở đây động từ ném được ỉặp lại hai lần (ném lá bùa, 

ném trái tim) tượng trưng cho sự gia từ và giải thoát, chia 
tay với những hệ lụy trần gian, song cũng đầy chất bi 
tráng của Lor-ca. Qua đỏ, ta thấy được niềm tiếc thương 
hòa lẫn sự mển mộ, tôn vinh và cảm phục nhà thơ Thanh 
Thảo về người nghệ sĩ tài ba Lor-ca. Cuối bài thơ chi còn 
âm thanh của tiếng đàn “li-la li-ỉa l ỉ A a Hình ảnh này 
cũng mang nghĩa tượng trưng cho niềm tin mãnh Hệt vào 
sự bất tử của cuộc đời và tên tuổi cùa Lor-ca. Tiếng đàn 
ấy cứ vọng mãi trong không gian, theo thời gian năm 
tháng và trong tâm hồn con người để nhớ, để thương mãi 
mãi muôn đời.

- Đánh giả chung 
+ Giống nhau:
++ Điểm gặp gỡ của Thanh Thảo và Nguyễn Huy 

Tưởng lả việc cả hai nhà vãn đều thể hiện bi kịch của 
những người nghệ sĩ trong một xã hội nhiều khổ đau. Đó 
là bi kịch giữa khát vọng, hoài bão lớn ỉao mâu thuẫn 
không lối thoát với thực tế đời sống.

++ Cả hai tác phẩm đều có chung cảm hứng từ những 
người nghệ sĩ tài năng, yêu mển sự sáng tạo và khao khát 
mang đến những cái đẹp cho cuộũ đời; cái chết của họ 
đều là cái chát bi phẫn.

+++ Năm 1516, hôn quân Lê Tương Dực bị giết, Cửu 
Trùng Đài bị phá, người phụ trách công trình đó là Vũ 
Như Tô cũng bị giết. Từ sự kiện lịch sử cỏ thật ấy, bằng 
tài năng tường tượng, hư cấu Nguyễn Huy Tưởng đã 
sáng tác vở kịch dài Vũ Như Tô gồm 5 hồi. Từ một sự 
kiện lịch sử có thật ờ thế kỉ XVI, Nguyễn Huy Tưởng đã 
tạo nên một vờ kịch hiện đại có yếu tố bi kịch, đặt ra một 
vấn đề có tầm quan trọng. Đỏ là số phận của nghệ thuật

và của người nghệ sĩ ừong hoàn cảnh đất nước chim đắm 
trong thể độ phong kiến mục ruỗng, thối nát.

+++ Phê-đê-ri-cô Gar-xi Lor ca (1898 “ 1936) là một 
trong những tài năng sáng chói của văn học hiện đại Tây 
Ban Nha . Lor-ca vừa nồng nhiệt cổ vũ nhân dân đấu 
tranh cho tự do vừa khởi xướng và thúc đẩy mạnh mẽ 
những cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Hoảng sợ 
trước ảnh hường xã hội to lớn của tên tuồi Lor-ca, nhà 
cầm quyền phát xít Tây Ban Nha đã sát hại ông. Nhân 
cách cao đẹp cùng số phận oan khuất cùa người nghệ sĩ 
Tây Ban Nha tài hoa đã khiến Thanh Thảo ngưỡng mộ 
và xúc động sâu sắc. Bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ 
những giây phút đầy bi phẫn ừong cuộc đòi của G. 
Lorca.

+ Khác nhau
++ Vũ Như Tô là kỉến trúc sư nhưng chưa lí gỉài được 

sâu sắe mổi quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống nên rơi 
vào nghệ thuật vị nghệ thuật

++ Lor-ca là một nhà thơ, một nghệ sĩ, một chiến sĩ, 
anh ngã xuống khi hành trình sáng tạo và nỗ lực tranh 
đẩu đang vào độ chín muồi; Lor-ca ra đi trong sự giải 
thoát nhẹ nhàng không vướng bận những hệ lụy trần 
gian.

++ Thông điệp:
+++ Nghệ thuật cần gắn bó vói nhân dân nghệ thuật 

vị nhân sinh, phải vì nhân dân mà phục vụ và tận hiến 
thỉ nghệ thuật đó sẽ trờ thành bất tử.

+++ Xã hội cần trân trọng và nâng bước cho những 
tải Răng phát triển.

3. Kết bài :
- Từ cảm hứng sáng tạo riêng của từng nhà thơ đã 

đem đến cho người đọc những hỉnh đung cụ thể về số 
mệnh của người lảm nghệ thuật—nghệ sĩ qua các không
-  thời gian khác nhau. Tử đó, biết trân ừọng, gỉn giữ nỗ 
lực và khát khao cách tân nghệ thuật chân chính. Tóm 
lại, nghệ thuật và nhũng sóng gió, gian nan luôn song 
hành với nhau trên con đường phát triển và đôi khi nghệ 
thuật còn là sự trà giá trên sự mất mát, hi sinh.
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Đ Ề S Ó 3 5
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Đọc tin nhắn của con vờ cùa bà Jo, bố thưomg ỉẳm, thương lắm con à! Đường xa vạn dặm, bỗ không 
còn có thể với tay ỉà được thấy con như lúc con ở nhà nữa. Không còn mở mat ra là được thơm con, íừ 
ngón chân lên tới tận đinh đầu. Không được ôm con thật chặt, cà bộ ria mép lởm chởm của bố lên má con 
non tơ, phúng phình. Và không được rong ruổi tháp tùng con qua các cuộc thi, mà moi cuộc thi với con cứ 
nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, như một viên kẹo ngọt ngào.

Ngày con phát biểu, đúng vào ngày lễ Halloween. Neu được tham gia vào ỉễ hội đỏ, chắc bố sẽ hóa 
trang thêm đôi cảnh thiên thần. Mặc kệ mọi người cười ông già lẩm cẩm, bổ cứ ỉàm thế, Bởi đơn giản một 
điều, khi có đôi cánh thiên thần, bố sẽ bay vèo đến cạnh con. Đe ôm con thật chặt bằng hết sức ỉực của bố. 
Để thơm con một miếng. Ngon lành hom thơm má người tình. Và để nhìn con, dài như hơi thở. Cho bõ noi 
nhớ nhung, bõ ngày tháng đợi chờ, bồn chồn da diết...

Có gì như ỉà niềm tự hào. Tự hào quá ẩy chứ. Cái thằng con trai tồ tẹt của bố vượt xa cả bố về độ 
tự tin, sự mạnh dạn, lưu ỉoát và luôn đủ bản ỉĩnh làm chủ các cuộc chơi. Người ta nói: "Con hơn cha ỉà 
nhà có phúc". Khi thầy con xuất hiện để trình bày, báo cáo trước hàng nghìn bạn bè quốc tế, bố đã rơm 
rớm nước mẳt. Lúc ẩy, bo thầm khấn cảm tạ trời đẩt tồ tiên đã ban cho bổ chữ Phúc.

(Đỗ Xuân Thảo, Bức thư người bổ gửi thần đồng Việt trên đất Mỹ).
Câu I: Đối tượng hướng đến của đoạn trích là ai? Đối tượng này cỏ quan hệ như thế nào đối với người 

viết?.
Câu 2: Anh (chị) cảm nhận như thế nào về hình ảnh người cha được khắc họa trong đoạn trích trên thông 

qua tình cảm mà cha dành cho con?.
Câu 3: Đoạn trích trên sử dụng nhiều từ ngữ mang tính chất khẩu ngữ. Đó là những từ ngữ nào? Những 

từ ngữ này thể hiện đặc điểm nào của thể loại thư từ? .
Câu 4: Trong khoảng 5 - 7  dòng, trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của tình phụ dì đối 

với đời sống mỗi con người..

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về khát vọng và tham vọng của con 

người ừong cuộc sống.
Câu 2 (5 điểm):
Qua bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh “đã thể hiện được một tình yêu có tỉnh chất truyền thống nhu tình yêu 

muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hâm nay” (Hà Minh Đức).
Thông qua việc phân tích bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh), anh/ chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
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Phần I. Đọc — hiểu (3 điểm)
Câu /: Thông qua cách xưng hô cùa tác gỉả, người 

đọc có thể nhận thấy đoạn trích hưcmg đến đối tượng 
không phải là độc giả chung chung mà là một cậu bé -  
người con của tác giả. Đt íà lời của một người cha viết 
thư gửi một người con của minh kể về sự xúc động khi 
chứng kiến con trưởng thành..

Câu 2: Hình ảnh người cha hiện lên ỉà một người cha 
với những vẻ đẹp đáng trân trọng:

- Là người cha thương yêu con mình hết mực, luôn 
nhớ đến con, nhớ đến những ki niệm ngọt ngào khi còn 
ở bên con.

- Luôn mong muốn những điều tối đẹp nhất cho con, 
trao cho con những tình cảm ngọt ngào nhất. Đó là 
những cử chi thân thương mà người cha ỉuôn muốn làm 
đối vói người con.

- Tự hào về sự trường thành của con cái khi con cái 
làm được hom những gì mà cha đã làm được..

Câu 3: Đoạn trích có sử dụng những từ mang tính 
chất khẩu ngữ như sau: thương lấm con à, cứ làm thểt 
cho bõ, quả ẩy chứ,...

Đặc điểm rút ra của thể loại thư từ: Thư từ là một thể 
loại không yêu cầu người viết phải thực hiện nghiêm các 
quy định về ngôn tù như các vãn bản hành chính, khoa 
học mà người viết cỏ thể sừ dụng những khẩu ngữ vào 
lời văn của mình để thề hiện rõ ràng hơn cảm xúc của 
mình ừong đó..

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Tình cha con là tình cảm đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi 
con người.

- Tình cha Cỡn cũng như tình mẹ con, đều là những 
tình cảm nguồn cội dẫn dắt con người vượt qua những 
khó khăn thử thách, những vấp váp ừong cuộc sổng, là 
điểm tựa tính thần vũng chắc của mỗi con người..

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu I  (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yên cầu về DỘi dung:
- Giải thích

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audiơ CD)
+ Khát vọng là mong muốn những điều lớn lao, tốt 

đẹp với một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hướng tới khát vọng 
là hướng tới những điều tốt đẹp cho bản thân và cho cộng 
đồng.

+ Thạm vọng là lòng ham muốn, mong ước quá lớn, 
vượt xa khả năng thực tế cùa con người, khó có thể đạt 
được. Tham vọng đôi khi chỉ gắn với những dục vọng cá 
nhân.

+ Khát vọng và tham vọng có những điểm khác nhau, 
con nguời thực hiện nó vi những điều khác nhau và kết 
quả nó mang lại càng không giống nhau. Hiểu rõ về khát 
vọng và tham vọng, con người mới làm chủ được bản 
thân mình và đạt được những đỉều mình mong ước.

- Phân tích, lí giải
+ Giữa khát vọng và tham, vọng có nhiều điểm gặp 

gỡ, tương đồng.
++ Thứ nhất, cả khát vọng và tham vọng đều ỉà những 

hiện tượng tâm ỉý con người, ]à khi con nguời mong ước 
cỏ được những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hom mà trong 
cuộc sống hiện tại con người chưa có được.

++ Thứ hai, chúng đều là những động lực, làm nên 
sức mạnh để con người hành động. Cả khát vọng và tham 
vọng đều là những chất kích thích, giúp cuộc sống của 
con người chảy trôi, phát triển chứ không đứng yên, 
buồn tè.

+ Tuy nhiên, giữa khát vọng và tham vọng có nhiều 
điểm khác nhau, và chính những điểm khác nhau cùa 
khát vọng và tham vọng ấy đẩy con ngưòi phải có sự íựa 
chọn cho phù hợp.

-H- Đối với khát vọng: Khát vọng Ịà một biểu hiện 
tâm lý mang tính tích cực, tốt đẹp cùa con người ừong 
đời sóng. Người có khát vọng là người nhận thức đúng 
đắn bản thân minh là ai, mình đến từ đâu, minh có thể 
làm gì cho mình và cho mọi người.

Khát vọng có thể trờ thành hiện thực, có thể không. 
Nhưng cho đù có không trờ thảnh hiện thực, ừong quá 
trìoh thực hiện khát vọng, con người được sống trong 
một niềm tin, một niềm lạc quan ừong trẻo. Cuộc đời của 
mỗi cá nhân trờ nên hạnh phúc vả ý nghĩa hom bời những 
khát vọng.

++ Đối với tham vọng: Tham vọng là một hiện tượng 
tâm lý ít nhiều mang sắc thái tiêu cực của COŨ người, đó 
ỉà khỉ con người quá ham muốn đạt được một điều gì đó 
lớn lao. Tham vọng xuất phát từ sự vị ki, tù lòng tham 
của con nguời. Người cỏ tham vọng chi mong muốn 
được làm lọrí chỡ bản thân mình mà đôi khi không quan
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tâm đến iợi ích của người khác. Khi bị tham vọng làm 
mờ mắt, con người ta thậm chí cỏ thể làm hại người khác 
để có thể đạt được mục tiêu đề ra.

+ Phê phán
Trong thực tế cuộc sống, nhiều người sống không có 

khát vọng, song lại có nhiều kẻ bị tham vọng làm cho 
mờ mắt. Sống thiếu khát vọng sẽ dẫn đến sống nhạt, sống 
vô nghĩa. Ngược lạĩ bị tham vọng làm cho mờ mắt, con 
người cũng đễ bị đưa đến những con đường tội lỗi, có 
những hành động trái luật pháp và đạo đức. Thiếu khát 
vọng hay quá nhiều tham vọng, cuộc sống của con người 
cũng đều trở nên vô nghĩa, con người đều không thể 
vươn tới những điều tốt đẹp.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Khát vọng là điều cần có ở mỗi nguời- Có khát vọng 

cao đẹp, con người cần phải có ý thức nỗ lực để vươn tới 
thực hiện khát vọng đó. Khi nhận ra tham vọng con 
người phải tỉnh táo điều chỉnh bản thân, biến tham vọng 
vị kỉ ừờ thành khát vọng cao đẹp và kiên trì, bền bỉ, thực 
hiện nó. Ranh giới giữa khát vọng và tham vọng nếu 
nhận thức đúng đắn, con người mới có thể trụ vững và 
vươn tới cái tốt, cái đẹp.

Cấu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:.
- Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu nhất của thơ ca 

Việt Nam hiện đại. Người yêu thơ mệnh đanh chị ỉà Nữ 
hoàng của thì ca tình yêu. Thơ của chị ỉà tiếng nỏi nhân 
hậu, thủy chung, giàu trực cảm và da diết khát vọng hạnh 
phúc đời thường.

- Trong đó Sóng là bài thơ tiêu biểu nhất cho phong 
cách thơ tình yêu của Xuân Quỳnh. Nhận xét về bài thơ, 
có ý kiến cho rằng : Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã 
thể hiện được một tình yêu cổ tính chẩt truyền thống như 
tình yêu muôn đời nhung vẫn mang tỉnh hiện đại nkiỉ 
tình yêu hóm nay (Hà Minh Đức).

2, Thân bài:.
- Giói thiệu chung về tác phẩm (xuất xứ, hoàn cảnh 

sáng tác, nội đung ca bản...)
Sóng là bài thơ được làm năm 1967 nhân chuyến đi 

thực tể ở biển Diêm Điền. Bài thơ sau đỏ được in trong 
tập Hoa dọc chiến hào. Bài thơ nói về tâm trạng, tình 
yêu mãnh liệt của người con gái khi yêu.

-Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã thề hiện được một 
tình yêu có tình chất truyền thống như tình yêu muôn đời.

Đối với Xuẳn Quỳnh, tình yêu có tính chất truyền 
thống như tình yêu muôn đòi là một tình yêu với đầy đù

Hãy đọc sách Lovebook

các cung bậc cảm xúc: yêu thương, nhung nhớ, khát khao 
say đấm, mãnh Iiệt...Tât cả các cung bậc tình cảm đó 
được nhà thơ kín đáo gửi gắm qua hình tượng “sóng”.

+ Tình yêu say đắm: ‘'Sóng” ỉà một hình tượng ẩn dụ, 
đó là sự hoá thân của cái tôi trữ tình cùa nữ sĩ, lúc thì hoà 
nhập, lúc sự phân thân của “em” - người con gái đang 
yêu một cách say đắm. Sóng đã khơi gợi một hồn thơ 
phong phú, hồn nhiên, sôi nổi: “Dữdội và dịu êm/ Ôn ào 
và lặng lẽ". Trạng thái của sóng cũng là tâm trạng khi 
yêu, là khát vọng to lớn, mạnh mẽ về một tình yêu chân 
thành.

+ Sự trăn trờ băn khoăn tìm kiếm tình yêu, cắt nghĩạ 
lí giải tỉnh yêu của người con gái: “Sóng bắt đầu từ 
gió/Gió bắt đầu từ đâu/Em cũng không biết nữa/Khi nào 
ta yêu nhau ".Tìm được một câu trả lời thật khó, bời tình 
yêu là một hiện tượng, một thứ tình cảm khó có thể cắt 
nghĩa được. Bới vậy trong bài thơ tình số 21 của thi hào 
Tagor đã viết rằng: ‘Trái tìm anh cũng ở gần em như 
chính đời em vậy/Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó 
đâư\ Câu thơ “khi nào ta yêu nhau” đã diễn tả đúng nỗi 
niềm điển hình của những trai gái đang sống trong tình 
yêu đ ẹ p .

+ Nỗi nhớ tha thiết khẳc khoải. Nỗi nhớ ấy choán đầy 
cả không gian, thấm ừong chiều sâu, bề rộng, trài dài 
trong chiều thời gian: “Con sóng dưới lòng sâu/ Con 
sỏng trên mặt nước/ Ôi con sóng nhớ bờ/ Ngày đêm 
không ngủ được". Thật tự nhiên và thơ mộng, con sóng 
nhớ bờ nên ngày đêm sóng vỗ, sóng thao thức với thời 
gian và đại dưofng. Cũng giống như bên đợi thuyền, 
thuyền nhớ bến, lúc nào lòng người con gái cũng bồi hồi 
nhớ thương, khắc khoải trong tâm trí: “Lòng em nhớ đến 
anhỉ Cả trong mơ còn thức

+ Trên hết là khát vọng được sống hết mình trong một 
tinh yêu đẹp, sát son thuỷ chung. “Dẩu xuôi về phương 
Bắc/ Hưởng về anh một phương”. Người ta thường nói 
xuôi vào Nam, ngược ra Bắc ở đây, trong nỗi nhớ chất 
đầy nhà thơ lại dùng ngược lại. Từ đỏ nhà thơ đã nói đến 
nỗi nhớ bất chấp vạn vật, khoảng cách, tỉnh yêu là sự gặp 
gỡ giữa hai tâm hồn không có giới hạn...

- Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh mang tỉnh hiện đại 
của tình yêu ngày hôm nay.

+ Tinh yêu là để tài muôn thuở của thi ca. Nhiều nhà 
thơ nổi tiếng đã viết về tình yêu vớỉ tất cả sự nồng nhiệt 
của một trái tim tuổi trẻ. Ta bắt gặp một Xuân Diệu nồng 
nàn, đắm say và khát khao dâng hiến cho tình yêu, một 
Nguyễn Bính mơ màng tìm về tình yêu đồng nội, một 
Anh Thơ tha thiết nhưng thẹn thùng cái duyên con gái... 
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nhung chi den Xuan Quynh, cdi khit vpng rat doi dcri 
thucrng cua con ngudi do mdi duprc bpc bach , mi bdc 
bach mpt cach chan thanh nhu chinh cupc dcri nha tho 
vay : mpt thij tlnh yeu vira phong phu, phuc t^p, vira thilt 
tha s6i ndi cua m0t tr&i tim phy nu dang r?o rye, dang 
khao khat yeu dircmg

+ C6 thl th&y, ngay trong kho tho dlu tien niy mot 
n6t mdi me, hien d?i trong quan ni$m ve tinh yeu. Ngudi 
con gai khao khat yeu dircmg nhimg khong con nhan 
nhuc, cam chiu nua . Neu Song khong hieu noi minh thl 
s6ng s6ng dirt kho& tir bo noi chat hep do Tim ra tgn be, 
din vdi c&i cao rpng, bao dung. That 1& minh b?ch v& 
cung that li quylt lift!

+ Noi khit vpng tinh yeu xdn xao, rao rye trong tr&i 
tim con ngucri, trong quan ni?m cua Xuan Quynh, la khit 
vpng muon doi cua nhan lo?u mil mSnh li?t nhat li cua 
tuoi tre . No cung nhu song, mai mai trocmg ton, vinh 
hang voi thdi gian. Tu ngan xua, con nguoi da din voi 
tlnh yeu vi m3i m3i cu din voi tinh yeu. Voi con nguoi, 
tlnh yeu bao gia cung la mot kMt vpng boi hoi:"... Oi 
con song ngay xua/ Va ngay sau van thi! Ndi khat vgng 
tinh yeu! Boi hoi trong nguc tre ..."Tlnh yeu cua nguoi 
con gii 6 day vira thilt tha, m3nh li?t, viira trong sdng, 
gian di, vira thuy chung duy nhit.

Qua hinh tuong sdng vh emXuin Quynh da noi len 
that chan th&nh, tdo bao , khong he giau gilm cii khit 
vong tlnh yeu soi noi, m3nh li§t cua minh, mpt phu nCr, 
mpt dilu hilm thiy trong van hpc Vi?t Nam .

+ Du say dim, nong nin voi tinh yeu cua minh, thl 
mpt nguoi phy nu nhu Xuan Quynh cung khong tranh 
dupe khi c6 nhung du cam lo au ve sy tan vo trong tinh

yeu.“ Ck(5c doi tuy dai the/  Nam thang van di qua/Nhu 
bien Ida dau rgng/ May van bay ve xa ... "Song, nguoi 
phy nu- hon hien tha thilt yeu doi niy vln cdn ap u bilt 
bao hi vpng, vln phoi phai mpt niem tin vio hanh phuc 
trong truong lai. Vira tu dong vien, an ui minh, tic gia 
vira tin vao cai dich cu6i cung cua mpt tinh yeu Ion nhu 
con s6ng nhat dinh se “tdi bd”, “du muon voi cach 
tr&”...Bo chinh la nhung n& hi?n d?i trong tinh yeu cua 
Xuan Quynh

- Danh gia ve nhan dinh.
c.Klt luan
- Xuan Quynh viltbai tha Sdng vio nhimg nim 1967, 

khi cuoc khdng chien cua nhan din mien Nam o’ v^o giai 
doan 6c liet, khi thanh nien trai gdi do ao ra tran “xe dpc 
Truong San di cuu nuac”, khi san ga, ben nude, goc da, 
san trudmg diin ra nhung “cupc chia ly mau do”. Va 
trong cupc khdng chien ay Xuan Quynh da hieu ra ring 
thien nhien vu tru, bien vi sdng id hien than sinh dpng 
cua sy sdng minh liet, vihh hang. Phai chSng vi thl, qua 
ngdi biit nhieu nha tha, bien va sdng da trdr thdnh nhung 
bieu tugng quen thupc diln ta sy dang dty, ndi khdt 
khao, nilm sue sdi mi dim cua sue s6ng, cua tlnh yeu.

- Song cua Xuan Quynh cung nim trong trudng hpp 
ay. The nhung qua trai tim yeu cua ngucri phu nCr ndy 
duoc mang trong mdt bai tho lip ldnh vdi mot ve dep 
rieng va ngot 30 nam nay, tu luc ra doi, tung Idm thon 
thuc trai tim bao ngudi tr6 tuoi, tre long. Au dd cung 
chung to cii quy luat muon doi cua gii tri ngh§ thu|lt: 
cung v?n dung mpt chat lieu nhung nlu nghe si nao gui 
trpn vao day cing nhilu mdu thjt cua tim hdn, cua cupc 
dcri minh thi t&c pham cing cd sue sdng lau ben.
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ĐỀ SỐ 3 6
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Bọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Đằng bào các dân tộc Tây Ngưyên sống dưới thời thực dân Pháp như cây ỉau, cây ỉách hai bên bờ 
sông triền miên bị dòng nước vùi dập. Chưa nói đen những noi khổ khác, chỉ tính riêng trên mảnh đất cao 
nguyên ĐăkLâk, có bao nhiêu đồn điền, bao nhiêu cây cao su, cà phê, cậy chè, bẩy nhiêu người ngã xuống. 
Cỏn ở Kom Tum, Pỉâyku? Con đường 14,19, 21 Mo dài bao nhiêu thước đẩt cũng có bẩy nhiêu người nằm 
xuồng.

Nhưng, rồi dòng nước lũ không thể nào kẻo dài mãi được. Dòng nước càng chảy xiếi càng mau khô 
cạn. Cây lau, cây ỉách ỉại đứng lên nở hoa trắng phau.

(Ybi Alêô ~ dân tộc Ê đê, Bác ỉà ânh mặt trời, Y Hing ghi lại, 
theo Miền Nam trong ỉồng Bác, NXB Thanh niên).

Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên..
Câu 2: Tác già đã sử dụng những cách diễn đạt độc đáo nào để so sánh người Tây Nguyên và giặc Pháp? 

Cách diễn đạt đó để lại cho anh (chị) ấn tượng gì? .
Câu 3: Chỉ ra thao tác lập luận trong đoạn trích trên.
Câu 4: Trong khoảng 5 -7  đòng, trinh bày những suy nghĩ của anh (chị) về những năm tháng chiến đấu 

của nhân dân Tây Nguyên anh hùng.,

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu ĩ  (2 điểm): Trong bài diễn vãn tại lễ Tốt nghiệp của sinh viên đại học George Washington năm 

2015, CEO Apple Tim Cook đã phát biểu: Những giá trị bạn tôn trọng chỉnh là điều mấu chốt. Chúng sẽ 
dẫn đường cho bạn. Nểu không, điều bạn đang lầm hiện tại chi ỉà công việc, và cuộc song quá ngắn ngủi 
cho việc đó.

Anh (chị) có suy nghĩ gì về vai trò “những giá trị bạn tôn trọng” mà Tim Cook đề cập đến đổi với thế hệ 
thanh niên hiện nay? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ.

Câu 2 (5 điểm):
về người đan bà ừong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu có người nhận thấy chị 

vừa là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, nhung có người lại khẳng định chị là chù nhân tích cực bảo vệ 
hạnh phúc gia đình. Anh/chị cỏ đồng tình với hai ý kiến nêu ữên?

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu T. Đoạn trích nói đến hoàn cảnh lúc thực dân 

Phảp vào xâm lược nước ta đã gây ra những đau thương, 
mẩt mảt cho dân tộc ờ Tây Nguyên và việc nhân dân đã 
dũng cảm đứng ỉên chổng lạì những sự đàn áp, bóc lột 
vô lí đó nhờ tiếp thu được ií tưởng cách mạng của Đảng, 
của Bác Hồ vĩ đại..

Câu 2: Người Tây Nguyên được ví như cây lau, cây 
lách bên bờ. Giặc Pháp được ví như dòng nước lũ kéo

đến. Việc xâm lược của chúng được ví như dòng nước 
lũ cuổn trôi đi biết bao nhiêu cây lau, cây ỉách.

Cách so sánh như ừên là vô cùng đặc biệt, thể hiện 
cái nhln rất giản dị, t\r nhiên của con người Tây Nguyên 
khi nhìn nhận sự vật, sự việc..

Câu 3: Thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn 
trích là thao tác lập luận so sánh..

Câu 4\ Học sinh trình bày theo suy nghĩ cùa mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

Hãy đọc sách Lovebook đề đạt kết quả tôt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 201
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- Nhân dân Tây Nguyên là một trong những bộ phận 
đồng bào ứên đất nước ta chịu nhiều đau thương mất mát 
trong chiến tranh, là trọng điểm bắn phá của giặc vì nơi 
đây tập trung nhiều tài nguyên quan trọng, là điểm hướng 
đến quan trọng cùa địch.

- Nhân dân Tây Nguyên có vai trò quan trọng trong 
công cuộc giành lại hòa bình, tự do cho dân tộc ta những 
năm lửa đạn.

- Nhân dân Tây Nguyên thể hiện những phẩm chất vô 
cùng cao đẹp của những chién sĩ cách mạng kiên cường, 
bất khuất, không ngại khó, ngại khổ. Dù trải qua nhiều 
khó khăn nhưng mỗi người dân đã dần dần tìm ra chân 
lí cho mình ncri cách mạng, nơi Đảng, nơi Bác Hồ vĩ đại 
để dẩn thực hiện mục tiêu giành lại độc lập cho đân tộc 
ta ..

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
Ỷ kiến của Tim Cook đề cập đến việc mỗi người 

đều có “những giá trị bạn tôn trọng” của riêng mình, 
đó là lẽ sống cùa mỗi người và chũng ta cần hướng đến 
lẽ sống như vậy.

Tim Cook muốn hướng mỗi người đến một iối sổng 
tích cực, lành mạnh, không chi vì công việc mà hơn cả 
là những công việc đó hay những điều mà mỗi người 
làm đều phải xuất phát từ “những giá trị bạn tôn trọng”, 
đó là những đam mê, nhiệt huyết cũng như lí tướng của 
mỗi người trong cuộc sống.

- Phân tích, bình ỉttậnỷ kiến
+ Tại sao mỗi con người đều phải sổng vì “những 

giá trị bạn tôn trọng” chứ không chỉ chú trọng đến giá 
trị vật chất hay công việc?

-H- Mỗi con người đều chi có một lần để sống, chính 
vì thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mỗi con người là 
điều không thể thay đổi được, chỉnh vi thế mỗi người 
cần hướng đến một lối sống tích cực nhất, bướng đến 
những giả trị tốt đẹp để không lãng phí cuộc sống của 
mình.

cùa đam mê mà bản thân tôn thờ. Niềm đam mê đem 
lại cho con người nhũng giá trị tuyệt vời khi trài 
nghiệm công việc, dù cho công việc đó cỏ khó khăn 
như thế nào đi chăng nữa.

+ Thế nào là người sống vỉ “những giá trị bạn tôn 
trọng”? Điều này mang lại những lợí ích gì cho mỗi 
con người trên con đường chinh phục ước mơ cùa 
mình?

++ Thứ nhất, đó là người sống với đara mê và nhiệt 
huyết của mình đối với công việc và cuộc sống. Đối 
với những người theo đuổi đam mê của mình, họ cho 
rằng đam mê là điều quan ừọng nhất trong lẽ song của 
họ.

++ Thứ hai, đó là người có ỉẽ sống và theo đuổi lẽ 
sống đó. Có nhà bác học từng nói, “Lí tường như ngọn 
đèn chỉ đường”, đó là điều mà mỗi cá nhân cần có để 
hướng đến một cuộc sống hạnh phúc.

- Bài học nhận thúc và hành động
Mỗi con người đều mang trong mình lí tưởng sống 

riêng, điều quan trọng không phải là lẽ sống aào là 
đúng, lẽ sống nào là sai, lẽ sống nào là đom giàn, lẽ sống 
nào là cao cả, phức tạp. Điều quan trọng là cách họ theo 
đuổi những giá trị tốt đẹp đó để làm đẹp cuộc sống cùa 
chính mình.

Câu 2 (5 điểm);
Ị. Mở bài:.
- Nguyễn Minh Châu là tác giả tiêu biểu của văn học 

Việt Nam sau 1975. Ông thành công với nhiều tác phẩm 
như: Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, cỏ lau, 
Chiếc thuyền ngoài xa...Nhung để lại đấu ấn sâu đậm 
trong lòng người đọc là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.

- Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu, nhân vật để lại ấn tượng sâũ sắc 
nhất cho người đọc là người đàn bà làng chài - người phụ 
nữ vô danh vód tấm lòng bao dung, vị tha, đức hi sinh. 
Nhận xét về nhân vật người đàn bà trong Chiếc thuyền 
ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, có ý kiến cho rằng: thị 
là người đàn bà đáng thương. Nhưng ý kiến khác lại nhấn 
mạnh: thị vừa đáng thương vừa đáng trách.

2. Thân bài:.
- Giới thiệu chung về tác phẩm
+ Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn của nhà văn 

Nguyễn Minh Châu, được in trong tập Bến quê (1985), 
sau đổ được đua vào và dùng làm tên cho một tuyển tập 
-gồm 15 truyện- do nhà xuất bân Tác phẩm mới ẩn hành 
năm 1987.

-H- Mỗi người có những con đường khác nhau để đi 
đến hạnh phúc ỉrong cuộc đời của minh, tuy nhiên con 
đường tốt nhất là đi theo tiếng gọi của lòng nhiệt huyết,
202 I Hãy dừng sách chính hãng đế được hưởng dây đủ các quyền IỢỈ của độc giả
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++ Truy?n dupe ke lg.i qua ldi cua ngh? si nhiep anh 
Phung, mot nguroi Hnh vira budc ra tu cuoc chien tranh 
nhieu dau thuong mat mat Phung dugrc dip trd ve chien 
truong xua d6 chup mot buc tranh canh bien theo ldi de 
nghi cua truong phong. Tai day anh da phat hien ra mpt 
buc tranh ednh bien eo mot khong hai: Owe mat toi la 
mot buc tranh mire tau cua mQt danh hoa then co. Mui 
thuyen in mQt net mo ho loe nhde vao bau sucrng mil.. Tat 
ca khung canh ay nhin qua nhimg cdi mat ludi.Aocm b<? 
khung canh tie diccmg net den anh sdng deu hai hoa 
Canh dep ay khien cho nguoi nghe si dudng nhu vua 
kham pha thdy cdi chan U cua su hoan ihii>n. Nhung 
ding sau chiec thuyen dep nhu trong mo ay lai la mot 
canh tugrng phu phang: ngudi chong vu phu, tho bao 
hanh ha nguoi dan ba bing nhimg tr£n don thu, nguoi 
dan ba nhan nhuc chiu dying. Phung tir sung sudng d6n 
ngac nhien, sung so stimg s6t. Nghieh canh ay khien long 
anh tan vo...

-H- Sir phat hien cua Phimg la nhung minh chung sinh 
dong cho cach nhin da di?n cua Nguyen Minh Chiu, nhu 
chinh ong tung khang dinh : Nha van khong co quyen 
nhin sic vat mot cach dan gian, va nha van can phaiphdn 
dau de dao xdi ban chdt con nguoi vao cac tang sau Ijch 
su.

- Nhan vat nguoi dan ba hang chai hien len voi nhung 
nhan xet da chieu, tham chi la ddi nghieh. (Trich y kien)

- Phan tich hai y kiln.
+ Ngucri dan ba hang chai la ngucri phu nu dang 

thuong.
++ Than phan nho be, v6 danh: Xuyen su6t toan b§ 

cau chuyen, hau nhu ngucri dgc khong he du<?c bi€t den 
ten goi cua nguoi dan ba toi nghiep Sy, Nguyen Minh 
Chau da gpi m Q t each phiSm dinh: khi thi gpi la ngudi 
ddn ba hang chai, luc lai gpi mu, khi thi gpi chi ta.... 
Khong phai nha van nngheoM ngdn ngii d6n dp khong thS 
dgit cho chi mpt cai ten ma ducmg nhu ding sau cach gpi 
phiem djnh ay da he mcr mpt cupc diri ngang trai, mpt so 
phan bi vui d$p giua cuoc song b6n be lo toan.

++ Ngoai hinh xau xi: Ngucri dan ba trae ngoM 40, 
hinh dang tho kech, rd mat, khuon mat met moi sau mQt 
dem thuc trang keo htoi, tai ngdt, met m6i ducmg nhu 
dang buon ngu. cupc dcri nhpc nhin, lam lu, vat va, 
dau kho 1dm cho di?n m^o chi da xau gior tro nen th6 
k?ch.

++ Cupc doi som bat hanh: Co mang voi mpt anh 
hang chai, den mua ba ve dan luoi, r6i thanh vo ch6ng. 
Cupc song miru sinh tren biin cue nhpc, vat va, lam lu,

Hay ¿Iqc sach Lovebook

bip benh.Gia dinh ngheo lai con dong con, thuyln thi 
chat,...

++ La nan nhan cua nhung tran bao hanh:
+++ Bj chong thuong xuyen danh dap, hanh ha: ba 

ngay mQt trgn nhe, ndm ngay mQt tran nang. Cir khi nao 
lao thiy kho qua la lai xach chi ra danh, nhu la de triit 
gian, voi loi le cay doc May chit di cho ong nha, chung 
may chet het di cho ong nha.

+++ Khi bi danh chj khong he keu mpt tieng, kh6ng 
chong tra, khong tim cach chay tron ma coi do la mpt le 
duong nhien. Ngudi dan ba ky nhan nhuc, cam chiu, 
tham lang chiu dung moi dau don tit ca vi nhung dua 
con. Chi khong muon dan con phai nhin thay canh cha 
danh me. Chi xin chSng len bd ma danh khi con lorn. Chi 
xot xa dau don khi phai chimg kien canh thang Phac 
danh cha '.nhu mQt vien dgn ban vao nguoi dan ong va 
bay gia dang xuyen qua tam hon ngucri dan bd, va icrni 
rd xuong nhung dong mc&c mat.

+ Ngudi dan ba hang chai la ngudi phu nu dang trach.
++ Tinh cach cam chiu, khong phan khang: Chi coi 

viec minh bi danh do nhu mpt phan da rat quen thu6c 
cua cupc ddi minh, chj chap nhan, khong keu van, khong 
tr6n chay. Khi dupe dS nghj giup do thi : Xin cdc chii 
lumtg tinh cho cdi su lac hau; Quy toa bat tQi con cung 
duac, phat tu con cung dupe nhung dung bat con bd no.

++ Luon y thuc dupe thien chuc cua ngudi phu nu 
:Ong trai sinh ra ngudi dim bd la d i de con va nuoi con 
cho din khi khon Ian nhung lai khong biet phdi lam the 
nao de ngan chan, cham dut thoi vu phu cua ong ch6ng. 
Dau dcm chap nhan nhin dua con (thang Phac) dm mdi 
thii han voi bd no.

++ Thoa hiep voi thoi vu phu cua chong: ba ngay mot 
tran nhe, ndm ngay mQt trgn nang. Cur khi nao lao thly 
kho qua la lai xach chi ra danh, nhu la de trut gian, voi 
lcri le cay doc May chet di cho ong nha, chung may chet 
het di cho ong nha.

- Danh gia, binh lu£n md rpng ve hai y kien.
+ Hai y kien khong h6 mau thuan trai ngupc ma bd 

sung cho nhau, gop phln khic hpa sau sic bi kich cua 
nhan v|lt.

++ Ngudi dan ba hang chai vira dang thuong, vua 
dang trach nhung dang tran trong hon ca la long vi tha, 
due hi sinh quen minh danh cho nhung dua con. Trong 
mpi hoan canh chi cung da van giOr trong tam hon minh 
ngon lura cua hi vpng, cua niem tin de thap len hanh phuc 
mong manh: Trong kho dau trien mien, ngudi dan ba ay 
vln chit lpc dupe nhung niem hanh phuc nho nhoi: ..vui 
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nhất là lúc ngồi nhìn con tôi chúng nó được ăn no; trén 
chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sổng 
hòa thuận, vui vẻ.

++ Đẳng sau sự nhẫn nhục ấy là bản năng sinh tồn 
mãnh liệt và một tấm lòng yêu thương con đến đáng 
thương. Người đàn bả hàng chài vừa lam lũ, chất phác, 
cỏ tinh thương con vô bờ bến, vừa luôn mang nỗi đau, 
vừa cỏ cái thâm trầm trong việc thấu hiểu các lẽ đời. 
Thấp thoáng trong người đàn bà ấy là bóng dáng của biết

bao phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị 
tha và đức hỉ sinh.

3. Kết bài:
- Xây dựng hình tượng nhân vật đa diện, nhiều chiều 

với những phát hiện mang tính nhân sinh sâu sắc.
- Ngoài ra truyện ngắn là phát hiện sâu sắc, mới mè 

của Nguyễn Minh Châu về vẻ đẹp tâm hồn của con 
người...
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d £  s 6 3 7
Phan I. Doc hieu (3 diem)
Doc doan trich sau va thuc hien cacyeu cau:
(1) Toi den Thanh co Quang Tri trong mot ngay thang tu  day nang va gio trong hanh trinh tro lai nhimg 

ndm 70 cua the ki truoc. Thanh co Quang Tri khong chi la mot toa thanh ma do con la noi luu giic biet bao 
ki uc ve cuoc chien 81 ngay dem khoc liet. Bao tang Thanh co Quang Tri duac xqy ngay trong khuon vien, 
ben canh mdt go dat cao giua thanh ma nhu nhung can bo hu&ng dan du khdeh tham quan da noi: “Co thi 
coi day la ndm mo chung cho nhung nguoi chien si da nga xuong tren manh dat nay. B&i or trong Thanh 
co, duoi mdi tac dat, moi ngon co, goc cay deu la mdu thit, la nhimg tam than liet si dS bf chon viii boi bom 
cay, danxcri” [...]

(2) Dong Thach Han ndm nghieng ben Thanh co, cxc troi di khong luu lai chut gi qua khit. Ay vay ma 
nhung ngucri den day van thdy nghen ngao. Do la dong song bat dau tic ddi Truong Son hung vt, chay qua 
nhung day nui, qua nhung dong bting nho hep va do ra bien Dong rdng l&n. O dau ma chang co dong song 
vo ve tam mdt bao dn ire, Thach Han cuon cuon phu sa mua lu va cung co khi trong lang den em dem. 
Nhung dong song dy da chay qua mot vung dat ma lich sic mai mai phai nhde din, manh dat day nang lica 
~ Thanh co Quang Tri.

(Ai cung tiic tudi hai muon thi con chi To quoc, Nguyln Thao, Van hiin Viet Nam, s6 4 -2015)
Cau 1: Chi ra cac phuang thiic bieu dat du<?c sir dyng trong doan trich tren.
Cau 2: Chi ra quan he tir trong cau Thanh co Quang Tri khong chi la mdt toa thanh ma do con la noi 

luu giic biit bao ki uc ve cuoc chien 81 ngay dem khoc lii>L Cho biet, quan he tir do bieu thi y nghia gi?
Cau 3: Nghe thuat mieu ta d doan (2) co gi dac biet ve phuang dien tir ngu? HSy chi ra dieu do.
Cau 4: Anh(chi) an tuong dieu gi nhlt khi nhac den di tich lich sir tren? Tra loi trong vong 5 - 7  dong.

Phan II. Lam van (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
Sau khi lap ky luc or noi dung 200m bcri birom tai Id SEA Games 28, Anh Vien -  nur van dong vien cua 

doan Viet Nam, da chia se vcri phong vien:“Neu toi hai long voi nhung gi da dat dugc, toi la ke thit bai 
ngay tu bay gia, chu khong phai cha tai ngay mai. Toi khdng nha den chiin thang, moi ngay deu n6 lire 
nhu chura gianh dugc gi”.

(Theo http://seagames.vnexpress.net/, Vi sao Anh Vien khoc khi ve dich?)
Anh (chi) co suy nghi nhu the n&o ve lori chia se cua Anh Vien? Trinh b£y bing doan van khoang 200

tir.
Cau 2 (S di&m):
Ducmg nhu nha vSn nao cung co khat vong di tim cai dep - hat ngoc an sau trong tam hon con ngudi. 

Anh/chi hay trinh bay cam nhan cua minh ve ve dep khuat lap trong nhan vat nguoi vg nhat ( Va nhgt -  
Kim Lan) vd nhan vat ngucri dan ba hang chai (Chiec thuyen ngodi xa - Nguyen Minh Chau).
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GỢI Ý LÀM I
Phẩn L Đọc — hiểu (3 điểm)
Cãu J : Phuơng thức biểu đạt của đoạn trích lả biểu 

cảm và miêu tả.

Câu 2: Câu vàn Thành cổ Quảng Trị không chi là một 
tòa thành mà đó cỏn là nơi lưu giữ biết bao kí ức về cuộc 
chiến 81 ngày đêm khốc liệt có hai quan hệ từ (một cặp 
quan hệ từ) là “không chỉ... mà còn”.

Ý nghĩa: Chi quan hệ bổ sung, tăng tiến.

Câu 3: Học sinh có thế chỉ ra một số ý sau (trả lời 
trên 2 ý trong số các ý sau đây là đạt điểm tối đa)

- Sử dụng nhiều quan hệ từ có ý nghĩa tương phản (ấy 
vậy mà, nhưng...) để thể hiện những giá trị cao cả của 
dòng sông Thạch Hãn đối với việc lưu giữ những kí ức 
không thể nhạt phai của năm tháng, dù cho thời gian có 
muốn xóa nhòa đi mọi thứ. Bên cạnh các quan hệ từ có 
ý nghĩa tương phản cũng có những từ ngữ khác chi sự 
tương phản, trái ngược như không lưu ỉại chút gỉ -  vẫn 
nghẹn ngào, nhỏ hẹp -  rộng lớn, cuồn cuộn -  êm đềm... 
để nói được giá trị tinh thần không gỉ có thể phủ nhện 
được và sự miêu tà nhiều sắc thái khác nhau của dòng 
sông lịch sử.

- Sử dụng từ láy mang đậm tính tạo hình (nghẹn ngào, 
vo về, cuồn cuộn, êm đềm).

- Sử đụng nghệ thuật nhân hóa khi dùng từ “nằm 
nghiêng” để miêu tả con sông khiển nỏ trở nên có hồn 
hơn, gần gũi horn, thích hợp trong việc thể hiện giá trị 
tinh thần cao cà cùa nó.

Câu 4: Học sinh trình bày suy nghĩ của mình về điều 
ấn tuợng nhất, đó có thể ỉà sự gợi nhớ những hồi ức đã 
qua về cảc chiến sĩ đã hỉ sính tuổi trẻ của mình cho độc 
lập tự do của Tổ quổc, đó có thể là lời dặn dò đối với thế 
hệ mai sau về trách nhiệm cửa minh đối với nền độc lập 
mà cha ông ta đã giành được... Khuyển khích cách trả 
lời bằng đoạn văn.

Phần n . Làm văn (7 đỉễm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hìoh thức:
- Viết đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trinh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng tù, đặt câu,. ..
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thỉch

206 I Hãy dùng sách chỉnh hãng để được hưởng dây đủ I

Àỉ (Kèm audio CD)
Câu nói đề cập đén thái độ của Ánh Viên trước những 

tbành tích của bản thân: Nếu tự hài lòng với những gì 
mình đã đạt được, thì Ánh Viên sẽ không bao giờ tiển 
bộ, thậm chí sẽ bị thất bại ngay từ bây gíờ. Để giành 
được chiến thắng, chị đã không ngừng n§ lực, phấn đấu 
vượt qua đối thù, nhất là chiến thắng chính mình.

Câu nói của vận động viên Ánh Viên là biểu hiện của 
sự khiêm tốn, nghiêm khắc VỚI bản thân, của ý chí và 
khát vọng chinh phục đỉnh cao -  những phẩm chất đáng 
quý và cần có ờ mỗi con người để vươn tới thành công.

- Phân tích, bình luận ý  kiến
+ Thành công hay “chiến thắng” là điều mà mỗi con 

người luôn khao khát và nỗ lực để vutm tới. Tuy nhiên, 
khi ở đỉnh vinh quang, mỗi người lại có thái độ khác 
nhau: bằng lòng, tự thỏa mãn với chính mình; khiêm tốn 
và không ngừng học hỏi...

++ Thái độ bằng lòng, thỏa mãn với chính mình: 
Giống như bị mộng du, bạn sẽ ở trạng thái mất kiểm soát 
bản thân, thậm chí không còn biết việc mình làm đúog 
hay sai. Bời sự chiến thắng khiến bạn buông lỏng bàn 
thân mình, cứ nghĩ rằng phải thường cho xứng đáng với 
công sức đã bỏ ra.

++ Thái độ khiêm tốn và không ngừng học hỏi: 
Không ai ừong chúag ta là hoàn hảo cả, trí tuệ của mỗi 
chúng ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng ỉớn, 
khiêm tốn và khôog ngừng học hòi sẽ giúp chúng có thể 
hoàn thiện bản thân và mờ rộng vốn hiểu biết của nùnh 
hơn.

+ Câu nói còn chi ra bí quyết thành công không chỉ 
năm ờ việc mình đã vượt qua đối thủ, mà điều quan trọng 
là vượt qua chính mỉnh của ngày hôm nay. Muốn chiến 
thắng bản thân thì luôn càn có ý chí và sự quyết tâm thật 
lớn, tập trung ý chí và sự quyết tâm cho một mục tiêu đã 
đặt ra. Chiến thắng bản thân ỉà chiến thắng hiển hách 
nhất mà chúng ta cần đạt được, như cô gái 19 tuổi Ánh 
Viên đã chia sẻ.

~ Bài học nhận thức và hành động
+ Có nhiều yếu tố làm nên thành công, nhưng quan 

trọng nhất là ý chí nghị lực và thải độ sống của mỗi người 
trước những khó khăn thử thách và cả những vinh quang 
của chính mình.

+ Tuổi trẻ cần có ước mơ, khát vọng chinh phục 
những đỉnh cao vinh quang, và nỗ ỉực để đạt tới những 
đỉnh cao đỏ.

+ Phê phán bệnh tự cao tụ đại, hoặc thiểu ý chí nghị 
lực, không nỗ lực phấn đấu... 

ác quyền lựi cửa độc giả
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Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Nói về đối tượng của vân chuơng, ta hay nhắc tới 

câu nói nổi tiếng của M.Gorki: Văn học là nhãn học. Đây 
thật sự là một quan niệm súc tích và xác đáng. Thế 
nhưng, đi đến tận cùng chân lí ẩn chứa ừong câu nói đó 
quả là không dễ. Khi hướng tới đối tượng trung tâm của 
minh, tác phẩm vãn chương không chi thể hiện đời sống 
vả phẩm chẩt con người, không chỉ đặt ra và giải quyết 
những vấn đề này sinh trong quan hệ giữa con người và 
con người, giữa con nguời với tự nhiên, mà quan trọng 
hơn lả tỉm hiểu, khám phá và phát hiện ra những bí ẩn 
nằm trong chiểu sâu của con người. Dường như nhà văn 
nào cũng có khát khao đi tìm cái đẹp, hạt ngọc ẩn giấu 
trong tâm hồn con người.

- Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, Chiếc thuyền 
ngoài xa của Nguyễn Minh Châu cũng vậy, các nhà văn 
xây dựng hình ảnh những người phụ nữ không tên, 
nghèo khổ, lam lũ nhưng bên ữong tâm hồn họ đều lấp 
lảnh một vè đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt 
Nam.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Hai tác giả và tác phẩm:
-I-+ Kim Lân là cây bút chuyên về đề tài nông thôn. 

Sáng tác của ông phản ánh một cách chân thực và xúc 
động cuộc sống của người dân quê mà ông am hiểu sâu 
sắc về cảnh ngộ và tâm lí của họ. Một trong những sáng 
tác xuất sẳc của Kim Lân là truyện ngắn Vợ nhặt. Tác 
phẩm vừa là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp 
vừa là bài ca ca ngợi về sức sống và niềm tin của con 
người Việt Nam. Trong truyện ngăn này, Kim Lân đã 
xây dựng thành công hình tượng người “vợ nhặt” — một 
hùih tượng oghệ thuật độc đáo mang lại nhiều vẻ đẹp 
khuất lấp cần khám phả.

++ Nguyễn Minh Châu là người suốt đời đi tìm cái 
đẹp và cái thật, thao thức tìm kiếm “hạt ngọc ẩn giấu 
trong bề sầu tâm hồn con ngườĩ\ Trước năm 1975, 
Nguyễn Minh Châu được biết đến với những tác phẩm 
đậm chất sử thi. Thế nhưng, sau năm ỉ 975, ông lại là 
người đi tiên phong trong công cuộc đổi mói văn học. 
Chiếc thuyền ngoài xa được in năm 1983 là một bước 
tiến dài rất đáng trân trọng trong hành trình khám phá 
vào tầng chìm, vào chiều sâu của cuộc sổng và con người 
ừong văn xuôi Nguyễn Minh Châu, tiêu biểu là hình 
tượng người đàn bà hàng chài.

+ Giải thích vẻ đẹp khuẩt lấp:

++ Vẻ đẹp khuất lấp là vẻ đẹp được ẩn giấu bên trong 
tâm hồn, mà nhìn vẻ ngoài của hình thức hay những hành 
vi được bộc lộ của họ không thể đoán định đuợc. Cái xấu 
xa, thấp hèn có thể được núp đằng sau cái vỏ bọc bên 
ngoài cao sang, iịch lãm. Cái đẹp, cái cao thượng có thể 
được ẩn trong vè thô kệch, xấu xí, đần độn bên ngoài.

++ Vẻ đẹp của người vợ nhặt trong tác phẩm của Kim 
Lân và người đàn bà hàng chài trong tác phẩm của 
Nguyễn Mình Châu được nhìn bằng triết lí ấy.

- Vẻ đẹp khuất lấp của người vợ nhặt:
+ Trước khi về làm vợ Tràng:
++ Lai lịch người đàn bà: Dưới ngòi bút cùa Kim 

Lân, người vợ nhặt là người phụ nữ không tên không 
tuổi, không quê hưong, không quá khứ. Không phải là 
nhà văn nghèo ngôn ngữ đén độ không thề đặt cho thị 
một cái tên mà bờì vì thị là cánh bèo nồi trôi trong nạn 
đói, là cành củi khô trôi dạt vào cuộc đời Tràng, là người 
đàn bà vô danh. Từ đầu đến cuối tác phẩm, nhân vật này 
chì được gọi là “cô ả”, “thị”, “người đàn bà”, “nàng dâu 
mới”, “nhà tôi”.

++ Ngoại hình, tính cách, hành vi của một con người 
năm đói:

+++ Lần đầu thị xuất hiện ià hình ảnh: ngồi lẫn trong 
đám con gái chờ nhặt hạt roi hạt vãi trước cồng chợ tinh. 
Khi nghe Tràng hò một câu chơi cho đỡ mệt: Muốn ăn 
cơm trẳng mẩy giò/ Lại đậy mà đẩy xe bò với anh, thị: 
lon ton chạy lại đẩy xe cho Tràng... cưòi tít mắt. Thị đẩy 
xe với hi vọng được ăn nên cũng rất nhiệt tình và chẳng 
cần ý tứ.

+++ Lần thứ hai, thị xuất hiện với ngoại hình kém 
hấp dẫn: Đó là người phụ nữ gầy vêu vao: ảo quần tả tơi 
như tổ đỉa, khuôn mặt ỉưỡi cày xám xịt nổi bật với hai 
con mắt trũng hoáy. Có thế nói, cái đói đã khiến thị càng 
nhếch nhác, tội nghiệp lại càng nhếch nhác, tội nghiệp 
hơn nữa. Cái đói không chỉ tàn hại dung nhan của thị mà 
còn tàn hại cà tính cách, nhân phẩm. Vì đói mà thị trở 
nên: chao chát, chỏng lỏn, chua ngoa, đanh đá. Thị cong 
cớn, sưng sỉa khi giao tiếp, nói chuyện. Cái đói khiến thị 
quên cả việc phải giữ ý tứ, lòng tự trọng của người con 
gái. Thị cứ thế mà đòi ăn. Được cho ăn, thị sẵn sàng: sà 
xuống cắm đầu ăn một chặp bốn bảt bánh đúc liền chẳng 
chuyện trỏ gỉ. Thị đã đặt sự tồn tại của mình, đặt miếng 
ăn lên trên nhân cách.

+++ Khi anh cu Tràng hay đùa, lại đùa: có muốn theo 
tở về nhà thì ra khuân đồ lên xe rồi cùng về. Thỉ người
đàn bà kia lại im lặng (mà thường tâm lý im lặng là đồng 
ý). Thị đồng ý, đồng ý mà không hề do dự, phân vân. 
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Trong khi do, Trang la ai, tit xau nhu thi nao? G6c tich 
ra sao? Thi nao hay nao biet. Chi may bat banh due la thi 
co the theo ngay Trang. Phai chang thi theo Trang chi vi 
mieng an? Thi de dang, hod hgt the u?

+ Ve d$p khuit lap trong nhan vat:
++ Do la mpt c6 gii nhanh nh?n, vui vS, hoat bit khi 

chj chay den day xe thoc cho Trang len doc tioh lan dau.
-H- Ve d?p khuat lip the hi$n phia sau tinh cinh troi 

d?t, vit vucrng, ngucri "vg nh^t” lai co mgt long ham 
sing manh liet. Long ham song, khat vong song da thoi 
thuc thi ding y theo Trang. Thuc ra hanh dong theo 
Trang cua thi xult phat tir nhu cau bam liy sir sing, tir 
long khao khdt dirge sing. Thj bit chip tit ca de dugc 
5n, an de dugc ton tai. Thi chip nhan theo khong Trang. 
Do la y thiic bam liy su song la vi de dugc s6ng chu 
khong phai la loai nguai Jang la. Can ke ben cai chet, 
ngirai dan ba khong he buong xuoi sir song. Trai lai, thi 
vin vugt len tren cai tham dam de dyng xay mai am gia 
dinh. Niem lac quan yeu song cua thi chinh la mot pham 
chit rit dang quy. N6i nhu Kim Lan: Trong hoan canh 
khdn cimg, du can ke ben cai chet nhung nhung con 
ngucri ay khong nghii den cai chet ma van huang tai su 
song, van hi vpng, tin tudng a tuang lai.

-H- Ve dep khuat lip thi hi?n phia sau ve nhich nhac, 
da day, ngucri “vg nhat” lai la mgt ngucri phy nit rat y tu, 
biit dieu:

+++ Tren duong ve nha chong tarn trang cua thi co 
su thay dii ro net. Niu nhu anh cu Trang sung suong, tu 
man, cai mat venh len t\r dac v6i minh thi ngucri dan bi 
l?i cam thay xau ho. Truac cai nhin “sam soi”, truac 
nhung lai bong dua, chong gheo cua ngucri dan ngy cu. 
Thj ngugng nghju, thieu tu tin: chan n<? bucrc diu ca vao 
chan Ma... cai non rack tang che nua khuon mat. Do 
phii chSng la ve d?p cua co dau ve nha chong.

+++ Ve den nha chong, nhin thay ngoi nha vang teo 
dung rum ro tren manh vuan mpc Ion nhon nhung bui 
co dai, thj nen mot tiing tha dai. Day la tieng thdr dai 
ngao ngan, that vgng nhung cung la su chip nhan. Ai 
ngcr cai phao ma thi vua bam vao l$i la mgt chiec phao 
rach. Trong tieng thcr dai do vua co su lo ling cho tuomg 
lai ngay mai, vira co ca nhung lo toan va trach nhiem cua 
thi ve gia cinh nha chong. Do phai chSng la thi day thuc 
dugc trach nhi^m cua minh doi vcri vi?c cung chong 
chung tay gay dyng gia dinh. Tam long cua thi that dang 
quy biit bao. Vao trong nha, thi e then, de dSt “ngSi 
m&m” vao mep giircmg (“Ngdi mom” -  thi ng6i bap 
benh, khong on dinh nhung cung rat y tu). Thj y tu, cung 
208 | H5y dung sjd i chinh hing dti<fc htrtng d3y du

kinh, le phep chao ba cy Tu (chao den hai Ian). Day la 
hinh anh dep cua ngucri con dau rat muc thuac trong 
quan he voi m? chong. Khi Trang thira chuyen vai m?, 
thi chi biet dung van ve ta do da rach bpt.

++ Ve d?p khuit lip con the hifn ben trong ve chao 
chat, chong ldn, nguiri vg nh£t lai la mgt nguai phu n& 
hien hfu, dung myc, biet lo toan, co y thuc xay dung 
hanh phuc gia dinh:

+++ Sau dem tan hon, ngucri phy nu iy co s\r thay doi 
hoan toan ve tam trang va tinh cach. Thi day rit som 
cung m? chong dpn dep, thu ven nha cua. Sir thay dii iy 
nguai dpc cung di nhin ra: neu hom quathi chua ngoa, 
danh da, chong Ion bao nhieu thi h6m nay thi lai hien 
lanh bay nhieu. Hon ai hit, Trang cam nhan day du sir 
thay d6i tuyft voi ay: Trang nom thi hom nay khac lam, 
ro rang la nguai dan ba hien hau, dung muc khong con 
ve gi ckao chat, chong Ion nhu nhung lan Trcmg gap a 
ngoai tinh. Cau van nay da ghi lai cam xuc chan that ctia 
Trang truac su doi thay tich cuc cua vg. Phai chSng tinh 
yeu dich th\rc vai sue nhiem mau dieu ki da co sue cam 
hoa vai thi.

+++ Trong bua com diu tien tai gia dinh ching, dii 
bua an chi co nieu chao long bong, moi nguai dw?c lung 
hai bat da hit nkdn, lai phai in chao cam nhung thi van 
vui ve, bang long. Thi da dem sinh khi, thong tin mai me 
vi thcri cugc cho me con Trang. Nghe tieng tr6ng thuc 
thue, thi noi vai m? chong: Tren man Thai Nguyen, Bac 
Giang nguai ta khong chiu dong thue nua dau. Ngucri ta 
con phd ca kho thoc cua Nhat chia cho nguai doi nua 
d&y. Syr hiiu biit nay cua thj nhu da giup Trang giac ngg 
ve con ducmg phia truac ma anh se I\ra chgn: trong 6c 
Trang van thay dam ngucri doi dm dm di tren de S$p, 
phia trucrc co la ca do to lam. Qua do, ta thay nhan vat 
vg Tring, "nang dau moi'' cung la nguai truyen tin cach 
mang.

Nhu vay, ro rang, thim sau trong moi con nguai, co 
biet bao dieu d?p de ma mai nhin ta kh6ng the thay. Niu 
dit con ngucri ay vao mpt hoan canh sung sirdng day du, 
ngucri v<? nhit se chSng co nhung lim lap vi nhin cach 
nhu the.

- Ve dep khuit lip cua ngucri dan ba hang chai:
+ Bieu hi^n ben ngoai cua nhan vat:
++ Lai ljch, ngoai hinh: Xuyen suot toan bg 

cau chuyen, hau nhu ngucri dgc khong he dugc biit din 
ten ggi cua nguori dan ba toi nghifp Iy, Nguyen Minh 
Chau da ggi mgt cach phiem dinh: khi thi goi la nguai 
dan ba hang chai, luc lai goi mu, khi thi ggi chi ta.... 

c quyen l^i cua d$c gia
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Khong phai nha van "ngheo" ngon ngu din d<? khdng thi 
dat cho chi m Qt cai ten ma la vi chi cung giong nhu hang 
tram ngucri dan ba d vung bien nho be nay: chi la ngucri 
vd danh. Duong nhir cuoc song chang co gi dang noi 
nhung trong chj l î chua dung nhieu dieu ki difu khien 
ngucri khac phii suy nghi. Ngoai hinh cua chi: trac ngoai 
40, hinh dang tho k?ch, ro mat, khuon m^t met moi sau 
m Q t dem thuc tring keo ludi, tai ngat va ggi an tucmg 
ngucri dan ba xau xi, m?t moi ducmg nhu dang buon ngu. 
Va cuoc ddi nhpc nhan, lam lu, vat va, dau kho lam cho 
dien mao chi da xau gicr trd nen tho k?ch.

++ Hoan canh va so phan bat hanh: Ducmg nhu mpi 
sir b a t hauih cua cuqc dcri deu trut ca ien chj, xSu, ngheo 
kho, lam lu, lai phai thucmg xuyen chiu nhung tran don 
roi cua ngucri chong vu phu, ton thucmg, dau xot cho 
cic con phai nhin canh bo danh me...

+++ Cai xau da deo duoi chi nhu dinh menh, s u o t tu 
khi con nho.

+++ Co mang voi mot anh hang chai, den mua ba ve 
dan ludi, roi thanh vg chong. Cuoc s6ng muu sinh tren 
bien eye nh<?c, vat va, lam lu, bap benh.

+++ Gia dinh ngheo l?i con dong con, thuyen thi 
chat,...

+++ Vi tung quan, doi ngheo, that hpc, l?c hau, lao 
chong chi tu mot anh con trai hien lanh nhung cuc tinh 
da tra thanh mOt ke vu phu khien chi bi chong thucmg 
xuyen danh dap, hanh ha: ba ngay mot tran nhe, nam 
ngay mpt tran n^ng. Cir khi nao lao thay kho qua la lai 
xach chj ra danh, danh nhu la de trut gian, danh nhu danh 
1 con thu, voi leri IS cay dOc: May chet di cho ong nha, 
chung may chet het di cho ong nha.

+ Ve dep khuat lap trong nhan vat:
++ Ve dep khuat lip hien len b mOt ngucri phu nu biet 

cam chiu, nhSn nhuc de song cho con chu khong phai 
cho minh. Khi bi danh chi khong he keu mot tieng, 
khong ch6ng tra, khong tim cach chay tron ma coi do la 
mpt le ducmg nhien. Ngucri dan ba ay nhan nhyc, cam 
chiu, tham lang chiu dung moi dau don. Chi la mQt ngucri 
me biet yeu thucmg con cai, chj da gui thSng Phac len 
rung de no khong phai han bo vi thiy canh me minh bi 
b6 danh. Tinh mau tir cua chi da vut len tren cdi nen cua 
mot cuqc song cct cu c , ngang trai, dau dom, day xot xa. 
Vi thucmg con chj d2 luon mieng xin quy toa: con Iqy 
quytda, toa bat t$i con cung dupe... dimg bat con bond. 
Thai dQ cua chj trai vdri le thucmg vi dieu ma chanh an

the nao la noi dau cua nhung dua tre tho song trong canh 
bo me ly dj. Cung vi thucmg con, chj da yeu cau lao dan 
ong vu phu mang chj len bcr ma danh vi sq con nhin thSy.

++ Ve dep khuat lap toat ra a mot nguai phu nu giau 
long vj tha va due hi sinh. Chi cung bieu va thong cam 
cho chong, chi khong he oan trach chong ma nguoc lai 
chj thau hieu noi khon kho be tic cua chong, chj hieu chi 
vi cuqc  song co c\rc nen chong chj moi sinh ra thoi vu 
phu nhu v^y. Chj ke l î khi truac, chong chj la anh con 
trai cuc tinh nhung hien lanh lam , khong bao gicr danh 
dap chj. Cuoc song trcr nen kho khan trong nhung ngay 
bien dpng. Va chong con cai ca thang lien toan an xucmg 
rong luoc cham mu6i. Thuyen thi nho ma con thi nhieu, 
nha nao cung cung gan chuc dua. Dan ong tren thuyen 
niu khong u6ng rugu thi danh vg m6i khi kh6 qua. Chj 
khang djnh bao noi vat va, eye kho neu tren thuyen 
khdng co dan 5ng, dac biet la khi bien noi giong bao. 
Tren thuyen bat buQC phai co ngucri dan ong cheo lai, 
lam cho dua va cung nuoi nang m Qt dan con dong due. 
Chj tam su ring tren thuyln cung co nhieu luc vui, vui 
nhat la vct chong song hoa thu|n, nhin dan con dugc an 
no. Chj khang djnh, dan ba tren thuyen phai song cho 
con chu khdng song cho minh.

++ Ve dep cua mQt ngucri phu nu timg trai va hieu 
biet le dcri: Ong troi sinh ra nguai dan ba la cte de con 
va nuoi cho den khi khon lan. Chi hieu cuoc s6ng tren 
thuyln can phai co mot nguai dan ong manh kh6e va bilt 
nghe, can co mot cho dua vung chac trong c u q c  sdng 
muu sinh vit va, vi vay chj luon sin sang hi sinh ban 
than minh vi chong con. Chj da cam an Phung va chanh 
an Dlu ve lai khuyen cua hai ngucri nhung chj noi: Long 
cac chu tot, nhung cac chu dau co phai la ngucri lam 
an... cho nen cac chu dau co hieu dupe cai viqc cua cac 
nguai lam an lam lu, kho nhoc... Nhung lai giai bay chan 
thyc trong cau chuyen xuc dgng, eo le ve c u q c  dcri ngucri 
dan ba hang chai da dua ra nhung H do sau sic ma chj 
khong the nghe theo lai khuyen gian dom cua chanh an 
Dau ma bo chong. Cach xu su ciia chi la khong the khac. 
Bcri, neu bo chong, chi khdng thi mQt minh nuoi nang 
dan con chj vo cung thucmg yeu. Mot minh ngudi dan ba 
khdng thi cheo l&i con thuyln tren biin khcri rong Idn. 
GiQng van sau lang cua tac pham boc 1q xot thucmg trudc 
hoan canh than ph|n cua ngucri dan ba va thai dQ tran 
trQng cua nha van trudc tinh yeu thucmg, due hi sinh, 
long vj tha cao ca cua chj. C) chj, du cai ngheo kho co lan 
at din dau, chj vin toa sang ve dep cao thuong cua ngucriDau khuyen chj rat hgp ly va co le la giai phap tot nhat 

di chj thoat khoi ngucri chdng vu phu. Nhung chi hieu phy nu Viet Nam.
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Đây lả người đàn bà íỉ học mà thấu hiểu ỉẽ đời, 
nhưng không bao giờ để lộ ra bề ngoài. Những lời trần 
tình củã chị đã cho Phùng và Đầu một bài học về cách 
nhìn đời, nhìn người, về bề ngoài của hiện tượng và bản 
chất sâu xa bên trong.

- Nét tương đồng và khác biệt trong vẻ đẹp của hai 
nhân vật:

+ Nét tương đồng:
++ Cả hai ngucri đàn bà đều không có tên cụ thể, vè 

ngoài xấu xí, nhạt nhòa trong bao số phận nghèo khổ, 
thua thiệt, bị cuộc sống đồn đẩy vào những hoàn cảnh 
trớ trêu, éo le nhưng họ vẫn giữ đựợc phẩm chất đẹp đẽ, 
mang tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

++ Cả hai người đàn bà đều có vẻ ngoài mâu thuẫn 
với bên trong - hạt ngọc giấu trong tâm hồn họ.

+ Nét khác biệt:
++ Người vợ nhặt do cái đói dồn đẩy, do phải giành 

giật giữa sự sổng và cái chết nên chị liều thân bất chấp 
sĩ diện, lòng tự trọng, sổ phận. Nhưng khi chị được sống 
trong vòng tay yêu thưomg của Tràng và bà cụ Tứ, chị 
trở nên người phụ nữ nhanh nhẹn, hiền thục, thông minh 
và không cam chịu cuộc sống nồ lệ.

-H- Người đàn bà hàng chài, sổng giữa thời điểm đất 

nước đã được thổng nhất nhung chị vẫn cam chịu sự bạo 
hành của chồng mặc dù bản chất của chị ỉà cần cù, chịu 
thương chịu khó, thưcmg chồng, thương con, thông minh 
và thấu hiểu lẽ đòi.

- Đánh giá:
+ Viết về sự đổi thay ừong tâm lý của thị, Kim Lân 

bày tỏ tình cảm trân trọng, ngợi ca những phẩm chất tốt 
đẹp của người dân lao động nghẻo. Tình cảm nhân đạo 
của nhà vãn thể hiện ở đây. Cũng qua hình ảnh người vợ

nhặt và nhan đề độc đáo ấy, Kim Lân đã góp tiếng nói 
iên án, tố cáo tội ác tày trời của bọn phong kiến, phát xít, 
thực dân đã đẩy dân tộc ta vào hoàn cảnh khốn cùng. Giá 
trị của một con người trờ nên rẻ rúng, người ta có thể 
nhặt được vợ, thậm chí có vợ theo. Nhưng con người 
Việt Nam đù trong hoàn cảnh nào họ cũng biết yêu 
thương, cưu mang, đùm bọc lẫn nhau để hướng về tương 
lai hi vọng trông chờ.

+ Qua câu chuyện của người phụ nữ hàng chài, 
Nguyễn Minh Châu thể hiện cái nhìn sâu sắc và nhận hậu 
của raình về cuộc đời. Ông phát hiện ra ràng đằng sau 
câu chuyện huồn cùa gia đinh người lao động vùng biển 
là vẻ đẹp của tình mẫu tứ, lòng bao dung và đức hi sinh 
của người phụ nữ. số phận, phẩm chất cùa người đàn bà 
hàng chài này là số phận, phẩm chất của những người 
phụ nữ vùng biển nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói 
chung. Đồng thời, qua đó tác gỉả đã khẳng định nghệ 
thuật chân chính luôn phải gắn liền vói cuộc đời vì cuộc 
đời cần phải nhìn nhận cuộc sống và con người một cách 
đa diện, đa chiều và góp một tiếng nói cảnh báo về tình 
trạng bạo lực gia đình và lí giải nguyên nhân của tình 
ừạng ấy.

3. Két bài:
- Vẻ đẹp khuất lấp của con người không dễ nhận ra 

từ vẻ bề ngoài mà phải đi sâu tìm hiểu mới thấy được vẻ 
đẹp lấp lánh bên trong.

- Kim Lân và Nguyễn Minh Châu đã đem lại cho 
người đọc cái nhìn triết lí đầy tính nhân bản về con 
người, qua đỏ khẳng định tài năng cũng như tác phẩm 
cùa mỗi nhà vãn có sức sống lâu bền, hấp dẫn trong lòng 
người đọc.
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ĐỀ SÓ 3 8
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhăn nhượng. Nhttng chủng ta càng nhân nhượng, thực dân 

Pháp càng ỉấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô ỉệ.
Hỡi đồng bào,
Chúng ta phái đứng ỉênỉ
Bẩt Ịỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, nguời trẻ, không phân biệt đảng phải, tôn giáo, dân tộc. He 

ỉà người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc, ai cỏ súng dùng sítng, ai có gươm 
dùng gươm, không có gươm thì dùng cuoc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phái ra sức chổng thực dân Pháp cứu 
nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng 
để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhimg với một lòng kiên quyết hy sinh, thẳng lợi nhat định về dân tộc ta! 
Việt Nam độc lập và thắng nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm.

(HỒ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 19/12/1946) 
Câu 1: Văn bản trên hướng đến đối tượng nào?
Câu 2: Nghệ thuật lập luận độc đáo nhất trong văn bản trên là việc sử dụng biện pháp điệp. Hãy phân 

tích biện pháp đó.
Câu 3: Phân tích ý nghĩa của lời kêu gọi đổi với toàn thể dân tộc Việt Nam ở thời điểm viết tác phẩm. 
Câu 4 : Chi ra những câu đặc biệt có trong văn bản ừên.

Phần II. Làm Văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Đọc mẩu chuyện sau:
Có một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc ỉá lởn hơn con kiến gấp nhiều lần. Đang bò, kiến 

gộp phải một vết nứt khá lớn trên nền xi mãng. Nó dừng lại giây lát, đột chiếc lá ngang qua vết nứt, rồi 
vượt qua bằng cách bò lên trên chiểc ỉả. Đến bờ bên kia con kiến lại tiếp tục tha chiếc lả và tiếp tục cuộc 
hành trình.

(Theo Hạt giếng tâm hồn 5 - Ý  nghĩa cuộc sổng) 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa mẩu chuyện ữên.
Câu 2 (5 điểm):
Phân tích và so sánh sự ừỗi dậy sức sống trong đêm tình mùa xuân và đêm mùa đông cắt dây trói cứu A 

Phủ của nhãn vật Mị trong phần trích truyện ngắn Vợ chồng Ả Phủ của nhà vãn Tô Hoài (SGK Ngữ văn ỉ  2 
Tập hai, NXB Giáo dục).
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc -  hiểu (3 đỉễm)
Câu 1: Văn bản trên hướng đến đối tượng là toàn bộ 

đồng bào cả nước Việt Nam trong thời điểm thực dân 
Pháp quay trô lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Điều 
nảy được thể hiện ở đoạn trích như sau: hỡi đồng bào

toàn quổc, bất kì đàn ông, đàn bà... Bên cạnh đó, Người 
còn hướng đến một đổi tượng giấu mặt là thực dân Pháp, 
lời hiệu triệu cũng như ỉà IM cảnh báo đối với thực dân 
Pháp khi chúng cỏ ý định xâm chiếm đất nước ta một lần 
nữa.

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 211



Bộ đê tinh tưý ôn thl THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

Câu 2: Chỉ ra việc điệp trong đoạn trích:
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân 

nhượng. Nhưng chứng ta càng nhân nhượng, thực dân 
Pháp càng lấn tới, [...]

[...] chứ nhất định không chịu mất nước, nhổt định 
không chiu làm nô lệ.

Bẩt kỳ đèm ông, đàm bà, bất kỳ người già, người trẻ,
[...] ai có súng dùng súng, ai cỗ gươm dùng gươm, 
không có gươm thì đùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng 
phải ra sức chổng thục dân Pháp cứu nước [...] thắng 
lợi nhẩt đính về dân tộc ta!

Tác đụng: Phép điệp trong đoạn trích (điệp cấu trúc, 
điệp từ) có tác dụng nhấn mạnh nội dung được đề cập 
đến cùa tác giả khi thực hiện lời kêu gọi của mình đối 
với dân tộc, kêu gọi toàn dân đứng lên cửu nước. Bẽn 
cạnh việc nhấn mạnh nội dung, việc điệp lại như vậy còn 
đem lại cho đoạn văn hào khí hào sảng, mạnh mễ khi tác 
giả thực hiện lời kêu gọi, thể hiện quyết tâm cùa tác giả 
một cách sâu sắc.

Lưu ý: Trong thao tác chỉ ra nghệ thuật điệp, học sinh 
chỉ cần chỉ ra là điệp những chỗ nào, không yêu cầu trích 
dẫn lại đoạn trích.

Câu 3: Ý nghĩa lời kêu gọi được thể hiện trên những 
ý cơ bản sau:

- Thể hiện ý chí sắt đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói 
riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung ừong việc 
quyết tâm đánh đuổi thục dân Pháp ra khôi bờ cõi đất 
nước ta. Bên cạnh đó còn là lòi cảnh báo đổi với thực 
dân Pháp hãy cẩn thận khi chúng có ý định xâm chiếm 
đất nước ta mộỉ lần nữa.

- Thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam, 
tất cà mọi người đều cỗ thể đứng lên chống Pháp, chi cần 
chúng ta đoản kết, chúng ta sẽ có sức mạnh vô địch. Dân 
tộc Việt Nam luôn sẵn sàng chống lại thực dân Pháp 
bàng tất cả tinh thần, ý chí và lực lượng.

- Thể hiện niềm tin vững chắc của Bác về thắng lợi 
sẽ đán với dân tộc ta.

Câu 4: Vãn bản trên sử dụng ba câu đặc biệt sau: Hỡi 
đồng bào toàn quểcỉ Khôngĩ Hỡi đồng bào

Lưu ý: Khảng chiến thẳng lợi muôn năm được tảch 
thành câu riêng thỉ lả cầu binh thường, trong đó “muôn 
năm” là vị ngữ chứ không phải là định ngữ cho “kháng 
chiển thắng lợi”.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1(2 điểm):
Yêu cầu về hỉnh thức:
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- Viết đủng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trỉnh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về DỘi dung:
- Giải thích
+ Chiếc lá và vết nút: Biểu tượng cho những khó 

khăn, vất vả, trở ngại, những biến cố có thể xảy ra với 
con người bất cứ lúc nào.

+ Con kiến dừng ỉại trong chốc lát để suy nghĩ và 
nó quyết định đặt ngang chiếc ỉá qua vết nứt, rồi vượt 
qua bằng cách bò lên trên chiểc lá...', biểu tượng cho 
con người biết chấp nhận thừ thách, biết kiên trì, sáng 
tạo, dung cảm vượt qua bằng chính khả nàng của mình.

+ Tóm íạí, câu chuyện ngắn gọn nhưng hàm chúa 
bao ý nghĩa lớn lao về cuộc sống. Con người cần phải 
có ý chí, nghị lực, thông minh, sáng tạo vả bản lĩnh 
mạnh dạn đổi mặt với khó khăn gian khỏ, học cách 
sống đối đầu và dùng cảm; học cách vươn lên bằng 
nghị lực và niềm tỉn.

- Phân tích, bình luận ỷ kiến
+ Khăng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu 

sắc đối với mỗi người trong cuộc đời.
++ Những khó khăn, ừở ngại vẫn thường xảy ra 

trong cuộc sống, luôn vượt khỏt toan tính và dự định 
của con người. Vì vậy mỗi người cần phải dũng cảm 
đối mặt, chấp nhận thử thách để đứng vững, phải hình 
thành cho iQỈnh nghị lực, niềm tin, sự kiên trì, sáng tạo 
để vưọt qua.

-H- Khi đứng trước thử thách cuộc đời cẩn bình tĩnh, 

ỉinh hoạt, nhạy bén tìm ra cách giải quyết. Trên đường 
đời, việc con người luôn gặp khó khăn, trờ ngại là một 
quy íuật tất yểu cùa cuộc sống, không thể nào thay đổi 
được. Những khó khăn, thử thách hiện ra như một khối 
rubic nhiều chiều, nhiều màu, mà mỗi lần xoay ỉà một 
lần khó khăn mới xuất hiện.

++ Khó khăn, giao khổ cũng lả điều kiện thử thách 
và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng định 
minh. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hom, 
sốog có ý nghĩa hơn.

+ Không phải bất cứ ai cũng có thái độ tích cực để 
vượt qua sóng gió cuộc đời.

Có người nhanh chóng bi quan, chán nản; có người 
thau vãn, buông xuôi; có người ỷ lại, hèn nhát, chấp 
nhận, đầu hang, đổ lỗi cho sổ phận... cho dù những khó 
khăn áy chua phải lả tất cả. Đó là những người chỉ biết 
kêu ca, than vãn và suy nghĩ bi quan tiêu cực mồi khỉ 
gặp phải khó khăn trong cuộc đời. Ý niệm “mình không
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làm được” cứ thế đi sâu vào tiềm thức khiến con người 
ta mất đi ý chí, nghị lực, mất đi niềm tin vào bản thân 
minh.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, 

cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách, sóng 
gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Đó là quy luật tất yếu 
của cuộc sống mả con người phải đối mặt.

+ Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu 
hảng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc 
phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Tô Hoài là nhà vãn có sức sáng tạo dồi dào nhất 

trong làng văn chương Việt Nam. Trước Cách mạng, nhà 
vãn nổi tiếng với những câu chuyện về loài vật như Ồ 
chuột, Dế mèn phiêu lint ký. Sau Cách mạng nhà văn đã 
để lại rất nhiều dấu ấn về những tác phẩm viết về đề tải 
miền núi như Truyện Tây Bắc, Miền Táy... Trong 
tập Truyện Tây Bắc, nổi tiếng nhất là truyện Vợ chồng A 
Phù. Tác phẩm để lại dư âm trong lòng người đọc không 
chi là cành sắc thiên nhiên núi rùng Tây Bắc với đêm 
tình mùa xuân của tuổi trè dập dìu tiếng sáo mà còn ỉàm 
xúc động tâm hồn người đọc bời sức sống tiềm tảng, 
mãnh liệt của nhân vật Mị - người con gái Mèo đã đứng 
iên đấu tranh với giai cấp thốog trị miền núi, thoát khỏi 
kiếp đời nô lệ tủi nhục để trở thành con người tự do.

- Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài đã miêu 
tả sự trỗi dậy trong sức sống của Mị không chỉ ờ đêm 
tình mùa xuân dập dìu tiếng sáo mà còn ờ đêm mùa đông 
khi Mị cắt dây trói cho A Phủ. Hai chi tiết này đã khẳng 
định được sức sổng tiềm tàng của nhân vật Mị, chúng 
đan ỉổng vào nhau ỉàm nên sức hấp dẫn cho tác phẩm.

2. Thân bài:
- Sự ừỗi dậy sức sống của Mị trong đêm tình mùa 

xuân:
+ Ngoại cảnh: Mùa xuân ờ Hồng Ngài rộn lã âm 

thanh và màu sắc. Đó là tiếng cười của trẻ con, màu vàng 
ủng của cỏ giaoh và gió rét dữ dội, ĩà màu đò của những 
chiếc váy hoa phơi trên những mỏm đá xòe ra như những 
con bưỏm sặc sỡ và chắc chắn không thể thiếu 
được tiểng sáo gọi bạn yêu lủng lơ bay ngoài đường. 
Chính những hình ảnh và âm thanh ấy như một cơn gió 
thổi tung đám tàn ừo đang vây quanh cuộc đời MỊ. Đặc 
biệt qua nghệ thuật trần thuật và miêu tả đặc sắc, Tô Hoài 
đã mang đán cho người đọc một linh hồn đang cựa quậy 
hồi sinh đằng sau lớp xác giá băng. Chính tiếng sáo đã
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tác động đến Mị, góp phần thức tinh một tâm hồn nguội 
lạnh. Tiếng sáo như sợi dây vô hình nối Mị với quá khứ 
và hiện tại làm sống dậy trong Mị một kí ức tươi đẹp.

+ Diễn biến:
++ Chất xúc tác: Tiếng sáo làm Mị mạnh mẽ hom, MỊ 

thoát khôi cái lớp xác vô hồn ấy bằng một hành động 
"nổi loạn ahân tính". MỊ tìm đến rượu, nhưng không phải 
để tìm vui mà là để giải sầu: Mị uống ực (ừng bát rồi say. 
Mị uống như nuốt căm hận vào ỉòng. Sự bất bình thường 
ẩy đã nói lên tất cả. Sức chịu đựng có hạn, đã đen lúc cần 
bùng cháy.

++ Khi say: Rượu và tiếng sảo chính là chất men say 
đánh thức phần đời đã mất của Mị, giờ đây Mị không 
còn lặng câm nữa mà đã hồi sinh. Tiếng sáo như sợi dây 
vô hình nổi MỊ với quá khứ và hiện tại làm sống dậy 
trong Mị một kí ức tươi đẹp. Nói đúng hom nó đánh thức 
cái tài hoa trong Mị. Mị thổi sáo hay, thổi lá giỏi có biết 
bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Quá 
khứ đẹp nhưng đối lập với một hiện tại buồn mênh mang. 
MỊ ngồi nhẩm thầm lời của người đang thổi sáo:

"Mày có con trai con gái rồi 
Mày đi làm nương 
Ta chưa có con trai con gái 
Ta đì tìm người yêu

MỊ đang sống về ngày trước và không gì có thể ngăn 
được niềm vui sướng của MỊ lòng MỊ đột nhiên vui 
sướng như những đêm Tet ngày trước. Còn gì hạnh phúc 
bằng khi mình tỉm ỉại được chính mình? Tô Hoài đã thâm 
nhập vào mê cung tâm trạng của người phụ nữ này và 
bằng lòng cảm thông yêu thương sâu sắc, nhà văn đã làm 
người đọc thực sự xúc động trước những biến đổi về tâm 
lý của MỊ. Con rùa nuôi trong xó cửa ấy đã không còn 
lùi lũí nữa rồi. Nó đã phá vỡ cái bức tường vô cảm kia 
để khát khao tìm ra thiên đường mùa xuân của tuổi trẻ, 
của hạnh phúc. MỊ nhận thức được chính mình, đó chính 
ỉà ý thức về tuổi trẻ. Mị thấy mình còn trẻ: Mị trẻ lắm. 
Mị hây còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Còn trẻ nghĩạ là còn 
sức sống, còn khao khát sáng, còn muốn yêu thương. 
Đúng là một cảm xúc bỉ kịch: nhận ra mình còn trẻ khi 
mà tuổi xuân bị tước đoạt rồi và sống trong hoàn cành 
đáng thương này thi đúng là bi kịch. Nhưng dù đó là bi 
kịch thì Mị vẫn vui sướng vì dù sao Mị vẫn còn là chính 
mình với trái tim đầy khát vọng.

++ Khi A Sử về: Nhưng đớn đau thay, cùng với cảm 
xúc tìm lại được chính mình là một nỗi tủi thân. Tủi thân 
khi nghĩ về thực tại. Mị đã có chồng nhưng người chồng 
ấy không tình yêu, không hạnh phúc. Còn gì đau khổ 
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bằng lấy một người mà mình không có tình yêu. Còn gì 
đau khổ bằng phải sổng với một kẻ vũ phu chỉ xem minh 
là món đồ chơi và bị khinh rẻ như súc nô. Mị ]ại tưởng 
đến nắm lá ngón, Mị ước ao có nắm lá ngón ừong tay 
lúc này Mị sẽ ãn cho chết ngay chứ không buồn nhở lại 
nữa, nhớ lại nước mắt chỉ ứa ra. Muốn chết để giải thoát 
nỗi đọa đày, muốn chết để thoát khỏi bi kịch, điều này 
dễ thông cảm nhưng hơn hết Tô Hoài đã mang đến cho 
người đọc sự lột xác của Mị. Muốn chết chính là biểu 
hiện của sức sống. Khi MỊ đã hồi sinh, khó có thể nào 
chấp nhận được thực tại cay dắng nảy.

++ Hành động của Mị: Khi mà tiếng sáo gọi bạn yêu 
ngoài kia đang rẻo gọi, khỉ mà cả thiên đường hạnh phúc 
của mùa xuân phía sau ô cửa nhỏ kia đang nồng nàn, thôi 
thủc trải tim MỊ. Mị không thể ngồi yên được nữa. Mị 
phải đứng dậy thôi! Mị hành động trong lặng lẽ. Lậng 
lẽ nhung mãnh liệt. Mị đã thắp lên ngọn đèn trong căn 
phòng u ám, đặc cóng muộn phiền. Ngọn đèn như xuạ 
tan đi tất cả cái bóng tôi u ám đang bao quanh cuộc đời 
MỊ. Ngọn đèn thẳp sáng tâm hồn Mị, đốt cháy cà nỗi khát 
khao vượt ra khỏi bức tuờng địa ngục để đến với thế giới 
ngoài kia đang dập dìu tiếng sáo. Tô Hoài đã diễn tả thật 
sâu sắc cái khát vọng chảy bỏng ấy của Mị bằng một 
đoạn văn ngắn nhưng giàu nỗi cảm thông chia sẻ. Câu 
văn ngắn, nhịp gấp thể hiện sự trỗi dậy mãnh liệt của 
nhân vật: Mị quấn Ịại tóc. MỊ với tay ỉắy cái váy hoa vắt 
ở phía trong vách.

++ Khi A Sử ừỏi Mị: Đớn đau thay, sự độc ác tàn 
nhẫn của giai cấp thống trị miền núi đã dập ỉắỉ đi cái khát 
vọng và sự trỗi đậy đó cùa Mị. A Sử đã nhẫn tâm trói Mị 
bằng một thúng sợi đay, tóc MỊ xõa xuống hắn cuốn luôn 
tóc Mị lên cột làm cho MỊ không cúi không nghiêng đầu 
được nữa. Nhưng lúc này đây, Mị đâu còn sổng bằng thể 
xác nữa mà Mị đang thực sự đang sống bằng tâm hồn. A 
Sử ừỏi được ỉhể xác cùa Mị nhưng không thể Dào trói 
được tâm hồn của Mị. Bời tâm hồn Mị đã vuợt ra khỏi 
cái lỗ vuông bằng bàn tay kia để sống cùng đêm tình của 
tuổi trẻ. Thể xác Mị nằm đây, giữa bốn bức tường câm 
lặng nhưng hồn MỊ đang đi theo những cuộc chơi những 
đám chơi. Tâm hồn MỊ ngập đầy tiếng sảo, ăm ắp những 
kỷ niệm đẹp tươi. Có lúc tiếng sáo nhập cả vào hồn Mị 
làm Mị bừng lên như ngọn lửa gặp cơn gió lớn: Mị vùng 
bước đù Hành động này cho thấy Mị không hề biết mình 
đang bị trói (hoặc có thể biết bị trói nhưng đã quên vì 
sức sống của tâm hồn lớn hơn nỗi đau thể xác). Nhưng 
rồi tay chân đau không cựa được lại đưa MỊ về với hiện 
thực cay đắng: Mị thẩn thức nghĩ mình không bằng COÌ1 
214 Ị Hãy dùng sách chính hẵng để được hưởng dãy đủ <

ngựa. Nhung sức sống ấy vẫn âm i cháy dù đau đớn, tủi 
nhục. Suốt đêm, Mị lúc mê lúc tinh. Lúc mê thì sống 
trong hơi rượu tỏa cùng tiếng sáo mênh mang gọi bạn 
tình. Lúc tỉnh thì nồng nàn tha thiết nhớ. Có một chi tiết 
rất đắt khi nhà văn kết thúc diễn biến tâm trạng của MỊ 
ừong đêm tình mùa xuân là chi tiết: Mị tinh dậy và nhớ 
lại câu chuyện người đàn bà bị chồng trói chết trong căn 
nhà này. Và Mị đã sợ, sợ chết: Mị cựa quậy xem thừ mình 
còn sống hay đã chết. Sợ chết là biểu hiện cùa lòng ham 
sốDg. Sức sống trong con người khốn khổ ấy đã không 
lụi tàn mà ngược lại vẫn mãnh liệt nhữ những đợt sóng 
ngầm gầm gào trong ỉòng đại dưcmg tưởng như không gì 
có thể dập tắt nổi.

Như vậy, sức sống mãnh liệt, tiêm ẩn đằng sau vè bề 
ngoài cam chịu, câm nín của Mị đã trỗi dậy mạnh mẽ khi 
gặp điều kiện thuận, lợi. Nhưng nó đã bị vùi lấp phũ 
phàng bởỉ hành độog tàn ác, lạnh lung của A Sử.

- Sức sống ừỗi đậy cùa Mị ừong đêm mùa đông:
+ Ngoại cảnh: Đó là những đêm mùa đông trên núi 

cao dài và buồn. MỊ thức dậy và sống cùng ngọn lừa. Mị 
đến bên bếp lửa, thổi lửa hơ tay. Đã raấy đêm A Phủ bị 
trói ờ gần bếp ỉửa nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lira, hơ 
tay. Chuyện có người bị đánh, bị trói đẵ là chuyện 
thường tình ở nhà thống íý, nó không còn gây chú ý cho 
Mị.

+ Diễn biến:
++ Mị vẫn câm lặng trong nỗi cô đcm. Lửa cũng cô 

đơn. Hai kẻ cô đon ấy sưởi ấm cho nhau. Nhìn thấy A 
Phủ bị trói đứng như thế, Mị cũng binh thản, bình thản 
một cách lạ lùng đến nhẫn tâm. Phải chăng sống lâu 
trong cái khổ Mị quen khổ rồi nên MỊ không còn nhận ra 
nỗi khổ của ngưòỉ khác. Chi đến khỉ ngọn lửa bập bùng 
sáng iên, MỊ ừông thấỹ dòng nước mắt của A Phủ bò 
xuống hai hõm mả đã xám đen lại thỉ MỊ mới bừng tinh. 
Khỉ dấu hiệu của sự chếỉ đã xuẩt hiện trên khuôn mặt của 
người nô lệ ẩy thì trái tim Mị mới bừng tinh, ỉòng thương 
người trong Mị mới trỗi đậy. Chính đòng nước mắt lấp 
lảnh ấy đã làm tan chảy lớp băng gi á lạnh trong lòũg Mị. 
Lúc này đây, Mị mới thấm thìa được nỗi cùng cực của 
kiếp người. Thương người, Mị íạí thưcmg mình. MỊ hinh 
dung lại chuỗi ngày ê chề đài dằng dặc của cuộc 
đòi mình. A Phủ sao mà giống Mị thế...

++ Mị nhận thức được căn nguyên nỗi khổ của mình 
và những người đồng cảnh ngộ. Mị căm phẫn khi nhớ lại 
người đàn bà bị trói chết trong căn nhà này. Mị càng căm 
phẫn càng uất hận: chủng nỏ thật độc ác. Nhớ đến những 
chuyện ngày tnrớc, trờ về với hiện tại, Mị đau khổ cay 
: quyền lựỉ cửa độc giả
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đắng cho thân phận của mình: Ta là thân đàn bà chúng 
nó đẵ bắt ta vể trình ma nhà nó rồi thì chi còn biết đợi 
ngậy rũ xương ở đây thôi. Nhung MỊ không có quyền bỏ 
mặc người khác. Lý trí mách bảo Mị rang, phải cứu A 
Phù. Trái tim nhân ảì của Mị đã thôi thúc Mị phải hành 
động.

++ Hành động cùa Mị: Mị giằng xé dữ dội giữa mạng 
sống của mình và người đồng cảnh ngộ. Có thể Mị cứu 
được A Phủ nhưng chính Mị sẽ lại phải chết trên cái cọc 
ấy. Nhưng MỊ nào đâu thấy sợ, bởi giờ đây, lỏng thương 
người đã lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ hãi. Mị táo bạo, Mị 
quyết liệt, Mị nổi loạn. Chính hành động cắt đứt sợi dây 
trói đã phần nào cho thấy vẻ đẹp súc sống của MỊ. Đó 
chính là sức sống của cô gái Mèo dám dửng lên đương 
đầu với lũ ác thú. Dù còn là mang tính tự phát nhưng đó 
là dấu hiệu dự báo cho thấy được sự bừng tinh của những 
nô lệ đang đi theo tiếng gọi của cách mạng. Cọ ai ngờ 
được ràng Mị cắt đứt dây trói cho A Phủ cũng là vô tình 
cắt đi sợi dây oan nghiệt trói buộc cuộc đời mình. Mị đã 
làm một việc động trời nhung đó là tất yểu. Cái giây phút 
Mị đứng lặng trong bỏng tối là Mị sống trong sự ngổn 
ngang trăm mổi. Lòng Mị rối bời với câu hỏi: chạy theo 
A Phủ hay ở đây chờ chết? Cuối cùng tiếng gọi của tự 
do và sức sổng tiềm tàng đs thôi thúc Mị phải sống và 
Mị vụt chạy theo A Phủ. Những bước chân của hai con 
người khôn khổ ẩy băng qua đêm tối như đạp đổ uy 
quyền, thần quyền cùa bọn lãnh chúa phong kỉến đương 
thời đã đè nặng tâm hồn họ biết bao nhiêu năm qua. Lời 
nói Mj nói sau bao nhiêu năm câm nín: Ả Phủ, Cho tôi 
đi!... Ở đậy thì chểt mất là câu nói thể hiện niềm khao 
khát sống và kháỉ khao tự do đến mãnh liệt. Và tiếng gọi 
tự do đang vẫy gọi họ phía trước, nơi họ đến là Phiềng 
Sa vùng đẩt hứa còn Hồng Ngài hôm nay còn chăng là 
những ngày buồn đau, tủi nhục.

Như vậy, sau khi bị A sử trói, ngọn ỉửa sức sống 
trong Mị không hề tắt, nỏ chỉ lui đi với sức nóng được ủ 
bên dưới lớp tro tàn. Gặp điều kiện thuận lợi, ngỌD lửa 
ẩy lại bùng cháy dữ dội, thiêu đổt vòng dây ừói sổ phận 
tạo ra bước ngoặt cuộc đời lớn lao cho nhân vậỉ.

- So sánh:
+ Nét tương đồng:
++ Sự ừỗi dậy của sức sống ở cả hai lần của MỊ đều 

có cơ sở, tiền đề là bàn tính mạnh mẽ, không đễ chấp 
nhận sổ phận, không buông xuôi thân phận con rùa lùi 
lũi trong xó cửa. Trong tâm hồn Mị lúc nào cũng có một 
niềm khát sống mãnh liệt, thoát ra khỏi kiếp trâu ngựa 
nơi nhà thống lý.

++ Sự trỗi dậy sức sống ở cả hai lần cùa Mị đều là 
thoát ra khỏi trạng thái vô cảm thường ngày, đều ià do 
ngọn lửa cùa sức sổng tiềm tàng bùng cháy lên khi gặp 
điều kiện thuận lợi.

+ Nét khác biệt:
++ Yểu tổ tác động: lần thứ nhất Mị nhận được sự tác 

động theo chiều hướng tích cực từ ngoại cảnh là đêm 
tình mùa xuân. Lần thứ hai thì không có sự hỗ ừợ này.

++ Lần thú hai sức sống trỗi dậy mạnh mẽ, mãnh Hệt 
hơn chứng tỏ sức sống nội tại trong Mị đã đủ mạnh đề 
có thể tạo ra một sự thay đổi đột biến trong cuộc đời số 
phận nhân vật.

++ Ở lần trỗi dậy thứ nhất, bản thân MỊ chỉ định giải 
thoát cho mình trong chốc lát bàng việc đi chơi. Nhung 
ở lần trỗi dậy thứ hai, GÔ đã trở nên mạnh mẽ, quyết ỉiệt 
hơn, dám nghĩ đến một sự thay đổi lớn ỉao, trọng đại: 
giải thoát mình ra khỏi sự ràng buộc của cả thần quyền 
và cường quyền. Với hành động cắt dây trói cho A Phủ 
và chạy theo anh, Mị đã chiến thắng cả bản thân.

- Đánh giá:
+ Hai lần trỗi đậy sức sống có ý nghĩa quan trọng 

trong việc Tô Hoài khac họa hình tượng nhân vật Mị 
trong tác phẩm, đồng thời cũng có vai trò đặc biệt trong 
việc thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm.

+ Thành công của nhà văn khi miêu tả sự trỗi dậy 
trong sức sống cùa nhân vật đỏ chính là nhờ vào nghệ 
thuật trần thuật hấp dẫn. Cách dựng cảnh sinh động. 
Cách lột tả nội tâm nhân vật nhiều bất ngờ thú vị. Ngôn 
ngữ mộc mạc giản dị. Tất cả đã tạo nên giá trị nhân vãn 
sâu sắc của tác phẩm, góp phần mang đến cho người đọc 
sự xúc động mãnh Hệt trước số phận của đồng bào miền 
núi Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn chủ nô và lũ Tây 
đồn.

3. Kết bài:
- Vợ chồng A Phủ đã để Ịại ừong lòng người đọc vẻ 

đẹp của ỉòng nhân đạo, tỉnh yêu thương đồng cảm sâu 
sắc với những kiếp người nghèo khổ. Qua nhân vật Mị 
nhà vãn đã iàm hiện lẽn vẻ đẹp của một sức sống tiềm 
tàng mãnh liệt của người phụ nữ miền núi nói riêng và 
người phụ nữ Việt Nam nói chung.

- Sức sổng tiềm tàng của nhân vật MỊ giúp nhà văn 
khẳng đinh được sức manh của tâm hồn con người Việt 
Nam và chân lí muôn đời: ở đâu có áp bức bất công thì 
ờ đó có sự đấu tranh để chổng lại nó dù đó là sự vùng lên
một cách tự phát như Mị. Đây chính là cuộc đấu tranh đi 
lên từ tự phát đến tự giác theo ánh sáng của cách mạng. 
Đỏ là giá trị nhân văn ngời sáng của tác phẩm 
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ĐỀ SỐ 3 9
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Hà Nội chiều 30 nhộn nhịp vô cùng, lòng người náo nức đón mùa xuân say nồng sắp trở lại. Bờ Hỗ đõ 

lên đèn, rực rỡ sắc màu trên những cành cây...
Một thứ hương gì xen vào rạo rực cả lòng ta? Hương của mùa xuân chăng?
... về đến nhà, mẹ và các em đã đi nghe nhạc ở Hồng Hà. Chỉ có bố với mình ở nhà. Xuân sắp về rồi, 

lại uống rượu, lòng say say... Bác Nguyễn Văn Tý sang kể chuyện thi nhạc của ông bố bác ngày xưa... 
Sang chị Trâm một lát. về nhà, bố cũng đi đâu nốt. Chi còn một mình mình. Đổi hương Un, mùi hương 
thơm ấm cúng nâng tâm hồn con người. Tối đài báo tin trưa nay, bộ đội ta bắn chìm một chiếc tàu chiến 
Mỹ vào khiêu khích miềrt Bắc. Tin chiến thang đũa về giừa đêm giao thừa này sao mà vui ỉạ. Mình thắy tê 
tê trẽn má, nước mắt muốn trào ra. Ôi Tổ quốc...

Mẹ và Thơ về. Ngồi quanh quẩn mà xao xuyến quá. cỏn gần hai tiếng nữa là giao thừa. Tiến đến, hai 
đứa cùng ra Bờ Hồ đón giao thừa. Hình như chưa năm nào đông bằng năm nay...

(Theo PGS. TS. Lưu Khánh Thơ, Lưu Quang Vũ, 
Tết Hà Nội qua nhật kí Lim Quang Vũ, Tri thức Thời đại số 1+2 năm 2015) 

Câu l  : Anh (chị) hãy chỉ ra những phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2 : Vẻ đẹp của ngày 30 Tết được Lưu Quang Vũ cảm nhận như thế nào? Anh (chị) dựa vào những 

từ ngữ nào để rút ra điều đó?
Câu 3: Đoạn trích thể hiện rất rõ vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình. Đó là những vẻ đẹp nào?
Câu 4\ Đoạn trích thể hiện những cảm xúc đậc biệt nào của tác giả về thời điểm giao thừa?

Phần n .  Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của mình về câu nói sau:
Là ngựời thợ mộc tài hoa đóng ra chiểc tủ đẹp-, bạn sẽ không sử dụng mảnh gỗ tầm thường cho phần 

lưng tủ dù nó luôn xoay úp vào trong tường và chẳng ai có thể nhìn thấy 
Câu 2 (5 điểm):
Có ý kiến cho rằng: Bài thơ Việt Bắc cùa Tố Hữu ỉà bản anh hùng ca, bản tình ca về cuộc khảng chiến 

và con người kháng chiến. Ý kiến khác lại khẳng định: Ở Việt Bắc, tính dân tộc trong nghệ thuật thơ Tố 
Hữu rõ nét nhất.

Bằng cảm nhận về đoạn thơ Việt Bắc (SGK - Ngữ Văn 12, Tập I - NXB Giáo đục), anh/ chị hãy làm 
sáng tỏ những ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm) người cũng trở nên nhộn nhịp hơn, lòng người náo nức
Câu 1: Những phương thức biểu đạt chính: Tự sự và hơn chờ đến giờ phứt giao thùa. Bên cạnh đó, vè đẹp của 

miêu tả. Tết còn được cảm nhận là những thông tin trên đài báo
về chiến thắng của bộ đội ta làm ấm lòng người.

Câu 2: Vẻ đẹp của ngày 30 Tet được thể hiện bẳng
các từ ngữ sau: nhộn nhịp, say nồng, rực rỡ, rạo rực, ấm Câu 3: Nhân vật trữ tình thể hiện những vẻ đẹp tâm
cúng. hồn khỉ có những cảm nhận tỉnh tế, chân thật trước

Đó là vẻ đẹp của sự biển đổi tinh tế khỉ mùa xuân đến. khoảnh khắc giao thừa:
Xuân đến, cảnh vật thay đổi tinh tế với những biến đổi - vẻ đẹp tinh tế khi nhận ra những biến đổi nhỏ nhất
cùa ánh đèn Bờ Hồ rực rỡ trên những cành cây, con khi mùa xuân đến: Sự thay đổi cùa cảnh vật, con người. 
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- Vẻ đẹp về sự trân trọng nhũng điều nhỏ nhất của 
cuộc sống, đỏ là sự nâng niu từng khoảnh khắc tươi đẹp 
của cuộc sống này. Đó là khoảnh khắc uống rượu cùng 
bố trong thời khắc chờ giao thừa, khoảnh khắc thắp 
hương mà lòng chộn rộn, lâng lâng.

- Tấm lòng yêu nước thầm kín: Cảm thấy có niềm vui 
trào dâng ừong lòng khi biết tin chiến thắng của bộ đội 
t a  (thấy tê tê trên mả, nước mắt muốn trào rà)

Câu 4: Tác giả thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc đặc 
biệt trước thời khắc giao thừa. Đó là cảm xúc trào dâng 
sự bình yên, lâng lâng trước thòi khắc đặc biệt, là cảm 
xúc hạnh phúc trào dâng khi nghe kể về chiến công của 
bộ đội ta trong cuộc chién với giặc Mỹ, là cảm xúc xao 
xuyến khi hòa trong dòng người ở Bờ Hồ đón giao thừa. 
Tất cà cảm xúc được miêu tả bằng chính tâm hồn của 
nhà thơ khi vừa trải nghiệm hiện thực nên vẹn nguyên 
và rất đỗi trong sáng, thề hiện rõ đặc điểm của thể loại 
nhật kí.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hích thức:
- Viết đủng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ,
- Trinh bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích: nêu ý nghĩa câu nói
Câu nói là một cách diễn đạt hình ảnh nhằm thể hiện 

một quan niệm sổng đề cao lối sống trung thực vói chính 
mỉnh và vói mọi người. ‘Trước sau như một”, đó cũng 
là lời dạy cùa người xưa, nhằm hướng con người đến lối 
sống ngay thẳng, chính trực.

-Phân tích, lí giải:
+ Vì sao con người ta phải biết sống trung thực, ngay 

thẳng?
++ Bất kì sự vật, hiện tượng nào cũng ià một chỉnh 

thể trọn vẹn, các bộ phận cùng gắn kểt với nhau, tạo nên 
giá trị cho sự vật, hiện tượng đó. Nếu kém ở một khâu, 
một bộ phận nào đó sản phẩm sẽ không hoàn hảo, kém 
chất lượng, thậm chí gây nguy hiểm. Mặt khác, không 
có một sự thật oào được che giấu mãi mãi. Những mặt 
khuất, mặt ẳn, đến một lúc nào đó cũng sẽ được phơi 
bày, ỉàm rõ.

++ Sống trung thực, ngay thẳng với chính mình và 
mọi người, con. ngưòi mói có được sự thanh thản, nhẹ 
nhõm, mới có thể làm hết trách nhiệm của bản thân.

Nguời trung thực, ngay thẳng ỉuôn cỏ được lòng tin, sự 
tín nhiệm của mọi người, được những người xung quanh 
quý mến, tôn trọng.

+ Trong các mối quan hệ, đức tính trung thực được 
biểu hiện ở việc không nói sai sự thật, không tham lam 
của người khác. Trong môi trường học đường, đức tính 
trung thực được thể hiện trong việc học thật, thi thật. 
Trong kinh doanh, người trung thực, ngay thẳng sẽ 
không sản xuất những loại hàng kém chất lượng, kinh 
đoanh những mặt hàng bất hợp pháp.làm nguy hại đến 
người tiêu dùng... Ở đâu có sự trung thực, ở đó có hiệu 
quả công việc.

+ Phê phán:
Trong cuộc sống ngày nay, ta dễ dàng bắt gặp nhiều 

người vỉ sự cẩu thả, lợi ích trước mắt...vẫn bất chấp tất 
cà để tạo nên những sản phẩm có bề ngoài đẹp đẽ mà bên 
trong thì đầy lỗi.

- Bình luận, liên hệ bản thân
+ Câu nói đặt ra một bài học đúng đắn ờ mọì thời đại. 

Có lương tâm, trách nhiệm với công việc, sống trung 
thực với mình, với mọi người, đó là những yếu tố cấu 
thành nên chữ Người thực thụ.

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận, đánh giá 
lại bản thân mình đã biết sống trung thực hay chưa, từ 
đó đề ra những lối sống đúng đắn.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Bài thơ Việt Bắc lả đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng 

là một thành tựu quan trọng của thơ ca kháng chiến 
chổng Pháp. Bài thơ được Tố Hữu sáng tác vào tháng 12 
năm ỉ954 nhân một sự kiện lịch sử. Trung ương Đảng 
và chính phủ rời chiến khu về Thủ đô Hà Nội. Từ điểm 
xuất phát ấy, bài thơ thể hiện tình gắn bó thắm thiết giữa 
người ra đi và người ở lại, giữa miền xuôi và miền 
ngược, giũa người cán bộ với Việt Bắc quê hương của 
cách mạng, với đất nước và nhân dân, với Đảng và Bác 
Hồ, với cuộc kháũg chiến đã thành kỉ niệm sâu nặng 
trong tâm hồn.

- Nhận xét về bài thơ Việt Bắc, có ý kiến cho 
rằng: Bài thơ Việt Bắc của Tổ Hữu là bàri anh hùng ca, 
bàn tình ca về cuộc kháng chiến và con người kháng 
chiến. Ý kiến khác lại khẳng định: Ở Việt Bắc, tính dân 
tộc trong nghệ thuật thơ Tô Hữu rõ nét nhất.

2. Thân bài:
- Giải thích hai ý kiến:
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+ Y kiSn thu nhat: Ca nggi cupc khang chien chong 
thyc dan Phap cua dan tpc ta, nhung con ngucri khang 
chiln (nhan dan va can bp cach mang) anh hung trong 
chien dau, cam thu gi$c cao dp, co tinh than doan ket. 
Dong thcri cung the hi§n tinh cam lim luyen van vucmg 
giua dong bao Vi?t BSc va can bo cach mang, ca nggi loi 
song in nghla in tinh gifta nhan dan va cach mang.

+ Y kien thu hai: Khlng djnh ve d?p v6 ngh? thuat 
tha To H&u- tinh din tpc - the hi^n cr ket ciu d|m chat 
ca dao, the tha luc bat dieu luyen, ngpt ngao, a vifc sit 
dung cap dai tir “minh”, “ta”.

- Chung minh qua doan the “Viet Bic”:
+ 1  kien thur nhat:
++ Vi?t Bic Id ban tinh ca:
+++ Tinh cam lira luyen van vircmg giua dong bao 

Vi?t BSc vd cdn b$ cdch m^ng, ca nggi 161 sdng an tinh 
thuy chung cua dong bio Viet Bac. Voi kieu ket cau doi 
dap rat dam da, tinh nghia cua bai tha Viet Bac la tinh 
yeu vai thien nhien dat nucrc durgc bieu hi?n cu the qua 
sy gin bo voi nui rimg ViSt Bic trong noi nha ciia ngucri 
can b6 sip vl xu6i. Canh Vift BSc hi?n ra nhung v£ d^p 
hien thyc va tha mOng, thi vj ggi r6 net dpc dao cua Vift 
Bac so vai nhieu mien que khac cua dat nuac. Vi£t Bac 
do la hinh anh (rang len dau nui, nang chieu hmgninmg, 
hinh anh ban lang mcr trong suang sam, nhung twSp lua 
hong trong dem khuya, la nhung rimg nua bo tre, ngoi 
thua, song Day la tieng m5 trau ve trong rung chieu, 
tieng chay dem nen cdi deu deu sudi xa.

Nhung co le noi b?t nhat la noi nhd cua To Hiru vS 
Vi?t Bac la sy hoa quy?n voi ngucri, la an tupng khong 
th6 phai m a \  'e nhung ngucri dan Viet BSc edn cu trong 
lao dong, thuy chung trong nghla tinh.

+-H- Thl hien qua nhfing ki niem cua tdc gia vk nhung 
nam thdng chia ngpt se bill, d6ng cam c6ng kho cua dong 
bdo Viet BSc. N6t d|c sic cao qui cua Vi<>t BSc chinh Id 
a cho ngheo eye ma chan tinh, r§ng ma, son sit, thuy 
chung vai cach m^ng. Hinh anh cu sin lui, bat cam se 
nua, tdm chan sui dip cung la nhung hinh anh thyc cua 
dcri song khang chien, gian khd nhung tham dam chan 
tinh cua ddng bao, cua anh em d6ng chi. Hay hinh anh 
ngucri me Viet BSc tan tao chit chiu, can cu lao dpng, 
vat va, nhpe nhln nhung am ap cam dpng, diu con tren 
lung duoi cai ning chay da de be bip nuoi con, midi bp 
dpi. Hinh anh tha mpc m?c, gian d( nhu chinh tvr dcri 
s6ng nguyen ven chay vao tha.

+++ Ca nggi ve d?p cua canh vd ngucri Viet BSc: canh 
dep, hdi h6a tir duang n t̂, mdu sic, dm thanh; con nguai 
218 | Hay dung s£ch chinh h3ng de tiift jc  hUcing day du <

d?p trong loi song nghia tinh: Rimgxanh... trang rQi hoa 
blnh. Co the thay thien nhien Vi?t Bac hi§n ra voi nhung 
ve d?p phong phu, da dang, thay doi theo thcri tiet, tung 
mua. Gin vai canh tugng ay la con nguai gian di, ngucri 
di lam nucrng ray, nguai dang noi, ngucri hai mang... 
Bdng nhung vi$c lam tudng chimg nh6 be cua minh hp 

. da gop phan tao ra sue m^nh vi dai cua cuoc khang chien. 
Chinh tinh nghla gin bo va san se cung nhau chju dyng 
gian kho thieu thon, cung nhau ganh vac nhi|m vy n̂ ing 
ne, kho kh&n giua nhan din vai bp dpi va can bp tit ca 
cang lam cho hinh dnh Viet Bic sang ngoi trong h6i 
tuirng cua nha tha

++ Vift Bic Id ban anh hung ca:
+++ Anh hung trong chi£n dau: khung canh himg 

trdng dim chat sii thi, cam hung ISng man the hi?n qua 
gipng di$u don d|p, am huang hdo himg, nhung ho?t 
dong sdi n6i... gop phan dien ta sue manh va khi the 
chiln dau cua cupc kh4ng chien. 0  day bai tha tran diy 
am huang anh hung ca mang dang ve su thi hien dai bcri 
vi chi can mieu ta khung canh hung trang cua Vi?t Bic, 
To Hiru da neu bit khi thl chiln diu v6 cung msuih me 
cua dan tpc.

+++ Sue m?nh bit ngu6n tir 16ng cam thu tnrac tpi 
dc cua giac: Nhd khi giac den gigc lung,... moi thu nang 
vai, tir tinh than doan ket rung cay nui da, ta cung dcaih 
Tay, dat troi ta ca chien fchu m$t long. Nhung To Huu 
khong chi mieu td dien bien cua cudc khang chien ma 
con di sau vao li giai nhung cpi nguon sue manh da dan 
tdi chien thing. Do khdng chi la sue manh cua long cam 
thu ma con la sue m̂ uih cua tinh nghla thuy chung: Minh 
day ta do, dang cay ngQt bui, nhlt la sue mauih ciia khdi 
doan kit toan dan, cua sy hoa quy?n gin bo giua con 
ngucri voi thien nhi^n — tat ca tao thanh hinh anh “dat 
nucrc dung len”.

+++ Sue manh cua dau thuang bien thanh hdnh dong 
vd l?p dupe nhung chien c6ng vang dpi Tin vui chiin 
thang tram mien. Dan tpc ta da vugt qua bao gian kho hi 
sinh de lap nen nhirng ki tich, nhung chien cong: Phu 
Thong, deo Giang, sdng Lo, ph6 Rang, Hoa Binh, Tay 
Bic, Difn Bien...

+++ Sue manh cua niem tin, lac quan tin tuang vdo 
Dang, Bdc H6; khlng dinh Vi?t Bic Id can cu dia vimg 
chac cua cupc khdng chien. Trong nhung n&m thang 
khang chien gian lao, Vi?t Bic la ncri co Cu H6 soi sang, 
c6 Trung uong, Chinh phu luan ban vi?c cong. Dae bi?t 
bdng nhung lcri tha trang trong ma tha thiSt, T6 Huu da 
di sau nhan m^nh hinh anh va vai tro cua Vi^t Bic nhu 
c quyen l̂ i ciia d$c gî
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là quê hương của cách mạng, căn cứ vũng chắc của cuộc 
kháng chiến. Trong những năm đen tối trước cách mạng, 
hình ảnh Việt Bắc hiện đần từ mờ xa mưa nguồn suối lũ, 
những mây cùng mù cho đến xác định như chiến khu kiên 
cường nơi nuôi dưỡng bao sức mạnh đấu tranh, nơi sản 
sinh nhiều địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc.

+ Ý kiến thử hai:
++ Tâm trạng bao trùm là nỗi nhớ, nương theo những 

câu hỏi, theo lối đối đáp cùa ca dao ta- mình để khơi gợi 
kỉ niệm về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. 
Cả bài thơ dài như một cuộc hát đối đáp nam nữ. Người 
ở lại rừng núi chiến khu là cô gái Việt Bắc, người về xuôi 
là anh cán bộ cách mạng. Cuộc chia tay ỉớn của cán bộ 
Đảng và Chính phủ kháng chiến với Việt Bắc được thu 
vào cuộc chia tay của một ừai gái. Nói khác hơn, tác giả 
đã chọn tình yêu của đôi trai gái làm một góc nhìn để 
bao quát toàn cành Việt Bắc, vói Mười ỉăm năm ẩy thiết 
tha mặn nồng. Chuyện chung đã hoá thành chuyện riêng, 
chuyện cách mạng cùa dân nước trờ thành chuyện tình 
yêu của lứa đôi.

-H- Kết cấu đối đáp hài hoà với lốí thơ lục bát giàu 
chất dân gian như thế đã làm cho bài Việt Bắc của Tố 
Hữu có cái dáng dấp cùa một bài hát giao duyên bác học 
được viết theo lối dân gian. Nó làm cho bài thơ gần gũi 
với tâm hồn quần và dễ đàng gia nhập vào mạch vãn hoá 
dân gian. Đồng thời sử dụng ngôn ngữ xưng hô “ta - 
mình” khá Ịinh hoạt, hình thành một cuộc đối đáp thực 
sự, cũng ỉà sự phân thân, tự vấn của người đi (cán bộ 
Cách mạng) để đáp iại tấm chân tình sâu nặng của người 
ờ lạí (đồng bào Việt Bắc), tạo nên cảnh tiễn biệt dùng 
dằng thương nhớ, tạo độ sâu về tư tuởng cho bài thơ.

++ Thành công của bài thơ Việt Bắc còn ờ nhiều 
phương diện khác nhu: ngôn ngữ, nội dung, hình tượng 
nhân vật trữ tình... Nhưng cỏ thể khẳng định chất dân 
chất truyền thống đậm đà đã tạo nên sức sổng, sức lay

động lòng người cho thơ. Và Việt Bắc cùng với những 
bài thơ khác của Tố Hữu đã khẳng định phong cách độc 
đáo cùa ông trong suốt chặng đường cầm bút của người 
nghệ sĩ mạng: từ hiện đại ừờ về với cổ điển, trờ về với 
nét dân tộc và truyền thống.

- Đánh giá:
+ Hai ý kiến ừên là những đánh giá về giá trị nội dung 

tư tuông vả hình thức nghệ thuật độc đáo của bài thơ Việt 
Bắc -  một đinh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác 
phẩm xuất sắc của thơ ca Việt Nam thời kì kháng chiến 
chổng Pháp, Nó nỏi lên được những vấn đề có ý nghĩa 
lớn lao của thời đại, khoi được đúng chỗ sâu thẳm nhất 
trong truyền thống ân tình thủy chung ngàn đời của dân 
tộc ta.

+ Đây là những ý kiến đánh giá đứng đắn về giá trị 
của bài thơ Việt Bắc, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc 
hơn về thi phẩm. Đây là câu chuyện lớn, là một van đề 
tư tường được diễn đạt bằng một hình thức nghệ thuật 
dân tộc. Bài thơ vừa làm sống dậy những kỉ niệm ân 
nghĩa, ân tỉnh cùa đòi sổng cách mạng và kháng chién 
vừa ỉà lời nhắc nhở về sự thủy chung của con người với 
con người và đối với quá khứ cách mạng của dân tộc 
Việt Nam.

3. Kết bài:
- Đoạn thơ Việt Bắc đã tái hiện một thời kháng chiến 

chống Pháp gian khổ mà anh hùng, nghĩa tình gắn bỏ 
thắm thiết của những người kháng chiến vói Việt Bắc, 
với nhân dân, đất nước. Qua đó, tình cảm thuỷ chung 
truyền thống của dân tộc đuợc nâng lên thành tình cảm 
thời đại, đó là ân tinh Cách mạng - một cội nguồn súc 
manh quan trọng tạo nên thắng lợi của Cách mạng và 
kháng chiến.

- Khẳng định tài năng cũng như tấm lòng của nhà thơ 
Tố Hữu, khẳng định sức sống trưcmg tồn của tác phẩm 
ừong lòng độc giả.

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tót nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 219



BỘ đề tinh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ VSn Your dreams -  Our mission

ĐỀ s ó  4 0
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Bọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Lời ru ẩn nơi nào 
Giữa mênh mang trời đất 
Khi con vừa ra đời 
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp 
Lời ru ỉà tấm chăn 
Trong gỉẩc ngủ ếm đềm 
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tinh giấc 
Thì lời ru đi chơi 
Lời ru xuống ruộng khoai 
Ra bờ ao rau muông

Và khi con đến ỉởp 
Lời ru ở cồng trường 
Lời ru thành ngọn cỏ 
Dón bước bàn chân con 
Mai rồi con lớn khôn 
Trên đường xa nang gẳt 
Lòi ru là bóng mát 
Lúc con lên núi thẳm 
Lời ru cũng gập ghềnh 
Khi con ra biển rộng 
Lời ru thành mênh mông.

(Lời ru cùa mẹ, Xuân Quỳnh)
Câu ỉ :  Chỉ ra đặc điểm của biện pháp nghệ thuật nhân hóa ứong bài thơ trên.
Câu 2: Xác định thể thơ và cách gieo vần của bài thơ ừên.
Câu 3: Hình ảnh lời ru trong bài thơ được thay đổi như thể nào? Viết đoạn vãn khoảng 100 từ cảm nhận 

về hình ảnh này.
Câu 4: Chỉ ra và phân tích một chị tiết độc đáo nhất trong đoạn thơ trên

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Martin Luther King -  nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, đã đạt giải Nobel Hoà bình năm 1964 cho 

răng: Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vỉ lời nói và hành động của những kẻ xẩu, mà còn vì 
sự im lặng đảng sợ của cả những người tốt.

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trinh bày suy nghĩ về ý kiến trên.

220 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưdng dây đủ các quyền lợi của độc giả



Bộ đẽ tinh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams — Our mission

Câu 2 (5 điểm)’.
Phân tích cảm hứng về đất nước qua hai đoạn thơ sau:

"Những đường Việt Bắc của ta 
Đém đêm rầm rập như là đất rung 
Quân đi điệp điệp trùng trùng 
Dân công đỏ đuốc từng đoàn 
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày 
Anh sao đầu sủng bạn cùng mũ nan 
Bước chân nát đả, muôn tàn lửa bay.
Đèn pha bật sáng như ngày mai lên

(Việt Bắc, Ngữ văn 12, tập 1, NXB giáo dục Việt Nam 2011)

“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hỏn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên ỉàng ỉrong moi chuyển di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cậy hái trái
Có ngoại xâm thỉ chổng ngoại xâm
Có nội thù thù vùng ỉên đánh bại”.

(Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ vãn 12, tập 1, NXB giáo dục Việt Nam 2011)

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc biểu (3 điểm)
Câu 1: Nhà thơ Xuân Quỳnh đã nhân hóa lời ru của 

mẹ thảnh những gì gần gũi nhất, thân thương nhất vớị 
con bằng những việc của con người: Thì lời ru đi chơi, 
lời ru xuống ruộng khoai, ra bờ ao rau muống, lời ru 
ĩhành ngọn cỏ dón bước bàn chân con.

- Tác dụng của việc sử dụng nghệ thuật nhân hỏa: Lời 
ru của mẹ trờ nên gần gũi và gắn bó hơn vói con, không 
còn xa lạ mà đã trờ thành những gì không thể thiểu mà 
người con luôn nghĩ đến (là những công việc ờ đồng 
ruộng, ờ trường, nơi con vui đùa, nô nghịch cùng bè 
bạn). Qua đỏ, Xuân Quỳnh muốn gợi đến một cách nhìn 
thơ ngây, ừong sáng và không kém phần tính nghịch 
trong con mắt trè thơ. Gắn với cách nhìn hổn nhiên của 
trẻ thơ cũng là đặc điểm thường thấy trong thơ của nhà 
thơ Xuân Quỳnh.

Bài thơ chủ yếu được gieo vần chân. Trong bài thơ 
có các cặp câu sau được gieo vần chân:

Lời ru về mẹ hát 
Lúc con nằm ẩm áp

Dón bước bàn chân con 
Mai rồi con lớn khôn

Trên đường xa nẳng gắt 
Lời ru là bóng mát

Khi con ra biển rộng 
Lời ru thành mênh mông.
Nhận xét: Việc gieo vần chân đem lại ầm điệu nhẹ 

nhàng, tha thiết cho câu thơ. Các cáu thơ êm đềm như 
chinh câu chuyện cùa đứa con kể về lời ru ngọt ngào của 
mẹ. (Việc nhà thơ sử dụng rất ít vần điệu cũng đem lại 
cho bài thơ hiệu quả này)Càu 2: Thể thơ: Bài thơ viết theo thể thơ năm chữ.

Tác dụng: Thể thơ năm chữ là một khổ thơ giá trị trong 
việc bộc lộ những thử tình cảm bình dị mà sâu đậm, vừa 
thể hiện được nét tinh nghịch, vừa có nét trữ tỉnh không 
thể thiếu của thơ ca.

- Cách gieo vẩn:
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Câu 3ĩ Hình ánh lời ru của mẹ lả hình ảnh đẹp được 
nhắc đến xuyên suốt bài thơ với nhiều đáng vẻ khác 
nhau. Mờ đầu lòi ru hiện lên mênh mang giữa trời đất, 
đó là lời ru gắn bó với con ngay từ giây phút chào đời.
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Lời ru ấy gắn bó và để lạỉ trong con những ấn tượng vô 
cùng độc đáo: Lời ru ẩn nơi nào/ Giữa mênh mang trời 
đẩư Khi con vừa ra đời'ỉ Lời ru về mẹ hát. Qua cách nhìn 
của đứa con, lời ru của mẹ không chĩ đơn điệu là những 
câu hát, đó còn là những gỉ cụ thể nhất, chân thật nhất 
thể hiện tình mẹ bao ỉa, dạt dào: Lúc con nằm am áp/Lởi 
ru 'là tẩm chăn/ Trong giấc ngủ êm đềm/ Lời ru thành 
giấc mộng. Lời ru đi vào đời sống trẻ thơ của con từ 
ừong giấc ngủ, nó không chỉ đem đến cho con sự ấp áp 
mà còn đem đến cho con sự êm đềm qua hình ảnh tấm 
chăn và giấc mộng. Khi con tỉnh giấc, lời ru lại trờ về 
với những công việc hằng ngày của mẹ, những công việc 
đồng áng mẹ tần tảo vì con: Khi con vừa tinh giấc! Thì 
lời ru đi chơi/ Lời ru xuống ruộng khoai/ Ra bờ ao rau ' 
muống. Người con nhân hóa lời ru thành người mẹ chờ 
con ở cổng trường được hình dung một cách hồn nhiên 
thành hình ảnh của ngọn cò nâng bước chân con: Và khi 
con đến ỉởp/ Lời ru ở cống trường/ Lời ru thành ngọn 
cỏ/Đón bước bàn chân con. Ở khổ thơ cuối, lời ru gửi 
gắm nhũng tâm tư, nguyện vọng của đứa con về cuộc 
đời nhiều trắc trở nhưng vẫn luôn có lời ru dẫn đường, 
tiếp bước để vượt qua những gian khổ khó khăn. Người 
con biết ừong lòi ru ấy sẽ luôn gửi gắm tỉnh mẹ cao cả 
và đậm sâu, sẽ giúp con vượt qua mọi thử thách ừong 
cuộc sống: Mai rồi con ỉớn khônỉ Trên đường xa nắng 
gắt/ Lời ru ỉà bóng mát/ Lúc con lên núi thẳm/ Lởi ru 
cũng gập ghềnhỉ Khi con ra biển rộngỉ Lời ru thành 
mênh mông.

Câu 4: Cần trích dẫn được cụ thể chi tiết và đưa ra 
phân tích, bình giảng hợp lỉ, thuyết phục.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hỉnh thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch ỉạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Gỉái thích, nêu ý nghĩa câu nói:
Câu nói bày tỏ thái độ phê phán với những kẻ có tâm

địa độc ác dùng lời phi báng, gièm pha, bôi nhọ, vu oan 
và có những hành động côn đồ hung ác ỉàm phương bại 
đán nhũng người khác; nhưng đáng sợ hon hành động 
của kẻ ác là sự bàng quan của những người tốt, thái độ 
thờ ơ, vô cảm, thiểu trách nhiệm trước những bất công, 
đau khổ của những người xung quanh.
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- Phân tích, lí giải
+ Lời nói và hành động của những kẻ xấu làm người ta 

xót xạ, đó là điều cỏ thể dễ dàng chứng minh:
++ Một lời nói vô ý cũng có thể gây nên một vết 

thưcmg lòng. Những lời vu cáo bịa đặt, những lòi mạt 
sát, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác... 
càng cỏ thể tạo nên những vết rạn nút trong mối quan hệ, 
thậm chí lả chiến tranh.

++ Những hành vỉ côn đồ độc ác, ném đá giấu tay 
làm tổn hại tinh thần, thể xác và tài sản của con người, 
gây tâm ỉý bất an, hoang mang trong xã hội.

+ Tại sao nói, í  ự" im lặng đàng sợ của những người 
tốt cũng đáng xót xa như lời nói và hành động của nhũng 
kè xẩu?

++ Người tốt là những người có khả năng đem lại tình 
yêu thương, sự công bằng, và bình yên cho thế giới. Nếu 
ngay cả những người tốt cũng im lặng, phớt lờ cái xấu 
thỉ thế giới sẽ càng chỉm đắm trong tội ác, bất công.

++ Thái độ thờ ơ trước những sự việc, những hành 
động trái với chuẩn mực đạo đức xẫ hội, trái pháp luật sẽ 
khiển cái ác lộng hành thống trị xã hội. Người tốt, người 
đáng thương không được bênh vực sẽ bi quan, chán nản, 
thiếu niềm tin, đạo đức con người bị băng hoại.

++ Dù cho có không làm việc xấu, không nghe theo 
điều ác, nhưng con người lên tiếng chi trích nó, có những 
hành động thiết thực để xóa bỏ nó, thì lòng tốt cùa con 
người cũng không phải ỉà lòng tốt thực sự, nhân cách của 
con người cũng không thể ừọn vẹn.

- Bình luận, liên hệ bản thân:
Câu nỏi nhăc nhờ raọỉ người hướng đến một lối sống 

tích cực: sống có trách nhiệm, biết quan tâm chia sè với 
những đau khô, bất hạnh của người khác cũng như kiên 
quyết đấu tranh chống lại những hành động làm tổn hại 
đến nhân phẩm, sức khoẻ, tính mạng, tài sản cùa những 
người xung quanh, chống lại bệnh thờ ơ, vô cảm.

Câu 2 (S điểm):
1. Mở bài:
Tình yêu đất nước là đề tài xuyên suốt trong vãn học 

Việt Nam. Tìm đến đề tài này, mỗi nhà vãn, nhà thơ lại 
tìm cho mình nguồn cảm hứng ở những khía cạnh khác 
nhau. Neu như đất nước với Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ 
Ngọc Tường gắn liền vói những vùng đất cụ thể với 
những vẻ đẹp tiềm ẩn và đam mê thì với Nguyễn Thi tình 
yêu dất nuớc lại gắn liền vói những người anh hùng, 
những người con ưu tú của dân tộc. Cũng chọn mảng đề 
tài này nhưng Tố Hữu qua Việt Bẳc và Nguyễn Khoa
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Diem qua Dat nude l$i c6 sy the nghi?m rat mdi me v4 
khdc bi?t. Dieu do dugc the hien rat ro qua hai doan trieh: 
“Nhirng ducmg Viet Bic cua ta...Den pha bat sang nhung 
ngay mai len” (Viet Bdc -  To Huu) va “Hp giir v4 truyln 
cho ta hat lua tatr6ng....C6 noi thu thi vung len danh bai” 
(Bat nude -  Nguyen Khoa Diem).

2. Than bai
- Kh4i qudt ve hai t£c pham
+ Vi?t Bdc -  T6 Hihi
-H- Bai tha Viet Bdc la dinh eao cua tho To Huu, doan 

tdch mang dam phong cach tho ong.
-H- Doan trich mang dim tinh tru tinh -  ehinh tri. Bao 

trum doan trich 14 niim hoai niem ve mot thai khang 
chiln tuy gian kho nhung hao hung; nghia tinh gin b6 
thim thiit cua nhimg nguoi kh4ng chiln voi nhan dan 
Vi?t Bac va dat nuoc.

+ Dat nu&c -  Nguyen Khoa Diem
-n- Nguyen Khoa Diem 14 mpt trong nhung gircmg 

mat tieu bilu cua the he tho tre nhung nam khang chiln 
chong MI. Tho Nguyen Khoa Diem hip din ngiroi dpc 
boi su h6a quyen giua cam xuc nong nan va suy tir sau 
ling. Doan trich nim 6 phan cu6i cua bai tho, la nhung 
cam nhyn v4 khdm phd moi me cua nha tha vl dat nuac.

- Phan tich doan trich
+ Doan trich trong b4i Viet Bdc cua T6 Huu
“Nhung dircmg Vi$t Bac cua ta....Budc chan ndt da 

muon tan lua bay”.
++ Ca kho tha tran day am hircmg anh hiing ca, mang 

d4ng ve mpt sir thi hi?n d?i. Chi qua m0t v4i n£t khac 
hpa, To Huu da cho thay khi the vo cilng manh me cua 
ca mpt dan tpc dung len chiln diu vi doc lap, ty do. Nh4 
tho da timg th6t len ring: “Kho co thi diln ta hit khi the 
h4o hung cua quSn v4 dan ta thua ay. H4ng ng4n h4ng 
van ngiroi ra tran, timg doan bo doi dan c6ng noi duoi 
nhau nhu song cuQn,...”.

++ Ngay 6 cSu tho diu tien mo diu do?n tho tac gia 
da neu len cai nhin khai quat chung cupc kh&ng chien 
cua ta 14 mpt cupc chien tranh giai ph6ng dan t§c. Day 
14 mot cupc chien tranh s4ng ngoi chfoh nghTa hprp voi y 
troi 16ng dan. Cho nen luc higng cua ta ng4y cang tmong 
thinh lcm manh khong ngimg. Tir mpt dpi quan tren duoi 
30 ngiroi xuSt pMt tir cay da Tan Trao hom nao, duoi su 
chi huy cua dong chi V6 Nguyen Gidp, h6m nay chung 
ta da eo mpt dpi quan hiing m?nh lien tilp g£t hai dirpc 
nhixng chiln cong ch6i Ipi: Thu Dong, S6ng L6, Bien 
Giai... Gicr day, chung ta dang chuan bi t6ng phan c6ng 
bing mot chiln dich lich su. Chung taho^nto^n ltei chu
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chiln trucmg Viet Bac ca ve the lan lyc. Cho nen doan 
quin ra tran hom nay xult phdt tu moi nga ducmg Viet 
Bac nhu nhung gpng kim nham bao vay quan giac dang 
co cum cr nhirng cu dilm cu6i cung:

Nhirng ducmg Vi<>t Bac cua ta 
Dem dem ram rap nhu la dat rung.

++ “Nhung ducmg” chu khong phai “mot ducmg” va 
Vi?t Bic la “cua ta". CSu tho binh dj m& chat chua biet 
bao nilm ty hlo vl quang canh ra tr|n vi khi the cua ta 
tren chiln thing.

++ Cau tha thu hai mo ra mot boi canh khac, do la 
ngly khdng chien chlng Phap, may bay dich chu ylu 
hoat d6ng ban ngay. Do do ta phai hanh quan dim “xua 
14 rimg nui la dem” (To Huu). Tren cdc neo duong Viet 
Bac dem n6i dem cu “rim r§p” tien quan ra trSn. Tir lay 
“ram rip” la mpt tir turpng thanh rit gpi cam. N6 dien ta 
buoc chan di day khi the hang say va sue manh ap dao 
cua mpt t§p thi nguoi dong due co dpi ngu chinh tl. Voi 
tir lay dac sic ay, cupc ra tran cua quan ta b6ng tra th4nh 
mpt cupc duyft binh, dilu binh hung trdng:

Xuan hay xem  cu q c  dien binh hung vf 
Ba mum mot triqu nhdn dan 
Tat ca hanh quan 
Tat cd thanh chien si
VI the ma buoc chan cua doan quan ay dem dim nhu 

14m rung chuyln ca mat dat. Hinh anh tha mang dam 
mSu sic than thoai.

++ Tu cdi nhin chung cr cau mot va hai din day, tac 
gia di vao cai nhin cu thi. Neu cau tren, tic gia ta khi thi 
ra trgn cua quin ta qua In tupng thinh gi4c, thi c4c cau 
sau, t4c gia ta bing thj giac: “Quan di diep di$p trung 
trung”. Tir lay “diep diep trung triing” that giau y nghTa 
diin ta. N6 gpi len trong ta nhimg doan quan ra tran noi 
d4i vo tan v4 rit hiing vi nhu nhung day nui ke tilp nhau. 
Sau n4y nha tha Pham Tien Duat cung da vilt:

Tir noi e, gui toi ncri anh
Nhung doan quan trung trung ra trgn
Nhu tinh yeu noi troi vo tan.

6  day ta lai bit gap mot hinh anh tha duac viet voi 
but phap cuang dieu mang dam m4u sic anh hiing ca. Vi 
vay sue manh khi thi cua doan quan ra tran da dupe nang 
ngang tam vdi sue manh cua thien nhien song nui.

++ “Anh sao ctau sung ban cimg mu nan”: cSu tha 
vua co y nghTa ta thyc vua co y nghTa khai quat, bilu 
trung sSu xa. Truoc hit n6 diln ta doan quan di trong 
dem, dau sung lap I4nh 6nh sao troi nhung do cung la 
anh sao li tuang:
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Anh di bq d$i sao tren mu 
Mai mai la sao sang ddn duang.

(VuCao)
Hinh anh tuai sang ay ket hop voi hinh anh chiec 

mu nan gian di, trang bj cdn thieu thon cua anh bp doi 
hda quyen tao nen mot ve dep binh di mi cao ca, vi dai. 
Ciing chung niem cam hung ky, nha tha Chinh HGu da 
tumg vilt: “DIu sung trang treo”.

++ Cupc khAng chiln cua ta 1& cupc khing chiln to&n 
din to&n dien cho nen trong c u q c  tong phan c6ng hdm 
nay co du mpi binh chung, tang lop ra tran. Tiep theo 
nhirng binh doan bp d§i-ll dan cong tilp tl lucmg thuc 
dan dirge. Cung nhu nhung ngirdi chiln si rim rap len 
duang, nhimg nam nu dan cong cung tien vAo tran dia 
vcri khi the vi sue manh “Buoc chan nat da muon tan lua 
bay”. “Nat da” dugc vilt theo phep dao ngu, tu dilng rat 
bao khoe vua ggi len sue manh phi thuong cua y chi h6a 
chung ciing nhung bucrc chin day sue manh tiln c6ng 
cua hp. “Muon tan lira bay” la mpt hinh anh gi&u chit 
bieu dat. Doan dan c6ng di du6i anh du6c co “muon van 
lura bay”. Do la lua cua anh dulc dang bay hay c6 c£ Inh 
sing tir trdi tim anh chi em din c6ng ra hoa tuyln?

++ (3 hai cau tho nay, tac gia su dyng nhieu hinh anh 
giau mau sic tao hinh vua chin thyc, bay blng. That dep 
de bilt bao ma cung tu hlo biet bao vl khi thi vi niem 
vui ra tran cua quan ta. Qua that nhu Mac dS noi: “cach 
mang II ngly hpi cua quan chung”.

++ Hai elu tho cu6i cua doan tha cho ta thay khi the 
khln tnrong cua cuoc khing chiln:

“Nghin dem tham tham strong day 
Den pha bat sang nhimg ngay mai l&n.

Hinh anh doi lap “tham thim suag day/ den pha bat 
sang” diln ta cam hung ty h&o ve m6t tucmg lai tuai sang 
cua cupc khing chien tnrfmg Id gian kho. Du hom nay 
v& ca nghin dim da qua, dan toe da chim trong mau Ilia 
dau thuong, tam t6i cua chiln tranh va doi ngheo thi 
ngly mai chung ta se chiln thing, tucmg lai se sang tucri. 
Cuoc doi rpng ma, tucri sang nhu anh den pha dang chilu 
vlo bong toi xua tan man dem ma ducmg cho xe ta ra 
tran.

-H- KMc vdi giai difu tru tinh mugt ma ban dau, & 
doan nay da chyln mach cam himg, nhirng cau tha tra 
nen manh me, phi va tinh can xung de tpa ra tilt tau mai 
(Quan di / di?p diep trung trung,... Dan cong / do duoc 
tumg doan,...Nghin dem / tham thSm sucmg day) gay git, 
manh me, don dap, dut kholt vua diln ta am huong budc 
chan hinh quin cua quan va dan ta nuam nucrp, trung 
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diep tren nhung neo duang Viet Bic, vua the hi?n khi 
phlch anh hung, vua nggi ca khi thi ra tran cua ca din 
tpc.

Chi bang tam cau tha, To Huu da khac hpa dugc mot 
buc tranh ca din tpc ra tran blng cupc chien tranh nhin 
dan that hung trang. Buc tranh khong chi 11m sing dly 
mot thai ki hlo hung cua dan tpc d can cur dja Vi?t Bic 
dang ra sue chuln bj cho cupc tiln cong “lung lly nam 
chau chan dpng dja cau” ma con dem l̂ ii cho ta niem tin 
yeu que huomg cach mang anh hiing. N6 xung dang la 
mpt trong nhung doan tha hay nhat ciia Viet Bic.

+ Phln tich doan tha trong £>aV nude -  Nguyln Khoa 
Diem

“Hq giir va truyen cho ta hat lua ta trong

Co ngi thu thi vimg len danh bgi "
++ Nha tha Nguyen Khoa Diem thuoc tap nha tha 

truang thanh trong thcri ky' chong My curu nuac. Trong 
nen tha ca hien dai, Nguyen Khoa Diem cung khang 
djnh dugc tin tudi cua minh v6i mot giong dieu vi dm  
quan tha ca kha an tugng. Tha Nguyln Khoa Diem 
thuong viet ve hinh anh con nguai va dit nuac trong gian 
lao va anh dung. Phln tha co ten Dat nuac thuoc chuang 
nam cua ban truang ca “Mat duang khat vpng” dugc vilt 
nam 1971 va in nam 1974. Ban truang ca nay vilt nham 
thuc tinh thanh men d6 thj mien Nam nhan ra chan tudng 
cua ke thu, hieu slu sic vi dlt nude de tir do co quylt 
tam dau tranh gianh lai dat nude. Trong chuang nam 
nay, sau khi trinh bay quan niem chung cua tac gia ve 
dlt nude, nha tha di ly giai dat n

Dat nirdc cua nhan dan qua ba phuong dien dja ly, 
lich su, vln hoa. Phln tha noi ve van hoa mang tinh nhin 
din nha tha da vilt kha co dpng.

++ Trong chuang n5m mang tin Dat nude nly, tic 
gia nhlm ly giai mot quan niem ve dit nuac nhin dan. 
Khi noi ve dat nuac bao gia ngudi ta cung de c$p din ba 
phucmg di?n dja ly, ljch su, vln hoa. Co dieu Nguyln 
Khoa Dilm khong sa da theo cach ly giai thuan tuy ve 
dia ly, lich sir, van hoa nhu nhimg nha chuyen mdn cua 
no ma di phan anh cam nhan thong qua ling linh nghe 
thuat cua nhl tha. Nhin dja ly thay hinh Inh ciia nhin 
dan. Nhin ljch su cung thly nhan dan hfhi danh va vo 
danh lam nen dat nude chu khong phai la rieng m0t ai 
do lam nen dlt nuac. Din khi di cap din phucmg di$n 
van hoa nha tha cung cam nhan dugc moi ve d$p van 
hoa truyen thing dan toe diu do nhan dan tao ra va giu 
truyen.
: quyen î i ciia d$c gi£
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++ Đại từ “Họ” ờ đây có thêm sắc thái biểu cảm mới. 
Đó là sự hiện diện của nhân dân qua tất cả các thời ki 
lịch sử, thế hệ này nối tiếp thể hệ kia, cầm trong tay ngọn 
đuốc sức sốngViệt Nam và khi hết vai ừò, họ truyền lại 
cho thế hệ kế tiế

+++ Truyền hạt lúa: truyền lại thành tựu của nền văn 
minh lúa nước, gieo mần sức sống cho con cháu mai sau.

+++ Truyền lửa: chuyền ánh sáng, hơi ấm và sức 
sống. Khởi nguồn của sức sông con người chính là lừa 
ấm. Lửa giúp con người thắp sáng, nấu chín thức ăn và 
đặc biệt là xua tan không gian lạnh lẽo, giúp con người 
xích íại gần nhau, thêm yêu thương và chan hòa với nhau 
hom.

+++ Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc chính ià ngôn 
ngữ cùa dân tộc đỏ. Chính vì thể cha anh đi trước truyền 
giọng điệu, tiếng nói cho con cháu mai sau.

+-H- Họ sáng tạo ra những địa danh, tên xã, tên làng 
đã đi vào lịch sử. Họ dắp đập, ke bờ chính lả xây dựng 
nền tảng vật chất và tinh thần để đời sau ké thừa thành 
quà.

+++ Ngoài nhũng vẻ đẹp văn hóa rất dễ nhìn thấy nói 
trên, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại chuyển sang nói 
một vẻ đẹp văn hóa khác, đỏ là vẻ đẹp của đạo ỉý dân 
tộc.

“Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trải’’.
Có lẽ dân tộc ta trường tồn một cách mạnh mẽ cũng 

bắt đầu từ cáỉ đạo lý luôn vì đời sau của tầng tầng ỉớp 
lớp suốt bốn nghìn năm lịch sử.

+++ Và khi nói về văn hóa, nhà thơ không quên nói 
về một yếu tố để íưu giữ vãn hóa đó íà trayền thống bất 
khuất trước mọi kè thù.

“Có ngoại xâm thì đánh ngoại xâm 
Có nội thù thì vùng lên đánh bại".

Đây ỉà một vẻ đẹp của sự thật lịch sừ. vẻ đẹp này ỉà 
tiền đề cho văn hóa nuôi dưỡng và giữ gìn văn hóa. Mọi 
kè thù đều bị đánh bại và vị tất mọi gỉá trị vãn hóa sẽ 
được truyền giữ và phát triển.

++ Cứ thế lịch sử đâu tộc được nổi dài, sức sống đất 
nước được duy trì và phát triển bời bao thế hệ, những 
con người vô danh, bình dị , không ai nhớ mặt đặt

tên nhưng họ làm nên đất nuớc muôn đời... Âm hường 
của đoạn thơ trang ừọng hào hùng như những lời âm 
vang của lịch sử để ngợi ca truyền thống dân tộc. Đặt 
trong bối cảnh đất nước có giặc ngoại xâm thì tự hào về 
truyền thống dân tộc là biểu hiện sâu sắc tình yêu nước.

- Đánh giá chung về hai đoạn thơ:
+ Giống nhau:
++ Cả hai đoạn đều nói về cảm hứng đất nước trong 

những ngày kháng chiến khốc liệt vả hào hùng của đân 
tộc.

++ Thể hiện tình yêu, niềm ỉạc quan của các nhà thơ 
của con người Việt Nam.

+ Khác nhau:
++ Đoạn bài Việt Bẳc\
+++ Cảm hứng về đất nước nghiêng về ca ngợi sức 

mạnh hào hùng, khí thế tiến công và niềm lạc quan về 
một đất nước ừong ngày thắng lợi.

-H-+ Thể thơ lục bát trnyền thống nhưng giọng điệu, 
nhịp điệu hào hùng. Từ ngữ sử dụng độc đáo, linh hoạt 
với nhiều biện pháp tu từ, liên tường như nhân hóa, 
từ láy, nói quá, đối lập. Giọng điệu say sưa, tươi vui 
mang cảm hứng sử thi và lãng mạn cách mạng.

+++ Thể hiện phong cách độc đáo của một nhà thơ 
trữ tình-chính trị.

++ Đoạn thơ trong bài Đất nước:
+++ Cảm hứng về đất nước lắng đọng ờ chiều sâu 

vãn hóa với những giá trị truyền thống được khái quát 
sâu sắc, bền vững.

+++ Thể thơ tự do với những biến đổi câu lình hoạt 
để diễn đạt những cảm xúc tâm tình. Từ ngữ sử dụng độc 
đáo, linh hoạt vói nhiều biện pháp tu từ như lặp cấu trúc, 
ỉiên tưởng, điệp từ, động từ. Giọng điệu đối thoại, tâm 
tình dễ đi vảo lòng người, cỏ tính thuyết phục cao.

+++ Thể hiện phong cách độc đáo cùa một nhà thơ 
trữ tình - chính luận.

3. Kết bài
- HS tự tổng kết lại các ý đã phân tích nhằm đánh giá 

một cách khải quát nhất về vẻ đẹp tnrờng tồn của đất 
nước qua các thời kì

Hãy đọc sách Lovebook đế đạt kết quả tõt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 225



ĐỀ Số 41
Phần I. Đọc biểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ta đi giữa ban ngày
Trẽn đường cái, ung dung ta bước.
Đường ta rộng thênh thang tám thước 
Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên 
Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên 
Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
Đen hôm nay đường xuôi về biển 
Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi 
Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt 
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát 
Chuyếnphà dào dạt bến nước Bình Ca...

1954
(TỐ Hữu, Ta đi tới, Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003) 

Câu I:  Đoạn trích sử dụng những tên địa danh nào?
Câu 2: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn tích  ữên.
Câu 3: Trình bày cảm nhận cùa anh (chị) về câu thơ Đường ta rộng thênh thang tám thước.
Câu 4: Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong đoạn trích trên?

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Bằng đoạn vãn khoảng 200 tù, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lời dạy của Đức Phật:
Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng 

để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta
Câu 2 ị5 điểm): Cảm nhận cùa anh (chị) về thông điệp gửi gắm qua hai đoạn trích sau đây trong hai 

truyện ngắn Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình:
Không cỏ cậy gì mạnh bằng cây xà nu đat ta Cậy mẹ ngãi cậy con mọc lên Đổ nó p e t hết rừng xà nu này ĩ

(Rùng xà nu - Nguyễn Trung Thành) 
Chú thường ví chuyện gia đình ta nỏ cũng dài như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc mà 

ghi vào đó. Chú kể chìỉyện con sông nào ở nước ta cũng đẹp, cũng ỉẳm nước bạc, nhiều phù sa, vườn ruộng 
mát mẻ cũng sinh ra từ đỏ, ỉồng tốt của con người cũng sình ra từ đỏ. Trăm sông đổ về một biển, con sông 
của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, chị em Việt lớn lên rồi sẽ biết, rộng bằng cả nước 
ta và ra ngoài cả nước ta.

(Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi)
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GỢI Ý LÀM Ï
Phần L Đọc biểu (3 điểm)
Câu 1. Đoạn trích sử dụng một loạt các từ địa danh 
như: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện 

Biên, sông Lô, Bình Ca.

226 i Hãy dùng sách chính hâng đế được hưởng dây đủ

I (Kèm audio CD)
Lưu ý: không cho điểm nếu học sinh cho rằng đường 

cái, đường cách mạng, Tổ quốc... là địa danh.
Câu 2. Nội dung của đoạn trích ỉà miêu tả cảm xúc 

hân hoan, vui sướng của tác giả trong thời điểm đất nước

: quyền 1ỢĨ của độc giả
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giành độc íập, đánh đuồi được thực dân Pháp ra khỏi bờ 
cõi đất nước.

Câu 3 Câu thơ Đường ta rộng thênh thang tám thước 
sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ khi so sánh ngầm 
đường ta chính là con đường cách mạng của dân tộc ta, 
con đường ấy đã chứng kiến nhiều đau thương mất mát 
của dân tộc ta, nhưng giờ đây con đường đó là nơi vinh 
danh dân tộc, vinh danh cho những chiến thắng mà cha 
ông ta đã giành được. Cách nói quá rộng thênh thang 
tám thước là cách nói hình ảnh, sự rộng rãi thênh thang 
đó không phải ỉà sự rộng rãi về vật chất mà là sự khoáng 
đạt, mênh mang của tự do, của độc lập, cùa hòa bình. 
Nhà thơ cảm thấy con đường cách mạng trở nên rộng 
thênh thang lả do cảm nhận về con đường cách mạng tự 
do, con đường cách mạng có tiền đồ, đó ià niềm tin quý 
giá cùa dân tộc về sức mạnh, sự đoàn kết của mình. 
Chính điều đó ỉảm nên những chiến thắag hào hùng tiếp 
theo của dân tộc ta. Câu thơ như thôi thúc con người phải 
biết nâng niu, trân trọng giây phút chiến thắng, giấu nó 
vào sâu trong tim để tiếp tục tiến về phía trước.

Câu 4. Trong đoạn ừích hiện lên rất rõ hình ảnh nhân 
vật trữ tình là người xưng “ta”, cái “ta” làm chủ, cái “ta” 
tự do và phấn khởi trước ngày hòa bình của đất nước. 
Mỗi bước đi của nhân vật trữ tình tràn đầy năng lượng 
tiếp bước, tươi mới khi nhận ra vê đẹp của Tổ quốc, cùa 
đất nước: Đẹp vổ cùng, Tổ quoc ta ơi! Hàng loạt địa danh 
được nhắc đến liên tiếp trong đoạn trích một cách hào 
sảng, chan chứa niềm tự hào cùa tác giả về từng vùng đất 
raà nhà thơ đi qua. Nhịp thơ nhanh, gấp, đều đặn như 
từng lời hát của nhà thơ dội vào ỉòng người đọc cảm giác 
hân hoan khỏ tả.

Lưu ý: học sinh cần biểt kểt hợp phân tích nghệ thuật 
và nội dung với nhau, không phân tích tách rời sẽ khiến 
bài viết trờ nên thiếu mạch lạc. Khi phân tích nên xuất 
phát từ một yếu tổ nghệ ỉhuật để làm sáng tỏ nội dung, 
không nên phân tích nội đung chung chung mà không có 
cơ sờ thực tá từ nghệ thuật của câu thơ.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu ĩ  (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rố ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói
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+ Đạo đức là tập hợp những quan điểm cùa một xã 
hội, cùa một tàng lớp xã hội, cùa raột tập hợp người nhất 
định về thể giới, về cách sống.

+ Ngọn đèn sáng là cách nóí hình ảnh cho sự soi sáng, 
dẫn lối.

+ Ý kiến trên trình bảy hai cách hiểu trái ngược về 
đạo đức, hướng con người tới nhận thức đúng đắn tói giá 
trị, vai trò của đạo đức trong xã hội là hướng con người tói 
cuộc sống tốt đẹp: Chân, Thiện, Mĩ.

- Phân tích, lí giải:
+ Tạỉ sao Đạo đức là ngọn đèn chiếu rọi phẩm cách:
++ Đạo đức là một trong những chuẩn mực để soi rọi 

phẩm chất tốt và xấu của mỗi người. Giá trị của một con 
người đến đâu, con người có vị trí thế nào trong xã hội, 
một phần đuợc đo đạc bằng đạo đức mà họ có.

++ Đạo đức định hướng cho con người một lối sống 
có ừách nhiệm với chính mình (tu dưỡng bản thân, biết 
yêu thương sẻ chia với người khác, sống có văn hóa...), 
với những người xung quanh (đồng cảm, bao dung, vị 
tha...), với xã hội (đóng góp những giá trị tri thức, tinh 
thần, vật chất cho xã hội phát triển...)

+ Tại sao đạo đức không phải là roi vọt để hành hạ 
con người:

++ Đạo đức khổng phải là sự áp đặt, giáo huấn con 
người, mà chi là cơ sờ định hướng giúp con người tự 
nhận thức về chính mỉnh, từ đó tự xác định một lối sống 
đúng đắn, phù hợp. Người có đạo đức nên dùng đạo đức 
vào việc định hướng, giúp đỡ những người xung quanh 
chứ không phải áp đặt, phán xét, chỉ trích người khác.

++ Lòng vị tha, khoan dung là một phần làm nên đạo 
đức. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có những 
khiếm khuyết riêng, những điểm yếu riêng. Người có 
đạo đức không hành hạ, làm nhục, làm khổ người khác, 
thay vào đó là vị tha, thương yêu ngay cả khi người khác 
có nhiều lỗi lầm.

- Bỉnh luận, liên hệ bản thân:
+ Lời dạy cùa Phật là bài học ý nghĩa đối với con 

người ờ mọi thời đại.
+ Mỗi người sinh ra đểu không ai hoàn hảo, nên 

những chuẩn mực đảnh giá cá nhân và những người xung 
quanh đều cần có sự ỉinh hoạt theo: hoàn cảnh, đối 
tượng, sự hiểu biết. - - Tuổi trè cần hướng đến một lối 
sống có tri thức, văn hóa...đó là biểu hiện của đạo đức.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa 

con trong gia đình của Nguyễn Thí đều là hai tác phẩm
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xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách mạng ở miền Nam 
vào những năm 60 thế kỷ truớc. Cả hai tác phẩm đều 
xứng đáng là bản anh hùng ca ca ngợi những con người 
miền Nam anh hùng, bất khuất, căm thù giặc cháy bòng, 
yêu quê hương đất nước thiết tha, thủy chung tình nghĩa 
sắt son với cách mạng, kháng chiến. Tuy nhiên hai tác 
phẩm đã có những vẻ đẹp riêng mang đậm hương vị của 
mỗi miền đất và mang dẩu ấn tài năng cùa mỗi tác giả.

- Thông qua hai đoạn trích, ta sẽ cảm nhận được 
những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa mà Nguyễn Trung 
Thành vả Nguyễn Thi gửi gắm.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Nguyễn Trung Thành là người cỏ duyên vớỉ Tây 

Nguyên. Cả hai cuộc chổng Pháp và chống Mỹ, Nguyên 
Ngọc đã sống gắn bó với mảnh đất hùng vĩ và kiên cường 
này. Hai tác phẩm chính làm nên sự nghiệp văn học của 
Nguyên Ngọc là Đất nước đứng ỉên và Rừng xà nu được 
coi là một điểm son trong văn học Việt Nam thời chống 
Mỹ, là bản anh hùng ca về cuộc khời nghĩa quật cường 
của đồng bào Tây Nguyên đảnh Mỹ. Câu chuyện diễn ra 
ờ làng Xô Man, một góc Tây Nguyên hùng vĩ. Ở đó có 
những rừng xà nu bạt ngàn và người dân strá bất khuất, 
kiên cường hết lớp này đến lóp khác đang nối nhau cùng 
đánh Mỹ. Tác giả đã lựa chọn một loại cây họ thông mọc 
nhiều ở rừng núi Tây Nguyên gỗ và nhựa đều rất quý, cỏ 
sức sống mãnh iiệt và dẻo dai, rất gần gũi và thân thiết 
với đời sống cùa người Tây Nguyên để tượng tnmg cho 
phẩm chất và sức mạnh, cho tỉnh thần bất khuẩt của dân 
làng Xô Man nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói 
chung. Hình ảnh cây xà nu đã tạo nên những Hên tường 
bất ngờ và thú vị ừong lòng người đọc.

+ Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi 
hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam thời kì 
đánh Mĩ, xứng đáng với danh hiệu nhà văn của người 
nông dân Nam Bộ. Tác phẩm của Nguyễn Thi bắt nguồn 
tir hiện thực chiến đấu nóng bỏng, ác liệt của chiến tranh, 
nhưng vẫn đằm thắm chất trữ tình.Những đứa con trong 
gia đình là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật 
cùa Nguyễn Thi. Truyện được viết trong những ngày 
chiến đấu gian khổ, ác liệt nhất của chiến trường miền 
Nam. Qua truyệiỊ, tác giả thể hiện vẻ đẹp tâm hồn cùa 
nguời dân Nam Bộ và khẳng định: lòng yêu nước, căm 
thừ giặc, tình cám gia đinh thiêng liêng là sức mạnh tỉnh 
thần to lớn của hộ trong công cuộc chống Mĩ cứu nước.

- Cảm nhận về thông điệp gửi gấm qua hai đoạn văn:

+ Đoạn văn trong truyện ngắn Rừng xà nu của 
Nguyễn Trung Thành:

++ Nội đung:
+++ Hình tượng cây xà nu được tác giả miêu tả từ 

nhiều góc độ và đưa lại hiệu quả thẩm raỹ đặc biệt. Trong 
truyện ngắn này, nhà văn không chỉ mở đầu và kết thúc 
truyện bàng hình ảnh rừng xà nu bát ngát đến chân trời, 
mà đã gần 20 lần nói đến Rừng xà nu. “Cây xà nu”, 
“nhụa xà nu”, “lửa xà nu”... Chất sử thi của thiên truyện 
sẽ không trở thành giọng điệu chính của tác phẩm, nếu 
thiếu đi hình tượng cây xà nu được khai thác từ nhiều 
góp. độ, được lặp đi lặp lại nhiều lầađến như vậy, nhất lả 
"các đồi xà nu -  4 lần”; “Rừng xà nu -  5 lần”. Thủ pháp 
điệp trùng khi mô tả cây xà nu đó, vừa làm nền cho toàn 
bộ diễn biến của câu chuyện, vừa gây ấn tượng sâu sắc 
cho người đọc về cây xà nu. Nhung xà nu không chỉ có 
mặt trong đoạn mở đẩu và đoạn kết, mà nó còn hiện diện 
trong suốt câu chuyện về Tnú và làng Xô Man của anh. 
Xà nu gắn bỏ với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như đã 
từ ngàn đời nay thân thuộc với dân làng, xả nu tham dự 
vào những sự kiên quan trọng của cuộc sống ỉàng Xô 
Man... Hình tượng cây xà nu qua ngòi bút Nguyễn 
Trung Thành đã trờ thành một nhân chứng về tội ác cùa 
chiến tranh hủy diệt; là ngưòi chứng kiến cho sự giác 
ngộ, hy sinh thầm lặng và sự quật khởi của người dân 
Xô Man.

+++ Cụ Met và người dân tộc Strá rất đỗi tự hào về 
cây xà nu của quê hương. Chính cụ Met cũng đẵ khẳng 
định được cái sức sống bất tử ẩy như một chân H giàn dị: 
“Không có cây gi mạnh bàng cây xà nu đất ta, cây mẹ 
ngã, cây con mọc lên. Đố nỏ giết hết rừng xà nu này”. 
Chính vì hỉnh ảnh cây xà nu mang ý nghĩa tượng trưng, 
nên sự mỉêu tả loàỉ cây này, ỉuổn luôn được tác giả đặt 
trong sự đối chiếu với con người, gợi ra nhõng liên tường 
về đời sống và số phận cùng phẩm chất của họ. Cây xà 
nu rất ham ánh sáng và khí trời, cũng như Tnú, như dân 
làng Xô Man yêu tự do, khát khao ánh sảng. Bất chấp sự 
hủy diệt tàn khốc của bom đạn kè thù, cây xà nu vẫn 
vươn lên với một sức sổng mãnh liệt không gỉ tiêu diệt, 
tàn phá nổi “Bên cạnh một cây Xà nu mới ngã gục, đã 
có 4, 5 cây con mọc lên ngọn xanh rờn hỉnh nhọn như 
mũi tên lao thẳng iên bầu trời”, cũng như các thế hệ làng 
Xô Man, lớp này kế tiếp lớp khác đứng lên, tiếp tục cuộc 
chỉển đẩu.

-H-+ Khả năng sinh sôi mãnh liệt của cây xà nu cùng 
sự rộng lớn, bạt ngàn cùa rừng xà nu gợi nghĩ đến sạ tiếp 
noi của nhiều thế hệ người dân Tây Nguyên đoàn kết bên 
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nhau khảng chĩển. Phải chăng đó là vẻ đẹp của cụ Met, 
người truyền và giữ ngọn lửa tinh thần cách mạng với 
chân lí ngời sáng “Chúng nó đã cầm sủng, mình phải 
cẩm giáo”. Là vẻ đẹp của người anh hùng Tnú với tinh 
thần kìm nén đau thương để biến thành sức mạnh quật 
khởi. Là vẻ đẹp của Đít với đôi mắt mở to trong suốt, 
bình thản. Dít như cây xà nu nhanh chỏng trưởng thành, 
nhanh chóng trờ thành bí thư chi bộ cùng cụ Met lãnh 
đạo dân làng Xô Man đánh giặc, vẻ đẹp của bé Heng, 
thế hệ xà nu mãng non, chưa trường thành nhumg tinh 
thần thì đã “nhọn hoắt như những mũi lê”... Có thể nói 
hình tượng xà nu nổi bật xuyên suốt tác phẩm, câu 
chuyện mở ra trong vè đẹp mãnh Hệt của sự sống trước 
đau thương mất mát để rồi khép lại vẫn là hình ảnh hào 
hùng của sự thách thức. Bên cạnh “bốn năm cây xà nu 
đã bị đánh ngã đã có vô số những cây con đang mọc ỉên”. 
Mói mọc thôi nhưng tinh thần chiến đấu lại rất mãnh liệt 
“Có những cây mới nhú khòi mặt đất nhọn hoắt như 
những mũi lê”.

++ Nghệ thuật:
-H-+ Nghệ thuật xây dựng hình tượng: Thủ pháp nghệ 

thuật so sảnh, đổi chiếu, ngôn ngữ sử thi hào hùng, thủ 
pháp nhân cách hóa ... đã tạo nên sự chuyển hóa, hòa 
hợp giữa hình tượng thiên nhiên và con người, tạo nên 
một bản hợp xướng đầy chất thơ hào hùng tráng lệ về 
sức sống bất diệt về cuộc chiến đấu bất khuất kiên trung 
của nhân dân Tây Nguyên giành tự do.

+++ Tác giả đã kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thể, 
phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan khi miêu tả cây 
xà nu tạo nên hình ảnh cây xà nu đầy sức lực, tràn trề sue 
sống. Tác giả ỉuôn miêu tả hình tượng cây xà nu với con 
người, các hình thức nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng đều 
được vận dụng nhằm tìiể hiện sống động vè hung vĩ của 
thiên nhiên và gợi ra những liên tưởng về con người. 
Nhờ thế những đoạn văn miêu tả rừng xà nu giống như 
một bài thơ trữ tình với giọng văn đầy biểu cảm.

+++ Chất thơ và chất sử thi hòa làm một thể hiện rõ 
phong cách văn xuôi Nguyễn Trung Thành: vừa say mê, 
vừa trầm tư, vừa giỏi tạo hình vừa giàu tính khải quát.

+ Đoạn văn trong truyện ngắn Những đứa con gia 
đình của Nguyễn Thi:

++ Nội dung:
+++ Giải thích câu nói của chú Năm: Nguyễn Thi ví 
chuyện gia đình ta cũng dài như dòng sông là Nguyễn 
Thi muốn nhấn mạnh sự trôi chảy, sự tiếp nổi của mỗi 
gỉa đình cũng như dòng sông vậy. Nếu sông có khúc trên 
khúc dưới, thì gia đình có thế hệ già, thế hệ trẻ. Sự kế tục

và tiếp nối ấy chúng ta gọi là truyền thống. Mỗi con 
người, mỗi đời người trong một gia đình phải là một 
khúc sông trong một đòng sông truyền thống. Mỗi người 
chỉ được gọi là thảnh viên trong gia đình với những ai đẵ 
ghi được, đã làm nên được khúc sông của mình trong cái 
đòng sông truyền thống gia đình ấy. Có nghĩa là, con 
người không chỉ là sự tiếp nối huyết thống mà quan trọng 
hơn còn là sự tiếp nối một truyền thống. Hơn nữa ta 
không thể hiểu khúc sông sau của một đòng sông nếu 
không hiểu ngọn nguồn đã sinh ra nó. Cũng như vậy, ta 
chì có thể hiểu về những đứa con của một gia đình khi 
và chì khi đã hiểu ít nhiều về chính cái truyền thống gia 
đình đã sinh ra những đứa con ấy.

+++ Trong truyện ngắn thực sự đã có một dòng sông 
cùa truyền thống gia đình. Dòng sông ấy liên tục chảy từ 
thế hệ cha anh đến thế hệ những chiến sĩ trẻ anh hùng 
thời chống Mĩ. Ỏ họ đều có những phẩm chất chung đó 
là yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, thủy chung son sắt vói 
quê hương, cách mạng. Ở họ luôn có sự hòa quyện giữa 
tình cảm gia đình với tình yêu đất nước, giữa truyen 
thống gia đình với truyền thống dân tộc. Và chính sự hòa 
quyện ấy đã tạo nên sức mạnh to ỉóm của con người Việt 
Nam, của dân tộc Việt Nam thời đánh Mĩ. Nhưng mỗi 
thành viên trong gia đỉnh ỉại là một khúc sông riêng, có 
những nẻt riêng đem đến vẻ đẹp phong phú đa dạng cùa 
con người miền Nam thời đánh Mĩ.

Chú Năm chính là khúc thượng nguồn, là nai két tinh 
đầy đủ nhất truyền thong gia đình. Chú là một người 
nông dân Nam Bộ, thật thà bộc trực vui tính và giàu tình 
cảm. Cái chất Nam Bộ ấy được thể hiện ngay trong ngôn 
ngữ đầy cá tính không thể trộn của chú. Chủ là người 
giàu tình cảm. Trong truyện chú Năm là người hay hò, 
“chú hay kể về sự tích của gia đình và cuối câu chuyện 
thế nào chủ cũng hò lên mấy câu... những câu nói về 
cuộc đời cơ cực của chú vả những chiến công của đất 
này1’. Chú Năm đại diện cho truyền thống và luôn có ý 
thức tự hào và lưu giữ truyền thống.

Má Việt cũng là một hiện thân của truyền thống và là 
một hỉnh tượng mạng đậm dấu ấn riêng của phong cách 
Nguyễn Thi. Má là một người mẹ chắc khỏe về thể chất 
và mạnh mẽ về tinh thần, tần tảo xốc vác thương chồng 
thương con. Gan góc, căm thù giặc sâu sắc, biết ghìm 
nén, biết vượt lên đau thương để sống, chiến đấu và che 
chờ cho đàn con. Chồng bị chặt đầu, nỗi đau ấy khác gì 
dao cứa ngang tim, nhưng mẹ cô không để rơi nước măt. 
Và nếu lệ cứ ứa ra, thì má chỉ nằm chứ không kể chi hết. 
Đau thương ấy, người mẹ một mình nuốt sâu vào đáy 
lòng, để lặng lẽ một mình chịu đựng sức thiêu đốt cùa
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nỗi đau âm ỉ cháy. Dưới một núi đau thương, người mẹ 
ấy vin hiên ngang đối mặt với kẻ thù, vừa làm công cấy 
gặt vừa do tình thế địch. Một hình ảnh, một truyền thống 
như thế, tác giả muốn phải là bất từ, cho dù con người 
cụ thể có phải hi sinh. Người mẹ ngã xuống, nhưng dòng 
sông truyền thống kia vẫn chảy. Và hình ảnh của mẹ lại 
biện về qua những đứa con của mẹ.

Chị em Chién và Việt: Là hai chị em ruột, lại cùng là 
chiến sĩ giải phóng, Chiến và Việt có nhiều điểm giổng 
nhau: là con em của một gía đình cách mạng giàu truyền 
thống anh hùng, ông bà ba má đều bị sát hại nên cả hai 
em đều có một mối thù chất chứa trong ỉòng, đều nung 
nấu ước nguyện lên đường đánh giặc trả thù cho gia đình 
và quê hương. Qua ngòi bút của Nguyễn Thi Chiến hiện 
lên là một tính cách khá đa dạng: Vừa lả một cô gái mới 
lớn tính khí còn rất trè con, vừa là một người chi biết 
nhường nhịn, biết lo toan, đảm đang tháo vát. Còn Việt 
có nét riêng dễ mến của cậu con trai mới lớn. Là em lại 
là con trai, nên Việt còn ngây thơ trẻ con và rất vô tư. 
Việt cũng thật đường hoàng chững chạc trong tư thế của 
người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường. Trong dòng sông 
truyền thống, Việt là con sóng vươn xa nhất, ỉà người 
tiêu biểu nhất cho tinh thần tiến công cách mạng.

-H-+ Tóm lại hai chị em Chiến,Việt, má Việt, chú 
Năm là con nòi gốc gác nông dân. Họ đều là những con 
người tiêu biểu cho khi phách anh hùng của nhân dân 
miền Nam thời đánh Mĩ. Ở họ tuy có nhiều điểm giống 
nhau trong dòng sông truyền thống nhưng mỗi người 
một bàn sắc, một tính cách điển hình sinh động, ỉảm rạng 
rỡ khúc sông cùa riêng mình. Nguyễn Thi, qua thiên 
truyện ngẳn này đã khám phá, phân tích và lí giải sức 
raạnh, chiến công của thể hệ trẻ miền Nam thời chống 
Mĩ không chi ở tinh thần của thời đại mà còn có nguồn 
gốc sâu xa trong truyền thống gia đình. Chỉnh dự hòa 
quyện giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước, giữa 
truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên 
sức mạnh tinh thần to lớn cùa con người Việt Nam, dân 
tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước. Và thực sự trong truyện ngắn Những đứa con trong 
gia đình đã có một dòng sông cùa truyền thổng gia đình. 
Dòng sồng ẩy Hên tục chảy tử thế hệ cha anh đán thế hệ 
những chiên sĩ trẻ anh hùng.

++ Nghệ thuật:
+++VỚĨ nghệ thuật xây dựng hình tuợng đòng sông 

độc đáo, Nguyền Thi đã dựng được những tính cách 
nhân vật phong phú, hấp dẫn. Qua đòng hồi tuỜDg của 
Việt, một “đứa con trong gia đình" cách mạng, ta thấy 
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hiện lên các nhân vật: ba, má Việt, chú Năm, chị Chiến 
và rất dễ dàng nhận thấy cả năm nhân vật đều cùng chung 
bản chất, xét về phương diện phẩm chất cách mạng: yêu 
nước, căm thù giặc, thuỷ chung với cách mạng và tự hào 
về dòng sông truyền thống mạng của gia đình.

+++ Mang đậm màu sắc Nam Bộ: Tính cách nhân 
vật, ngôn ngữ, bức tranh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt 
và văn hoá của người dân Nam Bộ đều được miêu tả sinh 
động, chân thực.

- So sánh:
+ Giống nhau:
-Hr.Cả hai nhà văn cùng ngợi cạ, tụ hào về vẻ đẹp của 

thiên nhiên đất nước; xây đựng hình ảnh thiên nhiên biểu 
tượng cho con người.

++ Những hình tượng biểu tnmg đó là hình thức giáo 
dục cháu con lòng tự hào về truyền thống.

++ Khẳng định chính tuổi trẻ miền Nam sê viết tiếp 
những trang sù vè vang cho truyền thống, là những 
truyện ngắn đậm khuynh hướng sử thí và cảm hứng lãng 
mạn.

+ Khác:
++ Rừng xà nu đậm sắc màu, không khí Tây 

Nguyên qua hình tượng cây xà nu, hệ thống nhân vật, 
sinh hoạt, phong tục của người dân Tây Nguyên; nghệ 
thuật trần thuật.

++ Nhăng đúa con trong gia đình mang sắc màu 
Nam Bộ rõ nét qua hình ảnh dòng sông, giọng hò của 
chú Năm, tính cách nhân vật là người nông dân; ngôn 
ngữ.

+ Lí giài sự khác biệt:
++ Do cá tính sáng tạo và phong cách nhà văn.
++ Do hoàn cảnh sáng tác.
3. Kết bài:
Tóm lại, Rừng xà nu cùa NguyễnTrung Thành và 

Những đứa con trong gia đmh của Nguyễn Thi đều là 
những tác phẩm xuất sắc của văn học chống Mỹ ờ miền 
Nam. Mỗi tác phẩm có vè đẹp riêng, không khí riêng, 
cách nhìn riêng và cách xây dựng những hỉnh tượng biểu 
trưng độc đáo về hiện thực đấu tranh cách mạng và nghệ 
thuật xây dựng nhân vật. Sức mạnh chiến thắng ừong tác 
phẩm Nguyễn Trung Thành chủ yếu là sức mạnh đoàn 
kết của các thế hệ, của quá khứ và hỉện tại. Sức mạnh 
chiến thắng trong tác phẩm Nguyễn Thi ỉà sức manh từ 
cội nguồn truyền thống yêu nước, cách mạng của gia 
đình và đó cũng là mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh những 
đứa con anh hùng, trung dũng của thể hệ trẻ trong những 
ngày chống Mỹ và thắng Mỹ oanh liệt cua dân tộc ta. 

các quyền iỢi của độc giả
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ĐỀ SÓ 4 2
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ngã ba Đồng Lộc trong suốt hơn bốn mươi năm qua đã ghi dấu ấn khốc liệt về sự hủy diệt cùa kẻ 
xâm ỉược đoi với một con đường chiến ỉược mang tên Trường Sơn, một trong những yết hầu quan trọng 
của con đường ấy. Nó càng được mọi người biết đến bởi ớ đó, có mười nữ thanh niên xung phong thuộc 
Tiểu đội 4 cắm chốt nơi đây đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời đều vừa mới đôi mươi.

Được biết, ở cái ngã ba nhỏ bé này bốn micơỉ năm trước, hằng ngày có biết bao cản bộ, chiến sĩ 
vượt Trường Sơn vào Nam chiến đẩu cùng với lực ỉượng hậu cần chi viện cho tiền tuyển. Ngã ba Đồng Lộc 
là huyết mạch quan trọng của một con đường quan trọng. Chính vỉ thế, đã có trẽn ỉ. 600 cán bộ, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang, dân quân vã thanh niên xung phong đã hy sình ờ mảnh đất đầy bom đạn này (họ 
ĩàhộ đội pháo cao xạ bảo vệ con đường, ỉà lực lượng vận tải, là bộ đội trên đường hành quân, ỉà dân quân 
chiến đấu và thanh niên xung phong của địa phương luôn bám sát cung đường ngày cũng như đêm, đảm 
bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống), ỉt ai trong chúng ta cỏ thể hình dung nổi, chi Im2 nơi này 
đã phải hứng chịu những ba trái bom và cũng chi trong 7 tháng ác liệt của năm ỉ 968, thời điếm mà mười 
chị hy sinh đã có gần 50 ngàn trái bom trút xuống Ngã ba Đồng Lộc. Chì trong cái ngày các chị ra đi mãi 
mãi ấy đã có 60 quả bom tẩn trút xuống nơi đây đù thảy sự tàn khốc của chiến tranh ở mức rtào.[...]

(Chuyện ở Ngã ba Đồng Lộc, Quốc Phong, theo báo Thanh Niên, ỉichsuvietnam.vn) 
Câu 1: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 2\ Tác giả đã sử dụng những dẫn chứng cụ thể để chứng minh sự tàn khốc của chiến trường nơi 

Ngã ba Đồng Lộc. Anh (chị) hãy chỉ ra những dẫn chứng đó.
Câu 3: Phân tích thái độ của tác giả đối vớí các nhân vật được nhắc đến trong đoạn trích trên.
Câu 4: Tìm ra câu có sử dụng thành phàn phụ chú trong đoạn trích trên. Chỉ ra thành phần phụ chú đó. 
Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó 
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm

(Trích tự sự - Nguyễn Quang Hưng) 
Bằng đoạn vãn lchoảng 200 từ, trinh bày suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa được gợi ra từ hai câu thơ trên.
Câu 2 (5 điểm)

Cảm nhận về hai đoạn thơ sau:
Rải rác biên cương mồ viễn xứ  
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu, anh về đẩt 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

(Tây Tiến -  Quang Dũng)
Em ơi em Đất Nước ỉà máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời

(Đất Nước -  Nguyễn Khoa Điềm)

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia Ị 231



Bộ đề tinh tuý ỏn thi THPT quốc gia môn Ngữ Vằn Your dreams -  Our mission

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm auđio CD)
Phần I. Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu ỉ  : Nội dung của đoạn trích là những câu chuyện 

lịch sử đầy cảm động về con đưòng ngã ba Đồng Lộc.

Câu 2\ Sự tàn khốc của chiến tranh được thể hiện ở 
ngã ba Đồng Lộc được nhà văn diễn tả qua những dẫn 
chứng sau:

- Là nơi chứng kiến những sự hi sinh đầy đau thucmg, 
lẫm liệt của nhiều chién sĩ dũng cảm ừong đỏ có mười 
cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4 khi tuổi 
đời các chị vừa mới đôi mươi. Đó còn là nai các chiến sĩ 
đã phái vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, cùng lực 
lượng hậu cần chi viện cho tiền tuyến. Nhiều chiến sĩ, 
cán bộ đã hi sinh trên' tuyến đường huyết mạch này.

- Các số liệu của sự hi sinh, mất mát được tác giả 
miêu tà một cách chi tiết, chân thực, cụ thế.

Câu 3: Trong đoạn trích, nhà văn thể hiện thái độ cảm 
thông, chia sẻ những đau thương, mất mát mà nhân dân 
ta đã phải trải qua trong những nâm tháng chiến tranh 
khốc liệt.

Điều này được thể hiện trong việc nhà vàn viết vói 
giọng văn điềm đạm, chậm rãi khi nhắc đến những hi 
sinh mà các cán bộ, chiến sĩ của ta phải trải qua trong 
những năm tháng chiến tranh: Nỏ càng được mọi người 
biết đến bởi ở đó, có mười nữ thanh niên xung phong 
thuộc Tiểu đội 4 cắm chốt nơi đây đã anh dũng hy sình 
khi tuồi đời đều vừa mới đôi mươi.

Được biết, ở cái ngã ba nhỏ bé này bổn mươi năm 
trước, hằng ngày có biết bao cản bộ, chiến sĩ vượt 
Trường Sơn vào Nam chiến đấu càng với lực ỉượng hậu 
cần chi viện cho tiền tuyển. Ngã ba Đồng Lộc là huyểt 
mạch quan trọng cùa một con đường quan trọng, Chính 
vì thế, đã có trên 1.600 cán bộ, chiển sĩ trong lục lượng 
vũ trang, dân quân và thanh niên Xung phong đã hy sinh 
ở mảnh đất đầy bom đạn này

Bên cạnh đó, nhà vãn cũng tò thái độ bẩt bình trước 
những khỏ khăn, trở ngại mà bộ đội ta phải trải qua trong 
những năm tháng chiến tranh.

Câu 4. Trong đoạn trích sử dụng câu cỏ thành phần 
phụ chú sau (thành phần phụ chú đuợc in nghiêng):

Chỉnh vì thế, đã có ữên 1.600 cán bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng vù trang, dân quần và thanh niên xung phong 
đã hy sinh ờ mảnh đất đầy bom đạn này (họ là bộ đội 
pháo cao xạ [...] đảm bảo giao thông thông suẻt trong 
mọi tình huống)

Phần n . Làm văo (7 điểm)
Câu Ị (2 điểm):
Yêu cầu về hình thúc:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc ỉỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nộỉ dung:
- Giải thích, nêu ý nghĩa câu nói:
+ Méo mó là trạng thái biến dạng, không tròn đầy, 

hoàn hảo. Cuộc đời méo mó hay chính ỉà cuộc đòi không 
bằng phẳng, chứa đựng nhiều thử thách, gian nan

+ Tròn tự trong tâm: cái nhìn, thái độ, suy nghĩ đúng 
đắn của con người cần tích cực, lạc quan trước cuộc đòi 
cho đù hoàn cảnh như thế nào.

+ Câu thơ đặt ra hai vé đối lập: một bên là cuộc đòi 
ngang trái, một bên là tâm hồn đẹp đẽ, để từ đỏ, đi đến 
một triết lý. Cuộc đòi vốn có nhiều biến cố, có nhiều điều 
xảy đển mà con người không mong muốn, nên con người 
cần tròn ngay từ trong tâm, hãy biết chấp nhận và bao 
dung với cuộc đời.

- Phân tích, lí giải:
+ Con nguời sống phải biết hòa hợp với điều kiện, 

với hoàn cảnh. Mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh khác nhau 
lại yêu cầu con người có những hành động, thái độ khác 
nhau.

+ Thái độ tròn từ trong tâm ià thái độ tích cực, chù 
động trước hoàn cảnh. Đây là thái độ sống đúng, làm 
đúng, không gục ngã trước khó khăn, trước phì ỉỷ bẩt 
công. Thái độ tròn từ trong tđmsẽ giúp ích nhiều cho cá 
nhân và xã hội. Biết chấp nhận và khoan duog trước 
những méo mó, bất toàn của người khác và của chính 
cuộc đời, con người mới có thể sổng vui vẻ, thanh thản.

+ Khi trong trái tim mỗi con người có tròn đầy yêu 
thương, lòng khoan dung,... thì con người sẽ cảm thay 
lạc quan, vui vẻ. Cuộc đời con người sẽ không chỉ có oán 
thán và thất vọng.

- Để tròn tự trong tâm, trước tiêạ, mỗi con người phải 
cỏ đôi mắt rộng mở, tẩm lòng khoan dung trước mọi cái 
bất toàn của cuộc sống. Chấp nhận sự méo mó của cuộc 
đời, con người cần có thái độ sống phù hợp, cỏ những 
hành động đúng đắn để có thể sống tốt trong cái méo mó 
của cuộc sổng.

- Phê phán
Giữa đòng đời tất bật, chẳng khó khăn gi khi nghe

những lời than vãn, trách móc của ai đó. Đáng buồn hơn,
than vãn còn trờ thành một căn bệnh. Người ta than vãn 
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vì kết quả công việc kém, người ta than vãn vì khối lượng 
công việc nhiều, người ta than vãn vì những mối quan hệ 
không mong muốn... thậm chi, người ta còn than vãn chi 
vì tròi hôm nay bỗng nhiên đổ mưa, vỉ chiếc áo mới mua 
bỗng nhiên bị phai màu. Quà thực, cuộc sống luôn có 
nhiều điều bất ngờ xảy đến mà con người không hề mong 
muổỉi. Nhưng than vãn vì sự méo mó của người khác và 
cuộc đời cũng không phải là cách để con người giải 
quyếí mọi việc, thậm chí, còn làm cuộc đời thêm mệt 
mỏi, buồn chán.

- Bình luận, Hên hệ bản thân: Con người hoàn toàn có 
thể thay đổi đời sống chi cần mỗi cá nhân chủ động, tích 
cực từ trong tâm. Câu thơ như một lời nhắc nhở, nêu lên 
một phương châm sống cho mỗi người trước cuộc đời.

Câu 2 (5 điểm)
ỉ. Mở bcả:
- Hình ảnh trang tâm của thời đại, niềm tự hào của 

dân tộc và cũng là hình ảnh trung tâm của vàn học kháng 
chiến chống Mĩ đó là hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - thể 
hệ đóng góp lớn công sức và xương máu cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước:

Xè dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới đậy tương lai
Bời vậy văn học giai đoạn từ sau Cách mạng tháng 

Tám 1945, nhiều tác phẩm thơ ca cũng như văn xuôi của 
các tác giả đã khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trẻ Việt 
Nam trong kháng chiến: Họ là những người lính lái xe 
Trường Sơn; những cô gái thanh niên xung phong trên 
chiến trường; những con người ngày đêm miệt mài lao 
động cổng hiến cho đất nước... Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn 
sảng cống hiến tuổi xuân vả tình yêu cho đất nước.

- Hai đoạn thơ trong bài thơ Tây Tĩển của Quang 
Dũng và Đất Ntrớc của Nguyễn Khoa Điềm cũng thể 
hiện rất rõ nguồn cảm hứng đó.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Quang Dũng ỉà nhà thơ đa tài: viểí vãn, làm thợ, vẽ 

tranh và soạn nhạc... nhưng thành công nhất vẫn là thơ 
ca. Các tập thơ tiêu biểu của Quang Dung được bạn đọc 
biết đến nhiều như Mây đầu ô, Mùa hoa gạo... Nhung 
tên tuổi cùa Quang Dũng có lẽ đã gắn liền với bài thơ 
Tây Tỉển. Bài thơ ra đời vào năm 1948 in trong tập Mây 
đầu ô là bài tha tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến 
chổng Pháp. Tây Tiến là bài hát của tình thương mến, là 
khúc ca chiến trận của anh Vệ quốc quân năm xưa, 
những anh hùng buổi đầu kháng chiến “áo vải chân

không đi lùng giặc đánh” (Nhớ-tìồag Nguyên), những 
tráng sĩ ra trận với lời thề “Chiến trường đi chẳng tiếc 
đời xanh Quang Dũng viết bải thơ Tây Tiến vào năm 
1948, tại Phủ Lưu Chanh bên bờ sông Đáy thương yêu: 
“Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc — Sáo điều khuya 
khoắt thổi đêm trăng” (Mắt người Sơn Tây -  1949). Tây 
Tiến ià một đơn vị quân đội thành lập vào năm 1947, 
hoạt động và chiến đấu ở thượng nguồn sông Mã, miền 
Tây Hòa Bình, Thanh Hỏa sang sầm Nứa, trên dài biên 
cương Việt — Lào. Quang Dũng là một đại đội trường 
trong đoàn binh Tây Tiến, đồng đội anh nhiều người là 
những chàng trai Hà Nội yêu nước, dũng cảm, hào hoa. 
Bài thơ Tây Tiến nói lên nỗi nhớ của tác giả sau một thời 
gian xa rời đơn vị.

+ Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trẻ 
tiêu biểu thời chống Mỹ, cứu nước. Thơ ông giàu chất trí 
tuệ, cảm xúc được dồn nén và có nhiều liên tưởng phong 
phú. Trường ca Mặt đường khát vọng (1971) khá điển 
hình cho vẻ đẹp của thơ Nguyễn Khoa Điềm những năm 
tháng ấy. Bài thơ Đất nước là một phần của trường cạ 
Mặt đường khát vọng. Cả bản trường ca có chung một 
nguồn cảm hứng to lớn là cảm hứng về đất nước được 
gợi lên từ những năm tháng nhân dân ta tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bài thơ Đất nước là 
phần cảm hửng ấy được thể hiện một cách tập trung nhất, 
cùng với những suy ngẫm của tác giả, một nhà thơ ữẻ 
khi đối diện với chiến tranh. Đoạn trích ờ đề, nhà thơ 
Nguyễn Khoa Điềm thể hiện suy nghĩ của minh về mối 
quan hệ riêng — chung, quan hệ cả nhân -  cộng đồng, sự 
tiếp nối của các thế hệ trong một đất nước, một dân tộc. 
Dĩ nhiên, những suy nglm ấy được thể hiện bằng thơ, 
tức không đơn thuần là tu tưởng, mả chứa đựng cảm xúc, 
tình cảm của tác giả.

- Cảm nhận về hai đoạn thơ:
+■ Đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dùng:
++ Nội dung:
+++ Câu thơ “Rải rác biên cương mồ viễn xử” toàn 

từ Hán Việt gợi không khí cổ kính: “biên cương”, “viễn 
xứ” là noi biên giới xa xôi, nơi heo hút hoang iạnh. Nhà 
thơ nhìn thẳng vào sự khốc liệt của chiến tranh, miêu tả 
về cái chết, không né tránh hiện thực. Những nấm mồ 
hoang lạnh vô danh mọc lên dọc đường quân hành nhưng 
không làm chùn bước chân Tây Tiến. Khi miêu tả nhũng 
người lính Tây Tiến, ngòi bút của Quang Dũng không hề 
nhấn chìm người đọc vào cái bi thương, bi lụy. Cảm 
hửng của ông mỗi khi chìm vào cái bi thương lại được
nâng đỡ bằng đôi cánh của lí tường, cùa tinh thẩn lãng 
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mạn. Chính vì vậy mà hình ảnh những nấm mổ chiến sĩ 
rải rác nơi rùng hoang biên giới xa xôi đã bị mờ đi trước 
lí tường quên mình vì Tổ quốc của người lính Tây Tiến. 
Vỉ thế cho nên câu thơ tiếp theo dữ đội như một lời thề 
sông núi: “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”.

+++ Chiến trường là đạn bom ác liệt là hi sinh mất 
mát. Đời xanh là tuổi trẻ cùa mỗi người ai cũng quý cũng 
yêu. Vậy mà người lính lại "chẳng tiếc đời xanh". Câu 
nói ấy vang lên chắc nịch mang cái vẻ bất cần, mang cái 
vẻ ngạo nghễ rất lính. Họ đã rá đi không tiếc tuổi thanh 
xuân là họ đã hiến trọn đòi mình cho Tổ quốc, đất nước. 
Bời chết cho Tổ quốc chính là chết cho lí tưởng. Còn 
quyết tâm nào cao quý và thiêng liêng hem thế nữa 
chăng? Ta chợt nhớ tói tích Kinh Kha sang đất Tần hành 
thích bạo chúa Tần Thủy Hoàng, bẽn bờ sông Dịch 
chàng dứt áo ra đi với khẩu khí yêng bùng tráng sĩ: "Sông 
Dịch ù ù giỏ thổi/ Tráng sĩ một đi không trờ về". Vậy là 
người lính cụ Hồ không chì mang vẻ đẹp cùa thời đại mà 
còn mang một vẻ đẹp cổ kính đượm màu hiệp sĩ xa xưa. 
Thật rằng, họ cũng có những tiếc nuối nhưng trên hết là 
vì ]ý tưởng:

Chủng tôi đã đi không tiếc đời mình 
(Tuoi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhtmg ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tồ quốc 
(Thanh Thảo)
+++ Ảo bào là áo vua ban cho những người làm nên 

công trạng. Ở đây, điều kiện thiếu thổn đủ bề, người lính 
ra đi trong manh chiểu rách nhàu bọc lấy thân rồi vùi 
xuống đất. Nhưng qua câu thơ của Quang Dũng, manh 
chiếu rách ấy đã trở thành áo bào. Bởi vậy, cuộc tiễn đưa 
trở nên bi trảng. Nhà thơ vẫn gợi lên sự thật chung của 
cả thời chổng Pháp là sự thiếu thốn về vật chất, ờ vùng 
biên giới xa xôi thì sự thiếu thốn ấy còn nhân lên gấp 
bội. Người chiến sĩ đẫ ngã xuống không có một cỗ quan 
tài, thậm chí không có lấy một tấm chiếu để ỉiệm thân 
mà khi ngã xuống vẫn cứ mặc nguyên tấm áo thường 
ngày trên đường hành quân. Đó cỏ thể là tấm áo sờn vai, 
tấm ảo bạc màu, tấm áo có vài mảnh vá. Nhưng với thái 
độ trân ừọng đồng đội, nhà thơ Quang Dũng đã thấy họ 
như đang mặc tấm ảo bào của chiến tướng mà đi vào cõi 
vĩnh hằng, bất tử cùng sông núi.

+++ Đoạn thơ kết thúc bằng một âm hưởng hào hùng. 
Dường như linh hồn người tử sĩ đã hòa cùng sông núi, 
con sông Mã đã tấu lên khúc nhạc đau thương, hùng 
tráng để tiễn đưa người lính vào cõi bất tử. Hình tượng 
“sông Mã” ớ cuối bài thơ được phỏng đại và nhân hóa, 
tô đậm cái chết bi hùng của người lính - sự hi sinh làm 
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íay động đất trời, khiến dòng sông gầm lên đớn đau, 
thuơng tiếc. Sự ra đi của nguời iính được Quang Dũng 
dùng nghệ thuật nói giảm nói tránh “anh về đất” làm dịu 
đi cái đau thương nhưng không tránh cho người đọc khỏi 
ngậm ngùi. “Anh về đất” là về với đất mẹ. Đất mẹ giang 
rộng vòng tay đón các anh trờ về sau khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ. Đặc biệt sự hi sinh ấy không chi làm cảm động 
đến con người mà còn ỉàm cảm động đến cả thiên nhiên 
Tây Bắc. Con sông Mã xuất hiện ở đầu bài tha trong nỗi 
nhá chơi vơi của nhà thơ thì ở đoạn thơ này sông Mã lại 
xuất hiện trong tiếng gầm dữ dội. Đó là “khúc độc hành” 
của thiên nhiên đang tấu lên khúc nhạc thiêng liêng, trầm 
hùng đưa người lính về nơi an nghỉ cuối cùng.

+-H- Cả bải thơ Tây Tim không có một ừận đánh nào 
được nóì tới, không có một tiếng súng nào vang lên mà 
cái chết vẫn hiện hình rõ nét, vẫn hiện lên một cách chân 
thực. Đó chính là cái nhìn mới về sự khốc liệt, nghiệt ngã 
của chiến tranh. Rất nhiều người lính đã hi sình dọc 
đường hành quân, trên đường ra mặt trận. Họ hi sinh vi 
đỉều kiện sống, chiến đấu quá gian khổ, thiếu thốn: thiếu 
lương thực, thiếu muối, thiếu thuốc, lại sống ở nhũng nơi 
rừng thiêng nước độc...

++ Nghệ thuật:
+++ Thành công của đoạn thơ là nhà thơ đã sử dụng 

nhiều từ Hán Việt gợi sắc thái cổ kính, trang nghiêm. Sừ 
dụng nghệ thuật đối lập, nhân hóa, nói giảm nói tránh. 
Lời thơ hàm súc vừa đượm chất hiện thực vừa gợi chất 
hào hùng, bi tráng.

-H-+ Bứt pháp lâng mạn và sử thỉ đã làm nên hình 
tượng người lính cụ Hồ trong chín năm kháng chiến gian 
lao mà oai hùng lẫm liệt

+++ Cảm xúc của nhà thơ rất chần thành; giọng điệu 
thơ có chút xót xa nhưng nổi bật là sự dứt khoát, mạnh 
mẽ làm nên sự bi tráng trong cái chết của người Tây 
Tiến.

+ Đoạn thơ trong bài thơ ĐẩtNước của Nguyên Khoa 
Điềm:

++ Nội dung:
+++ Bổn câu thơ nhẹ nhàng, chân thành và tha thiết. 

Cách dùng đại từ “em” gợi cảm, gần gũi, thân mật đù để 
làm “mềm hóa” những điều mang tính chất rộng lỏn bao 
quát đỏ là những suy niệm về Đất Nước. “Em ơi” trong 
câu thơ này không mênh mang dìu dặt đưa người về cõi 
xa bên dòng sông Đuống, pha lần chút vị hư ào ỉrong câu 
thơ toàn vần băng như “Em ơi buồn làm chi” (Bên kia 
sông Đuống -  Hoàng cầm). “Em ơi” ờ đây là lời nói và 
tâm niệm của chàng trai với cô gái, người “đánh rơi chiếc 
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khăn trong nỗi nhở thầm”, là lời tâm tình của người yêu 
với người yêu. Chọn câu chuyện tình yêu.nam nữ để nói 
lên tình yêu đất nước, phải chăng là Nguyễn Khoa Điềm 
đả “mạo hiểm”? Không, chính tình yêu đất nước hòa lẫn 
trong câu chuyện tình yêu nam nữ mới tạo nên nét độc 
đáo hơn cho tác phẩm của nhà thơ.

+++ Nguyễn Khoa Điềm đã khám phá một định luật 
rất mới “Đất Nước là máu xưcmg cùa mình”. Đối vói mỗi 
con người, máu xương là yếu tố cần thiết cho sự sống. 
Hình ảnh so sánh độc đáo ấy có hàm ý khẳng định: Đất 
nước là sự sống thiêng liêng đối với mỗi con người:

Ôi TỔ quốc ta, ta yêu như máu thịt 
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng 
Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết 
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

Ngoài ra, hình ảnh “máu xương” cỏn gợí lên trong 
lòng người đọc lịch sử đất nước với biết bao con người 
anh hùng đã hi sinh đời mình cho công cuộc bảo vệ Tồ 
quốc:

Xưa yêu quê hương vì có chìm, có bướm 
Có những ngày tron học bị đồn roi 
Nay yêu quê hương vỉ trong iừng nắm đất 
Có một phần xương thịt của em tôi.

(Giang Nam)
-H-+ Cấu trúc cùa câu thơ cũng theo kiểu suy luận: 

Đất nước ỉà ... nêu lên một tiền đề. Từ tiền đề ấy, phải 
biết.../ phải biết... để ỉàm nên... Câu thơ giàu chất duy lý 
nhưng không lên gân mà trờ thành lời nhắn nhủ tha thiết 
Ở đây có những từ tượng trưng rất đáng chú ý: máu 
xương, gắn bó, san sẻ, hoá thân, dáng hình, muôn đời. 
Sau rất nhiều suy nghĩ cụ thể về đất nước, đến đây nhà 
thơ khẳng định Đất nước là máu xương của mình. Máu 
xương là sự sống. Rất ít trường hợp người ta vi một điều 
gi đó với máu xương, bởi nỏ có ý nghĩa biểu trưng cho 
sự thiêng liêng. Đất nước là máu xương có nghĩa là đất 
nước tồn tại như một sự sống và để có sự sống ấy hẳn 
phải cỏ rất nhiều hi sinh. Quả đúng như vậy, biết bao con 
người, bao thế hệ đã ngã xuống cho sự sống còn của đất 
nước. Vì thế, mỗi một con người phải biết gắn bó và san 
sẻ. Gắn bó là yêu thương, quan hệ mật thiết với nhau. Từ 
sự gắn bó ấy mới có thể san sẻ. San sẻ trách nhiệm, san 
sê niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Đất nước vĩ đại 
nhưng đất nước là một thực thể sống. Thực thể ẩy không 
phải là sự tập hợp của những cá nhân rời rạc mà ỉà một 
cộng đồng. Hoá thân cũng có nghĩa là dâng hiến. Thời 
bình, người ta dâng hiến sức lực, mồ hôi cho Tổ quốc. 
Thời chiến, người ta dâng hiến cả sự sống của minh. Sự
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dâng hiển ấy, theo suy ngẫm của nhà thơ, là cuộc hoá 
thân. Bóng dảug mỗi người đã ỉàm nên bóng dáng quê 
hương xứ sờ, đất nước. Không cỏ sự hoá thân kia làm 
sao đất nước trường tồn, làm sao có được đất nước muôn 
đòi! Những câu thơ in đậm chất duy lý cất lên như tiếng 
gọi của trái tìm, vì thế nó thiết tha, thúc giục lòng người. 
Tinh thần này đã từng bắt gặp trong bài thơ Đất Nước 
cùa Nguyễn Đình Thi:

Nguời ra đi đầu íhông ngoảnh lại 
Sau lưng thềm nang lá rơi đầy.

Hay:
Người đi? ừ  nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay 
Chị thà coi như là hạt bụi 
Em thà coi như hơi rượu say.

(Tống biệt hành -  Thâm Tâm)
Một khi ra đi chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng, 

người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ quên hết tình riêng một lòng 
hướng về nhân dân và đất nước.

++ Nghệ thuật:
+++ Thể thơ tự do với những câu thơ co duỗi nhịp 

nhàng, linh hoạt gợi về quá trinh lịch sử đầy gian khổ 
của Đất Nước, gợi về sự hi sinh vĩ đại của nhân dân ta.

+++ Thành công nghệ thuật của đoạn thơ này chính 
là sự vận dụng những yếu tố dân gian kết hợp với cách 
diễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra màu sắc thẩm mĩ vừa 
quen thuộc ỉại vừa mới mè. Chất liệu văn hóa, văn học 
dân gian được sử dụng tối đa đã tạo nên không khí, giọng 
điệu, không gian nghệ thuật riêng: vừa có sự bình dị, gần 
gũi, hiện thực, lại vừa bay bổng, mơ mộng của ca dao, 
truyền thuyết nhưng lại mới mẻ qua cách cảm nhận và 
cách diễn đạt bằng hình thức thơ tự do. Có thể nói chất 
dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng và cảm xúc cùa tác 
giả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn thơ 
này.

+++ Đoạn thơ mang tính chính luận nhưng được diễn 
đạt bằng hình thức đối thoại, giọng điệu trữ tình két hợp 
với biện pháp tu từ điệp ngữ. Từ Đất Nước được lặp lại 
hai lần kết hợp cách viểt hoa đã tăng thêm sự tôn kính 
thiêng liêng, thể hiện quan niệm lớn: “Đất Nước của 
Nhân dân”.

- So sánh:
+ Giống nhau: Tư tưởng của cả hai đoạn thơ đều là 

tư tưởng cao đẹp: cổrig hiến, dâng hiến tuồi trê minh cho 
đất nước non sông.

+ Khác nhau:
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++ Tây Tiến với cảm hứng đất nước đuợc gợi lẽn từ 
nỗi nhớ cùa người lính vùng cao về những năm tháng 
đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với nỗi 
nhớ của nhà thơ về đồng đội, bằng kí ức về một thời oanh 
liệt của người trong cuộc. Đoạn thơ được viết bằng cảm 
xúc mãnh liệt chân thành, sự kết hợp bút pháp tả thục và 
lãng mạn. Đẩt Nước hoàn thành trong cuộc kháng chiến 
chổng đế quốc Mĩ tại mặt trận Trị Thiên bộc lộ cảm hứng 
đất nước qua cái nhỉn tổng quát đua đến những chiêm 
nghiệm mới mẻ, sâu sắc về đất nước: Đất nước là tất cả 
những gí gắn bó máu thịt với mỗi con người. Bải thơ, 
đoạn thơ này nhằm thức tỉnh tuổi trẻ về trách nhiệm đéi 
với Đất Nước -  cũng là một cách kêu gọi tinh thần đấu 
tranh của tuổi trẻ.

++ Đoạn thơ ừong bài Tây Tiến được viết bằng thể 
thơ thất ngôn, có sử dụng nhiều từ Hán Việt trang trọng 
với giọng điệu thơ dứt khoát, mạnh mẽ, âm hường hào 
bùngđể tô đậm hiện thực khốc liệt của chiến tranh và 
khẳng định sự bất tử của người chiến sĩ vô danh. Đoạn

thơ trong bài thơ Đất Nước được viết bằng thể thơ tự do, 
giọng điệu tâm tình trò chuyện, tử ngữ giản dị, gần gũi 
nhằm khẳng định vai ừò to lớn của nhân dân vô danh.

3. Kết bài:
Qua hai đoạn thơ trong hai bài thơ Táy Tiến của 

Quang Dũng và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, các 
tác già đã đem đến những nhận thức sâu sắc về vai ừò 
của những người anh hùng vô danh. Họ đã "hoá thân 
cho dáng hình xứ sở - Làm nên Đất Nước muôn đời”. Đó 
là nhũng con người thầm lặng, giản dị mà cao cả, đáng 
kính vô cùng. Hai bài thơ cùng viết về đề tài những con 
người kháng chiến, nhưng rađời trong bãi hoàn cảnh lịch 
sử khác nhau nên đã có những nét ỉưong đồng và sự khác 
biệt rất sâu sắc. Hai đoạn thơ trên đã đem đến cho chúng 
ta những cảm xúc sâu lắng về sự khốc liệt nghiệt ngã của 
chiến tranh, về lí tường cao đẹp cùa những người chiến 
sĩ, về sự hỉ sinh thầm ỉặng của các thế hệ nhân dân để ta 
thêm yêu cuộc sống, yêu đất nước của chúng ta ngày 
hôm nay.
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ĐỀ SÔ  4 3
PhầĐ I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình... với nhau.

Ai ỉàm cà gió đắt cau,
Mấy hôm sương muỗi cho gĩơu đỗ non?

Ỉ937
(Chờ nhau, Nguyễn Bính, theo Hoài Thanh, Hoài Chân, 

Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Văn học, 2007) 
Câu 1. Chì ra tác dụng của thể thơ đối với việc miêu tả tâm trạng của nhân vật trữ tình ừong bài thơ ưên. 
Câu 2: Không khí làng quê trong bài thơ trên được thể hiện ừong những từ ngữ nào?
Câu 3: Anh (chị) cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của câu thơ Em nghe họ nói mong manh,/ Hình như 

họ biết chúng mình... với nhaiíì
Câu 4: Trong bài thơ cỏ sử dụng một câu hỏi tu từ nhắc đến thiên nhiên nhưng lại dùng để thể hiện sự 

ừách móc, sốt ruột của nhân vật trữ tình. Hãy chỉ ra và phân tích vẻ đẹp của câu hỏi tu từ đó.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Con ơi! Khi con cất tiếng khóc oe oe chào đời, thì những người xung quanh nhìn con mỉm cười sung 

sướng. Hãy song sao cho, một ngày nào đó, con có thể mỉm cười nhắm mắt xuôi tay khi những nguời xung 
quanh con đều rơi ỉệ. (Henry Bordeaux)

Anh/ chị hiểu gì về câu nói ừên? Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh/chị hãy thể hiện suy nghĩ của mình 
về vấn đề đặt ra trong câu nói.

Câu 2 (S điểm): Trong bài cảm nghĩ về Vợ chằng A Phủ, Tô Hoài viết:
Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế, mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống 

con người. Lay ỉẳt, đói kho, nhục nhã, Mị vẫn sống âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt.
Ợ  ác phẩm văn học 1930 -1945 , tập 2, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1990, trang 71). 

Phân tích nhân vật MỊ trong truyện ngắn Vợ chông A Phù của Tô Hoài để ỉàm sáng tỏ nhận xét trên.

Hăy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 237

í



B9 tinh tuy 8n thi THPT quoc gia mon Ngtt Van Your dreams -  Our mission

GQfl V LAM BAI (Mm audio CD)
Phan L Doc hieu (3 diem)
CSu 1. The tha dugc sir dung 14 lyc bat.
Tac dyng: khien cho nhip tha trcr nen deu d$n, phu 

hgp mieu ta khdng khi tinh tii, sSu lang cua npi dung bai 
tha. Mjjit khac the tha lyc bat truyen thong cung phu hgp 
vai npi dung n6i ve thu tinh cira tham kin, sau sic, kho 
noi, kho dien d t̂ nhat cua tam tu la tinh yeu ddi lvra trong 
kh6ng gian lang que.

CSu 2. Nhung tir the hien khong khi lang que trong 
tac pham tren la: lang gieng, do den, mieng giau, lang, 
ngo, cau, sucmg mudi.

CSu 3. Hai cau tha Em nghe hg noi mong manh,/ 
Hinh nhu hg biet chung minh... vai nhau? La hai cau tha 
rat doi trong sang trong tac pham, the hien tinh yeu tham 
kin cua doi trai gai thon que. Tinh yeu trong sang cua ho 
nhu mpt moi tinh d§c bift, chi doi trai gai biet ma thoi. 
Co gai sir dyng tir mong manh de tam sir vdi chSng trai 
ve viec moi ngudi biet chuy?n cua doi lua minh nhimg 
dieu ma cau tha dpng lai lai chinh la sy trong sang, chan 
that cua moi tinh ciia co gai va chang trai. He thong tu 
ngu- nghe hg noi, mong manh, hinh nhu, chung minh, vdi 
nhau la nhung tir ngu the hifn sy ch§p chon, khe khe, 
mong manh cua cam xuc lo sgr ma co gai dien ta. Ca hai 
cau the chi noi den mot sy viec dcrn gian khi co gai tam 
sy vdi chang trai, tuy nhien chuc nSng th6ng bao ciia cau 
tha bi xoa nhoa, cdn lai chi 14 tam trang boi roi cua cd 
g£i.

C&u 4. Cau hoi tu tir dugc de cap din la Ai lam ca gio 
dat cau/ May hom sucmg mudi cho giau do non?.

Phan tich: Nhac din cau, trau St hSn muon nhSc tori 
chuy?n hon nhan. Tai sao lai co chuyen hon nhan a day 
trong lai noi cua co gai? Phai chSng co uan khuc gi khi 
cd gai thuc hi^n lai trach moc, nhung khong phai trach 
moc vai chang trai ma 14 trach moc vai thien nhien, gian 
doi thien nhien vo ca. Tai sao thien nhien khdng ung hg 
cho moi tinh cua ho, tai sao gio to lam cau trdr nen dSt 
do, tai sao suong mudi xuat hi?n lam cho gian giau do 
sorm? Leri trach moc danh cho thien nhien nhung thyc 
chat phai chang hudng den chang trai? Cd gai trach moc, 
hem doi vi chang trai chua mang trau cau den hoi cucri 
co, nhung lai kin dao chuyen Icri trach m6c sang thien 
nhien vo tpi. Cach b0c Iq tham kin ay khien hinh anh

Phan II. Lam van (7 diem)
Cau 1(2 diem):
Yeu dtu ve hinh thin::
- Viet dung 01 doan van, khoang 200 tir.'
- Trinh biy mach lac, r5 rSng, khdng mac loi chinh 

ta, ditng tu, d?t cau,...
Yeu cau ve noi dung:
- Gidi thich
CSu n6i cua Henry Bordeaux nhSm nhan manh y 

nghia cua cupc song tdt dep, him ich cua con ngudi doi 
vai xS hpi, vdi cupc dcri. Con ngudi song tren ddi, phai 
song sao cho c6 y nghia, de khi chet di, nguai dai tiec 
thuang, ca nggi.

- Phan tich, binh luan y kien
+ Vi sao lai ndi “Hay song sao cho, mot ngay nao do, 

con co the mim cuai nham matxudi tay, khi nhimg nguai 
xung quanh con deu roi I$

-H- Khi mdt dua be dugc ra dai, do cung IS khi m0t 
cuqc dcri mai dugc khai sinh. Khi ra dcri, con nguai dugc 
yeu men, tin tudng cdng dan mai se la nguai cd ich cho 
gia dinh, xa hgi thi cSng phai cd trSch nhiem sdng sao 
cho tot dep, s<5ng co ich... di thoa m3n sir mong moi, tin 
tucmg ciia mgi nguai.

-H- Song dep, song cd ich cho c u q c  dai, con ngudi se 
nhan ve minh su blnh yen, thoai mai, di cuoi cupc doi, 
ta thoa mSn vS ty hSo nhung gi minh da lam, da cdng 
hiin cho xa h$i.

+ Khi chao dcri dugc moi nguai tin tucmg, dieu do 
duang nhu khdng quan trpng vS cd y nghia khi quyet 
djnh bSng viec khi mat di dugc ngucri khSc xdt thuang. 
Ngay trong c u q c  song, chung ta cd the de ding bSt gap 
nhung dura b£ khi sinh ra bj cha me chung bo roi, bi 
ngudi ddi ghe l^nh. Diiu dd khdng cd nghia, cugc dcri 
nhung dua be do da trdf nen vo nghia. Quan trpng or chd, 
trong nhiing ng4y sdng tren ddi, con ngudi da sdng nhu 
the nSo, vS lieu khi ngucri ay mat di cd khien cho nhung 
ngudi xung quanh cam thay tiec nuoi hay khdng. Bcri 
vay, mdi con ngudi, du cd xuat phat diem thap nhu the 
nao cung khdng dugc budng bo, thS troi cuoc ddi minh.

+ LSm the nao di khi ta chit di, mpi ngudi tiec nuoi? 
Di lam dugc diiu dd, con ngudi phai biet r£n Iuy?n ban 
thSn minh, song cd ca due, ca t4i, bilt yeu thucmg, giup 
dd ngudi khSc, biit ISm nhung dieu cd ich cho x2 hoi

+ Phe phSn:
nhan vat tru tinh dugc hifn len mpt cach tinh te, sau sic 
nhu dyng y cua nha tha.
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Bên cạnh những con người sống cống hiến, làm đẹp 
cho cuộc đời, có không ít người khi sống trên đời chỉ biết 
nghĩ đến bản thân mỉnh, sống nhò nhen, ích kí

- Bài học nhận thức và hành động
+ Câu nói của Henry Bordeaux là lòi nhắc nhờ đoi 

với mọi con người, sống sao cho có ý nghĩa, sống sao 
cho có ích với cuộc đời là điều quan trọng. Cuộc đòi con 
người là hữu hạn, chỉ bằng cách sống vói một trái tim 
nhân hậu, cống hiến hểt mình, làm đẹp cho cuộc đời, con 
người mới có thể nối dài sự sống của chính mình -  cuộc 
sống trong trái tim của những người khác.

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận, đáng giá 
lại cách sống của bản thân mỉnh, từ đó định hướng một 
lối sống phù hợp, đúng đắn.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài
-Giới thiệu về tác giả
-Khái lược về tác phẩm, hướng bài làm vào phân tích 

nhân vật MỊ
-Dần lại nhận xét của Tô Hoài.
2. Thân bài
Luận điểm 1: Cách giới thiệu nhân vật của Tô Hoài
-Tác giả giới thiệu nhân vật bằng một khoảnh khắc 

trong thực tế để hiện lên số phận khổ cực của nhân vật. 
Tô Hoài đặt Mị vào những hoàn cảnh khác nhau để bộc 
lộ tính cách cũng như số phận của nhân vật.

+ Hình ảnh cố hữu của nhân vật này là một người lao 
động vất vả “ngồi quay sợi đay bên tảng đá cạnh tàu 
ngựa”.

+ MỊ còn là một phụ nữ bất hạnh, số phận khổ cực, vì 
dù ngồĩ quay sợi, đi cõng nước, chẻ củi, cô đều cúi mặt 
và mặt buồn rười rượi.

+ MỊ còn là một ngucri phụ nữ sổng cô đơn, lạc ỉỡng. 
Mị sống trong nhà thống ỉí-một nhà quan giàu, cỏ nhiều 
bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng, tuy là con 
dâu nhưng Mị phải sống cuộc sống của nô lệ.

Từ đó rút ra két ỉuận: Cách thức giới thiệu này tạo ra 
sức hấp dẫn với người đọc đồng thời để người đọc thông 
cảm và xót thương cho số phận của MỊ.

Luận điểm 2: Phân tích nhăn vật Mị
-Khải quát. Với cảch giới thiệu độc đáo của Tô Hoài, 

nhẵn vật Mị hiện ỉên thật cụ thể vả đầy bất ngờ ừong tác 
phẩm. Sổ phận Mị thay đồi theo mức độ ý thức về bản 
thân của nhân vật. Dù bị các thế lực tàn ác chà đạp; phải 
sống lay lắt, đói khổ, nhục nhã; dù đã có lúc cô cam chịu 
số phận nô lệ nhưng sức sống âm thầm, tiềm tàng vẫn
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âm i cháy trong con người Mị giúp cô vượt qua nghịch 
cảnh, đẩu tranh đòi quyền sống cho mình. Nhẵn vật Mị 
từ chỗ cam chịu khổ cực trong nhà thống lí cho đến khi 
cời trói giải thoát cho A Phủ, đó là một quá trình biến 
chuyển lâu đài vả được tác giả kể lại rất sinh động, chi 
tiết. Gắn với mồi không gian sống, Mị lại hiện lên vớì 
các số phận khác nhau.

- Nhân vật Mị trước khi về làm dâu nhà thống lí Pá 
Tra

+ Trước khi về làm dâu nhà thống H, Mị là một cô gái 
vùng sơn cước xinh đẹp, yêu đời. MỊ thổi lá cũng hay 
nhu thổi sáo, có biết bao người mê đã ngày đêm thổi sáo 
đi theo MỊ.

+ MỊ còn là một người con hiếu tháo, có ý thức về 
minh, khát vọng về cuộc sống tự do.

Vì vậy, khi thống lí Pá Tra đến hói cưới Mị cho A Sử 
để xóa đi món nợ truyền kiếp cùa gia đình, cô đã nói với 
bố rằng: “Con nay đã biết cuốc nương, làm ngô, con phải 
làm nương ngô trả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho 
nhà giàu.”

+ MỊ đã từng cỏ một tình yêu rất đẹp.
Mang trong mình tất cà các phẩm chat tốt đẹp đó, 

những tưởng Mị sẽ có một tương lai tươi sáng, một cuộc 
song êm đềm nhưng món nợ truyền kiếp đã vùi chôn mọi 
khát khao đó và biến Mị thành người con dâu gạt nợ cho 
nhà thong lí.

- Nhân vật Mị sau khi làm dâu cho nhà thống lí Pả 
Tra

+ Thòi gian đầu về nhà thống lí, Mị có những phản 
ứng rất mạnh mẽ để cự tuyệt. Thậm chí, cô còn muốn 
giải thoát bằng lá ngón nhưng vì thương cha nên MỊ chấp 
nhận số phận nô lệ trong nhà thống IL

+ Một thời gian dài ờ nhà thống lí, bởi sự tra tấn dã 
man, sự thống trị bằng thần quyền và cường quyền đã 
làm biến đổi con người Mị.Từ một cô gáỉ yêu đời với 
bao nhiêu khát vọng, Mị trờ thành cái xác không hồn, 
thành công cụ lao động, tê liệt hoàn toàn về ý thức sống, 
“từ khi cha chết MỊ không còn nghĩ đến việc ăn Lá ngón 
nữa, vì ở lâu trong cái khổ Mị quen rồi”.

+ MỊ chi nhớ còn nhớ đi nhớ lại những việc làm theo 
năm, theo mùa: ‘Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, 
giữa năm thì xe đay, dệt sợi; Mị nghĩ mình như con trâu 
con ngựa”.

+ Mị chẩp nhận cuộc sống cầm tù trong nhà thống lí. 
Cái buồng của Mị nằm chỉ có một ô cửa số, đỏ là “một 
lỗ vuông bằng bàn tay, trông ra chỉ thấy mờ mờ trăng 
trắng chằng biết là sương hay nắng”. Mị sẽ ngồi đó trông 
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ra đển khi nào chết thì thôi, cô ngày càng câm lặng không 
nói.

+ MỊ mất hết ý thức sống đo sự dã man trong bàn tay 
thống trị của nhà thống ií, chúng chà đạp MỊ bằng những 
trận đòn roi vô cớ.

+ Mị còn phải làm những công việc nặng nhọc. 
Chúng bắt Mị làm việc quanh năm, suốt tháng, bao giờ 
cũng thế, suốt đòri như thể. Thậm chí, cuộc đời Mị còn 
không bằng kiếp ừâu ngựa vì con trâu, con ngựa còn có 
lúc đứng gãi chân nhai cỏ còn MỊ phải vùi đầu vào công 
việc cả ngày lẫn đêm.

Gia đình thong li đã giam hãm cuộc đời Mị trong kiếp 
sống cầm tù khiển cho cô quên đi ỷ thức về ánh sáng, về 
cuộc sổng tự do.

-Sự thống trị bằng thần quyền với những lễ trình ma 
đã làm cho Mị tự ràng buộc cuộc đời minh vào nhà thống 
lí và dẫn đến suy nghĩ bể tắc trong Mị: “MỊ nghĩ mình 
đã bị bắt về cúng trinh ma nhà nó thì chỉ chờ đến ngày 
chết rũ xương ờ đây thôi.”

Tiếu kểt: Thông qua sự thay đổi của Mị từ sau khi về 
làm dâu nhà thống lí, Tô Hoài thể hiện tiếng nói đấu 
tranh với bọn chúa đất, chúng không tiêu diệt người đân 
lao động mà làm họ tê liệt cho đến mất hết ý thức sống 
để chấp nhận cuộc đời cùa những kè phụ thuộc, nô lệ.

- Mị trong đêm tình mùa xuân 
+ Những tường MỊ sẽ cam chịu kiếp sổng đó cho đến 

chết trong căn buồng u téi nhung ai có thể ngờ được 
trong dáng hình cùa “con rùa” ấy vẫn ẩn chứa một sức 
sổng tiềm tàng mãnh liệt chỉ chờ có cơ hội là bùng phát.

+ Đêm tình mùa xuân năm nay Mị chợt thức tỉnh là 
do sự tổng hòa cùa nhiều nguyên cớ khác nhau:

+ Mùa xuân ở Hồng Ngài năm nay rất đẹp và thanh 
bình (dẫn chứng)

+ Ngoài đầu núi tiếng sáo gọi bạn đi chơi mà lòng MỊ 
thấy bồi hồi:

Mècy có con trai con gái rồi 
Mày đi ỉàm nương 
Ta ckưa có con trai con gái 
Ta đi tìm người yêu.
Mị nhớ về quá khứ: rất đẹp và hạnh phác trong cuộc 

đời. Ngậy Mị thổi ỉá cũng hay như thổi sáo, có biểt bao 
người mê đã ngày đêm thổi sáo đi theo cố.

+ Trong ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Cô lịm mặt 
ngồi đấy, cái say nồng của men rượu làm Mị nhớ lại 
những điều mà cô đã lãng quên.
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+Lòng Mị sống về Dgày trước, tai Mị văng vẳng tiếng 
sáo gọi bạn đầu làng. Mị đã có ý thức về quá khứ, cuộc 
đời mình: nó đẹp, hạnh phúc nhưng đã xa xôi.

+ Mị có ý thức về thực tại của mình, cô thấy phcd 
phới trờ lại khi nghĩ mình còn trẻ.

+ Khát vọng bùng lên, MỊ muốn đi chơi Tết vì bao 
nhiêu phụ nữ có chồng còn đi chơi ngày Tết, huống chi 
Mị với A Sử không có lòng với nhau.

+ Quá khứ tươi đẹp mà hiện thực thì phũ phàng, Mị 
muốn ăn lá ngón mà chết ngay đì để khỏi phải nghĩ, khỏi 
phải dằn vặt, khổ đau.

Hành động- của MỊ sau khi sự sống trở lại:
+ Tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn réo rắt gọi ngoài đường, 

xoáy sâu vào ừái tim đang thổn thức của MỊ: “ Ảnh ném 
pao, em không bắt.ỉ Em không yêu, quả pao rơi rồi”. 
Tịếng sáo như có ma lực cứ rập rờn, bay bổng, thôi thúc 
MỊ khao khát đi choi, thôi thúc MỊ phải hành động.

+ Mị xắn thêm mỡ bò vào đĩa đèn khơi thêm ngọn lửa 
sảng...

+ Chẳng cần biết A Sử đã bước vào buồng và hỏi: 
“Mày muốn đi chơi àT\ trong lòng Mị chỉ còn tiếng sáo 
và khát vọng tự do...

Tô Hoài nhận thấy ý  thức đang sống dậy một cách 
mãnh liệt trong con người Mị. Mị nhận ra mình còn trẻ, 
nhận ra kiếp song cầm tù bấy lâu nay của mình. Khi ý 
thức đã trở lại đã thôi thúc Mị hành động một cách quyết 
liệt, không gì ngăn nổi: Mị muốn đì chơi. MỊ muốn thoát 
ra khỏi cái địa ngục tăm tối đã giam hãm cuộc đời mình, 
đề tự đo thả hồn mình theo tiếng sáo gọi bạn tình, tìm lợi 
những ngày tucri đẹp đã mất.
- Sức song tiềm tàng trong Mị cho dù bị chà đạp

+ Khát vọng vừa bùng lên đã bị A Sử chặn đứng lại. 
Sợi dây tàn bạo đã quấn chặt Mị vào cây cột trong căn 
buồng u tối cho đến sáng hôm sau. Nhưng A Sử chỉ có 
thể trói được thể xác chứ không trói buộc được tâm hồn 
đang khát khao sự sống của Mị.

+ Hcri rượu nồng nàn đã nâng tâm hồn Mị bay theo 
những tiếng sáo mùa xuân: “Tiếng sáo đưa MỊ theo 
những cuộc chơi, những đám chơi.”

+ Mị quên mình đang bị trói, quên đi cảm giác đau 
đớn đển tê dại: “Mị vùng bước đi”.

Chi tiết diễn tả thật quyết ỉiệt lòng ham sống cùa Mị 
bất chấp hiện tại tăm (ổi, khé đau. Cô muốn bước đi, 
muôn giải thoát cho cuộc đời mình khỏi địa ngục trần 
gian.

+ Bước chân vùng đi đã đánh thức Mị trờ lại hiện tại, 
sợi dây siết chặt vào da thịt như đứt ra từng mảng, đau 
c quyền lỢi của dộc giả
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don. C6 nhan ra hipn thuc tin kh6c, mpi gi4c mo tan 
bien: “Mj thon thuc nghi minh khong bang con trau con 
ngira.”

+ Su6t dem h6m ky, Mi bi troi dung trong hoi men 
nong nin, trong tieng sio tha thiet day ai oan. Nhung sue 
song tiem ting vln Sm i chiy trong Mi, tiep cho co them 
sue manh, quen di noi dau vl the xac de tam hon dugc 
giai ph6ng theo tieng sao la lung.

Tieu kit: Kh6p l?u khit vpng dugc di chai, dugc song 
tu do trong dem tinh mail xuan, Mi la rod vao tinh canh 
bl tic hon tnrac do. Nhung do cung la dau hieu bio 
tru6c sy thay d6i, thoit khoi kilp s6ng kho cuc cua Mi.

- Mi cai troi cho A Phu va giai thoat cuoc dcri minh
+ A Phu cung nhu Mi, la ngirod a  gat ng cho nha 

thSng H Pi Tra. Vi mpt ISn mai bit nhim dl h6 an mit 
b6 nen A PM bi troi dung vio cOt trong tinh cinh doi 
khit vi gii bu6t.

+ Nhilu dem Mi ra suai lua, c6 hoin toin v6 cam vai 
ngucd bi troi dung 14 A Phu, cho du anh ta c6 la mpt xic 
chit dumg d^y cung the th6i vi cupc dcri Mi da qua bat 
hanh vi bi kich, t&n h6n da tra nen tra li. Nhung khi 
nhin thay nhung gipt nixac mat bi) xuong h6m mi xam 
den cua A Phu, Mi nha l?d hoan canh cua minh ngiy

truorc (nuac mat chay xuong mi^ng, xuong co mi khong 
lau di dugc) nen co dong cam vai nhung dau kho ma A 
Phu dang phai chiu dung. Chinh sue manh cua tinh yeu 
thuang da khiln Mj cai tr6i cho A Phu, r6i co quylt dinh 
giai thoit cho cupc doi minh. Boi co nhan ra: “ 6  day thi 
chit mat”.

Tieu kit: Ca Mi vi A Phu timg cam chiu so phan no 
1?, chju sy thSng trj cua cucmg quyln vi than quyen 
nhung khi cai chit da can kl, ban nang s6ng lim cho hp 
c6 sue manh va dong thai cung khang djnh: vai ngudi 
Mong a vung cao, sue sdng minh li^t 14 mgt trong nhung 
phlm chat t6t dep trong con ngucri hp.

3. Ket bai
- Nhan vat Mj trong tic pham dugc tac gia xay dung 

thinh mot hinh tugng dep: du trong doi kh6, lay lat, nhuc 
nha, Mi vln 4m tham song vi mang trong minh sue song 
tiem tang.

- Hinh tugng nh§n vat Mj trong tac pham tra thanh 
mot tin hieu nghe thuat gin liln vai nha van T6 Hoai. 
Tic gia da len tilng nggi ca, tran trgng nhung ve dep cua 
con nguiri mien nui va t6 cio sy di man cua bpn chiia 
dlt dong thoi cung 14 bai ca cach m?ng khi giai thoit 
cupc sdng kh6n kh6 cho nguai nong din.

Hay dgc sach Lovebook de d^t ket qua tot nhlrt trong ky thi THPT quoc gia | 241



Bộ dê tinh tuý dn thl THPT quốc gla mõn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

ĐỀ SỐ 4 4
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Hơn 2 triệu người đã chết Vỉ đói... Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đỏi 
kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 ẩy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi. [...] Chúng ta tự hào bởi 
lịch sử dân tộc hào hừng và kiêu hãnh. Nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương, mất mát 
của dân tộc mình. Những người đang sống hạnh phúc hôm nay không han ai cũng nhớ tới nỗi kho nhục 
kinh hoàng nhất trong lịch sử dán tộc Việt với hơn 2 triệu đồng bào đã chết trong sự đày đọa đến tận cùng 
của cải đỏi.

Chết vì đói ỉà cái chết đáng sợ nhất của bất cứ sinh vật nào. Cái chết đến iừ từ, không ngừng giày 
xéo, đày đọa con người trong đau đớn, tủi nhục và sợ hãi. Thế nhừng hạn đỏi năm ỉ 945 còn gây hên những 
tấn thảm kịch mà không ai có thể tưởng tượng được [...].

Lũ lượt những đoàn người như hình nhân bỏ quê hương tìm ỉên phố xá, mong kiếm thứ bỏ vào mồm. 
Và cuộc hành trình ấy kéo dài từ xó nhà đến Hà Nội đã biến con người thành hồn ma xác quỷ. Hoặc là gục 
chết bên đường hoặc ngoai ngoậc sồng trong kho nhục...

(Nạn đói năm ỉ 945, Quang Thiện)
Câu 1: Chỉ ra câu chủ đề của đoạn trích trên.
Câu 2: Từ “đói” được lặp ỉại bao nhiêu lần trong đoạn ừích trên? Ý nghĩa của việc lặp lại từ ngữ đỏ là 

gì?
Câu 3 : Sự đáng sợ của cái đói được nhà vãn chứng minh trên những biểu hiện nào cụ thể?
Câu 4\ Trong khoảng 5 - 7  dòng, bằng cái nhìn của một học sinh hiện đại, trình bày suy nghĩ của anh 

(chị) khi được biết đến nỗi khổ mà nhân đân ta phải gánh chịu hơn nửa thế kỉ trước.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Nhà văn Nguyễn Khải cho rằng: Đe song được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những “giá trị tức 

thời”. Nhưng sống cho có phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những “giá trị bền vững’’.
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên
Câu 2 (5 điểm):
Cỏ ý kiến cho rằng: Sông Hương là bản tình ca ca ngợi về thiên nhiên và vãn hóa xứ Huế. Qua phân 

tích tùy bút Ai đã đặt tên cho dỏng sông? (Hoàng Phù Ngọc Tường), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm)

Câu 1: Câu chủ đề của đoạn trích ừên là câu Cái đói kinh 
hoàng nám Ất Dậu 1945 ẩy, người trẻ hôm nay sẽ không 
tưởng tượng nổi.

Câu 2: Trong đoạn trích, từ “đỏi” được lặp lại tám lần.
Ý nghĩa của việc lặp lại từ “đói”: Nhấn mạnh nội

dung chủ đạo của đoạn trích là nói về cái đói đã trô
thành nỗi ám ảnh của con người không chi trong thời
điểm hiện tại mà còn kéo dài tới thời điểm này. Bao trùm 
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lên đoạn ỉrích là cái đói khùng khiếp của năm ỉ945, nó 
gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho dân tộc ta, là điều 
không dễ dàng có thể xóa nhòa được. Việc lặp lạỉ từ đỏi 
như một điệp khúc trờ đi trờ lại đoạn trích, gây ám ảnh 
tới người đọc về nỗi đau mà một then dân tộc ta đã phải 
trải qua.

Câu 3: Sự đảng sợ của cái đói được thực hiện trên các 
bình diện sau:

các quyền lỢi cùa độc giả
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- Cái đỏi nói chung của toàn thể dân tộc là điều không 
dễ dàng có thể quên được. Nó là dấu ấn của những đau 
thương, mất mát cùa dân tộc ta, chứng tích kinh hoàng 
nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

- Cái chét vì đói là cái chết khủng khiếp nhất đối với 
mỗi con người, gây cho con người những đau đóm tủi 
nhục nhất.

- Cái chét không chỉ tồn tại ờ một địa phương, bộ 
phận cụ thể mà trải dài khắp nơi, biểu hiện ở những đoàn 
người bỏ quê hương kéo nhau lên phố xá tìm thức ăn.

Câu 4\ Đối với câu hỏi này, học sinh trả lời theo ý 
hiểu của bản thân mình, dưới đây là một số gợi ý cơ bản:

- Cái đói năm Ỉ945 là nỗi khổ nhục vô cùng kinh 
khủng đối với đất nước ta. Là một học sinh hiện đại, mỗi 
người cần ý thức được nỗi khổ mà nhân dân ta phải chịu 
đựng để biết giẳ ừị cùa cuộc sống hằng ngày, trân trọng 
và ý thức được những điều chúng ta phải làm đề xứng 
đảng với cuộc sống này.

- Trong xã hội không còn nhiều những hoàn cảnh lay 
lắt như nạn đói năm ấy, nhưng đâu đó ở một số địa 
phương nghèo, hay góc phố nơi chúng ta đang ờ vẫn còn 
những con người khốn khổ cần được giúp đỡ. Mỗi người 
trong chúng ta cần cỏ tấm lòng tương thân tương ái lẫn 
nhau, hiểu được nỗi khổ và giúp đỡ họ để họ tiếp tục 
sổng tốt đẹp.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viểt đủng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rô ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
+ Giá trị tức thời: ià những giá trị vật chất và tinh thần 

chưa trải qua thử thách, sàng lọc của thời gian, có ý nghĩa 
trong thời điểm hiện tại, thoả mãn những nhu cầu cuộc 
sống sinh hoạt hẳng ngày.

+ Giá trị bền vững: Chỉ những giá trị tinh thần đã trải 
qua thử thách, sàng lọc của thời gian, cỏ ỷ nghĩa lâu bền, 
trờ thành nền tảng vãn hỡá, đạo lí của dân tộc và nhân 
loại như: tính thần yêu nước, lòng nhân ái, tình cảm trí 
ân, sự ngay thẳng trong sạch, thẳm mỹ tinh tế...

+ Mối quan hệ giữa hai giá trị: Vừa đối lập vừa thống 
nhất. Con người cần có những giá trị tức thời để duy trì

Hãy đọc sách Lovebook

cuộc sống, cũng rất cẩn những giá trị bền vũng để sống 
có ý nghĩa.

- Phán tích, bình luận ý  kiến
+ Vì sao nói để song được hằng ngậy tất nhiên phài 

nhờ vào những "giá trị tức thời”. Nhưng để song cho có 
phẩn hạnh, có cốt cách nhất định phàỉ dựa vào những 
"giá trị bền vững”.

++ Trong cuộc sống hằng ngày, những giá trị tức thời 
về vật chất (cợm, áo, gạo, tiền ...); những giá trị về tinh 
thần (vui chơi, giải trí...) ỉà điều kiện tất yếu để đảm bảo 
duy trì cuộc sống.

++ Mỗi thời đại có những giá trị tức thòi về vật chất 
và tinh thần khác nhau. Để hòa nhập và theo kịp tiến độ 
của cuộc sống, con người cần phải trang bị cho minh 
những giá trị tức thời.

++ Nhung để sống thật sự có ý nghĩa, con người cần 
vươn tới những giá trị tính thần tốt đẹp (tâm hồn, trí tuệ, 
hành động, nhân cách...) dựa trên nền tảng những giá trị 
bền vững về văn hóa, đạo l í ... cùa dân tộc và nhân loại.

++ Có được những giá trị bền vững, con người sẽ 
không bị đánh mất chính mình, bị tha hóa trong sự đổi 
thay từng ngày cùa cuộc sổng. Những người có những 
nền tảng vững chắc về văn hóa đạo đức luôn được người 
đời tôn ừọng.

+ Để có thể sống tốt, con ngưòi cần phải biết cân 
bằng, giữ đồng đều cả những giá trị truyền thống lẫn 
những giá ừị tức thời. Nếu chi có những giá trị tức thời, 
con người dễ đàng bị cuốn phăng đi trong dòng chảy của 
cuộc sống, đánh mất bán thân, trở thành kẻ xu theo, chạy 
theo thời thế một cách hợm hĩnh. Ngược lại, chỉ có gỉá 
trị truyền thống, con người khó có thể tồn tại được trong 
xã hội, trờ thành kẻ cổ hủ, lạc hậu.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Muốn tổn tại con người cần phải tạo ra và nhờ vào 

những giá trị tức thời. Tuy nhiên nếu quá coi trọng những 
giá trị đó, con ngưòrỉ sẽ bị chi phối bời lối sống thực 
dụng, coi trọng vật chất, chì nhìn thấy những lợi ích 
trước mắt.

+ Đê cuộc sống thật sự có ý nghĩa, con người nhất 
định phải vươn tới những giả trị tinh thần tốt đẹp. Tuy 
nhiên, cốt cách, phẩm giá con người không thể có tức 
thời trong ngày một ngày hai, mà đó là kết quả của quá 
trình học tập, rèn luyện, bổi đắp lâu dài về tâm hồn, trí 
tuệ, hành động. Đó cũng là cách để con người có một 
cuộc sống bền vững, không chỉ giới hạn trong thời gian 
đời người mà còn trong sự ghi nhận lâu dài của cộng 
đồng.
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+ Bai hgc rut ra: Nh|n thuc dugc vai trd, y nghia cua 
moi gia tri. Hinh thanh ki n&ng song, bilt tiep nhan hgp 
li trudc cac gia tri cua cupc song. Phai cd ban linh de 
song co pham gia, cot cach dua theo nen tang nhung gia 
tri ben vung ve vin hoa, dao H cua dan tpc va nhan loai.

Cau 2 (5 diim):
1. Ma bai:
- Gidi thi?u ve tic gii Hoing Phu Ngpc Tudng vi but 

ki Ai da dot ten cho ddng song?
- Ai da dpt ten cho dong song? 14 mpt trong nhung 

tac pham thinh c6ng nhit khi vilt ve song Hucmg, xu 
Hul. Tic pham thl hien phong cich nghe thuat tii hoa, 
uyen bac, dim chit trir tinh vi tri tu? cua Hoing Phu 
Ngoc Tudng (din Jai y kiln).

2. Than bai
-Khai quat ve tac gia, tac pham
+Tdc gia:
Li thl h? nha van trudng th4nh trong thoi ki kMng 

chien chong Mi. Ong timg sang tac tha, viet but ki nhung 
noi bat hem ca van 14 nhung bed ki vl song Hucmg, xu 
Hue.Nghe thu|t ki cua Hoing Phu Ngpc Tudng vira giiu 
tinh trilt li, tri tu? lai vira mem mai, bay bong.

+Tac phdm
The I091 ki: Ki li thl lo î d$c tnmg cua van hpc dung 

de tii hi£n nhung sy vi?c, hoin canh mang tinh chan 
thuc. Gii tri co ban cua ki la dua din cho ngudi doc 
nhung hinh dung sdng dong vi cy the nhit ve ddi tugng.

+ Song Huong, xur Hue:
Xu Hu! 14 mpt khung canh cd ve dep lgng man, huu 

tinh. Trong thi ca, hpi hpa, xu Hue 14 nguon cam hung 
bit t£n cho thi ca, rit nhilu van ngh? si da dim say trudc 
ve dep cua manh dit niy tu Nguyen Du, Nguyln TnSi, 
Hd Xuan Huomg,...Din vdi de tii niy, bii ki cua Hoing 
Phu Ngoc Tudng tdn len ve d?p, su tha rapng din ki dieu 
cua d6ng s6ng -  mpt ban tinh ca dep vl thien nhien vi 
van h6a xu Hul.

- Ve d?p cua song Hucmg trong dong chay tp nhien
+ Song Hucmg & thuqmg nguon Truong Sam hung vi
++ Khi bit dau tilng noi dau tien vdi cupc ddi, song

Huomg la mpt ban trudng ca mi le, hio himg vcri nhilu 
cung b$c cam xuc khde nhau. C6 luc rim rp giua bdng 
cay dai ngin, m3nh li?t qua nhung ghlnh thde, cuon xody 
\ko nhung day vuc bi an, lai c6 luc n6 tra nen diu dang, 
say dim giua nhung d$m d&i ch6i lpi cua hoa dd quyen 
rimg. Chinh song Huomg vai ve d?p ban thl cua n6 tra 
th^nh ban tnrong ca vl nui rung Trucmg San hung vi,
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moi not nh^c cua ban trucmg ca n&y li mpt ve d?p ty 
nhien cua n6.

++ Khi hoa minh vao Truong Sam,voi nhung ve dep 
ty nhien vira ph6ng khodng, man dai, vira trong sdng, bi 
an, dong song d5 mang mpt nua cuoc doi cua minh nhu 
mpt co gii Di-gan. Vd dep phi va moi khuon thuac do 
khien song Huong co dang hinh rat rieng, khic hoin toin 
so vefi “thu ke thil so 1” cua con nguai nhu song Da.

++ Tuy phong khoang nhung khong d! dai, d6ng 
song khong ph6 dien ve dep cua minh mot cich hoi hot, 
nhung bieu hien cua n6 chi dung lai vua du de hap dan 
du khich c6n ban chit cua n6 van ja mpt con song bi in. 
Khi rung gii che ngu mpi ban nang cua n6, ddng sdng 
g6i gh£m tat ca moi ve d?p truac khi ra cua rimg. N6 
dong kin J?i va nem chia khoa dudi chin nui Kim Phyng.

+ Song Hucmg vi din ngoai vi thanh phi
++ Sue manh ban nang da dugc chi ngu, ddng song 

trai nghi?m nhilu hem voi ve dep cua mlnh,c6 khi 14 ning 
cong chua ngu trong rung, lai c6 Me hien hoa nhu ngudi 
me phii sa cua m6t vimg vin hoa, xu sa.

++ Trong but phip nhin cich hda, & m6i khong gian, 
song Hucmg I91 mang nhung ve dep khic nhau cua con 
ngudi. Khi la ngudi me phu sa, nd dm ip, chd che, bdi 
dip cho Hue; khi mang ddng hinh cua mot ning cong 
chua trong huyen thoai thi mpi ve dep cua no dot nhien 
bimg tinh. Hul trd thanh ngucri tinh trong mong da thuc 
tinh sdng Huang d canh dong Chau Hoa day hoa dai.

++ v ln  trong hinh trinh tim vl vcri Hue, sdng Huomg 
da ddi thay dot ngOt. Nd khdng cdn phdng khoing, man 
d?i nhu d thugng nguon, mi nd trim tinh y nhi hem vdi 
nhimg khuc quanh ddt ngot, nhung cai udn minh that 
mem de trd thinh mpt dai lya.

-H- Sy ddi thay ca tinh cua sdng Huomg la mot cupc 
kiem tim cd y thuc. Khi nd gap tinh yeu ciia cuoc ddi 
minh, nd trd nen kin dao, e le, mpi ve d?p nhu in nhu 
hi?n dl khe khing chinh phyc du khich.

-H - Quang dudng cua sdng Hucmg khi vl den vung 
trung du 14 mpt not nhac tram nhung du am ca nd lai 
vang vpng sau xa. Gdi g&n tat ca nhung ve d?p ban the 
cua minh, sdng Hucmg hoa lan vod danh thing cua Hul 
tir ng2 ba tuan, vip Ngpc Tram din Nguyet Bilu, Luang 
Quan,...D6ng sdng trd thinh tim guomgphan chieu dl 
ve d?p ciia Hue trd nen lung linh, huyln ao han. Cung vi 
the mi sic nude cua sdng Huomg doi thay, no nhu cd ca 
tinh, cam xuc “sam xanh tnra vang chilu tim”.

++ Khi trai minh vai nhung Iang tim, den dai, kinh 
thanh, sdng Huomg tram mac mang ve d?p nhu trilt li, 

huting day du cic quyin l̂ i cua d$c gia
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cồ thi. Nó tũih lặng, hoang dại đến độ tác giả phải nghi 
ngờ. Bời cái phong lưu cùa Huể, cái trầm mặc của sồng 
Hương đã Jàm nên một bức tranh vồ giá:

Bổn bề núi phù mây phong 
Mảnh trăng Thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên.

+Sông Hương trong lòng thành phố
-H- Không còn là sắc màu, là dáng hình phô diễn, 

dòng sông như một dòng tình cảm đầy khát khao yêu 
đương khi nhìn thấy cầu Tràng Tiền in ngần lên nền ười; 
sông Hương yên tâm về cuộc hành trình, nó vui tươi hẳn 
lên, những biểu lộ của dòng sông càng kín đáo, e ỉệ nhự 
tiếng vâng không nói ra của tỉnh yêu.

++■ Tác giả có những so sánh rất thú vị khi nỏi về cơ 
duyên của dòng sông với các thành phố, như sông Xen 
của Pari, sông Đa-nuýp cùa Pu-na-pép,...và Hương 
giang của Huế. Nhưng điều khác biệt lả chỉ có sông 
Hương thuộc về một thành phố duy nhất, nỏ chung tinh 
với Huế, nỏ đắm say với cuộc tình trăm năm và trôi đi 
thật chậm như điệu slow tỉnh cảm.

++■ Đáp lại thành phố trong tình yêu, nỗi nhớ của 
sông Hương làm nên những chi lưu mang nước để nuôi 
sống cho Huế để tạo thành những xóm làng xúm xít với 
cây đa, cây dừa cổ thụ.

++ Chứng minh cho sự gắn bó thủy chung giũa sông 
Hương và Huể, tác giả đã có liên hiờng rẩt thú vị. Từ bản 
tứ đại cảnh trong đêm hội hoa đãng, Huế vẫn ỉuôn tự hào 
về khúc tứ đại cảnh của mình. Sông Hưcmg với sự thủy 
chung, nét kiều diễm đã hiến dâng hét mình cho Huế,làm 
phông nền cho mọi vẻ đẹp của Huế được thăng hoa.

++ Trước khi về vói biển cả, sông Hương không vội 
vã. Dòng sông đột ngột chuyển hướng đổi dòng đễ ừở 
lại thị trấn Bao Vinh nỏi lòi chia tay với Huế. Đến đây, 
tảc giả ví như lời thề của Thúy Kiều với Kim Trọng trong 
đêm tỉnh tự: “Còn non, còn nước, còn về, cỏn nhớ”.

Tiểu kểt: Rất đa dạng ở màu sắc và đường nét miêu 
tả nhung lại thống nhất trong một nghệ thuật tiêu biểu 
của Hoàng Phủ Ngọc Tường: so sánh và nhân cách hóa 
để sông Hương không còn là dòng sông của tự nhiên nó 
ừờ thành một nhân vật vãn học cỏ cá tính với gương mặt 
của một nguời con gái Huế vừa mềm mại, dịu dàng; vừa 
kín đáo, e lệ lại ẩn chứa khảt khao mãnh liệt trong một 
tình yêu thủy chung.

- Sông Hương với vẻ đẹp văn hóa Hue
Trong suốt cuộc hành trinh của mình, sồng Hương đã 

hóa thân vào rất nhiều tín hiệu văn hóa của Huể, mà mỗi

vùng, mỗi khúc dấu ấn văn hóa đó lại biểu hiện những 
vẻ đẹp khác nhau.

+ Là bà mẹ phù sa ôm ấp, che chờ cho một vùng văn 
hóa, xứ sờ.

+ vẫn trong chi lưu của nó, sông Hương làtn nên một 
nét văn hóa rất riêng cho Huế. Đó

là những đêm hội hoa đăng, là những tiếng đàn thả 
theo dư âm của sóng nước,...

+ Từ lâu nay, tà áo đài tím và chiếc nón bài thơ là 
những hình ảnh quen thuộc gắn bó với

xứ Huế mơ màng. Và chính sông Hưcmg với màu 
sương khói ẩn hiện đã hóa thân vào màu tím đặc trưng 
của Huế. Dòng nước sông Hương "sớm xanh, trưa vàng, 
chiều tím” trờ thành cội nguồn của những tà áo điều lục 
mà người con gái Huế thường mặc sau tiết sương giáng.

+ Hơn cả một dòng sông, Hương giang còn là một 
dòng thi ca đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho các thi 
nhân từ Nguyễn Du, bà Huyện Thanh Quan, Tản Đà, Tố 
Hữu. Với mỗi thi nhân, sông Hương ỉại mang một vẻ đẹp 
khác nhau, không bao giờ lặp lại mình. Nhà thơ Cao Bá 
Quát thấy Hương giang là một dỏng khí phách, bà Huyện 
Thanh Quan lại vương vấn nỗi niềm hoài cổ, Tố Hữu lại 
thấy nó là một dòng sông cùa ánh trăng lấp lóa:

Trên dòng Hương giơng em buông mái chèo 
Trời trong veo nước trong veo.
(íCô gái sông Hưcmg -  Tố Hữu)
+ Trên hết vẫn là sự gắn bó cùa dòng sông với xử Huế 

và con người xứ Huế trải qua ngàn đời với biết bao thăng 
trầm lịch sử. v ẻ  đẹp cùa sông Hương vẫn nguyên vẹn, 
vừa thân thiết lại vừa kiều diễm để rồi trở thành huyền 
thoại và câu hỏi Ải âã đặt tên cho dòng sông? được lí 
giải.

- Những nét đặc sắc về nghệ thuật ki của Hoàng Phủ 
Ngọc Tường

+ Ngôn ngữ kí cùa tác giả vừa nhẹ nhàng, tinh tế, vừa 
sâu lắng vừa đậm đả

+ Bút pháp tài hoa lãng mạn của tác giả 
+ Sử dụng các thủ pháp nghệ thuật tu từ 
+ Những trải nghiệm, những hiểu biết sâu sắc cùa tác 

giả về vãn hóa mang tên đòng Hương giang.
3. Kết bài
Uyên bác trong chiều sâu tri thức văn hóa, tài hoa 

trong lối dùng ngôn ngữ nghệ thuật và đầy chất thơ trong 
cảm xúc, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã góp thêm một “bài 
thơ đẹp” về sông Hương, xứ Huế qua Ai đã đột tên cho 
dòng sông?

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quà tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 245



Bộ đề tinh tuỷ 6n thi THPT quõc gia mân Ngữ văn Your dreams -  Our mission

ĐỀ SỐ 45
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Nước tạo nên sự di chuyển. Và di chuyến theo mọi cách. Có thể đế mặc cho con thuyền của ta mỏng 
như lá tre tự 1ĨÓ bập bềnh lên xuống theo con triều; có thể thả trôi theo chiểu gió, theo các dòng chảy quanh 
co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ vồ êm đềm trên 
sóng; cỏ thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê dịch thanh thoát; có thể bơi nhanh hơn bằng 
ỉhĩỉyềỉĩ buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay trên các ngọn sóng vun vút giữa các đảo trên 
ca nô cao tốc; có thể thả trộn với Nước này, mà cũng có thể, như một người bộ hành tụy hứng, lúc đi lúc 
dừng, ìúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc ỉùi, thẳng tắp hay quanh co, lao ra những quảng trống hạy len lỏi 
qua các khe hạp giữa các đăỏ đá...

(Theo Nguyên Ngọc, Hạ Long -  Đá và Nước, Ban quản lí vịnh Hạ Long, 2002)
Đọc đoạn văn trên và thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Đoạn vãn trên được viết bằng phương thức biểu đạt nào? Tại sao anh (chị) lại nhận ra điều đó?
Câu 2. Chỉ ra vả phân tích các phép liên kết trong đoạn văn trên?
Câu 3. Phân tích ngắn gọn tư tường chính của đoạn trích trên bằng đoạn văn ngắn khoảng 100 từ bằng 

phương thức diễn dịch
Câu 4. Chi ra những từ ngữ cùng thuộc một trường từ vựng trong đoạn trích (tự chọn trường từ vựng).

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu ĩ  (2 điểm):
Đừng oán ta không bằng ai, người không bằng ta vô số. Đừng khoe ta giỏi hom người khác, người giỏi 

hơn ta rất nhiều. Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết nhìn về phía trước, vỉ nhìn xuống ta thay hơn 
người, nhưng nhìn lên ta là số không vĩ đại.

Hãy bình luận ý kiến trên băng đoạn văn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm)
Nguyễn Tuân ỉà một nhà văn biết qụý trọng nghề nghiệp của mình... Đổi với ông, nghệ thuật là một hình 

thái ĩao động nghiêm túc, thậm chí “khổ hạnh ” và ông lấy chỉnh cuộc đời cầm bút hơn nửa thể ki của mình 
để chứng minh cho quan niệm ẩy. (Ngữ vãn 12 Nâng cao)

Bằng hiểu biết về tùy bút Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phẩn L Đọc hiểu (3 điếm)
Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là 

thuyết minh.
Dấu hiệu nhận ra phương thức biểu đạt thuyết minh:
- Thể hiện những hiểu biết của người viết về đối 

tượng được thuyết minh là cảnh đẹp ớ Hạ Long với việc 
cung cấp cho người đọc fri thức về các mặt khác nhau 
cùa đối tượng là nước ờ Hạ Long trong việc tạo nên cánh 
đẹp ở noi này: cỏ thể để mặc cho con thuyền của la 
mỏng nhưỉá tre tự nó bập bềnh lẽn xuống theo con triều; 
có thế thà trôi theo chiểu gió, theo các dòng chảy quanh 
co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong thả khua 
khẽ mái chèo mà lưới đi; trượt nhẹ và êm đềm trên sóng; 
có thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê 
dịch thanh thoát; có thể bơi nhanh hơn bằng thuyền 
buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay 
trên các ngọn sông vun vút giữa các đảo trẽn ca nô cao 
tốc.

- Phương phảp thuyết minh được sử dụng ừong đoạn 
trích cũng ỉà dấu hiệu chính giúp người đọc nhận ra đặc 
điểm của phương pháp thuyết minh như: phương pháp 
nêu định nghĩa hoặc đặc điểm (Niỉớc tạo nên -sự dì 
chuyển Và di chuyển theo mọi cách.), phương pháp nêu 
ví dụ về sự chuyển động của nước tạo nên sự chuyển 
động của các con thuyền (Có thể để mộc cho con thĩỊyền 
của ta mỏng như lả tre tự nó bập bềnh ỉên xuống theo 
con triều; có thể thả trôi theo chiểu gió, theo các dòng 
chảy quanh co phức tạp giữa các đảo; cũng có thể thong 
thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ và êm đềm 
trêh sóng; cỏ thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm 
giác xê dịch thanh thoát; có thể bơi nhanh hơn hằng 
thuyền buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng 
như bay trên các ngọn sóng vun vút giữa các đào trên ca 
nô cao tốc; có thể thả trộn với Nước nàyX phương pháp 
so sánh (mà cũng cỏ thể, như một người bộ hành tùy 
hửng, ỉủc đi lức dừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến ỉúc 
lùi, thẳng tẳp hay quanh co, lao ra những quảng trổng 
hay len lỏi qua các khe hạp giữa cảc đảo đá...)

Câu 2. Để việc phân tích được hiệu quả và việc trình 
bảy bải được rõ ràng, học sinh cần phân loại thành các 
phép liên kết khác nhau như sau:

- Phép điệp:
Trong đoạn trích, từ di chuyển được lặp lại hai lần là: 

Nước tạo nên sự dì chuyển. Và di chuyển theo mọi cách

Điệp từ có thể: Có thể để mặc cho con ìhĩiyền của ta 
mỏng như lả tre tự nó bập bềnh lên xuống theo con triều; 
có thể thả trôi theo chiểu gió, theo các dòng chảy quanh 
co phức tạp giữa các đào; cũng có thể thong thả khua 
khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ và êm đềm trên sóng; 
có thế nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê 
dịch thanh thoát; có thể bơi nhanh hơn bằng thuyền 
buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay 
trên các ngọn sổng vun vút giữa các đảo trên ca nô cao 
tốc; cô thể thả trộn với Nĩỉớc này, mà cũng cỏ thể...

Việc điệp từ như trên khiến các câu văn trong đoạn 
được liên kết với nhau. Sự két nối được tạo nên do các 
câu được kết nối một cách logic qua từ ngữ được lặp lại.

- Phép ỉiên tưởng: Trong đoạn trích sử dụng hàng loạt 
từ ngữ thuộc trường từ vựng chỉ thiên nhiên vùng biển: 
Nước, con thuyền, con triều, gió, dòng chảy, đào, sóng, 
thuyền buồm, thuyền mậy, ngọn sóng đảo đá...

Việc sử đụng phép liên tưởng (sử dụng chung một 
trường từ vựng) làm cho nội dung của đoạn trích thống 
nhất nói về một đề tài đuy nhất: vẻ đẹp của nước vùng 
Hạ Long..

Câu 3. Đoạn văn cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- về nội dung: Đoạn trích đã thể hiện những hiểu biết 

của tác giả về cảnh nước vùng Hạ Long với những trải 
nghiệm của riêng tác giả. Đó là những ừải nghiệm về sự 
di chuyển của nước, sự chuyển động của các con thuyền, 
cũng như các cách mà du khách có thể áp dụng khi đi 
thăm quan thắng cảnh nơi đây. Trong lời thuyết minh 
của nhà vãn không chỉ chứa đựng những tri thức phong 
phú, những lời khuyên bả ích đem đến những ỉựa chọn 
phù hợp cho chuyến đi của các du khách khi đến nơi đây 
mà hơn cả trong đó còn chứa đựng tâm huyết của nhà 
văn đối với thiên nhiên đất nước nảy nói chung cũng như 
cảnh đẹp của nước nơi Hạ Long.

- về hình thức: Học sinh triển khai bài làm đối với 
câu hỏi này thành đoạn vãn theo đúng yêu cầu của đề 
bài. Đoạn văn cần được xây đựng trên phương thức diễn 
dịch, tức là câu chù đề - câu chứa đựng nội dung chính 
của đoạn vãn -  phải là câu đầu trong đoạn văn của học 
sính. (0,5 điểm)

Câu 4ĩ Học sinh đưa ra được trường từ vựng và các 
từ cụ thể. Dưới đây là một vỉ dụ về một trường từ vựng:
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Trường từ vựng sông nước: Nước, con thuyền, gió, 
dòng chảy, đảo, thuyền buồm, thụyền máy, ngọn sóng, 
ca nô cao toc, đảo đá...

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đủng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải íhich
Câu nói được chia làm ba vế, trong đó hai vế đầu là 

đòn bẩy cho ý thứ ba xuất hiện, thể hiện bài học về cách 
sống vô cùng thiết thực đối với mỗi con người trong bất 
cú thời đại nào. Cụ thể:

+ vé 1: khẳng định trong xã hội còn rất nhiều người 
không bằng ta cà về mặt kiến thức lẫn các mặt tinh thần, 
vật chất khác. Không nên quá tự ti về bản thân mình mả 
có những suy nghĩ tiêu cực.

+ vế 2: nhấn mạnh trong xã hội vẫn còn những con 
người giòi hom ta dù ta có như thế nào đi chăng nữa. 
Giống như những câu “Núi cao có núi cao hơn” hay 
“Cao nhân tất hữu cao nhân trị” nhu người xưa từng đề 
cập đến.

+ vé 3: chốt lại nội đung mà hai vể trên đề cập đến, 
cũng là vấn đề được bản đến trong câu nói. Cuộc sống 
luôn ẩn chứa những điều mà ta không thể khám phá 
được, con người luôn phải chủ động trong mọi tình 
huống, biết ứng xử sao cho phù hợp vói hoàn cảnh.

Bài học rứt ra tù ba vế câu ừên: Nhấn mạnh tầm quan 
trọng cùa cách nhìn nhận bản thân minh cũng như cách 
nhìn người ừong cuộc sống. Con người cần có những 
cách ứng xử thích hợp đối vói việc nhìn nhận người khác 
cũng như nhìn nhận bản thân mình, không nên tiêu cực 
vấn đề để dẫn đán những hậu quà không đáng có.

- Phân tích, bình luận ý  kiến
+ Tại sao không nên nhìn người khác theo hướng 

“nhìn xuống” và “nhìn lên”?
Cuộc sống luôn không tự nhiên được cân bằng mà 

con người luôn phải điều tiết để sổng một cách tích cực 
nhất có thể. Nếu chỉ so sánh mình với người khác, con 
người luôn ồ ừong một trạng thái đề phòng quá mức 
hoặc chủ quan Ỉháỉ quá, cả hai điều này đều dẫn đến việc 
con người nhìn nhận sai về bản thân mình. Náu nhìn 
nhận giá trị bàn thân cao hơn hoặc thấp hom giá trị tự 
thân, con người sẽ không thể giải thích được những biến

đỘDg, thay đổi diễn ra trong cuộc sống thường ngày, luôn 
ở trong một lối sống không có lối thoát.

+ Tại sao lúc nào cũng phải biết nhìn về phía trước?
Lối sống nhìn về phía trước là một ỉối sống tích cực. 

Hướng về phía trước là cách nhìn nhận bản thân một 
cách đúng đắn và tích cực. Hiểu rõ bản thân mình đem 
lại cho con nguời một lối sống thực tể, không ảo tường 
huyễn hoặc về những giá trị không có thực hoặc mơ hồ 
về những gỉ là giá ừị thực của bản thân. Cách nhìn nhận 
đúng đắn giá trị của bán thân và người khác là ỉốì sống 
lạc quan tích cực.

+ Nếu nhìn về phía trước con người sẽ tự đem. lại cho 
mình những lợi ích gì?

Nhìn về phía trước là cách nhìn lạc quan và tích cực, 
nó cần thiết đối với mỗi con người. Cách nhìn thẳng về 
phía trước, không so sánh thiệt hcm với người khác đem 
ỉại cho con ngưòi một lối sống lành mạnh và thực tế, 
không bị che mắt bời những giá trị ảo.

Nhìn nhận đúng giá trị của bàn thân khiến con người 
bỉết phát huy những điểm mạnh của bản thân và gạt trừ 
dần những điểm xấu để ngày càng hoàn thiện. Con người 
có cái nhìn đúng đắn về bản thân sê lựa chọn cho mình 
những hành động đúng đắn nhất, tạo nên một phần tử 
lành mạnh, một tế bào khỏe cho cơ thể xã hội.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Trong xã hội hiện đại, việc nhỉn nhận đúng về bản 

thân minh có còn có ý nghĩa không?
Hiện nay, vấn đề nhìn nhận con người không chi 

đừng lại ở việc đặt ra biện pháp tự giáo dục thích hợp mà 
quan trọng hơn ỉà nâng cao hiệu quả của công việc mà 
mỗi người có thể ỉàra được cho xã hội.

+ Nhìn nhận cá nhận muốn chính xác không nên phủ 
nhận hoàn toàn việc so sánh với người khác (phản đề).

Câu 2 (S điểm)
1. Mở bài
Nhà văn Nguyễn Tuân được mệnh danh là “Người 

săn tìm Cái Đẹp”, người yêu thích cái phi thường, khác 
lạ. Người ỉáỉ đò sông Đà trỉch trong tập bứt kỉ Sồng Đà 
là hành trình khám phá cùa Nguyễn Tuân đi tìm thứ vàng 
mười của núi rừng Tây Bắc, của dòng sông Đà và đặc 
biệt là thử vàng quý giá của con người Tây Bắc, đang 
ngày đêm nhiệt tình gắn bỏ vói công cuộc xây dựng đất 
nuớc. Hình ảnh dòng sông Đà với vè đẹp hung bạo, trữ 
tình và ông lái đò tài hoa, nghệ sĩ là những ỉhành cổng 
xuất sấc của ngòi bút Nguyễn Tuân.

2. Thân bài
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- Giới thiệu chung Phong cách nghệ thuật cúa 
Nguyễn Tuân

+ Nguyễn Tuân là một trong những nhả văn tài hoa, 
uyên bác bậc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. 
Cuộc đời sáng tác của ông là hành trình đi săn tìm cái 
đẹp cho nên ừong con mắt của tác giả mọi hình ảnh, mọi 
đối tượng từ thiên nhiên đến con người đều tồn tại trên 
phương diện thẩm mĩ, lấy Cái Đẹp làm tiêu chuẩn.

+ Những năm trước Cách mạng, Nguyễn Tuân còn 
đam mê với chủ nghĩa ỉãng mạn, ông từ chối hiện tại, tìm 
về với vẻ đẹp cội nguồn của văn học sùng cổ, hoàn toàn 
xa lạ với cuộc Cách mạng của nhân dân.

+ Sau năm 1945, một lớp văn nghệ sĩ đã có sự giác 
ngộ tư tường, họ tìm đến cách mạng, Nguyễn Tuân cũng 
rất hồ hòi vói công việc này. Nhưng ông không lấy văn 
chương làm công cụ tuyên truyền cách mạng mà ông thể 
hiện tình yêu nước ờ một phương diện khác. Đó là sự 
đam mê khám phá vẽ đẹp non sông, trong đó có dòng 
sồng Đà, đảo Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ.

+ Nguyễn Tuân có biệt tài xây dựng hình tượng văn 
học, đặc biệt khi miêu tả hình ảnh thiên nhiên với hệ 
thống ngôn ngữ góc cạnh, sắc sảo, tình té, giàu cảm xúc, 
giàu tính tạo hình làm cho tác phẩm của ông ừở nên sinh 
động như nhảy múa, cựa quậy trước mắt người đọc.

+ Với đòi hỏi của thời cuộc, Nguyễn Tuân cũng lao 
minh vào thực tại để hòa nhập vào công cuộc xây dựng 
kinh tế đất nước sau chiến tranh để hàn gắn vếỉ thương 
chiến tranh mà kháng chiến chống Pháp để lại. VI vậy, 
có thể coi tùy bút Người lái đò sông Đà là tiếng nói yêu 
thiên nhiên, yêu Tổ quốc của tác giả.

- Hình ảnh dòng sông Đà
+ Sông Đà—một con sông hung bạo, dữ dằn
■4-+ ở  phía thượng nguồn: được đặc tả bằng một vài 

chi tiết tiêu biểu. Đó là một con sông hùng vĩ với đá dựng 
vách thành, lòng sông thì sâu và hẹp bời lúc đúng ngọ 
mới có mặt trời. Đặc biệt có những chỗ dòng sông bị bỏp 
thắt lại như cái yếỉ hầu cho nên ỉưu tốc của dòng sông 
chảy qua đây rất mạnh và dữ.

Với những ỉiên tưởng độc đảo, Nguyễn Tuân đã đem 
đến cho người đọc những cảm giác cụ thể khi đang trôi 
qua đòng sông lúc này đang mùa hè mà cùng cảm thấy 
ớn lạnh, sợ hãi.

++ Ghềnh nước trên sông
+++ Tác giả cụ thể hóa bằng các địa danh như Hát 

Loỏng, Tà Mường Vát,... để hiện thực hỏa cho bài kí 
của mình, một ỉần nữa sức mạnh của dòng sông lại được 
chứng minh qua các ghềnh thác.
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+++ Thông qua biện pháp liệt kê, tăng tiến, Nguyễn 
Tuân đã cực tả sự dữ dội của con nước trên sông, nó sẵn 
sàng đòi nợ xác bất kì người lái đò nào khi đi qua đấy.

++ Cái hút nước trên sông:
+-H- Khi đặc tả vể những cái hút nước trên sông, tác 

giả đã sử dụng nhiều hỉnh ảnh so sánh, liên tưởng để nó 
giống như một cái giếng bê tông được thả xuống giữa 
lòng sông để chuẩn bị làm móng cầu.

+++ Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc, 
có chỗ thì nước ặc ặc như bị rót dầu sôi vào nên vượt qua 
quãng sông ấy con thuyền nào cũng phải chèo thật nhanh 
để thoát khỏi nguy hiểm. Nêu vô tình nghênh ngang thì 
sẽ bị những cái giếng sâu đó lôi tuột xuống, thuyền trồng 
ngay cây chuối ngược rồi đi ngầm dưới lòng sông đến 
mươi phút sau thì thấy tan xác ở đoạn sông dưới.

Chỉ cần thông qua một vài chi tiết đó người đọc cũng 
đủ hình đung, tường tượng ra một con sông hung bạo, dữ 
dằn. Sông Đà xứng đáng là thứ kẻ thù số một của con 
người.

++ Những thác nước trên sông:
+++ Tuy không trực tiếp tả về những dòng thác mà 

tác giả chỉ gọi gián tiếp qua liên tường âm thanh nhưng 
chúng ta vẫn thấy sự ghê gớm của khi con thác bộc lộ 
sức mạnh của mình giữa núì rừng.

+++ Tiếng nước như oán trách, như van xin, khiêu 
khích, giọng gàn mà ché nhạo, nó khiến cho con người 
lạc giữa rừng cảm thấy ghê sợ, rùng rợn như phậi đối 
điện với tử thần, thế rồi những thác nước đột nhiên rống 
lên như âm thanh cùa hảng ngàn con trâu mộng đang 
lồng lộn trong cơn bão lửa. Ở đây, Nguyễn Tuân đã rất 
tài ba khi lấy lùa để tả cho nước, để tất cả sức mạnh của 
đòng thác được phô diễn cực độ.

++ Thạch ữận trên sông:
+++ Giống như một ma trận bằng đá khiển kẻ thù bị 

lạc vào trận địa dễ dàng hoang mang, sợ hãi và dl gục 
ngã. Trận địa nảy được tạo nên bởi đá và nước vói ba 
trùng vi và nhiều cửa sinh, cửa tử. Đến đây, sông Đà 
không chỉ hung bạo, dữ dằn mà còn rất độc ác, nham 
hiểm.

+++ Trận địa được bố trí bởi vô vàn những hòn đá, 
lóp đá mà mỗi hòn đá, tảng đá lại có nhiệm vụ khác nhau. 
Điều khiển chính là hòn đá tuớng, mở đầu trận địa là 
những hòn đá mai phục, tiếp theo là những hòn đá làm 
nhiệm vụ đụ đỗ kẻ thù rồi đến những hòn đá bắt kẻ thù 
phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Qua được cửa ải 
này, chiếc thuyền sẽ gặp những boong - ke, pháo đài và 
những đòn đánh của nước trên sông. Dòng nước cũng rất 
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hiểm độc với những đòn thiên biến, vạn hỏa, có khi đánh 
giáp lá cạ, có khi đánh khuýp quật vu hoi. Neu như chua 
hiệu quả, nó tóm ỉấy thắt lưng ông !ão để lật ngửa bụng 
thuyền ra; vừa đánh, vừa la hét để dành cho ông lão đòn 
âm, đòn tỉa, đòn vào hạ bộ. Khi con nước thất bại nỏ 
chuyển sang làm thanh viện cho đá để hù dọa ông lão. 
Như vậy, nước sông Đà xứng đáng ỉà thứ thủy quái bày 
binh, bố trận rất hiểm độc để khi chiến bại nó buồn tiu 
nghỉu hẹn trận chiến lần sau.

Tất cả những đặc điểm như trên làm nổi bật bản chất 
hung bạo, đữ dằn của dòng nước sông Đả đồng thời cũng 
thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên Tây Bắc. 

+ Sông Đà — một dòng sông thơ mộng, trữ tình 
++ Trong cái nhìn tổng quan, sông Đà như một nét 

điểm xuyết cho bản đồ về thiên nhiên Tây Bắc, Nguyễn 
Tuân nhận thấy dòng sông như một áng tóc trữ tỉnh mềm 
mại, tuôn dải giữa cảì bất tận cùa màu xanh núi rừng. 
Đăc biệt giữa thời tiết mùa xuân, lúc hoa ban, hoa gạo 
bung nờ với cuồn cuộn của những đám khói đốt nương, 
dòng sông Đà ẩn hiện trong một bửc tranh thêu gấm, 
khiến du khách say mê.

++ Gắn với Tây Bắc từ nghìn đời nay cũng chính cá 
tính của đòng sông đã ỉàm nên huyền thoại nhưng cái 
hung bạo, dữ dằn cùa sông Đà chi có trong mùa mưa lũ, 
còn mùa xuân thì dòng xanh ngọc bích, mùa thu dòng 
□ước lại lừ lừ chín đò. Rõ ràng đây là một dòng sông có 
cá tính, nó biét bộc ỉộ sức mạnh, vẻ đẹp của mình tùy 
vào tửng hoàn cảnh khác nhau.

++ ớ  những góc quay cận cảnh, tác giả còn khám phá 
ra những vẻ đẹp rất thú vị, nguyên sơ, hoang dại. Đó là 
cảnh bờ sông Đả, chuồn chuồn bươm bướm trên sông 
Đà, tất cả như một bờ tiền sử. Hai bên bờ sông chi có 
nương ngô nhú ỉên mấy lá ngô non đầu mừa vói một đàn 
hươu thơ ngộ đang ngốn những búp cỏ non ướt đẫm 
sưcmg đêm; tác giả giật mình, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp 
còn quá ban sơ hiện ra bước mắỉ.

++ Tô điểm cho bức tranh này còn là hình ảnh rất vui 
mắt về đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông trăng xóa 
như bạc rơi thoi. Tất cả những điều này vẽ lên một bức 
tranh thủy mặc yên ả, thanh bình và thơ mộng.

++ Trong cảm giác cùa con người: được gọi tên trong 
cảm xúc của tác gỉả. Lần đầu tiên đến với dòng sông 
nhưng tác giả đã thấy nhớ nôn nao. Nhiều ngày trong 
rừng ra, khi nhìn thấy sông Đà, Nguyễn Tuân bắt gặp 
cảm giác vui khôn tả như tháy nắng giòn tan sau kì mưa 
dầm, như nối lại chiêm bao đứt quãng, rồi thấy dằm đằm, 
ấm ấm như gặp ỉạỉ cố nhân. Sông Đà còn trở thành người 
250 I Hãy dùng sách chính hãng để được hưởng đây đủ <

tình chưa quen biết đối với đu khách lần đầu tiên đến với 
dòng sõng.

Tất cả những hình ảnh nhân hóa khi nói về dòng sông 
này đều vẽ lên đáng hình của một con sông hiền hòa, gần 
gũi.

Như vậy, qua bút pháp kí của Nguyễn Tuân, hình ảnh 
Đà giang hiện lên hoàn chỉnh với những cá tính, vẻ đẹp 
dường như đối lập song íại rất thống nhất để vẽ lên một 
dòng sông Đà nhiều màu sắc. Không chi tác giả choáng 
ngợp trước vẻ đẹp của dòng sông, thi sĩ Tản Đà khi đến 
với Đà giang cũng phải tấm tắc về những biểu hiện rất 
riêng mà con sông.đã mang trong mình:

Dải sông Đà bọt nước lênh bênh
Bao nhiêu cảtĩh bấy nhiêu tình.
Nguyên Tuân cũng khéo léo chọn cá tính của dòng 

sông này để nói cho cá tính trong văn chương của mình:
Chứng thụy giai đông tầu
Đà giang độc bắc lưu.
- Hình ảnh ông lái đò -  “thứ vàng mười của con người 

Tây Bắc”
+ Tập kí Sông Đà ra đời năm 1960 trong công cuộc 

xây đựng vùng Tây Bắc sau chiến ừanh; mỗi nhà văn, 
nhà thơ lại mang đến những cảm hứng riêng cho đề tài 
này. Chế Lan Viên hồ hởi với một chuyến tàu lên Tây 
Bắc; còn Nguyễn Khải lại thấy sự đồi thay của con 
người. Cũng trong đề tài đó, Nguyễn Tuân khám phá và 
phát hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con ngưòi Tây Bắc 
như bản thể của núi rừng. Đó chính là thứ vàng mười mà 
nhà văn đang tỉm kiếm. Hình ảnh ông lái đò trong tác 
phẩm không được miêu tả chi tiết về hình ảnh, cá tính 
mà phần lớn gợi lên qua vè đẹp của con người lao động 
trí tuệ và tài hoa.

+ Vốn xuất thân từ núi rừng nên ông lái gắn bó chặt 
chẽ với cuộc sống Dơi đây. Ông sinh ra bên bờ sông Đà, 
dòng sông thác lữ đó lảnguồn sống cho ông từ khi còn 
để chỏm. Cho đến sau này, cuộc sổng của ông vẫn là 
những hành trình ỉeo thác, vượt sổng nên khỉ nghỉ đò 
nhung ông vẫn nhớ về thác 10 và trận địa đá trên sông.

+ Bản lĩnh và trí dũng:
++ Cùng vượt hành trinh với ông lái, nhà văn ghi 

chép và phát hiện được vẻ đẹp của cả thiên nhiên, con 
người. Trong đó, thiên nhiên hùng vĩ, bí hiểm đển bất 
tận, còn người lái đò thì bản lĩnh và trí tuệ phi thường. 
Mỗi khi con thuyền vượt thác và chiến đấu với dòng 
sông, ông lão vẫn ghi chặt đây cương đưa con thuyền 
đến chiến thắng. Thậm chí, có lúc ông như bị hạ gục bời

: quyền lợi của độc gỉả
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những đòn hiểm của đòng sông nhưng vượt qua đau đớn, 
ông lái vẫn đưa con thuyền về phía hạ lưu.

++ Cả cuộc đời gắn bó với dòng sông, ông hiểu được 
quy luật của thần sông, thần đá, cách bày binh bố trận 
nên ông có thể vượt qua được những thạch trận với nhiều 
cửa sinh, cửa tử. Trong con mắt của Nguyễn Tuân, đó là 
vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ.

+ Người lao động bình dị:
Khác với cảm xúc cùa tác giả thì việc vượt sông với 

ông lão chỉ là công việc lao động bình thường. Ông đã 
quên ngay khi kết thúc (còn đối với tác giả đó là trải 
nghiệm vô cùng thú vị). Điều đó ỉàm hiện lên vẻ đẹp đời 
thường, bình dị của con người Tây Bắc trong cuộc chiến 
chinh phục thiên nhiên và núi rừng.

Như vậy, vẻ đẹp của ông lái không mang tính cá thể 
bời vì ông không được gọi tên rõ ràng mà đây chỉ là hình 
tượng tiêu biểu đại diện cho hình ảnh con người lao động 
ờ núi rừng.

- Những đặc sắc trong nghệ thuật tùy bút của Nguyễn 
Tuân

+ Tùy bút Sông Đà nói chung và Người lái đò sông 
Đà nỏi riêng một lần nữa chứng minh cho sự tài hoa, 
uyên bác, sự cẩn trọng trong nghề của Nguyễn Tuân và

cho những đặc sắc của tác giả khi cỏ những so sánh, liên 
tưởng táo bạo.

+ Uyên bác: tác phẩm ghi lại hành trình cùa đòng 
sông Đà, Nguyễn Tuân không chì vận dụng những kiến 
thức vãn hóa, lịch sử, địa lí mà tác giả còn khéo léo đưa 
vào đó những hiểu biết của mình về các ngành nghệ thuật 
khác nhu: hội họa, điêu khắc, điện ảnh,...

+ Tài hoa: trong con mắt nhìn cùa nghệ sĩ, Nguyễn 
Tuân không khám phá dòng sông như một thước phim 
kí sự mà miêu tả lại nó như một nhân vật có hồn, có cá 
tính, dòng sông vừa hung bạo, dữ dằn lại vừa thơ mộng, 
trữ tình.

+ Những liên tường, so sánh táo bạo: trong tác phẩm 
này, Nguyễn Tuân đã sử dụng những hình ảnh đồng điệu, 
so sánh táo bạo thậm chí íiên tường đến những phạm vi 
mới lạ để mang đến những cảm xúc, trài nghiệm mới mè 
cho con người.

3. Kết bài
Hình tượng sông Đà và ông lái đò đi vào văn học như 

những nét vẽ tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân. Thông 
qua việc xây dựng và gia công ti mỉ đến hoàn mĩ cho hai 
hình tượng đó một lần nữa đã chứng minh thái độ cũng 
như tâm huyết của nhà văn với nghề - những chuyến 
hành trình đi sãn tìm Cái Đẹp.
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ĐỀ SỐ 4 6
Phần I. Đọc - hiểu (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
"... Tiếng nói là người bảo vệ quỷ báu nhất nền độc lập của các dân tộc, ỉàyếu to quan trọng nhất giúp 

giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói cùa mình Vứ rơ sức ỉàm 
cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học 
của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vẩn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt 
bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi [...] Vì thể, đối 
với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đắng nghĩa với từ chổi sự tự do của mình..."

(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, 
Theo Ngữ văn ỉ  ỉ , Tập hai, NXB Giáo dục, 2014, tr. 90)

Câu 1. Hãy xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích ừên.
Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào?
Câu 3. Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh của dân tộc?
Câu 4. Từ đoạn trích, anh/chị hãy nêu quan điểm của mình về vai trò của tiếng nói dân tộc trong bối 

cảnh hiện nay. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Trả lời câu hòi điều tra của một đồng nghiệp, nhả bác học Darwin nói về kinh nghiệm thành công của 

mình như sau: Tôi nghĩ rằng tất cả những gì cỏ giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự 
học.

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày những suy nghĩ của mình về câu nói trên.
Câu 2 (5 điểm):
Nói về việc sáng tác truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân tâm sự: “Cái đói hành hạ tất cà mọi người 

nhưng không át được sức sống đơn sơ của tâm hồn họ. Đói. Nó vừa cay đắng vừa đớn đau, đồng thời một 
mặt nào đỏ lại lóe lên những tia ánh sáng về đạo đức, danh dự. Truyện ngắn Vợ nhặt, khai thác các khía 
cạnh sau cùng của các bi kịch đó”.

Bằng những hiểu biết về truyện ngắn Vợ nhặt cùa Kim Lân, hãy giải thích và làm sáng tỏ ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm auđio CD)
Phần L Đọc hiển (3 điểm)
Câu I. Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích: Phong 

cách ngôn ngữ chỉnh luận.

Câu 2. Trong đoạn trích, tác già chủ yếu sử dụng thao 
tác lập luận bình luận/ thao tác bình luận.

Câu 3. Tiếng nói có tầm quan trọng đối với vận mệnh 
dân tộc: Tiếng nói là nguòri bảo vệ quý báu nhất nền độc 
lập cùa các dân tộc, ỉà yểu tổ quan trọng nhất giúp giải 
phóng các dân tộc bị thống trị.

Câu 4. Thí sinh nêu được quan điểm của bản thân về 
vai trò của tiếng nói dân tộc ừong bối cảnh hiện nay.

- Tiêng mẹ đẻ có vai trò quan trọng trong đời sổng tinh 
thần, đời sổng văn hóa của mỗi dân ỉộc. Trong bối cảnh 
hiện tại, với xu thế toàn cầu hóa, mộỉ người không những 
chỉ thành thạo tiếng mẹ đẻ mà còn có thể sử dựng nhiều 
Dgôn ngữ khác để học tập, làm việc.

- Việc nắm bắt xu thế hiện đại, rèn luyện những kĩ năng 
sổng của cồng dân toàn cầu, trong đó kĩ năng quan ừọng 
nhất ỉà thành thạo ngoại ngữ ỉà điều cần ỉhiết với môi công 
dân trẻ. Nhưng học ngoại ngữ không có nghĩa là xa rời
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tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ là hồn cốt cùa dần tộc, là thử để 
phân biệt dân tộc này với dân tộc khác... người ừẻ càng 
cần có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ sự trong sáng của 
tiếng Việt...

Thí sinh có thể trình bày những quan điểm của cá nhân 
nhưng câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục. Giáo 
viên linh hoạt cho điểm.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình tbức:
- Viết đúng 0 ỉ đoạn văn, khoảng 200 tử.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
+ Tự học: là sự học do mình chủ động, tích cực tiếp 

thu kiến thức. Tự học còn là sự nỗ lực tìm kiếm những 
tri thức ngoài phạm vi sách vờ mà nhà trường trang bị 
cho.

+ Câu nói của Darwin đề cập đến ý nghĩa quan trọng 
của việc tự học đối với bản thân.

- Phân tích, bình luận ỷ kiến
+ Tại sao lại nối: tat cả những gì giá trị đều thu nhận 

bằng con đường tự học?
++ Tự học là cách con người chủ động đến với tri 

thức. Khi con người chủ động đến với fri thức thì tri thức 
sẽ đuợc tiếp thu một cách dễ dàng hơn, trở nẽn đễ hiểu, 
dễ nhớ, đễ thuộc. Nhũng tri thức đến từ con đường tự 
học tập, tự khám phá sẽ trở thành những tài sản của riêng 
mình, đậu lại ừong tâm trí con người một cách vững bền 
nhất.

++- Kiến thức là biển cả. Con người không thể thu 
nhận được nhiều kiến thức và ỉưu giữ được nhiều ldến 
thức nểu chỉ được nghe người khác truyền đạt, nhồi nhét. 
Kiến thức đến từ con đường nghe truyền đạt, nhồi nhét 
là kiến thức chết, là những lí thuyết suông. Chi bằng cách 
tự học, tự tìm tòi, khám phả, con ngiiòi mới có thể thu 
nhận được nhiều kiến thức, ỉưu giữ được nhiều điều.

++ Chì có tự học, con người mới cỏ thể khám phá ra 
nhiều điều thú vị. Tự học ỉà cách giúp cho kiến thức của 
nhân loại không t ì  ừệ, đứng yên mà tăng lên theo cấp sổ 
nhân từng ngày. Bể kiến thức của nhân loại được bồi đắp 
không phải do những kẻ chỉ biết ngồi ừên ghé nghe 
người khác thuyết giảng mà đến từ những con người chủ 
động tìm tòi, khám phả.

- Bài học nhận thức và hành động
Hãy đọc sách Lovebook

+ Quan điểm của Darwin về tác dụng, ý nghĩa của 
việc tự học đối với bản thân trong quá trình học tập, tiếp 
thu fri thức là hoàn toàn đúng đắn.

+ Câu nói của Darwin không có nghĩa là phủ nhận 
việc học tập ở nhà trường mà ông muốn khẳng định điều 
cốt yếu là phải luôn luồn học hỏi bằng sự nỗ lực cao nhất 
của bản thân.

Câu 2 (5 điểm)
1. Mở bài
Kim Lân là một cây bút xuất sắc ở màng để tài về 

nông thôn Việt Nam và người lao động nghèo khổ. Vợ 
nhặt là câu chụyện buồn về số phận con người trong nạn 
đói năm í 945 nhưng đằng sau những đau thương là tấm 
lòng nhân hậu, trái tim tin yêu và sự trân trọng khát vọng 
con người của Kim Lân,

2. Thân bài
- Khái lược về tảc giả, tảc phẩm và giải thích nhận 

định:
+ Kim Lân là nhà văn của nông thôn Việt Nam, 

những tác phẩm cùa ông tập trung nhiều vào khung cảnh 
làng quê trước Cách mạng. Kim Lân không miêu tà về 
vãn hóa, phong tục, những hương ẩm xôi thịt ờ chốn làng 
quê mà ông thường nói về cuộc sống bình dị, nghèo hèn 
vì vậy tác phẩm của ông gần gũỉ với ngườỉ đọc.

+ Vợ nhặt cỏ tiền thân từ tiểu thuyết Xóm ngụ cư song 
vì kháng chiến mà bản thảo đã thất lạc và rơi rót khá 
nhiều. Cho nên, Kim Lân viết tác phẩm này bàng hình 
dung, tưởng tượng về nạn đói khủng khiếp năm 1945 mà 
từ Quảng Trị đến Bắc Kì có hai triệu đồng bào ta chết 
đói.

+ Vợ nhặt sau được in vào tập Con chó xẩu xí (1962) 
và trở thành tác phẩm thành công nhất khi viết về nạn 
đỏi.

+ Nhận định trên đã chỉ ra ữong tác phẩm của Kim 
Lân những bi kịch, bất hạnh cùa con người trong cáì đói, 
đồng thời khẳng định vẻ đẹp tiềm ẩn nhưng sáng ngời 
của con người bất chấp hoàn cảnh.

- Bức tranh hiện thực về nạn đói năm 1945
Bức tranh nạn đói khủng khiếp năm 1945 được miêu 

tả rất chi tiết, cụ thể ở cả không gian cảnh vật và đời sống 
con người. Bao trùm là không khí tang tóc, u ám; cảnh 
vật thê Iucmg ảm đạm, con người dật đờ như những bóng 
ma.

+ Hiện thực cuộc sống

đạt kết quả tốt nhãt trong kỳ thi THPT quốc gia I 253



B$ f t  tinh tuy dn thi THPT quoc gia mdn NgQf Vin Your dreams -  Our mission

Buc tranh nay dirge ve len blng ngon tvr v4 cam xuc 
xot xa, dau don cua tic gia, c6 ca m4u sic, dnh sing, am 
thanh, mili vj,..tat ca nhu hoa lan vao cai doi.

++ Hinh anh: noi bat tren phong nen cua Vg nhdt 14 
nhung hinh anh ggi ve cdi chet menh mong voi nhung 
goc da, g6c gao xu xl, nhimg cdnh qua van tren bau trcd 
nhir nhimg dam may den, ngoi nha cua Trdng thi sieu 
v^o, m£o m6; phia ngo4i xa d6ng s6ng trlng u6n khuc 
quanh canh d6ng.t6i menh mong. Ducmg nhu mpi hinh 
anh khong c6 dau hi?u cua su s6ng, tat ca deu km chi cho 
nan doi va sir chet ch6c.

++ Con ngu6i: tren ph6ng n6n do, b6ng dang con 
nguoi cung thoi thop, nho nhoi; ck nguiri song va nguoi 
chit deu nlm trong guong quay cua n?n doi. Bong nhung 
ngucri chet nam cong queo ben ducmg, ngucri song thi 
cung nhu thoi thop cho l^c v4o c6i chet. Nhung nguoi 
vung Thai Binh, Nam Djnh b6ng bl, dlt diu nhau len 
xanh xam nhu nhung bong ma. Bong nguoi song di lai 
dat da ben nhung gdc da, goc gao.

++ M4u sic v4 mui v|: tir diu cho din cuoi tic pham 
duong nhu khong c6 mdu sic nao tuoi tin: chi 14 m4u 
xdm cua nga tu xom chg ve chieu, mdu t6i menh mong 
cua nhung canh dong, hai ben day ph6 thi up xup tli om 
va khong nha nao co den lua. Nhung n6t ve chi tilt do 
cua Kim Lan da tai hi$n lai hodn chinh buc tranh nan doi 
nam ay, no dugc diem t6 voi mui vi rat rieng. Do la mui 
am moc cua rac ru<5i, mui gay gay cua xac nguoi v4 mili 
dot ding dim khet let, soi vi cam chat xit noi dau lu5i 
cua anh cu Trdng. Ben c?nh do con la nhung 4m thanh 
cy the: tilng qua keu thS thilt, tieng her kh6c ti te cua 
nhunggia dinh co nguoi chit doi, tieng trong thuc thue 
dau 14ng xen lln v4o nhung gigt nuoc mit cua b4 cu Tu.

C6 le khong nen ggi day la buc tranh ve cuoc s6ng 
khi cdi chit dang thong tri, tr4n ngap c6n sy sing thi nho 
nhoi, mo nhoa. Ding sau nhtfng n& ve cua nha van la 
niem dong cam xot thuong cho nhung so kiep con nguoi 
khi hp bj day v4o ngn doi.

+ Hi?n thyc vl so ph|n con nguoi
Xuat hi£n tren buc tranh hi?n thyc cua tic phitn 14 

nhung con nguoi khde nhau, m6i nguoi c6 mpt canh ngp 
nhung hg c6 chung mpt so ph£n deu 14 nan nhan cua c4i 
doi, nguoi dpc di d4ng nhan ra dieu do o anh cu Tr4ng, 
co vg nh t̂, b4 cy Tu va ngucri din xom ngy cu.

++ Cu Trang: Cai doi voi Tr4ng khong hi£n len 6 
milng com, manh ao bcri du sao anh ta cdn sue voc de 
k6o th6c thue, tham chi khi dung truoc co vg nhat, Tr4ng 
c6n to ra h4o ph6ng rich bd cu. Nhung tu sau trong tam 
254 | Hay dung sich chinh hSng de htfdng d a y  Hit i

kham cua nhan vat nay, cai doi van lan khuat va dugc 
bgc lp trong ho4n canh ma Tr4ng phai lua chgn: hanh 
phuc hay su song. V6n dT, anh ta kh6ng dam mo den viec 
minh c6 vg vl n6 qud xa xi thi nen khi hanh phlic trong 
tim tay, Trang lai thiy chgn. Tr4ng sg lay vg trong iuc 
nay la den gan hon voi cii chet. (3 day, cai doi da khiln 
con nguoi khong dam co uoc mo, khao khat.

++ Nguoi vg nh?t: Cai doi voi thj r6 rang hon vi no 
gin liln voi milng an. Thj ngh^o tu cdi ten cua minh, 
ciing voi nhung nguoi ban cua minh, thi ng<5i veu o x6 
tinh de nhat hat roi, hat v2i v4 khi bat ngo Tr4ng xuat 
hien voi mot ciu hd rat mui man: Muon an com trang 
voi gid/  Lai day ma day xe bo voi anh, thi ton ton chay 
lai day xe cho Trang nhung anh ta da that hua. Din lan 
sau gap lai, thi tuc t6i dung truoc Trang ma sung sia, tit 
ca chi vl milng com va khi da thoa nguy?n thj I91 bam 
liy cau noi dua cua Trang d! theo khong hin, vi doi khat, 
nguoi dan ba nay bugc phai bo qua danh du v4 nhan 
phSm cua minh. Nhu vay, cai doi d6i voi thi the tham v4 
khung khiep hon rat nhieu.

++ B4 cu Tu: L4 mpt nguoi me giau tinh yeu thuomg, 
ba da trai qua biet bao dang cay cua cugc song v4 nan 
doi nam ay vln la noi 4m anh khong thi x6a nhda trong 
tim tri b4- B4 tu ngac nhien, bat ngo truoc viec Tr4ng c6 
vg, ba lao red nhimg gipt nude mit tui hon, x6t xa khi 
con trai b4 liy vg trong tinh h6ng tro treu, ngugc doi. B4 
tui thin vl khong 14m trdn trich nhiem v(5i c4c con, cdi 
doi cu vu6ng vit, quanh quin trong tim tri b4, n6 khiln 
cho tim long nguoi m$ cang them bao dung, don hau.

++ Ngucri dan x6m ngy cu: Cai doi theo ve trong con 
gi6 l?mh ngat cua buoi chilu. Nhung dua tre con trong 
xom thuong ngay ra don Trang trcr vl nhung hdm nay 
chung il ru, met nhpc va doi khat. Nhung nguoi khde 
ciing vi sg cdi doi ma hp thucmg hai cho cu Trdng khi 
anh ta lay vg trong nan doi, khi cai chit dang k! ben.

- Ve d$p tam hon v4 nhung khat khao day nhin ban 
cua con ngucri

Phan dnh hi$n thuc khon ciing cua ngucri lao dpng, 
dieu m4 Kim Lin muon huorng din khong phai la cai doi, 
cdi chet m4 la de khdng dinh su sdng cua ho, khdng dinh 
du trong ho4n cdnh co eye, con ngucri van vucm len de 
song v4 khdt khao. Kim Lin vilt Vp nhat khong chi bang 
con mat hi£n thyc sic lanh m4 c6n bang ca trdi tim chan 
chua yeu thuong va tran trpng con ngucri. Qua do, nha 
vdn phat hien nhung tia sdng vl dato due v4 danh dy, 
ding sau nhung so phan bi kich 14 ve dep tim h6n, 14 
nhihig khdt khao ban nang cua con nguoi.
: quySn cua d$c gia
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+ Nhân vật Tràng
+4- Tấm lòng nhân hậu: cái đói và những lo lắng về 

cuộc sống trong nạn đói từng thống ừị đầu óc khù khờ 
của Tràng nhưng anh ta lại chấp nhận người vợ sau cải 
tặc lưỡi Chậc, kệ — một quyết định cỏ phần liều lĩnh, 
bồng bột nhưng đằng sau sự bồng bột ấy là tấm lòng 
nhân hậụ, sự cảm thông với người đồng cảnh ngộ.

++ Tâm hồn hướng đến sự sống, hạnh phúc gia đình: 
“nhặt” được vợ, vớ phải hạnh phúc đã đem lại sự đổi 
thay quan ừọng trong cuộc đời Tràng.

++ Tràng có những cử chi chín chắn thể hiện sự trân 
trọng, vun vén cho hạnh phúc gia đình mới mẻ của mình: 
mua cái thúng con và vài thứ lặt vặt, mua hai hào dầu,...

++ Từ một người vô tâm, ngờ nghệch, Tràng trở nên 
có trách nhiệm hom với mình và những người xung 
quanh, có niềm tin vào cuộc sổng: tâm trạng phơi phới 
fren đường về nhà, càm giác gắn bó với ngôi nhà,...

++ Tràng bắt đầu nghĩ đến tương lai và mơ về sự đỗi 
thay cuộc sống (chi tiết cuối tác phẩm)

Những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ, tâm trạng 
nhân vật Tràng là biểu hiện rõ ràng nhất cho tâm hồn 
khao khát sống và tâm hồn hướng về ánh sáng.

+ Nhân vật người vợ nhặt: mặc dù rơi vào hoàn cảnh 
khốn cùng nhưng Kim Lân vẫn nhìn thấy ờ nhân vật này 
những phẩm chất tốt đẹp.

++ Hành động theo không của thị dưới góc độ khác 
thì đây có thể coi là chi tiết hài hước chứng minh cho cái 
đỏi làm con người mất ý thức về giá trị. Nhung dưới con 
mắt đầy cảm thông, trìu mến, Kim Lân chỉ ra động lực

đáng trân trọng của hành động này là cố gắng bám víu 
lấy sự sống, chống cự lại cái chết.

++ Cũng từ cái nhìn đày cảm thông, nhà vãn phát hiện 
ra những phẩm chất tốt đẹp ở nhân vật này: cái chao chát, 
chỏng lỏn, thô lỗ chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy nhưng khi 
có gia đỉnh để yêu thưcmg, chăm sóc thì thị lại trờ nên 
dịu hiền, đảm đang, khi có một tương lai để hi vọng thì 
những phẩm chất tốt đẹp của người lao động lại trỗi dậy 
và càng bừng sáng.

+ Bà cự Tứ:
++ Tình yêu thương con, hy sinh hết mình vì con: thể 

hiện qua những lo lắng cho hạnh phúc của con, sự tủi 
hờn khi chưa làm ữòn trách nhiệm với các con, qua hành 
động yêu thương và vun vén cho hạnh phúc mới mẻ của 
hai con,..

++ Tấm lòng bao dung cửa một người phụ nữ, một 
người mẹ: thể hiện qua tình cảm, cách cư xừ với nàng 
dâu mới.

++ Niềm lạc quan, tin tường vào tương ỉai tốt đẹp của 
gia đình: thể hiện qua cuộc trò chuyện trong bữa cơm 
đầu tiên đón nàng dâu mới.

3. Kết bài
Kim Lân viết Vợ nhặt không chi dựng lại bức tranh 

hiện thực về nạn đói năm 1945 mà cao cả hom hết là sự 
yêu thương, trân trọng vẻ đẹp, khát vọng của con người. 
Tác phẩm không chi là thông điệp về sự vươn lên trong 
hoàn cảnh cơ cực mả còn là một bài ca về sự sống, khát 
vọng vươn lên của con người.

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia I 2S5
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D& s6 47
Phan I. Bgc hieu (3 diem)
Doc doan trich sau va thuc fiigtt cac yeu c&u:

Tinh ta nhu hang cay 
Da qua mua gio bao.
Tinh ta nhu dong song 
Da yen ngay thac lu.
Thai gian nhu la gio 
Mua di cung thdng nam 
Tudi theo mua di mai 
Chi con anh va em.
Chi cdn anh va em 
Cung tinhyiu a  lai...
-  Kia bao nguoi yeu max 
Di qua cung heo mcry.

(Trich Tha tinh cudi mua tku — Xuan Quynh) 
C&u 1:X ac dinh thS tha dugc sir dung trong doan tha tren.
C&u 2: Chi ra cac bien phap tu tir dugc su dung trong kho tha: Tinh ta nhu hang cay /D a  qua mua gio 

bao /  Tinh ta nhu ddng sdng /  D3 yen ngcty thac lu.
C&u 3: Biep khuc “Chi con anh va em” dugc tac gia l£p Î ii hai Ian trong do£tn tha mang y nghia gi? 
C&u 4: Anh/ chi hay nhan xet quan mem ve tinh yeu cua tac gi& qua nhung dong tha: Thai gian nhu la 

gio/ Mua di cung thdng nam/ Tudi theo mua di mai/ Chi con anh va em .../Cung tinh yeu a  lai. Tra lai 
trong khoang 5-7ddng.

Phan 11. Lam vSn (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
Trong mot bo phim Viet Nam mai cong chiSu g3n day, mot nhan vat da nhac nha nguai chau cua minh: 

Ta co the nhat dugc mot goi tien nhung se khong co ai danh rai m$t got van hoa cho ta nhat.
B&ng doan van khoang 200 tir, trinh bay suy nghi cua anh (chi) ve lai nhac nha tren.
Cau 2 (5 diem):
Tuyen ngon Dqc lap la mot ang van chinh luan tieu bieu cho phong cach nghe thuat Ho Chi Minh: lap 

luan chat che, li 18 sSc ben, ngon ngtt hung hon.
Hay phan tich tic phlm de lam r<* nhan dinh tren.

G 0 I L A M  BAI (Kem audio CD)
Phan L D$c — hieu (3 diem)
C&u 1: Tha ngu ngon.

C&u 2: Tra led dung 3 bi?n phap tu tu trong cac bi|n 
phap tu tu dirge su dyng.

+ so s&nh: Tinh ta nhu hang cay /Tinh ta nhu ddng song 
+ an dy: mua gio bao/ ngay thac lu

+ di|p cau true: Tinh ta nhu.../Da qua... Da yen...

C&u 3: Biep khuc “Chi con anh va em” l|ip lai hai lin 
trong do?n tha co y nghia: khang dinh tinh yeu thuy chung, 
ben ch£t, khong thay doi.

C&u 4:
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- Quan niệm về tình yêu của tác giả: Dù vạn vật có vận hay, cái đẹp từ những người xung quanh, đọc nhiều sách 
động, biến thiên nhung có một thứ bất biến, vĩnh hằng, đỏ vờ để bồi đắp tri thức, đó là những con đường nhanh 
chính ỉàtình yêu. Tình yêu đích thực vượt qua thời gian và chỏng và dễ dàng để tầm văn hóa cùa con người được 
mọi biến cài của cuộc đời. (Có thế diễn đạt theo cách khác nâng cao.
nhưng phải hợp ií, có sức thuyết phục).

-Từ đó, nhận xét về quan niệm của tác già: (đúng hay 
sai, phù hợp hay không phù hợp,., như thể nào?).

Câu hỏi mở. Giáo viên linh hoạt cho điểm.

Phần H. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viểt đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tà, dùng từ, đật câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
Người ta có thể dễ dàng nhặt được một gói tiền, kiếm 

được vật chất, nhưng không phải ai cũng có được vãn 
hóa, cỏ được nhân cách cao đẹp. Ý kiến trên đề cao vai 
trò chủ động của con người ừong việc trau dồi, tích lũy 
vổn văn hóa của bản thân.

- Phân tích, bình luận ý  kỉển
+ Tại sao nói: Ta có thể nhặt được một gói tiền nhưng 

sẽ không có ai đánh rơi một gói văn hóa cho ta nhặt.
-H- Tiền bạc hay mọi thứ vật chất khác đều là những 

thứ ờ ngoài ta. Văn hóa là giá ừị tinh thần nên không thể 
đảnh rod, không thể nhặt được, vốn vãn hóa có được do 
sự học hỏi, tìm tòi, tích íũy cùa con người ữong suổt cuộc 
đời.

++ Tiền bạc là những thứ tạm bợ, nhất thời, nhimg 
văn hỏa là thứ có sức sống bền lâu, nhưng vẫn cỏ những 
người mải chạy theo tiền bạc mà khồng trau dồi văn hóa.

++ Giả trị thật sự của một con người không phải được 
đong đếm bằng số lượng của cải, vật chất mà anh ta có 
được. Một con người cỏ đầy đủ vật chất, giàu có về của 
cải cũng không được người đòi tôn trọng, yêu mến nếu 
người đó không có văn hỏa. Ngược lại, những con ngucri 
sổng cố vãn hóa, dù chỉ ỉàm một công việc binh thường, 
vật chất thiếu thén nhimg vân được mọi người yêu quý, 
ngợi ca,

+ Làm thế nào để tích lũy văn hóa? Văn hóa của con 
người thể hiện ữong nhiều mặt của cuộc sống, bời vậy, 
học tập, tích lũy vãn hóa cũng phải bắt đầu từ những điều 
nhỏ nhặt của cuộc đời. Từ cách đi đứng, nói năng, cho 
đển cách suy nghĩ, đổi nhân xứ thế đều thể hiện được 
tầm vóc văn hóa của mỗi con người. Học tập những cái
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- Bài học nhận thúc và hành động
+ Văn hóa không chỉ thể hiện ờ bằng cấp, trình độ 

học vấn mà còn thể hiện trong lối sống, hành động, úng 
xử hằng ngày của mỗi người.

+ Văn hóa là một thước đo giá trị con người rất quan 
trọng, đề trờ thành người có văn hóa phải không ngừng 
học hỏi từ cuộc sống, sách vở và trau dồi rèn luyện trong 
sinh hoạt, ứng xử... hằng ngày.

Câu 2 (5 điểm):
L Mờ bài:
Hồ Chí Mình không chỉ được biết đến là một vị lãnh 

tụ tài bạ, kiệt xuất của dân tộc Việt Nam mà Người còn 
được biết đến với tư cách là một nhà văn, nhà thơ ỉón 
của thế ki XX. Người để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm 
lớn ờ nhiều thể loại: truyện, kí, thơ, văn chính luận... 
Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực, 
có Ịập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn, 
giàu giá trị của Hồ Chí Minh.

2. Thân bài
- Khái quát:
+ Tuyên ngôn Độc lập là một vàn kiện lịch sử có ý 

nghĩa trọng đại, là bản khai sinh nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hỏa, là kết tình của chủ nghĩa yêu nước, của khát 
vọng tự do, hòa bỉnh và tự chù. Ngày 2 -  9 -  1945, Hồ 
Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn này trước hàng vạn 
đồng bào Thù đô tại quảng tnrờng Ba Đình, mờ ra ki 
nguyên mới cho dân tộc.

+ Tác phẩm không chi có giá trị lịch sử, mang tầm 
vóc lớn lao thể hiện tính thần dân tộc mà còn có giá trị 
vãn học, là áng vãn chính luận xuất sắc, kết tinh trí tuệ 
và tài hoa của Hồ Chủ tịch, tiêu biểu cho phong cách 
nghệ thuật của Bác: ỉập luận chặt chẽ, lí ỉẽ sắc bén, ngôn 
ngữ hùng hồn..

- Hệ thống lập luận trong tác phẩm:
+ Trước hết, Người nêu ỉên cơ sờ pháp lí và chính 

nghĩa của bản Tuyên ngôn:
++ Người trích dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc lập của 

Pháp và Mĩ, đó là những lí lẽ không ai cỏ thể chối cãi 
được:

+++ Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ (1776): Tắt cà mọi 
người sinh ra đểu có quyền bình đẳng. Tạo hỏa cho họ 
những quyền không ơi có thể xăm phạm được; trong
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nhimg quyen ay, co quyen dupe song, quyen sung sucmg 
va quyen rmeu cau hanh phuc.

+++ Tuy en ngon Nhan quyen vi Din quyen cua Phip 
(1791): Ngucri ta sink ra tu do va binh dang ve quyen 
lai; va phai luon luon dupe tu do va binh dang ve quyen 
lai.

+++ Vi$c trich din tren mang lai mot cich lap luan 
co tinh chiin thu|t sic b€n, kheo leo. Do chinh la thanh 
cdng cua ngh? thu£t “g£y ong d$p lung 6ng”, dung chinh 
lai le ciia ke thu di danh bai chung. Hai tu thi ma d§ chi 
r5 thyc dan Phap va di qu6c My xam luge Viet Nam 
chinh li chung da gilm dap len nhung lai bit hu cua cha 
ong chung, lim vay ban li cif nhan d?K> vi chinh nghTa 
ma cha ong chung da dung nen.

+++ Tir viec trich dan Bac da di den m§t lap lu?n sing 
tao: suy rOng ra Tat ca cac dan 0c tren the gi&i deu sink 
ra binh dang, dan tpc nao cung co quyen song, quyen 
sung suang va quyen tu do, Nhu vay tu quyen lai cua 
con ngucri Bac da nang len thanh quyen lgi cua din tpc. 
Nghia la bin Tuyen ngon cua Viet Nam con cao hon ca 
hai bin Tuyen ngdn cua Phap va Mi.

+++ Ca sa thuc ti cua ban Tuyen ngon: H6 Chi Minh 
da neu len li IS vi lip luan hit sue thuylt phyc ve mat 
phip ly vi thuc te nham bic bo luan dieu cua tx?n de 
quoc thuc dan. Be vach tran luan di§u ve c6ng lao khai 
hoa cua Phap doi vai Dong Ducmg, Bac da neu ro nhimg 
hanh ddng trai voi nhan dgo va chinh nghia cua chung 
trong 80 nam thong tri nuac ta vi hai phucmg dien: chinh 
tri kinh te.

Ve chinh trj: chung lip ba chi dg khic nhau, lip nhi 
til nhieu hem tnrcmg hpc, chung thing tay ch6m giet 
nhung nguoi yeu nuac, ring bu§c du lu§n, thi hinh 
chinh sich ngu din, chung diing thuoc phi^n, rugu con 
di lim cho n6i giong ta suy nhugc.

Ve kinh te: chung cuap khdng rugng dat, ham mo, 
nguyen li^u, chung d§t ra hang tram thu thue v6 ly, 
chung b6c Ipt cong nhan ta tin nhin...

Cii tii cua Ho Chu tjch ii ngh? thuat l£p luan: ciu 
van l§p ciu true, phep di§p lien hoin chung tuyit ddi... 
chung thi hanh... chung Igp ra... chung tam cac cuoc 
khcri nghia... chung dung thuoc phiqn... chung cuap 
khdng... tao nen mpt lien hoin liri, to cio manh me, danh

th^p khiln chung khdng the chdi cii vi tra tay khdng 
kip. Mat khic, Bac cung khai day tinh doan kit huu ii 
giai cap.

- Luan dieu “bao ho” cua Phap: Bac da to cio toi ic 
cua chung trong 5 nim, ban nuac ta hai lan cho Nh?t 
Nhu vay chung da phan boi dong minh, khong dap ung 
lien minh cung Vi?t Minh de ch6ng Nhat, tham chi thang 
tay giet til chinh tri. Do li lai khai tru dut khoit cii sur 
menh bip bgm cua thyc dan Phap d6i vai nuac ta ng<5t 
gan mot the ki.

+ Nguoi neu cao mem tu hio din toe:
++ Ta luon dung tren lap tnrcmg chinh nghia, Neu 

thuc din Phip boc 1§ tinh cich de hen, tan bao thi nhan 
dan ta vin giu thai do khoan hdng va nhan dao.

++ Neu thyc dan Phip co toi phan b§i Ding minh, 
hai lan bin re D6ng Duong cho Nhat thi din tpc Vi?t 
Nam dai dien D6ng minh dung len ch6ng Nhat cuu nuac 
vi cuoi ciing giinh lai dugc chu quyin.

+- H6 Chi Minh phu dinh chi dg thuoc d|a cua thyc 
dan Phip vi Idling dinh quyen dpc lip, ty do cua dan 
t$c:

++ Phu dinh dut khoit, triet de: Tuyen bo thoat ly hdn 
quan h? thuc dan vai Phdp, xda bo het nhimg hi$p uac 
ma Phap da ki ve nuac Vi$t Nam, xoa bo tat ca mgi dac 
quyen cua Phap tren dat nuac Vi$t Nam.

++ Bac dua ra lcri tuyen b6 doc lap truac the giai the 
hien li IS danh thep viing ving ve quyen din toe ding 
thoi thi hi§n khit vong tu do ciia toin din t6c. Diiu do 
dugc Idling djnh qua giong van hung h6n, minh liet.

- Nghe thuat:
+ Lap luan chat che, If le danh thep, bang chung xic 

thyc, giiu sue thuyit phyc.
+ Ng6n ngu vira chinh xic vua ggi cam, giQng di§u 

linh hoat.
3. Ket bai
- Tuyen ngon Dqc Igp chinh li mpt ban anh himg ca 

thcri d?i Ho Chi Minh, no dugc viet bing miu cua hing 
tri?u ngucri Vi§t Nam yeu nuac da hy sinh trong cupc 
dau tranh ben bi, kien cuomg ay. Bin Tuyen ngdn c6 gjd 
trj nhieu mat: chim dut che do phong kiin, danh do 
xieng xich thyc din, xiy dyng mot nuac Vi$t Nam mai, 
ma ra ki nguyen doc lip din tgc vi chu nghia xa hpi.
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ĐỀ SÓ 4 8
Phần I. Đọc hiểu (3 đỉểm)
Đọc đoạn trích saụ và thực hiện các yêu cầu:

Cừu Doỉỉy (5 tháng 7 năm 1996 -14 tháng 2 năm 2003) là động vật có Víí đầu tiện được nhân bản 
vô tính trên thế gióâ. Nó được tạo ra bởi lan Wilmut, Keith Campbell vá các cộng sự tại Viện Roslin ở 
Edinburgh, Scotland.

Dolỉy là động vật nhân bản vô tính đầu tiên được tạo ra từ tế bào sinh dưỡng trưởng thành áp dụng 
phương pháp chuyển nhân. Việc tạo ra Dolly đã chứng tỏ rằng một tế bào được lấy từ những bộ phận cơ 
thể đặc biệt có thể tái tạo được cả một cơ thể hoàn chinh. Đặc biệt hơn, điều này chỉ ra, những tế bào soma 
đã biệt hóa và trưởng thành từ cơ thể động vật dưới một số điều kiện nhất định có thể chựyển thành những 
dạng toàn năng chưa biệt hóa và sail đó có thể phát triển thành những bộ phận của cơ thê con vật. Cái tén 
Dolly bắt nguồn từ việc nó được tạo ra từ tuyến vú của một con cừu cái. Với việc nhân giống vô tỉnh thành 
công cừu Doỉỉy đã đánh dấu một bước phát triển mới trong nền khoa học thể giới, đồng thời giải quyết các 
bỉ ẩn tự nhiên.

(Cừu Dolỉy, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt)
Câu 1: Phong cách ngôn ngữ của vãn bản trên là gì?
Câu 2\ Chỉ ra các phép liên kết có trong đoạn vãn trên.
Câu 3: Cừu Dolly là một động vật đặc biệt. Anh (chị) hãy chỉ ra những đỉểm đặc biệt của nó thông qua 

việc tìm hiểu đoạn trích trên.
Câu 4: Chi ra các thuật ngữ sinh học có trong đoạn trích trên.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Bersot nói: Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ.
Ỷ kỉến của anh/chị vè câu nói trên? Trình bày bằng đoạn vãn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm):
Trong Nét độc đáo của phong cách Nguyễn Minh Châu, Ngọc Huy viết: “Viết về những người phụ nữ, 

những người đàn bà lam lũ khổ cực cả đời, Nguyễn Minh Châu không chỉ kiếm tìm, tôn vinh vẻ đẹp, phẩm 
chất người phụ nữ mà nhà văn còn lí giải cội nguồn vẻ đẹp ấy chính là lòng nhân hậu, đức hạnh, phẩm tiết 
bám sâu trong tâm hồn, tâm linh con người. Tuy vậy, để hiểu được con người thật khó, đối với phụ nữ càng 
khó hơn, đặc biệt đổi với những ngườỉ cỏ hoàn cảnh phức tạp, không cho phép ta nhin nhận hời hợt bên 
ngoài”.

Bằng việc phân tích nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, anh (chị) hãy chứng 
minh nhận định trên.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu
Câu Ị : Phong cách ngôn ngữ khoa học.

Cấu 2: Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
trích là:

- Phép lặp: lặp các từ như Dolly, con vật
- Phép thể: thay thế Dolly bằng từ “nó”.

Câu 3: Cừu Dolỉy thể hiện những điểm đặc biệt như 
sau:

- Nỏ lả động vật có vú nhân bản vô tính đầu tiên trên 
thế giới.

- Nó thể hiện sụ phát triển vượt bậc của khoa học thế 
giói, giải quyết được các bí ẩn trong tự nhiên.

Câu 4: Các từ ngữ sau lả thuật ngữ của sinh học: động 
vật cỏ vú, nhân bản vô tỉnh, tế bào, chuyển nhân, cơ thể, 
sona, biệt hỏa, con vật, tuyến vú, nhân giống vớ tính, 
khoa học thế giới, tự nhiên.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1(2 điểm):
Yêu cầu về bình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
Khi so sánh giữa kỳ quan vũ trụ và trái tim người mẹ, 

Bersot đã muốn nhấn mạnh sự tuyệt veri, kỳ vĩ của tình 
mẹ. Câu nỏi là lời khẳng định tấm lòng cùa người mẹ là 
vĩ đại hơn, tuyệt vời hơn tất cà mọi kỳ quan mà thiên 
nhiên hay con người tạo ra.

- Phăn tích, bình luận ý  kiển
+ Tại sao nói trái tim người mẹ là kỳ quan tuyệt vời 

nhất?
++ Trong suốt cuộc đời mình, người mẹ đã phải hy 

sinh rất nhiều để mang đến cho con những điều tốt đẹp 
nhất: mang nặng đẻ đau, chăm nuôi con khôn lớn, gần 
gũi chia sè những buồn vui với con, lo lắng, dõi theo con 
từng bước trong cuộc đòfi... Hy sinh cho con tấtcả mà 
không hề tính toán...

++ Sống với trái tim người mẹ, con người được sống 
trong sự đùm bọc yêu thương vô bờ bến. Lông mẹ ỉả nơi 
con người xuất phát, cũng là nơi con người trờ về. Đó là 
bển đỗ bình yên ừong cuộc đời của mỗi con người. Được
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Sống ừong tình yêu thương của mẹ là điều tuyệt vời nhất, 
là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người.

+ Trái tim của người mẹ không phải là một cái gì vô 
hình mà được thể hiện ữong những điều nhỏ bé, bình dị, 
như ca từ của một bài hát “cơm con ăn tay mẹ nấu, nước 
con uống tay mẹ đun, trời nóng bức gió từ tay mẹ”. Tất 
cả những điều nhỏ bé đó đều xuẩt phát từ một lòng yêu 
thương vô điều kiện. Con cái cho dù mắc phải nhiều lỗi 
lầm nhưng đối với người mẹ, đó vẫn là nơi người mẹ 
dành cho trọn vẹn yêu thương và hy sinh.

- Bài học nhận thức và hành động 
+ Câu nói của Bersot là lòi khẳng định và ngợi ca, tôn

vinh sự cao đẹp của tình mẹ. Thức tỉnh những người làm 
con nào còn vô tâm, bẩt hiếu với bậc sinh thành ra 
mình...

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn lại tình mâu tử 
thiêng liêng từ chính cuộc sống riêng của mình, từ đó 
định hướng một lổi sống đúng đắn, hợp đạo lí.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những 

cây bút tiên phong của vãn học Việt Nam thời kì đổi mới. 
Ông quan niệm rằng “thiên chức cùa nhà văn tô suốt đời 
đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con 
ngườĩ”. Nếu tnróc nẵm 1975, nhà văn đi tìm hạt ngọc ấy 
ừong chất sử thi anh hùng thỉ sau năm 1975, nhà văn 
khám phá vẻ đẹp của hạt ngọc ấy trong những con người 
đời thưởng lam lũ nhọc nhằn.

- Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm 
thể hiện rõ nhất phong cảch nghệ thuật Nguyễn Minh 
Châu thời kỉ đổi mới. Đặc biệt ỉả nhân vật người đàn bà 
hàng chài, tiêu biểu cho nhận định cùa Ngọc Huy:

2. Thân bài:
- Khái quát:
+ Chỉểc thuyền ngoài xa kể về tỉnh huống của nghệ 

sĩ Phùng khi anh về chụp bức tranh cảnh biền tại một bãi 
biển miền Trung. Tại đây anh phát hiện bức tranh thiên 
nhiên đẹp mả trong cuộc đời cầm máy ảnh anh chưa bao 
giờ được thấy. Nhưng đẳng sau bức tranh đẹp ấy là cả 
một sự thật nghiệt ngã về cuộc sống một gia đình hàng 
chài. Cảnh người chồng vì đói nghèo thất học đã xem 
việc đánh vợ là phương thức giải tỏa những khổ đau cho 
mình. Rồi ờ tòa án huyện anh đã chủng kiến câu chuyện 
đay cảm động của Qgười đàn bà bàng chài, giúp anh ngộ 
ra biết bao nhiêu điều về cách tiếp cận cuộc sống, 

các quyền lỢi của độc giả
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+ Nhân vật người đàn bà hàng chài đã chứng minh 
rằng không thể nhìn con người một cách hời hợt bên 
ngoài, rằng đàng sau cái lam lũ khố cực của cuộc song 
cơm áo gạo tiền là một tâm hồn, một phẩm chất đáng 
quý, đáng trân trọng. Nguyễn Minh Châu đã phát hiện ra 
tất cả những điều đó và thể hiện tấm lòng cảm thông, 
chia sẻ đối vói nhân vật của mình.

- Nội dung:
+ Người đàn bà làng chài vô danh với ngoại hình xấu 

xí, thô kệch, toát ra sự lam lũ, mệt mòi, cam chịu, số 
phận éo le, bất hạnh, chị là nạn nhân của cái đói, cái 
nghèo yà bạo lực gia đình:

++ Người đàn bả trạc tuổi bốn mươi, một thân hình 
quen thuộc của đản bà vùng biển, cao lớn với những 
đường nét thô kệch. Khuôn mặt khỏ coi: rỗ mặt, khuôn 
mặt mệt mòi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt 
và dường như đang buồn ngủ. Ổ chị còn phơi lộ sự nghèo 
đói, nhếch nhác: tấm lưng áo bạc phếch, rách rưới, nửa 
thân dưới ướt sũng,

Cuộc sống nghèo khổ, thuyền chật con đông, vì 
túng quẫn, đói nghèo, lạc hậu, ỉẫo chồng của chị từ một 
anh con trai “hiền lành nhưng cục tính” đã trở thành một 
kẻ vũ phu. Hắn đã lấy phương pháp đánh vợ để giải tỏa 
những bế tắc cùa cuộc sống. Lão chồng đã hành hạ chị 
“ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”.

- Trận đòn cay nghiệt ấy không có gì Id lạ nhưng kì 
lạ ờ thái độ người đàn bà. Kì lạ thay, chị vẫn lặng im chịu 
đựng: “Ngưcri đàn bà với một vè cam chịu đầy nhẫn nhục 
không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không 
tìm cách trốn chạý”.

+ Câu chuyện người đàn bà ở tòa án huyện đã cho 
thấy “để hiểu được con người thật khó, đổi với phụ nữ 
càng khó hơn, đặc biệt đối với những người có hoàn 
cảnh phức tạp, không cho phép ta nhìn nhận hời hợt bên 
ngoàr, từ đó “ídtt virđt vẻ đẹp, phẩm chất người phụ nữ, 
lí giải cội nguồn vẻ đẹp ẩy chính ỉà lòng nhân, đức hạnh, 
phẩm tiết bám sâu trong tâm hồn, tâm tính con nguòi”:

-H- Ở tòa án hụyện, lúc đầu chị xuất hiện bằng hình 
ảnh rụt rè. Chị tìm đến góc công đường để ngồi. Chị ngồi 
trong thế ngồi bị động, như một con thú xù lông để tự vệ 
mặc dù đã được Phùng và Đẩu cảm thông, chia sẻ. Lúc 
đầu chị xưng hô “con -  quỷ tòđ\ sau khi lẩy lại sự thăng 
bằng thi chị đột ngột chuyển đổi cách xưng hô: “Chị - 
các ckứ\ Nguyễn Minh Châu đã nhấn mạnh sự thay đổi 
ngôn ngữ và thân thế người đản bà với ý nghĩa: Giờ đây 
chính chị là quan tòa đang phán xét Phùng và Đẩu, dạy

cho Phùng và Đẩu một bài học về cách nhìn đời, nhìn 
cuộc sống. Thật thế châng?

++ Chị là một người phụ nữ rất thấu hiểu lẽ đời lại 
giàu lòng nhân hậu, vị tha, chị sẵn sàng chấp nhận tất cả 
thua thiệt về mình:

+++ Chị chấp nhận phần thua thiệt về mình như một 
sự xám hối. Thuyền chật con đông nên cuộc sống khốn 
khó, có lúc phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Trong 
suốt câu chuyện dài dằng dặc của cuộc đời mình, tuy khó 
khăn nhưng người đàn bà không tò ra oán giận chồng, 
ngược lại còn bênh vực chồng, bời với chị, chồng không 
xấu, bời “trước kia lả một anh con trai hiền lành nhưng 
cục tính”. Từ ngày lấy chị, chỉ vì cuộc sống cực khổ, vất 
và nên lão chồng đã xem việc đánh vợ là một phương 
thúc để giải tòa những bí bách của cuộc đời. Như vậy, 
chi là người rất hiểu chồng, thương chồng. Thực ra, 
chồng chị là nạn nhân của sự đói nghèo thất học, hắn vừa 
đáng thương lại vừa đáng giận. Đáng giận vỉ hắn gây biết 
bao đau đớn cho người thân, đáng thương vì hắn là nạn 
nhân cửa đói nghèo thất học. Đó là sự thấu hiểu, cảm 
thông vói chồng.

+++ Hơn haì lần trong câu chuyện của mình ở tòa án 
huyện, người đàn bà nói: “Quý tòa bắt tội con cũng được, 
phạt tù con cũng được nhưng đừng bắt con phải bò hắn”. 
Đây là câu nói khiến Phùng và Đẩu không chi ngạc nhiên 
mà còn vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Người đàn bà ấy, chị xin 
chấp nhân mọi hình phạt cùa pháp luật, kể cả khung hình 
phạt cao nhất là bỏ tù, nhimg nhất định không chịu bò 
chồng. Bời lão chồng ấy, đối với chị có hai cái ân: ân 
huệ và ân nhân. Chị nói với Phùng vả Đẩu: “Chị cảm ơn 
các chú. Lòng các chú tốt. Nhưng các chú đâu có phải 
người iàm ăn... cho nên các chú đâu có hiểu được cái 
việc cùa người làm ăn lam lũ, khó nhọc... Là bời vl các 
chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như 
thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc 
thuyền không có đàn ông”. Hiểu đuợc rằng Phùng và 
Đẩu muốn mình không còn phải chịu những trận đòn roi 
nữa,nhung sự sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời của chị đã lý 
giải cho họ: “đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần 
phái có người đàn ông để chèo chổng khi phong ba, để 
cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng 
trên dưới chục đứa”. Vậy nên nếu bỏ chồng,chị và các 
con không những mất đì chỗ dựa mà ừong bão to và song 
dữ, thử hỏi nếu không có người đàn ông trên chiếc 
thuyền ấy thỉ số phận chiểc thuyền ấy sẽ ra sao? Cuộc 
sổng của người đàn bà hàng chài và những đứa con cùa
chị sẽ ra sao?
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+ Vượt lên trên sự cay đắng và cơ cực ấy, tinh mẫu 
tử của chị tỏa sáng, đó chính là đức hy sinh cao thượng 
của thiên chức làm mẹ:

++ Chị gồng mình lên để gánh chịu đòn roì của chồng 
là bài vỉ những đứa con: “Đàn trên thuyền chúng tôi phải 
sống cho con chứ khồng thể sống cho mình như ở trên 
đất được!”. Chị hiểu rằng bất kì một cuộc hôn nhân nào 
tan vỡ thì những đứa con luôn là người gánh chịu nỗi 
đau. Một gia đỉnh hạnh phúc là gia đình có đầy đủ thành 
viên dù đâu đó trong gia đình vẫn còn nhiều khiếm 
khuyết. Vì thương con và để tránh sự tổn thucmg cho con 
nên chị đã bảo lão chồng có đánh thì đưa chị lên bờ mà 
đánh. Tình mẫu tử thiêng liêng, cao thượng đã chắp cánh 
cho chị đưa đản con bay vút lên trên sự cơ cực, đói kém, 
nhọc nhằn, lam lũ. Chị chắt chiu dành đụm từ những 
niềm vui nhò nhất “Vui nhất là được nhìn đàn con chúng 
tôi được ăn no” để khỏa lấp nhũng nỗi đau. Tấm lòng 
cùa người mẹ ấy thật đáng trân trọng biết bao.

- Đánh giả:
+ Qua nhân vật người đàn bà hàng chài, nhà văn 

muốn gửi tới người đọc thông điệp về mối quan hệ giữa 
nghệ thuật và cuộc đòi.

++ Người nghệ sĩ trước khi biết rung động trước cái 
đẹp, hãy ỉà con người biết yêu ghét, vui buồn trước mọi 
lẽ thuờng, biết hành động để cỏ được cuộc sống tốt đẹp,

bởi nghệ thuật luôn gắn liền với cuộc đời, nghệ thuật 
phải vỉ cuộc đời, độ ỉà nghệ thuật “vị nhân sinh”.

++ Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nếu chỉ nhìn từ 
một phía thì sẽ đảnh giá lệch lạc, phiến diện, cần phải 
có cái nhìn đa diện, nhiều chiểu để từ đó đưa nghệ thuật 
vươn tới chiều sâu nhân bản: “Nghệ thuật phải gắn liền 
với đạo đức”.

+ Nghệ thuật:
++ Tinh huống truyện mang tính khám phá, nhận 

thức, phát hiện đời sống.
++ Ngôn ngữ kể chuyện khách quan, giàu sức thuyết 

phục, mang đến cho người đọc nhiều bất ngờ thú vị, 
thương xót và cảm phục.

++ Nhân vật được đặt trong những tình huống khác 
nhau, thể hiện cái nhìn đa điện, sinh động.

3. Kết bài;
- Khẳng định nhận định của Ngọc Huy đúng vói nhân 

vật người đàn bà hàng chài của Nguyễn Minh Châu.
- Qua hình tượng người đàn bà, tác gỉà chia sê, cảm 

thông vói số phận của những con người lao động vô 
danh, lên án cái xấu, cái ác vẫn còn tồn tại trong gia đìoh 
và phát hiện, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của họ. 
Đồng thời ông cũng gửi gắm những quan niệm nghệ 
thuật của mình.
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Dfi s6 49
Phan I. Doc — hieu (3 diem)
Doc doan trick sau va thuc hi$n cac yeu cau:

Tdi chi quart niem dupe mot cach di ngao du thu vi hom di ngua: do la di bo. Ta ua di luc nao thi 
di, ta thick dimg luc nao thi dimg, ta muon hoat dong nhieu it the nao la tuy. Ta quan sat kkap non; ta quay 
sang phai, sang trai; ta xem xet tat cd nhung gi thdy hay hay; ta dimg lai a tat cd moi khia cqnh. Toi nhin 
thay mot dong song u, toi di men theo song; mot khu rimg ram u, toi di vao dnai bong cay; mot hang dong
u, toi den tham quan; mot mo da u, toi xem xet cac khoang san. Bat cu dau toi ua tkich, toi luii lai ddy. He 
luc nao toi thdy chan, toi bo di luon. Tdi chang phu thuoc vao nhung con ngua hay ga phu tram. Toi chang 
can chon nhung loi di co san hay nhung con dudng thuqn Hen; toi di qua bat cu nai nao con ngudi co the 
di qua; tdi xem tat cd nhung gi md con ngudi co the xem; va, chi phu thudc vao ban than tdi, tdi hu&ng thu 
tat cd su tu do md con ngudi cd the hudng thu. Neu do thoi tiet xau khong di bo dupe vd thdy chan roi, luc 
do tdi di ngua.

(Di bo ngao du, tn'ch Emin hay Ve gido due, Ru-xd, Pari, 1958)
Cau 1. Xac dinh ngoi k i va gia tri cua no trong viec biiu dat noi dung chinh cua doan trich.
Cau 2. Ph6p lien ket cua doan trich la nhung phep lien ket gi?
Cau 5. Phan tich ngan gon tu tuong chu dao cua doan trich.
Cau 4. Trong khoang 5 - 7  dong, trinh bay suy nghl cua anh (chi) ve vai tro cCia viec tao lap thoi quen 

tich cuc d6i vdd moi con nguoi trong cuoc song.

Phan II. Lain van (7 diem)
Cau 1 (2 diem):
Trudc tham hoa, so phan con ngudi deu nhu nhau.
Bang doan van khoang 200 tu, trinh bay suy nghl cua anh /chi ve van de trach nhiem cua mm con nguai 

tmoc tham hoa.
Cau 2 (5 diem):
Ph§n tich hinh tuong song trong bai tha Song cua Xuan Qujrcih. Anh(chi) cam nhan dugc gi ve ve dep 

tam hon nguai phu ntr trong tinh yeu qua hinh tucrng nay.

G O IY  LAM BAI (Ktm audio CD)
Phan I. Doc -  hieu (3 diem)
CSu 1. Doan trich dugc viet 6 ngdi thu: nhat, nguoi 

ke ximg “toi” va “ta”.
Gid trj cua ngoi ke: Doan trich trcr nen cMn thyc vk 

dang tin cay hon boi nguoi trai nghiem li  chinh tic gia. 
Nha van nhu ke cau chuyen cua minh, tam sy mpt c&ch 
chan tinh v& mOc mac nhu chia s6 chinh trai nghiem cua 
b&n thin vl viec dugc ke.

Cdu 2. Doan trich dugc sir dung hai ph£p lien ket 
chinh:

- Ph6p lap: Tu “ta” va “toi” dugc lap di lap lai trong 
doan trich de lien ket npi dung ctia doan trich 1£ loi chia

Hay dpc sach Lovebook

se v£ tam s\r vi sd thich di bp vh nhQng trai nghiem thu 
vi tur vi§c di bg ngao du cua tdc gia. Vi cu thi nhimg lin 
l£p l t̂ nhu sau:

Tdi chi quan niem dupe mot each di ngao du thu vf 
hem di ngua: dd la di bp Ta ua di luc nao thi di, ta thich 
dung luc nao thi dimg, ta muon hoqt dong nhieu it the 
nao la tuy. Ta quan sat kkdp nai; ta quay sang phai, sang 
trai; ta xem xet tat cd nhung gi thay hay hay; ta dimg lai 
d tdt cd mgi khia canh. Tdi nhin thdy mot dong song u, 
tdi di men theo song; mot khu rung rqm u, tdi di vao dudi 
bong cay; mgt hang dong u, tdi den tham quan; mgt mo 
da u, tdi xem xet cac khoang san. Bat cu dau tdi ua thich,
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tôi lưu lọi đấy. Hễ ỉúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ đi luôn. 
Tôi chẳng phụ thuộc vào những con ngụa hay gã phu 
trạm. Tôi chẳng cần chọn những ỉỗi đi có sẵn hạy những 
con đường thuận tiện; tôi đi qua bất cứ nơi nào con 
người có thể đi qua; tôi xem tất cà những gì mờ con 
người có thể xem; và, chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi, tôi 
hưởng thụ tất cà sự tự do mà con người có thể huởng 
thụ. Nếu do thời tiết xẩu không đi bộ được và thấy chán 
rồi, lúc đó tói đi ngụa

- Phép liên tưởng: Nhả vãn sử đụng trưởng liên tường 
về thú đi bộ để liên kết nội dung đoạn trích nói về điều 
này. (học sinh tự chỉ ra)

Câu 3. Đoạn trích là sự thể nghiệm của nhà văn về 
thú đi bộ ngao du -  một cách ngao du đầy phóng khoáng 
và tự do cho mỗi nguời. Đi bộ là cách mà con người được 
phép thoải mái đển và đi ở bất cử nơi đâu mà ít phụ thuộc 
nhất: Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dùng lúc nào thì 
dừng, ta muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tuỳ: Ta quan 
sát khắp nơi; ta quay sang phải, sang trái; ta xem xét tất 
cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại ở tất cà mọi khia 
cạnh. Tôi nhìn thấy một dòng sông ư, tôi đi men theo 
sông; một khu rừng rậm ư, tôi đi vào dưới bỏng cậy; một 
hang động w, tôi đến tham quan; một mỏ đá ư, tôi xem 
xét các khoáng sản. Bất cứ đâu tôi ưa thích, tôi lưu ỉại 
đấy. Đi bộ là cách để con người đến những địa điểm 
mình muốn mà không phụ thuộc vào bất cứ một yếu tố 
nào, chỉnh vì thể đem lại cho mỗi người sự thoải mái, 
không câu nệ hay phụ thuộc. Tác giả khẳng định, nếu đi 
bộ thì Hễỉúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ đi ỉuôn. Tôi chẳng 
phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu trạm. Tôi 
chẳng cần chọn những loi đi cỏ săn hay những con 
đtỉờng thuận tiện; tôi đi qua bat cứ nơi nào con người 
có thể đi qua; tôi xem tẩt cả những gì mà con người có 
thể xem; và, chỉ phụ thuộc vào bản thăn tôi, tôi hưởng 
thụ tất cả sự tự do mà con ngựời có thể hieởng thụ, điều 
đó có nghĩa là đi bộ là một cách thức ngao du đầy thú vị 
cho nhũng ai yêu thích trải nghiệm. Nhà vãn cũng nêu ra 
giả định ừong tnĩờng hợp không thể đi bộ, con người 
vẫn có thể lựa chọn các hình thức ngao đu khác: Nếu do 
thời tiết xẩu không đi bộ được và thấy chán rồi, lúc đó 
tôi đi ngựa. Đi bộ chính vì thế là một cách ngao du đầy 
thú vị đổi với mỗi người.

Câu 4. Học sinh viết đoạn vãn theo yêu cầu cửa đề
bài, chú ý hướng đến vấn đề vai trò của việc lụa chọn
thói quen tốt, nghĩa là vai ừò của ý thức trong mỗi cá
nhân trong việc hình thành một thói quen nào đó cho 
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mình. Không lan man, dài dòng về việc thói quen tốt có 
vai trò như thế nào.

Giáo viên linh hoạt cho điểm.

Pbần n . Làm văo (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hìũh thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rỗ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích: Ý cả câu: con người cần có ý thức trách 

nhiệm trước các thảm họa cuộc sống. Hiện nay thảm họa 
đang là mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống cùa tất 
cả mọi người.

- Phân tich, bình luận ỷ  kiến
+ Thực trạng hiện nay:
++ Cuộc song của con người đang phải đối mặt với 

nhiều thảm họa khác nhau: Thiên tai, dịch bệnh, chiến 
tranh hạt nhân, tai nạn giao thông, khùng bố,.-.

++ Con người thường thờ ơ, chủ quan truớc thảm 
họa. Họ thường cho rằng thảm họa chi xẩy ra với người 
khác.

++ Con người thiếu ý thức trách nhiệm trước các 
thảm họa của nhân loạỉ.

Dan chứng:
+ Nắng nóng kéo đài ở Ấn Độ vào cuối tháng 5 đã 

khiến hơn 2000 người thiệt mạng.Trong đó, 2 bang ờ 
mỉền nam là Andhra Pradesh và Telangana gánh chịu 
nặng nề nhất với tổng cộng 1.979 trường hợp tử vong, 
bang miền đông Orissa có 17 người chết và 9 nạn nhân 
còn ỉại thuộc một số khu vực khác.Nhiệt độ ở nhiều khu 
vục của Ấn Độ ừong hôm qua ờ mức khoảng 45 độ c. 
Trước đó có một số nơi nóng gần 50 độ c.

+ Tại ba khu vực Nam, Đông Nam vả Đông Á, trong 
năm 2012 đã xảy ra 83 thảm họa thiên tai khiến tổng 
cộng hơn 3.100 người thiệt mạng và gần 65 triệu người 
bị ảnh hường, với tổng sổ thiệt hại về vật chất là hơn 15 
tỷ USD. Lũ lụt và bão tổ vẫn lả những mối đe dọa chính 
cho khu vực châu Á mà ví dụ mớỉ nhất là siêu bão Bopha 
hoành hành ở Philíppin làm hơn 500 người thiệt mạng. 
Siêu bão Soudelor hạ cấp xuống thành bão nhiệt đới, gây 
thiệt hại lớn nhất ờ hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang 
của Trung Quốc, làm 8 người chát và gãy lũ quét. Bão 
cũng khiến hem một triệu người ờ trong tình trạng mất 
điện, và giới chức cho biết 250.000 người đã phải sơ tán 
khỏi nhà...
: quyên lợi của độc gtá
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+ Thảm họa kép động đất-sóng thần tại Nhật Bản hồi 
11/3/2012 cùng với thảm họa nhân tạo từ nhà máy hạt 
nhãn Fukushima khiến cả thế giới chấn động. Trận động 
đẩt 9 độ Richter kéo theo những con sóng thần cao từ 15- 
40 m tràn vảo vùng ven biễn đông bắc của Nhật Bàn 
ngày 11/3/2011, để ỉại những cảnh tượng hoang tàn khắp 
khu vực này. Trận động đất và sóng thần cách đây gần 
một năm làm hư hại các lò phản ứng của nhà máy điện 
hạt nhân Fukushima ỉ, đẫn tớỉ thảm họa hạt nhân tồì tệ 
nhất thế giới...

+ Dịch bệnh Ebola (2014), Hội chứng hô hấp Mers 
(2015).„ khiến hàng triệu người thiệt mạng. Sự kiện 
khùng bố 11/9 tại Mỹ khiến cà thế giới chấn động khi 
phải đoi mặt với nguy cơ của nạn khủng bố...

+ Hậu quả có thể xảy ra:
-H- Thảm họa có thể cướp đí tính mạng, tài sản của 

mỗi người. Cho dù hoàn cảnh khác nhau, địa vị khác 
nhau nhưng thảm họa có thể xẩy ra với bất cứ aỉ.

++ Thảm họa ngày càng phổ biến, ngày càng nghiêm 
trọng và càng nguy hiểm hơn.

++ Thảm họa xảy ra cỏ thể để lại những nỗi đau lâu 
dài. Từ những nỗi đau thể xác đến nỗi đau tinh thần. Nỗi 
đau có thể xảy ra với cả người thân của họ.

-Bài học nhận thức và hành động
+ Con người đang phải đối mặt với nhiều thảm họa 

nghiêm trọng.
+ Con người cần có ý thức bảo vệ mình và bảo vệ 

người khác trước các thảm họa có thể xẩy ra. Lên án, phê 
phán thái độ thờ ơ, chủ quan trước thảm họa. cổ vũ, 
hưởng ứng những phong trào bảo vệ cuộc sống của con 
người trước các thảm họa.

+ Thường xuyên học tập, frau dồi tri thức để có hiểu 
biết đầy đủ về nguy cơ thảm họa trong cuộc sổng hiện 
nay.

Câu 2 (S điềm):
1. Mở bài:
- Xuân Quỳnh (1942 -  1988) là một nhà thơ nữ xuất 

sắc của vãn học Việt Nam hiện đại. Thơ Xuân Quỳnh thể 
hỉện một trái tim phụ nữ hồn hậu, chân thành, khao khát 
tinh yêu, biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc đời thường, 
bình dị.

- Sóng là một bài thơ đặc sắc rất tiêu biểu cho phong 
cách thơ tình yêu của Xuân Quỳnh.

2. Thân bài:
- Khái quát:

+ Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác tại biển 
Diêm Điền năm 1967, sau được, in trong tập Hoa dọc 
chiến hào. Bài thơ mang âm hưởng của những con sóng 
biển và những con sóng lòng đang khao khát tình yêu.

+ Bài thơ có hai hình tượng cùng song hành và hòa 
điệu, đó lả “sóng” và "em”, trong đó “sóng” là hình 
tượng trung tâm của bài thơ và là một hình tượng ẩn dụ. 
Cùng với hình tượng em, sóng thể hiện những trạng thái, 
quy luật riêng của tình yêu cùng vẻ đẹp tâm hồn người 
phụ nữ rất truyền thống mà vẫn ẩn chứa nét hiện đại.

- Phân tích:
+ Sóng cỏ nhiều đối cực nhu tinh yêu có nhiều cung 

bậc, trạng thái và như tâm hồn người phụ nữ có những 
mặt mâu thuẫn mà thống nhất:

++ Hình tượng sóng trước hểt được gợi ra từ ầm 
hường đào dạt, nhịp nhàng của bài thơ với thể thơ năm 
chữ.

++ Hai câu thơ đầu với nghệ thuật đốì: “dữ dộĩ" -  
“dịu êm”, “ồn ào” -  “lặng lẽ” đã làm hiện lên vẻ đẹp cùa 
những con sóng biển ngàn đời đối cực. Những lúc biến 
động, bẫo tố phong ba thỉ biển dữ đội, ồn ào. Sóng gió 
qua đi, biển lại trở lại dịu êm, lặng lẽ. Xuân Quỳnh đẵ 
mượn nhịp sóng để thể hiện nhịp lòng cùa chỉnh mình 
trong một tâm trạng bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt của 
tình yêu, không chịu yên định mà đầy biến động, khao 
khát.

+ Hành trinh của sóng tìm đến biển khơi như hành 
tình của tỉnh yêu hướng về cái Vỡ biên, tuyệt đích, như 
tâm hồn người phụ nữ không chịu chấp nhận sự chột 
hẹp, tù túng:

++ Ba hình ảnh “sông', “íóng”, “bể” là những chi tiết 
bổ sung cho nhau: sông và bể làm nên đời sóng, sóng chỉ 
thực sự có đời sống riêng khi ra với biển khơi mênh 
mang thăm ỉhẳm. Mạch sóng mạnh mẽ như bứt phá 
không gian chật hẹp, khao khát một không gian bao la 
rộng lớn. Hành trình tỉm ra tận bể chất chứa sức sống 
tiềm tàng, bền bỉ để vươn tới giá trị tuyệt đích cùa chính 
mình, Sóng không cam chịu cuộc sống đời sông chật 
hẹp, tù túng nên nó bắt đầu hành trinh ra biển khơi để 
thỏa sức vẫy vùng.

++ Tình yêu của Xuân Quỳnh cũng không thể đứng 
yên ừong một tình yêu nhỏ hệp mà phải vươn lên trên tất 
cả sự nhỏ hẹp tầm thường để được sổng với những tình 
yêu cao cả, rộng lớn, bao dung.

+ Điểm khời đầu bí ẩn của sóng giổng điểm khởi đầu 
và sự màu nhiệm, khó nắm bắt của tình yêu:
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++ Tỉnh yêu là sóng, là gió, và qua sóng, gió ấy, nhà 
thơ đã nói lên thật dễ thưong cái nhu cầu tự nhận thức, 
tự phân tích, lí giải nhưng lại không thể cắt nghĩa nổi của 
tình yêu. Người phụ nữ băn khoăn về khởi nguồn của 
tình yêu và bộc bạch một cách hồn nhiên, chân thành sự 
bất lực không ỉí giải được câu hỏi muôn đời ấy trong tình 
yêu.

++ Lí giải được cội nguồn của sóng thì đễ nhưng để 
hiểu “gió bắt đầu từ đâu” thi nhà thơ lại ấp úng “em cũng 
không biết ìĩữan. Đỏ như một cái lắc đầu nhẹ đầy bâng 
khuâng. Nhưng cũng chính vì không thề lí giải rõ ngọn 
ngành nên tình yêu vì thế mà trờ nên đẹp yà lặ cái đích 
để cho muôn người đi tìm và khám phá.

+ Sóng luôn vận động nhu tình yêu gắn liền với 
những khao khát, trăn trờ không yên, như người phụ nữ 
khi yêu luôn da diết nhớ nhung, cồn cào ước vọng về 
một tình yêu vững bền, chung thủy:

++ Tình yêu gắn liền với nỗi nhớ. Sóng và em đan 
quyện vào nhau để thì thầm những nỗi niềm, những tâm 
tư. Hai câu thơ “CớM sóng... mặt nước” với hỉnh thức lặp 
cau trúc quyện hòa cùng nghệ thuật đối tạo nên sự điệp 
trùng của những con sỏng với nhiều dạng thức khác 
nhau. Cũng như sóng, tâm hồn em cũng vô vàn những 
phức tạp khỏ hiểu. Lúc lặng lẽ, êm đềm, khi nồng nàn, 
đữ dội, nhưng thể nào đi nữa, em vẫn mãi là em, vẫn mãi 
ôm trong lòng một nỗi nhớ thương không dứL

++ Sóng muôn đời vẫn thé, cỏ bao giờ thôi vỗ, có khi 
nào chẳng cồn cào, có khỉ nào thôi ngừng hành trình đến 
với bờ dù muôn vời cách trờ. Sóng chẳng còn là sóng 
nếu tĩnh yên, lặng lẽ. Nhưng đù íặng yên dưới lòng biển 
hay dữ dội trên mặt đại dương thì ngàn đời vẫn khao khát 
tìm về bến bờ tĩhh tại. Và nểu sóng nhớ bờ thì em nhớ 
anh. Nỗi nhớ không chi có mặt ừong thời gian được ý 
thức mà còn gắn vói tiềm thức -  thời gian trong mơ.

++ Thể giởi của em và anh không giới hạn chiều dài 
bắc -  nam, bed nỗi nhớ tình yêu luôn thường trực vĩnh 
viễn. Cách nói ngược “xuôi bắc, ngược nam” tưởng như 
là tình yêu đã làm cho con người bị đảo ỉộn phương 
hướng, nhưng chính nỏ lại khẳng định thêm rằng: có một 
phương mà em không thể nào lẫn lộn, không thể nào 
nguôi nhớ đó là phương anh. Thực ra, “hướng về anh” 
thi có thể thay đổi nhưng lời khẳng định chắc nịch “một

phương” thì nơi em hướng về là bất di bất dịch. Anh trở 
thành “hệ quy chiếu” của đời em.

++ “ở ngoài kia” như cánh tay đang chi về khơi xa 
nơi trăm ngàn con sóng ngày đêm không biết mệt mỏi 
đang vượt qua giới hạn không gian muôn vời cách trở để 
hướng vào bờ ôm ấp nỗi nhớ thương. Cũng như em 
muốn được gần anh, hòa nhịp với anh trong tình yêu. 
Tình yêu cảu người con gái thật mãnh liệt, nồng nàn. 
Sóng xa vời cách trở vẫn tìm được tới bờ, cũng như anh 
và em sẽ vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, để 
sống trong hạnh phúc trọn vẹn của lứa đôi. Lời thơ ít 
nhiều chứa đựng nỗi âu ỉo, nhưng .thi nhân vẫn tin tưởng 
ở tấm lòng nhân hậu và tình yêu chân thành của mình sẽ 
vượt qua tất cả.

+ Sóng là hiện tượng thiên nhiên vĩnh cửu như tinh 
yêu là khát vọng muôn đòi của con người, của ngirời phụ 
nữ muốn dâng hiến cả cuộc đời cho một tình yêu đích 
thực:

++ Yêu thương mãnh liệt nhưng cao thượng, vị tha. 
Nhân vật trữ tỉnh khao khát hòa tình yêu con sóng nhỏ 
của mình vào biển lớn tình yêu—tình yêu bao la rộng lớn
-  để sống hết minh trong tình yêu, để tình yêu riêng hóa 
thân vĩnh viễn thành tình yêu muôn thuờ. Đúng vậy, tình 
yêu chỉ có thể vĩnh hằng khi tình yêu đó hòa vào bể lớn 
của tình yêu nhân loại.

- Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua hình tượng sóng:
+ Troớc hết, hình tượng sóng cho ta thấy những nét

đẹp truyền thống của người phụ nữ trong tinh yêu: thật 
đằm thấm, dịu dàng, thật hồn hậu, chung thủy.

+ Hình tượng sóng cũng thể hiện những nét đẹp hiện 
đại của người phụ nữ trong tình yêu: tảo bạo, mãnh liệt, 
dám vượt qua mọi trở ngại để gỉn giữ hạnh phúc, đù có 
phấp phỏng trước cái vô tận của thời gian, nhưng vẫn 
vững tin vào sức mạnh của tình yêu.

3. Kết bài:
- Sóng là bài thơ tình thuộc loại hay nhất của Xuân 

Qụỳnh nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung.
- Khẳng định phong cách nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh 

cũng như cách khai thác hình tượng mang sức chứa của 
ẩn dụ mới mẻ, độc đáo, có thể giãi bày được tỉnh yêu dịu 
đàng mà mãnh liệt, gần gũi, riêng tư mà rộng mờ, phóng 
khoáng của người phụ nữ.
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ĐỀ SÓ 5 0
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu,

Tuổi thơ tôi trắng muối cánh cò 
con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít 
con chim trả ban mũi tên xanh biếc 
con chích choè đánh thức buổi ban mai

Tuổi thơ tôi cứ ngỡ mất đi rồi 
năm tháng trôi qua không bao giờ chảy lại 
cái năm tháng mong manh mà vững chãi 
con dấu đất đai tươi rói mãi đầy này

Người ở rừng mang vết suối vết cây 
người mạn bể có chút sóng chút gió 
người thành thị mang nét đường nét phổ 
như tôi mang dẫu ruộng dầu vườn

Con dấu chìm chạm trổ ở trong xương 
thời thơ ấu không thể nào đánh đổi 
trọn kiếp người ta chập chờn nguồn cội 
cỏ một miền quê trong đi đứng nói cười”

(Trích Tuổi thơ -  Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984)
Câu 1. Xác đinh các phương thức biểu đạt ữong đoạn thơ trên. Nêu tác dụng của việc kết hợp các 

phương thức biểu đạt đó.
Câu 2. Nêu chủ đề cùa đoạn thơ trên?
Cãu 3. Xác định biện pháp tu từ ưong câu thơ: “Cơw dấu chìm chạm trổ ở trong xương”. Tác dụng cùa 

biện pháp tu từ đỏ là gì?
Câu 4. Anh/ chị hây nhận xét quan điểm của tác giả trong hai câu thơ: "Trọn kiếp người ta chập chờn 

nguồn CỘƯ Có một miền quê trong đi đứng nói cười”. Trả lời trong khoảng 5- 10 dòng.

Phần U. Làm văn (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm):
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau:
Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quỷ giá 

hhảc nữa. (trích Dám thành công)
Câu 2 (5 điểm):
Trình bày cảm nhận cùa anh (chị) về số phận người phụ nữ trong hai đoạn trích sau :

"Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nẳm Mị, lẩy thắt lưng trói hai tay 
Mị. Nỏ xách cả một thủng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xoã xuống, Ả Sử quẩn luồn tóc lên 
cột, làm cho Mị không củi không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ A Sử thắt nốt cái thắt ỉưng xanh ra 
ngoài ảo rồi A Sử tắt đèn đi ra, khép cửa buồng lại.
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Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị 
vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi (heo những cuộc chơi, những đám chơi.... ”

(Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) 
"Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắt ỉung của 

lính nguy ngày xưa, có vé như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng rằng ião trút 
cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, ỉão vừa đánh 
vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cải giọng 
rên rỉ, đau đớn: " Mày chết đi cho ông nhờ: Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ/ ”

Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục, không hể kêu một tiếng, không chống trả cũng không 
tìm cách trốn chạy”...

(Trích Chiếc thuyên ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
PbầD I. Đọc -  hiểu (3 điểm) Câu 1 (2 điểm);
Câu 1. Phương thức biểu đạt: miêu tả kết hợp biểu câm. Yêu cầu về hình thức:

Tác dụng: góp phần thể hiện đa dạng tâm trạng nhân vật - Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
trữ tìoh... - Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính

tả, dùng từ, đặt câu,...
Câu 2. Chủ đề cùa đoạn thơ: kỉ niêm tuổi t h ơ . . .  X  A  JYeu cau vẽ nội dung:
Câu 3. -Giải thích

trong môi con người, dù trài qua thời gian như thê nào cũng
không thế biến mất. ” binh luạny kten

+ Vì sao đánh mất niềm tín vào bản thân là sẽ đánh 
Câu 4. Câu hỏi mờ. Thí sinh tự do trình bày quan điểm nhiều thứ quý giá khác? 

cùa mình. Có the đông ý/ không đồng ý với ý kien cùa tác Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đầy những dư vị đắng
giả. Tham khảo một số luận điểm dưới đây. cay, ngọt ngào, hạnh phúc và bất hạnh, thành công và

Ý kiến của tác giả trong hai câu thơ “Trọn kiểp người thất bại, và có những lúc yếu mềm... 
ta chập chờn nguồn cộiỉ Có một miền quê trong đi đứng Làm thé nào để vượt qua những điều ấy? Nếu con
nổi cười nhăm khăng định sức mạnh cội nguôn, tâm ảnh người không có ý chí, nghị lực, niềm tin vảo bản thân sẽ 
hưởng của cội nguồn đối với mỗi con người. Những dấu không đủ bản Hhh để vượt qua, không khẳng định được 
vét của cội nguồn dù là nhỏ nhất cũng luôn hiện diện trong mìnhí mât tự chủ, đần buông xuôi, rồi đln đến đánh mất 
mỗi con người, qua cách đi đứng, nói năng... đó là những chính mình. Khi đã đánh mất chính mình là đánh mất tất 
vết tích cỏ trải qua năm tháng thăng trầm cũng chỉ mờ đi t r o n g  đó có những thứ q u ý  giá n h u ;  tình yêu, hạnh 
mà không thể bién mất... Cội nguồn là điều linh thiêng đối phúc, cơ hội... thậm chí cả sự sống của mỉnh. Vi vậy, 
với mỗi chúng ta, nó nhắc nhở chúng ta rằng - chúng ta là con người biết tin yêu vào cuộc sống, tín vào sức mạnh, 
ai? Chúng ta đen từ đâu... khả năng của chính mình, biét đón nhận những thử thách

Thí sinh có the trình bày những quan điem khác, (jể vượt qua, tất yếu sẽ đạt đến bến bờ của thành công và
nhưng diễn đạt phải rành mạch, hợp lí. Giáo viên hạnh phúc
lmh hoạt cho điem. ++ Đánh mất niềm tin hoặc không tin vào chính khả

năng của mình thì con người sẽ không cố ý chí, nghị lực
Phần n. Lâm văn (7 điểm)
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để vươn lên. Không có niềm tin vào chính mình, con 
người không thể thể hiện khả năng, khai thác hết mọi 
năng lực tiềm ẩn của mình. Không có niềm tin vào chính 
mình, con người cũng không thể thuyết phục người khác, 
làm người khác tin tưởng mình.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Niềm tin vào bản thân là yếu tố quan trọng để giúp 

con người vượt qua được những chông gai trước mắt. 
Ngay cả những lúc không còn gì, con người cũng không 
thể đánh mất niềm tin. Không tin tường vào chính bản 
thân thì con người cũng không thể tin tưởng được người 
khác và được người khác tin tường.

-t- Liên hệ bản thân: người viết tự nhỉn nhận đánh giá 
lại chính niềm tin vào bản thân của mình, từ đỏ đưa ra 
một định hướng sổng đúng đắn.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
Số phận của người phụ nữ là nguồn cảm hứng sáng 

tác đồi dào cho những nghệ sĩ cỏ trái tim giàu ừắc ẩn. 
Viết về người phụ nữ, văn học thế giới nói chung, văn 
học Việt Nam nói riêng cỗ rất nhiều trang vãn cảm động, 
khẳc họa chân thực, sâu sắc. Tiếp nổi nguồn cảm hứng 
ấy nhưng vẫn để lại dấn ấn riêng là một thử thách đối với 
nhiều cây bút, trong đó có Tô Hoài và Nguyễn Minh 
Châu. Sáng tác ở hai giai đoạn khác nhau của lịch sử, 
hướng tới những vấn đề, màng tối khác nhau cúa bức 
tranh hiện thực nhưng cả hai nhà văn đều đã thành công 
trong việc xây đựng chân đung hai nhân vật nữ, mà đặc 
biệt là hoàn cảnh đáng thương, bi đát của họ. Hai tác 
phẩm Vợ chồng Ả Phủ và Chiếc thuyền ngoài xa đã 
khẳng định tài năng sáng tạo của hai người nghệ sĩ, đồng 
thời cho người đọc những hình dung sắc nét về cuộc đời 
của người phụ nữ trong những bổi cảnh xã hội khác 
nhau. Điều đỏ được thể hiện đậm nét qua hai đoạn trích:

"Mị không nói. (...) đưa Mị đi theo những cuộc chơi, 
những đảm chơi.... ”

(Trích Vợ chồng Â Phù - Tô Hoài)
" Lão đcm ông lập tức trở nên hừng hổ, (...) không 

chổng trả cũng không tìm cách trốn chạy ”...
( Trích Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)
2. Thân bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm:
+ Tô Hoài là nhà văn cùa chuyện đời thường. Truyện 

ngắn Vợ chồng Á Phủ sáng tác năm 1952, in trong tập 
Truyện Tây Bắc (1953), được tặng giải Nhất -  giải 
thường Hội Vãn nghệ Việt Nam 1954 -  1955. Vợ chồng
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A Phủ là truyện ngắn đặc sấc có sức lôi cuốn, hấp dẫn 
thực sự bởi giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Nội 
đung truyện ngắn vợ chồng A Phủ kể về cuộc đời đầy 
biển cố của đôi vợ chồng trẻ người Mông ờ vùng cao 
Tây Bắc dưới ách thống trị tàn bạo của bọn lang đạo chúa 
đất và thực dân Pháp. Một trong hai nhân vật trung tâm 
của tác phẩm là Mị. Mị ỉà cô gái đẹp người đẹp nết, được 
nhiều chàng trai troag vùng đem lòng yêu mến. Lẽ ra Mị 
phải được sống trong tình yêu và hạnh phúc, thế nhưng 
chỉ vì món nợ không thể trả nổi của gia đình nên Mị bị 
bố con tên thống lí Pá Tra gian tham và tàn bạo bắt về 
làm “con dâu trừ nợ”. Từ cuộc đời của người con gái 
xinh đẹp mà bất hạnh này, nhà văn Tô Hoài đã phản ánh 
chân thực và sinh động kiếp sổng đau thương, tủi nhục 
của ngưòi phụ nữ vùng cao thuờ trước.

+ Nguyễn Minh Châu—người mở đường tinh anh và 
tài năng của văn học Việt Nam thời ki đổi mới. Những 
tác phẩm của ông để lại dấu ấn sâu sấc với người đọc, 
đặc biệt là tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” viết vào 
những nlm đầu thời kì đổi mới. Truyện ngắn “Chiếc 
thuyền ngoài xa” thể hiện một bài học đúng đắn về cách 
nhỉn nhận cuộc sống và con người: một cách nhìn đa 
dạng nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp 
bẽn ngoài của hiện tượng. Đồng thời tác phẩm in đậm 
phong cách tự sự - triết lí của Nguyễn Minh Châu: vói 
cách khắc họa nhân vật, xây dựng cốt truyện độc đáo và 
sáng tạo. Chiếc thuyền ngoài xa đã xây dựng thành công 
hình tượng nhân vật người đàn bà hàng chài, một người 
phụ nữ lao động lam lũ, bất hạnh, trải đời và sáng đẹp 
tình yêu thương, đức hi sinh và lòng vi tha cao cả. Nguòi 
phụ nữ bất hạnh ấy đã để lại cho người đọc một niềm 
cảm thông và trân trọng sâu sắc bời những phẩm chất 
đáng quý của bà.

- Chỉ rõ và phân tích điểm tương đồng của đoạn trích:
+ về nội dung: Cả hai đoạn trích đều cho thấy được 

số phận đầy đau khổ cùa người phụ nữ trong cảnh bạo 
hành gia đinh mà thù phạm không ai khác chính ỉà những 
người chồng vũ phu.

++ Từ ngày bị bắt về làm vợ A Sừ, sống trong nhà 
thống lí Pá Tra, MỊ đã rơi vào cảnh đoạ đày của địa ngục 
trần gian. Tất cả những ước muốn chính đáng dù là nhỏ 
nhoi của Mị đều bị thằng chồng tàn bạo ngăn cấm và dập 
tắt một cách phũ phàng. Đêm xuân, Mị uống rượu, lòng 
bồi hồi nhớ tới những đêm xuân thuở còn con gái. Mị thả 
hồn về ngày tníớc. Tiéng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ 
bay ngoài đường khiến Mị muốn đi chơi. Mị định thay 
váy áo đẹp để đi chơi. A Sử đi đâu về, thấy thế liền bước 
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lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Những hành 
động của A Sử lạnh lùng: A Sứ cũng không hỏi thêm nữa. 
A Sử bước lại, nắm Mị, lẩy thắt lương trói hai tay Mị. 
Nó xách cả một thủng sợi đay ra trói đủng Mị vào cột 
nhà \A Sử quẩn luôn tóc lẽn cột, làm cho Mị không cúi 
không nghiêng được đầu nữa ; Trói xong vợ A Sừ thắt 
nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn đi ra, 
khép cửa buồng lại. Hắn để mặc Mị trong đau đớn, tủi 
hờn giữa bóng đêm đen mịt mùng. Đó là sự vô cảm đến 
rợn người của một con thú.

++ Hình ảnh người đàn ông đánh vợ hiện lên đầy 
hùng hổ, táo tợn và tàn nhẫn. Trong từng cơn giận lão 
trút xuống lưng người đàn bả ta nhận ra cái “giọng rên ri 
đau đớn” và câu nói đi kèm: “Mày chét đi cho ông nhờ. 
Chúng mày chét hết đi cho ông nhờ”. Đó ỉà những lời 
nói của kẻ khốn cùng, bị dồn đẩy đén tận cùng, muốn 
ừút giận lên những người xung quanh. Hành động của 
người đàn ông làng chài cũng không kém phần vũ phu, 
tàn ác: chẳng nói chẳng rằng ìão trút cơn giận như lùa 
cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào 
lưng người đàn bà, lão vừa đảnh vừa thở hổng hộc, hai 
hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuổng lão lại 
nguyền rùa bằng cải giọngrên rì, đau đớn.

+ về bút pháp: Cả hai đoạn trích đều sử dụng bút 
pháp tả thực với cách miêu tả íỉ mỉ, cụ thể vì thể mà sự 
tàn nhẫn của người chồng và nỗi đau của người vợ càng 
được khắc sâu, tô đậm. Cả hai tác giả đều tung ra một 
loạỉ các động từ, vừa ghi lại diễn biến của hàng loạỉ các 
hành động liên tiếp diễn ra ừong chớp nhoáng, vừa khấc 
họa cái tàn nhẫn trong những hành động ấy.

- Chỉ ra và phân tích điểm khác biệt trong đoạn vãn:
+ Ngôi kể, điểm nhìn trần thuật:
++ Đoạn trích thứ nhất được kể ở ngôi thứ 3, người 

kể không xuất hiện trực tiếp nhưng là người thấy hết, biết 
hết mọi chuyện và kể lại. Tô Hoài ừần thuật lại diễn biến 
mọi hành động của A Phủ một cách khảch quan, chân 
thực.

++ Đoạn 2 được kể qua nhân vật Phùng, sự hoá thân 
cùa tác giả. Cách chọn ngôi kể ở đoạn 2 đã tạo ra một 
điểm nhìn trần thuật sắc sảo, tăng cường khả năng khám 
phá đồi sổng, lời kể ừở nên giàu sức thuyết phục. Dưới 
con mắt của người trong cuộc, Nguyễn Minh Châu vừa 
miêu tả chi tiết, tỉ mỉ các diễn biến, đồng thời vừa thể 
hiện được cảm xủc củã mình. Điều này đặc biệt được ỉhể 
hiện qua các gọi tên nhân vật: lão đàn ôngt lão.

+ Hoàn cảnh, hành động và tính cách cùa các nhân 
vật:
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++ Cả hai người đàn ông trong hai đoạn trích đều hiện 
lên với hành động đánh vợ một cách dã man nhưng hành 
động của A Sử thản nhiên, lạnh lùng, dửng dung, cho 
thấy mối quan hệ giữa hắn và Mị không phải là quan hệ 
vợ chồng mà là quan hệ giữa kẻ bóc lột và kè bị bóc lột. 
Người đàn ông trong đoạn trích thứ 2 vừa đánh vợ vừa 
rên ri đau đớn. Gã đánh vợ là vì muốn giải toả mọi uất 
ức, khổ đau, bế tắc trong cuộc sống của một gia đình làng 
chài đông con, nghèo khó. Gã vừa là thủ phạm mang lại 
đau khổ cho vợ nhung cũng vừa là nạn nhân của cuộc 
sống khốn khổ, bấp bênh.

++ Trong hai đoạn trích ta còn thấy hai người phụ nữ 
cùng là nạn nhân của bạo lực gia đình và cả hai đều 
không phản kháng khi bị đánh nhưng Mị không phản 
kháng vì Mị đường như không biết mình bị trói. MỊ đang 
sống trong quá khứ, trong ảo giác, đang để tiếng sáo đưa 
Mị đi theo những cuộc chơi. Còn người đàn bà hàng chài 
không phản kháng vì bà ta hiểu chồng và muốn giúp 
chồng giải toả những uất ức, khổ đau.

+ Câu vãn:
++ Ở đoạn 1 những câu văn miêu tà hànhđộng vũ phu 

của A Sử phần nhiều là câu văn ngắn, chi thuần tuý miêu 
tả hành động nên qua lời văn đó tác giả đã làm toáỉ lên 
sự ỉạnh lùng, vô cảm của A Sử: A Sử cũng không hỏi 
thêm nữa. A Sử bước lại, nam Mị, lấy thắt lưng trói hai 
tay MỊ. Nó xách cả một thủng sợi đay ra trói đứng Mị 
vào cột nhà. Tóc Mị xoã xuồng, A Sử quẩn luôn tóc lên 
cột, ỉàm cho Mị không cúi không nghiêng được đầu nữa 
Trói xong vợ A Sử that not cải that lung xanh ra ngoài 
áo rồi A Sử tắt đèn đi ra, khép cửa buồng lại.

++ Đoạn 2 chủ yếu là câu văn dài vừa miêu tả hành 
động vừa miêu tả thái độ của gã chồng, ỡã đánh vợ như 
để trút bỏ bi kịch của cuộc sống: Lão đàn ông lập tức trở 
nên hùng hồ, mặt đò gay, lão rút trong người ra một 
chiếc thăt ỉưng của lính ngụỵ ngày xưa, có vẻ như những 
điều phải nói với nhau họ đã nói hểt, chẳng nói chằng 
rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng 
chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lung người đàn bà, lão 
vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken 
két, cứ moi nhát quai xuống lão lại nguyền rùa bằng cải 
giọng rên ri, đau đớn: “Mậy chết đi cho ông nhờ. Chúng 
mày chết hết đi cho ông nhời ”

+ Giá trị tư tưởng:
++ Đoạn ỉ phản ánh chân thực sổ phận bi thảm của 

người dân nghèo miền núi đặc biệt là người phụ nữ trước 
Cách mạng tháng Tám. Trong xã hội phong kiến thực 
dân trước đây, người phụ nữ bị rẻ rúng, coi thường, bị 
: quyền !Ợi của độc glả
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tước đoạt quyền sống, quyền tụr do. Những ràng buộc bất 
công, phi lí đã kìm hãm phụ nữ về mọi mặt. Họ hầu như 
bị lệ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông. Không gian 
sống của người phụ nữ xưa chỉ quanh quẩn trong phạm 
vi gia đình với công việc riội trợ, chăm sóc chồng con; 
vì thế mà họ không thể phát huy được những khả năng 
tiểm ân của mình để đóng góp cho xã hội.

++ Đoạn 2 ngoài việc miêu tả chân thực cuộc sống 
của những người dân hàng chài, Nguyễn Minh Châu còn 
đặt ra vấn đề nhìn nhận con người: cần có một cái nhin 
toàn diện, đa chiều để thấy ừong những cái đáng lên án 
vẫn có nhũng điều đáng cảm thông. Đằng sau hành động 
đánh vợ của gã đàn ông là nỗi đau đớn, uất ức, hận mỉnh, 
hận đời, hận cho số kiếp nghèo khổ của mình. Đẳng sau 
thái độ cam chiu của người đản bà là đức hi sinh, tình 
thương con và sự thấu hiểu lẽ đời sâu sắc. Đồng thời nhà 
văn cũng muốn nói tới một cuộc chiến không kém phần 
khốc liệt so vói hai cuộc chiến vừa qua. Đó là cuộc chiến 
giữ gìn thiên lưong, nhân phẩm cùa con người trong cuộc 
sống mưu sinh đời thường. Khi con người còn chưa thoát 
khỏi cành nghèo khổ, khốn khó nghĩa là vẫn phải sống 
chung với cái ác cái xấu, thậm chí sẽ bị biến thành cái 
ác, cái xấu.

- Lý giải sự giống và khác nhau:
+ Giống nhau: Với sự am hiểu đời sống, gắn bó với 

số phận con người cùng với tấm lòng nhân đạo cao cả đã

đem đến sự gặp gỡ chung trong trang vìểí của hai nhà 
văn.

+ Khác nhau: Văn chưcmg là sự nhận thức đồng thờỉ 
là tiếng nói thể hiện tinh cảm, thái độ cùa cá nhân người 
nghệ sĩ trước cuộc đời vì thể đòi hỏi tác giả phải tạo được 
dấu ấn riêng cho mình ừong cách nhìn, cách nghĩ, cách 
viết, phải “Khoi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo 
những gì chưa có". Đó lả cá tính sáng tạo mà thiếu nó 
thì không có nghệ thuật. Hơn nữa hoàn cảnh ra đời và 
thời đại khác nhau cũog chi phối tới cách nhìn, cách cảm, 
cách nghĩ, cách viết khác nhau của hai nhà văn. Vợ chồng 
A Phù được viết năm 1953 sau chuyến đi thực tế kéo dài 
8 tháng cùa Tô Hoài ở vùng đất Tây Bắc. Còn tác phẩm 
Chiếc thuyền ngoài xa được viết sau năm 1975 gắn liền 
với một nền văn học đổi mới...

- Đảnh giá-chung: đây đều là những đoạn văn xuất 
sắc, mang đậm tinh thần hiện thực, tài năng và tấm lòng 
của hai nhà văn.

3. Kết bài:
Hai đoạn trích, nằm trong hai tác phẩm khác nhau 

nhưng cùng có một tiếng nỏi chung: tiếng nói cảm 
thương tnrớc số phận con người, mà đặc biệt là người 
phụ nữ trong xã hội cũ. Với những tác phẩm như thế, 
thời gian đã minh chứng cho giá trị và sức trường tồn 
của nó. Người đọc nhiều thế hệ vẫn tìm đến những tác 
phẩm như vậy, để không chỉ hiểu về một giai đoạn mả 
còn hiểu hơn về cuộc đòi người phụ nữ.
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ĐỀ s ó  51
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

... Hạt gạo làng ta 
Có bão tháng Bảy 
Có mưa tháng Ba 
Giọt mồ hôi sa 
Những trưa tháng Sáu 
Nước như ai nấu 
Chêt cả cá cờ 
Cua ngoi lên bờ 
Mẹ em xuống cấy...

(Trích Hạt gạo làng ta -  Trần Đăng Khoa)
Câu L  Nêu hình ảnh đối lập được sử dụng trong đoạn thơ.
Câu 2. Qua đoạn thơ, tác giả muôn khẳng định những giá ừị gì của “hạt gạo làng ta”?
Câu 3. Chi ra và nêu hiệu quả biểu đạt của phép tu từ được sử đụng teong hai câu thơ Nước như ai 

nấu/Chết cả cá cờ.
Câu 4. Viết một đoạn vãn khoảng 5 - 7  dòng trình bày suy nghĩ của anh/chị về thái độ cần có của mỗi 

người với những sản phẩm lao động giống như “hạt gạo” được nhắc đếỉi trong đoạn thơ trên.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu I  (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về tàm quan trọng của 

quá khứ được thể hiện qua nhận định sau:
Neu anh bẳn vào quá khứ bằng súng lục, tương ỉaỉ sẽ bắn vào anh bằng đại bác.
Câu 2 (5 điểm): Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng ngưòi ỉính trong bài thơ 

Tây Tiến của Quang Dũng và hình tượng Lorca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo.

GỢI Ý LÀM BÀ
Phần L Đọc biểu (3 điểm)
Câu 1. Hình ảnh đối lập:

Cua ngoi lên bờ - Mẹ em xuồng cạy

Câu 2. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định hạt gạo 
là sự kết tinh của cả công sức lao động vấỉ vả của con người 
ỉẫn tinh hoa của trời đất. Vì ỉhế, nó mang cả giá trị vật chất 
lẫn giá trị tính ỉhần.

Câu 3. Phép tu từ so sánh: Nưởc như ai nấu.
Hiệu quả: làm hình ảnh hiện lên cụ thể hơn> gợi được 

sức nóng cửa nước -  mức độ khắc nghiệt của thờỉ tiết; đồng 
thời gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân.

Câu 4. HS có thể có những suy nghĩ khác nhau, nhưng 
cần bày tò được thái độ tích cực: nâng niu, trân trọng 
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những sản phẩm lao động; biết ơn và quý trọng những 
người đã làm ra những sản phẩm ấy.

Trình bày được quan điểm cá nhân hợp lí, thuyết phục

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rổ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích, nêuý nghĩa câu nói:
+ Bắn vào quá khứ bằng súng lục ià hành động gạt

bỏ những gì thuộc về quá khứ, quay lưng, thờ ơ, ghẻ lạnh
với quá khử... Tương lai sẽ bẳn vào anh bằng đại bác ỉà 
: quyền lựi của độc giả
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mệnh đề kết quả chỉ những hậu quả phải gánh chịu khí 
có thái độ, hành vi quay lung lại với quá khứ...

+ Bằng cách nói hình ảnh, tác giả muốn gửi gắm cho 
chúng ta một bàỉ học nhân sinh vô cùng ý nghĩa về thái 
độ, cách ứng xử ở đời. Quá khứ cho ta những bài học từ 
sai lầm hay những kỷ niệm khỏ quên mà không gì có thể 
mua được, nếu ta không biết nâng niu, trân trọng nỏ, thay 
vào đó là những hành vi quay iưng, phủ nhận, gạt bỏ,... 
cuộc đời sẽ cho ta một tương lai không hề tét đẹp...

- Phân tích, giải nghĩa câu nói:
+ Tại sao lại khẳng định quay ỉưng lại với quá khử thì 

con người phải trả giá đắt cho tương lai?
++ Cuộc đời con người là một cuộc hành trình dài 

khám phá bản thân mình, trong suốt cuộc hành trinh đó 
con người không tránh khỏi những sai lầm, thậm chí 
những sai lầm phải trả giả rất đắt. Sai lầm có thể hiện 
hữu ờ mọi lúc, mọi nơi, ở tương ỉai, hiện tại và đặc biệt 
là quả khử. Tuy nhiên, nhũng sai lầm từ quá khứ là một 
bài học có lẽ không giá trị vật chất nào mua được, bởi vì 
nó mang đến cho chúng ta những bải học thấm thìa. Tử 
đỏ, gạt bỏ quá khứ cũng chính là gạt bỏ những bài học 
vô giá từ sai lầm trong quá khứ của chúng chúng ta sẽ 
sống hời hợt, thiếu kinh nghiệm, và tương lai sẽ lại khién 
ta vấp ngã những lần tương tự như trong quá khứ...

++ Bên cạnh những vấp ngã trong quá khứ, ai sống 
trên đời cũng từng trải qua những kỳ niệm đẹp, những 
năm tháng không thể nào quên.

+ Gạt bỏ, thờ ơ với quá khứ cũng chính là gạt bỏ 
chỉnh mình. Mỗì con người cỏ mặt trên đời không phải 
từ hiện tại, cũng không phải từ tương lai, mà quả khứ đã 
đem ta đén giây phút hiện tại này.

+ Nâng niu, trân ừọng quá khứ là một ỉối sống đẹp, 
thể hiện con nguời biết sổng. Nhung người sống đẹp còn 
phải biết chắt lọc bài học từ trong quá khử, rút ra những 
gì nẽn làm và không nên làm cho bàn thân, không mù 
quáng mà níu kéo quá khứ mãi mãi để rồi mất đi hiện tại, 
tương lai, và khi đó, cuộc sống càng trờ nên u tối hom...

- Bình luận, liên hệ bản thân
+ Câu nói đã chạm đến một bài học nhân sinh vô cùng 

sâu sắc, hoàn thiện nhân cách mỗi con người: biết nâng 
niu, gìn giữ quá khứ, cuộc sống sẽ mỉm cười với ta hơn. 
Ngưực lại, chà đạp, vấy bẩn quá khử để sống sẽ đẫn đến 
những bài học để đời.

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận lại thái 
độ đối với quá khứ của chính mình, tù đó định hướng 
một lối sống đúng đắn.

Cầu 2 ị5 điểm)
1. Mở bài:
Mỗi một giai đoạn sáng tác lại sàn sinh ra những tên 

tuổi, những người nghệ sĩ tiêu biểu. Quang Dũng và 
Thanh Thảo đều là những cây bút nổi bật trong giai đoạn 
sáng tác của mình. Quang Dũng được biểt đến với những 
trang thơ hào hoa giữa thời kì văn học chống Pháp, 
Thanh Thảo lại nỗi tiếng với những câu thơ đậm tràn đầy 
tinh thần yêu nước cúa những người lính giai đoạn chống 
Mỹ và sau này những câu thơ mang màu sắc siêu thực ờ 
thòi kì đổi mới. Sáng tác ở hai giai đoạn khác nhau 
nhung cả hai nhà thơ đều gặp nhau trong việc xây dựng 
và khắc họa những hình tượng nghệ thuật bi tráng. Hình 
tượng người íính trong Táy Tiến và hình tượng Lorca 
trong Đàn ghita của Lorca là hai hình tượng như vậy.

2. Thân bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm:
+ Quang Dũng là hồn thơ trung hậu, hào hoa thanh 

lịch, yêu tha thiết quê hương đất nước. Tác giả có khuynh 
hướng khai thác vè đẹp lãng mạn anh hừng. Bài thơ Tây 
Tiểnđuạc viết cuối năm ỉ948, cảm hứng được gợi lên 
khi nhà thơ đổi sang địa bàn khác để hoạt động và nhớ 
về những đồng đội cũ của mình, bài thơ được in trong 
tập Mây đầu ô ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, về sau 
đổi thành Tây Tiến.

+ Thanh Thảo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ thơ 
trẽ thòi chống Mĩ, cỏ nhiều nỗ lực cách tân thơ sau năm 
1975. Đàn Ghi ta của Lorca rút từ tập thơ Khối vuông 
Ru- bích (1985) là thi phẩm tiêu biểu của Thanh Thảo. 
Bài thơ là tiếng nổi tri âm của Thanh Thào đối với người 
nghệ sĩ Tây Ban Nha Garxia Lorca.

+ Giới thuyết: bi là buồn, bi ai -  tráng là hào hùng, 
hùng tráng. Chất bi tráng hoà quyện vào nhau. Cái bi là 
sự gian khổ, hi sinh nhưng không lụy. Cái bi được thể 
hỉện bằng một giọng điệu hào hùng, màu sắc tráng lệ.

- Chi rõ và phân tích điểm tương đồng trong vẻ đẹp 
bi tráng cùa hai hỉnh tượng ừong hai tác phẩm:

+ Đều ỉà những hình tượng được sáng tạo bời những 
người trí thức - nghệ sĩ đa tài.

+ Người lính Tây Tiến và Lorca là những con người 
có tài năng, phóng khoáng, yêu tự đo, anh dũng đấu tranh 
cho tự do và sẵn sàng hi sinh cho những, lí tưởng cao đẹp.

+ Đều có tình yêu quê huơng đất nước sâu sắc, có trái 
tim nhạy cảm, yêu đời với những nỗi nhớ da diết nồng 
nàn.

+ Cái chết của người lính Tây Tiến và Lorca đều 
mang vẻ đẹp bi tráng, hào hùng vuợt lên ứên hiện thực 
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khốc liệt, bi thảm. Cuộc đời và vẻ đẹp tâm hồn cùa họ có 
sức sống bất tử với đất trời và trong lòng người.

- Chỉ ra và phân tích điểm khác biệt ừong vé đẹp bỉ 
tráng của hai hình tượng ừong hai tác phẩm:

+ Người lỉnh Tây Tiến
-H- Bằng bút pháp lãng mạn, Quang Dũng đã dựng 

lên chân dung người lính được đặt trong khung cảnh 
miền .Tây vừa hoang sơ dữ dội, lại vừa hét sức thơ mộng. 
Ngòi bút của nhà thơ chú ừọng đến những nét độc đáo 
khác thường làm nổi bật vẻ đẹp hào hùng, hào hoa.

++ Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính được 
đặc tả trên các phương diện:

+++ Vè đẹp bi tráng ở chân dung của người lính qua 
bức tượng đài tập thể. Cảm hứng lãng mạn khiển cách 
nhìn nhừng người lính cỏ vẻ tiều tuỵ tàn tạ trong hình 
hài nhưng lại chói ngời vẻ đẹp lí tưởng, mang đáng dấp 
của những tráng sĩ thuờ xưa. Đó là ý chí, tư thế hiên 
ngang vuợt lên, coi thường gian khổ, hi sinh. Cuộc hành 
quân ấy còn nhiều gian nan và chính nhũng gian nan ấy 
đã làm nên vè đẹp bi tráng của những anh hùng tây tiến: 

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 
Heo hút cồn mây, sủng ngùi trời 
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống 
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 

Những câu thơ ấy đã mang đến những hình ảnh của 
cuộc hành quân gian khổ của Tây Tiến, những câu thơ 
với mật độ thanh trắc dày đặc đã cho thấy được sự trúc 
trấc trong chỉnh đường đi của đoàn quân. Nó như lột tả 
hết những độ cao sâu thăm thẳm mà những đoàn quân 
tây tiến kia phải vượt qua. Dầu có xuống nơi vực sâu 
thăm thẳm hay đến những núi cao tưởng như ngọn súng 
chạm đến tầng mây kia thể hiện mộỉ vẻ đẹp hiên ngang 
của người lính tây tiến. Những độ cao, độ sâu ấy đuợc 
tính bằng ngàn thước. Mục đích của nó nhằm nhẩn mạnh 
vào nhũng gian khổ mà đoàn quân phải vượt qua. Đến 
câu thơ cuối thì một dòng ỉoàn thanh bằng lại được xuẩỉ 
hiện như bủ lại cho những câu thơ mang nhiều thanh ừẳc. 
Sự bằng ẩy mang đến cho chúng ta mộỉ cảm giác thật sự 
yên bình.

Tây Tiến hiện ỉên khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, 
kì vĩ với đủ cả núi cao, vực thẳm, đốc đứng, thác gầm 
cùng cồn mây heo hút, dòng lũ hoa ừôi với khói lên, 
sương lấp, mưa xa khơi... Trên cái nền thiên nhiên kì vĩ, 
dữ dội ấy, nổi bật lên hỉnh ảnh đoàn quần Tây Tiến “nhỏ 
bé” như bị ngập hút đi. Nhưng chính sự đối chọi, tương 
phản đó càng tăng thêm khí phách anh hùng của đoàn 
quân Cách mạng, mà kẻ thù, cũng như gian khổ không 
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thể khuất phục nồi. Hình ảnh những người lính qua néỉ 
vẽ của Quang Dũng thật khác thường. Khác thường ở sự 
gian khổ cùng cực: ăn đói, mặc rét, bệnh tật, sốt rét đến 
xaoh da, trụi tóc. Khác thường ở chỗ tác giả cố ý không 
miêu tả một gương mặt chiến sĩ riêng biệt với tên tuổỉ cụ 
thế nào, ông đã dồn các phẩm chất tốt đẹp cùa những 
tráng sĩ Tây Tiến thành gương mặt chung của cả một 
đoàn quân.

Tây Tiến đoàn binh kháng mọc tóc 
Quân xanh màu lá dữ oai hùm 
Mắt trừng gủi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáttg kiều thơm 

Ta có thể hiểu, đây ỉà hình ảnh khá chân thật về diện 
mạo bên ngoài người lính mũ cài lá ngụy trang, thân thể 
xạnh xao vì sốt rét. Nhưng cảm hứng ờ đây tại tràn đầy 
một nỗi niềm thân quen. Từ thân quen mà thấy cái anh 
hùng của họ. Câu thơ tạo nên hỉnh ảnh đối lập, bề ngoài 
thì xanh như lạ, thiếu sức sống, nhưng bên trong người 
chiến sĩ thể hiện một phong độ anh hùng, oai như hùm 
nơi “rừng thiêng nước độc". Câu thơ “Quân xanh màu lá 
dữ oai hùm” đã gợi được đũng khí cùa người chiến binh 
thuở ấy. Nó mang cái dáng dấp kiêu hùng của người coi 
thường gian khổ. Hi sinh để giữ cái thế hiên ngang của 
đoàn quân Tây Tiến. Với bứt pháp lẽng mạn và cảm 
hứng say nồng, Quang Dũng đã dựng nên cái tương phản 
trong hỉnh ảnh để rồi hòa hợp với tâm hồn làm cho ta 
thấu hiểu và cảm thông, tỉm thấy ở đây một hĩnh ảnh đẹp, 
Quang Dũng không hề che giấu sự gian khổ, khó khăn 
trên những chặng đường hành quân, những căn bệnh 
hiểm nghèo và cả nhũng hi sinh của người lính.

+++ Những câu thơ khẳng định mạnh mẽ khí phách 
của tuổi trẻ, không chi tự nguyện chấp nhận mà còn vượt 
ỉên cái chết, sẵn sàng hiến dâng cả tuồi thanh xuân cho 
nghĩa lớn của dân tộc. Đó là dũng khí tinh thần và hành 
động cao đẹp của người ỉính Tây Tiến. Tư thế ra trận, lý 
tường íên đường hào hùng mà bì tráng.

Nhà thơ đã nhìn thẳng vào những tổn thất, hi sinh để 
viết những câu thơ:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

Câu thơ có cái gi xót xa gợi niềm cảm thương trong 
lòng người đọc. Miền đất biên ải xa xôi đã yên nghỉ bao 
cuộc đời người lính. Nơi đó có chút gì hoang vắng ghê 
rợn tnrớc những nấm mồ viễn xứ. Nhưng rồi sau đó cảm 
hứng thơ lại bừng lên những suy nghĩ thật hào hùng 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, thể hiện một sự 
quên mình của lóp trẻ thanh niên đầy nghĩa khí. Phương 
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châm sống của họ cao đẹp mà giản dị. Thời ấy không ít 
thơ viết về người chiến sĩ. nhưng chỉ có Táy Tiến của 
Quang Dũng mạnh dạn nói đến cái chết. Cái chét tạo nên 
vinh quang của tuổi xanh thầm lặng mà cao cả hiến mình 
cho dân tộc.

+-H- Tuy nhiên, những người lính không hề chìm 
ừong bi thương, bi ỉuỵ. Bài thơ viết về sự hi sinh của 
người ỉính một cách thấm thìa bằng cảm húng bi tráng. 
Cải chết gợi lên sự bi thương (hình ảnh những nấm mồ 
viễn xứ). Viết về chiến ừanh, nhưng cả bải thơ không có 
một chữ nào về trận đánh, về tiếng súng, về máu đổ hay 
về kè thù. Người đọc vẫn hình dung rất rõ gương mặt và 
không khí của chiến tranh. Điều lạ lùng là bài thơ có ba 
lần nói đến cái chét của người chiến sĩ trong các tnrờng 
hợp khác nhau, nhưng không một lần nhả thơ nhắc tới từ 
“chét” hoặc "hi sinh”. Nhà thơ đã thay thế từ "chết” bàng 
các cụm từ giản dị về đất, bỏ quên đời, hồn về... Đến 
đoạn thơ cuối lí tưởng cách mạng và tuồi ừẻ đã truyền 
cho các chàng frai Tây Tiến chất anh hùng ngang tàng 
và cả chất men say lãng mạn đáng yêu. Ngay cả khi họ 
chết cũng phàng phất vẻ nghệ sĩ - tài tù, cái đẹp bi tráng 
chứ không bi lụy.

Để tiễn người lính Tây Tiến hi sinh, Quang Dũng 
không cần đến một lời ngợi ca sáo mòn nào, cũng không 
cần đến một giọt nước mắt... Ông chi để cho trời đất 
chứng giám, thu nhận thể xác và linh hồn người lính vào 
lòng: Sông Mã gần lên khúc độc hành tiếc thương đưa 
người ỉính Tây Tiến vào cõi bất tử. Bởi vi, kể từ đây khúc 
độc hành tiếc thương đưa người lính Tây Tiến vảo cõi 
bất tử. Bởi vì, kể từ đây hồn các anh đã hòa quyện vào 
cỏ cây, sông núi để ừờ thành "hồn thiêng đẩt nước”.

+++ Bút pháp miêu tả: lãng mạn kểt hợp với bi tráng, 
nghệ thuật tương phản, phối hợp thanh điệu, tiết tấu...

+ Hình tượng Lorca
++ Thanh Thảo đã khắc họa thành công bối cảnh văn 

hóa, chính trị, xã hội đa sắc màu của Tây Ban Nha. Đây 
là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn và hình ỉhành nên tài năng 
của Lorca. Đó cũng là thòi đại đầy dữ dội để xuất hiện 
một thiên tài.

++ Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lorca được đặc tà 
trên các phưong diện:

+++ Tây Ban Nha như một đấu trường khồng lồ. Đó 
là cuộc đấu quyết tử giữa một bên là khát vọng dân chủ 
cùa người chiến sĩ Lorca và nền chính trị độc tài thân 
Phát xít; giữa người nghệ sĩ mang khát vọng cách tân 
nghệ thuật với sự bảo thủ của nền nghệ thuật gíà nua. Vì 
thế, áo choàng đỏ gắt vừa gợi được khí chất ngang tàng
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của người nghệ sĩ yêu tự đo, vừa gợi được tính chất quyết 
liệt trong cuộc đấu tranh giữa ánh sáng ~ bóng tối, chính
-  tà, cũ -  mới trong nền chính trị vả nghệ thuật Tây Ban 
Nha thời đỏ.

những tiếng đàn bọt nước 
Tây-Ban-Nha áo choàng đỏ gắt 
lỉ-la ỉi-la ỉi-ỉa
đi ỉang thang về miền đơn độc 
với vầng trăng chếnh choáng 
trên yên ngựa mòi mòn

Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thảo lại chọn hỉnh 
tượng đàn ghi ta gắn vói giây phút cuối cùng của 
F.G.Lorca. Bởi lẽ người chiến sĩ này đã đùng tiếng ghi 
ta cất lên lời ca tranh đấu chống lại chủ nghĩa phát xít. 
Đàn ghi ta là tâm hồn Lorca, là khí phách kiên cường của 
những người chiến sĩ yêu tự do hòa nhịp trái tim mình 
với quần chủng nhân dân. Bời vậy, nỗi xúc động của 
Thanh Thảo làm nên cảm hứng của bài thơ cũng bắt đầu 
từ câu thơ của Lorca: “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cậy 
đàn ghi ta".

+++ Hình ảnh vầng trăng, yên ngựa, những trạng thái 
của người thi sĩ: chếnh choáng, mỏi mòn khắc họa bức 
chân dung Lorca người nghệ sĩ lãng tử, lãng du đang 
ngây ngất say đòi, say nghệ thuật, say thơ, say lý tưởng. 
Tuy vậy, những cụm từ miền đơn độc, mỏi mòn lại gọi 
ra một hình ảnh khác của Lorca. Xét ở góc độ nào, trong 
sáng tạo nghệ thuật cũng như trong tranh đấu Lorca đều 
đơn độc.

+++ Cái chết bi tráng: Giây phút bi phẫn nhất cùa 
Lorca đó là khi ông bị bọn phát xít Phrăng-cô giết, ném 
xác xuống giếng để phi tang. Báo chí Tây Ban Nha nỏi 
vụ giết Lorca vẫn ỉà một trong những vết thương chưa 
lành ờ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trờ nên kinh hoàng 
khi nghe tin Lorca bị giết hại. Từ Táy Ba Nha - hát nghêu 
ngao đến bỗng kinh hoàng là một sự đổ vỡ ghê gớm. Tội 
ác cùa các thế lực tàn bạo ỉà kẻ thù đối nghịch của cái 
đẹp gây nên nỗi kinh hoàng ừong iòng người. Hình ảnh 
Lorca bị hành hinh được diễn tả qua nghệ thuật hoán đụ: 
áo choàng bê bểt đỏt đi về bẫi bắn được miêu tả trong 
tâm thế như người mộng du. Lorca đã chết một cách 
nghệ sĩ, chập chờn bước vào cối tử coi thường mọi đau 
đóm:

Tây-Ban-Nha 
hát nghêu ngao 
bỗng kinh hoàng 
ảo choàng bê bết đỏ 
Lorca bị điệu về bãi bắn 
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chàng đi nhu người mộng du
tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy

-H--5- Cái chét của Lorca gắn với tiéng đản ghita. 
Thanh Thảo miêu tả tiếng đàn trên hai bình diện: âm 
thanh và màu sắc. Bằng những hỉnh ảnh thơ mang phong 
cách tượng trưng siêu thực được viết với nghệ thuật ẩn 
dụ chuyển đổi cảm gịác. Dưới bút thơ tài họa của Thanh 
Thảo, tiếng đàn ghita đã vỡ ra thành hỉnh, thành sắc để 
phục sinh cái chết oan khuất của Lorca. Thanh Thảo đã 
thể hiện nỗi đau với “những vết thương bốc cháy nhu 
mặt trời”.

+++ Tuy nhiên, Lorca không hề chìm trong bi 
thương, bi luỵ. Bải thơ viết về sự hi sinh cùa Lorca một 
cách thấm thìa bằng cảm hứng bỉ tráng. Cái chết họp trời 
đẩt và lòng người nên thiêng liêng và bất tử: 

không ơi chôn cất tiếng đàn 
tiếng đèm như cỏ mọc hoang 
giọt nước mắt vầng trăng 
long lanh trong đày giếng

So sánh âm thanh tiểng đàn - vô hình với cò - hữu 
hinh, dỏ là một điều đặc biệt. Hình ảnh thơ biểu trung 
cho sự bất diệt của người nghệ sĩ và nghệ thuật chân 
chính. Lorca ra đi nhung nghệ thuật, vẻ đẹp tâm hồn của 
ông sẽ sống mãi kiên cường. Hình ảnh vầng trăng long 
lanh trong đáy giếng là lời khẳng định cho vẻ đẹp đầy

nhân tính, bất điệt của thơ và người Lorca sẽ tỏa sáng 
đến muôn đời, bất chấp sự hủy diệt tàn bạo của các thể 
lực tàn ác. Thi sĩ đã đi vào cõi tử bằng chiếc ghi ta mang 
vẻ đẹp của nghệ thuật cách tân, của khát vọng tự do. 
Chiếc thuyền ghi ta có màu bạc là màu của sự trong 
trắng, ngay thẳng không chịu quỳ gối trước bất công tàn 
bạo. Hình ảnh thơ mang vẻ đẹp thần thoại. Điệp âm // la 
gợi hình ảnh nhõng bông hoa Tử đính hương liên tiếp 
xoè nở như một cách khẳng định đầy tin tưởng về sự 
sống bất diệt, vĩnh hằng cùa Lorca. Từ cuộc đời nhà thơ 
Tây Ban Nha đã nờ ra những đoá hoa li la.

+++ Bút pháp miệụ tà: thể thơ tự do mang phong cách 
tượng trưng, siêu thực, kết hợp giữa tự sự và trữ tình, 
giữa thơ và nhạc, giữa màu sẳc thơ viếng phương Đông 
và chất bi tráng trong nhạe giao hưởng phương Tây, hình 
ảnh thơ ỉạ hoá, ảo hoá...

- Đánh giá chung:
+ Quang Dũng và Thanh Thảo gặp nhau ờ tư tường 

lớn, bất tử vẻ đẹp bi tráng của những con người sẵn sàng 
hỉ sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc củá nhân loại.

+ Quang Dũng và Thanh Thảo là những nhà thơ có 
phong cách nghệ thuật tài hoa độc đáo.

3. Ket bài:
Hai hình tượng nghệ thuật về hai đối tượng khác nhau 

nhưng đều gặp nhau ở tinh thần bi tráng. Vè đẹp của sự 
bi tráng đã làm nên sức lay động, truyền cảm của hai 
hình tượng nhân vật, đồng thời, khiến người đọc càng 
thêm trân ỉrọng tài năng và tấm lòng của Quang Dũng và 
Thanh Thảo
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ĐỀ s ó  5 2
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hỉệỉt các yêu cầu:
Thời gian
Thời gian qua kẽ tay 
Làm khô những chiếc lá 
Kỉ niệm trong tôi 
Rơi

như tiếng sỏi
trong ỉòng giếng cạn 

Riêng những câu thơ
còn xanh 

Riêng những bài hát
cỏn xanh

Và đôi mắt em
như hai giếng nước

(Văn Cao, Lá, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội)

Câu l ĩ  Xác định phuơng thức biểu đạt chính trong bài thơ trên.
Câu 2: Chi ra hai biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong bài thơ.
Câu 3ỉ Chi ra nội dung chính của bài thơ.
Câu 4: Qua bài thơ Thời gian, Văn Cao muổn nói lên điều gì? Trả lời trong khoảng 5 - 7  dòng.

Phần II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn vãn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời dạy của Đức Phật: 

Giọt nước chi hòa vào biển cà mới không cạn mà thôi.
Câu 2 (5 điểm):
Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong cành sắc thiên nhiên và vân hóa lịch sử Huế qua tùy bút Ai đã 

đặt tên cho dỏng sông? của nhà vãn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

GỢí Ỷ LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần I. Đọc hiễu (3 điềm)
Câu 1. Phương thức biểu đặt chính ừong bài thơ trên 

là biểu cảm.

Câu 2. Hai biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong bài 
thơ; ẩn dụ (những câu thơ còn xanh/ những bài hát còn 
xanh); so sánh (đôi mắt em như hai giếng nước).

Câu 3. Bài thơ nóỉ về quy luật bãng hoại của thòi 
gian. Vấn đề ở đây ỉà ai cũng nhận ra quy luật ấy nhưng 
không ai cũng có thể làm cho mình bất từ cùng thời gian. 
Vậy mà vẫn có những giá trị mang sức sống mãnh liệt

chọi lại với thời gian, bất từ cùng thòi gian. Đó là sức 
mạnh vượt thời gian của thi ca và âm nhạc (hiểu rộng ra 
là nghệ thuật). Dĩ nhiên phải là * ‘những câu thơ", "những 
bài hát", những tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Câu 4. Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Qua bài thơ “Thời gian”, Văn Cao muốn nói rằng: 
thời gian có thể xoá nhoà tất cả, chỉ có vãn học nghệ 
thuật và tình yêu ỉà có sức sổng lâu bền. Trong dòng chảy 
nghiệt ngã của thời gian, mọi sự vật, hiện tượng có thể 
lụi tàn và tan biển vào hư không. Nhưng có những giá trị 
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không thể mất mà mãi mãi “còn xanh”, đó là những giá 
trị thuộc về nghệ thuật và cái đẹp được kết tình từ những 
câu thơ, những bài hát và đặc biệt là từ đôi mắt em.

- Ầm hưởng bài thơ chuyển đổi bất ngờ: từ trầm buồn, 
u uẩn sang thanh thoát, ỉhổn thức, mơ màng; hình ảnh 
thơ mang ý nghĩa biểu tượng cao, vừa như muốn minh 
định, vừa như muôn xác quyết một chân lý muôn đời 
không thể phủ định: Nghệ thuật vả Tình yêu luôn khác 
biệt và luôn vượt lên mọi thứ tầm thường, tự thân nó luôn 
mang một sức mạnh trường tồn, vĩnh cửu bởi nó là hiện 
thân của cái Đẹp. Điều này quả đúng như Cyprian 
Norvvid đã nói: “Thế giới này rốt cuộc chỉ còn lại hai thứ, 
chi hai thứ thôi: Thi ca và iòng nhân ái... không còn gì 
khác”...

Học sinh có thể diễn đạỉ theo cách khác nhưng phải 
hợp lí, có sức thuyết phục.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Cảu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tà, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích câu nói:
Câu nói của Đức Phật hàm chi mối quan hệ giữa cá 

nhân với tập thể, giữa một con người với muôn triệu con 
người. Khi con người hòa nhập vào cộng đồng, liên két 
hợp tác với nhau thỉ sẽ tạo nên một sức mạnh lớn lao.

- Phân tích, lí giải:
+ Tại sao nói mỗi cá nhân lại cần đán tập thể?
++ Trong quan hệ xã hội, giữa cá nhân và tập thề có 

mối quan hệ hai chiều, tác động qua lại. Không có cá 
nhân thi không cỏ tập thể. Tập thể chi tồn tại khi các cá 
nhân có quan hệ gắn kết.Một trường học được tạo nên 
bởi nhiều thầy cô và học sinh. Khu dân cư được hình 
thành từ nhiều hộ gia đình.

++ Cá nhân chỉ là cá thể nhỏ bé với nhiều giới hạn. 
Đứng trước những thử thách ỉón lao, một cá nhân không 
thể có đủ mọi khả năng để chống chọi. Náu sống biệt lập 
thỉ không thể tồn tại lâu được. Cá nhân không thể nào 
không thể sông tách rèri tập thể.

++ Tập thể mang đến cho cá nhân những niềm vui, 
sự chia sẻ. Mỗi cá nhân có một điểm mạnh riêng, điểm 
yếu riêng. Khi được hòa mình trong tập thể, điểm yếu 
của người My sẽ được ỉấp đầy bằng điểm mạnh của 
người khác. Bởi vậy, các tập thể, cộng đồng luôn có một

nguồn sức mạnh lớn lao, cỏ thể chiến thắng được nhiều 
gian nan, thừ thách.

+ Cỏ phải lúc nào cá nhân cũng cần đến tập thể?
++ Nếu cá nhân chỉ dựa vào người khác mà không có 

ý thức tự vươn lên thỉ không thể trưởng thành được. Con 
cái lúc nào cũng cậy vào cha mẹ thì lớn lên không thể 
tạo sự nghiệp cho mình.

++ Sự khẳng định, nỗ lực cùa cá nhân vẫn là điều 
quan trọng. Những gian nan thử thách ữong cuộc sổng 
luôn đến bất ngờ, lúc đó ta không có sẵn người để giúp 
đỡ, an ủi thì ta tự chọn cho mình hướng giải quyết riêng.

- Bình luận, liên hệ bàn thân:
+ Những con người, cá nhân nào sống biệt lập, không 

cần đển những người khác thì sớm hay muộn cũng sẽ 
gặp thất bại và sẽ bị đào thải, sổng trong cộng đồng xã 
hội, ta không thể tách rời mà không hòa nhập, không có 
trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cá nhân đều tiềm tàng 
những sức mạnh riêng. Hãy mang sức mạnh đỏ cống 
hiến cho tập thể, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa sự tồn tại 
củã mình.

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhỉn nhận íại sự hòa 
nhập, đóng góp cho cộng đồng của chính bản thân mình, 
ỉừ đó định hướng một lối sống đúng đắn.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn chuyên về bút 

ký, tản văn. Sáng tác của ông gắn liền với tình yêu quê 
hương, đất nước, con người, đặc biệt là văn hóa Huế như: 
Ngôi sao trên đinh Phu Văn Lâu, Ai đã đặt tên cho dòng 
sông?...

- Trong đó, tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông? thực 
sự ỉà một trong những trang vỉết hay nhất của nhà vãn về 
một dòng sông mang bao huyền thoại đẹp — Sông 
Hương.

2. Thân bài:
- Khái quát: Bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông? 

được Hoàng Phủ Ngọc Tường viết ở Huế năm 1981, in 
trong tập sách cừng tên. Bài ký có ba phần. Sách giảo 
khoa trích học phần đầu. Với bút ký này, tác giả đã mang 
đến cho người đọc những cảm nhận thật đầy chất thơ về 
đòng sông Hương theo dòng chảy của nó từ Trường San 
cho đến khỉ chảy qua ỉhành phổ Huế và xuôi về biển.

- Vẻ đẹp sông Hương cỏ thể phân tích trên những nét 
sau:

+ Sông Hương vùng thượng ỉưu:
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-H- Sông Hưcmg nhìn từ cội nguồn là dòng chảy có 
mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn. Sòng Hương 
vùng thượng lưu mang vẻ đẹp cùa một sức sống mãnh 
liệt, hoang dại, bí ẩn, sâu thẳm nhưng cũng có lủc dịu 
dàng, say đắm. Sự mãnh liệt, hoang dại cùa con sông 
được thể hiện qua nhũng so sánh: “Như một bản trường 
ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn”. Khi 
chảy qua miền địa hình hiểm trờ, sông Hương raang vè 
đẹp dữ dội: “mãnh liệt qua ghềnh thác, cuộn xoáy như 
cơn ỉôc xoáy vào đậy vực bí ăn ”, nhung cũng có lúc nó 
lại hiển lành trữ tình “dịu dàng, say đắm giữa những 
dặm dài chỏi lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng”.

++ Nhà vãn đã nhân hoá dòng sông giống như “mội 
cỗ gái Dì gan phóng khoáng và man dạĩ\ Con sông 
được rừng già hun đủc cho “một bản lĩnh gan dạ, một 
tâm hồn tự do và trong sáng’. Đó là sức mạnh bản nâng 
của người con gái, sức mạnh ấy được chế ngự bời cấu 
trúc địa lý lãnh thồ để đi ra khỏi rừng, nó “nhanh chÓDg 
mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người 
mẹ phù sa của một vùng văn hoá sứ sở”.

+ Sông Hương ở đồng bằng:
++ Với vốn hiểu biết về địa lí tác giả đã miêu tả tỉ mỉ 

về sông Hương vói hình ảnh: "Nhưng ngay từ đầu vừa 
ra khỏi vừng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách 
liên tục, vòng giữa khúc quanh đột ngột, uốn mình theo 
những đường cong thật mềm”. Sự chuyển dòng ấy, trong 
cách cảm nhận của Hoàng Phủ Ngọc Tường giống như 
“một cuộc tìm idem có ý  thức để đi tới nơi gặp thành phố 
íuxmg lai của «ó”, vẫn những đường cong mềm mại, 
sông Hương lại có sự chuyển mình: “Từ ngã ba Tuần, 
sông Hương theo hướng nam bắc qua điện Hòn Chén; 
vấp Ngọc Trán, nỏ chuyển hướng sang tây bắc, vòng qua 
thềm đất bãi Nguyệt Bỉều, Lương Quán rồi đội ngột vẽ 
một hình cung thật tròn về phía đổng bắc, ôm lạy chân 
đồi Thiên Mụ, xuôi dần về Huế".

++ Cỏ lúc cảnh sắc sông Hương như bức tranh có 
đường nét, cỏ hình khối , với: “sẩc nước trở nên xanh 
thảm, và từ đó nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như 
thành quách, với những điểm cao đột ngột như Vọng 
Cành, Tam Thai, Lựu Bảo mà từ đó, người ta luôn nhìn 
thấy dòng sông mềm như tẩm lụa với những chiếc thuyền 
xuôi ngược chi bé bằng con thoĩ\ Người đọc còn bắt gặp 
vẻ đẹp đa màu mà biến ảo, phân quang màu sẳc cúa nền 
trời Tây Nam thành phố: “sớm xanh, trưa vàng, chiều 
tím”.

++ Sông Hương lại có vẻ đẹp trầm mặc chảy dưới 
chân những rừng thông u tịch với những lãng mộ âm u

Hãy đọc sách Lovebook

mà kiêu hãnh của các vua chúa triều Nguyễn. Đó là vè 
đẹp mang màu sắc triết lí, cổ thi khi đi trong âm hường 
ngân nga cùa íiểng chuông chùa Thiên Mụ. Có vẻ đẹp 
“vui tươi” khi đi qua những bãi bờ xanh biếc vùng ngoại 
ô Kim Long. C6 vẻ đẹp “mơ màng trong sương khói” 
khi nó rời xa thành phố để đi qua những bờ tre, lũy trúc 
và những hảng cau thôn Vĩ Dạ.

+ Đoạn tà sông Hương khi đi qua thành phố đã gậy 
được nhiều ẩn tiỉợng:

++ Từ Kim Long, sông Hương đã nhìn thấy hình ảnh 
'''’Chiếc cầu trang in ngấn trên nền trcri, nhỏ nhắn như 
những vành trăng non". Đó chính là chiếc cầu Tràng 
Tiền nối đôi bờ sông thơ mộng. Không chi vậy, vẻ đẹp 
của dòng sông Huơng còn được miêu tà “Giáp mặt thành 
phổ ở cồn Dã Viên, sông Hương uốn một cánh cung rất 
nhẹ sang đến cồn Huế”. Nhà văn như thổi linh hồn vào 
cảnh vật: “đường cong ấy làm cho đòng sông như mềm 
hẳn đi, như một tiéng “vâng” không nói ra của tình yêu”. 
“Tôi nhớ sông Hương, quý điệu chảy lững lờ của nó khi 
ngang qua thành phố”. Cái phứt ban đầu để đến với 
“người tình” cùa sông Hương nhu thế đấy! Nàng đã tự 
làm mới mình để hiến tặng những gi đẹp nhất cho người 
yêu.

++ Từ sông Hương xinh đẹp nhà văn liên tưởng tới 
nhiều con sông trên thế giới như sông Xen, sông Nê-va, 
sông Đa “  nuýp... và nhận ra điềm tương đồng giữa 
chúng là cùng chảy giữa lòng thành phố. Nhưng sông 
Hương khác vói các dòng sông khác là bởi vì nó vẫn giữ 
được những nét cổ kính vả nếu sông Nê-va chày nhanh 
quá thì sông Hương lại rất chậm buồn như điệu Slow 
“đay là điệu slow tình cám dành riêng cho Hue'"'. Tỉnh 
cám của dòng sông dành cho thành phố Huế cũng rất sâu 
nặng. Dường như sông Hương không muốn xa thành 
phố: “Rồi như sực nhớ lại một điều gì đó chưa kịp nói. 
Nó đột ngột đổi dòng rẽ ngoặt sang hướng đông tây để 
gặp lại thành phổ lần cuối ở góc Bao Vinh xưa cồ". Nhà 
văn ví von sông Hương giống như nàng Kiều chí tình trở 
lại tìm Kim Trọng. Vì thế nên nhìn “khúc quanh này” 
thấy nó “thật bất ngờ”. Nhà văn cảm nhận “‘khúc quanh” 
ấy giống như “là nỗi vương vẩn, cà một chút lẳng lơ km 
đáo của tình yêu". Đó là sự chí tình của Sông Hương trờ 
lại “để nói một lời thể trước khi về biển cả”. Tác giả liên 
hệ “Lời thề ấy vang vọng khắp khu vực sông Hương 
thành giọng hò dân gian, ấy là tắm lòng người dân Châu 
Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sà”.

+ Vẻ đẹp sông Hương được khám phả dưới góc độ 
văn hỏa:
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Tác giả gắn sông Hương vói âm nhạc cổ điển Huế: 
“Sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn 
lúc đêm khuya... Quà đúng vậy, toàn bộ nền âm nhạc cổ 
điển Huế đã được hình thành trên mặt nước của dòng 
sông này". Tác giả ỉiên tường tới việc có người nghệ 
nhân già gần thế kỳ chơi đàn, một đêm khuya nghe con 
gái đọc Kiều “Trong như tiếng hạc bay qua/ Đục như 
tiếng suối mới sa nửa vờfNgười nghệ nhân ấy đã nhỗm 
đậy, vỗ đùi chỉ vào trang sách mà nói “Đỏ là Tứ Đại 
Cảnh”. Cũng từ đó ngòi bút tài hoa cộng với sự rung câm 
mạnh mẽ, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhớ tói Nguyễn 
Du “Nguyễn Du đỡ bao năm ỉênh đênh trên quãng sông 
này với một phiến trăng sầu. Và từ đó, những bản đàn 
đã đì suốt đời K iề u Đây là cách liên tưởng độc đáo, tài 
hoa mang đến cho người đọc một sự bồi hồi, xao xuyến.

+ Vẻ đẹp sông Hương gan liền với những sự kiện lịch
sử:

Nhưng chẳng phải bao giờ sông Hương cũng !à người 
con gái đằm thắm, dịu đàng, mềm mại trong ỉòng Huế, 
đã có một thời sông Hương mang tên là Linh Giang, 
dòng sông viễn châu đã chiến đẩu oanh liệt bảo vệ biên 
giới phía Nam của Tổ quốc (Tên của dòng sông Hương 
được ghi trong “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi là Lỉnh 
giang). Dòng sông ấy là điểm tựa, bảo vệ biến cương thời 
kì Đại Việt. Thế ki XVIII, nó vẻ vang soi bóng kinh 
thành Phú Xuân, gắn liền với tên tuổi của người anh 
hùng Nguyễn Huệ. Nó đọng lại đến bầm đa, tím máu “nó 
song hết lịch sử bi tráng của thể ki XDC\ Nó đi vào thời 
đại của Cách mạng thảng Tám bằng những chiến công 
rung chuyển. Nỏ chứng kiển cuộc nổi dậy tổng tiến công

tát Mậu Thân 1968. Sông Hương đã gắn liền với lịch sử 
của Huế, ỈỊch sử dân tộc.

+ Bài ký kết thúc bằng một lý giải mang huyền thoại 
đẹp:

Có một huyền thoại vọng về từ làng Thành Trung, 
một ngôi làng ừồng rau thơm ở Huế: Vì yêu quý con 
sông xinh đẹp, người dân hai bên bờ sông Hương đã nâu 
nước của trăm loài hoa đổ xuống dòng sông cho làn nước 
xanh thắm ấy mãi mãi thom tho. Phải chăng đó lả cách 
ỉý giải tên của Hượng Giang -  con sông gắn liền với Huế, 
gắn liền với tình yêu cùa Hoàng Phủ Ngọc Tường?

- Nét đặc sắc cùơ văn phong- Hoàng Phủ Ngọc 
Tường:

+ Ngôn ngữ trong sáng, phong phú, uyển chuyển, 
giàu hình ảnh, giàu chất thơ, sù dụng nhiều phép tu từ 
như: So sánh, nhân hoá, ẩn dụ,...

+ Có sự kết hợp hài hoà cảm xúc, trí tuệ, chù quan và 
khách quan.

+ Bửt ký có sức liên tưởng kì diệu, sự hiểu biết phong 
phú về kiến thức địa lý, lịch sử, văn hoá nghệ thuật và 
những trải nghiệm của bản thân.

3. Kết bài:
- Trích đoạn bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? đã 

gợi ra vẻ đẹp của Huế, của tâm hồn người Huế qua sự 
quan sát sắc sảo cùa Hoàng Phủ Ngọc Tường về dòng 
sông Hứơng.

- Hoàng Phủ Ngọc Tưỉmg xứng đáng là một thi sĩ của 
thiên nhiên, một cuốn từ điển sống về Huế, một cây bứt 
giàu lòng yêu nuớc và tính thần đân tộc. Bài kí góp phần 
bồi dưỡng tỉnh yêu, niềm tự hào đối vói đòng sông và 
cũng là với quê hương đất nước.
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ĐỀ SỐ 5 3
Phần I. Đọc hiểu (3 đỉểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Thưa quý vị! Đã phải trải qua những cuộc chiến tranh ngoại xăm tàn bạo và đói nghèo cùng cực 
nên khát vọng hỏa bình và thịnh vượng của Việt Nam chúng tôi càng cháy bỏng. Chúng tôi luôn nỗ lực 
tham gia kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tình của chúng ta. Việt Nam đã sẵn sàng 
tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù 
cỏn nhỏ bé, như sự tri ân đối với bạn bè quoc tế đã giúp chúng tôi giành và giữ độc lập, thống nhất đất 
nước, thoát khỏi đổi nghèo. Việt Nam đã và sẽ mãi mãi là một đổi tác tin cậy, một thành viên có trách 
nhiệm của cộng đồng quốc tế...

(Trích bải phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
trước phiên tháo luận cấp cao cùa Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68)

Câu 1: Hãy xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong bài phát biểu trên.
Câu 2: Theo anh (chị), nội dung của bài phát biểu ỉà gì?
Câu 3: Bài phát biểu ừên đuợc thể hiện bằng phương thức biểu đạt nào?
Câu 4: Hiện nay, xu thể hòa nhập là một trong những xu thế phát triển không thể thiểu đối với các nước, 

đặc biệt là các nước đang phát triển để có thể đứng vững trên trưcmg quốc tể. Theo anh (chị), Việt Nam đã 
hòa nhập trong cộng đồng quốc tế như thể nào? Trình bày ngắn gọn trong khoảng 5 - 7  dòng.

PhầD II. Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về vấn đề được đặt ra trong câu nói sau: Người ta lởn hơn, V? biết 

cúi xuống.
Hãy trình bày suy nghĩ bằng đoạn văn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm):
“Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là ỉúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ 

cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm cùa bà ri xuống hai dòng nước mat”
(Vợ nhặt - Kim Lân)

“Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng, như một viên đạn bẳn vào người đàn ông và bây giờ 
đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà, ỉàm rỏ xuống những dòng nước mat’

(Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)
Trình bày cảm nhận của anh (chị) về chi tiết “dòng nuớc mắt” trong những câu văn trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc -  hiểu (3 điểm)
Câu l ĩ  Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong bài 

phát biểu trên là phong cách ngôn ngữ chính luận.

Câu 2: Nội dung chính của bài phát biểu là: Việt Nam 
đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của 
Liên Hợp Quốc, sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù còn 
nhỏ bé, như sự tri ân đối với bạn bè quốc té đã giúp Việt

mãi là một đối tác tin cậy, một thành viên có ừách nhiệm 
của cộng đồng quốc tế.

Câu 3: Bài phát biểu được thể hiện bằng phương thức 
nghị luận.

Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, có 
thể tham khảo những ý sau đây:

- Có thể nói, hội nhập quốc tế ờ nước ta lả một quá 
trình với cơ hội và thách thức đan xen tồn tại. Thực té đã 
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Nam giành và giữ độc lập, thống nhất đất nước, thoát
khỏi đói nghèo và khẳng định Việt Nam đã và sẽ mãi
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chứng tỏ việc kiên định nhất quán đường lối đổi ngoại độc 
lập tự chú, hoà bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối 
ngoại rộng mờ, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ 
quốc tế với chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tể quốc tế là sự lựa chọn đúng đắn, tất yếu đối với nước ta 
trong bối cảnh toàn cầu hoá sôi động hiện nay.

- Những thành tựu quan trọng giành được trong quá 
trình hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc 
tế là cơ sở để đất nước ta vững bước trên đường hội nhập 
và phát triển, sớm ra khỗi tình trạng kém phát triển, công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công, hướng tới mục tiêu 
chịến lựợc dằn giàu, nước mạnh,.dân chủ, công bằng, vãn 
minh.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích, nêu ỷ  nghĩa câu nói:
+ Cúi xuống không phải là hành vi mà là một cách 

hành xử giữa người với người. Củi xuống không đồng 
nghĩa với sự nhẫn nhục hay luôn cúi, thấp hèn. Cái cúi 
xuống ờ đây chính là cái cúi đầu giản dị, khiêm nhường 
cùa những người có đạo đức, văn hóa trong xã hội. Cúi 
xuống cũng là để hiểu rõ mình hơn, nhận ra gỉá tị, vị thế 
thực sự của mình.

+ Câu nói bời vậy là sự khẳng định giá trị của ỉòng 
khiêm tốn, lốí sống khiêm nhường, khi biết sống khiêm 
nhường, giản dị, con người sẽ càng ngày càng nâng cao 
và khẳng định được giá trị của bản thân.

- Phân tích, lý giải:
+ Tại sao ữong cuộc sống, con người lại cần phải biết 

cúi đàu?
++ Cuộc sống là một cuộc chiến, nếu chúng ta dừng 

lại với thành công cùã mình ở hiện tại tức là đã chấp nhận 
thất bại ờ tương lai, ờ lại quá khứ ỉàm kẻ thua cuộc. Con 
người có tài cán bao nhiêu đi chăng nữa thỉ cái khôn 
ngoan hiện hữu ấy cũng không thể được quả quyết là 
không ai hơn được. Người xưa có câu Vò quýt dày cỏ 
móng tay nhọn, người giòi sẽ có người giỏi hơn. Cúi đàu 
chính là một biểu hiện của việc chấp nhận học tập, chấp 
nhận sự bình thường, yếu kém của bản thân để học hỏi 
những người xung quanh.

++ Khi biết cúi xuống cũng là lúc con người nhận ra 
vị trí cùa bản thân. Biết cúi xuống, nhìn lại chính mình, 
con người cũng sẽ học được nhiều điều ý nghĩa, nhận ra 
và hiểu đựợc chính bản thân minh, từ quá khứ.

++ Củi xuống ià để hiểu người hơn, là để nâng ngưòi 
khác lớn lên. Cúi xuống cũng lả để hiểu mình hơn, để tự 
nâng mình lên. Những người biết cúi mình là những 
người hiểu mình, hiểu người. Sự hiểu mình, hiểu người 
ấy cỏ một vai ừò quan trọng giúp con người tiến xa hơn, 
đạt được nhiều thành công hon trong cuộc sống.

- Liên hệ - Tham gia bàn luận về thái độ song
+ Câu nói trên không nhằm khuyến khích người ta 

chỉ biết cúi xụống mà nhằm nhắc nhở người ta biết cách 
ứng xử cần thiết để lớn hơn...

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận đánh giá 
lại chính lối sống của bản thân mình, từ đó đề ra một lối 
sống, lối ứng xử phù hợp.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
Văn học là cuốn biên niên sử ghi lại tâm hồn cùa con 

ngưởi. Đến với một tác phẩm văn chương, người đọc 
không chỉ thấy được ở đó những hiện thực nhiều màu 
của cuộc sống mà còn thấy được những mảng hiện thực 
đa sắc diện khác cùa tâm hồn con người. Những cung 
bậc tình cảm tế vi nhất, mỏng manh nhất cùa tâm trạng 
đều được câu chữ ghi lại một cách chân thực, xúc động. 
Đây cũng chính ỉà một thước đo để đánh giá sự thành 
công và sức sống của một tác phẩm văn chương. Trong 
nền văn học Việt Nam, Kim Lân và Nguyễn Minh Châu 
là nhũng cây bút, đạỉ diện cho hai giai đoạn sáng tác khác 
nhau, nhưng cả hãi đều gặp nhau trong cuộc hành trinh 
ghi ỉại đời sống tâm hồn con người. Vợ Nhặt (Kim Lân) 
và Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) là hai tác 
phẩm như vậy. Đặc biệt, chi tiết “dòng nước mắt” mà 
người đọc bắt gặp trong cà hai tác phẩm đã thề hiện rỗ 
nét những nỗ ỉực trong việc khấc họa tâm trạng con 
người, đồng thời khẳng định tải năng và tấm ỉòng của hai 
nhà văn, thuộc hai giai đoạn sáng tác khác nhau.

2. Thăn bài:
- Giới thiệu chung về tác giả và tác phẩm:GÌỚi thiệu 

về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Vợ nhặt, nhà vãn 
Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài
XCL

+ Kim Lân rất am hiểu nông thôn và đời sổng của 
nhân dân nên ông có những trang viết sâu sắc, cảm động. 
Truyện Vợ nhặt rút từ tập Con chỏ xấu xí được coi là
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truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân. Tác phẩm đã tái 
hiện lại bối cảnh ngày đói vô cùng thê thảm ớ nông thôn 
Việt Nam do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra năm 
1945 . Ông đặc tả chân dung người nãm đói khuôn mặt 
hắc hác u tối, Những gia đình từ những vùng Nam Định, 
Thái Bình, đội chiếu lũ luợt bồng bế, dắt díu nhau lên 
xanh xám như những bóng ma, và bóng những người đói 
dật dờ đi lại lộng lẽ như những bóng ma. Nhưng quan 
trọng hơn, bên cạnh mảng tối của bức tranh hiện thực 
buồn đau là mảng sáng cùa tình người , của một chủ 
nghĩa nhân văn tha thiết, cảm động. Trong truyện ngắn 
Vợ nhặt, Kim Lân bộc lộ một quan điếm nhân đạo sâu 
sắc của mình. Nhà văn phát hiện ra vẻ đẹp kì diệu của 
người lao động trong sự túng đói quay quắt, trong bất kì 
hoàn cảnh khốn khổ nào, con người vẫn vượt ỉên cái 
chết, hướng về cuộc sống gia đình, vẫn yêu thương nhau 
và hi vọng vào ngày mai. Thể hiện sâu sắc cho tư tưởng 
ấy là chân dung tính cách , tâm lý của bà cụ Tứ trước 
tỉnh huống bất ngờ: con trai mình đột ngột có vợ. Tâm lí 
ở cụ Tử có phần phức tạp , với những nỗi niềm trắc ẩn 
trong chiều sâu riêng của người già từng trải và nhân hậu.

+ Chiếc thuyền ngoài xa sáng tác năm 1983 là truyện 
ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu. Nội dung kể về 
chuyến đi thực tế cùa một nghệ sĩ nhiếp ảnh vói những 
sự việc mà anh bất ngờ được chứng kiến. Thông qua đó 
thể hiện cách nhìn của tác giả về hiện thực cuộc sống, 
một cái nhìn thấu hiểu và trĩu nặng tình thương cùng sự 
băn khoăn về thân phận con người. Truyện cỏ ba nhân 
vật chỉnh: chánh án Đẩu, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng và 
người đàn bà hàng chài, trong đó nhân vật người đàn bà 
để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người đọc. Cuộc đời 
và số phận của chị giống như bao cuộc đời và số phận 
cùa những người phụ nữ hàng chài khác: đông con, 
nghèo khổ... Là nạn nhân của bạo lực gia đình nhưng 
chị rất mực thương chồng, thương con, nhẫn nhục cam 
chịu đòn roi cùa chồng vì không muốn gia đình tan vỡ. 
Người đàn bà ấy có vai ứò quan trọng trong việc thể hiện 
tư tưòng chủ đề tác phẩm. Nhà văn đã khắc họa chân 
dung nhân vật nảy bằng thủ pháp nghệ thuật tương phản 
để làm nổi bật sự khác biệt giữa hỉnh thức bên ngoài và 
phẩm chất bên trong, giữa tính cách và thân phận, vê đẹp 
đáng trân trọng ở người đàn bà hàag chài là đúc tính vị 
tha, hi sinh đến quên mình của một người vợ, người mẹ 
lam lũ, vất vả, chồng chất trên vai gánh nặng mưu sinh. 
Phẩm chất ấy hiện lên qua từng chi tiết đầy kịch tính của 
truyện mà cụ thể là chi tiểt đòng nước mắt.

Hãy đọc sách Lovebook

+ Hai nhà vãn đều thể hiện rõ tư tưởng nhân đạo, nhân 
vãn trong sự nghiệp vãn học. Hai tác phẩm khấc họa tình 
người, tình mẹ, trong đó chi tiết “đòng nuớc mắt” là một 
phương tiện biểu hiện.

- Điểm tương đồng:
+ về nội dung:
++ Đều là những dòng lệ của người phụ nữ, của người 

mẹ trong hoàn cảnh nghèo đói và khốn khổ.
Như những bà mẹ Việt Nam nghèo khổ khác trong 

thời kỳ cách mạng tháng tám, bà cụ Tứ hiện lên là một 
người mẹ nghèo, bị cái đói làm cho cùng cực, suy nghỉ 
quá nhiều. Bà cụ Tứ xuất hiện thật rõ nét qua iòi kể tác 
giả Từ ngoài rặng tre, bà lọng khọng đi vào. Tính bà vẫn 
thể, vừa đi vừa lam bẩm tính toán gì trong miệng. Nhung 
hôm nay khác, thay mẹ, Tràng reo lên như một đứa trẻ 
vổ gọi ới vào trong nhà: u đã về đấy! Anh con trai lật 
đật chạy ra đón mẹ từ ngoài cong và trách sao bà vê 
muộn. Một bả cụ dảng dấp đã không còn nhanh nhẹn, 
tháo vát nữa mà phải “lọng khọng” đi vào nhà gợi nên 
một thảm cảnh thê lương đến não lòng.

về phần người đàn bà làng chài, dường như mọi sự 
bất hạnh của cuộc đời đều trút cả lên chị, xấu, nghèo khổ, 
lam lũ, lại phải thường xụyên chịu những trận đòn roi 
của người chồng vũ phu tổn thương, đau xót cho các con 
phài nhìn cảnh bố đánh mẹ... Cái xấu đã đeo đuổi chị 
như định mệnh, suốt từ khi còn nhỏ: có mang với một 
anh hàng chài đến mua bả về đan lưới, rồi thành vợ 
chồng. Cuộc sống mưu sinh trên biển cực nhọc, vất và, 
lam lũ, bấp bênh. Gia đình nghèo lại còn đông con, 
thuyền thi chật,... Bị chồng thường xuyên đánh đập, hành 
hạ thường xuyên cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một 
trận nặng. Cứ khi nào lão chồng thấy khổ quá là lại xách 
chị ra đánh, như là để trút giận, như đánh một con thú 
với lòi lẽ cay độc “Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày 
chết hết đi cho ông nhờ". Quả thực, người đàn bà hàng 
chài có cả một cuộc đời cơ cực, nhọc nhằn, khốn khổ. 
Chị là nạn nhân cùa sự nghèo đói, thất hậu và lạc hậu. 
SỐ phận, cuộc đời chị đần dần hiện ra rõ nét khi chị đến 
toả án huyện, số phận đầy bi kịch ấy được tác giả tái 
hiện đầy cảm thông và chia sẻ.

++ Những giọt nước mắt ất đều là “giọt châu của loài 
người”, giọt nước chan chứa tình người trào ra từ tâm 
hồn những bà mẹ giàu lòng vị tha, đức hi sinh.

Đổi với bà cụ Tứ, người mẹ nghèo một đời khốn khó 
không thể không ngạc nhiên khi bà đã hiểu ra cơ sự. Bà 
thương mình, thương con và thương cho người đàn bà lạ 
kia. Thương con để rồi tủi phận mình. Chao ôi, người ía 
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đựng vợ gả chồng cho con là trong lúc nhà ăn nên làm 
nổi, còn mình thì... Đọc những dòng này, ta có cảm giác 
như bái tim người mẹ trong cái thân hình còm cõi đang 
rung lên đau đớn, xót xa.

Sức chịu dựng vả sự hi sinh thầm lặng của người đàn 
bà hàng chài cũng íàm cho người đọc phải ngỡ ngàng. 
Vừa ờ dưới thuyền lên đến bên chiếc xe rà phá mìn bị 
hỏng nằm trên bờ cát, chị ta đã bị anh chồng rút chiếc 
thắt lưng tía quất tới tấp vào người. Chị không hề né 
tránh mà cắn răng cam chịu, không kêu rên, không chống 
trả và cũng không chạy trốn. Chị chấp nhận những trận 
đòn hằng ngày như raột phần cuộc đòi mình, chẳng khốc 
gì người đánh cá phải đương đầu với sóng to, gió lớn khi 
biển động. Nhưng những đòn roi tàn nhẫn ấy chi là 
những vết thương bên ngoài, không làm cho tâm hồn 
người phụ nữ tồn thương. Hom hết thảy, nỗi đau xót chỉ 
thực sự xuất hiện khi người phụ nữ ấy chứng kiến cảnh 
thằng Phát -  đứa con trai yêu quý của mình, vì muốn bảo 
vệ mình mà đã lao vào đánh bổ. Ngưcã đàn bà làng chài 
ấy đã quên đi tất cả những nỗi khổ mà mình phải gánh 
chịu mà chỉ nghĩ cho con, nghĩ con cỏ thể vì mẹ mà trở 
thành kẻ bất hiểu với cha.

++ Đều góp phần thể hiện giá trị nhân đạo của tác 
phẩm: tấm lòng thương cảm đổi với bi kịch của con 
người và sự trân trọng vẻ đẹp tình đời, tình người của tác 
giả.

Qua Vợ nhặt, Kim Lân đã xây dựng thành công hình 
ảnh người mẹ nghèo trong trận đói khủng khiếp 1945. 
Người mẹ nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng yêu thương 
và hết mình vì con - người mẹ Việt Nam truyền thống. 
Đằng sau bà cụ Tứ, ta thấy thấp thoáng những Lẫo Hạc, 
chị Dậu, mẹ Dần... những người sống tận lòng cho những 
người thân yêu của họ.

Hình tuợng người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn 
Chiếc thuyền ngoài xa đã thể hiện tấm ỉòng trìu nặng tình 
thương, nỗi lo âu cho số phận con người cùa nhà văn 
Nguyễn Minh Châu, đồng thời cho thấy, tác già đã có cái 
nhìn không hề đơn giản về cuộc sống. Nói đến bạo Ịực 
trong gia đinh người đần bà hàng chài, tác giả đã khơỉ 
dậy trong lòng người đọc nỗi xót thương pha ỉẫn lo âu 
trước tình trạng phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi, về ngụy 
cơ trẻ em sẽ sớm nhiễm thói vũ phu, thô bạo do bị tổn 
thuơng tâm hồn, đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Nhà 
văn không chỉ lên án bạo lực, phê phán sự ngu muội, 
không chi bày tỏ tình thưong yêu với những con người 
nhỏ bé, bất hạnh, mà còn cảnh báo một nguy cơ đáng sợ: 
Nếu không giải phóng con người ra khỏi vòng luẩn quẩn 
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của sự đói nghèo, tăm tối thì không thể đẩy ỉùi được cái 
ác. Đó ỉà chiều sâu tư tưởng nhân đạo của tác phẩm.

+ về nghệ thuật: Đều cho thấy ngòi bút miêu tả tâm 
lí nhân vật tinh tế, sâu sắc cùa hai nhà văn.

- Điểm khác biệt:
+ Hoàn cảnh xuất hiện chi tiết dỏng nước mắt của hai 

người mẹ:
++ Trong truyện Vợ nhặt (Kim Lân): tình huống 

truyện, diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ - mẹ Tràng, lí giải 
tình câm người mẹ khi phải rơi nước mất.

-H- Trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn 
Minh Châu): tình huống truyện, sự xuất hiện của đứa 
con, nỗi đau của người mẹ.

+ về nội dung:
Chi tiết dòng nước mắt cùa bà cụ Tứ gắn với tình 

huống anh cu Tràng “nhặt” được vợ; bà cụ cảm thấy ai 
oán, xót thương cho số kiếp đứa con mình và cũng xót 
tủi cho chính thân phận mình: Tràng có vợ vào lúc cái 
đói, cái chết đang ráo riết truy đuổi con người. Giữa cảnh 
chết chóc như ngả ra, nạn đói hoành hành, cái ăn chẳng 
có, ỉại còn ruớc thêm người như thế này bà không lo, 
không buồn sao được. Bà nghĩ đến cái cảnh người ta 
dựng vợ gả chồng cho con cải trong lủc ăn nên ỉàm ra, 
đằng này con ừai bà lấy vợ trong cành bần hàn, thiếu 
thốn đủ đường thế này. Bà thương minh bao nhiêu thì 
thương cho con gấp bội phần, bà cảm thấy tủi nhục khi 
không thể mang lại ấm no và hạnh phúc cho đứa con trai 
tội nghiệp. Bà thương cho người đản bà héỡ hon kia cũng 
vì đói, vì không còn gì nên mới theo Tràng về làm vợ. 
Những suy nghĩ cùa bà cụ Tớ thật khiến người ta đau 
lòng, não nề, khiến người ta xót thương nhưng chẳng biết 
cách nào có thể thương lấy bà, thương lấy những con 
người trong thời đại này.

Còn dòng nước mắt cùa người đàn bà hàng chài chan 
chứa sau sự việc thằng Phác đánh lại bố để bảo vệ mỉnh; 
người phụ nữ vùng biển này thấy đau đớn, nhục nhã vì 
không thể giấu được bi kịch gia đình, vì thương xót, lo 
lẳng cho con. Người đàn bà ấy cũng rất tự trọng. Sau khi 
biết hành động vũ phu của chồng mỉnb đã bị đứa con trai 
và người khách lạ (nghệ sĩ Phùng) chứng kiến, chị thấy 
đau đớn, vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nha. 
Chắc chắn đây không chì là sự đau đớn về thể xác. Giọt 
nước mắt đau khổ của ngườỉ đàn bà đã ứa ra. Đó là giọt 
nước mắt cùa nhọc nhằn và chịu đựng. Chị không muốn 
bất cứ ai chứng kiến và thương xót cho tình cảnh trớ trêu 
của mình, kể cả thằng Phác, đứa con trai mà chị quý nhất. 
Thân thể bị chà đạp, nhân phẩm bị xúc phạm nhưng 
: quyền ỊỢi của độc giả
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người đàn bà ấy không hề để ý, không hề bận tâm. Đúng 
là sự nhẫn nhục của một người có nhân cách, có lòng tự 
trọng và thẩu hiểu lẽ đời.

+ về nghệ thuật thể hiện:
Để khắc họa chi tiết đòng nước mắt, Kim Lân sử đụng 

hình thức diễn đạt trực tiếp, giản dị. Sau những miên man 
suy nghĩ, tủi hờn, xót thương, Trong kẽ mắt kèm nhèm 
của bà ri xuểng hai dòng nước mat.

Nguyễn Minh Châu dùng cách diễn đạt ví von, hình 
ảnh. Nỗi đau khi chửng kiến cảnh con mình lao vào bố 
được Nguyễn Minh Châu khắc họa bằng phép so sánh: 
như một viên đạn bẳn vào người đàn ông và bây giờ 
đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rỏ xuống 
những dòng nước mắt.

- Đánh giá chung
+ Khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh của dòng nước mắt 

người mẹ.
+ Khẳng định giá trị nhân vãn ừong hai tác phẩm.
3. Kết bài:
Vân chương là sự không lặp lại, không trùng khít. 

Cùng viết về dòng nước mắt của hai người mẹ nhưng 
mỗi tác phẩm lại để ỉại những dấu ấn riêng, những vè 
đẹp riêng, gửi đến một thông điệp mới mẻ. Kim Lân và 
Nguyễn Minh Châu đã làm trọn vẹn thiên chức của một 
người cầm bút: sáng tạo và nhìn đời bàng con mắt đầy 
cảm thông, thấu hiểu.
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ĐỀ SỐ 5 4
Phần ỉ. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Bác bỏ một ý  kiến nào đó không giản đơn ỉà tuyên bố ý  kiến đó sai, mà phải lập luận đầy đủ đế 
chứng minh là nó sai thì mới thuyết phục được người nghe, người đọc. Muốn bác bò một ỷ  kiến sai, trước 
hết hây trích dẫn ỷ  kiến đó mật cách đầy đủ, khách quan, trung thực. Sau đó, người viết phải làm sáng tỏ 
hai phương diện: ý  kiến ấy sai ở chỗ nào và vỉ sao như thế là sai. Đe trả lời câu hỏi thứ nhất, cần đọc kỹ 
và xem xét ý  kiến ẩy ở cà ba yếu tổ: luận điểm, luận cứ và lập ỉuận. Phân tích để người đọc thay ý  kiến đó 
sai ở ỉuận điểm, luận cứ hay ở cách ỉập ỉuận rồi tiến hành bác bỏ. Để trả lời cầu hỏi thứ hai, cân dùng lỷ 
lẽ và dẫn chứng để phân tích, lí giải vì sao như thế là sai. Chẳng hạn, để chứng minh một luận cứ sai, có 
thể bác bỏ bằng cách chi ra trong ỉuận cứ đó, người viết đã trích đẫn sai\ cố ỷ  cắt xẻnỷ~ tử, cầu chữ của 
người khác, hoặc trích dẫn đúng nhưng giải thích lại sai...

Ợhao tác ỉập luận bác bỏ, Ngữ Văn 11 nâng cao, tập 2, NXB Giáo đục Việt Nam, 2014, tr. 14)
Câu ĩ:  Văn bàn trên đề cập đến vấn đề gì? Trong đời sống và khoa học, vấn đề đó có ý nghĩa như thế 

nào?
Câu 2: Tại sao khi muốn bác bỏ một ý kiến sai, trước hết hãý trích dẫn ỷ kiến đó một cách đầy đủ, khách 

quan, trung thực?
Cãu 3t Phương thức biểu đạt của vãn bản trên ià gì?
Câu 4 : Anh/chị rút ra bài học gì sau khi đọc vãn bản trên? Hãy trình bày ngắn gọn trong khoảng 5 - 7  

dòng.

Phần n. Làm văn (7 điểm)
Càu 1 (2 điểm):
Diễn già nổi tiếng Nick Vujicic -  chàng trai khuyết tật kỳ diệu nhất thế giới đã từng nói: “Neu tôi thất 

bại tôi sẽ thừ làm lại, làm lại và làm lại nữa. Neu bạn thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ? Tinh thần con người 
có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ 
cán đích một cách mạnh mẽ chứ?”

Anh (chị) sẽ đối thoại với Nick như thế nào? Hãy trình bày quan điểm của mình bằng đoạn văn khoảng 
200 từ.

Câu 2 (5 điểm):
Có ý kiến cho rằng: Chất liệu văn hóa dân gian trong đoạn thơ Đất Nước được sử dụng vừa quen thuộc 

vừa mới lạ.
Từ việc cảm nhận về đoạn thơ Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm), 

anh/chị hãy làm sáng tò nhận định trên.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần L Đọc — hiểu (3 điểm)
Câu lỉ  Vãn bản nêu yêu cầu của thao tác lập luận bác 

bỏ. Trong đờỉ sống cũng như trong khoa học, luôn tần 
tại những vấn đề đúng và những vấn đề sai. Những gì 
đúng cần được khẳng định, những gì sai cần được bác 
bỏ. Bác bỏ một vấn đề sai cũng là một phương thức để 
286 I Hây dùng sách chính hãng để được hưởng dầy đủ

hiểu sâu vấn đề ấy. Thao tác bác bỏ có giá tri rèn luyện 
tư duy, nâng cao khả năng nhận thức.

Câu 2: Muốn bác bỏ một ý kiến sai, trước hết phải 
trích dẫn ỷ kiến đó một cách đầy đủ, khách quan, trung 
thực. Vì có như vậy, mói hiểu thực chẩt ý kiến ẩy là gỉ

các quyần IỢĨ của độc giả
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và từ đó bác bỏ mới đủng ừọng tâm. Nếu không trích 
dẫn ý kiến chính xác và đầy đù, sự bác bỏ sẽ chệch 
hướng, ý kiến cần bác bỏ xem như không được để ý đến. 
Trích dẫn ý kién đầy đủ, chính xác, người bác bỏ mới 
đảm bảo thái độ trung thực vả khoa học.

Câu 3: Phương thức biểu đạt của đoạn vãn trên là 
nghị luận.

Câu 4: Học sính trình bày trong khoảng từ 5 — 7 dòng 
về bài học được rút ra từ văn bản trên, có thể tham khảo 
các ý sau:

- Phải cỏ thái độ trung thực, cẩn trọng khi bác bỏ một 
vấn đề, một ý kiến.

- Văn bản hưởng dẫn cụ thể các bước tiến hành thao 
tác lập luận bác bò.

Phần II. Làm văn (7 đỉễm)
Câu l  (2 điểm):
Y êu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn vàn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
+ Giải thích từ ngữ: Thất bại là khi bản thân mỗi 

người không làm được điều mình mong muốn, không 
đạt được mục đích mình đề ra...

+ Giải thích ý kiến; Ý kién của Nick muốn đề cập 
đến sức mạnh của ý chí và nghị lực con người. Thất bại 
là điều không thề ỉránh khỏi, nhưng sau mễỉ lần thắt 
bại con người cần có nghị lực, ý chí, niềm tin và lòng 
lạc quan tích cực, không lùi bước trước khó khăn, biết 
vượt lên chính mình.

- Phân tích, bình luận ý  kiến
+ Trong cuộc sống, mỗi nguời đều có ước muốn, mục 

đích đễ vưcm tới. Trên con đưòng vươn tới mục đích, bạn 
cỏ thể bị thất bại do nhiều nguyên nhân... Có người thì 
thiếu tự tin, có người thì tự mãn vói bản thân, có người 
thì lại không hết mình đì đến thành công... Bạn đừng 
nên bi quan, buông xuôi tất cả. Bởi vì chính trong những 
lúc nguy nan, những ỉúc khó khăn nguy nan nhất, nếu ta 
vẫn bìah tĩnh và có ý chí, ta có thể lật ngược lại vấn đề. 
Ta cần phải tự tin, lạc quan, cỏ nghị lực để vượt qua 
những trờ ngại, khó khăn thử thách để đạt đến thành 
công.

+• Điều quan trọng ià đứng trước thất bại chúng ta
không bò cuộc, dũng cảm đương đầu với thử thấcb, biết
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đứng dậy lảm lại từ đầu thì sẽ có động lực, niềm tin... 
Bạn nên nghĩ rằng: Thất bại và sai lầm bao giờ cũng có 
hai mặt cả. Tuy nó đem lại cho ta không ít mất mát và 
thương tổn nhưng nó cũng là những bài học vô cùng đắt 
giá, giúp ta tránh lặp lại những sai ỉầm về sau.

+ Câu nói của Nick đã đánh thức dậy lòng dũng cảm, 
sự tự tin trong mỗi chúng ta để mạnh dạn đối mặt với 
những thử thách của cuộc đời. Sức mạnh tinh thần lớn 
lao có thể giúp con người vượt qua được những giới hạn 
của cuộc sống như một kỳ tích. "Nơi nào có ý chí, nơi 
đó có con đường".

- Bài học nhận thức và hành động
+ Câu nói bao hàm một quan niệm sống tích cực và 

là lời khuyên đúng đắn: Hãy làm lại sau mỗi lần thất bại, 
không bò cuộc, hãy dũng cảm, lạc quan, nỗ lực vươn iên, 
không đầu hàng số phận... Bản lĩnh thép sẽ dẫn bước 
thành công.

+ Câu nói còn có ý nghĩa an ủi, động viên ta khí ta 
gặp thất bại trong cuộc sống, truyền cho ta niềm tin để ta 
phấn đấu vưcm tới thành công.

+ Phê phán những người sống thiếu ý chí, nghị lực, 
tự thỏa mãn với những gì mình đạt được...

Câu 2 (5 điểm)
ỉ. Mở bài:
Đất nước ta đã đi qua 30 năm của hai cuộc chiến tranh 

trường kỉ gian khổ. Đó là những năm tháng khó khăn 
nhưng thật huy hoàng:

Cha ông ta đâu bể tri những binh đoàn 
Trên đinh Trường Sơn dọc bờ Đông Hải 
Tên Tổ Quốc vang vang ngoài bờ cõi 
Ta đội triệu tổn bom để hái mặt trời hồng

(Chế Lan Viên)
Trong bối cành ấy, đất nước đi bước vào thơ ca nghệ 

thuật trở thành một điểm nhấn quan trọng, một đề tài lớn. 
Để phản chiểu cả một diện mạo đất nước trong suốt 30 
năm vào trong thơ, thể ỉoại trường ca xuất hiện. Nhắc 
đến trường ca trong giai đoạn này, ta không thể không 
nhắc đến trường ca Đắt nước hình tia chớp của Trần 
Mạnh Hảo, trường ca Chim Chơ-rao của Thu Bồn, 
Những người đi tái biển của Thanh Thảo... Nhung sẽ 
thật là thiếu sót nếu ta không nhắc đến trường ca Mặt 
đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Đoạn trích 
Đất nước, năm ờ chương 5 của trường ca đã để lại nhiều 
dấu ấn nhất vói những chất ỉiệu nghệ thuật đặc biệt Nói 
về các chất liệu nghệ thuật được sử dụng trong đoạn 
trích, có ý kiến cho ràng: Chất liệu văn hỏa dán gian
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trong đoạn thơ Đất Nước được sử dụng vừa quen thuộc 
vừa mới ỉạ.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung về tác giả tác phẩm:
Nguyễn KJhoa Điềm là một nhà thơ trưởng thành 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trưòng kì 
gian khổ. Ông cùng thế hệ với những nhà thơ như Pbạm 
Tiến Duật, Thanh Thảo, Vũ Quần Phương, Phan Thị 
Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ, Xuân Quỳnh,...Trong 
dàn đồng ca chung cùa thơ ca thời kì "Lứa cháy", 
Nguyễn Khoa Điềm cũng viết về hào khí của một dân 
tộc:

Xè dọc Trường Sơn, đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai!
Trong giai đoạn này, Nguyễn Khoa Điềm viết rất 

sung sức, rất đều tay. Ông đẵ cho ra đời nhiều tập thơ, 
nhiều trường ca có giá trị. Nhắc đển thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, mồi người yêu thơ không thể không nhắc 
đến tập thơ tiêu biểu đó là Đất ngoại ô còn nhắc đến 
truờng ca, sẽ,thật là thiếu sót nếu ta bỏ qua trường ca 
Mặt đường khát vọng. Đọc trường ca Mặt đường khát 
vọng của Nguyễn Khoa Điềm, có thể thấy, dư âm mạnh 
mẽ nhất của tác phẩm nằm ờ chương cuối, đó là chương 
5 vói nhan đề Đất nước. Chương thơ ấy đã được tách ra 
khỏi trường ca Một đường khát vọng như một bài thơ độc 
lập và được xem như một kiệt tác của Nguyễn Khoa 
Điềm nói riêng, của thơ ca thời kì “Lửa cháy” nói chung. 
Thành công của Nguyễn Khoa Điềm trong chương thơ 
này là nhà thơ đã thể hiện được tư tường đất nước cùa 
nhân dân:

Đẻ Đất Nước này là Đẩt Nước Nhân dân
Đất Nước của Nhấn đôn, Đất Nước của ca dao thần 

thoại
Trong đó chất liệu vãn hoá, văn học dân gian được 

sử dụng rất đa dạng và đầy sáng tạo: Có thần thoại, 
truyền thuyết, cổ tích, ca dao, dân ca, tục ngữ. Có phong 
tục, lối sổng, tập quán sinh hoạt, vật dụng quen thuộc 
nhu miếng trầu, tóc bới sau đầu, cái kẻo, cái cột, hạt gạo 
xay, giã, giần, sàng, hòn than, con cúi... Cách vận dụng 
của tác già thường là chỉ gợi ra bằng một vài chữ của câu 
ca dao hay một hỉnh ảnh, một chi tiết trong truyền thuyết, 
cổ tích.

- Giải thích nhận định: Câu nói trên khẳng định đặc
điểm của những chất liệu văn hóa dân gian được vận

dụng trong đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa 
Điềm. Những chẩí liệu này là những chất liệu dân đã, 
thân thuộc với tâm thức của người Việt Nam biết bao 
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đời. Tuy nhiên, tác giả của trường ca Mặt đường khát 
vọng không sao chép y nguyên, cắt ghép đơn thuần 
những câu hát, câu nói, câu chuyện cổ, dân gian vào tác 
phẩm mình. Ngược lại, bằng tài năng sáng tạo của ngươi 
nghệ sĩ, Nguyễn Khoa Điềm đã vận đụng một cách khéo 
léo những chất ỉiệu ấy vào tác phẩm của mình. Bời vậy, 
những chất liệu ấy vừa quen thuộc vừa mới lạ.

- Chất quen thuộc của những ngữ liệu dân gian:
Nếu làm phép hệ thống, ta sẽ thấy Nguyễn Khoa 

Điềm sử dụng rất nhiều chất liệu cúa ca dao, tục ngữ, 
ngạn ngữ dân gian, các truyền thuyết và cổ tích, các 
phong tục, tập quán... trong đoạn trích Đất Nước. Trong 
đó đáng chú ý nhất:

+ Chất liệu văn hoá dân gian trong đoạn trích Đất 
Nước gắn với ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ của văn học dân 
giàn. Có thể thấy ở rất nhiều những dòng thơ cùa Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã vận dụng và chuyển ý sáng tạo 
những câu ca đao, ngạn ngữ thành lời thơ đằm thắm, trữ 
tình, thiết tha của mình, không ngoài mục đích là ca ngợi 
nhân dân, ca ngợi bản sắc văn boá của người Việt Nam.

+ Chất liệu văn hoá đân gian trong Đất Nước còn gắn 
với những thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tich...

Đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật của đoạn trích Đất 
Nước íà sự cảm nhận về đất nước trong một cái nhìn toàn 
vẹn, tổng hợp từ nhiều bình diện. Vừa theo mạch cảm 
xúc thơ, tác giả vừa huy động vào thơ cả một “kho tri 
thức” phong phú mang tính tổng thể các loại văn học dân 
gian, đã làm nền tảng vững chắc để làm nồi bật tư tưởng 
của đoạn trích. Trong lời mở đầu đoạn trích Đất Nước, 
Nguyễn Khoa Điềm có dòng thơ:

Đẳt Nước có trong những cái “ngậy xửa ngày xưa" 
mẹ thường hay kể

Lời thơ “ngày xửa ngày xưa” là câu mở đầu thường 
thấy ỉrong các truyện cổ dân gian, nó mang âm hưởng 
cùa những câu chuyện cổ tích, đua ta về một thuở rất xa 
xưa.

Sự kì diệu của đất nước trong chống giặc ngoại xâm 
cũng được nhả thơ gợi lên từ tinh thần nhổ tre đánh giặc 
Ân thuở nào của Thánh Gióng mà truyền thuyết đã kể 
ỉại. Và những hình tượng quen thuộc trong thần thoại, 
truyền thuyểt như “chim, rồng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, 
bọc trăm trứng... ” cùng hội tụ trong trường liên tưởng 
của nhà thơ đã làm nổi bật ý thơ có tầm khái quát cao: 
dân tộc ta là “con rồng cháu tiên”, cùng được sinh ra từ 
bọc trăm trứng nở ra trăm con của cha là Lạc Long Quân 
và mẹ Âu Cơ. Vì vậy để gợi nhớ truyền thuyết Con Rồng 
cháu Tiên, Nguyễn Khoa Điềm lại liên tưởng ngay rằng: 
: quyên lợi của độc giả
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Đất ỉà nơi Chim về 
Nước là nơi Rồng ở 
Lạc Long Quân và Ầu Cơ 
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng 
Nếu trong mỗi chúng ta, ai đó một khi chưa hiểu hết 

về đất nước với những khái niệm trừu tượng như lãnh 
thổ, chủ quyền, thi chúng ta sẽ cảm nhận được đất nước 
là một cái gì đó rất gần gũi, quen thuộc qua những câu 
chuyện thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích mẹ 
thường kể từ thuở còn nằm trong nôi.

+ Chất liệu vãn hoá dân gian còn gắn với phong tục 
tập quán của người Việt Nam:

Đất nước còn được hình thành từ những truyền thống 
cao đẹp như truyền thống yêu nước, anh hùng, lao động, 
văn hỏa. Trước hết là truyền thống văn hóa với phong 
tục ngàn đời của cha ông ta đúc kết lại. Vì thế, khi 
Nguyễn Khoa Điềm tâm sự:

Đất Nước bắt đẩu với miếng trầu bây giờ bà ăn 
Đó là phong tục “miếng trầu là đầu câu chuyện” có 

từ thuở các vua Hùng dựng nước. Hay gợi nhớ câu 
chuyện “Trầu cau” đầy nghĩa tình vừa mang yéu tố 
truyền thuyết lại vừa đậm yếu tố đời thường cũng là gợi 
nhớ tục ăn trầu của người Việt.

Haykhi nhà thơ miêu tả cái dáng dấp thấp thoáng của 
người mẹ hiện lên trong vê đẹp đầy nữ tính của người 
phụ nữ Việt Nam, nhà thơ đã viết:

Tóc mẹ thì bới sau đầu
Tục búi tóc thành cuộn sau gáy cùa người dân Việt, 

đó là tập quán thể hiện quan niệm “cái răng cái tóc là góc 
con người” của ngưòd Việt cổ xưa mà đã một thởi tô 
điểm vẻ đẹp bẽn ngoài cùa người phụ nữ Việt Nam.

Nhà thơ đã đưa đến cho người đọc quan niệm hình 
thành đất nước, đất nước chúng ta được hình thànhtừ 
ừong cộng đồng của những người có chung kiểu ngôn 
ngữ nôm na dễ hiểu như thói quen đặt tên con bằng tên 
các đồ vật cho dễ nuôi của người dân lao động nước ta: 

Cái kèo, cái cột thành tên
Với miếng trầu dung dị hiện lên trên cải miệng móm 

mém nhai ừầu của bà, mái tóc bới hiền hòa của mẹ, cách 
gọi tên “cải kèo, cái cột” dân dã. Tất cả những điều tướng 
chừng như bình thường ấy đã trờ thành nếp sống, thành 
phầm chất tốt đẹp, thành thuần phong mĩ tục đậm đà bản 
sắc mang tính văn hoá Việt Nam.

- Chất mới lạ của những ngữ liệu dân gian:
Khi nhà thơ triết lý về cội nguồn sinh ra đất nước 

cũng ỉà cộĩ nguồn của mỗi gia đình nên Đất Nước không 
chì tạo bời những gì trừu tượng, xa xôi mà được hình
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thành, tạo bời từ tình nghĩa thuỷ chung của cha mẹ qua 
câu thơ:

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 
Thì đây là ý thơ cho ta thấy tác giả gợi tả từ cái gổc 

của chất liệu dân gian, đó là từ trong câu ngạn ngữ dân 
gian “Gừng cay muối mặn”, chì những cay đắng gian 
nan đã gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Và thói quen tâm lí, 
tình cảm này cũng làm cho ta gợi nhớ đến câu ca dao hết 
sức trìu mến:

Tay bưng chén muối đãi gùng 
Gừng cạy muối mặn xin đừng quên nhau 

Đất nước vốn là một đề tài lớn nhưng nó hiện lên 
trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không hề lí luận khô khan, 
khó hiểu mà dễ đi sâu vào lòng người như câu hát, điệu 
ru của bà của mẹ. Người đọc có cảm giác Nguyễn Khoa 
Điềm không làm thơ mà như đang cất lên làn điệu dân 
ca, những câu hò sông nước bời mỗi người Việt Nam từ 
trong tiềm thức cùa mình ai chẳng một lần vang lên câu 
hát vọng về từ xứ Lạng:

Đồng Đăng cỏ pho Kỳ Lừa 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 

Câu ca này điệp vào thơ cùa Nguyễn Khoa Điềm ở 
hỊnhảnh:

Những người vợ nhớ chong còn góp cho đất nước 
những núi Vọng Phu

Và khi Nguyễn Khoa Điềm nhằm giãi bày Đất Nước 
trải ra theo chiều dài, chiều rộng của không gian nhung 
không gian ấy thật gần gũi, là nơi con chim bay về, nơi 
con cá móng nước:

Đất ỉà nơi “con chìm phượng hoàng bay về hòn núi 
bạc’’

Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi “ 
Thì đó là một ý thơ có thể nhận thấy, nhà thơ lấy cảm 

hứng trọn vẹn từ câu hò Bỉnh - Trị - Thiên quen thuộc, 
bời vì nhà thơ được sính ra vả truòmg thành ừên vùng đất 
giàu giá trị vãn hóa, thơ Nguyễn Khoa Điềm thấm đlm 
hồn Huế, chính vỉ thấm nhuần nền vãn hỏa dân gian nơi 
chôn nhau cắt rốn nên khi khái quát về Đất Nước, 
Nguyễn Khoa Điềm cũng đã nghĩ ngay đến câu ca dao 
binh dân của quê hương, xứ sở mỉnh:

Con chim phượng hoàng bay ngang hòn núi bạc 
Con cá ngư ông máng nước ngoài khơi 
Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời 
Kèo mai kia con cá về sông vịnh, con chim nọ đổi dời 

về non xanh
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Mỗi độ xuân về, người Việt Nam lại hành hưcmg về 
đất tổ, lòng ta lại rạo rực, bồi hồi, xúc động tnrớc những 
câu ca dao mộc mạc chân thành mà đằm thắm:

Dù ai đi ngược về xuôi 
Nhớ ngày giỗ To mùng 10 thảng 3 

Dù ai buôn bán gan xa 
Nhở ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10 

Toàn bộ điều nảy được kết tinh trong câu thơ:
Hằng năm ăn đâu làm đâu 
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày gio Tổ 

Ta còn thấy ờ đây có những câu ca dao như:
Khăn thương nhớ ai 
Khăn rơi xuống đất 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn văí lên vai 

Câu ca đao ấy bước vào “Đất nước” trở thành câu thơ: 
Đắt nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ 

thơm
Những câu thơ, đằm thắm, trữ tình nhất tác phẩm 

cũng được mượn ý từ ca dao:
Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi 
Là ý tử từ câu ca dao đầy ngọt ngào, trìu mến, bình 

dị và hết sức thân quen, nó thường trực hằng ngày mà 
ừọng những đôi nam nữ, trai gái yêu nhau không khó để 
nhận ra:

Yêu em từ thuở trong nỗi 
Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru 

Có lúc câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm là nhằm nói 
đến sự quý trọng trong lổi sống tình nghĩa, biét nâng niu, 
trân trọng những gi cỏ được từ khó nhọc, gian nan:

Biết quỷ công cầm vàng những ngày lặn lội 
Thì đâu dó phản phất trong ca dao cũng đã đúc kết và 

nhắc nhờ mọi người rằng:
Cầm vàng mà lội qua sồng 

Vàng rơi khồng tíểc, tìểc câng cầm vàng 
Ngoài ra, câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm cũng nói 

đến một phẩm chất nữa cùa nhân dân Việt Nam ỉà bền bỉ 
kiên cường trong chiến đấu dựng và giữ nước, vì đất 
nước ỉà của nhân dân, do nhân dân làm nên, nên đất nước 
mãi mãi trường tồn, bấỉ diệt:

Biết trồng tre đợi «gậy thành gậy 
Đi trả thò mà không sợ dài lâu

Điều này cũng có nghĩa là trong ý thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thợ đã luyến láy, cảm hứng xuất phát từ 
cái gốc của câu ca dao đầy hùng hồn và đanh thép:

Thù này at hằn còn lâu 
Trồng tre nên gậy, gặp đâu đảnh què

Có thể thấy ở tất cả những dòngthơ trên của Nguyễn 
KJhoa Điềm, nhà thơ đã vận dụng và chuyển ý sáng tạo 
những câu ca dao, ngạn ngữ thành lời thơ đằm thắm, trữ 
tình, thiết tha của mình, không ngoài mục đích là ca ngợi 
nhân dân, ca ngợi bản sắc văn hoá của người Việt Nam.

Như vậy, tất cả những chất liệu dân gian được sử 
dụng đều được tái chế, biến hóa ừong những câu thơ rất 
mực trữ tỉnh của Nguyễn Khoa Điềm. Phải hiểu vả yêu 
kho tàng văn hóa dân tộc này, tác giả mới có thể sáng tạo 
được những câu thơ như vậy.

- Đánh giá:
Có thể nói từ những hệ thống như fren, chúng ta thấy 

Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng chất liệu văn hoá, vàn 
học đân gian một cách sáng tạo. Không trích dẫn nguyên 
văn câu ca dao, tục ngữ, đân ca, không kể dài đòng các 
truyền thuyết, truyện cổ tích, các phong tục tập quán, mà 
nhà thơ chi bắt lấy rẩt tinh tế cái hồn cùa chất liệu dân 
gian để gợi liên tưởng, gợi suy ngậm cho người đọc. Cho 
nên khi tiếp xúc tạo cho người đọc cảm giác vừa quen 
vừa lạ. Cảm giác “quen” vì từ thuở ấu thơ mỗi người 
trong chúng ta, ai cũng đã sống trong khổng khí văn hoá 
dân gian, cho nên trong mỗi người Việt Nam hết sức 
nhạy cảm với ca dao dân ca, cổ tích, truyền thuyết hay 
các phong tục tập quán...Chỉ cần một lay động nhỏ, tà 
tâm hồn người Việt Nam đã rung lên bao hồì ức. Còn 
cảm giác “lạ” ỉà khi đọc những dòng thơ này là đo từ 
những chất liệu văn hoá, văn học dân gian rất gần gũi ấy, 
nhà thơ đã thu nạp được nhiều ý tưởng rất thơ, rất êm dịu 
và cũng rất bất ngờ đem lạí sức hấp dẫn cho đoạn thơ.

3. Kết bài:
Đoạn ừích Đất nước đã để ỉại một dấu ấn riêng, đặc 

sắc không chi bôi tư tương nhân dân bỉnh dị, thấm nhuần 
mà còn bởi những chất liệu nghệ thuật vừa gần gũi, vừa 
mới mè, độc đáo mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sử 
đụng. Chính chất liệu ấy đã khiến cho những câu thơ 
giàu suy tưởng tiủ nên ngọt ngào, thiết tha và neo đậu 
bền chặt ừong tâm thức người đọc không chi hôm nay 
mà còn mai saiL
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Đẩt ỉà nơi Chim về 
Nước là nơi Rồng ở 
Lạc Long Quân và Ấu Cơ 
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng 
Nếu trong mỗi chúng ta, ai đó một khi chưa hiểu hết 

về đất nước với những khái niệm trừu tượng như lãnh 
thổ, chủ quyền, thì chúng ta sẽ cảm nhận được đất nước 
là một cái gỉ đó rất gần gũi, quen thuộc qua nhung câu 
chuyện thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích mẹ 
thường kể từ thuở còn nằm trong nôi.

+ Chất liệu vãn hoá dân gian còn gắn với phong tục 
tập quán của người Việt Nam:

Đất nước còn được hình thành từ những truyền thống 
cao đẹp như truyền thống yêu nước, anh hùng, ỉao động, 
văn hóa. Trước hết là truyền thống văn hóa với phong 
tục ngàn đời của cha ông ta đúc kết lại. Vì thế, khi 
Nguyễn Khoa Điềm tâm sự:

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bậy giờ bà ăn 
Đó là phong tục “miếng trầu là đầu câu chuyện” có 

từ thuở các vua Hùng dựng nước. Hay gợi nhớ câu 
chuyện “Trầu cau” đầy nghĩa tình vừa mang yếu tố 
truyền thuyết lại vừa đậm yếu tố đời thường cũng là gợi 
nhớ tục ăn trầu của người Việt.

Haykhi nhà thơ miêu tả cái đáng dấp thấp thoáng của 
người mẹ hiện lên trong vẻ đẹp đầy nữ tính của ngưòi 
phụ nữ Việt Nam, nhà thơ đã viết:

Tóc mẹ thì bới sau đầu
Tục búi tỏc thành cuộn sau gáy của người dân Việt, 

đó là tập quán thề hiện quan niệm “cái răng cáỉ ỉóc là góc 
con người’’ của người Việt cổ xưa mà đã một thời tô 
điểm vẻ đẹp bên ngoài cùa người phụ nữ Việt Nam.

Nhà thơ đã đưa đến cho người đọc quan niệm hình 
thành đẩt nước, đất nước chúng ta được hình thànhtừ 
trong cộng đồng của những người có chung kiểu ngôn 
ngữ nôm na dễ hiểu như thói quen đặt tên con bằng tên 
các đồ v$t cho dễ nuôi của người dân lao động nước ta: 

Cái kèo, cái cột thành tên
Với miếng ữầu dung dị hiện lên trên cái miệng móm 

mém nhai ừầu của bà, mái tóc bới hiền hòa cùa mẹ, cách 
gọi tên “cái kèo, cái cột” dân dẫ. Tất cả những điều tưởng 
chừng như bình thường ấy đã trở thành nểp sổng, thành 
phẩm chất tét đẹp, thành thuần phong mĩ tục đậm đà bàn 
sắc mang tính văn hoá Việt Nam.

- Chất mới lạ của những ngữ liệu dân gian:
Khi nhà thơ triết lý về cội nguồn sinh ra đất nước 

cũng lả cội nguồn cùa mỗi gia đình nên Đất Nước không 
chi tạo bởi những gì trừu tượng, xa xôi mà được hình

Hãy đọc sách Love book

thành, tạo bởi từ tình nghĩa thuỷ chung của cha mẹ qua 
câu thơ:

Cha mẹ thương nhau bảng gừng cay muối mặn 
Thì đây là ý thơ cho ta thấy tác già gợi tả từ cái gốc 

của chất liệu dân gian, đó là từ trong câu ngạn ngữ dân 
gian “Gừng cay muối mặn”, chỉ những cay đắng gian 
nan đã gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Và thói quen tâm lí, 
tình cảm này cũng làm cho ta gợi nhớ đến câu ca dao hết 
sức trìu mến:

Tay bưng chén muối đãi gừng 
Gùng cạy muối mặn xin đừng quên nhau 

Đất nước vổn là một đề tài lớn nhưng nó hiện lên 
trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không hề lí luận khô khan, 
khó hiểu mà dễ đì sâu vào lòng người như câu hát, điệu 
ru cùa bà cùa mẹ. Người đọc có cảm giác Nguyễn Khoa 
Điềm không làm thơ mà như đang cất lên làn điệu dân 
ca, nhũng câu hò sông nước bời mỗi người Việt Nam từ 
trong tiềm thức của mình ai chẳng một lần vang lên câu 
hát vọng về từ xứ Lạng:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 

Câu ca này điệp vào thơ cùa Nguyễn Khoa Điềm ờ 
hình ảnh:

Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước 
những núi Vọng Phu

Và khi Nguyễn Khoa Điềm nhằm giãi bày Đất Nước 
trải ra theo chiều dài, chiều rộng cùa không gian nhưng 
không gian ấy thật gần gũi, là nơi con chim bay về, nơi 
con cá mỏng nước:

Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi 
bạc”

Nước là nơi "con cả ngư ông móng nước biển khơi ” 
Thỉ đó là một ý thơ có thể nhận thấy, nhà thơ lấy cảm 

hứng trọn vẹn từ câu hò Binh - Trị - Thiên quen thuộc, 
bời vì nhà thơ được sinh ra và trưởng thành ừên vùng đất 
giàu giá trị vãn hỏa, thơ Nguyễn Khoa Điềm thấm đẫm 
hồn Huế, chính vl thấm nhuần nền văn hóa dân gian noi 
chôn nhau cắt rốn nên khi khái quát về Đất Nước, 
Nguyễn Khoa Điềm cũng đã nghĩ ngay đến câu ca dao 
bình dân của quê hương, xứ sờ mình:

Con chim phượng hoàng bay ngang hòn núi bạc 
Con cả ngự ông móng nước ngoài khơi 
Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi ỉờỉ 
Kèo mai Ha con cá về sông vịnh, con chim nọ đoi dời 

về non xanh

[ế đ ạ t  k ẽ t  q u ả  t õ t  n h ấ t  tro n g  kỳ th i  THPT q u ố c  g ia  I 2 89



Bộ d ê  t ỉn h  tu ý  ô n  th i  THPT q u ố c  g ia  m ôn N gữ  v ă n Y our d re a m s  -  O ur m iss io n

Mỗi độ xuân về, người Việt Nam lại hành hương về 
đất tổ, lòng ta lại rạo rực, bồi hồi, xúc động trước những 
câu ca dao mộc mạc chân thành mà đằm thắm:

Dù ai đi ngược về xuôỉ 
Nhớ ngày gio To mùng 10 tháng 3 

Dù ai buôn bán gan xa 
Nhớ ngày gio to tháng 3 mùng ỉ 0 

Toàn bộ điều này được kết tinh trong câu thơ:
Hằng năm ăn đâu làm đâu 
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày gio To 

Ta còn thấy ờ đây có nhũng câu ca dao như:
Khăn thương nhở ai 
Khăn rơi xuống đất 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn vắt lén vai 

Câu ca đao ấy bước vào “Đất nuớc” trở thành câu thơ: 
Đất nước ỉà nơi em đảnh rơi chiếc khôn trong nôi nhở 

thầm
Những câu thơ, đằm thắm, trữ tình nhất tác phẩm 

cũng được mượn ý từ ca dao:
Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi 
Là ý tứ từ câu ca đao đầy ngọt ngào, trìu mến, bỉnh 

dị và hết sức thân quen, nỏ thường trực hằng ngày mà 
ữong những đôi nam nữ, trai gái yêu nhau không khó để 
nhận ra:

Yêu em từ thuở trong nôi 
Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru 

Có lúc câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm là nhằm nói 
đến sự quý ừọng trong lối sổng tình nghĩa, biết nâng niu, 
trân trọng những gi có được từ khó nhọc, gian nan:

Biết quý công cầm vàng tứtững ngày lặn ỉội 
Thì đâu đỏ phản phất trong ca dao cũng đã đúc kát và 

nhắc nhờ mọi người rằng:
Cầm vàng mà lội qua sông 

Vàng rơi không tiểc, tỉểc công cầm vàng 
Ngoài ra, câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm cũng nói 

đến một phẩm chất nữa của nhân dân Việt Nam là bền bỉ 
kiên cường trong chiến đẩu dựng và giữ nước, vì đấỉ 
nước là của nhân dân, do nhân dân làm nên, nên đất nước 
mãi mãi trường tồn, bất diệt:

Biết trồng tre đợi ngậy thành gậy 
Đi trả thù mà không sợ dm lâu

Điều này cũng có nghĩa là ừong ý thơ của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã ỉuyến láy, cảm hứng xuất phát từ 
cái gốc của câu ca dao đầy hùng hồn và đanh thép:

Thù này at hàn còn lâu 
Trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què

Cỏ thể thấy ở tất cả những dòngthơ trên của Nguyễn 
Khoa Điềm, nhà thơ đã vận dụng và chuyển ý sáng tạo 
những câu ca dao, ngạn ngữ thành lời thơ đằm thắm, trữ 
tình, thiết tha của mình, không ngoài mục đích là ca ngợi 
nhân dân, ca ngợi bản sắc văn hoá của người Việt Nam.

Như vậy, tất cả những chất ỉiệu dân gian được sử 
dụng đều được tái chế, biến hóa írong những câu thơ rất 
mực trữ tình cỏa Nguyễn Khoa Điềm. Phải hiểu và yêu 
kho tàng văn hóa dân tộc này, tác giả mới có thể sáng tạo 
được những câu thơ như vậy.

- Đánh giá:
Cỏ thể nói từ những hệ thống như trên, chúng ta thấy 

Nguyễn Khoa Điềm đã sứ dụng chất ỉiệu văn hoá, văn 
học dân gian một cách sáng tạo. Không trích dẫn nguyên 
văn câu ca dao, tục ngữ, dân ca, không kể đài dòng các 
truyền thuyết, truyện cổ tích, các phong tục tập quán, mà 
nhà thơ chỉ bắt lấy rất tính tế cái hồn cùa chất liệu dân 
gian để gợi liên tưởng, gợi suy ngẫm cho người đọc. Cho 
nên khi tiếp xúc tạo cho người đọc cảm giác vừa quen 
vừa lạ. Cảm giác “quen” vì từ thuở ấu thơ mỗi người 
trong chúng ta, ai cũng đã sáng ừong không khí văn hoá 
dân gian, cho nên trong mỗỉ người Việt Nam hết sức 
nhạy cảm với ca dao dân ca, cổ tích, truyền thuyết hay 
các phong tục tập quán...Chi cần một lay động nhỏ, là 
tâm hồn người Việt Nam đã rung lên bao hồi ức. Còn 
cảm giác “lạ” là khi đọc những dòng thơ này là đo từ 
những chất liệu văn hoá, văn học dân gian rất gần gũi ấy, 
nhà thơ đã thu nạp được nhiều ý tưởng rất thơ, rất êm dịu 
vả cũng rất bất ngờ đem lại sức hấp dẫn cho đoạn thơ.

3. Kết bài :
Đoạn trích Đất nuớc đã để lại một dấu ấn riêng, đặc 

sắc không chi bời tư tương nhân dân bình dị, thấm nhuần 
mà còn bời những chất liệu nghệ thuật vừa gần gũi, vừa 
mới mẻ, độc đáo mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sử 
dụng. Chính chất liệu ấy đã khiến cho những câu thơ 
giàu suy tưởng trờ nên ngọt ngào, thiết tha và neo đậu 
bền chặt trong tâm thức người đọc không chỉ hôm nay 
mà còn mai sau.
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ĐỀ SỐ  5 5
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn irich sau và thực hiện các yêu cầu:

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lỏng người ngại núi e sông. Xưa nay 
những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nỗi, cũng ỉà nhờ cái gan mạo hiểm, ờ đời 
không biết cải khó ỉà cái gì[■ ■ ■■]

Còn những kẻ ru rú như gián ngày, ĩàm việc gì cũng chờ trời đợi sổ, chỉ mong cho được một đời an 
nhàn vó sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì đen mình cả Như thế gọi là song 
thừa, còn mong có ngậy vùng vây trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa, Hãy trông những bọn 
thiếu niên con nhà kiều dưỡng, cả đời không dám đi đầu xa nhà, không dâm làm quen với một nguời khách 
lạ; đi đường thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông chùng đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng 
thế là tu văn; mà thực ra không có lực lượng, không có khí phách; hễ rơ khôi tay bảo hộ cùa cha mẹ hay 
kè có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được.

Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nang cũng không lấy ìàm nhọc nhằn, 
đói rét cũng không lay làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì 
nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chỏng mặt,.., ẩy ìà những cách ỉàm mình yếu đuối nhút nhát, 
mai hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi.

(Mạo hiểm -  Nguyễn Bá HọcJ
Câu I: Thaó tác lập luận nào được sử dụng trong đoạn văn trên?
Câu 2: Nội dung của đoạn vãn trên gửi gắm lời khuyên gì đến thế hệ thanh niên?
Câu 3: Theo anh (chị), nguyên nhân chính của việc không dám mạo hiểm xông pha vào khó khăn là gì?
Câu 4: Trong những quyết định quan trọng nếu mạo hiểm bao giờ cung có những rủi ro nhất định, có 

thể thành công cũng có thể thất bại. Anh/chị suy nghĩ gì về điều đó? Trình bày ngắn gọn trong khoảng 5 -  
7 dòng.

Phần ỈL Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Sự kiện đốn hạ, thay mới 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố ờ Hà Nội đã tạo lên một 

làn sóng dư luận. Dưới đây là một ý kiến:
...Phải cứu lẩy cậy xanh Hà Nội Ị Đó là mệnh lệnh trái tim của những người Hà Nội...Những cải cây 

chỉ đứng im ra lả ra hoa, chỉ đứng im che chở cho con người và các kiến trúc phong cảnh, chi đứng im lọc 
khí cho thành phổ, chi đứng im trong nang trong mưa giữ cho phố phường màu xanh sự sống. Nhưng cây 
có tiểng nổi của lịch sử; của văn hoá ôm ẩp trong lòng thành pho. ...Neu như cây bị triệt hạ một cách ỉạnh 
lùng, man rợ thì con người sẽ phải sợ cho cuộc sổng cùa mình, Cửu lẩy cây, chinh ỉà cứu lẩy người

(Theo Thạch Linh, Tiểng cây, Tuoítreoníine, 22/3/20Ỉ5)
Từ thông điệp bài bảo trên, anh (chị) có suy nghĩ gì về vấn đề: Hãy giữ gìn môi trường một cách nhân 

văn? Trinh bày quan điểm bằng đoạn vãn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm): Cảm nhận của anh/chị về những nét tương đồng và khác biệt của hình tượng người 

chiến sĩ trong hai đoạn văn sau:
“Việt vẫn còn đây, nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng, ngón cải còn lại vẫn sẵn sàng no súng. Các 

anh chờ Việt một chút. Tiếng mậy bay vẫn gầm rú hỗn loạn trên cao, nhưng mặc xác chủng. Kèn xung 
phong của chúng ta đã nổ ỉên Lựu đạn ta đang nổ rộ...

Việt đã bò đi được một đoạn, cây súng đầy đi trước, hai cùi tay lôi người theo. Việt cũng không biết 
rằng mình đang bò đi nữa, chỉnh trận đảnh đang gọi Việt đển. Phía đó là sự sống. Tiếng súng đã đem lại
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Sự sóng cho đêm vắng iặng. Ở đó có các anh đang chờ Việt, đạn ta đang đổ lên đầu giặc A4Ĩ những đám 
lửa dữ dội, và những mũi lê nhọn hoắc đang bắt đầu xung phong... ”

(Trích Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014) 
"Một ngón tay Tnú bốc cháy. Hai ngón, ba ngón. Không có gì đượm bằng nhựa xà nu. Lửa bắt rất 

nhanh. Mười ngón tay đã thành mười ngọn đuốc.
Tnú nham mắt ỉại, rồi mở mắt ra, trừng trừng.
Trời ơiì Cha mẹ ơi! Anh không cảm thấy lửa ở mười đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng 

ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi- Răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Ảnh không kêu lên. 
Anh Qiỉyểt nói: “Người cộng sản không thèm kêu van... Tnú không thèm, không thèm kêu van. Nhưng 
trời ơi! Cháy, cháy cả ruột đây rồi! Anh Quyết ơi! Cháy! Không, Tnú sẽ không kêuĩ Khôngỉ”

(Trích Rừng xà n u -  Nguyễn Trung Thành, Ngữ Văn 12, tập hai, trang 47, NXB Giáo đục Việt Nam, 
2014)

GỢI Ỷ LÀM BÀI (Kèm auđio CD)
Phần L Đọc hiển (3 điểm)
Câu ỉ: Thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn 

vãn trên là thao tác lập luận so sánh và bình luận.

Câu 2: Nội đung của đoạn văn trên gửi gắm lời 
khuyên đến thể hệ thanh niên: Mạo hiểm vượt lên cái 
khó cùa chỉnh bản thân mình; mạo hiểm xông pha, thoát 
ra khỏi bàn tay bảo hộ của cha mẹ để tự ỉập; phải biết 
nhẫn nhục, mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói 
rét cũng lấy làm khổ sờ.

Câu 3: Nguyên nhân chinh của việc không dám mạo 
hiểm xông pha vào khó khăn là: Vì không biết nhẫn nhục 
chịu đựng khổ sở.

Câu 4: Học sinh trình bày ngắn gọn suy Dghĩ trong 
khoảng 5 - 7  dòng, có thể tham khảo các ý sau:

- Trong những quyết định quan trọng nếu mạo hiểm 
bao giờ cũng có những rủi ro nhất định, có thể thành 
công cũng có thể thất bại. Vì vậy cần phải có ý chí quyết 
tâm, tinh thần vượt khó. Bời cuộc sống muôn màu muôn 
vẻ đường đời lại nhiều ngả rẽ quanh co. Trên đường ta 
đi đâu phải chỉ có hoa thom cỏ lạ mà bao nguy hiểm, khó 
khăn luôn chờ ta phía trước. Nẻu muốn đạt được mục 
đích cùa cuộc đời thì chúng ta không thể lủi bước mà 
phải đương đầu vởi những việc khó khăn mà sức người 
tưởng chừng như không thể nào làm được.

- Và để vượt được lên trên mọi chướng ngại, điều 
trước tiên là ta phải chiến thắng bản thân minh. Ta phải 
tự rèn luyện cho minh ý chí kiên nhẫn, lòng quyết tâm, 
tinh thần gan thép để có đủ sức mạnh vượt qua sông sâu, 
núi cao.

Phần n . Lảm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
Vấn đề đề cập đến một thực trạng thực tế ở đất nước 

đỏ là việc một số cây xanh ở Hà Nội bị chặt phá (vì một 
số mục đích khác phục vụ cho giao thông vận tải...). 
Đỉều nảy ảnh hường không nhỏ đến môi trường.

- Phân tích, bình luận ỷ  kiến
+ Phân tích hiện tượng:
++ Thời gian gần đây chứng kiến sự việc 6700 cây 

xanh ờ Hà Nội bị chặt phá ừên 190 tuyến phố. Điều này 
được thực hiện nham phục vụ một số mục đích giao 
thông vận tải.

++ Hành động trên được nhìn nhận trên nhiều phương 
diện, có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, tuy 
nhiên, đối với bình diện môi trường xanh thi nó được 
nhìn nhận như một hành động phá hoại môi trường.

+ Cây xanh nói riêng và môi trường nói chung có ảnh 
hường lỏn như thế nào đổi với đời sốog của mỗi con người?

++ Một hệ sinh thái cân bằng là hệ sinh thái có đủ 
ỉượng cây cối rậm rạp, tầng tầng lóp lớp chen chúc nhau, 

ohỉều loại động vật quý hiếm. Chiếm một phần diện tích 
của Trái Đất, rừng có vai trò điều hòa sinh thái, phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của con người. Cụ thể, cây 
xanh có vai trò góp phần thanh lọc không khí, cung cấp
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oxi cho sự sống cùa con người, lả lá phổi không thế thiếu 
trong đời sống con người.

+ Thực trạng con người đối xử với thiên nhiên, môi 
trường hiện nay đem lại những hậu quà gì vào thời điểm 
trước mắt và sau này?

++ Khi nhìn nhận hậu quả trước mắt, việc đốn hạ cây 
xanh khiển cho quang cảnh đường phố Hà Nội bị xuống 
cấp rất nhiều.

++ Khi nhìn nhận hậu quả về sau, chúng ta đều hiểu 
rô câu trả lời của môi tnrờng là gỉ đối với những hành 
động đó. Sorig song vớỉ việc cảnh quan bị mất đi là việc 
tầng ozon bị chọc thủng, con người phải chịu nhiều ảnh 
hường của tia cực tím. Cùng với đó là việc con người 
phải đối diện với nhũng thảm họa thiên nhiên khôn 
lường có thể đến bất cứ lúc nào.

+ Mỗi người cần có ý thức như thế nào trong vấn đề 
bảo vệ môi trường?

-t-t- Mỗi con người cần ý thức được vai trò không nhỏ 
cùa cây xanh đối với đời sống của chính minh, từ đỏ cỏ 
những hành động tích cực bảo vệ chính cuộc sống của 
bản thân mình.

++ Cần cỏ những hành động nghiêm túc, họp lí nhằm 
ngăn chặn những hành động chặt phá cây xanh, phục vụ 
mục đích bảo vệ môi trường xanh -  sạch -  đẹp.

- Bài học nhận thức và hành động 
+ Vấn đề bảo vệ môi trường là việc không của riêng 

ai. Mỗi con người cần ý thức được vai trò, ửách nhiệm 
cùa mình trong việc bảo vệ môi trường, không để những 
hành động dù ỉà rất nhỏ của mình ảnh hường đến môi 
trường sống của chính bản thân chúng ta.

Câu 2 (S điểm): 
ỉ. Mở bài
Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi và 

Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là hai tác phẩm 
tiêu biểu của văn học thời kì kháng chiến chống Pháp. 
Mặc dù hai tác phẩm được viết theo haỉ phong cách khác 
nhau, in dấu ấn của vừng miền nhung cả haỉ nhà vãn íại 
gặp gỡ nhau ờ cảm hứng ca ngợi những người con ưu tú 
của dân tộc. Điều này thể hiện rõ nhất trong phân cảnh 
Việt bị thương nằm lại chỉếQ trường và Tnú khi bị giặc 
đốt mười đầu ngón tay. Hai khung cành đó đã khắc họa 
người chiến sĩ cộng sản anh dũng, kiên cường, săn sàng 
đối mặt vởi mọi hiểm nguy của cuộc chiến để giữ vững 
tinh thần cách mạng. Đồng ỉhèri thông qua hình tượng 
người chiến sĩ ấy chúng ta cảm nhận được vê đẹp sáng

ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong văn học 
chống Mĩ.

2. Thân bài:
- Khái quát về tác giả - tác phẩm:
+ Mỗi nhà văn lại bộc lộ sờ trường của mình qua cách 

chiếm lĩnh các đề tài khác nhau và khi nhắc đến văn học 
kháng chiến chóng Mĩ ta không thể không nhắc đến hai 
nhà vãn gạo cội là Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi. 
Nguyễn Trung Thành được biết đến là cây bút có sở 
trường viết về vùng đất Tây Nguyên anh hùng, bất khuất. 
Còn Nguyễn Thi tuy sinh ra tại miền Bắc nhưng ông lại 
cỏ tình cảm đặc biệt gắn bó sâu lặng vói mảnh đất Nam 
Bộ chính vì vậy ông được mệnh danh là nhà văn của 
người dân Nam Bộ. Cả hai tác giả đều gắn bó nhiệt thành 
với cuộc kháng chiến chóng Mĩ. Lả những nhà vãn -  
chiến sĩ ở hai tuyến đầu máu lửa của Tổ quốc, tác phẩm 
của họ mang hơi thờ nóng hổi của cuộc chiến đấu với 
những hình tượng nhân sinh động, bước vào văn học từ 
thực tế chiến đấu.

+ Hai truyện ngắn Rừng xà nu (1965) và Những đứa 
con trong gia đình (1966) đã phản ánh một cách chân 
thự và đậm nét ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm của 
dân tộc ta, lòng căm thù giặc cũng như những phẩm chất 
anh hùng cùa người chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh 
bảo vệ đất nước. Nhân vật Tnú và nhân vật Việt trong 
hai tác phẩm là hai nhân vật tiêu biểu cho tinh thần yêu 
nước, yêu cách mạng của con người Việt Nam trong 
kháng chiến. Ở họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng 
trên hết vẫn ỉà tinh thần chiến đấu, hi sinh anh dũng, kiên 
cường của mỉnh.

- Phân tích các đoạn trích:
+Đoạn trích thứ nhất: Cảnh Việt bị thương một mình 

nằm lại chiến trưòmg
++ Việt là một chiến sĩ giải phóng quân sinh ra và lớn 

lên trong một gia đinh nông dân giàu truyền thống cách 
mạng. Trong anh hội tụ những phẩm chất, tính cách cũng 
như vẻ đẹp tâm hồn cao đẹp đáng quý của nhân dân miền 
nam trong thời kì đánh Mĩ. Mang mối thù sâu nặng với 
Mĩ-ngụy: ông nội và bố Việt điều bị giặc giết hại, mẹ 
Việt vừa phải vất vả nuôi con vừa phải đương đầu với 
bọn giặc và cuổi củng cũng chết vì bom đạn. Gia đỉnh 
chỉ cồn lại Việt, Chị Chiến, Chú Năm, thàng út em và 
người chị nuôi lấy chồng xa. Việt và chiến hăng hái tòng 
quân đi giết giặc, vì nhỏ tuổi đổng đội hay gọi thân thiết 
là “cậu tư”. Anh rất gắn bỏ với đơn vị đặc biệt là tiểu 
đội trưởng Tánh, như tình ruột thịt. Ở Việt luôn sôi nổi
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mpt tinh thin chien dAu, tieu di$t djch quyet lap dupe 
nhieu chien cong nhu chi Chien de tra thu cho ba md.

-H- Bupc tac gia ke lai trong mot hoan canh het sue 
d5c bi$t khi Vi$t dang chien dau ac li?t trong khi rirag 
cao su, anh da ha dirge mpt xe bpc thep cua dich nhung 
bj thucmg n£ng va lac dong dpi. Viet ngat di tinh lai 
nhieu lin, m6i lan ngat di tinh lai nhung dong hoi uc ve 
nhung ki ni$m than thiet da quen cua anh ve chi Chien, 
ve ma, chu n^m....l^i ua ve. Ngoai ra nhung an tupng kho 
quen cua chung ta ve nhan vat Viet do la tinh each cua anh.

++ Cho du bi thucmg, bi lac dong dpi va don dpc nam 
lai chien tnromg nhung Vi?t luon giuvftng tinh thin, y 
chi, quyet tam chien dau cua nhan vft trong hoan canh 
kho khan, gian kho nhlt., Viet vln huomg vS phia co 
tieng sung cua dong dpi, phan biet ro ta—djch, luon trong 
tv th€ san sang chien dau.

+ Doan trich thu hai: Canh Tnu bi giac d6t muai diu 
ng6n tay

++ An tupmg khong the phai mcr trong long ngucri doc 
chinh la hinh ¿nh doi ban tay Tnu bi gi&c quin gi6 tam 
nhvra xa nu r6i dot chay trong cai dem anh bj bit. Hinh 
anh ay vua co y nghTa to cao tpi ac da man cua ke thu, 
vua thi hi?n long dung cam, khi phach kien cucrng cua 
Tnu. Day la mot chi tiet ngh? thuat dSe sic, giau tinh tao 
hinh, dugc nha van Nguyen Trung Thanh chu y to dam 
va nhan manh. B<?n giac d6t muai ngon tay Tnu nhlm 
khung b6 va tieu diet y chi phan khang cua dan lang Xo 
Man. Thing ac on Due dS gia cao ngpn du6c, cucri sing 
sac va doa: Dua nao mudn dm  rya, cam giao thi coi ban 
tay thing Tnu day ! Ke thu tim mpi cach de tieu di?t long 
yeu ntrac cua dan lang Xo Man. Chung tra tin Tnu ngay 
trucrc san nha rong, trong khdng khi cam thu soi sue cua 
d&n lang.

++ Tdc gi£ mieu ta rat Id hinh anh mucri ngon tay Tnu 
bj gi?c dot chay bang nhimg cau van gay xuc dpng manh 
me: “Mpt ngon tay Tnu bde chay. Hai ngon, ba ngon. 
Khong co gi ¿hrpm bang nhua xa nu. Lua bat rat nhanh. 
Mucri ngon tay da thank mucri ngpn dude.

Tnu nhdm m&t Igi, roi ma mSt ra, trung trung“.
++ Hinh anh doi ban tay chay rang rye cua Tnu the 

hien pham chat dung cam phi thudng cua ngirai anh 
hung thoi dai. Tuy da thjt bj thieu dot dau don tot ciing 
nhung anh khong hi khoc 16c, keu van. Thai dp cam thu 
gi$c manh lift hi?n ro trong doi mit ma trimg trimg, tren 
doi moi bi chinh anh cin nat, trong vi mau man chat or 
dau luoi. Noi dau nen lai trong long ngyc de roi da vd ra 
thanh mot tiing thet du dpi. Tnu da thet len tieng thet 
294 | Hay dung s£ch chinh hang de c

cam hon, khinh bi vao mat 3u tay sai tan ac. Tieng thet 
ay lam cho dan lang Xo Man bung tinh, thoi thuc dan 
iang vung day cam giao cam mac giet chet ca tieu dpi 
linhngyy:

++ Tnu thet len mpt tieng. Chi mpt tiing thoi. Nhung 
tieng th£t cua anh b6ng vang dpi th&nh nhieu tieng thet 
du dpi hon. Tieng “Giet!”. Tieng chan nguoi d^p tren 
san nha ung ao ao. Tieng bpn linh keu that thanh. Tieng 
cy Met o o: “Chem! Chem hit”. Cy Mdt dung roi, cu Met 
da dung day, luoi mac dai trong tay. Thing Due n!m 
ducri luoi mac cua cu Met. Va thanh nien, tat ca thanh 
nien trong lang, m6i nguai mot cay rua sang_.lo.ang,. 
nhung cay rya mad bang da Tnu mang to dinh Ngpc Linh ve.

++ Noi dau dan tpt cung va long cam thu soi sue cua 
Tnu da truyen sang din lang Xo Man. Trong khoanh 
khac, cy Met da laoh dao dan lang dung giao mac giet 
sach bpn thing Due co trang bi vu khi day du. Muai ngpn 
duoc chay rung rye tren hai ban tay Tnu khong lam cho 
16ng ngucri Xo Man nao nung, khiep sgr nhir ke thu mong 
mu6n; ngugc lai, hinh anh d6 cang nung nau cSm thu va 
tiip them sue manh cho mpi ngucri dung cam vimg len 
giet giac. Sy man ny cua ke thu la mpt trong nhung 
nguyen nhan thuc day hanh dpng qu§t khcri cua dan [¿ng 
X6 Man trong cai dem dang nhor |y.
- Chi ra diem tuong dong va khac biet cua hai nhan vat:

+ Sy tuong d6ng:
Hai nhan vat deu phai chiu dung nhimg dau don ve 

than xac, don dpc khi chien dau; la hinh mau cua ngucri 
chiln si dung cam, kien cucmg, tuyet doi trung thanh vai 
cach m̂ uig, dat nude ; la bieu tugng d^p cua the hf tre 
Vift Nam thoi ch6ng MT.

+ Sy khac biet:
++ Nhan vat Viet: Chien dau vai tinh than qua cam, 

lac quan, hon nhien, yeu d£ri, tin tvemg vao cach mang, 
dong dpi. (3 Vi?t, chu y6u chi c6 n6i dau v6 the xac do 
bj thucmg.

++ Nhan v£t Tnu: Chien dau bing y chi quyet tam va 
long cam thu giac sau sic, do vira trdi qua nhung bien 
co, mat mat trong doi song ca nhan (vpr va con bi giac 
giet chet ngay trucrc mit). 0  Tnu, do la noi cpng huong 
ca n6i dau the xac va tmh thin.

3. Ket bed
- Khai quat lai ve d$p ciia ngucri ehiSn si trong nhung 

hoan canh dau tranh gian kho khac nhau.
- Sy thanh cong trong viec mieu ta, khic hpa hinh 

tupng cung nhu dien bien tam ly nhan vat cua nha van.

htidng  d a y  d u  d c  quy en  1^  c u a  d p c  g ia
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ĐỀ SÔ  5 6
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ngày 24/8/20ỉ  4. Thành ủy, HĐND, UBND, Thành phố Hà Nội tổ chức ỉễ tuyên dương thủ khoa 
xuất sac tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Các thủ khoa đều có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, nhiều người ỉà những tẩm dương 
vượt khó vươn lên, cỏ công trình nghiên cứu khoa học để tài sáng kiến, giải pháp thiết thực hiệu quả trao 
giải thưởng trong nước và quoc tế. Tại buổi lễ, thành phổ Hà Nội đã tuyên dương ỉ 32 thù khoa xuất sắc 
gồm 97 thủ khoa là nữ, 37 thủ khoa ỉà nam. Trong đó có 56 thù khoa là Đảng viên, 29 thù khoa khối ngành 
kỹ thuật, 23 thủ khoa khối ngành văn hóa xã hội, 47 thủ khoa khối ngành kình tế, 17 thù khoa khối ngành 
sư phạm, y  dược, 16 thủ khoa khối lực lượng vũ trang.

(Theo Báo mới, 8/2014)
Câu 1: Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2: Chì ra thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích ưên.
Câu 3: Cách nêu các con số cụ thể trong văn bản có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: Đọc vãn bản, anh/chị có suy nghĩ gì về phương hướng phấn đấu của bản thân ừong hiện tại và 

tưcmg lai? Hãy viết raột đoạn văn từ 5 -  7 dòng để bày tỏ

Phần IL Làm văn (7 điểm)
Câu 1(2  điểm):
Trên website Nhà văn hóa Thanh niên: www.nvhta.org.vn có đăng ý kiến của ông Giản Tư Trung, Giám 

đốc PACE:
Trái đất này ỉà cùa chúng mình, thế giới phang đã gióng lên hồi chuông toàn cầu ve sự vận động 

của thế giới’ mọi người cần ý  thức sâu sắc về nơi mình đang sổng, vị trí mình đang đứng. Khoa học, công 
nghệ đang thu nhỏ thế giới ỉạị cơ hội đang đến với mỗi cả nhân chúng ta và chỉ cỏn phải nắm bat lay nó. 
Mỗi người phải chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc như von ngoại ngữ, khả năng sử dụng công 
nghệ thông tin, trình độ tư duy tốt. Hãy bắt đầu ngay trước khi quá muộn.

Và bản tin ấy cũng đã nêu vấn đề:
... Nhiều người trong chúng ta, hằng ngậy đang sống, làm việc đôi khi như quán tính, thói quen và 

ví các mục tiêu trước mắt, mà rắt ử khi dừng lại xác định “mình là ai? ”, “mình thực sự muốn gì? ’’ và 
“mình cần phải ỉàm gì?.

Suy nghĩ của anh/ chị khi đọc những dòng trên? Trình bảy bằng đoạn văn khoảng 200 từ.
Câu 2 (5 điểm):
Cảm nhận cùa anh/ chị về hai đoạn thơ sau:

Sổng Mã xa rồi Tây tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi.
(Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo đục 2008, trang 88).

Nhớ khi giặc đến giặc lùng 
Rừng cây núi đả ta cùng đánh Tây
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Núi giăng thành luỹ sắt dày 
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

(Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục 2008, trang 112)

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CĐ)
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu ỉ. Vãn bản ừên thuộc phong cách ngôn ngữ báo

chí.

Câu 2. Thao tác lập luận chứng minh.

Câu 3. Cách nêu các con số cụ thể trong vãn bản có các 
ý nghĩa sau:

- Để người đọc nắm được số liệu cụ thể (sổ iượng thủ 
khoa/ các ngành học...) từ đó có cái nhìn chung về giáo 
dục Việt Nam (giáo dục đại học)

- Thấy được nghị lực và sự vươn lên của những người 
trẻ (nữ đóng vai trò khá quan ừọng)...

Câu 4. Câu hỏi mở. Thí sinh tự do trình bày suy nghĩ 
của bản thân. Văn viết phải rành mạch, hợp H, thuyết phục.
Giáo viên linh hoạt cho điểm.

Pbần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn vãn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ráng, không mắc lồi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nôi dung:
- Giải thích
Tác giả của bài viết đã khẳng định vai trò của mục 

tiêu và những yếu tố quan trọng để mục tiêu, mơ ước mà 
con người đặt ra trờ thành hiện thực và có ý nghĩa. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, mỗi con ngucri cần phải trang bị 
cho mình một nhận thức đúng đẳn rõ ràng về bản thân, 
những kĩ năng cần thiết, cỏ như vậy» con người mới có 
thể đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra.

- Phân tích, bình luận ý  kien
+ Vỉ sao bản thân mỗi người cần phải xác định “mình

là ai? ", "mmh thực sự muốn gì? ” và "mình cần phải 
ỉàmgứ

++ Cuộc sống mở rộng trước mắt con người nhiều cơ 
hội, nhiều ngã rẽ. Cuộc đòi con ngưòỉ khổng phải lức 
nào cũng trải đầy hoa hồng. Mọi sự quyết định, lựa chọn 
cùa con người đều cổ ảnh hưởng quan ừọng.

++ Xác định được minh ìà ai, mình thật sự cần gí và 
muổn gì, con người sẽ không bị ỉạc lối, hoang mang 
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trước thế giới, có những hành động phù hợp, định hướng 
được cuộc đời mình một cách đúng đắn.

++ Xác định được mình là ai, đó cũng là yêu cầu đầu 
tiên khi bước vào đường đời. Đó sẽ là những nền tảng 
giúp con người tự tin hon để vững bước, đó cũng là động 
lực giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

++ Bên cạnh đó, voñ ngoại ngữ, khả hăng sử'dụng 
công nghệ thống tin, trình độ tư duy tot sẽ là một cồng 
cụ hữu hiệu giúp con người hội nhập nhanh hom với thế 
giới, giải quyết công việc một cách, nhanh chóng, thuận 
lợi.

-H- Để có được những nền tảng vững chắc, có được 
những hoạch định đúng đắn cho tương lai, thế hệ trẻ cần 
sự giúp đỡ tích cực từ phía gia đình, nhà trường, và toàn 
xã hội. Tạo ra những môi trường, điều kiện thuận lợi để 
thế hệ trẻ được trang bị đầy đủ trước khi hội nhập với thế 
giới là một yêu cầu quan trọng.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Không cỏ mục tiêu sống, con người dễ lâm vào 

những cảm xúc tiêu cực không đáng có. Tuy nhiên, 
không ít giấc mơ đã thui chột chỉ vl bàn thân con người 
không xác định được mình là ai, mình thực sự cần gỉ và 
muốn gì. Phải biết ước mơ và xây dựng cho mình những 
mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn ừong hành trình đến 
tương lai; không ngừng học tập, rèn luyện những năng 
lực, những kĩ năng để có một “nền tảng vững chắc” vươn 
tới thành công.

+ Liên hệ bản thân: mục tiêu sắp tới của người viết là 
gì? Cơ sờ nào, động lực nào giúp người viết đặt ra mục 
tiêu như vậy? Kế hoạch thực hiện các mục tiêu ấy như 
thế nào? Từ những câu hỏi đó định hướng một lối sống, 
lối hành động phù hợp.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài
Chế Lan Viên đã từng viết: “Khi ta ờ chi là nơi đất ở/ 

Khi ta đỉ đất bỗng hóa tâm hồn” (Tiếng hát con tàu — 
Chế Lan Viên). Quả đúng như vậy, con người ai cũng có 
những vùng đất từng gắn bó sâu nặng, thủy chung cho 
dù đó không phải là quê hương nhưng khỉ chia xa sẽ để 
thuơng để nhớ. Nhà thơ Quang Dũng và nhà thơ Tố Hữu 
cũng đã từng gắn bổ với mảnh đất miền Tây Bắc với
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những tình cảm nồng hậu và rất đỗi thân thương như vậy. 
Và điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua bốn câu đầu 
cùa thi phẩm Tây Tiến (Quang Dũng) và bốn câu thơ nằm 
ở phần I của bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu).

2. Thân bài
- Giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm:
+ Quaag Dũng tà một nghệ sĩ đa tài, tên tuổi của ông 

gắn liền với thi phầm Tây Tiến. Bài thơ là nỗi nhớ lớn 
của tác giả về thiên nhiên và con người. Bốn câu đầu thể 
hiện rõ nhất nội dung cũng như cảm hứng sáng tạo nghệ 
thuật.

+ Việt Bắc là bài thơ xuất sắc của Tố Hữu. Toàn bài 
thơ là tình cảm cách mạng sâu nặng của những người cán 
bộ kháng chiến với chiến khu và những ki niệm kháng 
chiến. Bốn câu thơ nằm ờ phần I cùa bài thơ phần nào 
thể hiện được đạo lí ân tình, thủy chung đó.

- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của 
Quang Dũng

+ Bài thơ mở đầu bằng hai câu thơ gợi nhớ gợi 
thương:

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 
+vần “ơi”, két hợp từ láy “chơi vơi” là vần bằng tạo 

âm hường của tiếng gọi đồng vọng miên man không dứt, 
câu thơ sâu lắng, bồi hồi, ngân dài, vang vọng vào thcd 
gian năm tháng. Nỗi nhớ như mang dáng hình của núi 
non, của hồn cây, vách đá, con sông.

+ Trong nỗi nhớ của mình» tác giả gọi tên Sông Mã 
đâu tiên. Vì con sông Mã là người bạn, ỉà người đồng 
hành, là chứng nhân đã theo suốt chặng đường hành 
quân, chứng kiến biết bao buồn vui, bao mất mát, hi sinh, 
gian khổ của người lính Tây Tiến.

+ Ca dao xưa cũng nói về nỗi nhớ với những cảm xúc 
da điết như thế:

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lừa như ngồi đống than
Diễn tả nỗi nhớ con người chiển khu, Tổ Hữu có câu:
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương.
Đến Quang Dũng thì nỗi nhớ da diết hơn cả - nhớ 

chơi vơi. Chơi vơi là trạng thái trơ trọi giữa khoảng 
không rộng, không có gì để bấu víu. Nhớ chơi vơi có thể 
hiểu là một mình lạc giữa thể giới hoải niệm mênh mông, 
đàn trải. Đó là nỗi nhớ miên mao, bồi hồi làm cho con 
người có cảm giác bâng khuâng trong lòng. Và nỗi nhở 
ẩy, tiếng gọi ấy đang đưa nhà thơ về với những kỉ niệm 
không quên của một thời gian khổ. Từ nỗi nhớ không

Hãy đọc sách Lovebook

cùng ấy, Quang Dũng dùng “Tây Tiến” để cụ thể hóa 
cho cảm xúc của mình. Nhớ Tây Tiến là nhớ về thiên 
nhiên và con người Tây Tiến.

+ Đoạn thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết, vời vọi về miền 
Tây và người lính Tây Tiến. Thiên nhiên miền Tây xa 
xôi mà thân thiết, hoang vu và thơ mộng, con người Tây 
Tiến gian khổ mà hảo hoa.

+ Hình ảnh thơ có sự hài hoà, nét thực, nét ảo, vừa 
mông lung, vừa gợi cảm về cành và người; nhạc điệu có 
sự hoà hợp giữa lời cảm thán vói cảm xúc (câu mờ đầu 
nhu một tiếng kêu vọng vào không gian), giữa mật độ 
dày những âm vần (rồi; ôi; chơi vơi; hơi), điệp từ (nhớ/ 
nhớ) và lối đổi uyển chuyển (câu 3 và 4) đã tạo ra một 
âm hường tha thiết, ngậm ngùi.

- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài Việt Bắc của Tố 
Hữu:

Minh vể mình có nhớ ta
Mười ỉăm năm ấy thiết tha mặn nồng
Minh về mình cô nhớ không
Nhìn cây nhở nủì, nhìn sông nhớ nguồn.
+ Lối xưng hô dân gian: “mình -  ta” quen thuộc, tha 

thiết như tình yêu đôi lứa. Đó là người ra đi, là cán bộ 
kháng chiến chuẩn bị về xuôi. Còn ta là người ở lại, là 
những người dân Việt Bắc ân nghĩa thủy chung. “Mình 
về mình có nhớ ta”. Câu hỏi tu từ, ướm hỏi tỉnh cảm của 
người về xuôi, liệu có còn nhớ đến đồng bào và mảnh 
đất Việt Bắc vói những tháng năm gian khổ đã từng đùm 
bọc và che chờ cho họ trong kháng chiến. Mượn cách 
nói thân mật ấy, Tổ Hữu để lý giải cho mối quan hệ gắn 
bó khăng khít giữa cán bộ kháng chiến với nhân dân. Vì 
thể lời thơ đằm thắm, ngọt ngào.

+ “Mười lăm năm ấy”: con số vừa mang nghĩa thực, 
vừa mang nghĩa biểu trưng: đó là mười lăm năm các 
mạng, mười ỉăm năm chiến khu Việt Bắc nhưng đồng 
thời cũng là mười lăm năm gắn bó thuỳ chung giữa cán 
bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc. Sử dụng những 
từ ngữ gợi ý niệm về thời gian “mười lăm n ă m . l à m  
cho nỗi nhớ càng thêm da diết, cuộn trào. Đó là quãng 
thời gian gắn bó với biết bao gian khó nhưng cũng đầy 
ắp những kí niệm, nó in sâu vào tâm khảm của quân dân 
một thời.

+ Thể hiện sâu sắc hơn nỗi nhớ ấy, người ờ lại đã 
khéo gợi:

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn
++ Câu thơ là nỗi nhớ da diết, khôn nguôi về những 

ừận đánh của thiên nhiên và con người Tây Bắc. Thiên 
nhiên, đất trời, núi rừng Việt Bắc đã trờ thành những 
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người đồng đội, những chiến sĩ anh hùng của quân và 
dân ta. Nỏ vừa bao vây quân thù, vừa che chờ cho bộ 
đội.

++ Núi rừng vốn là những vật vô tri, song dưới con 
mắt của nhà thơ, núi rừng, thiên nhiên cũng trờ nên có ý 
chí, cỏ tình người. Chúng cùng quân dân tham gia chiến 
đấu (Rừng cây núi đá ta cùng đảnh Tây). Nghệ thuật 
nhân hoá, Tố Hữu đã biến núỉ rùng, thiên nhiên thành 
con người Việt Nam anh dũng kiên cường ( Núi.. .quân 
thù). Hai từ “che” và "vây” đối ỉập làm nổi bật vai ừò 
của những cánh rừng ờ Việt Bắc trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp. ...................................

+ Các từ “mình” “ta”, câu hỏi tu từ “Mình về mình có 
nhớ...” được láy lại 2 lần làm cho nỗi nhơ niềm thương 
cứ dâng lên mãi trong lòng của người đi và người ờ lại.

- So sánh

+ Điểm tương đồng:
Hai đoạn thơ đều bộc lộ nỗi nhớ tha thiết, sâụ nặng 

về thiên nhiên và con người ờ những miền quê mà người 
lính tiền chiến đã đi qua.

+ Điểm khác biệt
-H- Đoạn thơ trong Tây Tiến bộc lộ nỗi nhớ cụ thể của 

người trong cuộc, toát ỉên vè hào hoa, lãng mạn, hình 
ảnh thơ nghiêng về tả thực, trực quan.

++ Đoạn thơ trong bài Việt Bắc là cái tình, là lòng 
biết ơn sầu nặng của người cán bộ kháng chiến đối với 
đất, người Việt Bấc, vì thế hình ảnh thơ nghiêng về khái 
quát, tượng trưng. ............................

3. Kết bài
- Khái quát lại nội đung, nghệ thuật của hai đoạn thơ.
- Đánh giá và mở rộng vấn đề
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ĐỀ SÓ  5 7
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ta ỉớn lên bằng niềm tin rất thật 
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời 
Dau phải khi cay đẳng dập vùi 
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu 
Cây khế chua có đại bàng đến đậu 
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta 
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa 
Hoa cùa đất, người trồng cây dựng cửa 
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa 
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào 
Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam oi ỉ...

(Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyên Khoa Điềm)
Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Chỉ ra ít nhất hai yếu tố ià chất liệu vãn hóa dân gian có trong đoạn thơ. Vì sao có thể nói chất 

liệu văn hóa dân gian ở đoạn trích này gợi ấn tượng vừa quen thuộc vừa mới lạ?
Câu 3ĩ Theo anh/chị, đoạn thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả?
Câu 4: Anh/chị thích nhất hình ảnh nào trong đoạn thơ trên? Vì sao?

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngậy về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ cỏ mẹ, cỏ con. Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lẽn, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con co. Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh ỉên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: Sao nắng, râm đều phải vội?
Trời vẫn nắng, vẫn râm...
...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời lúc nào cũng phải nhanh lên.

(Bóng nắng, bóng râm, Nguyễn Thiện Ý)
Điều người con hiểu ra trong câu chuyện gợi anh/chị suy nghĩ gì? Hãy trinh bày nhũng suy nghĩ ấy bàng 

đoạn vãn khoảng 200 từ.
Câu 2 (S điểm)
Phân tích tấn bi kịch của hồn Trương Ba trong đoạn trích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt -  Lưu 

Quang Vũ.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu 1. Thể tha tự do
Câu 2.

-Truyện cổ tích Tấm Cám/ Cây khế/ Người ta hoa 
đấư Người ta là hoa của đất

- Những gỉ thuộc về dân gian thường gợi ra sự quen • 
thuộc, thân thương; cách diễn đạt trong bài thơ không 
giống hoàn toàn như hình thức vốn cổ trong văn học, văn 
hóa; do vậy, đoạn thơ gợi ấn tượng vừa quen thuộc vừa 
mới lạ

Câu 3. Đoạn thơ thẻ hiện tỉnh cảm của tác giả: yêu 
mến và tự hào về những đạo lí, phẩm chất tốt đẹp của 
dân tộc (ở hiền gặp lành, cần cù, chịu khó, qtiyết tởn, 
giàu niềm tin, thẳng thắn, trung thực...), cỏ thể diễn đạt 
theo cách khác nhưng phải hợp lí, chặt chẽ.

Câu 4. Yêu cầu chi ra được hình ảnh thơ (có trích đẫn 
hoặc diễn xuôi) sau đỏ lí giải một cách thuyết phục

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đủng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung:
- Giải thích
+ Câu chuyện kể về cuộc hành trình của hai mẹ con 

khi về thăm nhà ngoại.
+ Câu chuyện nêu lên một bài học về cách sống đời 

lúc nào cũng phải nhanh lên, sống nhanh, sống hét mình 
cả khi khó khăn, ỉẫn khi yên bình. Có như vậy, con người 
mới sống được trọn vẹn cuộc đcn mình.

- Phân tích, bình luận ỷ  kiến
+ Tại sao con người lại phải sống nhanh, sổng hết 

mình ngay cả khi khó khăn lẫn khi thuận lợi, yên bình?
++ Khó khăn, thử thách là những rào cản ngăn buớc 

con người. Để vượt qua rào cản, con người cần phải nỗ 
lực hết mình, phải đốc toàn bộ tâm sức để vượt qua. 
Không ai có thể chiến ỉhẳDg được khỏ khăn, khắc nghiệt 
của cuộc sống mà chỉ im lặng, chờ đợi.

-H- Cuộc sống ỉuôn tiềm tàng nhiều biến cố nằm ngoài 
khả năng dự đoán của con người. Hôm nay thành công 
nhưng agày mai có thể lãnh nhận thất bại, hôm nay may 
mắn nhưng ngày mai may mắn có thể chẳng mím cười,

thậm chí, hôm nay còn được sống, ngày mai đã cỏ thể 
nằm trên giường bệnh hoặc vũih viễn không tỉnh dậy 
được nữa. Những yên bình, thuận lợi mà ta có hôm nay 
không kéo dài mãi mãi. Bởi vậy, trong hoàn cảnh thuận 
lợi, con người càng cần phảỉ biết trân trọng từng giây 
từng phút, sống hét mình, chuẩn bị cho những biến cố 
bất ngờ xảy đến.

++ Những lúc yên bình, thuận lợi là những điều kiện 
tốt nhất để con người nhanh chóng đạt được mục tiêu. 
Càng trong hoàn cảnh thuận lợi, con người càng phải cố 
gắng, nỗ lực hết mình. Hoàn cảnh thuận lợi cộng với sụ 
nỗ lực hết sức của con người sẽ đưa con ngưòi đến đích 
một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn.

+ Để sống tốt ừong mọi điều kiện, hoàn cành, con 
người cần phải ý thức được rõ ràng mục tiêu mình đặt ra 
là gì, để đạt được mục tiêu ấy, con người phải bỏ ra 
những gỉ- Con người cần phải biết trân trọng thời gian, 
tranh thủ từng phút giây mình đang có để làm những việc 
cỏ ích, phục vụ cho mục tiêu đặt ra của mình. Người xưa 
từng nói Việc hôm nay chớ để ngậy mai, cũng là có mục 
đích răn dạy như vậy.

- Bài học nhận thức và hành động
+ Sống nhanh, sống hết mỉnh, không đồng nghĩa với 

sống gấp, sống ẩu. sống nhanh, sổng hểt mình là khi con 
người nhận thức được giả trị của tùng giờ phút trôi qua, 
biểt trân trọng thời gian, trân trọng từng cơ hội đến với 
mình.

+ Liên hệ bản thân: người viết tự nhìn nhận, đánh giá 
lại fttốc độ sống” của bản thân mỉnh, từ đó định hướng 
một lối sống phù hợp.

Câu 2 (5 điểm):
ỉ. Mở bài:
- Lưu Quang Vũ là một ừong những cây bút tài hoa 

để lại những dấu ấn trong nhiều ỉhể ioại: thơ, văn xuôi 
và đặc biệt là kịch. Ông là một trong những nhà soạn 
kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam 
hiện đại. Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một trong 
những tác phẩm xuất sắc nhất, đảnh dấu sự vượt trội 
trong sáng tác của Lưu Quang Vũ.

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch được Lưu 
Quang Vũ hiện đại hoá đựa trên một cốt truyện dân gian 
nhấn mạnh vào sự phản kháng của linh hồn nhân hậu, 
thanh cao chổng lại sự ỉấn áỉ và chá ngự của thể xác thô 
lỗ, phàm tục. Vờ kịch được viểt vào năm 1981 và đến 
1984 được công diễn. Bằng nghệ thuật xây dựng nội tâm
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dgc dao, canh VII, do^n cuoi vcr kich dem den cho ngucri 
dgc nhieu van de tu tucrng sau sic qua nhan vat Trucmg 
Ba trong thin xdc anh hing thjt. C6 the n6i, Hon Trucmg 
Ba trong than xdc anh hang thit Id nhan vat trung tam gui 
gam nhieu suy tu cua tdc gia.

2. Than bai:
- Khdi qudt: Hdn Truong Ba la nhan vat chinh, tap 

trung the hi?n tu tuong, chu de tic pham. Trucmg Ba la 
nhan vat bi kjch rat dang thuong nhung co ve d?p tam 
h6n dang tran trong. Qua do, nha van Luu Quang Vu the 
hien tai nang khlc h<?a doi s6ng noi tam nhan vat tap 
trung qua nhung xung d$t kjch cang thing.

- Phan tich:
+ C6 s6 phan bi kich dang thuong:
++ Chiu c&i chit oan uong do sy tac trach cua quan 

troi: von la ngucri hien lam vuon khoe manh, cham chi, 
hien lanh, yeu thuong vo con, song co tam hon trong 
sach. Nhung do Nam Tao vgi di du tiec nen da bat chet 
nhlm. Nhung sir "sua sai" cua Nam Tito v& Blc £>au theo 
loi khuyen cua De Thich nham tra I î cong bang cho 
Truong Ba lai dly Truong Ba vao mot nghich canh v6 H 
hon: phai tni nho linh hon minh trong thi x£c cua ke 
khdc.

+ Bi kjch bj tha h6a:
++ Trucrc day: Truoc day, Truong Ba la ngucri lam 

vuon cham chi, kheo leo. Truong Ba nang niu cham soc 
mam cay, khSng no lim gay mgt cai cay. Bieu do dugc 
the hifn qua loi cai Gai: “Ong noi khong bao gio phu 
phang nhu vay”, hay qua loi cua ngucri con dau: “hien 
hau, vui ve, tot lanh nhu thay cua chung con xua kia”. 
Truong Ba xua kia la ngucri luon quan tam tori vg con, 
cham soc yeu chieu cdc chdu, h6a thuan tot bung voi 
x6m Idng. Boi vay mi trong mlt vg con, chdu chat, 6ng 
la ngufri mau muc, dugc yeu kinh, quy trong.

-H- Bay gicn Tu khi s6ng trong thi xdc anh hang thit 
dieu khien tho Id, pham phu, Hon Truong Ba danh phai 
chieu theo mgt so nhu cau hien nhi6n cua xdc thjt. Xdc 
thit am u dui mu, song van c6 tieng n6i rieng, sue manh 
ri6ng. Linh hon nhan hau, trong sach, ban tinh ngay 
thang cua Truong Ba xua kia, nay vi phai song muon, gd 
lip, tam bg vd 1? thupc nen chlng nhung da khong sai 
khiin dugc xdc thit th6 phdm cua anh hang thit md trdi 
l?i con bj cdi xdc thit ly diiu khiin. Dang sg hon, linh 
hon Truong Ba dan dan bi nhiem dgc boi cdi tam thuong 
cua xdc thit anh do te.

++ Cam nhan cua Trucmg Ba ve sir thay doi cua chinh 
minh: Truong Ba cam nhan dugc su thay doi cua chinh

mlnh, dil khong muon thua nhan. “Khong! Ta vln c6 mpt 
dcri s6ng rieng, nguyen v?n, trong s^ch, thang thin...”. 
Ong co bau viu Ydo tro choi tam hon, do loi cho xac: “ 
Bly la may chu, chan tay may, hai tho cua may”. Nhung 
Trucmg Ba vln khong thi phu nhan dugc mgt su that dau 
don li ong dang dan danh mit minh vd lay lam dau don: 
“May da thing thi r6i diy, cai than xac khong phai cua 
ta & may da tim dugc du mpi each de Ian at ta”

+ Bi kjch bj nguci thin xa Idnh, hat hui:
++ Ngucri vg mk 6ng rat muc yeu thuong gio day 

bu6n b5 va cu nhat quyit doi bo di. Noi gian du cua cai 
Gai da bien thanh su xua duoi quyet liet: "Ong xau lim, 
¿c lim I Cut di! Lao do ti, cut di!". Chi con dau la ngucri 
sdu sac, chin chan, hieu dieu hon le thiet nhung n6i buon 
dau truoc tinh canh gia dinh "nhu sap tan hoang ra ca" 
khiln chi cung thit thanh loi cii n6i dau do: "Thay bao 
con: Cai ben ngoai la khong dang ke, chi co c&i ben 
trong, nhung thay oi, con sg lam, bcri con cam thay, dau 
don thay... m§i ngay thly mgt d<5i khde dan, mlt mit 
dan, tat ca cur nhu I?ch lac, nh6a mo dan di, den n6i c6 
luc chinh con cung khong nhan ra thay nua...".

++ Tam trang cua Trucmg Ba: Gia dinh la phao dai 
tru an cuoi cung, noi cuoi cung c6 the tim thay syr yeu 
thuong va niem cam thdng nen khi bi tir choi boi nguoi 
than Trucmg Ba vo cung dau kho, tuyet vgng.

+ Bi kich ben trong m$t dang, ben ngoai mot neo.
++ Ben trong: Tham siu trong tam hon Trucmg Ba, 

3ng luon c6 nhung nhu cau tinh thin thanh cao: mudn 
gin giu danh du, mu6n sQng co dao due va trach nhiem, 
s6ng thanh than trong nhung ngudn vui gi£n dj. Trong 
x£c anh hang thit, Trucmg Ba van ngay ngay cham soc 
cay, yeu thuong con chau, luon muSn la ban thin minh 
tron ven.

-H- Ben ngoai: Tuy nhien, do bi tr<5i buoc trong mgt 
xac hang thit nen hon Trucmg Ba gio day lai gan voi nhu 
cau cua the xac pham tyc nhu them an thit, mudn thoa 
m3n nhung dyic vQng tam thudng. Trucmg Ba trir thanh 
ke vyng vi, th615, bj mgi ngucri xa ldnh.

++ Moi quan he: Cuoc doi thoai giua xdc hang thjt va 
hon Truong Ba la cugc dlu tranh giua thi xdc va linh 
hon citag ton tai trong mpt con ngucri. Thi xdc va linh 
hon c6 quan h? hfru co voi nhau, ca hai gan b6 vdri nhau 
di cung sdng, ciing ton tai. Thi xac co tinh dgc lap tvemg 
doi cua n6, c6 tieng n6i cua n6, c6 kha nang tac dgng vao 
linh hon, vi no la noi tni ngu cua linh hon. Khi thi xdc 
tieu tan thi linh hon cung mat. Khi linh hon “bay di” thi 
thi xac cung tro ve cdt bui. Nho c6 linh h6n dau tranh,

Hay dpc s id i Love book tfe tf̂ t ket qua tot nhat trong ky thi THPT quoc gia | 301



Bộ đề tình tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

chi phổi với những ham muốn, những dực vọng tầm 
thường của thể xác mà nhân cách được hoàn thiện, tâm 
hồn được trong sáng. Bởi vậy, sự “lệch pha” giữa linh 
hồn và thể xác sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. 
Trong những cuộc đối thoại, Trưong Ba không chỉ phải 
đấu tranh với xác hàng thịt âm u đui mù mà iời nói lại 
chứa đựng những chân lí của cuộc sống mả còn phải đau 
tranh với quan trời: Để Thích, Tây Vương Mầu, Ngọc 
Hoàng. Cuối cùng Trương Ba đã phải tìm đến cái chết 
mặc dù lòng khát khao được sống rất mãnh liệt. Những 
dằn vặt, đóm đau của Trương Ba và quyết định chọn lấy 
cái chết để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của-Hồn Trương 
Ba khién người đọc không khỏi xót xa, thương cảm.

+ Phẩm chất cùa nhân vật:
++ Thanh cao, nhân hậu.
++ Trung thực, ngay thẳng, dũng cảm.
++ Có quan niệm sống đúng đắn và sâu sắc.
- Đánh giá:
+ Bi kịch cùa Trương Ba khiến người đọc thương xót, 

chia sẻ bao nhiêu thì càng yêu mển, cảm phục phầm chất 
của nhân vật bấy nhiêu. Dù có lúc bị cái tầm thường và 
dung tục iấn át, nhung đến cuối cùng, khi đã trài qua 
những giằng xẻ dữ dội, Hồn Trương Ba đã quyết đinh 
chọn cái chểt để bảo toàn nhân cách.

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật:
++ Tạo dựng xung đột kịch.
++ Khắc họa tâm lí nhân vật rất sinh động.
++ Ngôn ngữ đa thanh đa giọng.

++ Khắc họa nhân vật gấn iỉền hành động kịch và trên 
nhiều phưcmg diện.

+ Vai trò, ý nghĩa trong tư tưởng, chủ đề:
++ Được sống là điều quý giá nhưng quan trọng hơn 

là phải sống như thể nào vì không thể sống bằng mọi giá. 
Phải làm sao để sống đúng là mình, sống trọn vẹn với 
những giá trị mĩnh vốn cỏ và theo đuổi mới là điều quan 
trọng. Không chỉ thế, sự sống chi thực sự có ý nghĩa khi 
có sự hài hòa giữa linh hồn và thể xác, vật chất và tinh 
thần, nội dung và hình thức.

++ Nhà viết kịch đặt ra vấn đề cần phải có ý thức đấu 
tranh chống lại sự tha hóa, dung-tục chống-lại sự giả tạo 
để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị cao 
quý.

++ Thêm vào đó, thói quan liêu tắc trách và lòng tốt 
hời hợt sẽ không thể mang tới những giá trị tốt đẹp cho 
sự sống.

++ Vượt lên tất cả, vượt lên tất cả những nhọc nhằn, 
đớn đau của cõi nhân sinh, Lưu Quang Vũ vẫn bộc lộ 
một niềm tin thấm đẫm chất nhân văn vào sự chiến 
thăng, của cái thỉện, cái đẹp.

3. Kết bài:
- Nhiều thập kỉ đã trôi qua, bạn đọc ngày nay được 

sổng trong sự đổi mới toàn diện, trong khí thế vươn lên 
của đất nước và dân tộc, sẽ còn tỉm thẩy nhiều tầng ý 
nghĩa thú vị hàm ẩn trong vở kịch Hồn Truxmg Ba, da 
hàng thịt.

- Thông qua hình tượng hồn Trương Ba, Lưu Quang 
Vũ đã đặt rã những vấn đề tư tưởng thấm đẫm chất nhân 
vãn, không chỉ có ỷ nghĩa nhất thờỉ mà có ý nghĩa muôn 
đời đối với tất cả mọi người.
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Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Đã đến lúc, xã hội nên nhìn nhận những vụ tai nạn theo cách khác -  đó chỉnh là tội ác. Hạy gọi 
những kẻ phóng nhanh vượt ẩu là những kè đang “liều chết gáy tội ác Hây đưa vào bộ Luật Giao thông 
một tội danh dành cho những kè phóng nhanh vượt ẩu: "C ốý giết người — gây hậu quả nghiêm trọng”. 
Những kẻ đó cần phải được trừng trị thẳng tay, phải bị xã hội lên án, bị người đời khinh bỉ. cần có những 
hình phạt xứng đáng cho những tội danh này. Ngoài những năm thảng tù tội, những kẻ đó cần phải bị tước 
bằng lái xe vĩnh viễn. Đe có ra tù chủng cũng không có thêm cơ hội gậy họa cho người khác được nữa. Xin 
đừng bao che cho tội ác, xin đừng coi đó là những năm thảng bồng bột của tuổi trẻ hay vì muôn vàn các li 
do nào khác. Hãy để cho những kè trước khỉ có ỷ  định phóng nhanh vượt ẩu ý  thức được rằng mình đang 
có thể giết một ai đó, làm thương tích một ai đó và làm tồn hại cà chỉnh bản thân mình.

(Theo T.A, báo điện tử Vietnamneí ngày 14/1 ỉ/2006)
Câu 1: Hãy chỉ ra cấu trúc của đoạn vãn trên.
Câu 2: Tác giả đã đua ra những biện pháp nào để trừng phạt những kẻ phóng nhanh vượt ẩu?
Câu 3: Anh (chị) có nhận xét gỉ về thái độ và giọng văn của người viết trong đoạn trích?
Câu 4: Là một người tham gia giao thông, anh (chị) cỏ đồng ý với quan điểm của tác giả trong đoạn 

trích hay không? Hãy trình bày suy nghĩ của mình trong khoảng từ 5 -  7 dòng.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Nhờ rất nhiều số 0 đi theo mà so ỉ  trở thành khổng lồ. Thành khong lo, những sổ 0 vịnh dự và tự hào 

ỉẳm, đi đầu cũng kể lể, vo ngực rằng: '‘Ta ỉà khổng lồ”.
(Niềm tự hào của sổ 0, Theo Ngụ ngôn chọn lọc — Nhà xuất bản Thanh niên 2003)

Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh(chị) về bài học gợi ra từ câu chuyện trên.
Câu 2 (5 điểm):
Bằng việc phân tích hai tác phẩm Vĩnh biệt Cửu trùng đài cùa Vũ Như Tô và Chiếc thụyển ngoài xa của 

Nguyễn Minh Châu, anh (chị) hãy trình bày về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sổng.

GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)
PhầD I. Đọc hiều (3 điểm) trước hành vỉ phóng nhanh vượt ẩu của mộỉ bộ phận
Câu ĩ : Đoạn văn trên được viết theo kết cấu diễn nguời tham gia giao thông, 

dịch. Giọng điệu của tác giả ờ đây là giọng điệu phê phán,
đả kích quyết liệt, gay gắt

Câu 2: Tác giả đã đề ra một sổ biện pháp để giải 
quyết tình trạng phóng nhanh vượt ẩu: Câu 4: Học sinh tự triển khai theo suy nghĩ cá nhân.

- đưa vào bộ Luật Giao thông một tội danh dành cho Tuy nhiên, cũng có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:
những kẻ phỏng nhanh vượt ẩu: “Cổ ý  giết người -  gậy Là một người tham gia giao thông, ý thức chấp hành
hậu quà nghiêm trọng”. ỉuật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho bân thân

- phải bị xã hội lên ớn, bị người đời khinh bi. và những người xung quanh là điều quan trọng. Thái độ
- đó cần phải bị tước bằng lải xe vĩnh viễn phê phán kịch liệt của tác giả bài viết hoàn toàn không

phải sai trái.
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Câu 3: Tác giả cùa bài viết thể hiện thái độ căm phân
Phần n . Làm văn (7 điểm)
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Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về bìob thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nộỉ dung:
- Giải thích
+ Mỗi con số tùy vào vị trí đứng mà nó mang một giá 

trị, một ý nghĩa riêng.
+ Bài học mà con số 0 mang đến cho chủng ta là sự 

khiêm tốn, biết mình, biết người. Quá đề cao giá trị bản 
thân sẽ dẫn đán sự kiêu căng, ngạo mạn. Lủc đó, con 
người sẽ giống như sổ 0 kia, trống rỗng nhưng tự cao, tự 
đại.

- Phân tích, bình luận ý  kỉếrt
+ Vì sao con người cần phải biết khiêm tốn, biết 

mình, biết người?
++ Trong cuộc sổng, có nhiều con người có khả năng, 

năng lực cao hơn ta. Nhìn xuống, con người có thể nhỉn 
thấy ít ai bằng mình, nhưng nhìn lên, còn rất nhiều người 
cỏ những điều mà ta cần phải học tập.

++ Không ai thành công một mình. Mọi thành quả mà 
con người đạt được ngày hôm nay luôn có sự giúp sức 
cùa rất nhiều người khác, rất nhiều yéu tố khác. Con 
người không thể phủ nhận mọi giá trị mà mình đang sống

++ Khi biết khiêm tổn cũng đồng nghĩa với việc con 
người biết mình thực sự là ai, đang ờ vị trí nào. Sự nhận 
thức đúng đắn giá trị bản thân giúp con người định 
hướng tốt hơn con đường phải đi, công việc phải làm

++ Chi khi biết khiêm tốn và nhận thức đúng giá trị 
bản thân, con người mới cỏ thể tiến bộ. Kè lúc nào cũng 
vỗ ngực mình là người vĩ đại là kẻ không cầu tiến, tự 
mãn với những gì minh có. Mà cuộc sống giống nhu 
dòng sông, không bơi thì sẽ chìm. Ngừng học hỏi, ngừng 
vươn lên, con người sẽ đánh mất cả những gì mình đang 
có.

- Bài học nhận thức và hành động
Ảo tường về giá trị của bản thân, con ngucri cũng sẽ 

giống như con số 0 kia, ngạo mạn nhung trống rồng. 
Nhận thức đủng giá trị của bản thân có một ỷ nghĩa quan 
ừọng, quyết định đến thành bại trong cuộc đòi của mỗi 
con người. Chi có khiêm tổn, hiểu rõ mình thực sự là ai, 
khả năng của mình thực sợ đén đâu, con người mới cổ 
được thái độ sống đÚDg đắn, đạt được những điều mình 
mong muốn.

Câu 2 (S điểm):
l. Mở bài:
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- Nghệ thuật luôn đi lên từ cái nhìn chân chính. Đúng 
như thế, nói đến nghệ thuật ta không thể không nhắc đến 
cuộc sống vì hai thứ ấy luôn gắn ỉiền với nhau. Hai nhà 
văn Nguyễn Huy Tường và Nguyễn Minh Châu tuy viết 
hai tác phẩm ờ hai giai đoạn khác nhau nhưng họ cùng 
hướng đến quan niệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và 
đòi sống.

- Mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống đó được 
chủng minh rất rõ qua hai tác phẩm Vĩnh biệt Cửu trùng 
đài của Nguyễn Huy Tường và Chiếc thuyền ngoài xa 
của Nguyễn Minh Châu.

2. Thăn bài:
- Giới thiệu chung:
+ Nguyễn Minh Châu được xem là một trong những 

nhà vãn tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học, văn 
của ông giản dị mà sâu sắc, thấm thìa nhiều dư vị về cuộc 
đời, thấm đẫm nghệ thuật, cáỉ mà ông luôn xem là bắt 
nguồn từ hiện thực cuộc sống. Từ những năm 60 của thế 
kỷ trước, công chúng đã biết đến Nguyễn Minh Châu 
qua những tiểu thuyết như: Của sông, Dấu chân người 
linh... cùng khá nhiều truyện ngấn được đánh giá là 
những thành công cùa vãn xuôi chổng Mĩ. Ở giai đoạn 
trước, ông lả ngòi bút có khuynh hướng lãng mạn, sử thi. 
Ở thời kì sau, ngòi bút của ông chuyển sang đề tài thế 
sự, quan tâm tới đời sống của con người trong đòi thường 
với những vấn đề về đạo đức, về triết lí nhân sinh. Những 
tác phẩm được viết từ sau 1975 và nhất là từ thời kỳ đổi 
mới của Nguyễn Minh Châu đã chứng tỏ ở ông vẫn còn 
một vốn viết rất sung mãn. Ông đã đem đến cho văn đàn 
sau chiến banh những khám mới về con người, những 
suy tư về thế sự, Không phải vô cớ mà Nguyên Ngọc coi 
ông là "người mờ đường tính anh và tải năng "thời kỳ 
đổi mới. Chiếc thuyền ngoài xa sáng tác năm 1983 là 
truyện ngắn xuất sắc nhất của ông ờ thời kì sau; nội dung 
kể về chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, qua 
đó thể hiện cách nhìn của tác giả về hiện thực cuộc sống, 
một cái nhìn ỉhấu hiểu vả thấm đẫm tình thương cùng sự 
băn khoăn, day dứt về thân phận con người. Tác giả cùng 
gửi gắm trong truyện ngắn này những chiêm nghiệm sâu 
sắc cùa minh về nghệ thuật. Nghệ thuật chân chính phải 
luôn luôn gắn bỏ với cuộc đời. Người nghệ sĩ không thể 
nhìn đời một cách hời hợt, giản đơn mà cần phải nhìn 
nhận cuộc sống và con người bằng cái nhìn tỉnh táo, sáng 
suốt của H trí kết hợp vói rung động chân thành của trái 
tim nhân ái.

+ Nguyễn Huy Tường là một nhà vãn, nhà viết kịch 
tài năng. Ông tham gia cách mạng rất sớm, gia nhập tổ 

hưdng đây đủ các quyền iợi cùa độc già



Bộ de tinh tuý ôn thi THPT quoc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

chúc Vãn hoá cứu quốc và sáng tác văn học phục vụ cách 
mạng. Ông ỉà nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài 
ỉịch sử, ông có rất nhiều đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu 
thuyết và kịch, một trong những vờ kịch để lại ấn tượng 
sâu sắc nhất cho người đọc là Vĩnh biệt Cừu trùng đài 
mà thông qua nhân vật Vũ Như Tô ta càng thấy được 
mối quan hệ mật thiết giữa nghệ thuật và cuộc sống.

- Mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống trong 
Chiếc thuyền ngoài xa:

+ Nghệ thuật chân chính bao giờ cũng bắt nguồn từ 
cuộc sống và phục vụ cuộc sống (bức tranh có con 
thuyền, có con người, có nhiều yếu tố thiên nhiên đẹp đẽ 
khác như sương mù, ánh bình minh... nhưng thiếu hơi 
thờ cuộc sông, nó chi là bức ảnh thể hiện vẻ đẹp bên 
ngoài của cuộc sống). Nghệ thuật đích thực phải thề hiện 
được bàn chất sâu xa, sự thật ẩn sâu của cuộc sống. Ông 
đã từng khẳng định "Nhà vãn không cỏ quyền nhìn sự 
thật một cách đơn giản, nhà văn cần phấn đấu để đào xới 
bản chất con người vảo các tầng sâu lịch sử". Đỏ ỉà một 
cái nhìn đa diện, nhiều chiều, di sâu khám phá sự thật 
của đời sống ờ bình điện đạo đức, thé sự để hiểu đúng 
bản chất bên trong của hiện thực.

++ Bức ảnh mà Phùng chụp được sau nhiều ngày khổ 
công suy nghĩ, tìm kiếm thực sự chửa đựng ừong nó thế 
giới của cái đẹp mả người nghệ sĩ hằng khao khát: sự 
dung dị, đơn giản, hài hoậ, hàm súc, gợi cảm xúc và suy 
tưởng sâu xaf Với bức ảnh ấy, người nghệ sĩ đã phát hiện 
ra một bình điện cơ bản nhất, quan trọng nhất của thế 
giới: sự gắn két hài hoà của sự sống, của con người, thiên 
nhiên và cuộc sinh tồn trên một con thuyền lặng phắc 
trước bình minh. Toàn bộ những hình ảnh ấy đều hàm 
chứa những ý nghĩa sâu xa, nhưng điều quan trọng là, 
trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, sau khoảnh 
khắc tuyệt veri của sáng tạo nghệ thuật, đường như cuộc 
truy tùn chân lí, sự thật và cái đẹp vẫn chua kết thúc. 
Tẩm ảnh ấy không phải là sự lầm lẫn, ngộ nhận, dối lừa, 
nhưng cái ỉhá giới ẩn chứa sau nỏ, cái thế giới mà nó mở 
ra vẫn còn là điều bí ẩn, với cả chính người nghệ sĩ. Đó 
ỉà quan niệm nghệ thuật sâu sắc và độc đảo của Nguyễn 
Minh Châu. Bức ảnh đã hoàn tất, nhưng sự thật đằng sau 
bức ảnh vẫn là điều cần khám phá. Từ trong cảnh biển 
đẹp như mơ ấy lại xuất hiện những con ngucri xấu xí. Đó 
là người đản bà cao lớn với những đường nét thô kệch, 
rỗ mặt, dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt tái ngẳt. Đó là hình 
ảnh người đàn ông với tấm lưng rộng, mái tóc tổ quạ, 
chân đi chữ bát, con mắt đầy vẽ độc dữ. Nêu tiuớc đó, 
cảnh chiếc thuyền ngoài xa yên tĩnh, thơ mộng thì cảnh
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bạo hành trong gia đình người dân chài lại vô cùng tàn 
nhẫn, dã man. Hóa ra người đàn bà ỉặng lẽ theo chồng 
lên bờ là chỉ để hứng chịu những ừận đòn vô lí. Chứng 
kiến cành ấy Phùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 
Toàn bộ cảnh bạo hành gia đình diễn ra trong một thời 
khắc ngắn ngủi "như trong một câu chuyện cồ đày quái 
đản". Nó tác động không nhỏ đến tâm lí hoài nghi cùa 
người nghệ sĩ.

++ Người nghệ sĩ không phải là người sờ hữu toàn bộ 
sự thực, toàn bộ chân ỉí của cuộc sống. Anh phải luôn 
kiếm tìm chân lí, sự thật trong quá trình sáng tạo. 
Khoảnh khắc mà người nghệ sĩ nắm bắt được qua bức 
ảnh không phải là khoảnh khắc đối lừa, nhưng sự thật 
sau khoảnh khắc ấy là cả một thé giới nhân sinh đầy 
nghịch lí. Đề thấu hỉểu được thế giới ấy, người nghệ sĩ 
phải tiếp tục khám phá cuộc sống, khám phá sự thật ẩn 
sau cái khoảnh khấc mà anh ta đã thâu nhận được đầy 
bất ngờ. Bời vì cái đẹp đồng nhất với đạo đức, đồng nhất 
với sự thật, không chấp nhận thái độ nửa vời, hời họt.

+ Người nghệ sĩ phài có cái nhìn đa diện nhiều chiều 
về cuộc sống, phải thấu hiểu cuộc sống, cảm nhận nỗi 
đau khổ của đồng loại, có tài năng và lòng dũng cảm 
ừong quá trình phản ánh hiện thực: Tài năng nhìn nhận, 
đánh giả cuộc sổng và phải dũng cảm để chỉ ra những 
điều tốt đẹp lẫn sự xấu xa, độc ác. Viết về "những vùng 
tối củã hiện thực đời sống để góp phần hoàn thiện nhân 
cách làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn".

++ Trong truyện, cả Đẩu và Phùng đều không ngờ 
rằng, người đàn bà từ chổi một cách quyết liệt thiện chí 
giúp đỡ của Phùng và Đẩu. Theo lời chị ta thì "quý tòa 
bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được" nhưng 
"đừng bắt con bỏ nó". Nói thế nghĩa là chị ta chấp nhận 
những hình phạt nặng nề của pháp luật, thà là kẻ có tội 
trước pháp luật, bị bắt tội, bị đi từ còn hơn là phải li dị. 
Khi Phùng xuất hiện, chị ta nghĩ rằng, tòa án bó trí sẵn 
nhân chứng để buộc mình phải ỉỉ dị thỉ người đàn bà - 
như con gà mái bảo vệ đàn con - bấy giờ mới trút bỏ cái 
vẻ bề ngoài tỏ ra u mê, nhút nhát. Sự biến đổi này bắt 
đầu bằng thái độ gai góc hẳn lên. Từ lối xưng hô vói Đâu 
"con - quý tòa", chị ta bỗng chuyển sang lối xưng hô "chị
- các chú". "Vị bao công phố huyện" cùng người bạn 
đồng ngũ của mình lúc đầu có ý định giảng giải cho chị 
ta lí do chính đảng để li dị nhưng rồi chính chị ta lại dạy 
cho Đẩu và Phùng một bài học về cách nhìn cuộc sống. 
Đẩu và Phùng không hiểu nổi những bí ẩn về người đàn 
bà nảy nhưng chị ta lại tô ra hiểu và thông cảm khi cho 
rằng "iòng các chú tổt" nhưng "các chú đâu có hiểu được 
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cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc". Trái với 
vẻ nông nổi thiếu thực tế của Phùng và Đẩu, chị hiểu 
được vai trò cùa người đản ông trên thuyền để chống 
chọi với sóng gió, "dù hắn man rợ, tàn bạo". Người đàn 
bà vùng biển nảy cũng như cô Nguyệt trong Mảnh trăng 
cuối rừng, đều là kiểu "hạt ngọc ẩn" mà Nguyễn Minh 
Châu cả đời tìm kiém. Có điều, cô Nguyệt trong Mánh 
trăng cuối rừng là mẫu hình lí tưởng chỉ để mơ ước, để 
ngắm nhìn chứ không có thực còn người đàn bà vùng 
biển trong tác phẩm này thì hiện lên từ những lấm ỉem 
bụi đời. Chị ta ià "hạt ngọc ẩn" bời lẽ đằng sau cái vê 
ngỡ như thô vụng, thậm chí u tối, người đàn bà này 
không phải không có những suy nghĩ sắc sảo, sâu xa. Và 
"hạt ngọc ẩn" ấy chi thực sự hiển Jộ khi buộc phải bộc lộ 
mình.

++ Hé mở dần bản chất của người đàn bả vùng biển, 
thiên truyện đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội 
bức thiết. Ý nghĩa ấy trước hểt được gửi vào Đầu. Anh 
là chánh án tòa án thông hiểu luật pháp lại sẵn có lòng 
hào hiệp cứu người nhưng lại thiểu hiểu biết tìlực té. 
Trong suy nghĩ đom giản của Đẩu chỉ cần giúp người đàn 
bà li hôn, trừng phạt lão đàn ông vũ phu kia ỉà sẽ đem lại 
lẽ công bằng. Nhưng nếu giả sử buộc phải li hôn, người 
đàn bà sẽ sống như thế nào với sóng gió biển cả và nhất 
là phải nhìn cảnh lũ con bị chia sẻ "có bố thì không có 
mẹ, cỏ mẹ thì không có bố". Bài học đặt ra tù mâu thuẫn 
này ỉà: muốn cải tạo cuộc sống phải căn cứ vào thực tế 
cuộc sống lảm cho cuộc sống "dễ thở" hom chứ không 
phải chỉ đem sách vở mà áp đặt vào cuộc sống. Nếu chi 
biết đem sách vở mà ảp vào cuộc sống thì chánh án Đẩu 
cỏ khác nào một thứ Rôbốt, có khi vô tình trở thành kẻ 
hành động phản nhân văn mà chính mình không ý thức 
được. Người đàn ông đánh vợ, về li là có tội nhưng nếu 
xét từ hoàn cảnh sổng thì chính anh ta cũng là nạn nhân 
chứ không chỉ là phạm nhân. Không phải ngẫu nhiên mà 
tác giả sáng tạo chi tiết Phừng chứng kiến gã đàn ông 
đảnh vợ bằng chiểc thắt lưng của lính Ngụy, ở nơi có 
chiếc xe tăng hỏng của Mĩ Ngụy. Phùng và Đẩu đều là 
những người lính ừở về thời bình với vinh quang chỉến 
thắng, ở  tác phầm này, có lẽ Nguyễn Minh Châu muốn 
kí thác một điều, không phải hễ cử đánh đuổi được ngoại 
xâm, thổng nhất đất nước là có thể đem lại hạnh phúc 
cho con người. Tàn dư của xă hội cũ còn đỏ trong nạn 
bạo bành gia đình khiến những người lính Trường Sơn 
năm xưa vẫn chưa yên lòng với vinh quang của quá khứ. 
Câu chuyện để lại một kết thúc bỏ lửng. Chẳng biết sau 
này, cuộc sổng của gia đinh làng chài ấy sẽ tiếp diễn ra 
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sao, liệu ràng cái bài xe tăng hỏng của Mĩ Ngụy có còn 
ỉà nơi diễn ra nạn bạo hành? Liệu cái thắt lưng da của 
lính ngụy có còn tác quái với gia đìah làng chài ấy 
không? Và thằng Phác - cái thằng bé giống bố như lột ẩy 
ròi đây sẽ trở thành con người như thế nào? Nếu cuộc 
sống này còn tiếp diễn thì ai dám chắc nó sẽ không trở 
thành kẻ tha hóa điên rồ như cha mình. Ket thúc bỏ lửng 
ấy không chỉ tránh được công thức mà quan trọng hơn, 
nó nhấn sâu hem bức thông điệp khắc khoải đau đáu về 
số phận con người: cuộc chiến đấu vói đói nghèo, lạc 
hậu còn diễn ra dai dẳng lâu dài. Nó cũng khốc liệt chẳng 
kém gì cuộc chiến chống ngoại xâm vừa qua đi.

+ Nhà văn phải tự mình ý thức, phải đấu ừanh để tự 
hoàn thiện minh vươn tới: Chân - Thiện - Mỹ. Sự phát 
hiện những nghịch lí cuộc sống giúp Phùng nhận thức rõ 
hơn bản chất mối quan hệ giữa Dghệ thuật và cuộc đời. 
Chiếc thuyền trong sương sớm đẹp vì nó là viễn ảnh, 
được nhìn từ xa. Nó có thể thanh lọc tâm hồn người nghệ 
sĩ nhưng vẫn vô nghĩa với những con người lam lũ ờ phía 
sau vẻ đẹp ẩy, những con người cơ cực bởi gánh nặng 
mưu sinh. Bức ảnh của Phùng được trưởng phòng khen 
ngợi, có mặt trong nhiều gia đình "sành nghệ thuật" 
nhưng chính tác già của nó lại không bằng lòng vì đó là 
hỉnh ảnh chỉ để ngắm nhìn, đó còn là sản phẩm cùa cái 
nhìn dễ dãi về cuộc sống, chưa vươn tới được bản chất 
cuộc đời, chưa cất lên được tiéng nói của những con 
người lam lũ nhọc nhằn. Sự phiến diện ấy bắt nguồn tù 
chính Phùng. Anh thiết tha với cái đẹp, với nghệ thuật 
và cũng sẵn lòng hào hiệp cùa người lính Trường Sơn 
nhưng cũng như Đẩu, Phùng còn thiếu hiểu biết thực té 
thành ra vẫn hời hợt trong cách nhìn đời, lúng túng 
không giải thích được những nghịch lí phức tạp của cuộc 
sống. Sự phiến diện ấy còn bời Phùng chỉ sáng tạo theo 
đơn đặt hàng. Nghĩa là theo sự giao việc cùa trưởng 
phòng - mà như thế không thể gọi là sáng tạo. Bản thân 
từ sáng tạo đã bao hàm một cái gì của riêng mình, từ 
chính mình, là chống lại công tbức... Trong hữàn cành 
thời đại, khi cái nhìn giản đơn về con người và cuộc sống 
còn ngự trị trong sáng tác vãn học thì tác phẩm này đặt 
ra một vấn đề ỉiên quan đến sợ sống còn của nghệ thuật 
Việt Nam sau chiến tranh. Đỏ là cách nhìn con người vả 
cuộc đời. Người nghệ sĩ - theo nhà văn - phải nhìn cuộc 
đời bằng đôi mắt toàn điện, phải thấy được những phức 
tạp của cuộc sống chứ không thể nhìn cuộc sống một 
cách dễ dãi, xuôi chiều và phải đấu tranh để tự hoàn thiện 
mình.

: quyên lợi của độc gỉẳ
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- Mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống trong Vĩnh 
biệt Cửu Trìrng Đài:

+ Vũ Như Tô được biết đến qua tác phẩm của ông là 
một kiến trúc sư thiên tài và đam mê nghệ thuật, bị hôn 
quân Lê Tương Dực bắt xây dựng Cừu Trừng Đài để làm 
nơi hường lạc, vui chơi với các cung nữ. Nhưng ông là 
một nghệ sĩ có nhân cách và có lý tưởng nghệ thuật hét 
sức cao đẹp, không phải là người ham sống sợ chết hay 
chi vì chút công danh mà phải bán thân mình cho nghệ 
thuật. Lúc đầu, ông nhất định thà chét chứ không xây 
dựng Cửu Trùng Đài cho tên vua bạo ngược, nhưng khỉ 
nhận ra giá trị nghệ thuật để lại cho đòi thì ông lại quên 
mất một thực tế là dân chúng đang đói khổ. Cửu Trùng 
Đài càng xây cao bao nhiêu thì mồ hôi, nước mắt và cả 
máu xương cùa nhân dân ngày càng tăng lên bấy nhiêu. 
Vũ Như Tô càng quyết tâm xây dựng Cừu Trùng Đài thì 
các mâu thuẫn ngày càng theo đó mà khó giải quyét và 
Đan Thiềm càng khuyến khích Vũ Như Tô xây Cửu 
Trùng Đài thì xung đột giữa người nông dân và con 
người nghệ thuật ngày cảng tăng cao. Có thể nói đỏ ỉà 
một khát vọng hết sức chân chỉnh nhưng nó được đặt 
không đÚDg chỗ, không kịp thời, không tính đến giá trị 
cuộc sống thì nghiễm nhiên chính nó sẽ tự trở thành tai 
họa. Trong việc xây đựng Cửu Trùng Đài, Vũ Như Tô 
vừa là phạm nhân và cũng vừa là nạn nhân. Diễn biến 
mâu thuẫn trong con người Vũ Như Tô và Đan Thiềm 
mặc dù được giải quyết nhưng không được thỏa đáng. 
VQ Như Tô bị giết mặc dù ữong thâm tâm ông không hề 
cỏ ý định hại dân, khi chết ông vẫn chưa nhận ra được 
sai lầm cùa mình. Qua tấn bi kịch của Vũ Như Tô, tác 
giả đã đặt ra những vấn đề sâu sắc và cỏ ý nghĩa muôn 
thuở về mối quan hệ giữa nghệ thuật vớì cuộc sống, giữa 
lý tường nghệ thuật cao siêu thuần túy của muôn đời với 
lợi ích thiết thực và trực tiếp của nhân dân.

+ Cao trào của hồi kịch được tập trung ở ba lớp kịch 
cuối cùng, đó là cuộc đối đầu giữa Vũ Như Tô và những 
người nổi đậy. Đan Thiềm vả Như Tô là hai người tri 
âm, tri kỉ, cùng có một mục đích nghệ thuật tốt đẹp 
nhưng cuối cùng đều thất bại. Và câ Cửu Trùng Đài, tâm 
huyết của hai người cũng bị phá huỷ. Đoạn đối thoại giữa 
Vũ và Ngô Hạch cùng đám quân sĩ thể hiện cao trào của 
mâu thuẫn. Giữa họ không có tiếng nói chung. Sự thất 
bạỉ cùa Vũ Như Tô đã nói lên một điều rằng, khi nghệ 
thuật mâu thuẫn với cuộc sống, nghệ thuật khỏ tồn tại. 
Đồng thời, thái độ của binh lính đối với Cửu Trùng Đài

trách những người nổi dậy bởi hành động đập phá của 
họ. Hành động đó là tất yếu. Nhưng nỏ vẫn gợi sự xót 
xa, tiếc nuối cho người đọc. Việc đốt Cửu Trùng Đài với 
đám binh sĩ chỉ là một hành động trà thù bởi với họ Cửu 
Trùng Đài là nguyên nhân của mọi nỗi khổ cực. Họ 
không hiểu gì về ý nghĩa lớn ỉao của công trình kiến trúc 
này. Với Vũ Như Tô, Cửu Trùng Đài là tất cà. Đoạn trích 
có đủ các yếu tố của một vở kịch: biến cố, xung đột và 
giải quyết xung đột. Không khí, nhịp điệu cùa sự việc 
được diễn tả theo chiều tăng tiến mức độ đồn dập đã thể 
hiện được tính chất gay gắt của mâu thuẫn và dần đẩy 
xung đột kịch lên cao trào. Cửu Trùng Đài và Vũ Như 
Tô là cái nút của mâu thuẫn. Xung đột đã được giải quyết 
bằng sự ra đi vĩnh viễn của cả hai. Đan Thiềm và Vũ 
Như Tô vừa đáng khen vừa đáng trách. Đáng khen bời 
họ lả những người nghệ sĩ biết tôn trọng tài năng và yêu 
nghệ thuật. Họ là những người có khát vọng cao quý, đó 
lả xây dựng cho đất nước một công trình nghệ thuật lớn. 
Nhưng họ cũng đáng ừách bời vì khi quan tâm đến nghệ 
thuật họ đã quên trách nhiệm đối với nhân dân. Nghệ 
thuật là kết quả của lao động nghệ thuật nhưng nghệ 
thuật không thể là nguyên nhân của lầm than, không thể 
được xây dựng bởi máu và nước mắt của người ỉao động. 
Với đoạn trích này, Nguyễn Huy Tưởng đã giải quyết 
mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Nghệ thuật 
đích thực phải thống nhất với quyền lợi của con người. 
Nghệ thuật chân chính ỉà nghệ thuật vì con người. Người 
nghệ sĩ khi làm nghệ thuật phải chủ ý đến điều đó. Nam 
Cao tùng nói: “Nghệ thuật chi có thề là tiếng đau khổ kia 
thoát ra từ những kiếp lầm than” để khẳng định nghệ 
thuật phải xuất phát từ cuộc sống và vì cuộc sống, về 
một phương diện nào đó, với kịch Vũ Như Tô, nhà văn 
Nguyễn Huy Tưởng đã thể hiện sự nhất trí với quan niệm 
của Nam Cao.

- Đánh giá:
+ Cả hai tác phẩm này đều xây dựng lên một nhân vật 

hết lòng đam mê nghệ thuật nhưng chỉ vì chưa thấy rõ 
sự đối lập mà dẫn đến nhũng kết cục đáng buồn. Nghệ sĩ 
Phùng đã thấy được mặt trái của sự việc và đã kịp thời 
sửa sai nhưng Vũ Như Tô phải lấy cả cái giá của nghệ 
thuật để đổi bằng chính mạng sống của mình. Tuy được 
viết vảo hai bổi cảnh xã hội khác nhau, vãn hóa mà đối 
tượng tồn tại khác nhau và phong cách cùa hai nhà văn 
cũng hoàn toàn khác nhau, nhung họ đều có một điểm 
chung đã ỉật ra lả bài của nghệ thuật Nghệ thuật phải gắn

còn thể hiện những trăn ừớ của chính Nguyễn Huy liền với cuộc sống, phục vụ cuộc sống, nếu nghệ thuật 
Tưởng về nghệ thuật, về văn hoá dân tộc. Không thể xa rời cuộc sống, xa ròi quần chúng thì chỉ đem lại bi
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kịch thảm khốc như cùa Vũ Như Tô hay cái nhìn phiến 
diện về cuộc sống của nghệ sĩ Phùng. Tuy ràng nghệ 
thuật là cái đẹp của cuộc séng nhưng không phải lúc nào 
nó cũng đẹp. Đẳng sau của tấm huy chương rạng rở luôn 
gồ gề và nhiều khuyết điểm. Ngoài ra, nghệ thuật chân 
chính là nghệ thuật vì cuộc sống, phục vụ cho cuộc sống, 
aghệ thuật xa rời cuộc sốũg chỉ là nghệ thuật suông, 
không xứng đáng là nghệ thuật chân chính, điều đó đòi 
hỏi người nghệ sĩ phải biết tỉm tòi, khám phá cuộc sốog, 
hiểu nó trên nhiều phương diện. Nghệ sĩ chân chính cũng 
giổng như nghệ thuật chân chính và nghệ thuật luôn phải 
vì nhân sinh không chỉ bó hẹp nghệ thuật vỉ nghệ.thuật. 

Như Tố Hữu đã từng tâm sự:
Nhân dân là bể 
Văn nghệ là thuyền 
Thuyền xô sóng dậy 
Sóng đẩy thụyền lên
+ Cà hai nhà văn đã cho ta nhận thức được cái đẹp 

của nghệ thuật như thể nào, con đường tìm kiếm, đi đến

và chinh phục nghệ thuật sẽ ra sao. Tuy không đem lại 
kểt cục như mong đợi nhưng hai nhà văn dường như đã 
bộc lộ hết vẻ tài tình qua nhũng lời văn của minh. Ngôn 
ngữ điêu luyện, có tính tổng hợp cao, dùng ngôn từ vả 
hành động của nhân vật để khắc họa tính cách, đó chính 
là cái tài mà không dễ aỉ có được.

3. Kết bài:
Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật vì cuộc sống, 

phục vụ cho cuộc sống, nghệ thuật xa rời cuộc sống chi 
là nghệ thuật suông, không xứng đáng ỉà nghệ thuật chân 
chính, đều đó đòi hòi người nghệ sĩ phải biết tìm tòi, 
khám phá cuộc sổng, hiểu nó trên nhiều phương diện. 
Nghệ sĩ chân chính cũng giống như nghệ thuật chân 
chính và nghệ thuật luôn phải vì nhân sinh. Nguyễn 
Minh Châu và Nguyễn Huy Tưởng đã đem đến cho 
chúng ta sự thấu hiểu nhừng điều đó, để lại trong chúng 
ta những du âm về nghệ thuật, về cuộc sống vẫn còn đến 
muôn đời.
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d £  s 6  5 9
Phan I. Bgc hieu (3 diem)

Doc doan trick sau va thvrc hifn cac yeu cau:
Song kia ray da nen dong
Cho lam nha cua, cho trong ngo khoai
Vang nghe tieng ech ben tai
Gidt minh con tic&ng tieng ai gpi do.

(Song Lap, Tran Te Xuomg, Tho van Tran T i Xuang, NXB Van hoa -Thong tin, 1998) 
Cau 1: Tac gia Tr3n T6 Xuomg con co ten goi khae la gi? Ke ten mot bai tho da hoc trong chucmg trinh 

pho thong cua nha tha.
Cau 2: Doan tho khae hoa hien thirc gi cua xa hoi nirae ta luc bay gia?
Cau 3: Bai tha the hien tam trang gi cua tac gia? Chi ra cac dau hieu giup anh (chi) nhan ra tim trang

ky.
Cau 4: 0  dat rnrdc ta, vifc do thi hoa dang diln ra ngay cang manh me. Trong khoang tir 5 -  7 ddng, 

anh (chi) hay trinh bay quan diem cua minh ve ich loi va tac hai cua qua trinh d6 thi hoa iy.

Phan II. L&m van (7 diem)
Cau 1 (2 diem): Anh(chi) suy nghi gi ve y nghia ggi ra tCr cau chuyen sau:
Chiec la vang tu but fchoi canh ran xudnggdc, Cai goc trdn mat ngac nhien hoi:
- Oi, sao sum the?
Chiec la vang gia toy chao, cuai va chi vao nhitng loc non.
Trinh bay bang doan van khoang 200 tir.
Cau 2 (5 diem):
Khi ban ve Dan ghita cua Lorca -  Thanh Thao co y kiln cho rang: Tieng dan la than phan cua Lorca, 

cung la than phan cua nghe thuqt noi chung trong mgt thuc tai ma cai ac ngu tri. Lai co y kien cho rang: 
Tieng dan la sue song va cung la nghe thuqt bat tu cua Lorca.

Hay giai thich va binh luan hai y kien tren.

GOI Y LAM BAI (Ktm audio CD)
Phan I. Doc hieu (3 diem) Giat minh con tucmg tieng ai g<?i do da dac (A tam
Cdu J: Tac gia Tran Te Xuang con co ten ggi khae trang cua tac gia tnrdc s\r d6i thay cua mien que Nam 

la Tu Xuang. Dinh. Nghe am thanh thon da, thin thuQC, tac gia chanh
Trong chuomg trinh pho thong, hoc sinh con dugc tilp long nha den nhung thur da thugc ve qua vang.

xuc vcri bai tha “Thuong vg” cua tac gia Tu Xuang.
Cdu 4: Hqc sinh ty trien khai theo suy nghi ca nhan. 

CSu 2: Doan tha khic hga lai mgt hien thgc pho bien Tuy nhien, hoc sinh co the tham khao mpt so ggi y sau 
cua dat nude ta trong nhung nam nua dau the ki XX: qua day:
trinh do thi hoa dang diin ra manh me, nhieu vung dat - Trong thdi ki d&t nude cong nghifp hoa, hien dai
thon que bi thay doi, san phSng de xay dung cac do thi hoa, h§i nMp qu6c te, vifc md rgng do thi la mpt qua
mdi. trinh kh6ng thi tranh khoi. Vi?c do thi hoa giup thuc day

s\r phat trien ve kinh te, doi song nhan dan cang trd nen 
Cdu 3: Bai tha the hien tim traing xot xa, bang hoang, ^  ̂  j^n

nu& li& trade toy ¿¿i cua que huong cua tac gia. Tuy ̂  hi#n ̂  h6a ̂  Qu<fc ̂  ̂  nghia
Hai cau tha cuoi bai Vang nghe tieng ich bln tai/ v6i ̂  X(Ja M ̂  ^  ̂  ̂  ̂  ̂  )ing quJ
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thân thuộc. Giữ ỉại những gì thân thuộc, truyền thống, 
mọi sự phát triển mới có thể bền vững.

Phẩn n . Lảm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nộỉ dung:
- Giải thích
Qua sự ra đi của một chiếc lá, câu chuyện đua đến 

cho chúng ta một một bài học ý nghĩa về lẽ sổng: phải 
biết sổng vì người khác, biết hy sinh cống hiến cho cuộc 
đời chung. Thái độ sống của chiếc lá cũng chính là thái 
độ sống mà chúng ta cần phải học tập.

- Phân tích, bình luận ý  kiến
+ Vì sao con người ta sống trên đòi cần phải biết vì 

người khảc, biết hy sinh, cổng hiến cho cuộc đời chung?
++ Con người, không ai tồn tại một mình mà luôn cần 

đén những người xung quanh mới có thể tồn tại và phát 
triển.

++ Cuộc sổng là một dòng chảy liên tục, việc cái cũ 
bị thay thể bởi những cái mới là điều hoàn toàn tự nhiên, 
phù hợp với quy luật cuộc sổng. Sụ tiếp nối giữa cái cũ 
và cái mói làm cuộc sống được tiếp điễn, vận động một 
cách thuận lợi.

++ Cũng giống như những chiếc lá, cuộc đời con 
người có bắt đầu cũng có kết thúc. Con người không ai 
sống được mãi mãi. Nêu không có thế hệ sau, con người 
vẫn phải từ biệt cuộc đời, ỉùi lại phía sau.

++ Những gỉ mà chúng ta có được hôm nay cũng đều 
là bởi sự hy sinh, cổng hỉén của các bậc tiền nhân, ông 
cha ta ngày trước. Bởi vậy, sự đền đáp xứng đảng với 
công ơn của những người đi trước chính ỉà tiếp tục tạo 
ra những điều tốt đẹp hem cho thế hệ sau. Chúng ta phải 
nhận thức rõ quy luật cuộc sống để tránh trờ thành vật cản 
của bánh quay lịch sử, đồng thòi phải biết đặt niềm tin và tạo 
niềm tin cho thế hệ trẻ.

- Bài học nhận thức và hành động
Bàỉ học mà chiếc lá để lại ỉà một bài học đúng đắn, 

có ý nghĩa lớn lao. Con người ta không thể chi biết sổng 
cho bản thân mình mà còn phải biết hy sinh cho người 
khác.

Câu 2 (5 điểm):
1. M ở bài:

- Thanh Thảo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ thơ 
trẻ thời chống Mĩ, có nhiều nỗ lực cách tân thơ sau năm 
1975.

- Đàn Ghi ta của Lorca rút từ tập thơ Khối vuông Ru- 
bích (1985) là thi phẩm tiêu biểu của Thanh Thảo. Bải 
thơ là tiếng nói tri âm của Thanh Thảo đổi vói người 
nghệ sĩ Tây Ban Nha Gàr-xi-a Lor-ca.

2. Thân bài:
- Giải thích ý kiến:
+ Hai ý kiến là hai nhận xét khác nhau về ý nghĩa cùa 

hình tượng tiếng đàn.
++ Ý kiến trước nhìn tiếng đàn như một thực thể 

mong manh, ngắn ngủi đễ thấy tiếng đàn là thân phận 
Lor-ca, nghệ thuật Lor- ca.

++ Ý kiến sau ỉại nhân ra tiếng đàn như một sình thể 
có sức sống bất diệt để thấy tiếng đàn tượng trưng cho 
vẻ đẹp tâm hồn, cho sức sống của nghệ thuật Lor-ca.

- Phân tích và bình luận:
+ Tiếng đàn ỉà thân phận Lor-ca, thân phận của nghệ 

thuật nói chung trong một thực tại mà cải ác ngự trị.
++ Những tiếng đàn bọt nước mong manh và ngắn 

ngủi được đặt trong sự tương phản, đối ỉập với sắc màu 
đỏ gắt của trận đấu bò sinh tử, của nền chính trị độc tài 
thân phát xít đang thiêu đổt tự do đân chủ gợi liên tưởng 
tới thân phận đơn độc nhỏ nhoi, khiêm nhường, số phận 
mong manh, ngắn ngủi của Lor-ca trong bối cảnh chính 
trị căng thẳng, dữ dội. Đây là một trận chiến lớn giữa 
một bên là khát vọng dân chủ của nhân dân nói chung, 
của Lor-ca nóí riêng với nền chính trị độc tài. Xét ừong 
lĩnh vực nghệ thuật, đỏ là cuộc xung đột giữa khát vọng 
cách tân của nhà thơ vói nền nghệ thuật già nua. Xét ở 
phương diện nào thỉ Lor-ca cũng là mộỉ chiến sĩ đơn độc 
đến đáng thương.

++ Tiếng ghi ta vỡ tan và ròng ròng máu chảy: Tiếng 
đàn đã thành thân phận đau thương của Lor- ca, cùa nghệ 
thuật tnrớc sự hủy diệt tàn bạo của kẻ thù. Hai tiếng v& 
tan, vừa là sự vỡ ra của bọt nước vừa ỉà sự phập phồng 
ỉhổn thức của tiếng đàn. Nó đã cất ỉên lời ca tranh đấu 
lên án bè lu phát xít đã hủy diệt cái tài, hủy diệt cái đẹp. 
Và vì thế, bản ghita bi tráng đẩy đến độ cao trảo của sự 
bi phẫn, nó ròng ròng máu chảy, nó uất nghẹn, tức tưởi 
đán bật máu thành từng dồng đau thương trong một bản 
đản giao hưỏng hào sảng. Nỗi đau của tiếng đàn cũng tà 
nỗi đau của người nghệ sĩ khi khát vọng chưa thành. Âm 
thanh tiếng đàn như tiếng kêu cứu của con người, của cái 
đẹp trước then khắc bị đẩy tới chỗ tuyệt diệt. Thì ra, nghệ 
thuật trong bản thể của nỏ cũng là một sinh mệnh.
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+ Tiếng đàn là vẻ đẹp tâm hồn Lor-ca, là sức sống bất 
diệt cùa nghệ thuật:

4-1- Tiếng ghi ta nâu, tiếng ghi ta lá xanh: Tiếng đàn 
mang âm vang và sắc mảu của một tâm hồn rạo rực, say 
đắm trong tình yêu, thiết tha, khắc khoải vói sự sống của 
người nghệ sĩ đa tài. Màu nâu xuất hiện suy tư, trầm tĩnh 
đến lạ thường. Đó là màu nâu của cây đàn, màu nâu của 
đất đai, màu nâu của làn da rám nắng trên thân hình 
những vũ nữ Digan bốc lửa. Trước giây phút từ li, chàng 
đã ngước lên nhìn bầu ừời xanh tha thiết, bầu trời khát 
vọng, bầu trời yêu thương nơi có bỏng hình nàng Maria 
thủy chung. Đó là màu xanh, là sự hóa thân của Lorca và 
tiếng đàn vào thiên nhiên mang sức sống cỏ cây. Haì 
tiếng “biết mấy” nằm ờ cuối câu vừa là sự tha thiết trong 
tình cảm của người nghệ sĩ Thanh Thảo vừa tôn thêm vẻ 
đẹp của tuổi trẻ Lorca -  vẻ đẹp của người chiến sĩ suốt 
đời hy sinh vì lý tưởng.

++ Tiếng đàn mãi trường tồn, giai điệu H-la-li-la mãi 
vang ngân là một ẩn đụ tượng trưng cho sức sống bất diệt 
của Lor-ca, cùa nghệ thuật, của những giá trị chân chính 
trên cõi đời này. Tiếng đàn mang tên ỉoài hoa Li La như 
sự sống vẫn lặng lẽ tỏa hương, hiện hữu giữa cuộc đời.

- Đảnh giá:

+ Haí ý kiến đều đúng, tuy cỏ nội đung khác nhau 
nhưng không đối lập mà bổ sung cho nhau cùng khẳng 
định những ý nghĩa tượng trung cùa hình tượng tiếng 
đàn: Tieng đàn vừa là một ẩn dụ nghệ thuật cùa thân 
phận mong manh, ngắn ngủi của Lor-ca, của nghệ thuật 
vừa là hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp, sức sổng bất diệt 
của tâm hồn Lor-ca, của nghệ thuật nói chung.

+ Hình tượng có được nhiều ý nghĩa ấy là do Thanh 
Thảo đâ sử đụng phối kết hợp nhiều biện pháp nghệ 
thuật: đối lập, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, so sánh để tạo 
nên nhiều hình ảnh thơ lạ hóa giàu sắc thái tượng trưng.

3. Kết bài:
- Khẳng định lại hai ý kiến trên và đánh giá chung về 

hình tượng Lor-ca, khẳng định sự bất từ của Lor-ca, của 
tiếng đàn Lor-ca. Người nghệ sĩ ấy đã chết nhimg tiếng 
đàn của ông vẫn sống mẫi với Tây Ban Nha, với lòng 
người yêu tự do, yêu hòa bình.

- Khẳng định tài năng độc đáo, sự ừăn trờ của người 
nghệ sĩ Thanh Thảo trên hành trình sáng tạo: ông đã hóa 
thân, nhập cảm sâu sắc vào thế giới nghệ thuật, vào cuộc 
đời và số phận của Lor-ca, cộng hường cùng khát vọng 
sáng tạo để suy ngẫm sâu xa về nỗi đau, niềm hạnh phúc 
cùa người nghệ sĩ lớn đã dâng hiến trọn vẹn cho cái đẹp.
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ĐỀ s ó  6 0
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầựỉ

Trên đường ta đi đánh giặc 
Ta về Nam hay ta lên Bắc,
Ở đâu cũng gặp 
Những rtgọn đèn dầu 
Chong mắt 
Đêm thâu

Những ngọn đèn không bào giờ nhăm mắt 
Như những tâm hồn không bao giờ tắt,
Như miền Nam
Hai mươi năm
Không đêm nào ngủ được
Như cả nước
Với miền Nam
Đêm nào cũng thức

(Ngọn đèn đứng gác, Chính Hữu, Trường Sơn -  đường khát vọng,
NXB Chính trị Quốc gia, 2009)

Câu 1: Đoạn trích trên được sáng tác bằng thể thơ nào?
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu tên và chỉ ra cách gieo vần chủ yểu ừong đoạn trích.
Câu 3: Anh (chị) hãy chi ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ đặc sắc nhất được sử dụng ở đoạn 

trích trên.
Câu 4: Hãy kể tên 3 tác phẩm thơ nói về sự gắn bó khăng khít của quân dân các vùng miền trên khắp 

Tổ quốc trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của nước ta.

Phần n . Làm văn (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):

Chưa có khi nào, các 1ngôi sao' Hàn Quốc lại đổ bộ vào Việt Nam với lực lượng hừng hậu và tần 
suất (tày đặc như hiện nạy. Cứ mỗi dịp các 'sao' Hàn sang Việt Nam, câu chuyện về "fan cuồng" lại trở 
thành mội chủ đề nóng, gây nhiều tranh cãi. Và cỏ cảm giác như so với các năm trước, độ “cuồng” của 
một so fan Việt đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc làm loạn sân bay, 
bao váy khách sạn hay phóng trôi chết trên đường để đuổi theo thần tượng, không ít “fan cuồng” đã có 
những hành động khiến cà xã hội bị sốc..

(Theo Vỉetbao.vn, Chuyện *fatt cuồng* thần tượng ờ giới trẻ Việt Nam hiện nay) 
Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, anh/chị hãy nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng trên.
Câu 2 (5 điểm):
Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt — Kim Lân.
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GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audìo CD)
Phần ĩ. Đọc hiểu (3 điềm)
Câu 1: Đoạn tha trên được sảng tác bằng thể thơ tự

do.

Câu 2\ Vần thơ chủ yếu là vần liền
- Được thể hiện ở các câu thcr 
+ Trên đường ta đi đánh giặc 
Ta về Nam hay ta ỉên Bắc,
Ở đâu cũng gặp
+ Những ngọn đèn không, bao giờ nhắm mắt 
Như những tâm hồn không bao giờ tắt,
+ Như miên Nam
Hai mươi năm
+ Không đêm nào ngủ được
Như cả nước
Với miền Nam
Đêm nào cũng thức

Câu 3: Thủ pháp tu từ đặc sẳc nhất được sử dụng 
trong câu thơ ỉàthủ pháp so sánh: Những ngọn đèn không 
bao giờ nhắm mắt với nhũng tâm hồn không bao giờ tắt 
vòmiền Nam /  Hai mươi năm / Không đêm nào ngủ được; 
cả nước/Với miền Nam/Đêm nào cũng thức,

- Tác dụng của thủ pháp so sánh: khẳng định sức 
sống, vẻ đẹp ngời sáng tuy âm thầm nhưng bất diệt trong 
tâm hồn người Việt, trong tình cảm của nhân dân miền 
Nam với nhân dân cà nước và ngược lại. Thứ tình cảm 
ấy soi sáng dân tộc đi qua đêm trường của đấu tranh và 
giành được thắng lợi vẻ vang. Câu thơ đã trở nên hấp dẫn 
hơi, gợi hình, gợi cảm hơn.

Câu 4: 3 tác phẩm thơ nói về sự gắn bó khăng khít 
cùa quân dân các vùng miền trên khắp Tổ quốc trong 2 
cuộc chiến tranh chổng Pháp và chống Mỹ của nước ta:

- Cả nước (Tố Hữu)
- Bao giờ trở ỉạì (Hoàng Trung Thông)
- Hơi ầm ồ rơm (Nguyễn Duy)

Học sinh có thể kể ra tên những bài thơ khác, đáp ứng 
đúng vói yêu cầu của đề bài.

Phần n . Làm văn (7 điếm)
Câu ỉ  (2 điêm):
Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính 

tả, dùng từ, đặt câu,...

Yêu cầu yề nội duag:
- Giải thích
Hiện tượng hâm mộ thần tượng là một hiện tượng có 

hai mặt. Ngưỡng mộ thần tượng là sự tôn kính, mến phục 
nồng nhiệt dành cho những đối tượng được xem là hình 
mẫu lí tưởng hoặc có quyền năng đặc biệt, có sức cuốn 
hút mạnh mẽ đối với cá nhân hay cộng đồng; mê muội 
thần tuọmg lả sự say mê, tôn sùng một cách mù quáng, 
thiếu tỉnh táo trước thần tượng. Nểu ngưỡng mộ đúng 
mức là tích cực, thì ngưỡng mộ quá mức là tỉêu cực và 
có thể còn gây ra hậu quà khôn lường.

- Phân tích, bình luận ý kiến
+ Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp vãn hóa: Vì 

ngưỡng mộ thần tuợng thể hiện nhu cầu văn hóa cao cùa 
con người: nhu cầu được sống trong những tình cảm cao 
cả, nồng nhiệt; nhu cầu được hướng tới, vuơn tới những 
tầm cao, những đỉnh cao sáng giá của đời sống.

+Ngưỡng mộ thần tượng là một ứng xử văn hóa, biểu 
hiện ở các phương diện: thái độ trân trọng mến phục; 
hành động tôn vinh cổ vũ; ngôn ngữ ca ngợi tán dương. 
Khi mển mộ thần tượng, chúng ta thường sống trong 
những tình cảm luôn hưóng tới nhũng điều cao đẹp. Làm 
gì sai trái hoặc học hành sa sút ngay lập tức mình cũng 
cảm thấy có lỗi. Từ đó tự mình phài biết sửa chữa và 
khắc phục. Tình cảm ta dành cho thần tượng là thứ tình 
cảm ngưỡng mộ chân thành và khâm phục chứ không 
phải là thứ tình cảm ồn ào, xô bồ.

+ Mê muội thần tượng là một thảm họa: Vì mê muội 
thần tượng là trạng thái mù quáng trong nhận thức, thái 
quả trong tình cảm, không còn khả năng suy xét, phân 
biệt đủng sai, lẫn lộn về giá trị; mê muội thần tượng còn 
dẫn đến hành động sai lầm quá khích, gây ra những hậu 
quả tệ hại cho bản thân và xã hội.

+ Việc mù quáng chạy theo thần tượng hay khuyếch 
trương thần tượng quá mức đều là biểu hiện của sự mê 
muội thần tượng, đều là những ỉhái độ và úng xử thiếu 
lành mạnh, thậm chí thiếu văn hỏa, có thể gây ra những 
hậu quả khôn lường.

-Bài học nhận thức và hành động
+ Cần có nhận thức đúng đắn về việc ngưỡng mộ thần 

tượng vả lường được những hậu quả của sự mê muội để 
có thái độ và cách ứng xử phù hợp, làm cho tâm hồn 
phong phú hơn, nâng tầm văn hóa cho bản thân, từ đó 
phấn đấu vươn tới những tầm cao của đời sống.

+ Biết chế ngự những cảm xúc say mê thái quá trước 
thần tượng, không chạy theo thần tượng một cách mù 
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quáng; phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng 
trong cuộc sống hẳng ngày, trước hết là trong học đuờng.

Câu 2 (5 điểm):
1. Mở bài:
- Nhắc đến Kim Lân là nhắc đến nhà văn của đồng 

ruộng “một lòng đi về với đất, với ngựời, vớỉ thuần hậu 
nguyên thủy của đời sống nông thôn”. Truyện ngắn của 
Kim Lân viết về cuộc sống và con người của làng quê 
Việt Nam tuy nghèo khổ, thiếu thốn nhưng vẫn yêu đời, 
thật thà, chất phác mả thông minh, tài hoa.

- Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc của Kim Lân rút từ 
tập Cọn chỏ xấu xí (1962). Truyện được khơi nguồn tư 
nạn đỏi năm 1945 qua đỏ Kim Lân đã phát hiện và ngợi 
ca tình người, khát vọng hạnh phúc và khát vọng sông 
mãnh liệt của người nông đân trong nạn đóí.

- Truyện xây dựng thành công nhân vật Tràng để từ 
đó Kim Lân bộc lộ tư tường nhân đạo sâu sắc.

2. Thân bài
- Bổi cảnh nạn đói:
+ Kim Lân mượn cái đói như một phép thử để làm 

nổi bật cải tình, như một bối cảnh khảo sát sức sống của 
con người. Chỉ bằng vài nét phác thảo của Kim Lân, nạn 
đói ghê rợn năm 1945 hiện lên thật khủng khiếp qua bức 
tranh xóm ngụ cư đã khái quát được hình ảnh nong thôn 
Việt Nam trong nạn đói với hai phương diện.

+ Không gian năm đói:
-H- Cái đói được Kim Lân miêu tả thật tầm vóc, có 

tầng có ỉớp. Tầng cao là bầu trời đen sầm bóng quạ: quạ 
bay vẩn lên nền trời thành những đám mây đen, tiếng 
quạ gào từng hồi thảm thiết. Tầng thấp ỉà mặt đất còng 
queo xác người, lởn vởn mùi tử khí. Những cái ngõ 
khẳng khiu vì đỏi, gió lạnh ngăn ngắt thổi qua, không có 
nhà nào có ánh đèn, ánh ỉửà, từng hồi ừống thúc thuế 
vang lên, đêm đêm vẳng tiếng khóc ai oán cùa những gia 
đình có người chết. Cái chết đã bao phủ cả bầu trời và 
mặt đất Dưới ngòi bút của Kim Lân, không gian nghệ 
thuậỉ của tác phẩm ngộỉ ngạt bức bổi đến tắt thở.

+ Con người năm đói:
++ Cái đói tàn phá hiện hình lên từng gương mặt 

người: Trẻ con không nhúc nhích -  cái đói đã giết chểt 
bản tỉnh trẻ thơ của chúng; người lớn khuôn mặt hốc hác 
vì đói vì sợ. Đáng sợ nhất là có tới hai lần Kim Lân so 
sánh người với ma. Lần thứ nhất là chi tiết những gia 
đình từ vùng Nam Định, Thái Binh đội chiểu, iũ lượt 
bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma. 
Còn lần thứ hai là bóng những người đói dật dờ đi tại
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lặng lẽ như nhũng bóng ma. Kiểu so sánh đó bộc lộ cái 
nhìn tê tái của Kim Lân về cái thời ghê rợn. Cuộc sốDg 
được nhìn như một bãi tha ma khổng lồ, ranh giới giữa 
sống và chết mong manh như sợi tóc.

++ Đi ra từ bức tranh cuộc sống khốn cùng là nhân 
vật Tràng với số phận và nhân phẩm được Kim Lân miêu 
tả rõ nét!

- Số phận của Tràng:
+ Trảng là người lao động thiệt thòi, nghèo khổ đến 

mức cái tên cũng gợi sự lam lũ, vất vả. Đó là con người 
được tạo hóa đẽo gọt quá sơ sài về ngoại hình và tính 
cách. Tràng ngật ngưỡng bước vào ừang sách của Kim 
Lân với những nét thô: hai mắt gà gà nhỏ tí, cái đầu ừọc 
nhẵn, cái hàm bạnh ra, thân hình vậm vạp, lưng to như 
lưng gấu. Tính cách Tràng có vẻ ngờ nghệch, vừa đi vừa 
lảm nhảm những điều hắn nghĩ... Tràng ỉà dân ngụ cư 
với phận bèo bọt sống gá, sóng tạm, nghề nghiệp vất 
vường, gia cảnh nghèo khó, mẹ góa con côi nên đã nhiều 
tuồi mà chua có hạnh phúc gia đình.

- Diễn biển tâm trạng Tràng:
+ Đùa bỡn thành thật, Tràng săn sàng đánh đổi tất cả 

để có hạnh phúc gia đình:
++ Giống như mọi thân phận ngụ cư bèo bọt khác 

đứng trước nạn đói và cái chết đang đe dọa, với Tràng là 
việc kiếm miếng ăn để bảo toàn sự sống cho hai mẹ con 
chứ không phải đi tìm hạnh phúc lứa đôi.

++ Lúc đầu ỡm ờ với người phụ nữ lạ, Tràng chỉ coi 
là đùa bỡn tầm phào, không hề có ý định tìm vợ nghiêm 
túc. Hò một câu chơi, Tràng cũng chẳng có ý chòng ghẹo 
cô nào. Nhưng khi vợ nhặt ra đẩy xe cho Tràng, Tràng 
cũng nói những câu bông đùa. Bởi thực chất, từ cha sinh 
mẹ đẻ đến giờ chả có người con gái nào nhìn hắn tình tử 
□hư thế. Nhưng đùa đã thành thật ờ lần thứ haỉ gặp lại. 
Tràng không nhận ra bời thị đói rách và xơ xác quá. 
Tràng mời thị ăn, thị ăn một lức bốn báỉ bánh đúc... 
Tràng đùa bỡn mời thị về nhà, thị về thật. Khi đó, nghĩ 
đến tình thế hiện tại, nghĩ tình cành thóc cao gạo kém, lo 
thân mình chưa xong, Tràng thấy sợ. Nhưng khát vọng 
hạnh phúc âm thầm bấy lâu trỗi đậy, nó mạnh hơn cả 
những sợ hãi. Tràng quyết định một cách liều lĩnh: 
“Chậc, kệ!”. Tràng đã đánh đổi tất cả để có một người 
vợ, mộỉ mái ấm gia đình.

+ Hình ảnh Tràng dẫn người vợ nhặt về xóm ngụ cư 
(Hạnh phức gia đinh lên ngôi và mạnh hơn cái chết):

++ Trảng đẫn người đàn bà về xóm ngụ cư trong một 
buổi chiều chạng vạng. Tràng đi trước, người đàn bà đỉ 
sau với cái dáng “then thẹn hay đáo để". Sự kiện Tràng 
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dan ngudi dan ba ve khien ngudi dan xdm ngy cu het 
sure ngac nhien. May dua tre con thay la vi trudc day 
chieu nao chung cung turn lay danh du len ngudi Trang 
nhung horn nay da khac. Chung reo “chong vg bar, 
Trang nghiem sac mat lam chung tan ra. Nguai Ian thi 
tham ban tan. Ban dau tudng ngudi nha ba cu Tu a dudi 
qae len, khi nguai xom ngu cu hieu ra ca su, co nguai 
thim nghi den hifn thyc phu phang: chaolGiai dat
nay con ruac cua ng vi”. Co nguai chi nin l£ng... 
Nhung, hanh phuc cua doi vg chong tre nhu th6i mot 
ludng gio mdi den xom ngu cu, “nhung khuon mat u toi 
bong rang ra han len”, “co cai gi la lung va tirai mat thoi 
vao cuoc song doi khat, tarn tdi ay cua ho".

++ Khi co dugc tinh yeu, hanh phuc, Trang song 
trong nhung cam giac mai me. Tren dudng vl nha, Trang 
mu6n noi vdi thj nhung cau tinh tu ma ngugng ngung 
khong noi dugc. Trang hanh phuc va sung sircmg, bang 
hoang, quen hit lo au. Mot luc Trang quen hit nhung 
canh ddi i  che, tam tdi, quen ca nhung thang ngay trudc 
mit. Trong long Trang bay gia chi con tinh nghia vdi 
nguai dan ba di ben. Dim tin hon cua vg chong Trang 
diin ra giua trung vay cua tam tdi, doi khat, chet choc, 
Trang thap len ngpn den dau vang due ma anh danh dym 
hai hao de mua dugc nhu thap lin anh sang cua khat 
vong va niim tin yeu vao cuoc sing. Giua the gidi ngdn 
ngang nguai sdng ke chet, Kim Lan dam dat vao do mpt 
mdi tinh thi qua la tao bao. Neu truyen ngin “Mpt dam 
cum” ciia Nam Cao, nha van nhin dam cuori nhu mpt 
dam ma thi trong tmy?n ngin Vg nhat, Kim Lan phdt 
hi?n giua nhung dam ma la mpt dam cudi, eo le nhung 
cam dong. Bilu do thi hien khat VQng sdng, khat vpng 
hanh phuc gia dinh cua nhung nguai doi con manh hem 
cai chet.

+ Sau dim tin hon, Trang trd thanh kieu nguai khac
-  kieu nguai co y thuc:

++ H$nh phuc gia dinh t?o niim vui Ion cho Trang. 
TrAng hdo hifp va dugc tra cong xumg dang. Trang nhu 
dugc nhao nan lai tu chat lifu mai cua h^nh phuc, tu m§t 
nguai bat thanh nhan tinh nay tra thanh mpt nguai thuc 
thu, mot chu re hanh phuc. Tinh yiu giong mpt thu rugu 
bien Trang thanh ke say, t^o ra d Trang nhung can say 
tinh thin ki 1?: “Trong nguai em di lung la nhu nguai a 
trong giac ma di ret\  Cai say con tran ra ngoai da thjt: 
“mQt cai gi mai me, la lam chua timg thay a nguai dan 
ong ay, no dm dp, mem man khap da thit nhu co ban tay 
vuot nhe tren song lung”. Cau van da dien ta nhung xuc 
cam rat nhan tinh, no minh chung rang sue manh cua
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tinh yeu, cua hanh phuc vugt len cai doi, cai chit. Kim 
Lan khong chi hoa than vao nhan v£t ma con s6ng trong 
nhan vat de tu nghiem sinh niem thilt tha kia trong 
nhung ngay doi kho.

++ Hanh phuc con la lieu thuoc nhan tinh, khai day y 
thuc, bon phan cua Trang. Lin dau tien Trang run ray, 
song trong mpt cam giac rit nguai khi thay vg va m? dpn 
d?p nha cua quang dang, s^ch se. B6ng nhien Trang thiy 
yeu thuang, gan bo vcri mai nha cua hin. Trang da co 
mpt gia dinh, anh se cung vg sinh con o day. Cai nha nhu 
to am che mua che ning, bay gia Trang thiy minh da 
“nen nguaF. Hai chii “nen nguaf’ ha xuong nhu mpt nit 
nhin tham thia ve su bien doi cr trong Trang. Cai goc cua 
su bien doi ay la hanh phuc gia dinh, Trang phuc sinh 
nhin tinh nho vuan toi y thuc ve gia dinh, dac biet la da 
tim dugc h^nh phuc gia dinh thyc sy. Chi tiet dat nhat 
cua Kim Lan co le phai d cau van: “Han xam xdm chay 
ra giua son, han cung muon lam viec gi de tu sua can 
nha". Hai chu “xam xdm” ggi bao nhieu ham ha hao hue 
trong buac chan cua Trang vdi khat vgng xiy dip hanh 
phuc.

-H- Co d y  cam ve su doi dcri: Trong bua cam sang doi 
kh<3 don nang dau mai, khi “va miing chao cam dang 
chat nghen u trong co hQng”, mat Trang chun lai trong 
am thanh cua tiing trdng thuc thu! don dtp. Khi cuoc 
s6ng bi day den mieng vuc cua cai doi cai chet, trong 
hoan canh iy, mpt su kiin quan trong da thay doi tat ca, 
do la cau chuyen ngudi vg nhat ke rang trin man B5c 
Giang, Thai Nguyin, nhung ngudi doi di pha kho thoc 
Nhat, khiln Trang thay tieng tile chuyen tren di spp hom 
nao... Kim Lan viet mgt cau van kit lai truyen ngan: 
“Trong oc chtmg van thdy dam nguai doi va la ca do bay 
phdp phcri". Cau van nay dem lai bao sue nang tu tudng 
va nghe thuat cho tic pham. Neu v4ng mat nay, kit cau 
truy?n ngan se la ket cau khep kin cua van hpc hi?n thuc 
phe phan tnrdc 1945. Sy co m|t chi tilt nay tao ra kit 
cau md, nhd the thien truyen da dong I91 ma sd ph$n 
nhin v$t cu md ra, tinh cach nhan vat tilp tyc van dpng, 
hien thuc vin phat trien theo hudng di lin. Hinh anh la 
cd do la tin hi?u doi ddi ggi md d Trang sy thanh toan 
triet dl mot so phin bl tic kieu chi Diu, Chi Pheo. Diy 
khong phai mpt udc ma viin vong, mpt ao tudng cd tich 
ma co ca sd chic chin trong hi?n thyc ddi song, tu sue 
manh va khat vpng cua ngudi doi cung xu thi tit ylu di 
theo cach mang cua hg.

3. Ket hai:
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- Qua nhân vật Tràng, Kim Lân tái hiện chân thực 
cuộc sống tăm tối, thê thảm của người lao động ừong 
nạn đói năm 1945, gián tiếp tố cáo tội ác của thực dân 
phát xít, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay gây nên nạn 
đói, khiến nhũng người như Tràng lâm vào tình cảnh 
khốn cùng, hạnh phúc lứa đôi chấp chới bên bờ vực cái 
đói cái chết

- Bên cạnh tấm lòng xót thương, qua số phận và tâm 
trạng Trảng, Kim Lân khẳng định chân lí: “Sự sống 
chẳng bao giờ chãn nản, ỉuôn mạnh hơn cái chết. Đồng 
thời nhà văn phát hiện, ngợi ca phẩm chất cao đẹp của 
người nông .dân trong nạn đói: giàu tinh yêu thương, có

khát vọng hạnh phúc gia đình, khát vọng sống và ỉuôn 
vươn lên hướng về tương lai. Đứng như Kim Lân nói: 
“Những người đói họ không nghĩ đến cái chết roà chi 
nghĩ đến sự sống”. Ket thúc tác phẩm, Tràng có dự cảm 
đổi đời, đây là tư tường nhân đạo mới mẻ của Kim Lân 
gắn tình yêu, niềm tin vói tương lai hạnh phúc của con 
người.

-  Với tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn, với lối kể 
chuyện hồn hậu, có duyên, nghệ thuật miêu tả và phân 
tích tâm lí nhân vật bậc thầy... Kim Lân đã khắc họa 
thành công nhân vật Tràng. Tác phẩm Vợ nhặt xứng 
đảng ià một kiệt tác của văn học hiện đại Việt Nam.
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1. Napoleon
Napoleon ỉà một đứa trẻ lẩm lì và nóng tính. Tuy bà mẹ yêu con, nhưng dạy dỗ Napoleon cũng nghiêm 

khắc như đối với anh em của Napoleon. Gia đình sinh hoạt tằn tiện nhưng không túng bấn. Trông bề ngoài, 
ông bố là một người đàn ông tốt và bà Letitiạ, người chủ thật sự của gia đình, một người đàn bà quả quyết, 
nghiêm khác và cần cù. Napoleon thừa hưởng của mẹ tinh thần ham làm việc và nếp sống trật tự nghiêm 
ngặt.

Những ngày năm thiếu thời, viên sĩ quan ẩy sống một cuộc sống khó khăn. Hàng tháng, Napoleon gửi 
về cho mẹ gần hết số lương chỉ giữ lại đủ để trà tiền những bữa ăn đạm bạc của mình và không vui chơi 
giải trí gì. Trong ngôi nhà Napoleon thuê được một căn buồng, có một cửa hàng nhỏ bán sách cũ. Napoleon 
đã dành tất cả thời gian rỗi rãi cùa mình vào việc đọc sách đo người chủ hiệu cho mượn. Napoleon không 
thích giao du, và lại Napoleon ăn mặc quá tồi tản đến nỗi không muốn và cũng không thể có một cuộc sống 
xã giao tối thiểu. Napoleon say mê đọc sách chưa từng thấy, khi đọc ông ghi chép và viết những ý kiến 
phân tích cùa mình đày đặc cả sổ tay.

Khả năng làm việc bằng trí óc một cách căng thẳng cũng như khả năng tập trung cao độ và lâu dài sức 
suy nghĩ của Napoleon đã thấy lộ rõ từ thời kỳ này. Sau này, nhiều lần Napoleon nói ràng: nếu người ta 
thấy tôi luôn luôn sẵn sàng đối phó với mọi tinh huống thì điều đó cỏ thể giải thích như thế này: trước khi 
làm bất cử việc gì, tôi đã suy nghĩ kỹ trước khá lâu và dự kiến hết những gì có thể xảy ra. Chẳng phải là đã 
có một vị thần thánh nào thình lình hiện ra để gà cho Napoỉeon những tỉnh huống dường như bất ngờ đối 
với những người khác, Napoleon nói thêm ràng "... Lúc nào tôi cũng làm việc, làm việc trong khi ăn, ở rạp 
hát, ban đêm...". Khi nói đến thiên tài của mình thì lời lẽ của Napoỉeon thường đượm vẻ châm biếm hoặc 
giễu cợt và rồi bao giờ Napoleon cũng nhấn mạnh và rất nghiêm túc đến tinh thần làm việc của mình. 
Napoleon lấy làm tự hào về khả năng làm việc vô tận của mình hơn bất cứ năng khiếu nào khác mà tạo hoá 
đã ban cho một cách vô cùng rộng lượng.

2. Abraham Lincoln
Vị tổng thống thứ 16 cùa Hoa Kỳ là người đã kết thúc chế độ nô lệ ở đất nước này. Ông tự học ở nhà 

trong một gia đình ở bỉên giới đất nước. Ông đã cố gắng kinh doanh riêng và bước chân vào con đường 
chính trị nhung do thiếu nền giáo đục từ nhỏ, sự kết nối quyền lực và tiền bạc mà ông đã thất bại hai lần 
trong kinh doanh và tám lần trong các cuộc bầu cử. Khi kết hôn với bà Mary Todd, họ có bốn người con 
trai nhưng ba trong số họ đã chết sớm do bệnh tật. Điều này đã gây ra bệnh trầm cảm cho ông.

Nhưng vào năm 1860» ông được đề cử ỉà ứng viên của đảng dân chủ cho chức tổng thống. Ông đã thắng 
cử và trờ thành Tống thống Hoa Kỳ trong thời nội chiến và kết thúc chế độ nô lệ cho những người Mỹ gốc 
Phi.

Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Mỹ là nhân vật lịch sử tiêu biểu hàng đầu của Hợp chủng 
quốc hoa Kỳ. Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, 
quân sự, và đạo đức -  cuộc Nội chiến Mỹ — duy tri chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô 
lệ, hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước.
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Sinh trưởng trong một gia đinh nghèo ờ vùng biên thùy phía Tây, ldến thức Lincoln thu đạt được hầu 
hết là nhờ tự học. Ông trờ thành luật sư nông thôn, nghị viên Vỉện Lập pháp tiểu bang Illinois, nghị sĩ một 
nhiệm kỳ ở Viện Dân biểu Hoa Kỳ, rồi trải qua hai lần thất bại trong nỗ lực giành một ghế tại Thượng viện.

Con đường thành công cùa Abraham Lincoỉa giúp chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp:
- Giao tiểp ngắn gọn và trực tiếp
Edward Everett là một nhà hùng biện nổi tiếng. Vào năm 1863, tại Gettysburg, ông đã có buổi diễn 

thuyết hơn hai giờ đồng hồ. Phong cách hùng biện của ông ià điển hình của thời đại, và bài phát biểu đó là 
tất cả nhưng lại nhanh chóng bị quên ỉãng.

Lincoln chỉ nói ba phút trong suốt bài diễn văn tại Gettysburg, phong cách của ông ỉà diễn giải ngăn gọn 
và đưa ra thông điệp trực tiếp. Với ngoại ỉệ "Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu", bài diễn văn Gettysburg 
của Lincoln là vãn kiện có ảnh hưởng nhất và là một trong những bài diễn văn được trích dẫn nhiều nhất 
ừong lịch sử Hoa Kỳ.

- Không khuất phục trước những lời đe dọa
Trước khi bị ám sát tại Nhà hát Ford vào năm 1865, Abraham Lincoln đã sống sót qua ít nhất ba âm 

mưu ám sát và thường xuyên chịu đựng các mối đe dọa đến sinh mạng từ các đối thủ và phàn tử ly khai. 
Ông đã không chùn bước trước những thử thách ngay cá việc đe dọa đến sinh mạng để hoạt động không 
biết mệt mỏi cho việc giải phóng chế độ nô ỉệ.

- Giữ đối thủ ở gần bên mình
Một trong những yếu tố để đánh giá nàng lực của tổng thống là sự bổ nhiệm các nhân vật trong nội các. 

Abraham Lincoln đẫ bổ nhiệm không ít hơn năm đối thủ chính trị vào nội các, trong khi các vị tổng thống 
khác chủ yếu chi giữ một hoặc hai đối thủ trong nội các mà thôi.

- Nắm bắt cơ hội để lãnh đạo
Trong cuộc khùng hoàng chính trị và quân sự chưa từng có, nhằm kiểm soát cuộc chiến và thiết lập chiến 

lược toàn diện để trấn áp phe nổi loạn, Lincoln nhận ra tầm quan trọng của việc trực tiếp nắm quyền chỉ 
huy quân đội. Lincoln, với tư cách là Tổng Tư lệnh Quân lực, sử dụng quyền lực chưa từng có.

Ông mở rộng những quyền đặc biệt trong chiến tranh, áp đặt lệnh phong tỏa trên tất cả thưcmg cảng của 
Liên minh, ra lệnh cẩm tù không qua xét xử hàng ngàn người bị nghi là ủng hộ Liên minh. Quốc hội và 
công luận miền bắc ủng hộ ông. Hơn nữa, Lincoln phải đấu tranh để củng cố sự ùng hộ mạnh mẽ từ những 
tiểu bang có nô lệ ở vùng biên, và phải kiềm chể cuộc chiến không trở thành một cuộc tranh chấp

Trong khi chứng ta không thể ủng hộ việc phá võ điều lệ hoặc vi phạm chính sách của công ty, nhìn vào 
cuộc đời của Abraham Lincoln có thể khuyến khích bạn nắm lấy một cơ hội, một tầm nhỉn rộng lớn hơn 
với các giải pháp mang tính khả thi, một trong số đỏ là không bị hạn chế bởi các chính sách không thực tế 
hoặc lỗi thời.

3. Mohandar Gandhi
Bốn lần bị bắt, 31 tháng bị cầm tù nhưng Mohanđar Gandhi (1869-1948) vẫn kiên cường đấu tranh cho 

độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của người Ắn. Trước khi chết do bị ám sát, ông nóỉ: “Dù chỉ còn 
một giây tồn tại nhưng tôi cũng phải thực hiện cho bằng được nó, bời đó là khát vọng của dân tộc.” Ông 
được nhân dân Ẩn tôn sùng như một vị thánh, họ gọi ông Jà Mahatma -  Đấng vĩ đại -> linh  yêu nước và 
tình yêu con người mạnh hơn cà cái chết.

4. Winston Churchill
Churchill đã từng là một cậu bé nổi loạn, không học hành tốt khi ở trường và thậm chí là trượt lóp 6. 

Ông bị tật nói ngọng và nói lắp. Ông cũng từng thử thách mình trong xây dựng quân sự và sự nghiệp chính 
trị nhưng ông đều thua trong hầu hết các cuộc tranh cử mà ông tham gia. Những năm sau đó, ông đã bị cô 
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lập thậm chí từ ngay ừong Đảng bảo thủ Anh. Uy tín chính trị của ông đã bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi 
ông đã tự đày mình tạm thời khỏi Nghị viện và Hạ viện.

Nhung Churchill là một ừong số những người đàu tiên nhìn thấy sự nguy hiểm của Đức Quốc xã và cố 
gắng trở thành thủ tướng Anh ở tuổi 62 trong Thế chiến II. Sự kiên định của ông đã giúp cho nước Anh 
chống ỉại Hitler, sau đó là đánh bại Đức Quốc xã và đưa ông trở thành “Người Anh v ĩ đại nhất của mọi thời 
đạĩ\

5. Tình bạn giữa Marx và £ngel
Trong nghiến cứu khoa học cũng như ữong đấu tranh thực tiễn, Marx đã tìm thấy ở Engels một người 

bạn chiến đấu trung thành, một trợ thủ không thể thay thế được, một người mà tên tuổi và sự nghiệp gắn 
liền với tên tuổi và sự nghiệp của bản thân Marx.

Lần đầu tiên, Engels gặp Marx vào cuối tháng 11-1842 trong lúc Engeỉs ghé thăm Bộ Biên tập báo 
“Neue Rheinische Zeitung”, khi trên đường qua nước Anh. Tiếp đỏ, trong cuộc gặp gỡ lịch sừ tháng 08- 
1844 ở Paris, hai người nhất trí hoàn toàn về tư tưởng, quan điểm trong mọi vấn đề lý luận và thực tiễn. Từ 
đó bắt đầu một tình bạn thắm thiết và sự cộng tác keo sơn có một không hai trong lịch sử.

Sau khi Marx sang nước Anh, Engels tự đặt cho mình nghĩa vụ phải giúp đỡ về mặt vật chất cho gìa 
đình Marx để có thể theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu lý luận và hoạt động chính trị của mình. Trong những 
năm Engels ở Manchester, ông và Marx đã gửi cho nhau trên 1.500 bức thư thảo luận rộng rãi những vấn 
đề về triết học, kinh tế chính trị, chiến lược, sách lược của giai cấp vô sản và nhiều lĩnh vực khác.

Sau khi Marx mất, Engels phải dẹp những công trình nghiên cứu của mình sang một bên và dành những 
năm cuối cùa đời mình cho việc chỉnh lý và đưa in các tập còn lại của bộ “Tư bản” mà Marx đã phải bỏ dở. 
Engels đã làm việc ấy với tình cảm sâu nặng, ý thức trách nhiệm và lòng tận tâm hiếm có.

6. Heghen
Ông kể cho chúng ta nghe về ba người thầy mà ông gặp được trong cuộc sống:
- Người thầy thứ nhất là một gã ãn trộm. Anh ta cho Heghen thấy được niềm tin và sụ lạc quan, thanh 

thản ngay cả khi có nhũng đêm anh ta trờ về mà không trộm được món đồ nào “Ngày mai tôi sẽ kiếm được 
thứ gì đó, nếu không phải ngày mai thì sẽ là ngày kia..”

- Người thầy thứ hai lả một con chó. Khi nó khát nước, nó đến bên bờ sông nhưng nhìn thấy cái bóng 
cửa mình ở dưới nước nó đã chực quay đi. Song, sau một hồi suy nghĩ nó đã nhảy xuống nước và tha hồ 
vẫy vùng ngụp lặn trong sự sung sướng, khoái chí của mình -> cái quan trọng là phải biết chiến thắng, vượt 
qua nỗi sợ hãi của bản thân thì bạn mới đạt được những thứ mà bạn muốn.

- Người thầy thứ ba là một cậu bé trong nhà thờ. Heghen đến, khi nhà thờ tối om, ông thắp lên một cây 
nến và đưa cho cậu bé, một lúc sau ồng thổi tắt cây nến và hỏi cậu bé “con có biết ngọn lửa ở cây nến đã đi 
đâu không?”. Cậu bé trả lời Heghen “vậy ngọn lửa ban đầu do đâu mà có?”. Câu hỏi của cậu bé ỉàm ông 
lúng túng và trong phút chốc thấy hổ thẹn với bàn thân vì sự ngạo nghễ lúc đàu. Nó khiến Heghen nhận ra 
rằng trong cuộc sổng này phải không ngừng học hỏi, đừng sớm vội tự tin về những gì mình đã biết..

7. Albert Einstein
Einstein đã từng bị coi là người đàn ông chậm chạp. Từ ngày lọt lòng mẹ, cậu Albert chẳng có gì khác 

hơn những đứa trẻ thông thường. Cậu chậm biết nói đến nỗi lên 3 tuổi mà còn bập bẹ tiếng một khiến cho 
cha mẹ tưởng cậu bị câm. Hai ba năm sau, Albert vẫn còn là đứa trẻ ít nói, nhút nhát, thường lánh xa mọi 
đứa trẻ cùng phố. Ông ghét sự khuôn phép cùa trường học. Khi 16 tuổi, ông đã trượt kỳ thi đầu vào của 
trường Bách khoa Liên Bang Thụy Sỹ tại Zurich. Thay vào đó, ông phải học một trường nhỏ hơn. Cho dù 
ông đã cố găng có bằng sư phạm từ trường Bách Khoa Thụy Sỹ sau đó, ông đã thất nghiệp hai năm. Sau 
đó, ông đã có công việc giám định bằng sáng chế cho Cơ quan Sáng chế Thụy Sỹ.
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Nhung ông đã thử sức mình với các báo cáo khoa học của riêng mình từ năm 1901 đến 1905 (trong đó 
có báo cáo về thuyết tưcmg đối) mà sau này trờ thành bước đột phá trong khoa học. Năm ỉ 909, ông được 
công nhận là nhà khoa học tiên phong hàng đầu và là một trong những người sở hữu trí óc siêu việt nhất 
trong lịch sử loài người.

- Trong sinh hoạt, ông sống rất giản dị và có thể nói là thiếu thon, ông thường mặc những bộ quần áo rẻ 
tiền.

Khi ông chưa nổi tiếng, có một người bạn gặp ông giữa thành phố hoa lệ NewYork. Thấy ông ăn mặc 
xuềnh xoàng, người bạn hỏi ông:

- Anh ăn mặc thế iiày không sợ người dân New York chê cười à!
Einstein mỉm cười và trả ỉời:
- Trời! Ai biết Einstein là ai mà chê cười!
Sau khi ông đã là nhà bác học nổi tiếng, người bạn cũ gặp lại ông cũng ở New York vẫn mặc như xưa 

lại hỏi:
- Thế nào? Bây giờ mà anh vẫn mặc nhu thế này à?
- Chẳng sao! Bây gier ai mà chả biết Einstein cơ chứ! Quần áo sang trọng đâu có làm tăng giá fri con 

người!
Ì3. Bài học về lối sống giản dị, chân thật, sống với đúng bản chất của mình.
- Einstein khi giảng giải về công việc của mình cho con trai nghe, ông nói: “khi con bọ hung bò trên một 

cành cây cong, nó không biết là cành cây bị cong. Ba may mắn hơn nó: ba thấy được điều mà con bọ hung 
không thấy”.

'S. Chúng ta khác nhau ờ chỗ chúng ta thấy được gì, học hỏi được gì, sáng tạo được gì từ những cái 
vốn có trong cuộc sống.

- Truyện kể rằng, tại Viện Nghiên Cứu Cao Cap Princeton, Einstein ra đề thi cho sinh viên. Một anh phụ 
giáo hớt hải chạy đến báo ông biết: “Thưa giáo sư, đề thi năm nay giống y như nãm trước, chắc là giáo sư 
quên không để ý”. Einstein mỉm cười: “Đê thi thì giống nhưng đáp số thì đã khác!”

"23. Không ngừng tìm tòi, sáng tạo để hoàn thiện vì mọi đích đến đều có những lối đi của riêng minh.
8. Thomas Edison
Thomas Edison người đứng thứ 3 fren thể giới về số bằng phát minh sáng chế khoa học -  đã trải qua 

hàng vạn những lần thử nghiệm thất bại để có thể tạo ra được một phát minh lớn cho nhân loại -  những 
phát minh mà ban đầu chỉ nghe ý tường về nó, mọi người đã cho rằng đó ỉà điều “không tirởng”. "Tôi không 
bao giờ nản chỉ vỉ đôi với tôi mỗi một nỗ lực khổng thành công là một bước tiến bộ" - Thomas Edison.

9. Walt Disney
Walt Disney qua đời năm 1966, nhung tên tuổi của ông vẫn luôn được nhắc đến bởi hàng triệu người đã 

từng xem những bộ phim, các chương trình truyền hình và đến các khu vui chơi giải trí của Walt Disney. 
Walt Disney là con thứ tư ừong một gia đình nông dân nghèo, cha nghiện rượu, bài bạc. Sáu tuổi đã phải 
ra đồng làm việc. Mê vẽ nhưng vì không có tiền nên ông dùng than để vẽ lên giấy vệ sinh. Sau nảy cái tên 
w . Disney đã trở nên nổi tiếng thế giới với những bộ phim hoạt hình đinh cao. w . D đã từng nói về bổn 
điều làm nên cuộc đời mình: Tin vào bản thản mình, suy nghĩ về những gĩá trị mà mình muốn có, mơ về 
nhũng điều có thể đến dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình, can đầm để biến ước 
mơ thành hiện thực, dựa ửên những niềm tin vào bản thân và những gỉá tri cùa chính mình. Tuy nhiên 
không phải ai cũng biết Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì "thiếu trí tưởng tượng và khổng 
cỏ ý  tưởng hay ho". Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần tnrỏc khi sảng tạo nên Disneyland.
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Disney muốn lập ra công ty thiết kế phim hoạt hình ngắn. Nhưng những lần thử đầu tiên của ông đã thất 
bại. Đã có thời điểm, ông bị mất một vài nhân viên và quyền sở hữu nhân vật hoạt hình vào tay Universal 
Pictures. Nhưng cuối cùng, ông đã xây dựng được một đế chế giải trí khổng iồ với những nhân vật hoạt 
hình kinh điển nổi tiếng như vịt Donaỉđ và chuột Mickey cùng với những bộ phim đột phá như “Nàng Bạch 
Tuyết” hoặc “Người đẹp ngủ trong rừng

10. Oprah Winfrey
Nữ hoàng truyền hình lớn lên trong sự nghèo khó và bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ. Bà thừ 

sức mình với Yai trò một phóng viên truyền hình nhưng đã bị sa thải bời người ta cho rằng bà không hợp 
với truyền hình. Những vấn đề từ iúc còn nhỏ đã làm ành hưởng đến bà, khiến cho bà có vấn đề về cân 
nặng. Bà cũng thử dùng cocaine và thất bại trong nhiều mối quan hệ.

Nhưng cuộc đời bà đã thay đổi khi bà làm chủ một chương trình truyền hình, sàn xuất và xuất hiện trong 
chương trình của chính bà mang tên “Oprah Winfrey Show”. Bà đã thay đổi cách thực hiện các chương 
trình talk show bằng cách tập trung vào địa chính trị, sức khỏe, tâm linh và các chương trình từ thiện. 
Chương trinh của bà đã trở thành chương trình ữò chuyện có nhiều người xem nhất trên hành tinh và đưa 
bà trở thành một tỷ phú.

11. Lucille Ball
Lucille bị đuổi ra khỏi trường Sân khấu Nghệ thuật John Murray Anderson tại New York vì nỗi sợ hãi 

mỗi khi biểu diễn. Sau đó, bà tiếp tục quay trở lại New York với tư cách một người mẫu thời trang và diễn 
viên, bị sa thải bởi ít nhất hai nhà sản xuất. Bà tới Hollywood, ký hợp đồng với Metro-Goldwyn-Mayer, 
nhưng những nỗ lực hết mình cũng chỉ đira bà đến với các bộ phim điện ảnh hạng B

Cuối cùng bà đã tìm thấy con đường của mình ở lĩnh vực phát thanh và truyền hình, một loại hình giải 
trí mới trờ lại vào những thập niên 40 và 50. Bà cùng với chồng là ông Desi Amaz đã cho ra mắt chương 
trình truyền hình ‘7 Love Lucy” trình chiếu trên đài CBS. Đây là một trong những chương trình phát sóng 
lâu nhất trong lịch sừ truyền hình và giúp bà trở thành một diễn viên hài nổi tiếng

11. Steven Spielberg
Là một người đàn ông trẻ mắc chứng khó đọc, lá đơn xin vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và 

Truyền hình Nam California cùa ông đã bị tù chối ba lần. Thay vào đó, ông đến trường Đại học bang 
California nhưng cuối cùng ông cũng bỏ học tại đỏ.

Tác phẩm đầu tay của nhà đạo diễn nổi tiếng này là “Sugarland Express” được giới phê bình đánh giá 
cao nhưng lại thất bại về doanh thu phòng vé. Tuy vậy, Spielberg đã tiến lên phía trước và được giao cơ 
hội với những bộ phim có ngân sách lớn như “Jaws”, “Close Encounters o f the Third K ind\ “E T \  “Raiders 
o f the Lost ẢrK” và “Jurassic Park\

Nhung Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học đấ “ghẻ lạnh” vói ôiig trong nhiều năm và không ữao cho 
ông giải thường Đạơ diễn xuất sắc nhẩt cho tới năm 1993 khi ông đạo diễn phim “Schinder 's L is f\  Từ đó 
cho đến nay, ông được công nhận là một đạo diễn hạng A của Hollywood và là quyền lực nghệ thuật chính 
ừong lịch sử phim ảnh.

12. Henry Ford
Trước khi hãng xe Ford có được một cơ ngơi như ngày nay, người sáng lập Henry Ford đã từng lập rồi 

phá ba công ty. Công ty thứ nhất mang tên Deữoit nhưng nhanh chóng phá sản đo Henry Ford chỉ tập trung 
thiết kế xe mà không kình doanh. Công ty thứ hai mang tên ông chuyên về xe đua, nhưng sau đó chính 
Henry Ford bị các nhà đầu tư buộc rời khỏi công ty. Doanh nghiệp thứ ba thì bị phá sản do doanh thu đi 
xuống. Nhưng những gì mà Ford cỏ được ngày hôm nay đã khẳng định rằng, những thất bại của ông trước 
kia không hề vô nghĩa. Chính những lần phá sản, thất bại ữong kinh doanh đa giúp cho người sáng lập hãng

Hãy đọc sách Lovebook để đạt kết quà tot nhẩt trong kỳ thì THPT quốc gia Ị 321



Bộ đề tinh tuý ôn thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn Your dreams -  Our mission

xe hàng đầu này có thêm nhiều bài học xương máu, khiến ông có được nhiều bước tiến khôn ngoan trong 
cuộc đua của ngành công nghiệp sản xuất ô tô đầy khốc liệt.

13. Harland David Sanders
Hỉnh ảnh quen thuộc của gà rán KFC nổi tiếng toàn cầu là hình ảnh một ông già lịch lãm trong bộ vest 

trắng, chòm râu bạc và cà vạt đen. Đó chính là người lập nên KFC, “Đại tá bang Kentucky” Harỉand 
Sanders. Ngày nay, KFC đã có mặt trên 100 quổc gia, nhưng thuở ban đầu, Sanders đã không bán được 
món gà của mình. Hơn 1.000 nhà hàng đã từ chối ông. Những bước khởi động không thành công ấy không 
làm cho người đầu bếp nàn chí. Bằng sự kiên trì và niềm đam mê với những món ăn, ông đã tạo ra một 
công thức chế bién gà độc đáo. Cho đến tận hôm nay, công thức chế biến gả của Sanders vẫn thu hút hàng 
triệu người trên toàn cầu.

14. Soỉchlro Honda
Soichiro Honda tửng tâm sự rằng, “đối với tôi, thành công có thể chỉ đạt được khi đã trải qua nhiều thất 

bại và nghiền ngẫm. Trẽn thực tế, trong tất cả những việc ta làm, thành công chỉ chiếm ỉ %, 99% khác là 
thất b ạ ĩ\ Tinh thần làm việc, nghị lực vả lòng say mê với khoa học là chìa khoá đưa Honda đến thành 
công. Soichiro Honda từ biệt thế giới vào năm 1992, nhưng người đời còn nói nhiềụ về ông, mỗi khi nghĩ 
tới một diên hình cùa “thiên tài không băng cấp”.

15. Steve Jobs
Jobs đã định nghĩa lại cách thế giới sử dụng máy tính cá nhân thông qua công ty mảy tính mà ông sáng 

lập, Apple Inc. Ông đã tạo ra máy tính Mac và GUI (Giao diện đồ họa người dùng). Nhưng ông đã bị sa 
thải bởi hội đồng giám đốc, khiến ông chán nản và thất vọng.

Steven Paul Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955, là con trai của một cặp sinh viên đại học chura két hôn: 
Joanne Schiebe và Abdulfattah Jandali, người gốc Syria. Ông bị cha mẹ ruột từ bỏ và được một đôi vợ 
chồng người California là Paul và Clara Jobs nhận nuôi. Nhiều tháng sau đó, cha mẹ ruột của ông thành 
hôn và sinh một người con gái, Mona, cô không hề biết đến sự tồn tại của anh trai mình cho mãi đến khi 
trường thành.

Ông lớn lên tại gia đình cha mẹ nuôi ở Thung lũng Silicon, trung tâm của nền công nghệ điện tử Mỹ. 
Ông bỏ học cao đẳng ngay sau học kỳ đầu tiên và đi ỉảm cho công ty sản xuất trò choi điện tử Atari để kiếm 
tiền đi du lịch Ấn Độ. Trước khi sáng tạo ra chiếc máy tính đầu tiên, Jobs đẵ theo học một lớp về nghệ thuật 
thư pháp. Học một môn học không liên quan đến ngành nghề mà ông đang theo đuổi tưởng chừng như là 
một công việc vô nghĩa. Nhưng không ngờ rằng, chính những bài học mà ông đã tiếp thu từ nghệ thuật thư 
pháp đã giúp ông sáng tạo ra những dòng sàn phẩm tinh tế. Bài học mà ta có thế rút ra đỏ chính là sự chuẩn 
bị cho tương lai, từ những việc nhỏ nhất, tường như vô nghĩa lại ỉả những viên đá lót đường giúp ta đến 
đích một cách nhanh chóng và thuận lợi hom.

Năm 1976 Jobs đã có được hợp đồng bán 50 chiéc máy tính còn chua sản xuất của Wozniak cho một 
cừa hàng máy tính, và nhờ có đơn đặt hàng này, ông đã thành công khi thuyết phục một nhà phân phổi điện 
tử cho ông mua nợ các bộ phận để iắp máy.

Đã từng có ỉần ròi khỏi Apple, nhưng bằng sự sáng tạo và niềm tin vào chính mình, Steve Jobs tiếp tục 
đạt được nhũng thành công mới trên con đường thiết kế đồ họa và sản xuất phim hoạt hình. Ông bắt đầu lại 
với một công ty khác với tên gọi NeXT Computer, phát triển công nghệ máy tính cá nhân thế hệ tiếp theo 
và mua hãng phim Lucasfílm rồi đổi tên thành Pixar. Khi công ty Apple đang lụi bại mời ông quay trờ về, 
ông đã đồng ý trờ lại tiếp quản công ty và cuổi cùng đã đưa Apple thành một trong những công ty sáng tạo 
và lợi nhuận nhất hành tinh.
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Steve Jobs là một người có một không hai; một người hoàn toàn tự tin vào khả năng của chính mình và 
một người thiếu kiên nhẫn với những ai không đồng ý với ông. Cải tài lớn của ông là khả năng tiên đoán 
thị trường và con mắt biết nhận ra những thiết kế đẹp và các sản phẩm đầy sáng tạo khiến ai cũng muốn 
mua. “Ta không thể hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi đưa cho họ cải đỏ, ” ông từng nói. "Trong lúc 
ta sản xuất ra sản phẩm đó thì họ đã muốn cái mới rồĩ”.

B í quyết thành công của Steve Jobs:
■&. Hãy tìm kiếm niềm đam mê đích thực của bạn. Hãy làm điều bạn yêu thích và tạo sự khác biệt! 

Cách đuy nhất để đạt đến thành công tột bậc là yêu thích những gì bạn làm.
■&. Bạn không nên lo lắng về quá nhiều việc cùng một ỉúc. Hãy bắt đầu từ một vài việc đơn giản, sau 

đó mới chuyển qua những việc phức tạp hơn. Hãy suy tính không chỉ cho ngày mai, mà còn cho tương lai.
'S. Hãy tìm kiếm ý tường lớn kế tiếp. Tìm ra những ý tưởng cần được hiện thực hóa một cách nhanh 

chỏng và quyết đoán rồi “nhảy” vào thực hiện nó. Đôi khi bước đầu tiên chính là bước khó khăn nhất. Hãy 
đi birớc đầu tiên này! Hãy mạnh dạn theo đuổi tình cảm và trực giác của bạn.

'S- Hãy tạo sự khác biệt. Hãy suy nghĩ khác mọi người. Chẳng thà làm một tên cướp biển còn hơn là 
gia nhập đội ngũ hảì quân.

'S- Hãy nỗ lực hết mình khi làm bất cứ việc gì. Thành công sẽ tạo ra thành công. Vì thế hãy khát khao 
thành công.

'S -  Lúc nào cũng có một cái gì đó mới mẻ để bạn học! Trao đổi ý kiến, học hòi từ khách hàng, đối thủ 
cạnh tranh và đối tác. Nếu bạn làm việc với một người bạn không thích, hãy học cách thích họ. Hãy khen 
ngợi họ và thu được lợi ích gì đó từ họ.

Thành công vì có đam mê, có sự sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ đám làm, không ngừng học hòi, 
nỗ lực hết mình, có tầm nhìn xa, có sự khéo lẻo trong ngoại giao.

16. Rafîaello
Raữaeỉlo họa sĩ và kiến trúc sư nồi tiếng người Ý. Ổng sinh tại một thành phố nhỏ Urbino nhưng quan 

ừọng về mặt nghệ thuật ờ miền trung Ý trong vùng Marche. Cha ông ỉà một họa sĩ nổi tiếng, từ nhỏ đã cho 
Raffaello theo học những thây giáo giỏi và ông học rất xuất sắc. Khi được 21 tuổi, ông đến Firenze và 
nghiên cứu tỉ mỉ các tác phẩm cùa những bậc thầy trước đó. Ngoài chuyên môn hoạ sĩ, Raffaelỉo còn là một 
kiến trúc sư lỗi lạc. Ông lả một tấm gương đáng noi theo về việc phát huy không chỉ sở trường của mình 
mà còn biết nghiên cứu hầu hết các lĩnh vực liên quan, trở thành một con người toàn diện.

17. Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci được coi là một thiên tài toàn năng người Ý. Leonardo lón lên trong gia đình của cha 

ông và sống phần lớn thời gian thời thiếu niên tại thành phố Fừenze. Trong số những đam mê của ông, 
Leonardo yêu thích nhất là âm nhạc, vẽ và tạo hình. Cha của Leonardo đưa một vài tranh vẽ của ông cho 
một người quen xem, Andrea del Verocchio, người ngay lập tức nhận ra được tài năng về nghệ thuật của 
Leonardo và được Ser Piero chọn làm thầy cho Leonardo, ồng được người cha cho sống tự lập từ nhỏ và 
điều này khiến cho ông trở nên vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ trong việc xử ỉí các tình huống khó khăn trong 
cuộc sống cũng như trong việc học tập nghệ thuật của ông. Ồng là người có những ý tường vượt trước thời 
đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử đụng hội tụ năng ỉượng 
mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác.

18. Picasso
Thuở thiếu thời Picasso là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng ờ Paris. Đên lúc chi còn 15 đồng bạc, ông 

quyết đinh đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê sinh viên dạo các cửa hàng tranh và hỏi " Ở đây có bán tranh
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của Picaso không?". Chưa đầy một tháng tên tuổi của ông đã nổi tiếng khắp Paris, tranh của ông bán được 
và nổi tiếng từ đỏ.

'S. Nếu không tự tạo cơ hội cho chính mình thì chẳng bao giờ ta có cơ hội cả. Khó để thành công nếu 
như không biết nắm bắt cơ hội của mình.

19. Michelangelo
Chuyện kể rằng một người bạn đến thăm nơi làm việc của Michelangelo và thấy ông miệt mài đến nỗi 

không có thời gian tiếp chuyện mình. Một tuần sau khi người bạn này trở lại, vẫn thấy sự tỉ mi và hăng say 
đến quên hết mọi sự xung quanh của Michelangelo đối với vẫn một pho tượng CÜ. Người này mới thắc mắc 
“Miche! ah, suốt một tuần vừa qua cậu đã làm gì thế, một tuần trước toi đến, cậu đã gần hoàn thành bức 
tượng này. Với sự làm việc ngày đêm của cậu, không lý nào nỏ vẫn chưa xong?”. Michel hỏi người bạn có 
thấy bứẹ tượng có thần thái hơn hay không, có thay những cơ bắp rắn chắc hơn, những đường nét ừên 
khuôn mặt có thần sắc hem, đôi mắt có hồn hơn.... Cả tuần qua ông chỉ ti mẩn gọt tỉa những chi tiết hết sức 
nhò nhặt. Nó không khỏi khiến người bạn nói “nhưng những chi tiết ấy rất tầm thường”, và Michel đã trả 
lời người bạn “sự tầm thường ấy làm nên những điều hoàn hảo, mà cậu biết đấy, cái hoàn háo thì không 
bao giờ tầm thường

'S. Bài học về sự miệt mài lao động, bài học về sự nỗ lực, cẩn thận, íỉ mỉ, không bỏ qua những chì tiết 
dù nhỏ nhất nhưng hữu dụng; về đam mê.

20. Andecxen
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense, cuộc sống nghèo khổ, không lúc nào có đủ bành 

mì để ăn, đi học lại luôn bị bạn bè chê cười vì ngoại hình xấu xí, nhưng vượt qua tất cả vói ước mơ ữở 
thành nghệ sĩ, Andecxen đã lang thang lên thảnh phổ Copenhaghen, đóng những vai kịch tầm thường, làm 
quét dọn. Cuối cùng nghị lực và tình yêu nghệ thuật đã giúp ông thành công. Những câu chuyện của ông 
mãi mãi tồn tại ttong tâm trí độc giả, mang lại cho trẻ thơ niềm hạnh phúc, thắp lên những ước mơ đẹp.

21. J.K.Rowlỉng
Đã có thời điểm, tác giả nổi tiếng của bộ truyện Harry Potter là một bà mẹ đơn thân thất nghiệp tuyệt 

vọng nuôi con nhờ tiền trợ cấp xã hội. Cô thậm chí còn vừa ôm con vừa viết tập truyện đầu tiên của Harry 
Potter trong một quán cà phê, vừa viết vừa ăn và cho con ngủ. Cuốn sách của cô đã bị từ chối bởi không 
dưới 12 nhà xuất bản.

Tuy nhiên sau đó, nhà xuất bản Bloomsbury đã đồng ý xuất bản cuốn truyện này. Cuốn truyện dành 
đuợc nhiều lời khen ngợi và bán được rất nhiều bản thảo, giúp cho Rowling có thể tiếp tục viết tiếp những 
phần sau và trờ thành người giàu có với sổ tài sản thậm chí còn nhiều hem Nữ hoàng Anh.

22. Nick Vujicic
Sinh ra đã không có tứ chi, trong những năm đầu cuộc đời, Nick đã phải đổi mặt với sự chế giễu của 

những người xung quanh, sự từ chổi nhận học của nhiều trường, rơi vào trầm cảm tồi tệ vả nhiều lần có ý 
định từ bỏ cuộc sống, năm anh 10 tuổi anh đã cố tự dìm mỉnh trong bồn tắm, nhưng tình yêu đối với cha 
mẹ không cho phép anh làm điều đó. Thế rồi anh nhận ra trên thế giới này không phải chỉ có mình anh chịu 
những thiệt thòi, bất hạnh đó, anh dần chấp nhận khuyết tật của bản thân mà có suy nghĩ vô cùng tích cực 
rằng “Chúa đã tạo ra anh ắt cỏ dụng ỷ  nào đó và sẽ không để anh trở nên vô dụng mãi ” “tôi được sinh ra 
không phải là một sự trừng phạt mà là sự sảng tạo đặc biệt cùa Chúa để Chúa hiển lộ những công việc đặc 
biệt cùa Nguời qua tô ĩ\ Nick đần tìm ra cách sống một cuộc sổng đày đủ mà không có tứ chi, học được 
thành thạo những kỹ nâng đời thường mà một người bình thường thực hiện dễ dàng. Tốt nghiệp Đại học 
vói tấm bằng kép, trở thành nhà diễn thuyết và tuyên truyền động lực nổi tiếng, thành đại sử của nghị ỉực
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phi thường, anh đã đem đến cho biết bao con người niềm tin, ý chí, nghị lực đối với bản thân họ, đối với 
cuộc sống này.

23. Lưu Tư Kỉnh
Lưu Tư Kinh là con trai duy nhất của một quả phụ nghèo sống ờ miền quê hẻo lánh. Anh phải rời mẹ để 

lên thành phố xa xôi lập nghiệp, hàng tháng anh vẫn gửi tiền và thư về cho mẹ, nhưng lòng thì nhớ mẹ khôn 
nguôi. Một lần thu xếp về thăm mẹ, anh mua cho bà một con vẹt xanh để bà có người bầu bạn. Thế rồi Lưu 
Tư Kinh đi. Ở nhà, thỉnh thoảng con vẹt lại cất tiếng: “Mẹ ơi, con Lưu Tư Kinh đây, con nhớ mẹ lắm... Mẹ 
ơi, mẹ vất vả quá, nghỉ tay một chút đi mẹ... Mẹ ơi mẹ khỏe mạnh nhé.. Bà cảm thấy vui vẻ và ấm lòng 
hơn rất nhiều. Bà thương quý con vẹt xanh vô cùng, tắm rửa, chăm sóc cho nó, trò chuyện hàng ngày như 
với con trai mình vậy. Chẳng bao lâu sau bà qua đời, Lưu Tư Kinh về bên cạnh mẹ ứong nỗi đau xót vô 
hạn. Mệt mỏi rồi ôm ảnh mẹ thiếp đi, anh nghe đâu đó cỏ tiếng nói “con ơi mẹ nhớ con lắm...”, anh choàng 
tỉnh và đau đớn nhận ra đó là tiếng nói cùa con vẹt xanh ngày nào. Nó tuy đã được mẹ anh thả đi, nhưng 
vẫn quanh quẩn ở đây như chờ anh về mà nhắn nhủ những lòi yêu thương ấy...

24. Trần Đăng Khoa
Trần Đãng Khoa vừa là một diễn già đầy tài năng vừa ià một doanh nhân trẻ thành đạt và là một dịch 

giả được yêu quý. Chỉ mới quay về Việt Nam chưa đầy hai năm nhưng những quyển sách, những bài diễn 
thuyết và nhõng khóa học của anh đã tạo hên nhiều ảnh hường tích cực mạnh mẽ đến hàng trăm nghìn 
người, khiến anh được xem như ỉà một hiện tượng của giới trẻ Việt Nam. Anh trở thành tấm gương thành 
đạt trước tuổi 30 được yêu mến nhờ ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng từ hai bàn tay trắng. Sau khi 
tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore), anh đã không ngàn ngại tự đầu 
tư hàng chục nghìn đô la vào bản thân thông qua việc mua sách tự học và tham gia vào những khóa đào tạo 
ngắn hạn về phát triển bàn thân, đầu tư, kinh doanh, quản trị, ỉãnh đạo, tiếp thị, bán hàng... Chính vì biết 
đàu tư đúng cách mà chỉ sau một thời gian rất ngắn, anh đã có một số vốn kiến thức thực tế vững vàng tạo 
tiền đề cho những thành công của anh sau này. Điều làm anh say mê hơn cả là có thể áp dụng những kiến 
thức và kỹ năng ấy vào cuộc sống và sự nghiệp của mình, để thật sự tạo nên sự khác biệt cho bản thân và 
những người xung quanh.

Mặc dù đã có một cuộc sống rất ổn định tại Singapore, anh vẫn ỉuôn hưóng về Tồ quốc với lý tưởng: 
mang những tu duy tiên tiến nhất của thế giới về Việt Nam, góp phần nhỏ nhoi vào việc giúp người Việt 
hạnh phúc hơn, thành đạt hơn và giàu có hơn, bởi vì anh tin ràng, không có gì làm cho một đất nước phát 
triển, thịnh vượng và hùng cường hơn một dân tộc hạnh phúc, thành đạt và giàu có.

25. Giản Tư Trung
Giản Tư Trung sinh ra ở một huyện nghèo khó của tỉnh Nghệ Ạn. Mảnh đất học nổi tiếng khắp 3 miền 

này trở thành một vườn ươm thuận ỉợi cho Trung phát triển. Thời phổ thông, Trung từng nổi đĩnh nồi đám 
với giải Nhất học sinh giỏi lý toàn tình. Nhưng phải đến tận khi bước chân vào đại học, ờ vị trí Phó Bí thư 
đoàn trường, Trung mới phát huy được năng lực của mình. Tham công tiếc việc, Trung ôm đồm cả việc 
học của mình, việc chung của đoàn thể nhưng vẫn dành thời gian cho niềm đam mê kinh doanh không thể 
lý giải.

Từng thất bại, vấp ngã cay đắng rồi giành lại thành công, Trung chưa từng cạn niềm đam mê được là 
người tiên phong phát quang bụi rậm, mờ đường đi mới. Quan niệm “nghĩ như voi, làm như hến” đã khiến 
Trung vừa có được tầm nhìn xa trông rộng về mọi vấn đề, vừa không bao giờ bị bước hụt chân. Kiên trì đi 
từng bước chậm rãi, tha tùng chút “mồi” về “tổ”, con kiến lửa Giàn Tư Trung đã dần đần hiện thực hoá 
giẩc mơ ngông xuất khẩu giám đốc bằng sự ra đời của Trường đào tạo doanh nhân PACE.

26. Đặng Lê Nguyên Vũ
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Chứng kiến cảnh cha bị bệnh nặng, chỉ cần 2 triệu đồng chữa trị mà vay mượn cả đại gia đình cũng 
không đủ, cậu con trai 16 tuổi -  Đặng Lê Nguyên Vũ đã thề với lòng: “Một ngày nào đó mình sẽ thay đổi 
cuộc sống của cả đại gia đình này!”.

Những nãm 1990, thầy cô và các sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên không ai không biết đến Đặng 
Lê Nguyên Vũ, chàng sinh viên khoa Y với nhiều ước mơ và hoài bão vượt ra phạm vi đất nước. Nhận ra 
ngành Y không thể đáp ứng được ước mơ và tham vọng của mình, năm thứ ba đại học, anh quyết định nghỉ 
học và đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội. ít ai biết rằng, chàng trai tré khởi đầu sự 
nghiệp bằng căn nhà thuê chỉ vài mét vuông để xay cà phê, vay từng kí cà phê, đạp xe hàng cây số để đi 
giao hàng, -.. lại trở thành ông chủ của tập đoàn sản xuất Cà phê hàng đàu Việt Nam.

27. Nguyễn Thể Hoàn
Nguyễn Thế Hoàn (lớp 11, THPT .chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học tự nhiên) đạt huy chương 

vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tể (IMO) 2014.
Hoàn sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Ba sào ruộng 

cấy lúa quanh năm của cha mẹ chẳng đủ nuôi 4 miệng ăn chứ chưa nói đến việc đóng học phí, mua sắm đồ 
cho hai cậu con trai đang tuổi lớn. Thương bố mẹ làm ỉụng vất vả, Hoàn luôn chăm chỉ học hành. Với năng 
khiếu bẩm sinh, suốt những năm cấp ì, 2, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, rinh nhiều giải cao cấp tỉnh. 
Ngôi nhà nhò của gia đình em treo chi chít 34 giấy khen, bằng khen.

Thi vào THPT, Hoàn đỗ liền ba trường chuyên Sư phạm Hà Nội, Khoa học tự nhiên và chuyên Thái 
Bình. Ước mơ là được học tại ngôi trường của nhiều anh chị đạt giải cao thi Olympic quốc tế như Lê Hùng 
Việt Bảo, Ngố Đăng Tuấn.. Hoàn xin bố mẹ cho lên Hà Nội học.

Ngày Hoàn nhập trường cũng ỉà lúc bố mẹ em rời ỉàng quê, khăn gói lên thủ đô đi phụ hồ. Vợ chồng 
anh chị không thuê nhà trọ mà cứ công trình ờ đâu thì dựng lều bạt sống tạm tại đó. Ngày ốm vừa vừa, khi 
nắng gắt, mưa bay, họ vẫn ra công trường luôn chân luôn tay đảo vữa, bê đồ. Nhận được tiền học bổng, 
Hoàn đều đưa cho bố mẹ. Em động viên đấng sinh thành giữ sức khỏe hoặc về quê cấy lúa, làm may cho 
đỡ nhọc nhằn. Hoàn dự định vào iớp 12 sẽ đi ỉàm gia sư để đỡ đần bổ mẹ.

Cha mẹ sống tạm trong lều bạt nhưng chưa một lần Hoàn tự ti trước chúng bạn, ngược lại em còn thấy 
tự hào. "Ai cũng có nghề nghiệp của mỉnh và em tự hào khi có bố mẹ sổng hết mình vì con", Hoàn tâm sự. 
Tấm HCV Olympic Toán quốc tể chính ià món quà quý giả để em báo đáp công lao của bố mẹ.

28. Thảm hoạ kép -  động đất 9)0 độ rích te và sóng thần cùng lúc giáng xuống thành phổ 
Fukoshima của Nhật Bản năm 2011 đã khiến khồng chỉ thành phố này mà cả nước Nhật chịu những thiệt 
hại vô cùng nặng nề về người và cùa. Sau thảm họa kép, cả thế giới khâm phục trước một Nhật Bàn kiên 
cường vượt lên nỗi đau và sự phục hồi thần kỳ ở những khu vực bị ảnh hường.

■&. Sự kiên cường, kỷ luật, tỉnh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả dân tộc Nhật Bàn đã giúp đất 
nước này vượt qua được biển cổ nặng nề vào hàng bậc nhất ấy.

1. Câu chuyện về chiếc táchỉ
Từ một nhúm đất sét màu đò, chiếc tách bị nhào nặn ừong đau đớn, bị xoay đến chóng mặt, bị nung đến 

tuởng như rạn nứt, rồi tiếp tục phải khoác lên mình cái mùi men khỏ chịu, và phải chịu tiếp một lượt nung 
với sức nóng còn cao hơn nhiều lần nung đầu... trước khi nó cố thể đường hoàng được trang bày trên những 
kệ sang trọng dưới ánh sáng lấp lánh. Chiếc tách phải hiểu rằng nó có thể bị đau đớn khi nhào nặn, nhưng 
nếu không, nó sẽ ngày một khô héo đi; nó có thể chóng mặt khi bị đặt lên bàn xoay, nhưng nếu nó bỏ cuộc 
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thi no se meo mo va bi v& vun; trong lo nung rat n6ng va kho chiu, nhung neu khdng lam nhu th£, cai tich 
co the dl dang va ndt; neu khong chiu dung dugc mui scfn va mui men kinh khung kia, nd se trcr nen mo 
nhat voi cuoc ddi, va neu no khong vugt qua dugc thur thach lira dot lan thu hai, n6 se khong tdn tai dugc 
liu bdi vl khong giu dugc dg ran chac. Trai qua biet bao thu thach va dau don, nhung bilt nhan nai va vugt 
len tren nhung con dau ay chiec tach da trcr nen dep de, co gia tri, va ximg dang dirge bay trong tu kinh 
trong sir nguong mo va nang niu cua mgi nguai.

2. B&i hgc tir nhung chu hirou cao co
Khy sinh con, huou me khong n&m mi lai dung, nhu vay hirou con cMo doi bing mot cu rod hon 3m 

xuong dit vsi nam ngay duai do. Sau vai phut, huou me lam mot viec het sue ky la, do la da vao nguci con 
minh cho dSn khi nao no chiu dung day moi thoi. Khi huou con moi chin va nSm, huooi me lai thuc chu 
dung len. Cho den khi thurc sir dung dugc, huou me lai day chu nga xuong dl huou con phai no luc tu minh 
dung diy tren doi chan con non not cua chinh minh. Neu khong “tan nhtn” nhu the, huou con se khong tu 
ren cho minh d6i chan cung cap, co the khoe manh de nhanh chong thich nghi voi cuoc song.

^  Kho khan thu thach la de toi luyen chung ta, trai qua dieu do bang chinh no lire cua ban than se giup 
chung ta co dugc nhung thanh qua ximg dang.

3. Cau chuyen cua oc sen
Oc sen con ngay no hoi me: "Me oil Tai sao chung ta tir khy sinh ra phai deo cai binh vira nang vira 

ciing tren lung nhu the? That met chet di dugc!" "Vi ca the chung ta khdng co xuong de chong da, chi co 
th6 bo, ma bo cung khong nhanh” - Oc sen me noi.

"Chi sau rom khong c6 xuong cung bo chang nhanh, tai sao chi ay khdng deo cai binh vira nang vira 
cung do?" "Vi chi sau rom se bien thanh buam, bau trai se bao ve chi ay". "Nhung em giun dat cung khong 
co xuong, cung bo ch&ng nhanh, cung khdng bien hoa dugc, tai sao em iy  khong deo cai binh vira n$ng 
vira cung do?" "Vi em giun dat se chui xu6ng ddt, long dat se bao ve em ay". Oc sen con bat khoc, noi: 
"Chung ta that dang thucrng, bau trcri khong bao ve chung ta, long dit cung chang che chor chung ta". "Vi 
vay ma chung c6 cai binh!" - Oc s6n me an ui con - "Chung ta khdng dua vao trai, cung chang dua vao dat, 
chung ta dua vao chinh ban than chung ta".

Sinh ra tren doi khong phai ai cung dugc may man, ngay ca nhung nguai may man cung luon gap 
phai nhftng di6u kho khan trong cuoc s6ng. Dieu quan trong la phii bilt dua vao chinh bAn thin minh, nd 
luc vugt qua nhung kho khan iy  chic khong phai trdng cha, y lai vao nguai khac. Cai vo oc -  trong m4t oc 
s6n con la nhftng gi nang ne vuong viu va bit hanh, nhung theo lod me day, do lai la cai co the bao ve cho 
6c

Sue manh nim ngay ben trong chung ta, hay biet bi6n kho khan cua hoin canh thanh ca hdi, thanh 
lgi th6 cua ban thin minh.

4. Kim cwmg va than chi d6u hinh thinh tir nguyen to Cacbon, nhung tai sao, kim cuang vo gia con 
than chi gan nhir thu bo di, kim cuang dep long lay, lap lanh con than chi den dua, lem luoc.... Vi kim 
cuang bi n6n a  do sau hon 1000km, chiu ap suat 900 Giapascal, cdn than chi bi thieu rui trong ngon lua 
vai nhiet do vai tram do C, vl ciu true ben trong cua kim cuong la cau true vung chac va hoan hao, con 
than chi thi ngugc lai

■is. Kho khan, thu thach la moi trucmg tdi luyen nen y chi, ban lrnh cua mdi nguai. Moi lan vap nga la 
mot lan truang thinh, la mot Ian manh me hon.

5. Chuyen con sau
Mdi mot con siu khi muon tra thanh con buam xinh dep vai doi canh tir do, long lay va mem mai deu 

phdi nhin nai trai qua thai gian chiu dimg kho sa trong cii k^n b6 nhd v i sir dau dan tuang nhu khdng vugt
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qua noi khi tach cai ken de chui ra. Neu no khong dung sue luc cua chinh minh de vugt qua nhung thu 
thdeh ay, doi canh cua no se sung ph6ng len vd bo uot, khong the cung cap khoe manh, day du sac mau 
long lay va sdng mpt cuoc song tu do bay lugn nhu no h&ng ma uac.

6. Cau chuyen ve phan thirong dac biet
Co mot vi vua no cd y sai ngucri dat mot hon da to gitia dudng di lai cua moi nguai va nap 6 mot cho 

quan sat. Da rat nhieu ngucri qua lai va buc minh vl sir bat tien ma tang da mang iai nhung khong ai dung 
lai de “don” tang da di ma chi tim each di vong qua no. Co mot nguori n6ng dan ganh rau eu ra chg bin 
nhin thay tang da nhu vay da dat gdnh hdng cua minh xuong va co g&ng den todt ca mo hdi de day tang da 
gon vao ben ve duang. Khi anh ta quay tra lai chd ganh rau cua minh thi nhat dugc mgt tui tien co ghi ia 
“phdn thuomg danh cho nguai khdng chi nghi cho ban than”. Co le ngodi y nghia nhu manh giay da ghi tren 
tui tiln, chung ta nen hieu r^ng: mgi no lucd£u dugc tra congximgdang va dang sau kho khan. bao. gia 
cung la mot ca hoi -  mon qud quy gid.

7. Chuyen con voi
Nhin nhung con voi a  rap xile, chac han chung ta se co th&c mac trong dau “tai sao con voi to lan Id the 

ma phai chiu troi buoc bang sgi xich sat qua b6 nho so vai no, sao phai chiu su dieu khien cua roi dien”. 
No hoan todn co thi dung sue minh de thoat ra. Ld bdi vi ngay tir khi chung cdn nho, chua the phdn khang, 
chung da chiu su kim ham cua day xich, da chiu su dieu khiln cua roi vgt. Doi voi chung do la nhumg thu 
chung khdng the tu minh vugt qua dugc, vd rdi n&m thang qua di, van vai suy nghi do chung kh6ng the nao 
thoat ra, trong khi chung khdng biet rang chung hoan toan c6 the lam dieu do.

M§c cam vd noi sg h§i trong qud khu, khong th i chien thSng dugc ban than da khien voi kia suot 
dai chiu su dieu khien, giam ham cua nguai khac, khong dugc song la minh.

8. Chuyen con bo chet
Cdc nhd khoa hoc khi nghien cuu ve thoi quen cua bo chet da nhot chung trong mot cai hop trong suot 

co day nap. Ban ddu nhftng con bo nay nhdy rat manh, chung dap ddu vdo ndp hop va dau dieng. NhGng 
Ian nhay sau, chung c6 dieu chinh de nhay thap han so vai lan truac, giam di l\rc va cham voi nap hgp. Ket 
qua la cu the cho din mdt luc ndo do, cac nha khoa hoc m a nSp hdp, nhftng con bg nay cung khdng the bay, 
nhay ra ngoai dugc nua.

is. Niem tin “dau 1dm, minh khong the 1dm dugc”, su sg hai kho khan khien chung ta ngai ddn than, 
ngai cd gang, lau ddn cdi suy nghi muon thoat ra, mudn thyrc hien muc ti6u cua minh cung se khdng con 
nua.

9. Cau chuyen ve hai ngucri con
Nguai cha no nghien rugu nang va co hai cau con trai. Khi lan len, nguai anh la phien ban thur hai cua 

dng bo, con ngucri em lai di dau trong phong trdo tuyen truyen tdc had cua bia rugu. Ky la la khi dugc hoi 
“dieu gl khien anh thanh nhu ngay hdm nay” thi ca hai dlu chung mot cau tra lai “co mot nguai bo nhu thi 
thi tit nhien tdi phai tra thdnh the ndy roi”

is. Hodn canh khdng phai Id cdi cor de chung ta vin vao do bao chua cho su hdn nhat cua ban than ma 
chung ta phai biet vugt len tren hodn canh vdn c6 cua minh, chiln thing no. Day cung Id mgt vi du cho viec 
lam chu ban than, 1dm chu cugc sdng cua minh. “Tdi chi cd the tr<3r thanh ngucri do chinh tdi tao ra”

10. Cau chuyen con bo ndng
Con bo ndng me bay v l td sau mot ngdy di kilm an nhoc nhin. Trai mua gio. Hdm nay, trong cai dieu 

to cua no chang co gj. No khong tim dugc chut thuc an nao de dem ve cho nhung con bo ndng con. No 
dang bay ngugc gio. N6 kiet siic, nhung no van cd tim ve td, ve voi cac con. Khi bo ndng me ve din nha,

328 | HSy dung s£ch chinh hing de dif^c huting dSy dtk c£>c quyen I0i cua d$c gia



B$ d e  tin h  tuy on thi THPT quffc gia m on NgB V an Your dreams -  Our mission

nhung con b6 ndng con nhao nhac vuom co len, dira mo cua minh lay moi trong dieu cua me. B6 nong con 
dirge no bung nhung chung kh6ng biet rang day la bua an cuoi cung me co thi danh cho chung.

is. Sir hy sinh cao ca cua me bo nong cho cac con nhung qua do cung the hien sir vo tarn cua lu tre. 
Chung coi ring viec me mang thuc an ve cho minh la hien nhien va khong mang gi din dang ve nhgc nhin, 
met moi cua me. Vd chung phai tra gia vi sur vo tim ay.

11. C6 mgt nguai con gdi khi kh6ng the chiu dugc nhung lai trach mang cua me, da gian du bo nha di. 
Mot ngay kia khi co khong the di dugc nua, trong ldng nha me va an han vo cung, co da tim ve nha. Hoang 
hot khi tir xa thay nha khong khod cura, da khuya ma den vdn sdng, c6 sg co dilu gi khong lanh lien vira 
chay ve nha minh vira khoc goi me...Khi thay me, co oa khoc nuc no vd 6m chat lay me. Khi da bcrt xuc 
dong, c6 hoi me vi sao lai de cua ma nhu thi lam c6 lo ldng, va ngucri me tra lai “tir khi con di, ngay nao 
me cung ma cua va de den sang mong con trcr ve”...

12. Cau chuyen vd cau be vai ong lao an xin: trucrc mat ngucri an xin gia nua, khlc kho, rach ruoi, cau 
be da luc het tui nay den tui khac ma khong co lay mot xu le, cau b6i r6i nam tay ong “Xin 16 i chau khong 
co gi cho ong ca”, ong lao mim cuod “Cam an chau, nhu vay la chau da cho lao nhieu lam roi”. Ca ong lao 
an xin va cau be deu cam thay minh da nhan dugc mot dieu quy gia.

is. Hay cho nhau yeu thuang, su dong cam, chia se dieu do con han hit thay mgi thur vat chat tren the 
gian.

13. Bdi hoc tur loai chim dai bdng
Dai Bdng ld loai chim co tu6i tho cao nhat trong chung loai cua minh. Chung co the sdng tai 70 tuoi.
Nhung de song dugc tai tuoi ndy, chung phai trai qua mot quyet dinh kho khan vao nam 40 tuoi.
Khi do, nhung mong vuot ddi vd Hnh hoat khong con du sure tom gia con moi 1dm thuc an. Chiec mo dai 

va sac nhgn tra nen cong ylu. Doi canh nang ne va gid coi, do bo long day, trcr nen dinh chat vao nguc va 
khien cho chung kho bay lugn. Vi the, dai bang chi con hai su lua chon: chet hoac trai qua m6t qua trinh 
thay doi dau dan keo dai 150 ngay. Qua trinh nay doi hoi dai bdng bay len dinh nui va ngoi tren to cua 
minh. Tai ddy dai bang se dap mo vao da cho den khi mo gay rai.Sau khi mo gay, dai bdng se dgi cho mo 
moi moc ra r6i sau do be gdy het cac m6ng vudt cua minh* Khi nhung mong vuot moi moc lai, dai bdng bit 
dau nho het nhung chiec long cu gia c6i. Va sau 5 thang, dai bang lai co thi tiep tuc nhung chuyen bay lugn 
tuyet vai cua sir hdi sinh va s6ng them 30 nam nua.

is. Hay tra nen that dung cam va kien cuang de trai qua mot giai doan thay doi ddy kho khan, chiu 
dung nhieu dau kh6 vd thu thdeh de dugc hoi sinh va tiep tuc bay cao, bay xa han nua

14. Viet tren cdt vd khac tren da
Co hai nguai ban dang cung nhau trai qua mot chuyen di dai. Tren ducmg di qua sa mac, hai nguai da 

c6 mot cu§c tranh cai gay gat. Khong giu dugc binh tihh, mot ngucri da tat ngucri ban cua minh. Nguai kia 
rat dau nhung khong noi gi. Anh chi lang le vilt len cdt rang: “Horn nay, ban tot nhat cua t6i da tat vao mat 
toi.” Hg tiep tuc buac di cho tai khi nhin thdy mot 6c dao, noi ho quyet dinh se dimg chan vd tam mat. 
Ngucri ban vira bi tat do sa y bi trugt chan xu6ng mot bai lay va ngdy cang lun sau xuong. Nhung nguai 
ban kia da kip thi« cuu anh. Ngay sau khi hoi phuc, nguai ban suyt chet duoi khac len tdng da dong chii: 
“Horn nay, ban t6t nhat cua toi da cuu song toi.” Ngucri ban kia het sure ngac nhien ben hoi: “Tai sao khi ta 
ldm cau dau, cau lai vilt len cat con bay gia lai ld mot tang da?” Va cau tra led anh nhan dugc la: “Khi ai 
do lam chung ta dau dan, chung ta nen viet dilu do len cat nai nhung can gio cua sir thu tha se xoa tan 
nhung noi trach h6n. Nhung khi chung ta nhan dugc dieu tdt dep tu nguai khde, chung ta phai ghi khac 
chuyen ay len da nori kh6ng can gio nao co the cuon bay di.”

is. Bai hgc v l long khoan dung vd su biet an
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15. Giu: nhung gian dft, odn han trong long cung giong nhu bd day muoi vdo mot coc nude, nude se man 
chat ma com gian dir iy  cung khong nguoi ngoai bdt. Nhimg cung ngan ay muoi, neu chung ta mang bd 
xudng mot cai ho thi nuoc trong ho van trong xanh va diu mdt, muoi lai c6 the tan di.

is. Tha thur khoan dung ldm cho ta thay nhe nhom, dl chiu hem.
16. Cau be vk m6n c& ri
Co mot cau b6 hay nghich nggm, mot chieu ng khi ong cua cau dang ngu, cau lien nghi ra tro lay ca ri 

boi len rau cua dng. Ddi voi mot so ngucri, ca ri la m6n khoai khau, nhung cung co rat nhieu ngudi thay 
kho chju voi mui ndy. Khi dng cua cau be thuc day, dng lap tuc da cau may va mui danh hoi thay mot mui 
ma dng khong ua. Ong lao cho rang can phong hom nay co mot thur mui rat kho chiu, lien md cura di ra 
ngoai. Nhung ky la, dng di din dau cung thay mui do, cang di lai cang nguri thay ro ret, dng cang tire gian 
va gat len rang “tai sao the gicri nay lai nhilu nhung dieu kinh tdm nhu the!”, nao ong co biet cai “dieu kinh 
torn” ay lai tCr chinh dng ma ra

Ddi luc chung ta chi biet than thd va dd loi cho hoan canh nhimg khong biet rang chinh ban than 
minh men la nguyen nhan gay ra nhung dieu khong tot.

17. T6i ong that ma -  Cau chuyen dan gian noi tieng Trung Quoc: Mot dng lSo a  gan bien giai giap vai 
nude H6 phia Bdc nuac Tdu, gan Tradng thanh, c6 nuoi mot con ngua. Mdt hom con cua dng lao din ngua 
ra gin bien giai cho an co, vi la denh nen con ngua vot chay qua nuac Ho mat dang. Nhung ngudi trong 
xom nghe tin din chia budn vdi dng lao. Ong lao la ngucri thong hieu viec dcri nen rat binh tinh noi:

-  Biet dau con ngya chay mat ay dem lai dieu tot cho toi.
Vai thang sau, con ngua chay mat ay quay trd vl, din theo mdt con ngua cua nude Ho, cao ldn va manh 

me. Ngudi trong xom hay tin lien den chuc mimg dng lSo, va nhac lai loi dng lao da noi trudc day. Ong 
lSo khong co ve gi vui mung, noi:

-  Biet dau viec dugc ngua Hd nay se dan den tai hoa cho tdi.
Con trai cua dng l3o rat thich cai ngua, thay con ngua Hd cao ldn manh me thi thich lam, liln nhdy len 

lung cai n6 chay di. Con ngyra Ho chua thuan net nen nhay loan len. Co lan con dng l2o khong can than de 
ngua Hd hit xudng, t6 gay xuang dui, khiln con dng l§o bi qud chan, tat nguyen. Ngudi trong x<5m voi den 
chia budn vdi dng l2o, th^t khdng ngd con ngua khong ton tien mua nay lai gay ra tai hoa cho con trai cua 
dng lao nhu the. Ong lao than nhien ndi:

-  Xin cdc vi chd lo lang cho tdi, con tdi bi ngS gSy chan, tuy bat hanh do, nhimg biet dau nhd hoa nay 
ma dugc phuc.

Mdt nam sau, nude Hd keo quan sang xam lan Trung nguyen. Cdc trai trdng trong vung bien gidi deu 
phai sung vao quan ngu chdng ngan giiSc Hd. Quan Hd thien chiln, danh tan dao quan mdi ggi nhap ngu, 
cac trai trang dlu tu tran, rieng con trai dng lao vi bj qud chan nen miln di linh, dugc sdng sot d gia dinh.” 
Ngudi ddi sau lap ra thdnh ngu: Tai dng that m3, an tri hga phuc. Nghia la: dng lao d bien gidi mat ngua, 
biet dau la hga hay la phuc.

"s. Nen giu: cho minh thai dd than nhien, diem tinh trudc mgi thang tram cua cuoc sdng, khong nen cuc 
doan bdi le chung ta khdng biet dugc dieu gi dang dgi minh d phia trudc.

18. Mot con ech khi dugc thd vao nude ndng 100 % n6 se lap tuc nhay ra va sdng sot, nhung neu tha no 
vao nude Ianh va dun nong ttr tu, nd se khdng hay bilt gi va roi chit nong.

is. Ddi khi trong cugc song chung ta rat de bi “danh lira”, thieu tinh thdo, de bi thay ddi theo mdi trudng 
va danh mat minh tu luc nao khdng hay.

19. Chlm ung, con dieu va dan bo cau
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Sự xuẩt hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim 
ưng đến bảo vệ cho mình.

Đàn bồ câu nói:
- Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt 

của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn.
Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để 

chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một 
ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con điều kia nhào trúng trong một năm.

Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm han những 
gì chúng ta đang phải đối mặt.

20. Bài học từ loài kiến
- Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc. Đỏ là một triết lý đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Neu một con kiến đang 

đi về một hướng nào đó, và chúng ta tìm cách chặn đường chúng, Kiến sẽ tức thì tìm cho minh một con 
đường khác. Chúng trèo qua chướng ngại, chui xuống dưới hoặc chui vòng sang bên hông. Chúng không 
ngừng tìm kiếm một giải pháp khác để vượt qua chướng ngại vật phía trước. Quả là một triết lý gọn gàng 
vả đon giản: không ngừng tìm kiếm hểt cách này đến cách khác để tiến đến mục tiêu mà chúng ta nham tới.

- Thứ hai, Kiến luôn chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè. Đỏ là một góc nhìn nhận quan trọng. 
Bạn không thể quá ngây ngô tin ràng nắng ấm sẽ kéo đài mãi mãi- Vì vậy Kiến làm việc chăm chỉ để tích 
lũy thức ăn cho mùa đông trong mùa hè. Một lời khuyên từ xa xưa đã dạy: "Đừng xây nhà trên cát vào mùa 
hè!” Tại sao chúng ta ỉại cần lời khuyên này? Đom giản là vì chúng ta cần tiên liệu trước. Trong mùa hè 
nắng ấm, bạn phải tiên liệu được giá lạnh và mưa bão mùa đông!

- Thứ ba, Kiến luôn tin vào mùa hè trong suốt mùa đông! Điều này rất quan trọng. Trong suốt mùa đông 
giá rét, Kỉến tự nhắc mình: “Mọi thứ sẽ sớm qua thôi, và chúng ta sẽ không phải cầm cự quá lâu!”. Và ngày 
năng ấm đầu tiên, những con Kiến lại lên đường. Nêu trời lạnh trở lại, chúng sẽ lại chui vào hang, nhưng 
chúng sẽ quay ữờlại ngay khi trời trở ấm! Chúng không thể đợi để lại được làm việc!

- Cuối cùng, Kiến sẽ tích lũy bao nhiêu lương thực trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời 
là “nhiều hết ga có thể”. Đây là một triết lý tuyệt vời, “nhiều hết ga có thể”! Hãy học hỏi loài Kiến trong 
lần tiếp theo nếu bạn tự hỏi mình: Tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên chạy bao xa? Tôi nên làm việc 
đến mức nào? Tôi nên yêu thương đến mức nào? Câu trà lời luôn là: “Nhiều hết ga cỏ the!”

21. Câu chuyện về con ốc sên
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ cùa nó: "Mẹ ơ i ! Tại sao chúng ta từ khy sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng 

vừa cứng ữên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !".
11 Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đõ, chỉ cỏ thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.
"Chị sâu rỏm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái binh vừa nặng 

vừa cứng đó?".
"Vì chị sâu róm sẽ biển thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hỏa được tại sao 

em ẩy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng 
không che chờ chúng ta".

"VI vậy mà chủng ta có cái bĩnh! - ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào ừời, cũng chẳng dựa 
vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".
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is. Hãy tự đi trên đôi chân của mình. Chi khi chúng ta tự tin về chính mình thì không thành công nào 
chúng ta không trả qua.

22. Hai biển hồ:
Đất nước Palestin có 2 biển hồ: biển Chết và biển Gaỉile cùng xuất phát từ sông Jordan. Nước sông 

Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong 
biển Chết trờ nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua 
các các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nuớc trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, 
muông thú và con người.

■&. Chia sẻ những gì mình có, giúp đỡ mọi người sẽ làm cho chính bản thân chúng ta trở nên hoàn thiện 
hơn, chúng ta cảm nhận được cuộc sống một cách ý nghĩa, lạc quan; còn sự ích kỷ chỉ khiến mình ngày trờ 
nên cô đơn và cằn cỗi.

23. Bài học của Lincoln
Vào thời gian đầu trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ, người cố vấn của Lincoln khuyên ông nên từ bỏ trang 

trại Fort Sumter và mọi tài sàn khác thuộc các bang miền Nam, vì sợ những tài sản này sẽ khiến mọi người 
nghi ngờ lý tường giải phóng nô lệ của ông.

Khi nhận được lời khuyên ấy, ông chỉ cười mà trả lòi người cố vấn của mình bằng một câu chuyện ngụ 
ngôn:

“Anh có biết câu chuyện ngụ ngôn về sư tử và con gái người thợ rừng không?” -  Lincoln hỏi người cố 
vấn. -  “Aesop kề rằng, trong một khu rừng nọ có một con sư tử đem ỉòng yêu con gái của người thợ rừng. 
Một hôm, nỏ quyết định đánh bạo đến gặp cha của cô gái để xin hỏi cưới cô.

Khi sư tử đến, cha cô gái nói rằng ông không thể đồng ý vỉ răng nanh của sư tử dài quá, có thể làm tổn 
hại đến con gái ông. Thể là ngay tức thi, sư tử chạy đến chỗ nha sĩ và mài mòn toàn bộ hàm răng của nó.

Quay trở lại, sư tử cầu hôn cô gái lần nữa Nhưng người thợ rừng lại bảo mỏng vuốt của Ĩ1Ó dài quá, ông 
không muốn con gái mình bị đau. Thể là sư tử tìm đến chỗ vị y sĩ và nhổ hết móng vuốt của mình đi rồi 
quay lại nhà người thợ rừng. Nhung người thợ rùng thấy rằng sư tử giờ đây đã hoàn toàn vô hại nên đã lập 
tức giết chết nỏ.” Lincoln ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chẳng phải số phận tôi cũng sẽ giống như con sư tử 
đỏ nếu từ bỏ mọi thứ như lời anh khuyên?”.

Hãy giữ vững lập trường và niềm tin vào chính bản thân của bạn, điều đó sẽ giúp các bạn thành công 
ừên con đường mà mình đã chọn.

m i W i  N ff tt

* về sống đẹp
- Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. (Khuyết danh)
- Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng 

tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trê sẽ tươi vui, và tuổi già 
không cỏ nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. (Louisa May Alcott)

- Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi 
nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin 
vảo cái gì đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa 
bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi (Steve Jobs)

- Chúng ta không có cơ hội iàm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi
vi đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều
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được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điểu ta làm nên thật tốt Nên đáng giá (Steve Jobs).
- Sự khoan đung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗ lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn 

phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp. (Helen Keller)
- Không khoan đung cũng là một hỉnh thức bạo lực và là trở ngại cho sự phát triển của một tinh thần dân 

chủ thực sự. (Mahatma Gandhi)
* về tình yêu thương:
- Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu — được yêu vi chính bản 

thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta.
(Victor Hugo)
- Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn.
Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn.
1 ang lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.
Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.
Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.
(William Arthur Ward)
- Neu bạn muốn trờ nên thú vị, hãy thích thú, nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng, 

nếu bạn muốn được yêu, hãy tỏ ra đáng yêu, nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy sẵn lòng giúp đỡ (William 
Arthur Ward)

- Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi lả sự yêu thương duy nhất mà chúng 
ta giữ được (Elbert Hubbard)

- Thiên đường được tạo ra cho những trái tim địu đàng; địa ngục, cho những trái tim không biết yêu 
thương (Voltaứe)

- Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tỉnh yêu từ những người thân thương đã 
mất tràn qua và chiểu sáng chúng tạ, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc (Ngạn ngữ Eskimo)

* về ước mơ
- Tương lai thuộc về người tin vào vè đẹp trong những giấc mơ của mình (William Arthur Ward)
- Hãy học khi người khác ngủ; ỉao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác choi bời; và 

có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước (William Arthur Ward)
- Để làm đuợc những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không

những phải có kế hoạch mà còn phải có nỉềm tin (Anatole France)
- Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì minh già đi, người ta già đi vi ngừng theo đuổi giấc

mơ (Gabriel Garcia Marquez)
- Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vỉ những điều mình không làm hom vì những điều 

mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón 
gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá (Mark Twain)

- Đừng lo lắng nếu bạn phải xây lâu đài ờ trên không. Chúng ờ đúng nơi cần ở rồi. Giờ hãy đặt nền móng 
xuống bên dưới (Henry David Thoreau)

- Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn cỏ thể tồn tại, nhưng bạn cũng 
không sống nữa. (Mark Twain)

- Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai (Victor Hugo)
* về bỉ quyết thành công
- Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trờ ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất
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khả thi: Trong tất cà mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối. (Thomas 
Carlyle)

- Vì vậy hãy sống giữa đời. Đừng cô lập chính mình. Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những 
rắc rối, gian khó và trở ngại. (Henry Drummond)

- Ai cũng có thể bỏ cuộc, đỏ là điều đễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi 
người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự. (Khuyết đanh)

- Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ. (Benjamin Franklin)
- Chúng ta càng tiến bước ừên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống 

lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tím được hình thành (Vincent Van Gogh)
- Không b i ế t  đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên tri

nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công. (Elbert Hubbard) ..........................
- Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối (Albert Einstein)
- Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công 

chỉ trong một đêm. (Biz Stone)
- Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu ià chia nhỏ các công việc nặng nề, phức 

tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất. (Mark Twain)
-.Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại. (Frank Tyger)
- Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó. (Frank Tyger)
- Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã that bại trong việc lên kế hoạch 

để thành công. (William Arthur Ward)
* về tình bạn
- Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất càn cỗi; nhưng nó cần thỉnh 

thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc diện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không 
chết khô. (Pam Brown)

- Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ 
cùa bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những ỉo lăng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; 
nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn cỏ thể làm. (William Arthur Ward)

- Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa ỉành nỗi đau, nhưng sự 
thiếu không bao giờ được ỉẩp đầy. (Robert Southey)

- Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình ứong ánh sáng. (Helen Keller)
- Không ai có thể hạnh phúc mà không cỏ bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất 

hạnh. (Thomas Fuller)
- Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng ừong tình yêu. (Jane Austen)
* về gia đỉnh
- Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng 

bỉết đánh giá chân thực về những diều cơ bàn như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành. (Amelia 
Earhart)

- Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương íai nhung cũng phản chiếu lên quá khứ 
trong vỏ ngoài cùa những ký ức yêu thương. (Balzac)

- Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính đài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc 
kỉnh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cà niềm vui và sợ hãỉ (Balzac)

- Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các 
linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất. (Charles Dickens).
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H ãy b iế t n ỗ  lực cho đến g iây  p h ú t  cuối cùng, cho đến thời đ iểm  k ế t  quả ngă ngũ, đ ể  kh ô n g  
tiếc nuối và dằn vặt vì ha i từ  “giả n h ử ”.

Chúng ta đã bao nhiêu lần bỏ qua cơ hội được đón nhận hạnh phúc cho mình? Là những lần dễ 
dàng buông tay đánh rơi những cơ hội khác nhau, là những lần mặc nhiên cắt đứt tấ t cả cội rễ tình 
cảm để cố kiếm tìm những cái khác xa xôi hơn?

Mỗi một lần từ bỏ, là một lần đánh mất cơ hội để hạnh phúc. Bỏi vì may mắn vôn chỉ là một 
vài lần ghé qua. Khi còn trẻ, ngưòi ta  dễ dàng từ bỏ cơ hội để được hạnh phúc, vì người ta nghĩ rằng, 
sẽ có những thứ hạnh phúc khác tàm đến. Thế nhưng, người ta không biết rằng, hạnh phúc thật sự 
chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Tức là, nếu không nắm lấy thì sẽ mất vĩnh viễn, nếu không trân 
trọng thì sẽ chẳng có lần sau.

Cuộc đòi có bao nhiêu thòi gian để phung phí, cũng như cơ hội đến bao nhiêu lần để mà đứng 
nhìn nó lướt qua? Từ bỏ hay khước từ, cũng chính là một cách thức nhận thua quá sóm, khi trở thành 
kẻ hèn nhát mỗi khi gặp thử thách đón đường. Thế nên, khi tình yêu đến thì hãy nắm lấy thật chặt, 
khi cơ may đến th ì hãy biết tận  dụng, có điều kiện thi hãy phấn đấu hết mình cho những mục tiêu, 
khi GÒn có thể thì đừng buông bỏ bất cứ thứ gì, kể cả ước mơ thời thơ bé. Nếu bạn chưa cô" gắng hết 
mình mà từ bỏ, nếu bạn chưa thử níu kéo mà từ bỏ, nếu bạn vì ngần ngại chần chừ mà từ bỏ, có thể, 
bạn đã bò qua hạnh phúc lốn lao nhất của cuộc đòi mình.

Không từ  bỏ không phải là cô'chấp giằng co, không từ bỏ chính là việc bạn thử cố gắng để giữ 
lại những thứ thuộc về mình, hoặc những thứ nên thuộc về mình, chứ không phải cốngoấi ỉại những 
gì đẵ chẳng phải ìà của mừứi nữa.

Không từ  bỏ có nghĩa ỉà, bạn đem tất cả khả năng và nỗ ỉực của bân thân ra đánh cược, để rồi 
k ể  cả có thua cuộc cũng không hổ  thẹn vì buông tay quá sớm, cũng không tiếc nuôĩ ví đẳ cô'gắng hết 
mình.
Nhiều trong chúng ta đều cho rằng, cuộc đời dài đằng đẵng, rồi sẽ có rết nhiều cơ hội sẽ dần đến phía 

sau ỉưng, th ế  nên ein đợi chờ mà không gắt gao nắm lấy từng mảnh vỡ nhỏ nhặt để ghép thành cuộc 
sống cho riêng mình.
Nhưng, những gì đã đi qua, còn có thể lây lại lần nữa hay sao?

Hãy biết nâng niu những thứ đến gần với cuộc sông của bạn, hãy biết trân trọng từng chút một 
những thứ hạnh phúc bé nhỏ thuộc về mình, rầi sẽ có ngày, bạn sẽ nhận thấy mình sáng suốt biết 
bao, vỉ đã không từ  bỗ.

Hãy biết nỗ lực cho đêh giây phút cuỗì cùng; cho đến thời điểm kết quả ngã ngũ, để không tiếc 
num vâ dằn vặt vì hai từ “giá như”.

Những ngưòi hay nói “giá như”, là những ngưòi thường từ bỏ dễ dàng, íà những ngưòi bỏ qua 
quá nhiều cơ hội để hạnh phúc, là những ngươi sẽ ôm sự nuối tiếc đến mãi về sau.

Vậy nên cho dù thế nào cũng đừng từ bỏ điều gì quá d i đàng, bòi vì chỉ cần một lần vô tâm mà 
nới lỏng tay, hanh phúc có thể sẽ theo những thứ trượt ra khỏi cuộc sống của bạn khi ấy, và bay mất, 
không trỏ về.

Các bạn à, thế nên, đừng nghĩ đến việc từ bỏ cái gì quá sớm, bỏi vì biết đâu đấy, chỉ cần kiên 
nhẫn một chút, bạn sẽ giữ được h.ạnli phúc cả đòi của mình ...



Cuối cùng, toàn thể anh chị ent ĐẠI GIA ĐÌNH LOVEBOOK muốn gửi riêng tới các em học sinh:

«Mhátđbihcácdtibelàittđưếc•  •  

CKfttyba&ÿ&ttiiiLcfiicâcetttnfté!


